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MỤC LỤC

Bộ s y khí   V 7-121

Bầu hơi 7-119 

ng ten 5-29

M/TBàn đạp ly hợp 7-124 

Bộ khớp nối V  4-178

V Công tắc làm nóng động cơ 4-78

Bánh xe và lốp xe 7-92

Bình ắc quy hết điện  8-11 

Bóng đèn không sáng 8-29  

Công tắc điều khiển cần gạt nước
và rửa kính chắn gió 4-87

7-186Cần gạt nước

CÁC THÔNG S  K  THU T CHÍNH 9-2

V Cửa kính vận hành bằng tay 3-16

V Công tắc sấy gương  4-91

V Công tắc khoá cầu sau 4-85

V Công tắc đèn sương mù trước 4-82

V Công tắc gương điều khiển từ xa 4-91

V Công tắc điện điều khiển gương 4-90

Các thông số khác 9-32

  V  Cần số 4-104

V Bánh xe dự phòng 7-117 

Công tắc khởi động 4-74

Bàn đạp 4-94

Bộ trích công suất (PTO) V 4-193
Cửa kính điện  V 3-15

Các biện pháp an toàn khi
kiểm tra và bảo dưỡng 7-4

Chăm sóc két nước và bộ phận
làm mát khi nạp

7-54

 Công tắc đèn báo nguy 4-83

 Công tắc điều chỉnh độ sáng
của đèn V  4-81 

7-206Bảo dưỡng ngoại thất

Bố cục đồng hồ táp lô 4-10 

V 4-86Công tắc khoá cầu giữa 

7-210 Bảo dưỡng nội thất

Chìa khoá 3-2

4-82Công tắc đèn sương mù trước V 

3-17, 7-171 Bình nhiên  liệu 

4-99Cần số M/T / SA 

V Chìa khoá và bộ thu phát tín hiệu 3-3

AM/FM Radio V 5-30

Analog Tachograph   4-12V 

A 

B 

Cửa thông gió 5-2

Chở trẻ em 2-15

Chú ý khi lái xe trong khu vực lạnh 6-22

Chú ý khi lái xe trong khu vực nóng 6-21

Công tắc điều khiển đèn tổ hợp 4-79

4-83Công tắc phanh khí xả

C



10-2 

Đồng hồ đếm giờ V  4-17

MỤC LỤC

Đồng hồ áp suất khí nén 4-14 

V Đai truy n ng máy nén 7-202  V  Hộc chứa đồ trung tâm 5-23

V 
Hệ thống chống bó cứng phanh
(ABS) 4-166

V Hệ thống chống trượt (ASR) 4-170

Gạt tàn thuốc 5-20

M/TDầu ly hợp 7-121 

Hộp đựng tiền đồng 5-24

V Điều khiển hành trình 4-161

V Giá giữ ly  5-25

Đồng hồ vòng tua máy 4-13 

Đèn cảnh báo và chỉ báo 4-18, 4-37

Dụng cụ 7-7

Động cơ quá nóng    8-23

 Động cơ chết máy và không thể
khởi động lại 8-9

Động cơ xe ngừng hoạt động khi đang lái 8-8

Đèn cảnh báo phát sáng 8-16

Dung dịch nước rửa kính 7-185

Đai an toàn 3-34

Giữ an toàn 2-44

Dừng xe và Đỗ xe 2-38

Dừng động cơ 4-7

V Gas lạnh 7-201

Gương 3-31

2-55,
4-198V 

Đai an toàn có cơ cấu căng đai
trước và hệ thống túi khí SRS

Ghế 3-20

Hướng dẫn sử dụng máy CD và Radio 5-26

Đồng hồ tốc độ động cơ 4-11

Hệ thống lật cabin điện V 7-15 

Dầu trợ lực lái  7-166

Đồng hộ nhiệt độ nước làm mát động cơ

V Hệ thống (HSA) 4-146

2-31Hộp số thường ES11109/FS8209A V 

7-189Đèn chiếu sáng và đèn báo rẽ

Dây đai quạt 7-55

5-16Đèn nội thất

4-16Đồng hồ nhiên liệu

3-30Điều chỉnh hành trình tay lái

V Hệ thống khoá điều khiển từ xa 3-4

D G 

Đ 
H 

4-15



10 -3 MỤC LỤC

Kiểm tra các bộ phận có dấu hiệu bất
thường trong lần vận hành trước 7-28 

Kiểm tra bulông cầu xe 7-119 

V Khoá phanh 4-157

Kiểm tra hằng ngày (kiểm tra trước khi
vận hành xe)

7-26 

Kèn cảnh báo   -4   70

Khi đồng hồ đo hiển thị dấu hiệu
bất thường

8-25 

V Khi phanh tay không nhả được 8-26

Khi đến đại lý Isuzu 2-51

Kiểm tra tay lái 7-170 

Khởi động động cơ 4-4

7-217Kiểm tra và bảo dưỡng

K 

L c gió 7-60

V Lọc điều hoà không khí 7-199 

A/T Loại hộp số tự động 2-35

Lái xe  2-17 

Lái xe an toàn và tự tin 6-2

Lái xe với rơ moóc 6-17 

V Loại xe có hộp số ALLISON2500 4-134

    V 
Loại xe có hộp số
ALLISON3000/3500

4-141 

V 
Loại xe có hộp số
ES11109/FS8209A 4-114 

Lọc dầu trợ lực lái 7-169 

V Loại xe 2 cầu chủ động 2-36, 4-182

7-63Lọc nhiên liệu

3-13 Lên và xuống xe

V Lật cabin 7-10 

Lốp xe bị xẹp 8-7

Lái xe an toàn và tự tin 6-2

 SALoại xe có số tựng động 4-117 

4-110 Loại xe có hộp số ZF9S1110 V 

V 
Loại xe có hiển thị màn hình
đa thông tin (MID)

 4-22

SA Loại có Smoother 2-31

L  

 V  Máy CD (có Radio AM/FM) 5-38

V Móc áo 5-25

V Máy thông gió 5-4

Model hộp số thường ZF9S1110 V  2-30

Mở và đóng cửa 3-9

Móc kéo    V 4-174 

V 
Máy sưởi/ Điều hoà thủ công/
Máy lạnh 5-6

Móc 5-26

M



10-4 MỤC LỤC

V  c m ph  kiện (24V) 5-19

6-27Sử dụng bánh xích

Quy trình đảo lốp xe 7-98

Số nhận dạng xe (VIN) và số máy 1-2

Quy định về tuân thủ ECE R13  2-57

Sử dụng bình ắc qui 7-192 

Phanh 7-76

Phụ tùng hư hỏng, nhớt và các chất
lỏng thải bỏ khác

7-6 

Phụ lục đèn cảnh báo/chỉ báo 0-15

Phanh không hoạt ng 8-10

Phanh tay 7-84

Phanh đỗ 4-95

P

Q

S

Ng n ch a  5-21

Những chú ý khi đỗ xe 6-20

7-144 V 
Nhớt hộp số model
ALLISON3000/3500

V 
Nhớt hộp số tự động
ALLISON2500 7-140 

V Núm mồi thuốc 5-17 

Nhớt hộp số phụ V 7-163

Nhãn cảnh báo/Chú ý trên xe 0-21

Nhớt vi sai cầu sau 7-156 

M/T SA Nhớt hộp số / 7-129

Ngăn chứa đồ trên nóc xe 5-24

Nút bấm 4-106

 V  Ngăn chứa đồ vật nhỏ  5-21

SA Nhớt bầu trợ lực ly hợp 7-153 

Ngăn chặn hư hỏng 2-49

Nước làm mát động cơ 7-39 

Nhớt động cơ 7-31 

Nâng xe bằng con đội 7-180 

Nút còi 4-89

0-11Ngoại thất

4-76Núm điều chỉnh tốc độ cầm chừng

0-6Nội thất

Nhớt và mỡ chính hãng Isuzu 7-6

V 7-159 Nhớt vi sai cầu trước

7-8Nắp capô mặt trước xe

5-23Ngăn chứa đồ không có nắp đậy V 

Ngăn chứa đồ có nắp đậy V 5-22

N O



10-5 MỤC LỤC

Trước khi s  d ng xe 2-2

Trống phanh 7-88

Thay lốp xe (Bánh xe có 10 bulông
ISO) 7-110 V 

Thay lốp xe (Bánh xe có 8 bulông
hoặc 6 bulông JIS) 7-101 V 

Xử lý sự cố  8-2

Thu thập dữ liệu xe 2-57

Trường hợp lái xe trên đường khó đi 8-72

Trường hợp hết nhiên liệu 8-13 

Xe bị hỏng khi đang lái 8-7

Trường hợp phải kéo xe 8-73

Tấm che nắng 5-17 

Thay thế cầu chì và rơ-le 8-53

 V  Túi phía sau ghé (phía tài xế)  5-21

V Thiết bị giới hạn tốc độ 2-54

Thay bánh xe 7-100

Vô mỡ các bộ phận khung gầm xe 7-172 

Tình trạng động cơ 7-30 

T V

X



Bieu tll'Q'ng SU' d1:1ng trong tai li�u hll'6'ng dan 

[LtQ@Mi::i 
Khong tuan theo nhO,ng hLI'6'ng dan xac dinh boi bieu tLI'gng nay c6 the dan dfln 
tLP vong ho1;3c thLI'ang Heh nghiem tr9ng cha bc;1n va / ho1;3c ngLI'ai khac. 

Khong tuan theo nhO,ng hlJ'6'ng dan xac dinh boi bieu tlJ'gng nay c6 the dan den 
h6a hoc;1n trong xe cua bc;1n, them vao d6 la cai chet ho1;3c thlJ'ang Heh nghiem 
tr9ng cha bc;1n va / ho1;3c nhO,ng ngLI'ai khac. 

Khong tuan theo nhO,ng hlJ'6'ng dan xac dinh boi bieu tlJ'gng nay c6 the dan den 
bi ch§n thlJ'ang ho1;3c tai nc;1n . 

. . 

Khong tuan theo nhO,ng hLI'6'ng dan xac dinh boi bieu tLI'Q'ng nay c6 the dan dfln 
hLI' hong hay thi$t hc;1i cha xe cua bc;1n. 

• Bieu tlJ'gng nay xac dinh thong tin ma bc;1n can biet.

• Bieu tlJ'gng nay cOng xac dinh thong tin ma c6 the se hO,u fch cha hoc;1t dong
cua xe.

NhO,ng bieu tlJ'gng dlJ'6'i day cOng dlJ'Q'C SLI' d1,mg trong tai li$u nay. 
• IT] : Loc;1i thiet bi chuyen d1,mg (Xe cua bc;1n c6 the khong c6 bieu tLI'gng nay.)
• I MIT I: Xe SU' dI,mg hop so thlJ'ang
• I A/T I : Xe SU' d1,mg hop so tl,I' dong
• � : Xe trang bi h$ thong smoother
• IAHBI: Xe trang bi h$ thong thuy 11,l'C trg I1,l'C khf nen
• I FAB I : Xe trang bi h$ thong phanh khf nen hoan toan



Cac TU' Viet Tat 

Tai lieu nay SU' d1,mg cac chCr viet tat sau day va dlJ'Q'C giai thich dlJ'6'i day. 

Cac tCr viet tat Mota 

NC He thong dieu hoa khong khi 

ABS He thong chong b6 c(mg phanh 

ACEA Hiep hoi o to va xay d1,mg chau Au 

API Vien d§u khi Hoa Ky 

ASR Bo dieu khien chong trlJ'Q't 

ASTM Hiep hoi v�t lieu va kiem nghiem Hoa Ky 

NT Hop so ti,!' dong 

BS Tieu chuan Anh Quoc 

CAN Mc;1ng dieu khien noi bo 

DIN Tieu chuan cong nghiep cua O(l'c 

ELR He thong kh6a dai an toan khan ca p 

ETRTO Tfi ch(l'c ky thu�t khung va lop xe chau Au 

FMVSS Tieu chuan an toan xe o to lien bang ( Hoa Ky) 

GVW Tr9ng IU'Q' ng toan bo c�u xe 

HSA He thong ho trQ' khai hanh ngang doc 

JASO Tfi ch(l'c tieu chuan o to cua Nh�t Ban 

JATMA Hiep hoi cac nha san suat lop xe o to Nh�t Ban 

JIS Tieu chuan cong nghiep Nh�t Ban 

MID Man hlnh hien thi da thong tin 

MIT Hop so thlJ'C:mg 

PTO He thong trich mo men xoa n tCr cac dang 

r/min Vong tren phut 

SAE Hiep hoi ky SU' o to 

SRS He thong an toan 

svs Hay bao dlJ'ci'ng xe ngay 

TRA Hiep hoi lop va mam xe 

VIN So nh� n dc;1ng cua xe 

2WD Xe hai banh chu dong 

4WD Xe ban banh chu dong 



CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU VÀ
CÁCH TÌM CHỦ ĐỀ CỤ THỂ



0-2 CACH SU' Dl)NG TAI ueu 

Tieu de / chLJ'O'ng 
NhO,ng lieu de nay hien thj cac y chinh cua cac 
mo ta n{>i dung tiilp theo m9t each nhanh ch6ng 

Bang m1,1c l1,1c chU'ang 
SCr d1,mg cai nay de truy c�p 
nhanh chLJ'O'ng cua b,;m 
mong muf>n. 

Bieu tU'gng 

Ngan Ngin s\l' c6 

Khong di chan cua bfn len ban df p ly hQ'p 
Iron khi lai xe 'MliJ 

N�u b�n d� chan tren ban d�p ly 
hc;,p khi lai xe. b(i ly hc;,p c6 th� bi 
tach ra ma bc;:1n khOng nh,;ln ra 
n6, gay ra cB.c t�m dia ly hqp bi 
mOn v8 tnJ'qt ly hqp. Ngo8i ra, 
khong d� tn.,c;,t ly hc;,p nhu la m(it 
each d� th�ng xe (thay vi sll' 
d�ng hi) th6ng phanh). vi d�. tren 
mQt con dU'Cmg dOc 

NhO'I d()ng CO' co biln hay khong? 

D8u dQng co thl)'c hiE;tn Gae chll'c 
nang quan trc,mg sau: 
- Ngan �n S1,1' mai man dQng co. 
- Lam mat d(ing ca. 

- Lam sc;:1ch dQng co. 
- N6 kfn bu�ng d6t va ng8.n ngU'a 

riset. 
- Thay d8u dQng ca d�u dc;in. 

Ki8m tra h8ng ng8y (ki8m tra t1110'c khi ho,t dQng) 
- Tham khio trang 7-26 

DAu dQng ca 
- Tham khio trang 7-31 

Ljch Bio Dll'O'ng 
- Tham khio trang 7-217 

Tham khao trang 

Xem y nghTa cua nhO,ng bieu tll'gng nay a !rang lrll'6'c 

Tham khao trang (ho�c 
cac trang) cpa tai lieu nay 
lien quan den cac chu de 
hien tc;1i va bc;1n cGng nen 
d9c cac ph§n lien quan 
den cac trang bc;1n dang 
d9c 

Tat ca cac gia tr! dU'gc hilin th! trong tai li�u hU'&ng diin nay theo h� th6ng dan vi qu6c le (hoi;ic trong don vi 
SI) v&i cac gia tr! met va cac gia tr! theo h� th6ng dan vi cua Hoa Ky ghi trong ngoi;ic dan thong thU'ong. 
LU'u y: Trang dU'Q'C hien thj chi la vi dl,J. N6 khong dU'Q'C thiet ke de cung cap cho b1;1n thong tin ve chiec xe cua b1;1n. 



CACH TIM CHU E>E Cl) THE 0-3

SLP d1,mg tieu d6 /chU'O'ng lam tll' kh6a 
-+ Trang 0 -5 
Tim killm cac trang mo ta nhO,ng chu dfl c1,1 

the bang each SU' d1,1ng bang tong hqp n<)i 

dung dU'&i CHU'ONG TRONG TAI Lll;U NAY, 

Ml,JC Ll,JC CHU'ONG va / ho�c cac BANG 

NOi DUNG a trang d§u tien cua moi chll'ong. 

SLP dung m1,1c l1,1c hlnh anh 
.. Trang 0 - 6 den 0 - 14 
Ml,JC Ll,JC HINH ANH 

Neu b1;1n khong biet ten cua cong tac ho�c 

thiet bi khac ma b1;1n c§n thong tin, xac dinh vi 

tri cac trang mo ta n6 bang each SLI' d1,1ng cac 

m1,1c l1,1c anh. 

SLP d1,1ng ten thiet bi nhlJ' la tll' kh6a . 
.. Trang 10 - 1 den 10 -4 
Ml,JCLl,JC 

Neu b9n biet ten cua cong tac ho�c thiet bi 

khac ma b9n c§n thong tin, xac djnh vi tri cac 

trang mo ta n6 bang each SU' d1,1ng cac m1,1c 

11,JC CJ cuoi tai liE;lU nay. 

SLP d1,1ng m1,1c l1,1c den canh bao/chi bao 
.. Trang 0-15 den 0-20 
Ml,JC Ll,JC OEN CANH BAO/CHf BAO 

Neu m<)t den canh bao/chi bao sang len, b1;1n 

c6 the SU' d1,1ng cac Ml,JC Ll,JC 0�N CANH 

BAO / CHi BAO de tlm trang cung c§p thong 

tin ve lo1;1i den d6. 

Neu b�n c6 b§t CLP v§n d6 gi v6 xe 
.. Trang 8-2 den 8-80 
TRU'O'NG HQ'P KHAN CAP 





MÔ TẢ CHƯƠNG



HÌNH ẢNH CÁC CHI TIẾT TRÊN XE



HÌNH ẢNH CÁC CHI TIẾT TRÊN XE



HÌNH ẢNH CÁC CHI TIẾT TRÊN XE



HÌNH ẢNH CÁC CHI TIẾT TRÊN XE



HÌNH ẢNH CÁC CHI TIẾT TRÊN XE



HÌNH ẢNH CÁC CHI TIẾT TRÊN XE



HÌNH ẢNH CÁC CHI TIẾT TRÊN XE



HÌNH ẢNH CÁC CHI TIẾT TRÊN XE



HÌNH ẢNH CÁC CHI TIẾT TRÊN XE



ĐÈN CHỈ BÁO / ĐÈN CẢNH BÁO



ĐÈN CHỈ BÁO / ĐÈN CẢNH BÁO



ĐÈN CHỈ BÁO / ĐÈN CẢNH BÁO



ĐÈN CHỈ BÁO / ĐÈN CẢNH BÁO



WARNING/INDICATOR LIGHT INDEX 0-19

Thong tin I Hifln th! I Mau I Trang 

Oen chi bao cien pha 
� 

Xanh 4-60dU'ang 

CS'.] Oen chi bao h� th6ng ASR G
Xanh la 4-63Ho phach 

Oen chi bao h� thong phanh khf xa 
� 

Xanh la 4-61

CS'.]Oen chi bao kh6a vi sai sau 00 Ho phach 4-65

CS'.] Oen chi bao kh6a vi sai trung tam 00 Ho phach 4-65

CS'.] Oen chi bao kh6a vi sai giCra 00 Ho phach 4-66

CS'.] Oen chi bao hai cau chu ci(ing [;] Ho phach 4-66

m Oen chi bao chuyfln s6 thap 
� 

Xanh la 4-52

CS'.] Oen chi bao chuyfln s6 th�p 
� 

Xanh la 4-52

Oen bao re ben trai 

� 
Xanh la 4-60

Oen bao re ben phai 

� 
Xanh la 4-60

CS'.] Oen bao cien Sll'O'ng mu sau @!] Ho phach 4-60

CS'.] Oen bao bao dU'6'ng xe ngay 
� 

Ho phach 4-47

CS'.] Oen chi bao kh6a vi sai trll'6'C 00 Ho phach 4-65



ĐÈN CHỈ BÁO / ĐÈN CẢNH BÁO



NHÃN CHÚ Ý / CẢNH BÁO



NHÃN CHÚ Ý / CẢNH BÁO



NHÃN CHÚ Ý / CẢNH BÁO



NHÃN CHÚ Ý / CẢNH BÁO



NHÃN CHÚ Ý / CẢNH BÁO



NHÃN CHÚ Ý / CẢNH BÁO



THÔNG TIN XE



THÔNG TIN XE



THONG TIN XE 1-3

Bi;m co the xac d!nh lo9i xe, lo9i d(>ng ca ... , tll' so VIN dong dong tren khung hoc;ic ghi 
tren bang thong tin 

. .

• Co hai lo9i so VIN, va ca hai lo9i dU'Q'C sQ, d1,mg theo tll'ng thi tmang. Khac
nhau v� each di�n giai thong tin. Oe biet them chi tiet, hay tham khao d9i ly
Isuzu cua b9n.

Lo�i 1 (Vi d1,1) 

J A L F R R 3 4 L 8 7 0 0 0 0 0 1 
---------- ---- -- -- -------------

1 

Phan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 3 

Nha san suat tren the gi6'i (WMI) 

Ma lo9i d(>ng oo 
FRR/FSR/FTR/FVR: 4 x 2 xe tai 
FVZ: 6 x 4 xe tai 
FVM: 6 x 2 xe tai 
GVR: 4 x 2 xe dau keo 
GVZ: 6 x 4 xe dau keo 

4 5 

Mota 

FSS/FTS: 4 x 4 xe dau keo hoc;ic xe tai 

Ma lo9i d('ing ca

33: O(>ng CO' 6HH1 
34: O('ing ca 6HK1 
90: O('ing CO' 4HK1 

Macau xe 

Ma nam san xuat 
8: 2008 model 
9: 2009 model 
A: 2010 model 
B: 2011 model 
C: 2012 model 
D: 2013 model 
E: 2014 model 
F: 2015 model 
G: 2016 model 
H: 2017 model 
J: 2018 model 

So khung gam 

6 



1-4 THONG TIN XE 

Lofi 2 (Vi d1,1) 

J A L 

1 

H 5 K l 6 * 8 7  700001 

2 

3 

4 

5 

- - - - - - - - ----------==---

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ma nh�n d9ng nha san suat (WMI) 

Trong ILI'Q'ng toan b(> cua xe 
va h� thong phanh 

Ma so seri 
5: FRR 
6: FSR 
7: FTR/FVR/FTS 

Lo9ixe 
K: Ca-bin l�t, BBC (can nam phia 

sau cabin)= 1,726 mm (67.95 
in), Ca-bin hep 

M: Ca-bin l�t, BBC = 2,066 mm (81.34 
in), Ca-bin hep 

S: Ca-bin l�t, BBC= 2,066 mm (81.34 
in), Ca-bin r(>ng 

Ma so khung gam 
1: 4 x 2, 2 cau, 1 cau chu d(>ng 
2: 4 x 4, 2 cau, 2 cau chu d(>ng 
4: 6 x 4, 3 cau, 2 cau chu d(>ng 

STT 

6 

7 

8 

9 

10 

Mota 

Ma d(>ng CO' 
3: 6HK1-TC 
6: 4HK1-TC 

So kil!m tra 

Ma nam san xuat 
8: 2008 model 
9: 2009 model 
A: 2010 model 
B: 2011 model 
C: 2012 model 
D: 2013 model 
E: 2014 model 
F: 2015 model 
G: 2016 model 
H: 2017 model 
J: 2018 model 

Ma nha may san xuat 

So th(J, l\f xe san xuat 



Ma tuy ch,;m 
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Bang thong tin cung chi ra ma tuy chc;m. Cac ma nay c6 ba chO, s6, ma s6, da dU'Q'C 
g�n nhLI' m(lt thanh phan d�c bil;lt cua chi�c xe. 

Bi;m se c6 the SU' d1,mg cac ma s6 de xac djnh cac ma, loi;ii d(lng co, hi;) th6ng phanh 
ho�c cac thanh phan khac khi xe cua bi;in can kiem tra va cac djch v1,1 khac. 

• I• 

RDV 

RJS 

65L 

80L 

82L 

Ma lo9i 

RSA 

RSZ 

X5J 

X5N 

X5Q 

X7W 

Y2C 

Y3A 

Y3B 

Y4G 

Y4F 

Y4V 

Y5D 

Y5E 

Y5P 

Y5Q 

Y5N 

Y5W 

0(:>ng CO' 

4HK1-TCC 

4HK1-TCS 

6HH1-S 

6HK1-TCS 

6HK1-TCN 

H9ps6 

MZZ6Wmodel 

MZW6Pmodel 

MLD6Q model 

MLD6Amodel 

MLD6D model 

MLD6S model 

MLD6Wmodel 

FS8209A model 

ALLISON3500 model 

ALLISON3000 model 

ALLISON2500 model 5- cap 
s6 

FS05206B model 

ZF6S1000 model 

ZF9S1110 over drive model 

ZF9S1110 direct drive model 

MZW5Amodel 

ES11109 model 

ALLISON2500 model 6-c§p 
s6 

• I• 

Z05 

Z06 

Ma lo,;1i 

W1G 

W1H 

W1J 

W1L 

W1M 

W1Q 

W1R 

W1T 

W1U 

W3B 

W3D 

W3E 

W3F 

W3G 

Hi;! th6ng phanh 

Hi;! thong phanh thuy I1,!'c trg 
ll)'C khf nen 

He thong phanh khf nen 

Cau sau va tay s6 cu6i 

14.5-inch, 
Ty s6 truy€m: 6.143 (43/7) 

14.5-inch, 
Ty so truyen: 5.571 (39/7) 

14.5-inch, 
Ty so truyen: 6.500 (39/6) 

16.5-inch, 
Ty so truyen: 6.500 (39/6) 

16.5-inch, 
Ty s6 truyen: 7.167 (43/6) 

15.5-inch, 
Ty so truyen: 6.833 (41/6) 

15.5-inch, 
Ty so truyen: 6.143 (43/7) 

15.5-inch, 
Ty so truyen: 6.500 (39/6) 

14.5-inch, 
Ty so truyen: 4.875 (39/8) 

16.5-inch, 
gear ratio: 5.571 (39/7) 

18.5-inch, 
Ty s6 truyen: 4.875 (39/8) 

18.5-inch, 
Ty so truyen: 5.429 (38/7) 

18.5-inch, 
Ty so truyen: 6.167 (37/6) 

18.5-inch, 
Ty s6 truyen: 6.667 (40/6) 
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. . . Cilu sau va tay s6 cu6i 

W3H 18.5-inch, 
Ty s6 truyen: 7.167 (43/6) 

W3J 16.5-inch, 
Ty s6 truyen: 7.500 (45/6) 

W3K 
15.5-inch, 
Ty s6 truyen: 5.571 (39/7) 

W3L 16.5-inch, 
Ty s6 truyen: 6.143 (43/7) 

W3M 18.5-inch, 
Ty s6 truyen: 5.125 (41/8) 

W3N 18.5-inch, 
gear ratio: 4.556 (41/9) 

W3Q 18.5-inch, 
Ty s6 truyen: 5.857 (41/7) 

W3S 
15.5-inch, 
Ty s6 truyen: 5.857 (41/7) 

W3U 17.5-inch, 
Ty s6 truyen: 7.167 (43/6) 

W3X 17.5-inch, 
Ty so truyen: 6.429 (45/7) 

W3Y 17.5-inch, 
Ty s6 truyen: 6.143 (43/7) 

W3Z 17.5-inch,
Ty s6 truyen: 5.571 (39/7) 

W4A 
17.5-inch, 
Ty s6 truyen: 5.125 (41 /8) 

W48 17.5-inch,
Ty s6 truyen: 4.875 (39/8) 

W4C 17.5-inch,
Ty s6 truyfm: 4.556 (41/9) 

J;3 .. 

... cau sau va tay s6 cu6i 

W4F 
14.5-inch, 
Ty s6 truyen: 5.125 (41/8) 

W4R 17.5-inch, 
Ty so truyen: 4.333 (39/9) 

W4T 
18.5-inch, 
Ty so truyen: 4.333 (39/9) 

W4W 17.5-inch, 
Ty so truyen: 6.833 (41/6) 

W4X 
14.5-inch, 
Ty so truyen: 4.333 (39/9) 

W5M 
14.5-inch, 
Ty so truyen: 4.100 (41/10) 

W8F 
14.5-inch, 
Ty so truyen: 4.555 (41/9) 

Option Other components 
Codes 

BDM Power take-off (PTO) - at 
rear of ZF transmission 

81S Parking brake drum, 8.5-inch 

81T Parking brake drum, 10-inch 

SH5 PTO - transmission side 
mounted 

8GF W ith Smoother 

K44 24V-90A generator

K78 24V-40A generator

K89 24V-50A generator

KG2 24V-60A generator 

• C6 nhieu ma tuy ch9n chU'a OU'Q'C hien th
i 

phia tren. Neu c�n thong tin chi tiet
ve xe xin hay hoi d9i ly Isuzu cua b9n.



£>c;,ng CO' 6HH1 

Ma dc)ng ca dlJ'Q'C dong phia tren 
ben phai cua kh6i dc)ng ca.

4HK1 engine model 

Ma dc)ng CO' dlJ'Q'C dong phia 
ben phai cua kh6i dc)ng ca.

THONG TIN XE 1-7

MAE>QNG CO 
£>c;,ng CO' 6HK1 

Ma dc)ng ca dlJ'Q'C dong phia tren 
ben phai cua kh6i dc)ng ca.



1-8 THONG TIN XE 



• Tru,6'c khi lai xe

• Ch6'tre em

• Lai xe

• H9p s6 thl.J'O'ng ZF9S1110 OZ]

• H9p s6 thu,ang ES11109/FS8209A OZ]

• Smoother Model �

• Xe hai c§u chu d9ng OZ]

• Dll'ng va d6 xe

• Gill' an toan

• Ngan ch�n Slf ca

• Khi d�n tham d�i ly Isuzu

• Thi�t bi gi6'i h�n t6c d9 OZ]

• 89 cang dai tru,6'c an toan va h� th6ng an toan {SRS)
Tui khi OZ]

• Thu th�p d[p li�u xe

• Quy djnh v� tuan thu ECE R13

2-2

2-15

2-17

2-30

2-31

2-31

2-35

2-36

2-38

2-44

2-49

2-51

2-54

2-55

2-57

2-57

ChU'O'ng nay ch(pa thong tin va 11.J'u y ma b�n nen tuan thu 
d6 dam bao xe ho�t d(mg an toan va thoai mai. Chae chan 
rang b�n da d9c tn..P6'c khi lai xe. 
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TrU'O'C Khi Lai Xe 

Ki�m tra xe hang ngay 

cP . .

• Oe lai xe an toan va thoai mai, IU'U
giO, ho so ve quang dU'ang da di va
tlnh tn;1ng cua xe khi v{m hanh.

• Thl,l'c hien kiem tra ti;ii cac khoang
thai gian thfch hQ'p, va thl,l'c hien
bao trl phO hQ'p v&i lo sau khi kiem
tra.

• Neu kiem tra thay c6 bat thU'ang ti;ii
thai diem d6 ho�c thai gian lai xe
trU'O'C d6, dU'a xe den SU'a chO,a ti;ii
di;ii ly Isuzu cua bi;in trU'6'c khi lai xe
tr& li;ii.

[1. Ki�m tra c6 Slf b&t thl.l'cmg cua thai gian lai xe trl.l'ac d6 hay khong] 

Kiem tra nhO,ng bo ph�n cho thay nhO,ng bat thll'ang trong qua trlnh hoi;it 
dong trU'O'C d6 

[2. Ki�m tra d� thl,l'c hi�n v6'i n,p ca-po m6' ho�c l�t cabin] 

M1,1c Kiem Tra 

Long ho�c hong day cu-roa qu9t 

Ml,l'c nU'6'c rU'a kfnh chan gi6 

Ml,l'C nh&t dong CO' 

Ml,l'C nll'O'C lam mat dong CO' 

Ml,l'C dau trQ' I1,l'C lai 

Ml,l'C dau ly hQ'p I M!T I 

Tham khao trang 

7-55

7-185

7-31

7-43

7-166

7-121
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[3. Kiem tra ho�t d(>ng cua gh� tai x�] 

Tham khao trang 

Ho9t dong cua dong ho toe do, den canh bao, chi bao 4-10, 4-18

Kha nang kh&i dong, tieng on bat thU'6'ng va mau sac cua khf thai 7-30

Hanh trinh ti)' do ban d9p phanh 7-83

Tieng on tu cac van phanh 7-83

Tang ap suat lop xe 7-80

Hanh trinh phanh tay 7-84

Tlnh tr9ng voi xjt nU'6'c kfnh chan gi6 va hieu qua g9t nU'6'c kfnh chan gi6 7-185, 7-186 

Do ra tay lai 3-30, 7-170

Ho9t dong cua coi va cac den tfn hieu 4-80, 4-89

Ml,l'c nhien lieu 4-16

Ho9t dong cua kh6a Cll'a 3-9, 3-10, 3-11

Den canh bao xa nU'6'c IQC nhien lieu 4-48

[4. Kiem tra dlJ'Q'C lhlfc hi�n khi di quanh xe] 

M1,1c Kiem Tra Tham khao trang 

Den chieu sang nhap nhay, do ban hay hU' hong 7-189

Ml,l'c dung djch cua ac-quy 7-196

Ml,l'C dau thang AHB 7-76

Dong nU'6'c trong binh khf nen (xa nU'6'c) 7-119

HU' hong nhfp -

Ro ri nh6't , nU'6'c lam mat, nhien lieu, dau phanh, dau trQ' I1,!'C lai -

[5.Kiem tra lop xe, banh xe] 

M1,1c Kiem Tra Tham khao trang 

Ap suat I6p 7-92

Nut hay nhfrng hU' h9i khac 7-95

Mon bat thU'6'ng 7-95

Chiflu sau gai lop 7-95

Tinh tr9ng mam xe 7-96

[6. Kiem tra dlJ'Q'C lhlfc hi�n khi lai xe] 

Tham khao trang 

Hieu qua phanh 7-83

Kiem tra dong CO' 6' toe do thap va tang toe 7-30

Chuc nang he thong ly hQ'p M!T 7-124
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SU' D1;1ng E>ung Nhien Li�u 

• Hay sQ, d1,mg nhien li$u diesel. 06i v6'i d(>ng ca tuan thu tieu chu§n khf thai Euro
IV, hay aam baa sQ, d1,mg nhien li$u diesel c6 ham ILI'Q'ng IU'u huynh th§p (ham
ILI'Q'ng IU'u huynh 50 ppm ho�c th§p han) ho�c nhien li$U diesel c6 ham ILI'Q'ng
IU'u huynh Cl,J'C th§p (ham ILI'Q'ng IU'u huynh1O ppm ho�c th§p han).

• Nliu b,;m al> nhien li$u kem ch§t ILI'Q'ng, ph1,1 gia nlJ'ac lam mat hay ch§t ph1,1 gia
khac, xang, d�u hoa ho�c nhien li$u c6n, n6 c6 thli gay hU' hong lc;>c nhien li$u,
can tro Vi$C boi tran b�ng nhien li$U trong cac kim phun va anh hU'ong x§u d€ln
d(>ng ca, c6 thli dan alin sl)' c6. Nliu bi;in vo tlnh al> nhien li$u sai, xa toan b(> ra
ngoai. Khoi d(>ng d(>ng ca v6'i nhien li$U kem c6 th€l dan d€ln chay va hU' hong
d(>ng ca. SQ, d1,1ng loi;ii nhien loi;ii nhien li$U khac c6 thli vi phi;im phap lu$t ti;ii dia
phU'ang.

• Mo n�p blnh nhien li$U ch$m. Nliu bi;in mo nhanh, nhien li$U c6 thli b�n ra ngoai.

• Cac thong s6 ky thu$t cua nhien li$u
diesel khac nhau theo khf h$u va khu
Vl)'C.

Blnh nhien li�u 

----> Tham khao trang 3-17 

Nhien li�u 

----> Tham khao trang 6-24 
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SU' D1:1ng Tr�m Xang Tl;I' Ph1:1c V1:1 

[Lt HffiN=kt·I 
[Hay tuan theo cac hLI'6'ng dan sau khi ti€lp nhien li$u cho xe] 

• DLl'ng d(>ng ca, dong CLl'a xe va CLl'a sf> cua xe.
• 0€! thu6c la va cac ngu6n ILl'a khac tranh xa kh6i xe.
• Tmac khi ma nc1p binh nhien li$u ph1,1, ch1;1m vao nhO,ng vat biting kim lo1;1i all

xa tinh di$n tll' ca th€! cua b1;1n. Nliu c6 tinh di$n tren ca th€! cua b1;1n trong khi
tilip nhien li$u cua chilic xe, tia ILl'a phat ra do xa di$n c6 th€! a6t chay nhien
li$u, dan d€ln chay.

• Khi barn, d�t cac voi phun sau vao binh nhien li$u. Nliu b1;1n c6 gang d6 them
nhien li$u biting each keo voi phun ra tll' binh nhien li$u, nhien li$u c6 th€! tran
ra ngoai gay nguy hiflm.

• T§t ca cac ph�n cua vi$c ti€lp nhien li$u (tll' vi$c ma nap binh nhien li$u ph1,1 all
hoan t§t vi$c ti€lp nhien li$u va d6ng nap b6n chll'a nhien li$u ph1,1) phai dU'Q'C
thl,l'c hi$n b&i cung ngU'ai.
NhO,ng ngLI'ai khac c6 th€! dang chll'a tinh di$n. Khong cho phep h9 tilip can vai
cac binh nhien li$u.
Khi dang ti€lp nhien li$u khong dU'Q'C tr& l1;1i ng6i tren ca-bin. B1;1n c6 th€! tich
di$n tr& l1;1i nEfiu lam nhLI' v$y.

• Khong SLI' d1,1ng nap d$y binh nhien li$u khong phai ph1,1 tung chinh hang Isuzu.
• Tuan theo nhO,ng hLI'6'ng dan dan tren tr1;1m nhien li$u.

[Chu y khi ti€lp nhien li$u cho xe] 

• Can th$n khong hit hai nhien li$u khi ti€lp nhien li$u cho xe.

Blnh nhien li�u--+ Tham khao trang 3-17 



V�n Chuylm Hang Hoa E>ung 

[ &@tjij;if,j 
• Qua tai c6 the dan den tai nc;in vl

h,rc tac d1,mg tren cac bu long banh
xe 16'n c6 the lam gay bu long va
vang banh xe.

• R�t nguy hiem khi xe cha qua tai
ho�c de hang h6a a phfa cua xe.
V�n chuyen hang h6a theo dung tai
tn;mg quy dinh, chu y tai tr9ng t6i
da.

• Tai hang khong dung c6 the lam
cho hang h6a khong 6n dinh. N6
cOng c6 the gay qua tai trong khu
Vl,l'C nh6, dan den hU' hong hang
h6a va khung xe.

• Cha qua tai lam cho cac b(> ph�n
cua xe phai chju 11,l'C 16'n. N6 c6 the
rut ngan tuoi th9 cua xe va gay tai
ni;m.



Chu y v�n chuyfln hang Khong dung flung 
Khong d�t hang chi a phfa �n 

� ��t;b trU'6'c h_o�c c_hi a phfa sau. 
Phan bo tai dong deu. 

Khi c§n SU' d1,mg ke d6' hang 

� eJ h6a, d�t chung thanh hang 
� � doc theo hang h6a. 

0� c6 phcjtm vi Ian nh§t c6 
th�. khong cho phep hang dai 
Vll'Q't qua thung hang. Thay 

� � 

vao d6, SU' d1,mg d1,mg Cl) ho 
trQ' d� nang cao g6c. Tranh 
nang cao bang each chi SU' 
d1,1ng khung bao v� phfa tm6'c 
va Ccjtnh sau cua thung hang. 

Su, d1,1ng day thll'ng va vai bcjtt 
dli bao dam hang h6a khong �rrrgg rai ra kh6i thung hang h6a. Su, �'ZsB d1,1ng dai cao su ho�c day de 
ngan ch�n bcjtt bi bay trong gi6. 

Tranh ch§t hang h6a qua 

� �

cao. C6 th� lam xe bi nghieng 
sang ben khi gi616'n va khi xe 
quayvong. 

V�n chuy�n hang h6a n�ng 

• Khi cha hang n�ng, lam theo tl.l'ng
bll'O'C de ngan hang bi trU'Q't kh6i xe
va bu(>t ch�t hang bang day cap.
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Khong buqc hang h6a qua ch�t 

• 0e ngan hang h6a tll' rai ra kh6i
thung hang, din phai bu('>c hang
bang day thll'ng va vai bi;tt. Tuy
nhien, bu('>c hang qua ch1;1t c6 the
lam hong thung hang CLl'a va thanh
thung phfa trU'&c.

Dam Bao Khong C6 V�t Li�u De Chay GiO,a Thung Hang 
Va Cabin 

(Lt@N=M 
Hay c§n th?n khong de d§u day 
thll'ng ho1;1c c1;1nh cua vai b1;1t th§p han 
so v&i t§m bao v(l nhi(lt o m1;1t sau 
cabin. Trong thoi gian ho1;1t d('>ng cua 
xe, nhi(lt cua d('>ng ca c6 the lam chay 
chung. C§n th?n cac d§u day va cac 
c1;1nh cua vai b1;1t. 
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Lai xe qua nhanh, lai xe qua ch$m gay nen 
nhO,ng ti€lng go trong d(ing ca, lai xe ma 
lu6n b$t c6ng tac phanh khf xa, va thU'cmg 
xuyen SU' d1,mg phanh khf xa de diflu chinh 
t6c d(i dan d�n kha nang ti�t ki$m nhien li$u 
kem. Nen lai xe a t6c d(i cf> dinh lau nhat c6 
the. 
Khi gia t6c, tang t6c each nhE;i nhang va 
ch$m rai, va SU' d1,mg tay s6 d§u. 
Lam n6ng d(ing ca lau hon c§n thi�t gay 
tieu hao nhien li$u. Xe cha qua tai cung gay 
tieu hao nhien li$u. ThLI'ang xuyen kiem tra 
ap suat lf>p de dam bao ap suat lf>p dung. 

Boe D& Hang Hoa 

• Khi bi;in tai hang hoi;\c do hang h6a
a ben dU'ang va bU'ng thung hang
hoi;\c b(i ph$n khac che khuat den
h$u, den bao nguy hiem, b$t den tfn
hi$u, hay chac chan da canh bao
cac lai xe khac va ngU'ai di dU'ang
bang each dung bang hi$u hoi;\c
tam giac canh bao khan cap de nai
de nhin thay.

• Khi bi;in tai hang hoi;\c do hang h6a
a ben dU'ang, hay chc;m nai dO,ng
va do xe dung lu$t de cac xe khac
va ngU'ai qua dU'ang se kh6ng bi
bat ti$n.
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Khong ElU'Q'C Mang Nhien Li�u, Blnh Xjt Len Cabin Xe

Su, D1:1ng Man Cu,a 

(&@jjij:tff 
Se vo cung nguy hillm dll mang 
nhien lii;lu va binh xit trong cabin. 
C6 thi gay b�t lll'a ho�c tran gay 
chay, n6. 

• Gier cac rem cU'a dll khong lam che khufit t§m nhin va can tr& b.;m khi lai xe.

GiO, khu Vl:l'C san xe phia gh@ tai x@ s�ch va g9n gang 

( & t¾ffl N :tff 
• Se rfit nguy hillm n�u nhU' c6 h(>p

rong, chai rong ho�c cac Ian khac
quanh san xe boi vi chung c6 thll bi
kE:lt dU'&i ban d<;tp phanh. oll phanh
ho9t d(>ng hii;lu qua c§n thi�t giCr san
s9ch, n�u khong ho9t d(>ng cua ban
d9p phanh c6 thll bi can tr&.

• Khong dll len h(>c chCra d6, bang
tap-lo hay phia tren bang tap-lo. Cac
d6 v�t c6 thll Ian vi chung c6 thll can
tr& vii;lc lai xe cua b9n.



(Lt ®dd=ft·I 
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TU' The Lai Xe E>ung 

• TrU'6'c khi lai xe, chac chan rang bt;m da di€lu chinh gh� lai, tay lai va vi tri cua
gLI'ang ma phu hgp v6'i tU' th� lai. Oam baa gh� khong bi trLI'gt len tmgt xu6ng.
T�t ca hanh khach phai deo dai an toan.

Ghe 
E>ai an toim 
GLl'O'ng 

E>i�u chinh gh� 

--+ Tham khao trang 3-20 
--+ Tham khao trang 3-34 
--+ Tham khao trang 3-31 

Oiflu chinh ghfl lai phu hgp VO'i tU' thfl lai 
la phfin quan trc;mg d� lai xe an toan. 
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ChE>t 
Kh6a cai 

.,__ GiO, dai an toan CJ vi trf 
thap nhat tren hong b9n

B
�-• l-- b

C 

r- a 

A 

That dai an toim 

Chae rang b9n da that dai an toan .Ng6i 
thang, tva 11mg nh(;l len ghe va d�t dai an 
toan thap nhat c6 thli len ph§n hong cua 
b9n. 

De xuat dieu chinh ghe 

a Hay dieu chinh sao cho b9n c6 the de 
dang be tay lai v6'i khuyu tay g�p nh(;l.

b Vi trf ILI'ng ghe phai luon ch9m ILI'ng
cua b9n 

C 
Dam bao b9n c6 the d9p hflt hanh trlnh
ban d9p. 

A d�t dai an toan CJ vi tri thap nhat tren hong cua b9n. 

B 
Vi tri dai vai phai nam tren vai (khong ch9m c6, cam, 
m�t) 

Ap h,rc bCJi dai an toan len CO' 
the c6 the nguy hien neu vi trf
dai an toan khong chfnh xac. 

C Dam bao day khong bi xoan khi that dai an toan. De dam bao dai an toan ho9t
d9ng hii;lu qua. 



Hanh khach va dai an toan. 
M6i nglJ'ai dung dai an toan. 

[ &- t¾ffi N =Mi 
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• Chae chan b1;1n da dieu chinh ghe trlJ'6'c lai xe. 0e c6 tlJ' the lai dung, nh(;l nhang
lac ghe de dam bao n6 da dlJ'Q'C kh6a, va deo dai an toan vao trlJ'6'c khi b1;1n bat
dau lai xe. Ngoai tai xe, tat ca hanh khach khac phai that dai an toan.

• 0oi tre qua nh6 ma dai an toan ch1;1m den m�t va kh6ng that dlJ'Q'C hong cua tre,
SU' d1,mg ghe tre em ho�c cac each dam bao an toan thich hgp khac. SU' d1,mg
dai an toan c6 the gay nguy hiem.

Cha tre em ----> tham khao trang 2-15 

E>ieu chinh vj tri tay lai 

B1;1n c6 the dieu chinh vi tri cua tay lai theo 
hU'&ng len, xuf>ng, trU'&c, sau. Sau khi dieu 
chinh, dam bao r�ng tay lai da dlJ'Q'C kh6a 
an toan. 

[ Lt ®fl N =Mi 
Khi b1;1n dieu chinh tay lai, nen keo 
tay lai len xuong de dam bao n6 da 
dlJ'Q'C kh6a trlJ'O'C khi lai xe. 

• 0ieu chinh vi tri tay lai trlJ'&c khi lai
xe. Neu dieu chinh trong luc lai xe
se rat nguy hiem b&I tay lai se rung
lac len xuong dan t6'1 kh6 dieu
khien.

E>i�u chinh tay lai ----► tham khao trang 3-30 
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Ch6' ph\J nC,, mang thai va ngU'ai b�nh 

0eo aai an toan 

tren vai 

• Ph1,1 nO, mang thai ha1;1c ngLI'ai bi;mh
di xe tren dU'ang cOng phai dea dai
an taan. Trang tmang hgp nguy
hiem dai an taan se ep len vung

b1,1ng, ngl)'c va vai khi va chi;im, tuy
nhien ph1,1 nO, mang thai va ngU'ai
b�nh nen h6i y kien bac
sT trU'&c.
- Ph1,1 nO, mang thai nen dung day

dai an taan ba diem.
- Ph1,1 nO, mang thai nen d1;1t dai

vO,a khft va thap nhat len phan
hong c6 the (khong d1;1t qua
b1,1ng). Cung nen that dai vai len
ngl)'c, khong that qua b1,1ng.

- Neu dai an toan khong dU'Q'C deo
dung, n6 c6 thli ep len b1,1ng trong
trLI'ang hgp phanh gap hay va

chi;im gay nguy hilim cha khong
chi ph1,1 no, mang thai ma con cha
be, ca 2 tmang hgp d�u c6 thli
gay ra nguy hiilm dan den chan
thLI'ang n1;1ng ha1;1c chet.

E>ai an toim ---> tham khao trang 3-34 
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Ch6'Tre Em 

SU' D1;1ng Bai An Toan Cho Tre Em 

[6WfflN=h·I 
• Oai an toan cua xe dU'Q'C thiet ke cho ngLI'ai 16'n. Neu dai an toan ch;;im den m�t

hay c�m cua tre hay khong thli th�t qua hong chung thi SU' d1,mg dai an toan
cho tre em, ghe tre SO' sinh hay ghe cho tre nh6. Neu SU' d1,mg dai an toan cho
tre em, n6 se gay ap h,Pc len b1,mg cua chung trong trlJ'ang hgp va ch;;im. Neu
tre qua nh6 khong h,I' ng6i dU'Q'C phai dU'Q'C d�t vao ghe tre em.

• Khong d�t ghe tre em len ghe trung tam vi n6 c6 thli can tr6' vii;lc lai xe cua b;;in.
• Neu xe c6 tui khi hanh khach, khong d{l ghe tre em d6i dii;ln khu Vl,l'C tui khi vi

tac d¢ng cua tui khi trong trlJ'ang hgp tai n;;in c6 thli gay thU'ang tich cho tre
nh6.

• Lo;;ii ghe tre em va each SU' d1,mg ghe thich hgp tuy thu¢c vao chieu cao va can
n�ng cua tre.
Se la khong dung neu chc;m ghe tre em theo hinh dang cua tre. Hay dam bao
ghe tre em ph0 hgp v6'i lo;;ii xe b;;in dang SU' d1,mg
* Xem hlJ'6'ng dan chi tiet v6'i ghe tre em trong so tay hlJ'6'ng dan SU' d1,mg da

cung cap.

Dai an toan ---+ tham khao trang 3-34 
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Khong E>e Tre Minh Trim Xe 

[ Lt 0ffi N ;h·I 
• Khi bi;in di khoi xe, dan tre em di

cung bi;in. Neu bi;in de tre mlnh tren
ca-bin, tre c6 the tac d(>ng len cac
th(l' lam xe chuyen d(>ng, gay hoa
hoi;in hay tai ni;in. Ca-bin cOng c6
the nguy hiem do n6ng len tO,
nguon nhi$t miH trai ben ngoai.

Khong Cho Phep Tre E>e Tay, E>au Cua Chung Ra Ngoai 

[ Lt tiffiN;h·I 
• Cho du xe cua bi;in dang dO,ng hay

di chuyen. Bi;in khong bao gia cho
phep tre em dU'a tay, dau hay cac
b(> phc;'m khac ra khoi ca-bin, nhll'
Vf).Y se rat nguy hiem neu nhll' gijp
vf).t can.
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NQU'O'i L6'n Nen M6' CU'a, Kh6a CU'a Va E>6ng CU'a Cho Tre 

Oe bao v{: tre em khong bi k�t tay hay 
d§u gay nguy hiem, ngll'ai Ion phai 
m6', d6ng va kh6a CU'a cho tre. 
Hay can thi)n de tre khong ch9m vao 
cong tac CU'a s6 di{:n va d�t tay ho�c 
d§u len cU'a s6. Khi c6 tre trong xe, 
hay kiem soat cac CU'a s6 di{:n bang 
each SU' d1,mg cong tac CU'a s6 di{:n 
ben Cl;lnh ch6 ng6i cua tai xe. 

E>6ng va m6' cwa ---> tham khao trang 3-9 

Cwa s6 di�n [J[] ---> tham khao trang 3-15 

Lai Xe 

Ki�m tra xung quanh xe trlJ'6'c khi lai xe 

Tm6'c khi lai xe, thl,.l'c hi{:n kiem tra an toan ky lll'ang, dam bao khong c6 tre em ho�c 
cac vi)t can xung quanh xe. 

(Lt®'iN=M 
TrU'O'C khi kh6'i d{>ng d{>ng CO', dam 
bao khong c6 vi)t li{:u de chay dU'6'i 
ho�c xung quanh xe. NhO,ng vi)t li{:u 
d6 c6 the dan den h6a ho9n. 
Neu c6 bat ky vi)t bang g6 trong vong 
50 cm (20 in) tll' ngu6n nhi{:t cua xe, 
n6 c6 the nguy hiem nghiem trc;mg vl 
g6 c6 the bat IU'a lam bien d9ng hay 
mat mau tll' ngu6n nhi{:t. 

Kh6'i d{mg d9ng ca ---, Tham khao trang 4-4 
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CAn th�n v6'i khi thai d9ng CO' 

[&-BfflN=ffi 
• Khf thai dOng CO' chCra khf co khong mau, khong mui. N�u b1;1n hft phai khf

thai, b9n c6 th!§ bi nhi�m dOc khf carbon monoxide.
• Khong di§ dOng CO' khai dOng trong thai gian dai trong khu Vl,J'C khong thong

thoang. B9n c6 th!§ bi ngO dOc khf co n�u di§ xe khai dOng trong thai gian dai
trong cac khu Vl,J'C nhll' nha dO, xe hay trong nha.

• Kil§m tra 6ng xa dOng CO' dinh ky. N�u phat hii;!n b§t kl Sl,J' b§t thU'ang (nhU' 16
h6ng do an man, dil§m hll' hong) dU'a xe d�n cac d9i ly isuzu g§n nh§t di§ sO,a
chO,a. Vl khf thai c6 th!§ ro ri vao bu6ng lai qua nhO,ng 16 h6ng d6 gay ngO dOc
khf CO.

• N�u khf thai vao trong bu6ng lai, ma h�t t§t ca cac cU'a cua xe. Chon ch� dO
gi6 ngoai cho hi;! th6ng Sll'O'i, di{lu hoa. Bao v6'i d9i ly Isuzu g§n nh§t di§ kil§m
tra.
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Kh6'i E>c;,ng E>c;,ng CO' 

• 0oi v&i loi;ii h(>p so thU'ang, kiem
tra can phanh tay va vi trf tay so la
"N", di;tp het ban di;tp ly hgp trU'&c
khi kh&i dong.

• 0oi v&i h(>p so tl,J' d(>ng (loi;ii ch<;>n
che d(> bang can so), dam bao can
phanh tay dll'Q'C keo va vi trf tay so
la "N", va di;ip ban di;ip phanh trU'&c
khi kh&i d(>ng.

• 0oi v&i h(>p so tl,J' d(>ng (loi;ii ch<;>n
che d(> bang nut nhan), dam bao
phanh tay dU'Q'C keo va vi trf nut
nhan cua h(>p so la "N",va di;ip ban
di;tp phanh trU'&c khi kh&i d(>ng.

• Bi;in phai ngoi vao ghe khi kh&i
d(>ng d(>ng ca. Neu bi;tn 6' ben
ngoai nhll' tll' cU'a so thl bi;in khong
the kilim tra vi trf so h(>p so la " N".
Neu bi;tn kh&i d(>ng ma tay so h(>p
so khong phai vi trf "N", xe c6 thli di
chuylin.

Kh6'i dc;mg dc;mg CO' --+ Tham khao trang 4-4 
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Neu xe khong ho�t d{mg trong thai gian dai 

• TrU'6'c khi SU' d1,mg 19i xe da khong ho9t d¢ng trong thai gian dai, kiem tra ro ri
nh6't d¢ng ca, h¢p so va h¢p so ph1,1 va ml,l'c nh6't a m(l'c quy djnh. Neu khong
c6 du nh6't boi tran, cac b¢ ph�n se khong dll'Q'C boi tran day du va se dan den
hll' hong.

• Khoi d¢ng d¢ng ca a che d¢ cam chCrng trong it nhat 5 phut. Kiem tra tieng
on bat thU'ang.

• HU'6'ng dan SU'Oi am d¢ng ca, tham khao "Khoi d¢ng d¢ng ca" a trang 4-4.

Hu,6'ng Dan Lam N6ng E>9ng CO' 
0¢ng ca du am khi kim cua dong ho do 
nhiet d¢ nU'6'c lam mat d¢ng ca bat dau 
djch chuyen. 

. . 

• Khong nen khoi d¢ng ho�c dc;1p
ban dc;1p ga khi d¢ng CO' ChU'a dU'Q'C
SU'Oi am. Neu khong c6 du nh6't boi
tran, cac b¢ ph�n se khong dll'Q'C
boi tran day du va se dan den hll'
hong.

• Cac ong xa tro nen Cl,l'C ky n6ng
trong khi d¢ng ca chc;1y khong tai.
TrU'O'C khi SU'Oi am d¢ng CO', dam
bao khong c6 v�t lieu de chay (vi
d1,1, co, giay thai, dau ho�c lop xe
cO) gan ong xa.
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Khong kh6'i d{mg d{mg CO' trong Gara 

[&BtdN=ffl 
Kh&i d(ing xe & khu Vl)'C thong gi6 
kem c6 the dan den ng(i d(ic khf CO. 
Nen thl,l'C hi$n O' khu Vl)'C thong 
thoang, thong gi6 tot. 

E>LPng quen nha phanh tay 

. .

• Chi;iy xe khi dang keo phanh tay c6 the dan den hll' hong h$ thong phanh.

• Xe cua bi;in c6 hai loi;ii phanh tay: 

- Phanh tay trung tam:
Khi keo can phanh tay, phanh tay trung tam se giO, a vi trf tn.ic cac dang, do
d6 se kh6a cac banh sau.

- Phanh tay banh xe:
Khi c�n phanh tay dll'Q'C keo, phanh se kh6a banh sau. Bi;in c6 the nghe th§y
am thanh xa khf vao thai diem nay.

Oen canh bao phanh tay ----> Tham khao trang 4-61 

C&n phanh tay ----> Tham khao trang 4-95 
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Cach Vao So Hc;,p So ThU'ang 

. .

• Vao s6 nhe nhang nhlJ' chi dan ben dlJ'6'i. Vao s6 cao, vao s6 nhanh hay trlJ'Q't
ly hQ'p trong thai gian dai c6 thfl dan a�n hU' hong ly hQ'p.

Mau H9p So Va.a so tren dlJ'ong bang Va.a so tren dlJ'ong doc 

H9p so single-H ZF9S1110 1st C1 

H¢p so Double-H ZF9S 1110 1st C 

H9p so ES 11109/FS8209A 1st Low 

Tni loc;1i ZF9S1110/ 
2nd 1st 

ES11109/FS8209A 

Lo�i hc;,p s6 thU'O'ng 9 c,p QZ] ----> Tham khao trang 4-100 



Engine Green zone 
model (r/min) 

6HH1 1,000 - 2,300 

6HK1 1,000 - 2,000 

4HK1 1,000 - 2,000 
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Vi tri tay so thich hQ'p 

Red zone 
(r/min) 

3,000 - 3,600 

2,800 - 3,600 

3,300 - 4,000 

. .

, v� s6 th§p OU'Q'C thl,l'C hi/:'ln cho hai 
m1,1c dfch: 
- Cho vi/:'lc phanh d(>ng ca ho�c khi

xe xu6ng df>c dai.
- Cho vi/:'lc an toan va kinh t€l khi xe

len df>c
[Chu Y khi v� s6 th§p] 

• Khong v� s6 khi xe dang chc;1y qua
t6c a(> quy dinh.

, Lai xe len df>c. 
v� s6 nh6 all tranh a(>ng ca qua 
tai. 

• Lai xe xu6ng df>c
Trong nguyen ly, bc;1n c6 th€! SU'
d1,1ng dung s6 luc trlJ'6'c bc;1n da len
d6c. Tranh chc;1y xe qua t6c a(>
d(>ng ca (r/min) hay kim d6ng h6

Vung mau xanh la vung lai xe kinh t€l va 
ti€lt ki/:'lm. 
Gia tri va khoang r(>ng vung mau a6 ph1,1 
thu(>c vao m§u loc;1i xe. 

£>6ng h6 t6c d(> d(>ng ca ---> Tham khao trang 4-13 

Cftn s6 I MIT I / � ---> Tham khao trang 4-99 

Cftn s6 DZ] ---> Tham khao trang 4-104 

Nut nhan chc;m s6 DZ] ---> Tham khao trang 4-106 
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[Phanh d¢ng CO' la gl?] 

• Phanh d¢ng CO' hif!lu qua khi nha ban dl;lp ga trong khi lai xe. So cang nh6 thl
h,rc phanh d¢ng CO' cang Ion.

Khong dl.l'Q'C tat d9ng CO' khi dang lai xe 

[LtRfflij:iffi 
• Cong tac khai d¢ng phai luon a vi trf

"ON" trong khi lai xe.
Nliu dll'ng d¢ng ca trong khi lai xe,
hif!lu qua phanh se kem, tay lai va
ban d9p ly hQ'p n�ng kh6 dillu khilin.
Cung c6 thli lam hU' hong d¢ng ca.

• Khi dll'ng d¢ng ca trong khi lai xe,
trg Ive lai se mat nen Cl,l'C ky nguy
hiem. Oong thai cac lo9i den canh
bao, chi bao se ngll'ng hol;lt d¢ng.

• Oe vi trf cong tac a vi trf "LOCK"
trong khi lai se rat nguy hiem vi chia
kh6a khong the rut ra va khong the
dieu khien tay lai do bi kh6a.

Cong t,c kh6'i d9ng----* Tham khao trang 4-74 
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Khong SU' D!Jng GiU'ang Trong Khi Xe E>ang Ch�y 

• Khong the gi[r ngll'ai a tren gill'ang dU'Q'C. SLP d1,mg gill'ang trong khi xe dang
chc;1y se rat nguy hiem trong tmang hQ'p phanh gap hay va chc;1m ngll'ai c6 the
bi vang ra ngoai.

CJ. 

Lai Xe Xuong Doc Dai 

Khi lai xe xu6ng df>c dai, sLP d1,mg ca phanh 
d(',ng ca (phanh sf> thap) va phanh phi) trQ' 
cung v&i ban dc;1p phanh. SLP dl)ng phanh 
phi) trQ' va phanh d(',ng ca de lam giam ap 
ll)'c len ban dc;1p phanh va dc;1t hi$u qua 
phanh cao. Nhll'ng cung SU' dl)ng phanh 
chan thfch hQ'p de tranh qua t6c dQ d(',ng ca. 

Cong tac phanh khi xa - Tham khao trang 4-83 

• ThU'ang xuyen SU' dl)ng phanh chan c6 the gay kh6a hai, mon phanh lam giam
hi$u qua phanh. NhU'ng phai SU' dl)ng phanh chan de tranh hi$n tU'Q'ng qua tai
d(',ng CO'.

• Khong dieu chinh cong tac phanh khi xa.
• Neu bc;1n lai xe xuong doc v&i h('>p so tl)' d('>ng a dai so "5", "4", "3", "2". Neu bc;1n

muon chuyen can so ve dai so thap han de SU' dl)ng phanh d(',ng CO', vi trf so
ban dau se dU'Q'C duy trl neu vi trf so thap d6 lam cho d(',ng CO' qua toe dQ.
Vl ly do an toan, h('>p so se tl)' d(',ng chuyen den so cao han neu d(',ng CO' qua
toed('> do tang ga khi xuong doc trong khi dang lai xe a dai so thap "4", "3", "2"
hay "1".
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[Phanh d(>ng CO' la gi?] 

• Phanh d(>ng co chi hot;it d(>ng khi bt;in nha ban dt;ip ga trong khi lai xe. Vi trf tay
s6 cang thap, Ive phanh d(>ng co cang mt;inh.
Tren xe h(>p s6 tv d(>ng, Hi$u qua phanh d(>ng co d9t Ian nhat khi kh6a ly hqp
va d(>ng co truy�n d(>ng trvc tiep v6'i h$ th6ng truy�n Ive.

[Phanh khf xa d(>ng CO' la gi ?] 

• Phanh khf xa la h$ th6ng d6ng dU'cmg 6ng xa all SU' d1,mg Ive day cua khf xa
de nang cao hi$u qua phanh d(>ng co.

[TrLI'Q't phanh la gi?] 

• SU' d1,mg phanh thLI'ang xuyen dan den phanh bi qua nhi$t nen Ive ma sat
giO,a cac m�t ma sat giam, hi$u qua phanh kem.Hi$n tU'qng nay dU'Q'C gc;>i
la trU'Q't phanh.

[Nghen 6ng do bc;>t hO'i la gi?] 

• Neu phanh bi qua nhi$t do SU' d1,mg thU'ang xuyen c6 the lam soi dau phanh
dan den xuat hi$n bc;>t hoi trong dU'ang 6ng phanh.

Khi d9p ban d9p phanh ma c6 bc;>t khf trong dU'ang 6ng phanh, ap suat phanh
se khong tac d1,mg len xy lanh banh xe nen hi$u qua phanh bi mat. Hi$n tLI'Q'ng
nay gc;>i la nghen 6ng do bc;>t khf.

[Qua t6c a(> a(>ng co la gi?] 

• Qua t6c a(> d(>ng co la khi t6c a(> d(>ng co tang cao va kim d6ng hf> t6c a(>
a(>ng co alln vung mau do.
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Lai Xe Trong Thai Tiet XAu (Mll'a, E>l.l'ang TrO'n, 
E>l.l'ang Tuyet, etc.) 

• Trong thai tiet xau, tam nhln giam va m�t dU'ang tron lam tang quang dU'ang
phanh. Lai xe ch?m hon va tranh re gap hay thang gap. SU' d1,1ng phanh chan
ket hQ'p v6'i phanh d(ing co. Khong SU' d1,1ng phanh khi xa tren dU'ang tron c6
the lam trU'Q't banh xe

� 

• Khi c6 nll'6'c tren b� m�t dU'ang se c6 nguy co cao xuat hii;ln hii;ln tll'Q'ng
tmQ't nll'6'c, nen lai xe CJ t6c d(i thap dli b9n c6 thli hoan toan kilim soat xe.

• Neu b9n khong the tranh vii;lc lai xe tren dU'ang ng?p, dau tien nen kiem tra
d(i sau m�t nll'O'C va lai xe 6n dinh CJ t6c d(i cham. C6 nguy CO' nll'O'C se vao
trong xy lanh lam hll' hong d(ing co (thuy kich}. GiO, xe CJ t6c d(i cham va lai
xe can than.

[Trll'Q't nll'O'C la gl?] 
• Neu lai xe CJ t6c d(i cao tren dU'ang U'6't, lop nll'6'c ngan each giO,a banh xe va

m�t dU'ang lam cho banh xe mat d(i barn va xe bi tmQ't tren m�t dU'ang gc;>i la
hii;ln tll'Q'ng tmQ't nll'6'c. N6 rat nguy hiem do luc d6 tay lai va phanh bi mat
tac d1,1ng.
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Khi Xe E>a Ch�y Qua E>U'O'ng Bi Ng�p Hay U'61 

� 

• Nliu xe da chr;1y tren dlJ'cmg bi ng�p
nLI'O'C, bi U'6t, ho�c do trong khu Vl,l'C
bi ng�p lt,Jt, nlJ'6'c c6 thli vao hi;)
th6ng phanh va lam giam hii;lu qua
phanh. Nliu sau d6 hi;) th6ng phanh
khong hor;1t di_'>ng t6t, lai xe ch�m va
nh� nhang nhan ban d9p phanh
nhiflu lfin cho d€ln khi phanh kh6 va
bat dfiu ho9t di_'>ng blnh thU'cmg.

• Nl§u xe da chr;1y tren dlJ'ang bi
ng�p nlJ'6'c, bi U'6't, ho�c do trong
khu Vl,l'C bi ng�p lt,Jt, nhanh ch6ng
thong bao cho d9i ly Isuzu all thl,l'c
hii;ln cac cong vii;lc kilim tra dlJ'6'i
day.

- Hii;lu qua cua phanh
- NU'O'C xam nh�p hay lam hlJ' hr;1i hi;)

thong phanh, phanh tay, bau hai
hay cac bi_'> ph�n khac.

- NU'6'c xam nh�p gay hlJ' hong di_'>ng
CO'.

- Ngan m9ch hi;) thong dii;ln.
- Ml,l'c nh6't, hii;lu suat di_'>ng CO', hi_'>p

so, vi sai, hi_'>p so pht,J.
- Ma boi tran cac bi.'> ph�n
- NU'6'c xam nh�p vao b9c d9n tach

ly hgp (thay b9c d9n).
- HU' hong cac phan khac cua ly

hgp.
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Gi6 Ngang 

Neu xe g�p gi6 ngang va bi tnrQ't, nam ch�t tay lai, giam toed(> va lam 
theo chi dan chinh xac. Xe c6 the g�p gi6 ngang trong cac trU'ang hQ'p 
sau day. 
• Loi thoat hiem dU'ang ham; lai xe qua cau, de, ke ...
• Bi xe tai, xe bus l&n VU'Q't qua.
• VU'Q't qua xe tai, xe bus l&n.

£>6i Pho V6'i Vi�c N6 Lf>p Xe Trong Khi Lai Xe 

• Neu bi;tn cam th§y lop xe b§t thll'ang
khi lai xe, ngay l�p tLPc dl.l'ng li;ti a
nai an toan. Neu bi;tn tiep h,ic lai xe
v&i lop xe bi be, cac bu long banh
xe phai chiu h,rc l&n, c6 the bi gay va
cac banh xe bi vang ra ngoai.

• Neu lop bi xt;ip ho�c n6 lop xay ra trong khi bi;tn dang lai xe, blnh tTnh giCr
chac tay lai va phanh tll' tll' de giam toe. (Phanh g§p se r§t nguy hiem vi n6
c6 the lam tay lai dU'Q'C keo sang ben.) DLl'ng xe a nai an toan va thay lop
xe m&i.

Lc3p dl,P phong IT] ---> Tham khao trang 7-117 

Con d9i ---> Tham khao trang 7-180 

Thay lc�p (banh xe 6 bu long va 8 bu long) IT] ---> Tham khao trang 7-101 

Thay I6p (banh xe 10 bu long) IT] ---> Tham khao trang 7-110 
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Neu ben dU'6'i xe bi va ch�m m�nh 

• Neu phfa dU'6'i cua xe bi va chi;im mi;inh, dCrng xe a nai an toan khong gay can
tr& giao thong va kiem tra ro ri khf, ro ri dau phanh, ro ri nhien li�u. Neu bat ky
phan nao cua xe bi hU' hong, nhanh ch6ng dU'a xe den kiem tra va SU'a chO,a
ti;ii di;ti ly Isuzu gan nhat.

Khi den canh bao, chi bao sang len hay nhap nhay 

' I , 
BRAKE 

AIR 

, I ' 

• Neu den canh bao sang len hay nhap
nhay, dCrng nen b6 qua. Thl)'c hi�n
cac hanh di)ng kh�c ph1,1c lien quan
den loi ma den canh bao dU'a ra.

Cac dc;,c bang dil!u khi�n ----> Tham khao trang 4-1 O 

M1,1c den canh bao, chi bao ---> Tham khao trang 4-18 

Model h9p so thU'ang ZF9S1110 QZJ 

Hi_)p so thU'ang ZF9S1110 la loi;ii hi_)p so 6 cap c6 che di) so cao va so thap. Hay dQc 
ky each slJ' d1,1ng hop so nay. 

H9p s6 thLPO'ng ZF9S1110 [J[]----> Tham khao trang 4-110 
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Hc;,p so thlJ'ang ES11109/FS8209A [YJ 

H(ip s6 thLI'ang ES11109 va FS8209A la loc;1i h(ip s6 6 c§p c6 chfl d(i s6 cao va s6 
th§p. Hay d9c ky each sll' d1,mg h(ip s6 nay 

Hc)p s6 thLPi:mg ES11109/FS8209A [YJ --> Tham khao trang 4-114 

Lo�i c6 Smoother� 

O6i v&i xe c6 trang bi h� th6ng Smoother, ngLI'ai lai xe khong SU' d1,mg ban dc;1p ly hQ'p 
khi gai s6, chuylin s6, ho�c dll'ng lc;1i. Chi SU' d1,mg c§n s6, ban dc;1p ga va ban dc;1p 
phanh. Hay tlm hiliu nhO,ng d�c dilim cua Smoother va each v�n hanh chfnh xac. Khi 
xe dang dll'ng, hay nh& giO, ban dc;1p phanh, nflu c§n thiflt, d�t c§n s6 a vi trf "N" va 
dc;1p phanh xe. 
Ngay khi kh&i d(ing d(ing CO', may di�u hoachc;1y, t6c d(i d(ing CO' tang len. Khi bc;1n di 
chuylin cac don b§y sang s6 ra cua "N", nh§n va gio, ban dc;1p phanh. 

Lo�i xe c6 trang bi Smoother � --> Tham khao trang 4-117 

[TrU'an xe] 

• V&i d(ing ca dang chc;1y va c§n s6
khac vi trf "N", h,l'c se truy�n dfln
banh xe ngay ca khi khong dc;1p
ban dc;1p ga, xe c6 xu hLI'&ng di
chuylin. Hi�n tLI'Q"ng nay dU'Q'C g9i
la trLI'an xe.



2-32 THONG TIN QUAN TRQNG 

SLP d1:1ng ban d�p phanh bang chan phai 

• Ng6i dung vi trf va SU' d1,mg chan
phai all dung ban d9p phanh. oll
tranh gay tai n9n do d9p nh§m
ban d9p, xac dinh dung vi trf ban
d9p va all chan len dung vi trf
mong mu6n.

• oll dam bao d9p dung htc phanh,
phai sU' d1,mg chan phai all d9p
ban d9p phanh.

Vao soxe 

1. Ng6i dung vi trf, giCr chan phai len ban

d9p phanh va vao s6 "D", "R", hay "M".

2. Killm tra khu Vl,l'C xung quanh xe, vi trf

c§n s6, den vi trf s6 va nha ban d9p

phanh ra.

3. 09p ban d9p ga d§n d§n va tll' tll' all xe

di chuylln.



THONG TIN QUAN TRQNG 2-33

• Khi b1;1n chuyen so sang vi tri khac "N". hii;m tlJ'c;mg trlJ'cm xe se lam xe di chuyen.
Khi vao so nh& d1;1p ban d1;1p phanh.

• Khong dlJ'Q'C d1;1p ban d1;1p ga trong khi chuyen so. Xe c6 the di chuyen d(>t ng(>t
gay tai n1;1n.

• Ngay sau khi kh6'i d(>ng xe, h� thong dieu hoa ho1;1t d(>ng, toed(> d(>ng CO' tang
cao lam cho xe bi trlJ'on nhieu han, nen d1;1p ban d1;1p phanh.

[Nh[i,ng yliu to an toan thilit yliu] 

• Th�m chi khi b1;1n mu6n dich chuyen xe quang ngan, phai ng6i dung vi tri lai va
dam bao c6 the d1;1p ban d1;1p phanh, ban d1;1p ga.

• Khi b1;1n lui xe, b1;1n phai xoay minh de quan sat nen vi�c nhan ban d1;1p tr& nen
kh6 khan han, d1;1p ban d1;1p phanh trong khi b1;1n xoay minh. 06ng thoi t1;10 th6i
quen tra ve so "N" ngay sau khi lui xe. Khi vao so kiem tra vi tri can sf> va den chi
thi.

• Khi quay dau xe ma phai cho xe tilin lui lien tl,ic, b1;1n phai d1;1p phanh de chac
chan xe d(mg yen tm&c khi gai so.

• Tren Smoother model, b1;1n khong the chuyen s6 khac vi tri "N" ma kh6ng d1;1p
ban d1;1p phanh. Nliu b1;1n kh6ng the chuyen so, nha ban d1;1p phanh va d1;1p l1;1i de
chuyen so.

• Tren xe c6 smoother, xe bat dau di chuyen khi tay s6 6' vi tri s6 2.

Neu b1;1n muon h,rc keo m1;1nh han khi vao so (trong luc xe dang tai ni;ing), b1;1n c6
the ch9n che d(> bat dau di chuyen 6' so 1 bang each d1;1p ban d1;1p phanh va 
nhan cong tac so "1" 6' vi tri "ON" hoi;ic di;it can so 6' vi tri "M" va di chuyen ve vi 
tri "-" (xuong so). (0ay la phU'ang phap SU' d1,mg can so trong che d(> CO' khi.) 

Lo�i xe c6 trang b! Smoother� ----> Tham khao trang 4-117 
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Hanh d9ng c6 th� dan t6'i hu, hong tren xe c6 trang bi smoother 

Hanh dc;,ng c6 th� d&n t6'i hLP hong D�u hi�u hlJ' hong 

• DLl'ng xe tren □U'ang doc v6'i vi tri so khac vi trf "N" , • Dau ly hgp smoothers
ac;1p ban ac;1p phanh. bi qua nhi�t.

• Oc;1p ban ac;1p ga va ban ac;1p phanh cimg luc.
• Lai xe thai gian gian & tay s6 khong hgp ly
• Lien t1,1c cho xe tien va lui.

• Chuyen so khi dang ac;1p ban ac;1p ga va toe a(> • Banh rang h(>p so hoi;ic ly
a(>ng ca cao hgp bi qua tai.

• Oe vi trf cong tac tc;1i "ACC" hay "LOCK" trong khi • H(>p so khong CU'Q'C
laixe. boi tran hoan toan.

• Oe vi trf tay so tc;1i "N" khi xe xuong doc dai
(r�t nguy hiem do thieu phanh a(>ng ca)
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j Lo�i H{>p s6 Tl)' E>{>ng � 
Of>i v&i loc;1i h(lp s6 tl)' d(lng, kh6ng can dung ban dc;1p ly hqp; bc;1n c6 th€l vao s6, 
chuy€ln s6 va dll'ng xe bting each SU' d1,1ng can s6 ho�c nut nh§n, chan ga va chan 
phanh. Hay tim hi€lu nhO,ng d�c di€lm cua h(lp s6 tl)' d(lng va each v�n hanh chfnh xac. 
Khi xe dang dl.l'ng, hay nh6' giO, ban dc;1p phanh, neu can thiet, d�t can s6 tc;1i vi trf "N" 
va man hlnh hi€ln th! vi trf s6 la "N" va dc;1p ban dc;1p phanh. 
Sau khi kh&i d(lng d(lng ca, h$ thf>ng dieu hoa hoc;1t d(lng va t6c dQ d(lng ca tang len 
lam cho xe bi trLI'O'n nhieu han. Nen dc;1p ban dc;1p phanh. 

H9p s6 tl;I' d9ng ALLISON2500 [J[] ----> Tham khao trang 4 -134 

H9p s6 tl;I' d9ng ALLISON3000/3500 [J[] ----> Tham khao trang 4-141 

[Hi$n tU'Q'ng trU'an xe] 

V6'i d(lng CO' dang chc;1y va can so 
khac vj trf "N", ll)'c se truyen den 
banh xe ngay ca khi kh6ng dc;1p ban 
dc;1p ga, xe c6 XU hU'6'ng di chuyen. 
Hi$n tU'qng nay dU'Q'C gQi la trU'an 
xe. 
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Lo�i xe hai cau chu dc;,ng � 

Xe hai cftu chu d(>ng kh6ng phai c6 th� di chuy�n tren m9i dia hlnh. Hay chu y khi sll' 
d1,1ng ban ac;1p ga, phanh va tay lai. Tap trung lai xe an toan, chu y a�n g6c d6c va di�u 
kien mc'.it dU'ang. 

Xe hai cau chu dQn9 (4WD) [J[] ---+ Tham khao trang 4-182 

Lai xe tren dll'ang trO'n, dll'ang tuyet 

Tren dlJ'ang bang hay dlJ'ang tuy�t. lai xe a 
t6c d(>c ch?m va 6n dinh a� di�u khi�n 
dU'Q'C xe 
Khi dc;1p phanh, nen dc;1p nhl;l nhang nhi�u 
l§n vi n�u dc;1p mc;1nh l§n c6 th� lam xe bi
trll'Q't va lam m§t tac d1,1ng tay lai.

Khuy�n khfch SLI' d1,1ng banh xfch hay 
banh chuyen d1,1ng trong mua d(>ng. 

Lop xe dung cho mua dong ---+ Tham khao trang 6-25 

Sw dI,mg banh xfch ---+ Tham khao trang 6-27 

Lai Xe Tren E>ll'ang Cat, Bun 

Khi lai xe tren dU'ang cat hay bun, chc;1y 
cham nh§t c6 th� a� tranh phanh g§p, tang 
ga d(>t ng(>t hay cua g�t. 
N�u kh6 c6 th� xac dinh tlnh trc;1ng mc'.it 
dU'ang bc;1n se c6 nguy ca bi sa l§y. Nen khi 
c§n thi�t thl xu6ng xe a� ki�m tra. 
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• Khi bt;m khong the tranh vi(k lai xe
qua dU'ang bun, SU' d1,mg banh xfch
la each t6t nh§t de tranh bi sa lay.

Lai Xe Qua E>U'O'ng Ng�p NU'6'c 

89n nen tranh lai xe qua vung ngi)p nU'O'C 

• Neu b9n khong the tranh vi$c lai
xe qua vung ngi)p, dau tien kiem
tra d(> sau, lai xe chi)m qua va giO,
t6c d(> on djnh. C6 nguy CO' nU'O'C
vao trong xylanh va lam hong
d(>ng CO' (thuy kfch).

• Neu xe phai ch9y qua vung ngi)p,
nhanh ch6ng dem xe den d9i ly
Isuzu de kiem tra:
- Hi$u qua cua phanh
- NU'6'c xam nhi)p hay lam hU' h9i

h$ th6ng phanh, phanh tay,
bau hai hay cac b(> phi)n khac.

- NU'O'C xam nhi)p gay hU' hong
d(>ng ca.

- Ng�n m9ch h$ th6ng di$n.
- Ml,l'C nh6't, hi$u su�t d(>ng CO',

h(>p s6, vi sai, h(>p s6 ph1,1.
- Ma boi tran cac b(> phi)n
- NU'O'C xam nhi)p vao ly hQ'p
- HU' hong cac phan khac cua ly

hQ'p
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Dll'ng Xe, E>o Xe 

E>oXe 

• Ch9n noi ri;>ng dlJ'Q'C phep dll'ng, d6 xe va khong gay can tr6' giao thong. 09p

ban d9p phanh.

• Tranh d6 xe thai gian dai v&i xe cha hang h6a.

• Rll'a s9ch b1,1i barn tren kfnh va glJ'ong chieu h�u d� dam bao c6 th� nhln thay

cac xe khac.

Dung Phanh Tay 

• Ngo9i trll' trlJ'ang hQ'p khan cap, kh6ng keo phanh tay cho den khi xe dll'ng

h�n. Keo phanh tay trlJ'6'c khi xe dll'ng c6 th� lam kh6a banh xe, trlJ'Q't xe va

gay tai n9n

C�n phanh tay----> Tham khao trang 4-95 
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E>o Xe An Toan Tren Doc 

• Hay chon ch6 d6 xe bang phang va
tranh d6 xe tren dU'ang d6c. N�u
bi;in khong thli tranh vi�c d6 xe tren
d6c, keo mi;inh phanh tay va dam
bao xe khong di chuyen. Ke banh
xe va d6ng thai vao s6 de dam bao
xe khong di chuyen.

• Xoay tay lai nghieng qua m¢t ben
de IQ'i d1,mg h,Pc can giup xe khong
bi dich chuyen (vf d1,1: I� dU'ang).

Khong Sll' dl:Jng (HSA) d� do xe 

• HSA la thi�t bi dCrng xe ti;im thai va
khong the thay th� phanh tay. Khi
d6 xe, dam bao keo cfm phanh
tay.

H� th6ng kh6'i hanh ngang d6c [J[J {HSA) --> Tham khao trang 4-146 
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( ( 

Ngu tren xe 

TrU'&c khi ngu tren xe, dl.l'ng dc;,ng 
ca va xoay cong t�c may v� vi tri 
"LOCK". Neu khong, b§t kl tac 
dc;,ng nao vao can so, ban d1;1p ga 
khi ngu c6 the lam xe di chuyen 
va gay tai n1;1n. 
• Neu b1;1n de dc;,ng CO' ch1;1y va vo

tlnh d1;1p ban d1;1p ga trong khi
ngu, dc;,ng CO' va ong xa c6 the
n6ng len, dan den h6a ho1;1n ..

• Neu b1;1n de dc;,ng CO' ch1;1y khi
dang ngu v&i xe do a khu Vl,l'C 

ma khi thai c6 thli vao bu6ng lai
(vi dv: nai rat kem thong
thoang), b1;1n c6 thli bi ngc;, dc;,c
khiCO.

• Tren xe c6 gilJ'ong, hay SU' dvng
gilJ'ong neu b1;1n muon di ngu.
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E>� V�t Li(!u De Chay Xa Khoi Xe Cua B�n

• Cac 6ng xa la cl,l'c ky n6ng ngay
sau khi dll'ng xe. TrU'6'c khi do xe,
dam bao khu Vl,l'C do kh6ng c6 v�t
li$u de chay (vf dl,J, co, giay thai,
dau ho�c 16p xe cu). Hay de y khi
do xe trong nha de xe .

• Chu y d{ln khf thai trong khi d(lng
co chi;iy kh6ng tai. Hay can th�n
khi b(l trfch c6ng suat ho9t d(lng
(nliu xe c6 trang bi) trong khi d(lng
CO' Chi;iy cam Chll'ng.

DLPng, E>o Xe V6'i E>9ng CO' E>ang Ho�t E>9ng 

[ � ®M•=tffl 
• Khi dll'ng xe, do xe v6'i d(lng co dang ho9t d(lng: Tren xe dU'Q'C trang bi h(lp s6

tay, h(lp s6 tl,I' d(lng, h$ th6ng smoother d�u phai dam bao bi trf tay s6/ nut
nhan/ den chi thi a vi trf "N" .Sau d6, d9p phanh xe. Nliu khong thl,l'c hi$n cac
bU'O'C tren, bat kl ll,l'C ngoai y mu6n nao len ban di;ip ga c6 the gay ra tai ni;in.

• 0e tranh h6a ho9n, dam bao kh6ng c6 v�t li$u de chay gan 6ng xa. Hay can
th�n chung c6 the bi d6t chay bai khf thai n6ng.
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Khong Ch�m Vao Can So, Nut Chc;,n So Trong Khi Xe E>ang 
E>(l'ng Yen 

[&-®iM•=f+ffl 
• Khong chi;im vao can s6, nut ch9n s6 khi xe dll'ng yen va dang chi;iy. Neu bi;in

chi;im vao can s6 c6 the vao s6 va xe c6 the di chuyen trong khi van dang
phanh tay. Neu bi;in di ra kh6i ghe thl nguy CO' chi;im vao can s6 lam xe di
chuyen la rat Ian.

Trong Khi Xe Di Chuy�n Phai E>am Bao E>9ng Ca Ho�t E>9ng 

• Khi d9ng ca khong hoi;it d9ng, h� th6ng lai trg h,rc khong hoi;it d9ng nen rat
kh6 dieu khien tay lai. Ngoai ra, h� th6ng phanh khong hoi;it d9ng kha nang
phanh kem. Neu bi;in xu6ng df>c ma d9ng CO' khong hoi;it d9ng, bi;in se khong
the kiem soat dlJ'Q'C chiec xe va c6 the gay tai ni;in.

Nhin Xung Quanh Tn..P6'c Khi Mo CU'a Xe 

• Tmac khi ma Cll'a, kiem tra cac khu
Vl,l'C xung quanh xe bang each kiem
tra phfa tm&c, phfa sau va hai ben.
Neu bi;in d9t nhien ma Cll'a xe ma
khong kiem tra cac khu Vl,l'C xung
quanh, c6 the va chi;im VO'i chiec xe
sau bi;in hay ngll'ai di bQ.
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Rai Khoi Xe 

[ Lt-®dd=ft·I 
• Khi rai kh6i xe, dam bao hay dl;lp phanh xe, tat may va kh6a CU'a. OU'ng de

ngU'ai khac nhln thay vc;it c6 gia tr! tll' ben ngoai xe.
• Neu bl;ln dang di du ljch v&i d(J'a tre, khong de tre mlnh trong xe. Neu tre

chl;lm vao cac thiet bi dieu khien, tai nl;ln c6 the xay ra. (Vi dl,l, chiec xe c6 the
di chuyen ho�c gay h6a hol;ln.) Ngoai ra, ben trong xe c6 the tr6' nen nguy
hiem khi bi dun n6ng b6'i anh nang m�t trai.

• OU'ng de kinh mat ho�c bc;it IU'a trong xe. Neu ben trong xe tr6' nen n6ng, bc;it
IU'a c6 the phat no hay n(J't , bien dl;lng kinh mat nhl,l'a ho�c khung hlnh.

Be;, Giam Thanh TLP Ong Xa 

Ngay sau khi dll'ng d(lng ca, bl;ln c6 
the nghe thay am thanh plink tll' cac 
b(l giam thanh. am thanh nay xay ra 
do ong xa ngu(li. N6 khong phai la S1,J' 
bat thU'ang hay S1,J' co. 

Bat E>au Kh6'i E>c;,ng Khi Xe E>ang E>o 

TrU'O'C kh6'i d(lng xe, thl,l'C hiE)n kiem tra an 
toan ky 1Ll'6'ng, dam bao khong c6 tre em 
ho�c cac vc;it can xung quanh xe. 
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Quaydau xe 

N�u b9n khong th� nh]n th§y khu Vl,J'C phfa 
sau xe cua b9n du d� khang djnh la an toan 
d� quay d§u, ra kh6i xe va ki�m tra dang 
sau. 

Di Chuy�n Xe Sau Khi T�m DLl'ng 

Hay t9o th6i quen nhln xung quanh 
khi mu6n di chuy�n xe sau khi dl.l'ng 
t9m thoi (vf d1,1 t9i den giao thong). 

GiO, an toan 

Khi nU'6'c lam mat dc;,ng CO' n6ng 

[ & t%N;h·I 
OLl'ng n&i long ho�c thao nc1p ket nlJ'6'c 
trong khi lam mat d(ing ca n6ng. Thao 
nc1p trong khi nlJ'6'c lam mat dang n6ng 
la nguy hi�m vi hai nlJ'6'c ho�c khong 
khf n6ng c6 th� phun ra. 

Nl.1'6'c lam mat d<)ng ca--> Tham khao trang 7-39 
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Khi Ong Xa Bang N6ng 

Khi d9ng ca dang ch9y hoi\lc ngay sau khi v�n hanh xe, b9 giam thanh va 6ng 
xa cl,l'c ky n6ng. Hay c§n th�n khong ch9m vao chung khi lam vi�c gan d6. 

Sau khi SU' d1:1ng g�t tan thuoc 

( � R+#i=i:fii·I 
• Hay ch�c ch�n dong g9t tan sau khi

su, d1,mg. Nflu khong tan thu6c con

chay c6 the d6t chay tan thu6c

khac, gay h6a ho9n.

• Khong de g9t tan de tra nen qua

day tan thu6c. Ngoai ra, khong di\lt

v�t li�u de chay trong g9t tan.

• 00,ng bao gia nem tan thu6 ra

ngoai cu,a s6. Khong chi la xa rac

tren dU'ang va xung quanh, ma

cOng c6 the gay chay.

G�t tan thu6c - Tham khao trang 5-20 
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Khong Gan Ph!J Kitn Len Kinh Chan Gi6, Cua S6 

(&G@jij:ffi 
• Khong dan cac d6 vat trang tri, phim
hay cac ph1,1 kien khac vao kinh chan
gi6 ho�c clJ'a s6. H9 se lam giam t§m
nhln. Ngoai ra, chung c6 th� con gay
ra hoa hoi;tn.

Khong SU' D!Jng E>itn Tho�i Di E>c;mg Trong Khi Lai Xe 

) 

• Tai xe khong bao gia dU'Q'C SU'
d1,1ng dien tho1;1i di d(>ng ho�c dien
tho1;1i xe hai trong b§t kl chli d(> nao
trong khi lai xe. Nhll' vay la nguy
hi�m.
• SU' d1,1ng dien tho9i di d(>ng trong
khi lai xe c6 th� dan dlin tai n1;1n bai
vi b9n khong chu y dlin xung quanh. 
• Nliu b1;1n dang lai xe va mu6n SU'
d1,1ng dien tho1;1i di d(>ng, hay dl.l'ng
xe a nai an toan.
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SU' d1:1ng con d9i 

• O(>i xe tren dU'cmg d6c ho�c d§t ml§m la Cl,J'C ky nguy hiim. Hay dU'a xe dlln khu
Vl,J'C c6 bl§ m�t c(rng, phang.

• oi cac con d(>i vao dung vi tri. Oll'ng quen keo phanh tay va chem banh xe.
• Khi banh xe phfa sau dU'Q'C d(>i len, phanh xe khong c6 tac d1,mg. Khong chem

banh xe la nguy hiim vi chillc xe c6 thi di chuyin.
• Khi d(>i xe d6i v&i xe c6 kh6a vi sai, dam baa ma cac kh6a vi sai. Khi d(>i xe d6i

v6'i loi;ii xe hai c§u lo9i co khf, dam baa t�t kh6a vi sai c§u trU'6'c.
06i v6'i lo9i xe c6 kh6a vi sai ho�c khong c6 ch6t kh6a vi sai, b§t ky 11,J'c truyl§n
d(>ng nao dlln cac banh trU'6'c ho�c sau cung c6 thi lam cha xe di chuyin th�m
chf nllu m(>t banh trU'6'c ho�c sau khong ch9m d§t. Nllu con b§t ky banh xe nao
ch9m d§t, khong dU'Q'C tac d1,mg 11,J'c truyl§n d(>ng dlln cac banh xe.

• Khong chui xu6ng g§m xe trong khi xe chi dU'Q'C d(>i bang con d(>i se r§t nguy
hiim. Luon luon phai SU' d1,mg cac gia do.

Di.ing ci.i --> Tham khao trang 7-7 

S(p di.ing con d(>i --> Tham khao trang 7-180 
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Khi ac-quy het di�n 

• OU'ng c6 gang all khai d()ng d()ng co bang each d§y hoc'.ic keo xe. Bc;1n
c6 th� lam hong d()ng co.

Khi ac-quy h6t di�n ----> Tham khao trang 8-11 



THONG TIN QUAN TRQNG 2-49

Ngan Ch�n Hll' Hong 

Khong d@ chan len ban d�p ly hQ'p trong khi lai xe � 

. .

• Neu bi;m de chan tren ban di;ip ly
hQ'p khi lai xe, b¢ ly hQ'p c6 the an
kh&p mot phan ma bi;in kh6ng nhi;m
ra, gay ra man va trLl'Q't ly hQ'p.
Ngoai ra, khong ra ly hQ'p nhll' la
each de phanh xe (thay vl SU' d1,mg
he thong phanh), vf dl,l nhU' tren
dll'cmg doc.

Nh61 d{mg CO' ban? 

• Nh&t d¢ng CO' thl,J'C hien cac ch(pc
nang sau:

- N6 chong hao man dong ca.
- N6 lam mat dong ca.
- N6 lam si;ich bQ ph�n d¢ng CO'.
- N6 lam kfn bu6ng dot va chong ri

set.
- Thay nh&t d¢ng ca dl§u d�n.

Kiilm tra hang ngay ---+ Tham khao trang 7-26 

Nh6'1: d(>ng ca ---+ Tham khao trang 7-31 

Ljch bao dl.l'ang ---+ Tham khao trang 7-217 
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Khong treo len d{mg CO' 

. .

• Khong bU'&c len dong ca ho�c leo len d6. B9n c6 th� gay ra hong h6c dOng ca,
vf d1,1, lam hU' hong n�p dan co ho�c cac bO ph;:)n khac.

Khong xoay tay lai qua lau 

N�u b9n keo tay lai quay hoan toan 
sang mc)t ben trong thai gian dai, 
dau trong barn dau trg h,rc lai se tr& 
nen Cl,J'C ky n6ng. Gay ra boi tran 
kem, hlJ' hong binh ch(.pa dau va lam 
kfn, dan d�n hU' hong barn trQ' 11,J'c 
lai. 
K�t qua la, tay lai c6 th� tr& nen cl,J'c 
ky kh6 khan d� di€lu khi�n va hoa 
ho9n ho�c tai n9n khac c6 th� xay 
ra. 

Hay de xe dU'Q'C kiem tra thlJ'ang xuyen 

[1su2uJ . .

• Ki�m tra va bao dlJ'6'ng djnh ki cho
phep b9n sll' d1,1ng xe lau dai. Nang
cao tu6i thQ cua xe.

Ki�m tra hlng ngay (tn.P6'c khi ho�t d9ng) 
----> Tham khao trang 7-26 

Nh6't d9ng ca 
--> Tham khao trang 7-31 

Ljch bao dl.l'ang 
----> Tham khao trang 7-217 
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Khi E>en E>�i Ly Isuzu 

Khong SU'a E>l>i Xe 

• Gan bO phi)n ma khong phu hQ'p v&i hieu su§t va ch(pc nang cua xe c6 th!§ d§n
den SI)' c6 ho�c tai ni;m. 06i v&i viec di€lu chinh (vf d1,1, di€lu chinh d()ng ca) va
lap d�t thiet bi, hoi d1;1i ly Isuzu cua b1;1n ..

• Neu b1;1n mu6n them ph1,1 kien cha chiec xe, tham khao y kien 01;1i ly Isuzu cua b1;1n

E>ieu Chinh E>9ng CO' Phai E>ll'Q'C Thl:J'C Hi�n B6'i E>�i Ly Isuzu 

• Khong ti)' di€lu chinh d()ng CO'.

• Phai tham khao d1;1i ly Isuzu.
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Han f>i�n 

• Han cac bQ ph�n xe khong c§n th�n c6 thli gay hong cac bQ ph�n dii;ln va

di$n tll' lam chung khong hoc;1t d9ng blnh thU'Cl'ng. B§t CU' khi nao han di$n,

tham khao y kien Oc;1i ly Isuzu cua bc;1n

Thay The Banh Xe, Lop Xe 

Banh xe va lc�p xe 

Tham khao y kien Oc;1i ly Isuzu cua bc;1n 
trU'&c khi thay 16p ho�c banh xe. 
Khong bao gio SLI' d1,mg banh xe khong 
dU'Q'C thiet ke cho xe, 16p xe cua xe bc;1n 
ho�c 16p xe ma khong c6 kich thU'&c 
tU'ang tl,1 dung quy dinh. 
Lam nhU' v�y se can tr& hoc;1t d9ng an 
toan cua xe. 

---+ Tham khao trang 7-92 

Thay lc�p xe (banh xe lo�i 6 bu long 

ho{lc 8 bu long tieu chuan JIS) DO ---+ Tham khao trang 7-101 

Thay I6p xe (banh xe lo�i 10 bu long tieu chuan ISO) DO 

---+ Tham khao trang 7-11 0 
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Lap E>ijt Thiet Bi E>i(!n 

Lap d�t kh6ng phO hQ'p ho�c thao cac 
am thanh, dai phat thanh ho�c thiet bi 
di�n khac c6 the anh hU'6'ng xau den 
cac thiet bi di�n khac va gay hll' hong 
ho�c chay no. N6 cOng c6 the gay no 
tui khi (bao gom tui khi hanh khach, 
neu dU'Q'C trang bi). Hay dam bao vi�c 
cai d�t cac thiet bi di�n ho�c thao b6 
dU'Q'C thl,J'c hi�n b6'i 01;1i ly Isuzu cua 
b1;1n. 

Khong cai d�t bat ky thiet bi radio kh6ng chinh hang, ho�c bat ky thiet bi radio ho�c 
ang ten ma kh6ng tuan thu cac tieu chuan c6 lien quan. Tieng on tO, cac thiet bi 
radio c6 the gay nhieu song di�n tO, v&i cac thiet bi di�n tO, cua xe va cac h� thong 
khac. Tham khao y kien 09i ly Isuzu cua b1;1n neu b1;1n muon cai d�t thiet bi radio. 
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Thiet bi gi6'i h�n toe de;, 0 

E>�e dit}m eua thiet bi gi6'i h�n toe de;,

Thitit bi gi6'i hi;m t6c d<';i la thitit bi hi;m chti t6c d<';i qua nhanh all ngan ch1;1n v1,1 tai ni;in 
nghiem trc;mg. 

Thi trLI'ong I Loi;iixe I Toe d(i 

Kenya FRR/FTR/FVR/FVM/FVZ 80 km/h (50 MPH) 

Morocco FTR/FVR 85 km/h (53 MPH) 

Nga FSR/FVR 90 km/h (56 MPH) 

Algeria FRR/FSR/FTR/FVR/FVZ 90 km/h (56 MPH) 

• Cac thitit bi gi6'i hi;in t6c d<';i hi;in chti t6c d<';i cua xe b�ng each kilim soat ILI'Q'ng
phun nhien lieu. N6 ngan t6c d<';i VLI'Q't qua t6c d<';i dinh trLJ'6'c b§t kli h,rc ai;ip tren
ban ai;ip ga.

• Cac thilit bi gi6'i hi;in t6c d<';i khong kilim soat phanh, vi v$y n6 c6 thli cho xe
VU'Q't qua t6c a<';i tren sU'on df>c.

• N{lu kfch thU'O'C lf>p xe dU'Q'C thay d6i, cac thi{lt bi gi6'i hi;in t6c d{;i c6 thli
khong lam viec blnh thU'ong. Hay di�u chfnh ti;ii cac ai;ii ly Isuzu .
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' 

Bai An Toan, Be;, cang dai trU'6'c Va H� Thong Tui Khi 
(SRS) DZ] 

[ Lt 04:U•=t+i·I 

Neu xe c6 trang bi dai an toan v&i b<) cang dai trU'&c 
va hi;) th6ng tui khf SRS bi tai rn;m hay va ch.;im m.;inh, 
day dai an toan, b<) cang dai tm&c va tui khf (baa g6m 
ca tui khf hanh khach, neu dU'Q'C trang bi) se giQ> lai xe 
va hanh khach trong cho ng6i cua mlnh va giam tac 
d<)ng v�t ly len tai xe, hanh khach. 09c cac dilim sau 
day dli hiliu ve nguyen tac ho.;it d<)ng cua hi;) th6ng va 
tac d<)ng cua n6: 

• TrU'&c khi lai xe, dieu chinh vi trf ghe lai cha phu hgp va that ch?t dai an toan
cua b.;in. Khong ng6i qua g§n hay qua xa tay lai. Tren xe c6 tui khf hanh khach
khong dli tay, m?t len bang tap-lo c6 kf hii;lu Air-bag. Khi tui khf (baa g6m ca tui
khf hanh khach, neu dU'Q'C trang bi) bi bung, ngLI'oi lai xe va hanh khach c6 thli
bi bong va ch§n thU'ang tren canh tay va khuon m?t.

• Khong giQ> b§t CU' v�t gl trong ngLI'oi giQ>a ca thli va tui khf khi ng6i tren xe. Khi
tui khf bung ra, nhQ>ng d6 v�t d6 se tr& nen nguy hilim vl n6 se vang vao ngLI'oi
b.;in val ho?c can tr& ho.;it d<)ng cua tui khf.

• Neu c6 tre em tren xe, hay chu y quan sat nhQ>ng dilim sau day. Neu khong, 11,l'c
do tui khf bung c6 thli gay ch§n thU'ang de d9a tfnh m.;ing tre.
- Khong lai xe khi tre ng6i a phfa tm&c cua tui khf hanh khach ho?c khi be tre

vao long. Tre se g?p nguy hilim t.;ii nhQ>ng vi trf nay b&i vl khi d6 tre phai chiu
11,l'c m.;inh trong trU'ong hgp tui khf bung.

- Khong SU' d1,mg ghe hanh khach cha tre tren xe c6 tui khf hanh khach. SU' d1,mg
ghe tre em hO?C vi tr[ dU'Q'C thiet ke d?C bii;lt cha tre em.

• Neu xe c6 tui khf hanh khach, khong d?t ghe tre em quay m?t ve phfa sau, neu
khong, 11,l'c t.;io ra do tui khf bung se gay ch§n thU'ang de d9a tfnh m.;ing tre.



-
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Gh� ng6i ----* Tham khao trang 3-20 

E>ai an toim ----* Tham khao trang 3-34 

E>ai An Toan, B9 cang dai trll'6'c va H� Th6ng Tui Khi (SRS) [J[] 
----* Tham khao trang 4-198 

[ � C!+Hi=i=t4·1 
• Bat ky thay doi kh6ng phu hc;rp v&i xe ho�c gan cac ph1,1 kien c6 the ngan ch�n

ho9t d¢ng cua dai an toan v&i b¢ cang dai trU'6'c va tui khi {bao gom ca tui khi
hanh khach, neu dU'Q'C trang bi).

• Thay the tay lai khac tay lai Isuzu chinh hang ho�c dan do v�t vao tay lai se nguy
hiem vi n6 can tr& ho9t d¢ng cua tui khi. Ngoai ra, kh6ng dan bat ky nhan mac
len be m�t cua bang dieu khien ho�c d�t cac ph1,1 kien len d6. Gae v�t nhU' v�y
c6 the ngan ch�n ho9t d¢ng cua cac tui khi hanh khach.

• NhO,ng hanh d¢ng dU'Q'C liet ke dU'6'i day doi h6i cac bien phap d�c biet. Vui long
tham khao d9i ly Isuzu cua b9n. Trll' khi cac bien phap chinh xac dU'Q'C thl,J'c hien,
dai an toan v&i b¢ cang dai trU'6'c ho�c tui khi c6 the kich ho9t bat nga gay
thll'ang tich. Do d6 he th6ng c6 the bi anh hll'ong xau d§n den kh6ng ho9t d¢ng.
- Bat ky SLl'a chO,a ho�c thay th€l trong khu Vl,J'C tay lai, bang d6ng h6, bang di€lu

khien trung tam ho�c chan ga.
- SU'a chO,a, thay th€l ho�c thao cac dai an toan v&i b¢ cang dai trU'6'c, tui khi.
- Lap d�t thi€lt bi am thanh, ph1,1 kien, ho�c lap d�t cac b¢ ph�n tren than xe.
- SU'a chO,a, san l1;1i cac tam bang a phia tm6'c cua xe ho�c tren cabin.

Lam mat 

khong khi 
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Thu Th�p DU' Li�u Xe 

Chiec xe cua b1;1n, giong nhll' cac lo1;1i xe hai khac, c6 h$ thong may tfnh theo d6i va kiem 
soat hi$u suat xe. May tfnh tren xe cua b1;1n la lo1;1i bo m1;1ch de giam sat cac thanh phan dieu 
khien khi xa nham m1,1c djch toi U'U h6a vi$c SU' d1,1ng nhien li$u. Giam sat vi$c dieu khien 
ho1;1t d¢ng cua tui khi va giup cho tai xe dieu khien xe trong nhO,ng tlnh huong kh6 khan. 
M¢t so thong tin c6 the dU'Q'C IU'u trO, trong qua trinh ho1;1t d¢ng binh thU'crng de giup cho 
vi$c SLl'a chO,a, khac ph1,1c hll' hong. 
Isuzu c6 the tai ve va trich xuat thong tin IU'u trO, cho m1,1c dich chan doan, bao dU'6'ng va 
SLl'a chO,a xe cua b1;1n ho�c cai thi$n tfnh nang xe Isuzu trong tll'ang lai. 

,-
Quy djnh Ve Tuan Thu ECE R13 

' 

Thong tin can thi€lt theo quy djnh phanh chau Au ECE R13 dll'Q'C dang tren trang web sau 
day: URL: http ://www. isuzu. co.j p/world/i ndex. html 

Oe xem chi tiet thong tin ve trang web, nhap vao "Thong tin khach hang". Nhap vao "Thu 
t1,1c kiem tra mon phanh xe Isuzu (quy dinh ECE R13)", sau d6 nhc')p ma so nhc')n d1;1ng xe 
( so VIN). 
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• Chia kh6a 3-2
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• CU'a kinh di�n CY] 3-15

• C(pa kinh CO' khi CY] 3-16

• Blnh nhien li�u 3-17

• Gh� ng6i 3-20

• Oieu chinh vong quay tay lai 3-30

3-31

• Dai an toan 3-34
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Chia kh6a 

Chia kh6a v6'i chip thu phat tin hi�u Chia kh6a khong c6 chip thu phat 

tin hi�u 

The kim lo9i ghi ma s6 

Chia kh6a chinh 
Chia kh6a chinh 

Chia kh6a d\l' phimg 

thS kim lo1;1i ghi ma s6 

Ca hai m�t chla kh6a giong nhau, vl v�y b9n c6 the cam chla kh6a vao cong tac khai d('ing 
v6i chi€lu nao cung dU'Q'C. 

Ma so chla kh6a dU'Q'C ghi tren m('it the kim loc;1i rieng de ngan khong cho ngLI'ai lc;1 SU' d1,1ng 

Chia kh6a dU'Q'C dung a dau? 

Nai I M1,Jc dfch 

Cong tac khai d('ing Khai d('ing va tat may 

CU'a trU'6c Kh6a va ma CU'a 

Nap blnh nhien li�u (c6 chla kh6a) Kh6a va ma nap blnh nhien hi�u 

• Lau sach chla kh6a de lo;;ii kh6i b1,1i b§n trU'6'c khi SU' d1,1ng

• 0e chong tr('im, hay c§t the kim lo;;ii c6 ma chla kh6a vao nai an toan ben ngoai xe ..

• Neu bc;1n m§t chla kh6a, vui long dU'a ma so chla kh6a cho dc;1i ly Isuzu g�n nh§t. 0.;ii
ly Isuzu c6 the nhan ban chla kh6a giup b9n.

• Neu b9n ban 19i xe, hay nh6 giao the kim lo9i c6 ma so chia kh6a cho chu m6i cung
v6ixe.
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Chia kh6a VO'i be;, thu phat tin hitu [YJ 

Chia kh6a c6 ch(J'a b¢ thu phat tin hi$u. 
H$ thong chong tr¢m cho phep d¢ng CO' chi khai d¢ng khi nh�n dU'Q'C tin hi$u tll' bQ 
thu phat cua chia da dang ky. 
Tuy nhien, khi SU' d1,mg chia da dang ky trU'6'c, d¢ng CO' c0ng the khong the khai d¢ng 
trong cac trU'ang hQ'p li$t ke ben dU'6'i day. Neu d¢ng ca khong the kh&i d¢ng do the 
kim loi;ii giO, chia kh6a, rut chia kh6a va thll' li;ii; dau tien xoay cong tac den vi tri 
"LOCK", sau d6 xoay v� vi tri "START" de kh&i d¢ng d¢ng ca. Oen canh bao dong ca 
se sang len sau d6, nhU'ng n6 se khong hien th! nhO,ng b§t thU'ang neu den tat sau 
khi bi;in kh&i d¢ng li;ii 3 Ian. 

The kim lo,;1i 

Chia kh6a tren xe khac 

• Song radia dU'Q'C phat ra a gan d6
lam nhieu tin hi$u.

• The kim loi;ii dang chi;im vao ho�c
che phan tay cam cua chia kh6a.

( � A+#i=i:f+i·I 
• Khong dU'Q'C giO, cong tac may a vj

trf "START" trong han 10 giay. B�t
cong tac may qua lau c6 the lam
hong blnh ac quy ho�c qua nhi$t dan
den chay

• Chia kh6a tren xe khac de gan chia kh6a
cua bi;in.

• Neu bi;in lam m�t chia kh6a, hay lien
h$ di;ii ly Isuzu gan nhM

• Khong dU'Q'C de chia kh6a len bang
di�u khien ho�c b§t ky b� m�t nao
c6 nhiet d¢ cao (60°C/140° F), chia
kh6a c6 the bi hong.

• Khong dU'Q'C de chia kh6a gan cac
v�t li$u c6 tll' tinh.
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H� thong kh6a dieu khi@n tll' xa � 

Ph�m vi ho�t di;>ng cua 
remote I 

10 m 
(33ft) 

/ 

He th6ng kh6a dillu khilin tll' xa cho phep 
bi;in kh6a/mo kh6a b�ng each nh§n vao nut 
dillu khien thay vi dut chia kh6a vao trong 6 

kh6a. 
Remote dillu khien c6 the hoi;it d('mg trong 
ban kfnh 1 Om (33ft) tll' trung tam xe nhLI' 
hlnh ben (khoang each c6 thli khac tuy theo 
dieu kien thl,J'C te). 

CU'a sau cua xe khong the dlJ'Q'C kh6a/ mo 
kh6a b�ng remote. 

Ma kh6a va kh6a cll'a 

Remote di6u khi�n 

LOii!i 1 
Nut ma kh6a 

M6'kh6a 

Nh§n nut mo kh6a tren remote khoang 1 
giay hoi\lc lau han. He th6ng kh6a dillu 
khiiln tll' xa dieu khiiln den Un hieu trai va 
phai nhay sang dong thoi 2 Ian khi nh�n 
dlJ'Q'C Un hieu tll' remote. N€lu CU'a xe 
dU'Q'C ma v6'i cong t�c den trong xe a vi 
trf "DOOR", den trong xe se sang trong 
khoang 1 o giay. 

Kh6a 

Nh§n nut kh6a tren remote khoang 1 giay 
hoi\lc lau han. He th6ng kh6a dieu khiiln tll' 
xa se dieu khien den Un hieu trai va phai 
nhay sang dong thoi 1 Ian khi nh�n dlJ'Q'C 
Un hieu tll' remote. Neu cong t�c den trong 
xe a vi trf "DOOR", den trong xe se t�t. 
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• N�u bt;m lam m§t remote di�u khi�n. hay lien he dc;1i ly Isuzu g§n nh§t.
• Sau khi kh6a CU'a bang remote, hay ki�m tra lc;1i bang each keo tay nam CU'a

xem xe da dU'Q'C kh6a chU'a.
• Tranh d� nU'6'c dfnh vao remote, lam roi, va chc;1m mc;1nh ho�c dc;1p len n6.

Remote se bi hong.
• Khong dU'Q'C d� remote len bang di�u khi�n ho�c b§t ky b� m�t nao c6 nhiet

di;> cao (60°C/140° F), remote c6 th� bi hong.
• N�u lien b,1c kh6a va mo kh6a 10 l§n tro len, mc;1ch bao ve trong he th6ng se

dU'Q'C kfch hoc;1t ngan ch�n hoc;1t d¢ng cua remote. N�u di�u nay xay ra, hay
cha trong ch6c lat, he th6ng se hoc;1t d¢ng lc;1i blnh thU'ang.

• N�u he th6ng kh6a di�u khi�n tll' xa bi loi, hay kh6a / mo kh6a bang chla kh6a
va dU'a xe d�n dc;1i ly Isuzu d� ki�m tra.

• Nut kh6a / mo kh6a tren remote phai dU'Q'C nh§n mc;1nh trong han 1 giay. 
• N�u bc;1n khong mo b§t ky cU'a nao trong han 30 giay sau khi nh§n nut, ch(rc

nang kh6a tl)' d¢ng se kh6a cac cU'a lc;1i d� ngan ngll'a tr¢m cap.
• CJ nhCrng khu Vl)'C g§n thap truy�n hlnh, nha may dien, trc;1m thu phat s6ng

radio, vv .... Ho�c trong khu Vl)'C bi nhieu s6ng, phc;1m vi hoc;1t di;>ng cua remote 
c6 th� thay d6i ho�c he th6ng kh6a di�u khi�n tll' xa c6 th� khong hoc;1t d¢ng. 

• He th6ng kh6a di�u khi�n tll' xa c6 th� khong hoc;1t d¢ng trong cac trU'ang
hQ'p sau:
- Cong tac may o vi trf "ON".
- Chia kh6a dU'Q'C cam vao 6 kh6aThe key is inserted in the starter switch.
- M(:>t trong cac CU'a con mo.
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Thay pin cho remote 

Khi pin remote h�t. thay m6'i pin. Tu6i th<;> cua pin khoang 2 nam. 

Vft 

Remote di�u 
khilln 

Khay giu pin 

Pin �

Loc;1i pin So IU'Q'ng 
Pin Lithium 
Ma s6: CR2032 
Oien ap: DC3V 

Lo�i 1 

1. Thao dinh vft va m6' nap bang dau vft
d1;it hoi;ic d1,mg c1,1 tU'ang ti,!'.
Dung vai che dau vft d1;it dli khong lam
hong nap nhl,l'a.

2. Thao khay giO, pin va pin.
3. Lap pin m6'i vao khay giO, pin VO'i Cl,l'C

dU'ang nam phfa tren.
4. Lap khay giO, pin va pin m6'i vao vi trf

ban dau.

• Khi d6ng nap, kilim tra b1,1i b§n, t6c
hoi;ic vi)t lc;1 dfnh ben trong remote.

5. O6ng nap va vi;in chi;it dinh vft.



Remote di�u khi�n 

Oinhvit 
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L�i2 

1. Thao dinh vit va ma nap bang each
dU'a dau vit dE;?t ho�c d1,mg c1,1 tU'ong
dU'ong vao khe giO,a 2 nap. Dung vai
che dau vit dE;?t de tranh lam hll' hong
nap.

2. OU'a vit dE;?t ho�c d1,1ng c1,1 tll'ong tl,I'
vao khe cua b9 truyen dan de l§y pin
cu ra ngoai.

3. Lap pin m&i vao ngam cua b(> truyen
dan VO'i Cl,l'C dU'O'ng nam phia tren
nhll' hinh va nh§n xu6ng.

4. Lap b9 truyen dan va pin m&i vao vi
tri ban dau.

• Khi dong nap, kiem tra b1,1i ban, t6c
ho�c v�t 11;1 dinh ben trong remote.

5. 06ng nap va v�n ch�t dinh vft.
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• Hay tuan thu nhO,ng quy djnh t1;1i dat nU'6'c b1;1n ve viec XU' ly pin hll' hong. Them
vao d6, hay can thi;m de pin tranh xa tam tay tre em.

Ll 

• Khi thay pin, chi SU' d1,mg pin cung lo1;1i v6'i pin cu hoc'.ic tll'ang dU'ang. N�u khong
- , A. Jl • 

se co nguy ca gay no pm.
• Khong dc'.it pin dll'6'i anh nang mc'.it troi hoc'.ic gan ngu6n nhiet.
• Oam bao Cl,J'C "+" va "-" cua pin dU'Q'C lap dung each. Lap dc'.it sai se gay ra nhO,ng

phan (rng h6a h9c ben trong pin hoc;3c cac van de khac khi ho1;1t d9ng.

• Tu6i th9 pin khac nhau tuy theo dieu kien SU' d1,mg remote .
• Khi h�t pin hoc'.ic khi remote lam viec khong lien t1,1c hoc'.ic khong lam viec. Hay

thay pin s6'm nhat c6 the.
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M6' va dong CU'a 

• Phai baa dam theo cac bU'&c sau day khi b.;1n rai khoi xe: 1 ) Keo phanh tay. 2)
Tat may. 3) Kh6a CU'a.

• Khi dong clJ'a, sau khi ng6i vao tay lai, hay kilim tra clJ'a dU'Q'C dong hoan toan
chU'a. Lai xe v&i clJ'a khep ha r§t nguy hilim.

• Tm6'c khi ma CU'a d€l leo ra vao cabin, hay ki€lm tra c�n th�n khu Vl,l'C xung
quanh xe an toan, d�c bi(it la khu Vl,l'C phia sau xe.

• Khong bao gia d€l l.;1i chia kh6a trong xe.
• Chi ma cabin khi da dong ch�t clJ'a.

Kh6a va m6' kh6a CU'a trlJ'6'c 

Kh6a va ma kh6a cwa trll'6'c tLP ben 
ngoai bang chia kh6a 
Lap chia kh6a vao o kh6a. 
V�n chia kh6a ve phia trlJ'6'c xe de kh6a va 
v�n ve phia sau xe de ma kh6a. 
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Nut kh6a 

� 

Tay n�m cua

ben ngoai 

Kh6a va m6' kh6a cwa t(J' ben trong 

Oay nut khoa ve phfa trll'O'C de khoa CU'a, 
keo nut khoa ra sau de mo khoa. Sau khi 
mo khoa, ma CU'a bang each keo tay nam 
clJ'a ben trong. 

Kh6a cwa trl.1'6'c tw ben ngoai khong 

dung chia kh6a 

O§u tien day nut khoa tren tay nam clJ'a phfa 
ben trong ve phfa tm6'c va r6i dong m;;mh 
CU'a trong khi nang tay nam CU'a ben ngoai. 

eP 
•TrU'O'C khi dong CU'a, phai nh6'

c§m theo chla khoa.

Kh6a va m6' kh6a CU'a phia sau xe (Ki�u cabin lai) 

Kh6a va m6' kh6a cwa tw ben trong 

Oay nut khoa ve phfa trll'O'C de khoa CU'a, 
keo nut khoa ra sau de ma khoa. 

Kh6a cwa tw ben ngoai 

Oay nut khoa tren tay nam CU'a phfa ben 
trong ve phfa trU'O'C va r6i dong CU'a, CU'a se 
dU'Q'C khoa. 
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Kh6a CU'a ti! dc;,ng (kh6a trung tam) [YJ 

Cach ho�t d{,ng cua h� thong kh6a CLl'a ti! d9ng: 
Khi bc;1n kh6a ho�c ma kh6a CU'a ben tai x� dung chla ho�c bang each an nut kh6a, he 
thong kh6a se tv d(>ng kh6a ho�c ma kh6a tat ca cac CU'a dong thai. 

Tay nam CU'a ben 
ngoai 

M6' va dong CU'a tn.PO'C 

Tay nam CLl'a 

E)6ng va ma CLl'a tl.l' ben ngoai 

0� ma CU'a, keo tay m\m CU'a ben ngoai. 
0� d6ng CU'a, d§y tay nam CU'a ben ngoai. 

Ma va dong cll'a tLP ben trong 

0� ma CU'a, keo tay nam CU'a ben trong xe. 
0� d6ng CU'a, keo tay nam. 06i VO'i xe 
kh6ng c6 tay nam, keo thanh bao ve. 

Khi xu6ng xe, dam bao xe tat may va 
CU'a dlJ'Q'C kh6a. Khong dlJ'Q'C d� lc;1i 
chla kh6a trong xe. 
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E>6ng va m6' cu,a phia sau xe (kieu cabin lai) 

- / 

\�� 

Tay keo 

Ta n�m cU'a bent ng 

Dong va ma clJ'a tLP ben ngoai 

Oe ma CLl'8, keo tay nam CLl'a ben ngoai. 
Oe d6ng CLl'8, d§y tay nam CLl'a ben ngoai. 

Mc,, va dong CIJ'a tll' ben trong 

Oe ma rua, keo tay nam CLl'a ben trong xe. 
Oe d6ng rua, d§y tay nam. 



Lo�i 1 

Tay nam 
-
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Len / xuong xe 

Kiem tra can thi;m khu Vl,l'C xung quang xe, 
nam phan tay vin, d�t chan len ban di;ip 
ho�c mam banh xe khi len ho�c xuong xe. 

1 �=,\= \ 

• Khi len ho�c xuong xe, dam bao
tay nam ban di;ip chan mam banh
xe luon ho trq bi;in tol thieu 3 diem.
Rat nguy hiem khi d(mg len v6
ho�c banh xe khi len va xuong xe.
Ngoai ra, khong dU'Q'C co gang
nhay len ho�c nhay ra kh6i xe, nhU'
v�y se gay tai ni;in va thU'ang tich
khong mong muon.

Tayn m 

Lo�i 

I 

c✓--,-1--------
Tay nam 

I (ti 
·-� �-

:::,......._ -� 

\\ 

• Len va xuong xe v&I tay ho�c giay
dfnh dau mo c6 the la nguyen
nhan gay tmqt. Luon vi;) sinh tay
va giay kh6i dau mo trll'6'c khi len
ho�c xuong xe.

• Mll'a va tuylit c6 thli lam ban di;ip
chan va mam xe tra nen rat tran.
Do d6, luon lam si;ich tuylit va
bang kh6i giay va ban di;ip chan
ho�c mam xe, va cfin th�n bi trll'Q't
khi len va xuong xe.

• Chu y khi dong ho�c ma clJ'a, gi6
mi;inh ho�c dll'ang doc c6 thli lam
CU'a d6ng ho�c ma bat nga.
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cP 
Khong dU'Q'C nam b(l ph{:m nao 
khac tay nam khi len ho�c xuong 
xe. Lam nhU' vf).y c6 the gay thi�t 
h9i xe va thU'ang tfch cho ban than 
ho�c ngll'ai khac. 

• Khi leo len cabin, khong d9p len b(l
phf).n nap nhl,l'a ben dU'&i; neu
kh6ng se lam hong b(l phf).n nay.
Chi SU' d1,mg bf).c CU'a. ( lo9i xe
FTR/FVR/FVM/FVZ/ GVR c6 den
pha gan tren can trU'&c)
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CLPa kinh di�n 0 

CU'a kfnh diE)n chi hai;lt d(>ng khi cong tac may a vi trf "ON". Ma tll'ng CU'a kfnh bang 
each an cong tac, dong tll'ng CU'a kfnh bang each kea cong tac len. 

( Lt ®Mi=® 
• TrlJ'O'C khi dong CU'a kfnh, dam baa rang khong co nguy ca k�p tay, dau hai)c

bat ky th(r gl khac khi CU'a s6 chuyen d(>ng. ViE)c khong tuan thu nhlJ' v�y co the 
gay ra tai nl;ln nghiem trc;mg. Oi�u nay di)c biet IU'u y khi co tre di cung bl;ln.

Cong tac CLPa kinh cua tai xe 

M6' CU'a kinh tai xe 
An nh� cong tac CU'a kfnh ben nglJ'ai lai se hi;l CU'a 
kfnh ben nglJ'ai lai cha den khi nha cong tac (che d(> 
tay). Khi an chi)t cong tac, CU'a s6 se hi;l haan taan 
ma khong can an cong tac lien t1,Jc (che d(> tl,J' 
d(>ng). Neu bi;ln mu6n ngll'ng chuyen d(>ng tl,J' d(>ng 
cua cl!'a s6 trlJ'6'c khi no h? xu6ng haan taan, hay 
nang cong tac len m(>t chut. 

E>6ng Cll'a kinh tai xe 
Nang nh� cong tac cl!'a kfnh ben nglJ'ai lai se nang 
CU'a kfnh ben nglJ'O'i lai cha den khi nha cong tac. 

M6' Cll'a kinh hanh khach 

CU'a kfnh hanh khach tiep tvc hi;l xu6ng khi cong 
tac phfa tai xe ben CU'a tai xe dlJ'Q'C an. 

E>6ng Cll'a kinh hanh khach 

CU'a kfnh hanh khach nang len khi cong tac phfa tai 
xe ben CU'a tai xe dlJ'Q'C nang len. 
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Cong tac nang h� kinh ben CLl'a hanh khach 

Lh 

• Nh& canh bao cac hanh khach, di;\c
biet la c6 tre em di cung, kh6ng de
bat ky phan ca the nao bi k(;lp khi
CU'a kfnh dang chuyen d('>ng.

CU'a kfnh tilip h,ic h9 xu6ng khi c6ng t�c CU'a 
kfnh dU'Q'C an va tilip h,ic nang len khi c6ng 
t�c dU'Q'C keo len. N6 se ngCmg chuyen 
d('>ng t9i bat ky vi trf nao khi nha c6ng t�c. 

CLPa kinh v�n hanh bang tay 0 

• Nh6' canh bao cac hanh khach, di;\c biet la c6 tre em di cung, kh6ng de bat ky
phan ca the nao bi k(;lp khi CU'a kfnh dang chuyen d('>ng.

Tay c�m di�u chinh cLPa kinh 

r, 
l 

Quay tay cam de d6ng hoi;\c ma CU'a kfnh. 



Binh nhien li�u 

[Lt-®#iH=@ 
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• 0�t cong t�c may a vi trf "ACC" ho�c "LOCK" all t�t d('>ng ca trlJ'&c khf al> nhien
li$u. 06 nhien li$u trong khi d('>ng ca dang chi;iy c6 thfl gay chay.

• Khi d6 nhien li$u, kh6ng dlJ'Q'C hut thuf>c ho�c d�t gfrn bat ky v$t gay ILPa. C6
nguy CO' gay chay.

• Sau khi al> nhien li$u, dam baa n�p blnh nhien li$u dlJ'Q'C dong ch�t.

• Nh& SLI' d1,mg nhien li$u diezen. 0oi v&i xe dap (mg tieu chuan khf thai Euro 4,
hay SU' d1,mg nhien li$u diezen c6 ham IU'Q'ng IU'U huynh thap {ham IU'Q'ng IU'U
huynh 50ppm ho�c thap hon) ho�c nhien li$u diezen c6 ham IU'Q'ng IU'u huynh
Cl,l'C thap {ham IU'Q'ng IU'U huynh 10ppm ho�c thap hon). Tranh SU' d1,mg nhien
li$u sau: nhien li$u chat IU'Q'ng kem, nhien li$u ch(pa nhieu ti;ip chat nhlJ' chat
khll' nlJ'&c, dau hoa, ho�c nhien li$u goc con ho�c hon hQ'p cua n6 v&i nhien li$u
diezen se lam anh hU'ang xau atin IQc nhien li$u va boi tran kim phun kem.
Ngoai ra, vi$c nay cung lam giam kha nang v$n hanh cua d('>ng ca, c6 thfl gay
ra hong h6c cac h$ thong lien quan atin d('>ng ca. Nliu al> nhien li$u kh6ng thfch
hQ'p, hay xa toan b('> nhien li$u khoi h$ thong. Vi$c khong tuan thu canh baa nay
c6 thfl gay ra chay ho�c hU' hong d('>ng ca.

• Vi$c kh6ng sLP d1,mg nhien li$u diezen c6 ham IU'Q'ng IU'u huynh thap ho�c Cl,J'C
thap doi v&i xe theo tieu chuan khf thai Euro 4 c6 thfl lam cha xe kh6ng di;it
dlJ'Q'C cac tieu chuan khf thai quy djnh ti;ii dja phU'ang.

• Phai ch�c ch�n r�ng n�p nhien li$u dlJ'Q'C ma ra tll' tll'. nliu dlJ'Q'C ma ra qua
nhanh, nhien li$u c6 thfl bi b�n ra ngoai.

S(J' d1,mg tr�m do nhien li�u tl,I' dc;mg 
--+ Tham khao trang 2-5 
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,' 

Lo�i 1 

Ma 

I// I// / £ I lJ l'.'.J 06ng

6ng 

-----------
-�------

�-

�--���� 

Lo�i2 

B1nh nhien li�u OZ] 
N€lu 6ng nhien li(lu ma va chi con m(lt 
ILI'Q'ng nh6 nhien li(lu trong blnh, c§n dlJ'Q'C 
canh bao khi xe dang v$n hanh khong tai 
ho�c dang len dflc. O(lng ca c6 thll bi thi€lu 
nhien li(lu vl nhien li(lu bi d6n qua phf ben 
kia cua blnh. 

• Khi v$n hanh d(lng CO' kh6ng tal
ho�c lai xe len dflc, khuytin cao nen
d6 d§y nhien li(lu ho�c dong nap
blnh nhien lil;)U trLI'O'C.

Dong va m6' nap nhien li�u (lofi 
khong dung chla kh6a) 

1. Lo.;tl b6 tinh di(ln CO' thll trlJ'O'C khi ma

nap.
2. TU' tll' v�n nap nglJ'Q'C chi�u kim d6ng h6

all ma.

3. N.;tp nhien li()U.
4. Van nap blnh nhien li(lu theo chi�u kim

d6ng h6 all dong.
5. Killm tra nap nhien li()U dlJ'Q'C v�n ch�t.

[&®W:f=M•I
• N€lu nap blnh nhien li(lu kh6ng
□LI'Q'C v�n ch�t, ro ri nhien li(lu c6
thll gay chay khi d(lng CO' khai d(lng
va xe dang ch.;iy.
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Chia kh6a 

M' kh' Kh6a 

M6' 
Nap che ,___ � 

Chia kh�6ng

Nap che 

� Chiakh6a 

Nap binh 
nhien li$u 

E>6ng va ma n�p binh nhien li�u (lo�i 
c6 chia kh6a) 

1. Lo<;tl b6 tTnh di$n CO' thli trlJ'O'C khi
ma nap.

2. M6' nap d�y lap chia kh6a va v�n
dlin vi trf "OPEN".

3. TU' tll' v�n nap nglJ'Q'C chillu kim
d6ng h6 dli ma.

4. N9p nhien li$u.
5. Lap can th�n nap vao binh nhien

li$u.
6. V�n chia kh6a dil kh6a nap binh.
7. Rut chia kh6a, dam bao nap binh

nhien li$u dlJ'Q'C lap ch�t.

[ & ®iii=i=t+S 
• Nliu nap binh nhien li$u kh6ng

dlJ'Q'C v�n ch�t, ro rr nhien li$u c6
the gay chay khi xe dang ch9y.

• Khi dong ho�c ma nap binh nhien
li$u, dam bao chf xoay nap doi v&i
binh nhien li$u, kh6ng xoay chia

kh6a. neu c6 gap xoay nap binh
nhien li$u bang chia kh6a, c6 the
lam hong chia

• V$ sinh chia kh6a kh6i b1,1i ban khi
da rut chia kh6a ra ngoai.
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Ghe 

Ghli cua tai xli phai dU'Q'C di�u chinh d� t9o tLI' th� thoai mai, b9n c6 th� §n hoan toan 
cac ban d9p xu6ng ma khong c§n phai dich chuy�n ph§n than ngLI'ai va b9n c6 th� v�n 
hanh tay lai de dang va thoai mai. Sau khi di�u chinh, ki�m tra xem ghli da dU'Q'C kh6a 
hoan toan hay chU'a. 
Oi�u chinh ghli d� c6 tU' thli ng6i thich hQ'p la mi;,t thanh ph§n ca ban cua lai xe an toan. 

8am bao c6 th{! quay 
tay lai de dang 

\ 

C6 thll d9p hoan toan ban d9p 
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• Tuan thu canh baa nay khi dieu chinh ghe, khong tuan thu c6 the gay ra chan
thu'Ong.

• Khong de tre em tlf dieu chinh ghe; ngubi Ion phai dieu chinh cha tre em di cung.

• Dieu chinh ghe tru'oc khi b;;in bat dau lai xe. Tranh dieu chinh ghe trang khi xe
dang chuyen di)ng vl ghe chua duqc kh6a khong chi di chuyen khong on dinh,
lam b;;in khong c6 duqc tu' the thfch hqp ma con c6 the lam lam b;;in mat kiem
saat xe, c6 the gay tai n;;in.

• Thu di chuyen ghe ma khong cai then sau khi dieu chinh de kiem tra xem ghe da
duqc kh6a haan taan hay chu'a. Ghe duqc kh6a long c6 the di chuyen khong
mang dqi va vi trf cua b;;in c6 the mat on dinh, dieu nay c6 the gay tai n;;in. Hay
dem xe tai O;;ii ly Isuzu de baa trl neu b;;in thay ghe khong duqc gai co dinh. Ngaai
ra, dai an taan se khong ha;;it di)ng thfch hqp neu ghe tlfa lung khong duqc kh6a
haan taan.

• Lai xe voi ghe qua nghieng cung c6 the rat nguy hiem khi va ch;;im ha�c dung di)t
ngi)t. Nang ghe tlfa lung len va dea dai an taan dung each khi ngoi va thang vaa
ghe.

• Khong d�t d�m ha�c v�t tuong tlf vaa giua lung va ghe cua b;;in. Lam nhu' v�y
khong chi anh huong den di) on dinh cua tu the lai cua b;;in ma con lam cha dai
an taan khong ha;;it di)ng hi�u qua trang trubng hqp va ch;;im.

• Khong d�t bat ky v�t gl ben duoi ghe. Neu c6 bat ky v�t gl ben duoi ghe, ghe c6
the bi kh6a o vi trf khong thfch hqp.

• Tru'oc khi dieu chinh, kiem tra xem cac ranh dieu chinh ghe c6 vuong thu gl gay
can tro vi�c kh6a ghe hay khong. Luu y khong de tay ha�c chan cua b;;in k�p vaa
ghe ha�c cac ranh dieu chinh ghe khi dieu chlnh.

• Khi dieu chinh ghe, chu y ghe khong de va d�p vaa hanh khach ha�c cac v�t. Lam
nhu v�y c6 the gay thuong ton cha hanh khach ha�c lam hong do v�t.

• Oam baa khong de ghe va vaa hanh khach ha�c hanh ly khi dieu chinh ghe cua
b;;in.
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Gh@ tai x@ (Ngo�i trll' model ISRI 6860/875 NTS) v 

LU'ng ghe 

;,� 

� , Can dieu chinh 

E>ieu chinh trLl'6'c/sau 

Nang can d§y ghe ra phfa tm6'c ho�c 
phia sau. Nha can khi ghe vao vi tri mong 
mu6n. Sau khi dieu chinh, thll' d§y ghe ra 
phia trll'6'C va phia sau de kiem tra xem 
n6 da dU'Q'C kh6a hoan toan hay chU'a. 

E>ieu chinh de,, nghieng 
Oe nghieng ghe, nang can d(> nghieng ghe 
va nhE;J nhang tl,l'a vao vi tri mong mu6n. 
Oe di chuyen ghe tl,l'a IU'ng ve phia trU'6'c, 
cui ve phia trU'O'C va nang can. 
Sau khi dieu chinh, kiem tra xem ghe tl,l'a da 
dU'Q'C kh6a hoan toan chU'a. 

Chinh de,, nghieng ve phia sau n�m 
sau 
O(> nghieng cua n$m sau c6 the dieu 
chinh bang each nang can dieu chinh d(> 
nghieng. 
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Chinh d9 nghieng cua ntm trU'6'c 
09 nghieng cua ni;lm trlJ'6'c c6 thli di€lu 
chinh bang each nang can diliu chinh 
ni;lm phfa trlJ'6'c. 

Kh6a hO'i 
(Ghe hO'i) 
Xoay can len de kh6a ghe a d(> cao co 
djnh. 

Ho trQ' giam chan 
Ch9n d(> c(rng mong muon cho phan di;lm 
th�t ILI'ng bang each xoay num v�n. Oiliu 
chinh thfch hgp se giup lam giam mi;lt m6i 
trong lai xe dlJ'ang dai. 
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Gh@ tai x@ (Model ISRI 6860/875 NTS) @ 

Dieu chinh ngang 
Keo can g9t va di chuyen ghe ve phfa 
trU'6'c ho�c phfa sau. Tha don b§y de 
kh6a ghe. Sau khi thl,l'c hien dieu chinh, 
co gang di chuyen ghe de kiem tra xem 
ghe dU'Q'C kh6a hoan toan. 

Dieu chinh ILI'ng ghe 
Keo can g9t va dieu chinh vi trf ILI'ng ghe 
b�ng each ap SLl'C n�ng cua IU'ng vao IU'ng 
ghe. Sau khi th1,Pc hien dieu chinh, kiem tra 
xem IU'ng ghe dU'Q'C kh6a hoan toan. 

Dieu chinh phln b,Pa vai 
Keo can g9t va dieu chinh vi trf phan 
t1,Pa vai phfa tren ILI'ng ghe. 

Sau khi th1,Pc hien dieu chinh, kiem tra 
phan tl,l'a vai cua IU'ng ghe dU'Q'C kh6a 
hoan toan. 
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Cong tac d�m khi Nhan phan phfa 
tren cua cong tac di§ ma dE:im khf. 

01§ tat, nhan phan phfa dU'&i cua cong tac. 

E>ieu chinh chieu cao ghe 
Keo ho�c nhan phan dieu chinh di§ nang 
ho�c h9 thap ghe. 

• Ch(rc nang dieu chinh chieu cao
ghe se khong ho9t d('>ng neu che
d('> dem khf bi tat.

• Ma che d('> dem khf bc1ng cong tac
neu chieu cao ghe khong thay d6i
khi b9n dieu chinh d('> cao ghe.



3-26 CU'A, CU'A KINH VA GHI: NGOI 

� 
-Wl',,
---.._ 

� ilm

E>i�u chinh 1...,c giam ch,n 
Oieu chinh h,rc giam chan cua ghe, d�c 
di€lm h$ thf>ng treo cua ghe c6 th€l dU'Q'C tf>i 
U'U phu hqp v6'i tat ca cac loc;1i dja hlnh va 
tai xe xe. 
Tang: Ll)'c giam chan t6i thi€lu 
Giam: Ll)'c giam chan t6i da 

• Oieu chinh ll,l'c giam chan cua b(>
ph�n giam chan se khong hoc;1t
d(>ng neu b(> d$m khi bi tat.

• Mo che d(> d$m khf bang cong tac
neu ll,l'c giam chan cua b(> ph�n giam
chan khong thay doi th�m chi khi bc;1n
SU' d1,mg can dieu chinh .

Chinh d{> nghieng ghe 
Keo can gc;1t va dieu chinh d(> nghieng ghe 
bang each ap d1,mg / loc;1i b6 trong IU'qng tc;1i 
phan phia trU'6'c ghe. 
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Chinh n�m ghe 
Keo can gi;it va di chuyen ni;lm ghe ra 
phia trU'6'c ho�c phia sau. Tha can gi;it de 
kh6a. 

Ho trQ' giam chan phia dLP6'i 
Chon d¢ c(l'ng mong muon cho phan ho 
trQ' giam chan dU'6'i cung cua IU'ng ghe. 

Oiliu chinh thich hQ'p se giup lam giam mi;lt 
m6i trong lai xe dll'ang dai. 

Ho trQ" giam chan trem 
Chon d¢ c(l'ng mong muon cho phan ho 
trQ' giam chan a giCra lll'ng ghe. 

Oieu chinh thich hQ'p se giup lam giam mi;lt 
m6i trong lai xe dU'ang dai. 
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Ho trQ' giam chan 2 ben (Ghe c6 
phan om 2 ben) 
Chon d¢ c(l'ng mong muon cho phan ho trQ' 
giam ch�n hai ben cua IU'ng gh€l. 

Oillu chinh thfch hQ'p se giup lam giam 
met m6i trong lai xe dlJ'ong dai. 

Gh@ himh khach 

E>ieu chinh nga ILPng 
Keo cfln nga de di€lu chinh g6c nghieng 
cua IU'ng gh€l. 

• Giang nhU' tai xli, hanh khach cung
phai deo dai an toan trong thoi
gian xe ch9y, trong trlJ'ong hQ'p CO'
the phai chju m¢t ll,l'C 16'n nguy
hiem khi va ch9m ho�c xe dCrng d¢t
ng¢t.

• Khi xe dang cht;1y, ghli cua hanh
khach khong dlJ'Q'C nga vll phfa
trlJ'O'C. Gae ghe a vj trf nay se can
tr& tam nhin cua tai xe xe vll phfa
hanh khach.
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Ghe trung tam 0 

Neu ghe giO,a khong c6 ngLI'ai ng6i, 
gap ILI'ng ghe ve phfa tm6'c b�ng each 
SU' d1,mg c§n 9c;1t phfa trong cua ghe 
trung tam. 

• Gi6ng nhLI' tai xe, hanh khach
cung phai deo dai an toan trong
thai gian xe ch1;1y, trong trU'ang hQ'p
CO' the phai chju mot h,l'C I6'n nguy
hiem khi va ch1;1m ho1;3c xe dCmg d(>t
ng(>t.

• Hanh ly khong dU'Q'C d1;3t len ghe
trung tam. Neu hanh ly rai xu6ng
san khi phanh xe, n6 c6 the ngan
can ho1;1t don cua ban d1;1p phanh.

Ghesau 0 

• Khong SU' d1,mg ghe sau khong c6
tl,l'a d§u khi lai xe.

• Tl,l'a d§u ghe sau khong the
dieu chinh.
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E>i�u chinh hanh trinh tay lai 

Tay lai c6 thll dU'Q'C di{lu chinh len/xu6ng, trlJ'6'c/sau. 

(�®#iH:fM 
• Khi b9n da di{lu chinh tay lai, thll' keo tay lai len va xu6ng di§ killm tra xem n6

da dlJ'Q'C kh6a an toan vao vi tri trlJ'O'C khi lai hay chlJ'a.

• Oi{lu chinh tay lai trlJ'O'C khi b9n b�t d§u lai. Oi{lu chfnh tay lai trong khi b9n lai
se eve ky nguy hi{lm bai vl tay lai se l�c IU' len xu6ng, can tr& lai chfnh xac.

Can kh 

I 
I \ ........ _ 

Kh6a 
'-J 

Di�u chinh 

1. H9 c§n kh6a xu6ng dll ma kh6a.
2. Ng6i vao vi trf lai thfch hqp va sau

d6 d§y tay lai lai len xu6ng di§ chon
vi trf tay lai t6i U'U.

3. Kh6a ch�t vo lang a vi trf da chon
bang each d§y c§n kh6a v{l vi trf
kh6a.
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Ng6i vao vi trf lai thfch hQ'p tren ghe da dlJ'Q'C di{lu chinh thfch hQ'p va sau d6 kiem 
tra tll'ng QU'O'ng de dam bao QU'O'ng cho tam quan sat thfch hQ'p d6i v&i phfa sau, 
cac ben, khu Vl,l'C trlJ'O'C xe va khu Vl,l'C d6i dien trl,l'C tiep v&i ghe tai xe. Oi{lu chinh 
neu can thiet va lau Sl;!Ch QU'O'ng ban. 

GU'O'ng ben trong w

Dieu chinh 

Di chuyen QU'O'ng t&i vi trf cho anh phfa 
sau thfch hQ'p. 

• Oi€lu chinh QU'O'ng khi xe d(rng yen,
kh6ng di€lu chinh khi xe dang di
chuyen.
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GU'O'ng chieu h�u ben ngoai 

GU'O'ng gan tren cu,a kinh [J[] 
Sau khi dieu chinh ghe cua b9n de c6 tU' the lai thfch hQ'p, dieu chinh QU'O'ng nhU' 
hU'6'ng dan ben dU'6'i de ch(mg cho tam nhin thfch hQ'p nham c6 the kiem tra phfa 
sau, ban va cac khu Vl,J'C phfa trU'O'C va ngay C(;lnh ben cua xe bang each di chuyen 
tll'ng gLI'ong. 

Lo{li xe FRR/FSR/FTR/GVR, � xe 

FVR/ FVM/FVZ ngo{li trw th! tnPO'ng 

Saudi Arabia 

GU'ang ben hong 

1/2 

£ �" GU'ang phia trU'6'c ben 
.;;:: dU'6'i xe 
1/ 
1/ 

GU'ang chi�u h�u ben 
1/3 ngoai 

GU'O'ng chieu h�u hen ngoai 
HU'6'ng ben: chinh gU'ong de b9n c6 the 
thay phan ben cua xe bao gom m(>t phan ba 
ben trong gLI'ong. 
HLI'6'ng thang d(rng: Oieu chinh gLI'ong de 
b9n nhin thay g6c day sau cua xe t6'i m(>t 
mj,a d(> cao cua gLI'ong. 

GU'O'ng g6c r9ng [J[] 
HU'6'ng ben: chinh gU'ong de b9n c6 the 
thay phan ben cua xe bao gom m(>t phan tU' 
ben trong gLI'ong. 
HU'6'ng thang d(rng: Oieu chinh gU'ong de 
b9n nhin thay g6c day sau cua xe t6'i m(>t 
nU'a d(> cao cua gU'ong. 

GU'O'ng chieu tru,6'c-hen du,6'i xe [J[] 
Chinh de c6 the thay c9nh cua can xe 6' 
chfnh giO,a gU'ong va phan dU'6'i kfnh chan 
gi6 d9c theo c9nh gLI'ong. 

Gu,O'ng chieu hen hong [J[] 
HLI'6'ng ben: chinh gLI'ong de b9n c6 the 
thay phan ben cua buon lai ben trong 
gU'ong. 

HU'6'ng thang d(rng: Oieu chinh gU'ong de 
b9n nhin thay ca bin 6' m(>t phan tU' gU'ong 
phfa tren. 



GU'O'ng gan tren c9t OZ] 

CU'A, CU'A KiNH VA GHI: NGOI 3-33

Ngoi vao vi tri lai thich hQ'p tren ghe da dU'Q'C dieu chinh thich hQ'p va sau d6 kiem tra 
tll'ng gll'ong de dam bao gll'ong cho t§m quan sat thich hQ'p d6i v&i phia sau, cac 
ben, khu Vl,l'C trll'O'C xe va khu Vl,l'C d6i di�n trl,l'c tiep v&i ghe tai xe. 0iflu chinh neu c§n 
thiet. 

GU'ong chi�u 
h�u ben ngoai 

GU'O'ng chieu h�u ben ngoai 
Hll'6"ng ben: chinh gll'ong de bi;in c6 the 
thay phfm ben cua xe bao gom mot phan ba 
ben trong gll'ong. 
Hll'6'ng thang dCrng: 0ieu chinh gll'ong de 
bi;in nhln thay anh cua g6c dll'6"i phia sau 
CU'a kinh ti;ii mot nO,a chieu cao gll'ong. 

GU'O'ng chieu ben hong[YJ 
HU'&ng ben: chinh gll'ong de bi;in c6 the 
thay anh phan ben cua xe bao gom mot 
phan ba ben trong gll'ong. 
Hll'6'ng thang dCrng: 0iflu chinh gll'ong de 
bi;in nhln thay anh cua can ben trai xe 6' 
chinh giO,a gll'ong. 

GU'O'ng chieu phia trU'6'c ben dU'6'i xe 
Chinh de c6 the thay ci;inh cua can xe 6' 
chinh giO,a gll'ong va phan dll'6'i kinh ch�n 
gi6 d9c theo ci;inh gll'ong. 

• 0ieu chinh gll'ong khi xe dCrng yen, khong dieu chinh khi xe dang di
chuyen.

• Khi kiem tra phia sau xe bang gll'ong, khong dU'Q'C lam giam Sl,I' chu y cua bi;in
v&i giao thong phia trU'&c.

• Cac gll'ong chieu h�u c6 the lam cho xe phia sau bi;in trong xa hon thl,l'C te.
Hay SU' d1,mg gll'ong th�n tr9ng cho den khi bi;in xac djnh dU'Q'C khoang each
chinh xac tll' cac hlnh anh.

• Quan sat gll'ong khi VU'Q't xe khac tren dU'ang hE;Jp, dU'a xe vao gara ho�c
lai xe g§n ngll'ai di bo.

• Khong lai xe khi gll'ong chieu h�u bi g�p li;ii.
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Bai an toan 

Ch(pc nang cua dai an toan c6 the giam 
di dang ke neu chung khong dU'Q'C gai 
ch�t khi xay ra nguy hiem, dai an toan 
khong dU'Q'C gai ch�t c6 the gay thU'ang 
t6n cho ngLI'oi deo. 

Khong chi tai xe xe ma ca hanh khach d�u 
phai deo dai an toan trU'6'c khi xe chc;1y. 
Bc;1n can lam quen VO'i vii;lc SU' d1,mg dai an 
toan dung each va cac diem quan tr9ng 
can phai tuan thu dU'Q'C trlnh bay trong cac 
trang sau. Vii;lc lam quen v6'i vii;lc SU' d1,mg 
dung each cac dai an toan la can thiet de 
dam bao an toan cho bc;1n. 

• Phai luon deo dai an toan trU'6'c khi bat dau lai xe.

• Oai an toan c6 ch(pc nang bao vi;) day du chi khi tai xe va hanh khach gai ch�t
chung khi ngoi thang va tl,l'a hoan toan vao ghe.

• Oeo dai an toan voi gh€l tl,l'a lU'ng qua nga ra phfa sau c6 the r§t nguy hiem trong
trU'ong hQ'p va chc;1m ho�c dll'ng d(it ng(it vl ngU'oi ng6i c6 the bi tmQ't dai an
toan va bi thU'ang t6n n�ng. Oai an toan c6 ch(pc nang t6t nh§t chi khi ngLI'oi
ngoi tl,l'a thang vao ghe.

• Nh6' cai ch6t vao kh6a cho d€ln khi nghe th§y tieng tach. Ch6t chU'a cai
hoan toan se gay nguy hiem trong tmong hQ'p va chc;1m ho�c dll'ng d(it
ng(it.

• Khong cho dai an toan qua m�t, cam ho�c c6.

• Oeo dai an toan vung xung quanh hong, khong deo dai t;ii vung that ILI'ng. Oai
an toan chc;1y xung quanh that ILI'ng se gay ra 11,l'c siet 16'n va c6 the lam t�ng
kha nang ch§n thU'ang khi va chc;1m ho�c dll'ng d(it ng(it.
Khong SU' d1,mg dai an toan cho tre nh6 neu dai a gan v6'i c6 ho�c cam cua tre.
Ngoai ra, khong SU' d1,mg dai an toan neu n6 khong VLl'a v6'i hong cua tre bai vl
vii;lc giO, tre trong trU'ong hQ'p nay c6 the nguy hiem trong trU'ong hQ'p va chc;1m
ho�c dll'ng d(it ng(it. Thay vao d6, hay SU' d1,mg hi;) th6ng dai an toan cho tre hii;ln
c6 tren thi tmong. Oe biet them chi tiet vui long lien hi;) dc;1i ly Isuzu.

CANH BAO (Tiep theo) 
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• SU' d1,mg h$ thong an toan cho tre phu hQ'p v&i kich ca cua tre. Lap d�t h$
thong dl,l' theo hU'&ng dan cua nha san xuat.

• Thao bat ky doi;m that trong d.;ii an toan tm&c khi cai. Dai an toan c6 cac nut
that se khong c6 du ch(pc nang bao v$ vl n6 khong thli phan tan 11,l'c va ch.;im
hi$u qua trong trll'ang hQ'p xay ra va ch.;im ho�c dll'ng d(>t ng(>t.

• Cac ba m� mang thai ho�c ngll'ai bi b$nh ly ve ngl,l'c ho�c b1,mg nen den bac
sT de tlJ' van Cl) the ve each deo day dai an toan.

• Khong SU' dl)ng d9i an toan cho nhieu han m(>t ngll'ai. Neu deo cho nhieu han
m(>t ngll'ai, d.;ii se khong ho.;it d(>ng hi$u qua trong va ch.;im ho�c dll'ng d(>t ng(>t.

• Kiem tra dai va neu can thiet dem den 09i ly Isuzu gan nhat thay the khi dai bi
son ho�c mon va/ho�c kh6a ho�c cac b(> ph('m ca khac khong ho.;it d(>ng dU'Q'C
dung ch(pc nang.

• Neu xe cua b.;in bi va ch.;im, cac dai an toan bi mon se mat d(> ben ban dau cua
n6 do va d�p ngay ca khi chung trong van con nguyen. Phai kilim tra nhO,ng dai
an toan nay va dem den 09i ly Isuzu gan nhat thay the neu can thiet..

• Nh& gio, kh6a va b(> keo khong bi bl)i va chat 19.

• Oeo dai an toan la m(>t yeu cau phap ly. Tai xe xe c6 trach nhi$m khong chf deo dai
an toan cho chinh mlnh ma con nhac nha hanh khach deo dai an toan. Tuy nhien,
can kilim tra v&i bac sT ve tinh thich hQ'p cua dai an toan danh cho ba m� mang
thai ho�c hanh khach c6 b$nh ly ve ngl,l'c va bl)ng.

--> Tham khao trang 3-20 

Oen canh bao dai an toan OZ] --> Tham khao trang 4-37 

Bao dLP6'ng dai an toan --, Tham khao trang 7-211 

(ngo�i trll' lo�i ISRI 6860/875 NTS) 
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E>ai an toan 3 diem 
Oai an toan keo ho1;3c co I9i thoai mai neu ngLI'ai deo di chuylin ch�m nhLI'ng n6 kh6a 
va giCr ngLI'ai khong bi xo v{} phia tmac khi ng6i trong va ch9m m9nh. Oi{}u chinh dai 
vai cua tai xe va hanh khach d{l c6 vi trf thfch hqp bang phU'ang ti�n neo vai. 

-- J- ----- - . 

... - ' - - - ���: ��;

Ch&t cai- •• Kh6a cai
Nut 

• Oai an toan se dU'Q'C diH dung vi trf
tren vai cua b9n nhlJ'ng khong tiep
xuc VO'i cf> va/ho1;3c m1;3t cua b9n.
Oai vai c6 thli lam anh hU'ong den
b9n khi va ch9m ho1;3c d(mg d9t
ng9t neu n6 tiep XUC VO'i Cf>
va/ho1;3c m1;3t cua b9n ..

Gai dai an toan 

1. Ng6i vao ghe vao dung tlJ' the.
2. Keo dai an toan tll' tll' d6ng thai giCr

then cai. Sau khi kiem tra khong c6
cho xoc1n trong dai, lc1p ch6t cai vao
kh6a cha den khi c6 tieng tach.

3. Vi trf dung cua day dai an toan la
th§p a ben dlJ'6'i hong cua b9n.

Thao dai an toan 

An nut tren kh6a. VJ dai ht d9ng co I9i, 
hay dli thu I9i tll' tll' bang each giCr v{} t§m 
then cai cha den khi dai dU'Q'C keo hoan 
toan. 
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• Khi tl,I' d9ng co l.;ii, dai an toan c6 the lam hong cac v�t d1,mg ho�c d6 trang
trf g§n cua s6. GiCr de dam baa dai an toan dU'Q'C keo len tll' tll'.

• TrU'&c khi dong cU'a, dam baa dai an toan dU'Q'C keo len. Oo.;in day bi chung
c6 the mac kE;it.

• Khi dai an toan cua ghe ng6i hanh khach dU'Q'C keo len hoan toan (ho�c
khong dU'uQc keo ra), kiem tra xem cac nut dang giCr dai trong mot tr.;ing thai
hoan toan thang.

• Neu b.;tn SU'a bat ky b9 ph�n nao xung quanh tay lai, bang di€lu khien, ban
d.;tp phanh ly hQ'p ho�c d.;ti an toan cua tai xe va hanh khach ho�c neu b.;in
lap d�t hi;l thong am thanh ho�c thiet bi khac, hi;l thong d.;ii an toan c6 b9 keo
cang trU'&c va hi;l thong tui khf c6 the bi anh hU'ang xau, c6 the lam cha dai an
toan bat nga co 19i ho�c tui khi bat thinh linh ph6ng len, gay chan thU'ang.
C§n dem den O.;ti ly Isuzu SU'a chU'a ho�c lap d�t l.;ti..
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• He th6ng aai an toan cho tai x� xe va hanh khach (xe aU'Q'C trang bj he th6ng
tui khf) aU'Q'C trang bi ch(J'c nang bO cang aai va bO gi6'i h9n tai. N�u xe b9n
aU'Q'C trang bi gh� ISRI, he th6ng aai an toan cua tai x� aU'Q'C cung c§p ch(J'c
nang b(> cang va He th6ng aai an toan cho hanh khach (xe aU'Q'C trang bi he
th6ng tui khf) aU'Q'C trang bi ch(J'c nang b(> cang aai va b(> gi6'i h9n tai.

• Oai an toan ba aillm aU'Q'C thi�t k� m(>t ch(J'c nang bO cang aai kh§n c§p
(ELR).

[Ch(J'c nang ELR] 

• ELR thU'ang cho phep aai an toan aU'Q'C di chuylln vao ho�c ra thoai mai khi
ngLI'ai ng6i di chuylln. Tuy nhien, n6 kh6a aai an toan all giCr ngLI'ai ng6i khi 11,l'c
ve phfa trU'O'C sinh ra do va chl;lm ho�c ngU'ng a(>t ng(>t cua ngU'ai ng6i.

• ELR cOng c6 tac d1,mg kh6a aai an toan khi aai aU'Q'C keo nhanh ra
ngoai. N€lu ai€lu nay xay ra, all cho n6 co 19i ngay va sau a6 tll' tll' keo n6
ra ngoai.

[Ch(J'c nang b(> gi6'i h9n tai] 

• BO gi6'i h9n tai cho phep aai an toan ma r(>ng a6ng thai duy tri tai lam viec tren
aai O' m(J'c khong aoi. Oieu nay giup giam 11,l'c va ch9m tac d1,mg len ngl,l'c ngU'O'i
ng6i ..

Dai an toan v6'i b{, cang dai va b{, gi6'i h�n tai (SRS) h� th6ng khf [J[] 

----> Tham khao trang 4-198 
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E>ai an toan 2 diem (ghe trung tam) 

Kh6a cai 

Gai dai an toan 

1. Ng6i vao ghe dung vi trf.

2. Keo phan ben dU'6'i chot an toan dai
hon can thiet m(>t chut. (O�t tam chot
vuong g6c v6'i vanh dai d� thl)'c hi�n
de dang hon.)

3. Sau khi ki�m tra rang khong c6 xoan
trong day dai, chen tam chot vao
kh6a cha den khi phat ra tieng tach.

4. Vi trf dung cua day dai la thap ben
dU'6'i hong. Keo phan con ll;li cua
day dai (m�t tren) den khi day dai
Vll'a khft v6'i ngll'ai.
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Kh6a cai 

Thao dai an toan 

Nhan chot tren kh6a cai de thao day dai. 

[Thiet ke dai an toan giCra c6 tac d1,mg 
tranh trLI'ang hgp siet ch�t khong 
dung each] 

• Dai an toan giCra (dai an toan c6 the
di�u chinh 2 doi;in) dlJ'Q'C thiet ke de
khong the ket noi dlJ'Q'C v6'i bat ky dai
an toan ben cU'a so (dai an toan 3
diem c6 b¢ cang dai).

• Ngoai ra, kh6a cua dai an toan giCra
sau dlJ'Q'C nh�n biet b�ng dau
"CENTER" de tranh siet ch�t dai an
toan giCra sau khong dung.
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KHO'I DQNG VA DU'NG DQNG CO' 

• Kh6'i d9ng d9ng CO' 4-4

• Dll'ng d9ng CO' 4-7
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Khai d{mg d{mg CO' 

Oam bao cac c6ng tac bao gom cac c6ng tac g1;1t mU'a, dieu khien den va dieu hoa 
kh6ng khf 6' vi trf OFF. 

Xoay c6ng tac kh6'i d('mg qua vi trf "ON" de kiem tra cac den chi bao c6 sang len binh 
thll'ong va m(pc nhien li$u c6 d§y du hay khong. 

• SU' d1,mg chla kh6a c6 c6 dfnh b1,1i ho�c ban ... , c6 the lam hong c6ng tac
kh6'i d('>ng. Hay lau s1;1ch b1,1i ho�c ban tren chia kh6a ... trU'6'c khi cam
chia kh6a vao.

Kiliu 1 

Kiliu 2 

Khai d9ng d9ng CO' 

[&@Mi=M•i 
Khong dll'Q'C giO, c6ng tac may 6' vi trf 
"START" qua 10 giay. 
V�n hanh may kh6'i d('>ng qua lau c6 
the lam hong ac quy ho�c gay qua nhi$t 
va th�m chf gay chay. 

Cong tiic kh6'i d9ng 
-----► Tham khao trang 4-74 



� 
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• Neu xe cua bi;in dU'Q'C trang bi hop so thU'cmg, hay keo phanh tay ch�t khi
bi;in ngoi vao ghe tai xe trU'6'c khi khai dong dong ca. C0ng phai bao dam
chi khai dong dong ca khi da di;ip ban di;ip ly hqp va can so a vi tri "N".

• Nliu bi;in nghieng ngll'oi qua Cll'a s6 tll' phia ngoai xe d€l kh&i dong dong ca,

xe c6 thli di chuylin neu can so a vi trf khac "N". Oi€lu nay r�t nguy hilim.
OLl'ng bao gio kh&i dong dong ca kiliu nay.

• Neu dong CO' kh6ng khai dong dU'Q'C, hay dqi 2 giay roi hay khai dong li;ii
Ian nCra.
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Oen chi bao bugi xong may 

El 

1. Ne u xe bc;1n dU'Q'C trang bi hop so
thU'ang, hay nha n ban dc;1p ly hqp
hetmll'C.

2. Khi cong tac kh&i dong b�t qua
vi tri "ON", den chT baa xong may
sang len va tat di trong khaang 0.5
giay khi dong CO' am, ha�c trong 4
giaykhi dongcalc;1nh.

Oen chi bao bugi xong may OZ] 
---+ Tham khao trang 4-64 

3. Sau khi chac rang den chT baa

bugi xong may da tat, b�t cong
tac kh&i dong vaa vi trf "ST ART"
di§ kh&i dong d;Jrgro.
N�u xe b9n dll'Q'C trang bi num di�u
chinh toe d(l cam chCrng, hay SU' d1,mg
ffi alflu chm toe d(l d(lng ca trong khi
d(lng CO' ch9y cam chCrng.
Sau khi d(lng CO' dlJ'Q'C ham n6ng,
xoay num di�u khien ngll'Q'C chi�u kim
dong ho va de may ch9y cam chCrng

Num dil!u khiin t6c dQ cAm chll'ng 
---+ Tham khao trang 4-76 

Cong t�c ham n6ng OZ] 
---+ Tham khao trang 4-78 
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• (J nhi�t d9 blnh thU'cmg, d9ng co con IGmh c6 thli phun nhitiu kh6i trang hon
blnh thU'ong.

[Xang may] 

• 09ng co diesel dU'Q'C danh IU'a bang nhi�t d9 khang khi nen, dieu nay c6 the
khien kh6 khoi d9ng khi lc;1nh boi vi chi 11,rc nen thai khang the 11;10 ra nhi�t d9c
du cao de dot nhien li�u. Xang may c6 nghTa la ham n6ng khi nen ben trong
buong no de d9ng co de khoi d9ng. Chi khoi d9ng may sau khi den chi bao
xang may da tat.

DLPng d{>ng CO'

• Hay keo ch�t phanh tay.
Khi nha ban dc;1p ga, hay
v�n cang tac khoi d9ng vti
vi tri "ACC" ho�c " LOCK".

• OCrng tat d9ng CO' ngay sau khi lai xe.Neu khang d9ng CO' se bi k�t ho�c
nhCrng hU' hong khac c6 the xay ra. TrU'6'c khi tat d9ng co, hay tra so ve tay so
"N", keo phanh tay va de d9ng co chc;1y cam chCrng khoang 3 phut.

• Oe ngan khang cho blnh het di�n, b�t cang tac khoi d9ng qua vi tri "ACC"
ho�c " LOCK" sau khi tat d9ng co. Neu bc;1n de xe trong m9t thoi gian lau, hay
b�t cang tac khoi d9ng a vi tri "LOCK".
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BANG TAP LO, E>EN CANH BAO VA E>EN CHf BAO 

• Gi6'i thi�u d6ng h6 tap lo (86 Cl,IC d6ng h6 tap lo) 4-10

• E>6ng h6 t6c de;, dc;,ng CO' 4-11

• Analog Tachograph O:'.] 4-12

• E>ong ho vong tua may 4-13

• E>ong ho ap su�t khi nen 4-14

• E>ong ho nhi�t de;, m.l'O'C lam mat dc;,ng ca 4-15

• E>ong ho m(l'c nhien li�u 4-16

• Hour Meter O:'.J 4-17

• Vi tri den canh bao va den chi bao 4-18

• Hi�n thj man hinh da thong tin (MID) O:'.] 4-22

• E>en canh bao va den chi bao 4-37

• Ken canh bao 4-70
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Gioi thi�u bang dong ho tap lo (Bo c1:1c dong ho tap lo) 

1 4 

10"2'7 c;;;'i. I I

Name 
Reference 

Name 
Reference 

page page 

1 
Oong ho nhiE;!t do nU'6'c 

4-15
lam mat dong CO' 

5 
Oong ho ap su§t khf nen 

4-14
(thll' hai) 

2 Oong ho vong tua may 4-13 6 06ng h6 mU'C nhien li!;!U 4-16

3 06ng h6 t6c do dong CO' 4-11

4 
Oong ho ap su§t khf 

4-14
nen (thll' nh§t) 

7 OZ] Hi�n thi man hlnh
4-22

da thong tin (MID) 

8 W Analog tachograph 4-12
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Lo�i xe tieu chuftn 

@.I�@ 

E>ong ho toe dQ d9ng CO'

Dong ho t6c d9 xe chi v�n t6c xe theo km/h. 
Dong ho t6c d9 la b9 ph�n ket hQ'p v6'i dong 
ho do quang dlJ'ang da di. M6i l§n b1;1n an nhe 
nut "Reset" khi cong tac kha d9ng a vi tri 
"ON", d6ng h6 do quang dlJ'ang di tufm h,r 
hi$n ra chO, "ODO", "TRIPA", va "TRIP B" de 
chi mvc dlJ'Q'C ch9n. 

-7-----<� 
( Nut Select/ Reset 

Dong ho do quang dll'ang da di 
cuaxe 
Quang dlJ'ang t6ng c9ng xe da ch9y 
dlJ'Q'C chi th! theo km. Khi nhay den 
999,999,chO, "B" se xuat hi$n. 

s6 km xe da ch1;1y 

Lo�i xe c6 MID 

120
\\ 

:;,;] )) 
=�

=

�-88-88-B�B 
@J/ '- 7-----<� 

I 

I-, -,111- ,-
0D0 I ( ] -, :r 0 

Trip Meter 
Dong ho hanh trlnh cho biet khoang each 
giO,a cac diem nhat djnh ho�c khoang each 
da di trong m9t thai gian, gia tr! ben phai 
dau cham th�p phan chi don vi 100 m. 
Dung hai d6ng hf> hanh trlnh biting each 
chuyen d6i giO,a "TRIP A" "TRIP B" cho phu 
hQ'p. 
Neu b1;1n mu6n cai d�t l1;1i dong ho hanh 
trlnh, dung nut Select/Reset de chQn va 
hien th! d6ng h6 hanh trlnh ma b1;1n mu6n 
d�t l1;1i.C6ng tac kh&i d9ng phai a vi trf 
"ON". Sau d6 barn va giO, l1;1i nut nay trong 
it nhat 1 giay. 

Reset Reset 
• 

• 

... 

• 

• 

... 

[ TRIPIAI I :, :, ,_, C C ]- TRIP I :, J ,_, C C 
IL _I I _l,I_I [ID IL _I I _I_I_I 

--- : Nhan m(it l�n nut Select I Reset button 
• • ►: Nhan va gCri Select/ Reset button (han 1 giay)
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• Khi b.;in vijn cong tac kh&i dc;>ng vao vi tri "ON", be;> dem so km da ch.;iy
va dong ho hanh trlnh se hien thi so do Ian tm6'c.

• B.;in c6 the lam cha quang dlJ'ang da di hien thi tren dong ho do moi
Ian b.;in vijn cong tac kh&i dong den vi tri "ON". Muon v�y, vijn cong
tac kh&i dong den vi tri II LOCK" trong khi quang dlJ'ang di dang dlJ'Q'C
hien thi, va roi cung v6'i vi�c nh§n nut "ReseUSelect", vijn cong tac
kh&i dc;>ng den vi tri "ON".
Trang khoang 3 giay sau khi vijn cong tac den vi tri "ON", vijn cong tac
kh&i dc;>ng v� "LOCK". Thl,J'c hi�n l.;ii theo cac blJ'6'c ilJ'O'ng tl,J' de huy bo
cai dijt

Analog Tachograph � 

The analog tachograph records vehicle 
speeds, time, distance traveled and other 
information. The tachograph can be useful 
in achieving economic driving and optimum 
management of operation. 
Refer to the separate instruction manual 
for the analog tachograph for details of its 
operation. 

• Before opening the analog tachograph to replace the chart or for other
purposes, stop the engine. Otherwise, the tachograph may not work properly.



Lo.;ii VCmg an toan 
d<)ng CO' (vong/phut) 

6HH1 1,000 - 2,300 

6HK1 1,000 - 2,000 

4HK1 1,000 - 2,000 
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Dong ho vong tua may 

Vung do 
(vong/phut) 

3,000 - 3,600 

2,800 - 3,600 

3,300 - 4,000 

O6ng h6 tua may chi bao t6c d<) quay d<)ng 
CO' theo vong tren phut (r/min). (V.;ich chia 
d<) "1" tren miH chia d<) chi bao 1000 
vong/phut). Yung do chi bao ph.;im vi nguy 
hi�m cua v�n t6c d<)ng CO' VU'Q't qua mll'c 
d<) cho phep. Khong dU'Q'C lai xe v6'i kim 
cua d6ng h6 t6c d<) a trong vung do. 

Quy djnh v� vung do se khac nhau a 
tO,ng lo.;ii d<)ng CO'. 

• Can Cl,J'C ky IU'U y khi ch,;1y IU'&t
xuong trien kha doc. V�n toe
dong ca c6 the de dang VU'Q't
qua v�n toe gi&i h,;1n, dieu d6 c6
the hay hlJ' hong nghiem tr9ng
cha dong ca.

Sang s6 dung each _, Tham khao trang 2-23 

cAn s6 I Mrr I / � _, Tham khao trang 4-99 

cAn s6 DZ] _, Tham khao trang 4-104 

Ch9n nut bftm DZ] ---> Tham khao trang 4-106 
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Dong ho ap suat khi nen 

Ngo�i trll' thi trU'ang Nga va 
Iran 

(
16 
x100kPa 

�AKE 

( 
16 AIR 
x100kPa 

� 

Chi danh cho th! trU'ang Nga va 
Iran 

780 - 890 kPa 
(8.0- 9.1 kgf/cm2/114 -129 psi) 

E>en canh bao ap suAt khong khi nen 
Ngo�i trll' thi trU'6'ng Nga va Iran 

06ng h6 nay chi bao ap suat khong khf nen 
trong blnh chll'a khf nen 
Neu kim d6ng h6 chi vao vung d6, den 
canh bao ap suat khong khf nen b$t sang 
va coi canh bao vang len (Oe ngll'ng coi 
khong bao bao nO,a, hay keo c§n phanh tay 
len). 
Neu den canh bao ap suat khong khf nen 
b$t sang, ngay I$p tll'c ngl.l'ng xe va keo 
phanh tay. Sau d6 dU'a c§n so vao vi trf 
"N", cho d(lng ca ho9t d(lng CJ toe d(l 
c§m chll'ng de tang d§n ap suat hai. 
Neu ap suat hai khong tang len, ho�c c6 
sai so I6'n giO,a hai d6ng h6, ho�c mat 
nhieu thai gian de cac kim di chuyen 
tang len, hay lien h$ v&i d9i ly Isuzu gfin 
nhat. 

Ki�m tra ap suAt khong khi nen 
----► Tham khao trang 7-80 

(1tlMH=fl 
• Khong dU'Q'C lai xe neu kim d6ng h6

dang CJ trong vung d6 ho�c den canh
bao ap suat khong khf nen b$t. H$
thong phanh lam viec khong hieu
qua gay nguy hiem cho viec van
hanh xe cua b9n.

r f 



BANG TAP LO VA £>11:U KHll:N 4-15

Chi danh cho th! trll'ang Nga va Iran 

Dong ho nhi�t d9 m.P6'c lam mat d9ng CO' 

aJJ,,ro,, 

E>en canh bao d9ng c0' qua 

n6ng 

Lo,;1i xe c6 MID 

IJVER 
HEA.T 

Khi cong tac khai d(>ng a vi trf "ON", d6ng 
h6 nay chi bao nhiE;it d(> nU'&c lam mat d(>ng 
CO'. "C" nghia la lc;1nh trong khi "H" nghia la 
n6ng. 
Neu d(>ng ca tr& nen qua n6ng, den bao 
d(>ng ca n6ng se b(3t va c6 m(>t tieng keu 
bao d(>ng. Trong luc v(3n hanh xe, kim d6ng 
h6 nen a trong vung an toan. 

• Neu kim dong ho VU'Q't len vung an
toan phfa tren de vao vung "H" khi
bc;1n dang lai xe, d(>ng ca c6 the
qua n6ng. L(3p t(rc lach m(>t each
an toan ra khoi dll'ang dang lll'u
thong va thl,l'c hiE;in cac d(>ng tac
can thiet de XU' ly ViE;lC d(>ng CO' qua
n6ng.

• Neu kim d6ng h6 a gan vung "H"
nhll'ng v�n con a trong vung an
toan, day khong phai la van de.
Hay kiflm tra m(rc dung djch nll'6'c
lam mat d(>ng ca trong blnh ch(ra.
Cham them dung djch nll'&c lam
mat vao blnh ch(ra theo dung yeu
cau.

• O(>ng ca c6 the bi k�t neu tat d(>ng
ca d(>t ng(>t. Hay thl)'c hiE;in cac
d(>ng tac thfch hQ'p cho viE;ic may
qua n6ng.

Nll'O'C lam mat d9ng CO'-* Tham khao trang 7-39 

Khi d9ng CO' qua n6ng ----* Tham khao trang 8-23 
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l>ong Ho Nhien Litu 

Khi cong tac may a vi trf "ON", dong 
ho nay chi baa ILI'Q'ng nhien lieu con lc;ti 
trong thung chll'a nhien lieu. "F" nghTa 
la thung day trong khi "E" c6 nghTa 
thung gan hM 

• Hay ti;io th6i quen cham day thung
nhien li$u trU'&c khi n6 het han.

• Sau khi cham day thung nhien
li$u, can c6 m(lt thai gian d€l kim
dong ho nhien li$u 6n djnh, sau khi
cong tac kh6'i d(lng b�t qua vi tri
"ON".

• Neu thung nhien li$u day khi d(lng
ca tat nhll'ng cong tac kh6'i d(lng 6'
vi tri "ON", kim d6ng hf> nhien li$u
phai m§t m(lt thoi gian ng�n d€l chi
s6 d9c dung. Neu the hay b�t cong
tac kh6'i d(lng tO, vi tri "LOCK" sang"
ACC" va roi den vi tri "ON" Ian nO,a.

Den Bao M(i,c Nhien Li�u Th'p 
---+ Tham khao trang 4-58 

Khi h6t nhien li�u 
---+ Tham khao trang 8-13 
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, Dong ho dem gic,,@ 

Lo�i xe c6 man h1nh hit}n thi da 
thong tin (MID) 
Oong ho nay se hi$n ra so gia ma d(>ng 
CO' da hoc;tt d(>ng dlJ'Q'C, 

Cac con so (s) a phfa ben trai dau th�p 
phan chi gia (s), trong khi con so a phfa 
ben phai chi 1/10 cua m(>t gia. 
Oieu nay se dlJ'Q'C hien thi tren man hinh MID. 

Oe hien thi dong ho d€lm gia, bfim nut chQn 
MID. 

Khi dong ho dem gi<>' bj loi 
--> Tham khao trang 4-36 
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Den Canh Bao Va Chi Bao 

FSS/FTS Lo�i without multi-information display (MID) 

21 6 

d!b 
3 6 10 17 21 23 
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1
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2
,,,,1,,,5
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�
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Except FSS/FTS model without MID 

39 

Model with MID 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IT})en chi bao HSA 

[J[] Oen canh bao l�t cabin

[J[] Oen chi bao kh6a be, 
cau sau 

[J[] Oen bao xong 

[J[] Oen canh bao 
bQ tach nlJ'O'C 

[J[] Front differential 

[J[] Check engine 

[J[] Rear fog light 

Engine oil pressure 

[J[] Glow plug indicator 

[J[] SVS indicator light 

IAHBI Brake system 

[J[] Inter-differential lock 

Parking brake warning 

[J[] Air cleaner indicator 

4-62 16 

4-59 17 

4-65 18 

19 
4-64

20 

21 
4-48

22 

4-65

23 

4-46

24 

4-60

25 

4-41
26 

4-64 27 

4-47 28 

4-38 29 

4-65

30 

4-61

4-45 31 

Generator warning light 

High beam indicator light 

[J[] Low accessory air 

[J[] ABS warning light 

[J[] ASR indicator light 

[J[] PTO indicator light 

Exhaust brake indicator 

[J[] Center differential 

� 1st start mode 

[J[] Trailer brake 

[J[] 4WD indicator light 

Engine overheat warning 

Low fuel warning light 

[J[] SRS airbag warning 

I NT I Check trans warning 

� Smoother warning 

[J[] Low range indicator 

4-45

4-60

4-69

4-40

4-63

4-65

4-61

4-66

4-50

4-59

4-66

4-42

4-58

4-37

4-50

4-49

4-52



No.I 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Name 

[iZJ Transfer LOW 
indicator light 

Turn signal and hazard 
warning flasher indicator 
light - left 

[iZJ Engine over run 
warning light 

I NT I Range inhibited 
warning light 

I NT I Automatic 
transmission fluid 
(ATF) temperature 
warning light 

[iZJ Seat belt warning 
light 

Turn signal and hazard 
warning flasher indicator 
light - right 
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I Reference
page 

39 Air pressure warning light 4-39
4-52

40 [iZJ Multi-information 4-22display (MID) 
4-60

41 � Shift indicator 4-102

4-41 42 �ECONOmode 4-50indicator light 

4-68 43 [iZJ Brake lock indicator 4-67light (green) 

4-51
44 [iZJ Brake lock indicator 4-67light (red) 

45 [iZJ Cruise control main 4-67indicator light 
4-37

46 [iZJ Cruise control set 4-67indicator light 
4-60



4-22 BANG TAP LO VA E>IEU KHIEN 

Lo�i xe c6 hi@n th! man hinh da thong tin (MID) [YJ 

MID select knob 

� 

MID trong bang tap 16 c6 hien th! cac 
thong tin sau. 

• Canh bao va chi bao
• Hol;lt d(>ng- cac thong tin lien quan
• DO, lieu bao dU'6'ng

SU' d1,mg cac num ch<;>n MID de ch<;>n 
man hinh cac cac ch(pc nang mong 
muon 

• Canh bao ho�c den canh bao hien th! tren man hinh MID c6 the tl;lm thai bi x6a
(khoang 60 giay) b�ng each nhan num ch9n tren man hinh MID. Tuy nhien nfiu
den canh bao d(>ng ca qua n6ng ho�c tinh tn;mg kh§n cap khac, va bl;ln da x6a
dO, lieu nay thl bl;ln dl.l'ng nen tiflp h,ic v$n hanh xe. 0ieu nay se gay nguy hiem
ho�c de gay tai ni;in.Neu den canh bao tren xuat hien thl bi;in nen kien he v6'i
di;ii ly Isuzu g�n nhat de kiem tra xe cua bi;in.
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Man hinh chinh 

Hinh minh hQa dU'&i day cho bi;in man hinh ca ban cua MID va nhO,ng hoi;it d(>ng can 
thiet de truy ci;lp vao man hinh nay. 
SU' d1,mg num chQn MID de chQn man hinh hoi;\c ch(l'c nang mong muon 

V�n n_QU'Q'C_chi8u 
I I

Vc;inc�ng c�i0u 
I kim dong ho kim dong ho 

---- Num chon MID: An mot Ian 

• •► Num chon MID: An va giCi' 

--► Num chon MID: Vi;in cung chiflu kim dbng h6 

c::::;> Num chon MID: Vi;in ngll'qc chiflu kim d6ng h6 
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... 

I-=�-,.,.... ¢::i
I 
I 
I 
I ____________ _ 

Instantaneous fuel 
economy is indicated using 

1 _ _ _ a total of 10 segments. _ _J 

,--------------------------� 

I �==� -+ =---==-'�= -+ �=�� I 
I ---- ¢::i ---- ¢::i ---- I
1�--� -----= �--� I

: :::::::: ¢ :::::::: ¢ :::::::: :

I ------ +- -----= +- ------ I

�------------I-------------
: tav VOLTAGE 

I tav VOLTAGE 
I 

I 

1 
•=•: ;mm:i 1 

I 

Indicated in 9 levels. Indication is in red for H or L level 1

1 I and in green for all other levels. 

,----------===r==----------� 
: ._ : M�1111u:J : 
I____________ _ __________ I 

------------- -----------1 

I�-+ • I 
I � 

¢::i 
..a:-- I 

I When the MID select knob is held turned in the -+ or ¢ direction I
I for at least 1 second, the nighttime dimmer setting changes from I 
1 ON to OFF, and vice versa._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
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Hien thj den canh bao va den chi bao 

Oen canh baa va den chi baa dU'Q'C hilin thi tren man hlnh MID dli canh baa xe cua 
b;;m dang bi loi h� th6ng ha�c nh�c b,;m phai kilim tra khi cac thong tin lien quan dang 
dU'Q'C hiiln thj. 
Ch<;>n num MID dli ch9n man hlnh chlnh ha�c cac chll'c nang khac. 

ii)L□WFUEL 

t: OVER 
-:::.le HEAT 

PTO 

r1.L CAB TILT I I ro o 

METER 

CAN 

� CHECK 
---E/OIL LVL 

... :1....., CHECK 
..-U.,... A/CLEANER

Vang Muc nhien li�u qua thap. 

06 Can tach nLI'O'C tu bQ IQC nhien lieu 

06 O(ing CO' qua n6ng 

06 BQ trfch cong suat (PTO) dang ho9t d(ing 

06 Dang l�t cabin 

06 
Meter dang c6 van de 

Loi thong tin gifra bang tap 16 cac ket n6i 
06 he thong 

Vang Muc nh6't d(ing c6 thap. 

Vang Can lam Sc;ICh IQC gi6 

4-58

448 

4-42

4-65

4-59

4-68

4-68

4-44

4-45
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Ho�t d{mg - cac thong tin lien quan 

HiE'.ln thj chll'c nang ha1;1t d(>ng cua xe, cac thong tin lien quan nhLI' mll'c tieu haa nhien 
li$u, di$n ap binh �c quy, ljch va aling h6, a6 la nhO,ng thong tin quan tr9ng all b1;1n 
n�m b�t cac ha1;1t d(>ng cua xe m(>t each hi$u qua. 

11 ' 

.... Num ch9n MID: Win cung chi�u kim a/ing hli 

c::::::> Num chc;m MID: V�n nguc;,c chi�u kim aling h/; 

Tieu hao nhien li�u 
H$ thong nay se tinh taan va IU'U trO, quang 
dU'O'ng di dU'Q'C cua xe va mll'C tieu thl,l 
nhien li$u trang khi lai xe de b1;1n biet va lai 
xe tiet ki$m nhien li$u m(>t each hi$u qua. 
"TRIP B" la quang dU'ang di dU'Q'C cua xe 
va hien thj mll'c tieu haa nhien li$u 
An nut ch9n MID de man hinh hien thj mll'c 
tieu haa nhien li$u 

Cach thiet l�p m(pc tieu hao nhien li�u 
Khi b1;1n thi€lt l�p "TRIP B" bc1ng O thi mll'c 
tieu haa nhien li$u dU'Q'C x6a di 

Thong baa I Hilin thi thong tin I Mau I Mo ta 

Tieu haa nhien lieu 

MLl'c tieu haa nhien 
lieu cha moi quang 
dU'ang di dU'Q'C 

Tieu hao nhien 
lieu hie thai 

Xanh 

Xanh 

Xanh 

Oieu nay cho thay m(pc tieu hao 
nhien lieu trung blnh so v&i 
quang dU'ang xe di dU'Q'C 

Oieu nay cho thay m(pc tieu hao 
nhien lieu tren m(it quang dU'ang 
Cl) thtfl 

Oieu nay cho thay mll'c tieu hao 
nhien lieu t1;1i m(it thai diE'.ln nhat 
djnh trong khi lai xe 



D6ng h6 do ditn ap 
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06ng h6 do dien ap hien thi dien ap cua binh ac quy hien t9i. An num chc;m MID de 
chQn d6ng h6 do dien ap. 
Man hinh se tl,l' d(>ng hien thi dien ap bat thU'ang (chO, mau do tren nen mau den). 
Nliu dien ap binh ac quy xuf>ng d�n mO,c "L" hoac len d�n m(rc cao" H" thi d6ng h6 
do dien apse dU'Q'C hien thj. Nliu d6ng h6 do dien ap bao m(J,c do thi b9n nen mang 
xe vao d9i ly Isuzu g§n nhat de kiem tra. 

Thong bao I Man hinh hien thi Mau I Mo ta 

06ng h6 do 
dien ap 

VOL l�GE Xanh 

06 

06 

Tinh tr9ng hien t9i dien ap cua 
binh ac quy. 

Oien ap cua binh ac quy qua thap. 

Oien ap cua binh ac quy qua cao. 

• Trong ho�c ngay sau khi kh&i d(>ng d(>ng ca,dien ap bao 6' mO,c "L" hien thi
tren man hinh MID. N�u den canh bao nay con hien thi tren man hinh sau khi
kh&i d(>ng d(>ng ca, thi di$n ap binh ac quy van binh thll'ang.
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Ljch va gia 

SU' d1,mg num ch9n MID dli hilin thi ljch va gia. 

• Lich va gia c6 the dU'Q'C thiet 1$p khi xe dU'ng yen. Khi thiet 1$p ljch va gia,
hay dCmg xe cua bi;in vao nai an toan.

[Thiet 1$p ljch] 
Nam Thang Ngay 

�--

1 / 1 
(MON) 

Num ch9n MID: An m9t llin 

• • ►Num ch9n MID: An va gia, 

..... Num chc;m MID: V�n cung chi{lu kim d/ing h/i 

� Num ch9n MID: V�n ngll'c;,c chi@u kim d/ing h/i 

• 

. 

... 

, 10/ 8 
(MON) 

0� chon nam, thang ho�c ngay tang thi v�n num chon MID cling chil!u kim d6ng h6, 
n€lu chon nam, thang ho�c ngay giam thi v�n num chon MID ngll'Q'C chillu kim d6ng h6. 

1. An num ch9n MID de ch9n ljch.

2. An va giCr num ch9n MID dli thiet 1$p gia. Phan nam bat dau nhap nhay.

3. Thiet 1$p nam: V?n num ch9n MID cung chiliu kim d6ng h6 dli tang nam va v?n
ngll'Q'C chiliu kim d6ng h6 de giam nam

4. Thiet 1$p thang: Trang khi man hlnh ached(> nam, an num ch9n MID de
chuyen sang thiet 1$p thang,phan thang bat dau nhap nhay.

5. V?n num ch9n MID cung chieu kim d6ng h6 de tang thang va V?n ngll'Q'C
chieu kim d6ng h6 dli giam thang.

6. Thiet 1$p ngay: Trang khi man hlnh ached(> thang, an num ch9n MID de 
chuyen sang thiet 1$p ngay, phan ngay bat dau nhap nhay.
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7. Vijn num ch9n MID cung chieu kim dong ho dli tang ngay va vijn
ngll'Q'C chieu kim dong ho d{l giam ngay.

8. 0e hoan thanh vi�c thiet lc;ip ljch, an va giO, num chQn MID. Khi thiet
lc;ip xong lich, man hlnh se hien th! thong tin ljch

[Thiet lc;ip gio] 

. 

..... 

Bil chc;m gia tang thl vi;in num chc;m MID cung chi�u kim d6ng h6, n�u gia giam thl 
vi;in num ch9n MID ngU'Q'C chi�u kim d6ng h6 

1. An num ch9n MID dli chon ljch.

2. Vijn num chQn MID cung chieu kim dong ho d{l chQn man hlnh hi{ln th! gio.

3. An va gio, num ch9n MID dli thiet lc;ip gio. Ph§n gio b�t d§u nhap nhay.

4. Thiet lc;ip gio: Vijn num chQn MID cung chieu kim dong ho d{l tang gio va vijn
ngll'Q'C chi€iu kim d6ng hf> dli giam gio.

5. Thiet lc;ip phut: Trong khi man hlnh ached(> gio, an num chQn MID d{l
chuyen sang thiet lc;ip phut, ph§n phut b�t d§u nhap nhay.

6. Vijn num chQn MID cung chieu kim dong ho dli tang phut va vijn
ngll'Q'C chieu kim dong ho de giam phut.

7. 0e hoan thanh vi�c thiet lc;ip dong ho, an va giO, num ch9n MID. Khi
thiet lc;ip xong dong ho, man hlnh se hien th! thong tin dong ho.
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Hi,n th! den ban dem tren d6ng h6 tap lo
Khi den ban dem dU'Q'C thiet I$p ached(> 'ON', num chQn MID ached(> den phase
bi ma di. Ofl thiet I$p den ban dem ached(> 'ON', §n num ch9n MID .

...... Num chon MID: Wln cung chi�u kim dOng hO 

¢ Num chc;m MID: V�n ngi,qc chi�u kim dOng hO 

Khi v�n num ch9n MID cung chieu kim d6ng h6 ho�c ngll'Q'C chi€lu kim d6ng h6 trong 
vong 1 giay, den ban dam se chuylm tll' che d(> 'ON' sang 'OFF' va ngll'Q'C li;ti. 
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Bao dLl'O'ng djnh kl 

Cac ch(rc nang bao dU'6'ng dinh ky cho th§y quang dU'ang con lc;1i trU'6'c khi den dinh 
ky bao dU'6'ng ke tiep. 

Khoang thai gian bao dU'6'ng djnh ky gan den khi man hinh hien thi chuyen tO, mau 
xanh sang mau vang.Bc;1n nen mang xe den dc;1i ly Isuzu gan nh§t de kiem tra. 

• Chu ki bao dU'6'ng cho xe cua bc;1n c6 the khac v6'i chu ky bao dU'6'ng
chu�n, tuy thu(>c vao dieu ki$n dU'ang xa, khf h�u trong khu VU'C cua bc;1n va
dieu ki$n SU' d1,mg xe. Bc;1n phai dam bao r�ng xe cua bc;1n dU'Q'C kiem tra va
s(pa chCra theo dinh ky bao dU'6"ng khi xe cua bc;1n hoc;1t d(>ng trong cac dieu
ki$n kh6 khan.

E>jnh ky bao dU'&ng xe trong dieu ki�n kh6 khan_, Trang tham khao 7-230 

g 
� 

• Man hlnh hien thi gan den quang dU'ang bao dU'6'ng cho tO,ng giai doc;1n tm6'c
khi ho�c sau khi het hc;1n bao hanh theo djnh ky bao dU'6'ng. Khi djnh ky bao
dU'6'ng tiep theo dang den gan, man hlnh se hien thi tO, mau xanh chuyen
sang mau vang de nhac nha bc;1n.
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Hien th! 

I
Man hinh 

I Mau I Mo ta I 
Trang 

bao dlJ'ang hien th! tham khao 

Quang cilJ'cmg con lc;1i cie 
Xanh chuan bi thay nh6't ci(ing CO' 

N h6't ci(ing CO' va IQc nh6't cho Ian ke tiep 
4-43va IQC nh6't This is displayed when the 

Vang next engine oil and filter 
change is near or due. 

Xanh 
Distance remaining until 
the next transmission oil 

N hat h(ip so change is displayed. 
4-53

This is displayed when 
Vang the next transmission oil 

change is near or due. 

Distance remaining until 
Xanh the next Smoother clutch 

Dau ly hQ'p oil change is displayed. 
4-54

� This is displayed when the 
Vang next Smoother clutch oil 

change is near or due. 

Distance remaining until 
Xanh the next fuel filter change 

is displayed. 
L9c nhien li�u 4-55

This is displayed when the 
Vang next fuel filter change is 

near or due. 

Distance remaining until 
Xanh the next power steering 

Dau trQ' h,rc lai fluid change is displayed. 
4-56

Vang 
This is displayed when the 
next power steering fluid 
change is near or due. 

Distance remaining until 
Xanh the next tire rotation is 

displayed. 
0ao lop xe 4-57

This is displayed when the 
Vang next tire rotation is near or 

due. 
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ENG OIL&FIL TER 

Lam the nao d' thiet l�p va thay 
dOi quang dlJ'ang m6'i d' thay nh6't 
dc:;,ng CO' va l9c nh6't 

1. 0 tr€m man hlnh MID, ch9n 'ENG
OIL & FILTER'

2. Nhap cac s6 lieu can thay d6i bang
each §n va giQ, num ch9n MID.

• Neu b1;1n mu6n huy cac s6 lieu
da thiet l�p, hay §n num ch9n
MID trong vai giay. Man hlnh
hien th! se tr& l1;1i nhll' ban dau
trll'6'c khi b1;1n vao thiet l�p cac s6
lieu m6'i.

3. An va giQ, num ch9n MID, thiet l�p
thoi gian m6'i can thay d6i (quang
dU'ong).
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P /�TEERING FLUID 

FUEL FILTER 

Lam the nao d' thiet l�p va thay 
d6i quang dlJ'ang m6'i d' thay 
nh6't h9p so, dau tr9' l'="c ly hQ'p, 
l9c nhien li�u va dau tr9' h,vc lai 

1. 0 tren man hlnh MID, ch9n vao
m1,1c bao dlJ'6'ng dinh ky ma b,;m
mu6n di{lu chinh.

2. Nhap cac s6 lieu c§n thay d6i bang
each an va giO, num ch9n MID.

• Neu bi;tn mu6n huy cac s6 lieu
da thiet 1ap, hay an num ch9n
MID trong vai giay. Man hlnh
hiiln thi se tr& li;ti nhU' ban d§u
trlJ'6'c khi bi;tn vao thiet lap cac s6
lieu m6'i.

3. An va giO, num ch9n MID, thiet 1ap
thoi gian m6'i c§n thay d6i (quang
dlJ'ong).
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TIRE ROTATION 

Thi et I� pd' dao vj tri lop xe 
(quang dlJ'ang da di cua xe) 

1. Tren man hinh MID, ch<;>n
TIRE ROTATION.

2. Nhap cac s6 li$u can thay d6i b�ng
each an va giCr num chon MID ..

• Xe van chuyen tll' nha may de giao
cho bi;in thi kh6ng c6 thiet Iap de biet 
thai gian khi nao thi dao vi trf I6p xe. 

• Neu bi;in mu6n huy cac s6 li$u da
thiet lap, hay §n num ch9n MID
trong vai giay. Man hinh hien th! se
tr& li;ii nhll' ban dau trU'&c khi bi;in
vao thiet Iap cac s6 li$u m&i

3. Thiet lap quang dU'ang di de dao vi
trf lflp xe b�ng each �n num chon
MID

• V�n cung chieu kim d6ng h6 ---+ Quang
dll'ang thiet lap se tang len

• V�n ngll'Q'C chieu kim d6ng h6 ---+ Quang
dll'ang thiet Iap se giam xu6ng.

4. An va giCr num chon MID de hoan
thanh xong vi$c thiet Iap.
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Khi man hinh hi�n thj bao loi 

Nliu h$ th6ng van ChU'a truy c�p dU'Q'C dO, li$u bao dU'6'ng, chO, "ERROR" se hilin thi 
tren ma hlnh MID 

Nliu bi bao 16i "ERROR", hi;! th6ng van khong b,P d¢ng thay d6i quang dU'ong da di 
dU'Q'C hoi;\c gan t&i hi;in djnh bao dU'6'ng ke tiep, thl bi;in nen mang xe cua bi;in vao di;ii 
ly Isuzu gan nh�t d{l kilim tra. 

Tieu hao 
nhien li�u 

Tieu hao nhien 
li�u t(l'c thai 

Nh61 d{,ng CO' va IQC nh61 

L9c nhien li�u 

E>ao vj tri 16p xe 

E>ong ho do di�n ap 
binh ac quy 

T6ng s6 tieu hao 
nhien li�u E>6ng h6 do thai gian 

Nh61 hQp so 

Dau trQ' 11,Pc ly hQ'p � 

Dau trQ' llfC lai 
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E>en Canh Bao Va Chi Bao 

Den Canh Bao Chll'a Cai Day Dai An Toan 

Oen canh bao nay bat sang khi tai xe 
khong that day dai an toan trong khi bat 
cong tac khai d¢ng qua vi tri "ON". 

Oen canh bao nay tat ngay khi tai xe 
cai day dai an toan. 

£>en Cimh Bao Tui Khi SRS QZJ 

Oen canh bao nay sang va nh§p nhay 7 
l§n khi cong tac khai d¢ng a vi trf "ON"
va se tat ngay sau d6 
Neu den canh bao tui khf SRS nay sang,
day dai an toan tren ghe va tui khf c6 thli
khong ho9t d¢ng dung khi xay ra va ch9m.

• Neu c6 loi xay ra, hay mang xe cua
b9n den d9i ly Isuzu g§n nh§t dli
kilim tra.

[Bao loi] 

- Neu den canh bao nay khong
nh§p nhay 7 l§n khi cong tac
khai d¢ng a vi trf "ON".

- Neu den canh bao nay khong
tat

- Neu den canh bao nay sang
trong khi dang lai xe
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£>en Canh bao H� Thong Phanh � 

Lo�i xe khong c6 man hinh da 
thong tin (MID) 

Lo�i xe c6 MID 

((D) 

Oen canh bao nay se b$t sang ngay khi 
cong t�c b$t qua vi trf "ON", vase t�t sau 
khi d(:>ng ca kh6'i d(:>ng. 

• Neu den canh bao hE;'l thong phanh
b$t sang trong khi d(:>ng ca dang
chi;iy, c6 thfl do cac nguyen nhan sau:

• MLl'c dau phanh bi giam (do phanh
mon ho�c dau bi ro ri, v.v ... ).

• HE;'l thong h,r di{lu chinh phanh bi loi

• Do hE;'l thong bau trQ' h,rc chan khong phanh bi loi.

Neu den canh bao nay b$t sang trong khi d0ng ca dang hoc;1t d0ng, hay dlJ'a xe vao 
nai an toan khong c6 IIJ'u thong va nhanh ch6ng lien lc;1c v&i dc;1i ly Isuzu gan nhat de 
kiem tra. 
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£>en Canh bao H� Thong Phanh HO'i 

Trw th! trU'ang Nga va Iran 

Chi th! trU'6'ng Nga va Iran 

Oen canh bao nay se b�t sang ngay khi 
cong t�c b�t qua vi trf "ON", vase t�t sau 
khi dc)ng CO' khoi dc)ng. 

Oen canh bao nay se sang va se phat ra 
am thanh n�u ap su§t khf th§p hO'n so 
v6'i mll'c quy dinh. Hay mang xe cua bc;1n 
vao dc;1i ly Isuzu gan nh§t dli kilim tra. 

Ap su&t khf nen--+ Tham khao trang 4-14 
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Den Cimh Bao H� Thong Phanh ABS DZ] 

� 

Oen canh bao nay se sang len khi xoay chla 
kh6a kh6'i d(>ng ve vi trf "''ON"'' va se tat sau 
khoang 2 giay. 
Oen canh bao nay se sang len neu c6 tn,ic tn,Pc 
6' he thf>ng chf>ng b6 c(rng phanh (ABS). 
Vao luc nay, he th6ng ABS se khong ho;;it d(>ng 
nh1mg he th6ng phanh thong thLI'ang van se ho;;it 
d(>ng. 

- Neu den canh bao sang trong khi vi;m hanh, dCrng xe ngay va thl,l'c hien cac
bU'O'C sau day:

- Tat d(>ng CO'.
• Kh6'i d(>ng l;;ii d(>ng CO'. Kiem tra xem den canh bao ABS c6 sang hay khong

va sau d6 tat. Neu ho;;it d(>ng nhU' v�y, thl khong c6 van de gl. ABS ho;;it
d(>ng binh thU'ang.

• Neu den canh bao khong sang ho�c nhap nhay lien t1,1c, can dU'a xe den d;;ii
ly Isuzu gan nhat de kiem tra/bao dU'ang ngay.

• Ngay ca khi c6 van de trong ABS, cac phanh se van ho;;it d(>ng nhLI' cac
phanh thong thLI'ang. Trong trLI'ang hQ'p nay, ABS se khong anh hLI'6'ng den
v�n hanh he th6ng phanh.

H� Thong Chong 86 CCPng Phanh (ABS) IT] ---> Tham khao trang 4-166 
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£>en Canh Bao Ap Suat Nh6't £>(:mg Ca 

F 
Oen canh baa nay se sang len khi xaay 
chla kh6a khoi di_'>ng v� vi tri '"'ON"" va se 
tat khi di_'>ng co ha9t di_'>ng. 
N�u den nay sang len khi di_'>ng co xe 
dang hal;lt di_'>ng, c6 nghia ap su§t nh6't 
di_'>ng co dang c6 gia tri b§t thU'cmg. 

• N�u den canh baa nay sang trong khi di_'>ng co dang ch9y. NgCmg di_'>ng co
ngay va kiem tra m(l'c nh6't di_'>ng CO'.

• H� th6ng boi tran c6 the bi hong. Hay dU'a xe cua b9n t6'i d9i lylsuzu g�n
nh§t de kiem tra.

Nh61 d(>ng ca----> Tham khao trang 7-31 

£>en Canh Bao Nh6't E>c;mg Ca Qua N6ng CY] 

Oen canh baa nay se sang va se phat ra 
am thanh khi kim tren d6ng hf> ap su§t 
nh6't di_'>ng CO' rn�m O' Vl;!Ch do 

E>6ng h6 cong ta met-> Tham khao trang 4-13 



4-42 BANG TAP LO VA E>ll:U KHll:N 

£>en Canh Bao Qua Nhi�t £>9ng Ca 

Lo�i xe binh 
thl.l'c,ng 

Lo�i xe c6 MID 

IJVER 
HEA.T 

Oen canh bao nay sang khi d(>ng ca qua 
n6ng. Kim cua d6ng h6 bao nhi$t d(> nLI'6'c 
lam mat se nam a mCrc mau d6. Hay dll'ng 
xe cua b9n va nai an toan, kiem tra xe va 
cac thao tac can thiet. 

Khi moi chat nU'O'C lam mat d(>ng CO' van con n6ng, khong dU'Q'C thao nap ket nU'O'C. 
Hai n6ng se thoat ra va b9n c6 the bj bong. Chi b6 sung moi chat nLI'6'c lam mat 
d(>ng CO' khi nhi$t d(> giam. 

Cham them nl.1'6'c lam mat d(>ng CO'----> Tham khao trang 7-43 

• Neu b1;1n tiep tl,ic lai xe khi den bao qua nhi$t d(>ng ca van sang, d(>ng ca c6 the
bi b6 may.

• Khong dU'Q'C tat may d(>t ng(>t khi d(>ng ca qua nhi$t. Neu khong, d(>ng ca c6
the bi b6 may. Thl,l'c hi$n cac thao tac can thiet khi d(>ng ca qua nhi$t.

Khi D(>ng CO' Qua Nhi�t ----> Tham khao trang 8-23 



BANG TAP LO VA £>11:U KHll:N 4-43

£>en Chi Bao Thay Nh6't £>9ng CO' Va Lc;,c Nh6't [YJ 

Lofi xe c6 MID 
Thong bao nay xuat hi(:ln tren man hlnh 
MID khi djnh ky bao dU'6'ng nh&t d(>ng CO' 
va lc;>c nh&t dang den hi;m djnh bao dU'6'ng. 
Quang dU'ang con li;ii dU'Q'C hifm th! bao 
cho bi;in biet chu kl bao dll'6'ng l§n ke tiep 
dang d�n g§n. 

Quang dU'ang con li;ii de den hi;in bao 
dU'6'ng se hi(:ln th! tren man hlnh MID khi 
cong t�c khoi d(>ng a vi trf "ON". Thong 
bao nay se mat khi bi;in khoi d(>ng xe ho�c 
an num chc;>n MID. 

Khi den chi bao mau vang xuat hi(:ln tren 
man hlnh MID sang, bi;in nen mang xe 
cua bi;in vao di;ii ly Isuzu g§n nhat de 
kiem tra hi;in dinh bao dll'6'ng. 

Hi�n thi man hlnh da thong tin {MID)[J[] 
---> Tham khao trang 4-22 

Khi bao loi tren man hinh 
---> Tham khao trang 4-36 

Nh61d('mg CO' 
---> Tham khao trang 7-31 

Thay nh61 d9ng CO' va IQC nh61 
---> Tham khao trang 7-35 



4-44 BANG TAP LO VA E>ll:U KHll:N 

£>en canh bao m(i,c nh6't d{>ng c0' � 

� LHELK 
.AJwU.. E/0 IL L VL 

Lo�i xe c6 MID 
Thong bao nay se xu§t hien tren man hlnh 
khi m(l'c nh6't d(;>ng ca qua th§p . 

• 0 d(;>ng ca 4HK1 c6 trang bi cam bien m(l'c nh6't d(;>ng ca, den canh bao nay c0ng
se sang neu m(l'c nh6't d(;>ng ca xuf>ng qua th§p.

• Khi den canh bao m(l'c nh6't d(;>ng ca xu§t hien tren man hlnh, hay kiem tra
m(l'c nh6't bang que tham nh6't

[Kiem tra m(l'c nh6't d(;>ng ca] 

• Hay do xe cua b9n tren m�t dlJ'ang ph"ng, sau d6 kiem tra m(l'c nh&t d(;>ng ca

trlJ'6'c khi kh6'i d(;>ng xe

• Khi xe cua b,;1n da v�n hanh, sau d6 ngCrng xe va dai khoang tCr 20-30 phut va
kiem tra m(l'c nh6't d(;>ng ca.

Hien thi man hinh da thong tin {MID) [J[] ----* Tham khao trang 4-22 

Nh61 d{mg CO' ----* Tham khao trang 7-31 

Thay nh61 d{mg CO' va IQC nh61 ----* Tham khao trang 7-35 



BANG TAP LO VA £>11:U KHll:N 4-45

£>en chi bao nhac bao dU'&ng l9c gi6 � 
Loai xe tieu 
ch��n 

Lo�i xe c6 MID 

Oen chi baa nay se sang khi IU'u IU'Q'ng 
khong khf di qua IQc gi6 giam.Luc nay IQc gi6 
can dU'Q'C vE) sinh St;'!Ch va baa dU'O'ng 

V� sinh h;>c gi6 va thay l9c gi6 
----> Tham khao trang 7-60 

£>en canh bao may phat ditn 

Oen canh baa nay phai phat sang khi 
cong t�c khoi d(>ng b�t qua vi trf "ON", va 
phai t�t sau khi may da khoi d(>ng. 
Khi may dang ch9y, den canh baa nay se 
phat sang n�u c6 trvc tn;ic trong hE) thfmg 
nt;'lp blnh (nhU' day curoa qut;'lt long hac;3c bi 
dll't). 

N�u den canh baa nay b�t trong khi may dang cht;'!y, hay l�p tll'c tap xe vaa 
mot nai an taan khong c6 IU'u thong va nhanh ch6ng lien 19c v&i d9i ly ISUZU 
gan nhat de kiem tra. 

Day E>ai Qu�t Gi6 ----> Tham khao trang 7-55 

Xll' U Binh ,c quy ----> Tham khao trang 7-192 

Khi Binh ,c quy H�t E>i�n ----> Tham khao trang 8-11 



4-46 BANG TAP LO VA E>ll:U KHll:N 

£>en Canh Bao Ki@m Tra E>c;mg CO' � 

Loclli xe dcilt tieu chuan khi thai 
Euro II ho�c Euro Ill 
Oen canh bao nay se sang khi cong tac 
khai d¢ng b(3t qua vi trf "ON", va phai tat 
sau khoan 5 giay khi may khai d¢ng. 

Neu den canh bao nay sang trong khi may 
dang chc;1y, di€lu nay canh bao bc;1n c6 tn,ic 
tr�c trong he th6ng di€lu khilin dien tll' cua 
d¢ng CO'. 

• Neu den nay sang khi d¢ng CO' dang chc;1y, tranh lai xe a t6c de, cao va dU'a xe
den dc;1i ly Isuzu gan nhat dli kilim tra.

Loclli xe dcilt tieu chuan khi thai 
Euro IV 
Oen canh bao nay se sang khi cong tac 
khai d¢ng b(3t qua vi trf "ON", va phai tat 
sau khoan 5 giay khi may khai d¢ng. 

Neu den canh bao nay sang trong khi may 
dang chc;1y, di€lu nay canh bao bc;1n c6 tn,ic 
tr�c trong he th6ng kiem soat khf thai cua 
d¢ng CO'. 

• Neu den canh bao nay sang khi d¢ng CO' dang chc;1y, hay 1(3p t(rc tap xe vao me,t
nO'i an toan khong c6 IU'u thong va dU'a xe den dc;1i ly Isuzu gan nhat de kiem tra.



BANG TAP LO VA £>11:U KHll:N 4-47

£>en Chi Bao Nhac Bao Dl.l'ang Xe SVS [I] 

14 
Lolili xe dlilt tieu chu&n khf thai Euro IV 

Oen nhac bao dlJ'6'ng xe se sang khi xoay chla 
kh6a kh&i d(>ng v� vi tri ""ON"" va se tat sau khi 
d(>ng CO' khai d(>ng. 

N€lu den chi bao nay sang hay mang xe 
d€ln d9i ly Isuzu g§n nh§t all thvc hi$n 
vi$c bao dlJ'6'ng xe djnh ky theo khuy€ln 
cao cua nha san xu§t 



4-48 BANG TAP LO VA E>ll:U KHll:N 

Den Canh Bao B9 Tach NIJ'O'C 0 

Lo�i xe tieu chu�n 

Lo�i xe c6 MID 

�A TER 
T £EF'ARATO

Oen canh baa nay phat sang khi nU'6'c 
trong bi_'> tach nU'6'c (bi.'> lc;>c nhien li(lu) c§n 
phai thao ra. 

Thao nU'6'c theo hLI'6'ng dan trong ph§n 
"Thao nU'6'c khoi bi_'> lc;>c nhien li(lu" va baa 
dam den canh baa tat di. 

• Neu den canh baa nay phat sang
khi d('>ng CO' dang ho1;1t d('>ng, hay
nhanh ch6ng thao nU'6'c khoi bi.'>
lc;>c nhien li(lu. Neu b9n van tiep t1,1c
lai xe khi den nay phat sang, h(l
th6ng phun nhien li(lu c6 thll bi hLI'
hong.

Xa NU'O'C Kh6i LQC Nhien Li�u- Tham khao trang 7-72 

Xa Gi6 H� Thong Nhien Li�u---+ Tham khao trang 8-14 



BANG TAP LO VA £>11:U KHll:N 4-49

£>en chi bao dau trQ' I\J'C � 

Oen chi baa nay se sang khi cong tfic 
khoi d{>ng b�t qua vi tri "ON", va phai tat 
sau khoan 2 giay khi may kh&i d¢ng. 

Oen chi baa nay se nhap nhay khi cong 
tfic kh&i d¢ng a vi tri "ON" va se tfit khi 
cong tac khoi d{>ng a vi tri "OFF". 

Nllu den canh baa nay van sang khi tfit 
cong tfic kh&i d¢ng, ho�c sang trong khi 
lai xe, thl h$ thong nay se hoi;it d{>ng 
khong dung ch(l'c nang. Hay mang xe cua 
bi;in vao di;ii ly Isuzu gan nhat de kiem tra. 

• Neu den canh baa nay van sang thl cac dieu ki$n sau day c6 the xay ra

• Neu xe cua bi;in c6 bieu hi$n hoi;it d{>ng bat thll'cmg, kh6 khan trong vi$c dieu
chinh toed{> cao ho�c thap. Trang trU'ang hc;rp nay hay mang xe cua bi;in den
di;ii ly Isuzu gan nhat de kiem tra

- Hi$n tll'c;rng tmc;rt d6c khong xay ra

- Xe chuyen d<';>ng len ho�c xu6ng khong dU'Q'C

- Ly hc;rp dong, ngat nhanh ho�c ch�m han so v&i blnh thU'ang

• •  

• Neu den canh baa nay nhap nhay trong khi dang lai xe, dau boi tran c6 hi$n
tll'c;rng bat thll'ang nhll' n6ng han. Hay d(l'ng xe cua bi;in vao m<';>t nai an toan
khong c6 lll'u thong. Khong dU'Q'C lai xe tiep khi den canh baa nay chll'a tfit han.

Oen canh bao dftu trQ' h;l'C va canh bao am thanh- Tham khao trang 4-127 



4-50 BANG TAP LO VA E>ll:U KHll:N 

Den cimh bao kil!m tra tin hi�u � 

Oen chi baa nay se sang khi c6ng tac 
khai d¢ng b{:lt qua vi trf "ON", va tat sau 
khaang 2 giay khi may khai d¢ng. 
N�u den canh baa nay sang trang khi 
d¢ng ca dang chi;iy, dieu nay canh baa 
bi;in c6 tn,ic tn)c trong h$ thong dieu khien 
di$n tLP cua d¢ng ca. 

£>en chi bao ECONO � 

F
Oen chi baa nay se sang khi c6ng tac khai 
d¢ng b{:lt qua vi trf "ON", va tat sau 
khaang 2 giay khi may khai d¢ng. 
Oen chi baa nay se sang khi an nut 
ch9n "ECONO" 

Lo�i xe c6 ECONO---+ Tham khao trang 4-126 

£>en chi bao gai so 1st []KJ 

� 

� 

Oen chi baa nay se sang khi c6ng tac khai 
d¢ng b{:lt qua vi trf "ON", va tat sau 
khaang 2 giay khi may khai d¢ng. 
Oen chi baa nay se sang khi an nut 
ch9n gai so 1 st 

Gai s6 1st---+ Tham khao trang 4-124 



BANG TAP LO VA £>11:U KHll:N 4-51

Nh61 truyen dc;mg hc;,p so (ATF) £>en canh bao nhU)t de;, 
nh61 � 

Ki,m tra va khac ph1,1c 

Oen canh bao nay se sang khi nh6't truyen 
d¢ng h¢p so cao bat thU'ang. 

Niiu den canh bao nay van sang trong 
khi lai xe,hay dll'ng xe cua b,;m vao nO'i 
an toan khong c6 IU'u thong va thl,l'C 
hiE;m kiem tra cac bU'6'c sau day 

1. Kiem tra so b�ng each d�t cfin so vao vi trf "N",khoi d¢ng d¢ng CO' va nhan ga
a m(rc 1000 vong/phut cho dlin khi den canh bao khong sang nLI'a.

2. Sau khi den canh bao khong sang nLI'a, kiem tra m(rc nh6't truyen d¢ng
cua h¢p so.

Kiem tra m(pc nh6'1:---> Tham khao trang 7-140 

Kiem tra m(pc nh6'1:---> Tham khao trang 7-144 

3. Nliu ml)'c nh6't n�m trong khoang cho phep, nhi$t d9 cua nh6't cao bat thll'ang
c6 the do b¢ l9c bi t.fic ho�c xe cha qua tai. Hay thay b¢ l9c m6'i.

Kiem tra nh6'1: h9p so---> Tham khao trang 7-142 

Kiem tra nh6'1: h9p so ---> Tham khao trang 7-151 



4-52 BANG TAP LO VA E>ll:U KHll:N 

£>en chi bao vj tri gai so � 

Lollli xe c6 h9p s6 ZF9S1110 
Oen chi baa nay se sang khi vi trf gai s6 
dang CY vi tri thap. 

Lo�i xe c6 9 s6 IT] 

----> Tham khao trang 4-100 

£>en chi bao vj tri can so thap � 

LOliti xe c6 FSS/FTS 
Oen chi baa nay se sang khi an cong tac 
dieu khien vi tri s6 CY "LOW". 

Cong tiic gai s6 IT] 
----► Tham khao trang 4-189 

cP 
• DLI'ng xe cua b.;i l.;ii trU'6'c khi gai

s6



BANG TAP LO VA £>11:U KHll:N 4-53

£>en chi bao nh6't hc;,p so � 

Lo�i xe c6 MID 
Thong bao nay xuat hiE)n tren man hlnh 
MID khi dinh ky bao dU'O'ng nh&t h('>p so 
dang den hi;in dinh bao dU'ang. Quang 
dll'ang con li;ii dll'Q'C hien thi bao cho bi;in 
biet chu kl bao dll'ang Ian ke tiep dang 
d�n gan. 

Quang dU'ang con li;ii de den hi;in bao 
dU'ang se hiE)n thi tren man hlnh MID khi 
cong t�c khai d('>ng a vi tri "ON". Thong 
bao nay se mat khi bi;in khai d('>ng xe 
ho�c an num ch9n MID. 

Khi den chi bao mau vang xuat hiE)n 
tren man hlnh MID sang, bi;in nen mang 
xe cua bi;in vao di;ii ly Isuzu gan nhat de 
kiem tra hi;in djnh bao dll'ang. 

Hi�n thi man hinh da thong tin (MID) 
- Tham khao trang 4-22

Bao loi tren man hinh OZ] 
- Tham khao trang 4-36



4-54 BANG TAP LO VA E>ll:U KHll:N 

£>en chi bao dau trQ' ll:l'C ly hQ'p � 

Lo�i xe c6 MID 
Thong baa nay xuat hiE)n tren man hlnh 
MID khi djnh ky baa dU'6'ng dau trQ' h,rc ly 
hQ'p dang den h9n djnh baa dU'6'ng. 
Quang dll'ang con 19i dll'Q'C hien th! baa 
cha b9n biet chu kl baa dll'6'ng Ian ke tiep 
dang d�n gan. 

Quang dU'ang con 19i de den h9n baa 
dU'6'ng se hiE)n th! tren man hlnh MID khi 
cong t�c khai di_'>ng a vi trf "ON". Thong 
baa nay se mat khi b9n khai di_'>ng xe ha�c 
an num chc,>n MID. 

Khi den chi baa mau vang xuat hiE)n tren 
man hlnh MID sang, b9n nen mang xe 
cua b9n vaa d9i ly Isuzu gan nhat de 
kiem tra h9n djnh baa dll'6'ng. 

Hien th! man hinh da thong tin (MID) DZ] 
----> Tham khao trang 4- 22 

Bao loi tren man hinh 
----> Tham khao trang 4-36 



BANG TAP LO VA £>11:U KHll:N 4-55

£>en chi bao bQ l9c nhien li�u [YJ 

FUEL FIL TEP 

Lo�i xe c6 MID 
Thong bao nay xuat hi$n tren man hlnh MID 
khi djnh ky bao dU'6'ng dau trQ' h,Pc ly hQ'p 
dang den hi;in djnh bao dU'6'ng. Quang 
dU'ang con li;ii dU'Q'C hi€in th! bao cho bi;in 
biet chu kl bao dll'6'ng Ian ke tiep dang dlln 
gan. 

Quang dU'ang con li;ii d€i den hi;in bao 
dU'6'ng se hi$n th! tren man hlnh MID khi 
cong t�c khai d(>ng a vi trf "ON". Thong bao 
nay se mat khi bi;in khai d(>ng xe ho�c an 
num chon MID. 

Khi den chi bao mau vang xuat hi$n tren 
man hlnh MID sang, bi;in nen mang xe 
cua bi;in vao di;ii ly Isuzu gan nhat de kiem 
tra hi;in djnh bao dll'6'ng. 

Hien th! man hinh da thong tin (MID} DZ] 
---> Tham khao trang 4-22 

Bao loi tren man hinh 
---> Tham khao trang 4-36 



4-56 BANG TAP LO VA E>ll:U KHll:N 

£>en chi bao dau trQ' l\fC lai [YJ 

P/�TEERING FLUID 

Lo�i xe c6 MID 

Thong bao nay xuat hien tren man hlnh 
MID khi djnh ky bao dlJ'6'ng dau trQ' 11,!'c 
lai dang den h1;1n djnh bao dlJ'6'ng. Quang 
dlJ'ang con l1;1i dlJ'Q'C hien thj bao cho b1;1n 
biet chu ky bao dlJ'6'ng Ian ke tiep dang 
den gan. 
Quang dlJ'ang con l1;1i de den h1;1n bao 
dlJ'6'ng se hien thi tren man hlnh MID khi 
cong t�c kh&i di_'>ng & vi tri "ON". Thong 
bao nay se mat khi b1;1n kh&i di_'>ng xe 
ho�c an num ch<;>n MID. 

Khi den chi bao mau vang xuat hien tren 
man hlnh MID sang, b1;1n nen mang xe 
cua b1;1n vao d1;1i ly Isuzu gan nhat de 
kiem tra h1;1n djnh bao dlJ'6'ng. 

Hien th! man hlnh da thong tin MID 
--, Tham khao trang 4-22 

Bao loi tren man hinh 
--> Tham khao trang 4-36 



BANG TAP LO VA E>IEU KHIEN 4-57

E>en chi bao dao vj tri lop xe [YJ 

TIRE ROT A TION 
Lolili xe c6 MID 

Thong baa nay xuat hi(m tren man hinh 

MID khi djnh ky daa vi trf lop xe dang 

d�n gtm. Quang dU'cmg con li;ii dU'Q'C 

hilln th! baa cha bi;in bi�t dinh ki daa vi 

trf lop xe. 

Quang dll'ang con li;ii hilln th! tren man 

hinh MID khi cong t�c kh&i d(mg a vi trf 

"ON". Thong baa nay se mat di khi bi;in 

kh&i d(mg xe ha�c an num chc;m MID. 

Khi den chi baa mau vang xuat hiE)n 

tren man hinh MID, bi;in nen mang xe 

cua bi;in vaa di;ii ly Isuzu g§n nhat dll 

killm tra. 

Hien th! man hinh da thong tin (MID) IT] 
---+ Tham khao trang 4-22 

Bao loi tren man hinh 
---+ Tham khao trang 4-36 

Dao vi trf 16p xe 
---+ Tham khao trang 7-98 



4-58 BANG TAP LO VA E>IEU KHIEN 

E>en canh bao m(l,c nhien li�u thap 

Lo�i xe tieu chu&n 

Oen canh baa mCrc nhien li�u thap 

Lo�i xe c6 MID 

ju LOW FUEL

Oen canh bao nay sang khi m(rc nhien lieu 
trong thung ch(ra xu6ng qua th§p trong khi 
d9ng ca dang ho9t d9ng 

� 

• N�u den canh bao nay sang, hay
cham them nhien lieu cang s&m
cang t6t.

• N�u xe c9n nhien li(:lu, quy trlnh xa
gi6 phai dU'Q'C thl,l'C hien

D6ng h6 bao m(pc nhien li�u 
---+ Tham khao trang 4-16 

Khi Cliln nhien li�u 

---+ Tham khao trang 8-13 



BANG TAP LO VA £>11:U KHll:N 4-59

£>en canh bao phanh ra mo6c 0 

� 

� 

Xe keo r0' mo6c ho�c dau keo 
Khi phanh tay dU'Q'C keo thl phanh ra mo6c 
se hoi;it d('>ng, dong thai den canh bao se 
sang 
CAn phanh tay ra mo6c [J[] 

---> Tham khao trang 4-98 

£>en canh bao l�t cabin � 

Loclli xe tieu chm\n 

LOclli xe c6 MID 

ri_l (:�,BT IL Tro o 

Oen canh bao nay se sang khi cong tac 
kh6'i d('>ng 6' vi trf "ON" va cabin khong 
dU'Q'C kh6a an toan 

Khi den canh bao sang ma bi;in tiep 
tl,ic lai xe thi cabin se bi rung mi;inh 
va bi nghieng. Oieu nay rat nguy 
hiem cho bi;in, hay kh6a cabin an 
toan trU'O'C khi v�n hanh xe. 

Khi cabin bi nghieng [J[] 

---> Tham khao trang 7-1 O 

H� th6ng kh6a cabin b�ng di�n 
---> Tham khao trang 7-15 



4-60 BANG TAP LO VA E>ll:U KHll:N 

Den tin hi�u va den bao nguy 

M(lt trong hai den chi baa nay phat sang 
luc c6ng tac tfn hii;lu re dlJ'Q'C b$t (khi 
c6ng tac kh6'i d(lng 6' vi trf "ON"). 
ca hai den chi baa se phat sang luc b$t 
c6ng tac den baa nguy 

Cong Tac Den tin hi�u 
----> Tham khao trang 4-80 

• Cac den canh baa nay kh6ng phat sang n�u bong den bi d(J,t, ho�c nh§p nhay
b§t thlJ'ang n�u dung bong den kh6ng co c6ng su§t thfch hgp.

£>en chi bao che dQ den pha 

Oen chi baa nay phat sang khi den pha 
dlJ'Q'C ch9n, ho�c cac den trlJ'6'c chuy�n d6i 
giO,a pha va cos (tfn hii;lu VLI'Q't xe khac). 

Cong Tac Dieu Khien Den 
----> Tham khao trang 4-79 

£>en chi bao den sU'O'ng mu [TI 

Oen chi baa nay sang khi den slJ'ang mu 
dlJ'Q'C b$t len. 

Cong tac den SU'O'ng mu OZ] 
----> Tham khao trang 4-82 



BANG TAP LO VA £>11:U KHll:N 4-61

£>en canh bao phanh tay 

II 
Oen canh baa nay sang khi can phanh tay 
dU'Q'C kea len 

• oe, phat sang cua den canh baa
nay khong baa dam phanh tay
dU'Q'C cai ch�t, can phanh tay phai
kea h�t mLPc va ch6t li;ii.

• C�n th�n, kh6ng lai xe khi can
phanh tay dang kea.

£>en chi bao phanh khi xa 

Oen chi baa nay phat sang khi cong tik phanh 
kh f xa dU'Q'C b�t. 

• Oen chi baa phanh khf xa
nh§p nhay khi c6 trvc tr�c trong h� 
th6ng phanh khf xa. Hay dem xe d�n 
ki�m tra ti;ii di;ii ly Isuzu gan nh§t ngay 
khi c6 th�. 

Cong Tiic Phanh Khf Xa 
----> Tham khao trang 4-83 
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l>en chi bao HSA w 

Oen chi bao nay se sang khi xe b�t d§u len 
d6c va hE;J th6ng HSA dang hoc;1t d9ng. 

Oen chi bao nay se nhap nhay va phat ra 
am thanh neu bc;1n roi ra khoi vi trf lai xe 
trong khi hE;J th6ng HSA dang hoc;1t d9ng. 

• Neu c6 van de v&i hE;J th6ng HSA,
t�t HSA va mang xe cua bc;1n den
dc;1i ly Isuzu g§n nhat d� ki�m tra.

H� thong xe leo doc (HSA} 

----> Tham khao trang 4-146 



E 
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£>en chi bao ASR CiJ 

Khi b�t cong tac kh6'i d9ng sang vi tri "ON", 
den chi bao nay se sang va chuyen tll' mau 
h6 phach sang mau xanh h,1c va tat di sau 2 
giay. 

Oen chi bao nay se sang v&i mau xanh h,ic 
khi b9 ch§p hanh 

• Neu khong b�t cong tac tat ASR khi lai xe, va den chi bao nay chuyen sang
mau h6 phach; hay dll'ng xe ti;ii khu Vl,l'C an toan va thl,l'C hi$n cac bU'&c sau:

- Dll'ng d9ng CO'.

- B�t cong tac kh6'i d9ng ve vi tri ""ON". Neu den xe b�t sang va chuyen tll' cam
sang xanh h,ic, sau d6 tat di khoang 3 giay; dieu d6 ch(rng to h$ thong ASR 
hoi;it d9ng binh thll'O'ng.

* Neu h$ thong ASR hoi;it d9ng khong binh thll'ong, hay mang xe den di;ii ly
isuzu g§n nh§t de kiem tra va SLl'a ch[i>a

H� Thong Chong Trll'Q'l: (ASR) ---+ Tham khao trang 4-170 



4-64 BANG TAP LO VA E>ll:U KHll:N 

£>en chi bao bugi xong may 0 
Oen chi bao nay phat sang khi cong tac 
kh6'i d(lng 6' vi tri "ON" va tat di khi vi$c 
ham n6ng hoan t§t. Khi den nay tat, c6 
the kh6'i d(lng d(lng CO'. 

Tuy nhien, tuy thu(lc vao nhi$t d(l nU'6'c lam 
mat d(lng ca ma den bao nay sang hay tat 

[Dong CO' 6HH1] 

Oen nay se sang trong khoang thai gian tCr 
15 giay den 20 giay, nhU'ng khi nhi$t d(l 
nU'&c lam mat d(lng ca khoang -s0c thl den 
nay se tat. 

[O(lng CO' 6HK1] 

Oen nay se sang trong khoang thai gian 1 
-1/2 giay den 10 giay, nhLI'ng khi nhi$t d(l
nU'O'C lam mat d(lng CO' khoang -5°C thi
den nay se tat

[O(lng CO' 4HK1] 
Oen nay se sang trong khoang thai gian 1 -
1/2 giay den 10 giay, nhU'ng khi nhi$t d(l 
nU'O'C lam mat d(lng CO' tren 10°C thi den 
nay se sang khoang ½ giay. 

Khai E>(>ng E>(>ng Ca 
---> Tham khao trang 4-4 

£>en chi bao h� thong lam n6ng d9ng CO'� 

Oen nay se sang khi §n cong tac lam 
n6ng d(lng ca.

Cong tac lam n6ng d(>ng ca 
---> Tham khao trang 4-78 
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£>en chi bao PTO � 

Loai xe tieu 
ch��n 

Lo�i xe c6 MID 

� PTO 

Oen chi bao nay sang khi klit n6i/ bat cong 
tac b(> trfch cong suat {PTO). 

89 Trfch Cong Suat (PTO} 
--> Tham khao trang 4-193 

£>en chi bao kh6a cau sau � 

Oen chi bao nay sang khi cong tac kh6a 
cau sau dll'Q'C bat CJ vi trf "ON". 

Cong tac kh6a cau sau 
--> Tham khao trang 4-85 

£>en chi bao kh6a cau giO,a [SC] 

00 
Oen chi bao nay sang khi cong tac kh6a 
cau giQ,a dU'Q'C bat CJ vi trf "ON". 
Cong tac kh6a cau giO,a 

--> Tham khao trang 4-86 

£>en chi bao kh6a cau tn.P6'c [SC] 

Oen chi bao nay se sang khi cong tac 
kh6a cau trll'O'C dU'Q'C bat CJ vi trf "ON". 
Cong tac kh6a cau trll'O'C 

--> Tham khao trang 4-190 
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£>en chi bao 4WD [TI 

Lo�i xe FSS & FTS (E>9ng cc,, 6HH1) 

Oen chi bao nay se sang khi cong tac 
4WD dlJ'Q'C bi)t a vi tri "ON". 
Cong tac 4WD --+ Tham khao trang 4-186 

• Hay dll'ng xe cua bi;m lc;3i trU'6'c khi
bi)t cong tac 4WD.

£>en chi bao kh6a be;, vi sai trung tam � 

00 
Lo�i xe FTS (E>9ng cc,, 6HK1) 

Oen chi bao nay se sang khi cong tac 
kh6a b() vi sai trung tam dlJ'Q'C bi)t a vi tri 
"ON". 

Cong tac kh6a bQ vi sai trung tam 
--+ Tham khao trang 4-187 

• Hay dll'ng xe cua bc;3n lc;3i trU'6'c khi
bi)t cong tac.



Đèn chỉ báo này sáng khi cần phanh tay 
được kéo lên.

Đèn chỉ báo này sẽ sáng khi công tắc điều 
khiển hành trình chính được bật ở vị trí 
“ON”.
Đèn chỉ báo này sáng khi bật công tắc khởi 
động động cơ sang vị trí “ON”, sau đó sẽ tắt 
đi trong khoảng 5 giây.

Đèn này sẽ sáng khi xe được thiết lập chế 
độ hành trình và công tắc điều khiển trung 
tâm được bật để thiết lập tốc độ của xe.
Đèn này sẽ sáng công tắc khởi động được 
bật sang vị trí “ON” và tắt sau đó khoảng 5 
giây.

Đèn chỉ báo này sẽ sáng khi công tắc khóa 
hệ thống phanh được bật.
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£>en chi bao h�n che toe dQ xe � 

RANGE 
INHIBITED 

Loclli xe ALLISON 2500 c6 h9p s6 ll! 
dc;mg 
Nliu tai xli c6 gang di chuyen can s6 tll' vi 
tri "N" sang vi tri "D" trong khi d('>ng ca 
dang ho1;1t d('>ng a t6c d('> cao thi de gay tai 
n1;1n, h� th6ng kiem soat t6c d('> xe se b�t 
va den canh bao se sang. B1;1n chi di 
chuyen can s6 khi t6c d('> d('>ng CO' kh6ng 
dU'qc Vll'Q't qua 1 ooo vong/phut 

Oen chi bao nay se sang khi c6 gang 
chuyen can s6 dlin vi trf "N" trong cac dillu 
ki�n sau day: 

• T6c d('> d('>ng ca phai cao han 1000
vong/phut.

• Nhan nhE;J ban d1;1p chan ga.

• Xe dang di chuyen.
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£>en canh bao ap suat khi nen thapIT] 
Oen canh bao nay se sang va phat ra am 
thanh bao khi ap suat khi nen thap so v&i 
mO,c quy d!nh. N�u den canh bao nay sang 
trong khi dang lai xe, ngay l�p tO,c d6 xe cua 
bi;m vao nai an toan khong c6 IU'u thong va 
ti�n hanh kiem tra cac b{) ph�n va chi ti�t 
lien quan c§n thi�t. 

E>ong ho ap suat khi nen 
--+ Tham khao trang 4-14 

HU' hong dong ho cong t0' met � 

METER 

Lo�i xe c6 MID 
Thong bao nay xuat hi(m tren man hinh 
MID khi bang tap 16 c6 van de. Khi thong 
bao nay hien th!, bang tap 16 c6 the hoi;it 
d{)ng khong dung. 
Hay dll'ng xe cua bi;in vao nai an toan, tc�t 
may va khai d{)ng li;ii d{)ng ca.

N�u thong nao nay van con, hay mang xe 
cua bi;in d�n di;ii ly Isuzu g§n nhat de kiem 
tra. 

Hij thong truyen tin hiiju bi loi (CAN) � 

CAN 

Lo�i xe c6 MID 
Thong bao nay se xuat hien tren man hlnh 
khi bang tap 16 khong the k�t n6i blnh 
thll'ong dU'Q'C v&i cac he th6ng khac. 
N�u 16i CAN nay xay ra, c6 the d6ng h6 
nhiet d{) nll'O'C lam mat d{)ng CO' khong hoi;it 
d{)ng va bang tap 16 hoi;it d{)ng khong dung 
chO,c nang. 
Hay dll'ng xe cua bi;in vao nai an toan, tc�t 
may va khai d{)ng li;ii d{)ng ca.

N�u thong nao nay van con, hay mang xe 
cua bi;in d�n di;ii ly Isuzu g§n nhat de kiem 
tra. 



Bíp liên tục, 
ngắn.



• Kèn cảnh báo có thể không kêu nếu có trục trặc trong các hệ thống trên, nếu điều
này xảy ra cần kiểm tra các hệ thống trên. Hãy liên lạc với đại lý Isuzu gần nhất.

• Trên Loại xe có hệ thống tối ưu, còi cảnh báo sẽ báo âm thanh khoảng 1 giây khi
công tắc máy được bật ở vị trí “ON”.
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CONG TAC 

• Cong Tac Kh6'i D9ng 4-74

• Num Dieu Chinh Toe DQ Cam Chwng 4-76

• Cong tac lam n6ng d9ng CO' OZ] 4-78

• Cong Tac Dieu Khien Den To HQ'p 4-79

• Cong tac den pha OZ] 4-81

• Cong tac den SLl'O'ng mu trLPO'C OZ] 4-82

• Cong tac den SLl'O'ng mu sau OZ] 4-82

• Cong tac den bao nguy 4-83

• Cong tac phanh khl xa 4-83

• Cong tac gai cau sau OZ] 4-85

• Cong tac gai cau gifra OZ] 4-86

• Cong tac dieu khien can g�t nLP6'c va rwa kinh chan gi6 4-87

• Nut coi 4-89

• Cong tac di�n dieu khien gLPO'ng OZ] 4-90

• Cong tac gLPO'ng dieu khien tw xa OZ] 4-91

• Cong tac s&y gLPO'ng OZ] 4-91
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Cong tac kh6'i d{mg 

[ &-®Mi=t4•1 
• Trang khi lai xe, dll'ng bao gia b�t cong tac kh6'i d9ng vao vi trf "LOCK". Chia kh6a

c6 the rai ra kh6i cong tac khien tay lai bi kh6a. Oieu nay Cl,l'C ky nguy hiem.

• OU'ng de dat cat, chat da barn vao chla kh6a, dieu nay c6 the lam hU' hong cong tac
kh6'i d9ng xe.

• Sau khi kh6'i d9ng may, dll'ng v�n cong tac kh6'i d9ng qua vi trf "START". Neu khong
may kh6'i d9ng c6 the bi hU'.

• Dung cac thiet bi dien tll' nhU' he thong am thanh trong m9t thai gian dai khi tat may
c6 the lam eqn binh ac quy.



Nếu không thể vặn chìa khóa từ vị trí 
“LOCK’’ về vị trí “ON”, lắc nhẹ tay lái 
theo chiều kim đồng hồ và ngược 
chiều kim đồng hồ, đồng thời bật 
chìa khóa.



Núm vặn này được dùng để hâm nóng động cơ.
Bạn có thể tăng tốc độ bằng cách vặn núm theo chiều kim đồng hồ mà không cần dùng 
bàn đạp ga.
Vặn núm điều khiển trở về hết theo ngược chiều kim đồng hồ sau khi bạn đã dùng để xông 
máy và giữ nguyên ở vị trí này.

Để động cơ hoạt động trong một nơi kém thông gió có thể gây nhiễm độc khí CO. 
Hãy chọn một nơi thông gió tốt khi khởi động và hâm nóng động cơ.
Nhớ phải vặn về hết mức núm điều khiển tốc độ chạy cầm chừng đến vị trí tốc độ 
thấp nhất trước khi lái.



E>c;mg ca 6HH1 

E>c;,ng ca 6HK1/4HK1 

G6c di�u chinh 300° 
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• Khong SU' d1,mg num di�u chinh
t6c de) cl:im chll'ng khi xe dang
ch9y. Oi�u nay c6 the giam kha
nang XLI' Ii xe cua b9n trong
trLI'ong hgp khfm c§p dan d�n xay
ra tai n9n ho1;1c th1J'O'ng tich.

300
° 

• SU' d1,mg num di�u chinh t6c de) 
cl:im chll'ng de tang kha nang ham 
n6ng d(>ng ca ho1;1c de tang t6c d(> 
khi xe khong tai

®
[Lo9i xe 6HK1/4HK1] 

Num v1;1n di�u khien t6c d(> cl:im 
chll'ng c6 ph9m vi ho9t dc)ng 300 de). 
OU'ng v1;1n num Vll'Q't ngoai ph9m vi 
nay. N�u khong xe c6 the tn,1c tr1;1c. 

• SU' d1,mg num di�u chinh t6c dO cl:im chll'ng de chinh d(>ng ca ho9t d(>ng a dai t6c
de) mong mu6n tnr6'c khi cha xe Ian banh.

Kh6'i dc;,ng dc;,ng ca ----* Tham khao trang 4-4 
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Cong tac lam n6ng d9ng CO' [JC] 

Cong tac nay dU'Q'C SU' d1,mg de lam nLI'O'C 
lam mat dOng cO' n6ng len nhanh hO'n & 
nhiiH dO thap de lam tang hieu qua cua 
thiet bi SU'&i/bO x6ng kfnh khi xe dang dau. 
Kh&i d(>ng d(>ng CO' va an c6ng tac lam 
n6ng d(>ng CO'.Oen chi baa sang len tren 
bang tap 16 va d(>ng cO' n6ng len nhanh 
hO'n. 
Sau khi d(>ng CO' da n6ng len, an c6ng tac 
lam n6ng d(>ng CO' ve vi trf "OFF", den chi 
baa se tat. 

• He th6ng lam n6ng d(>ng CO' kh6ng
hai;it d(>ng khi d(>ng CO' da du n6ng,
ke ca an c6ng tac lam n6ng d(>ng
CO'.

• Neu xe cua bi;in dU'Q'C trang bi num
dieu khien t6c dO cam chCmg, khi
t6c dO d(>ng cO' di;it 1 ooo vong/phut
ha�c tat ch(J,c nang lam n6ng d(>ng
CO', trong trU'ang hgp nay he th6ng
lam n6ng d(>ng CO' kh6ng hai;it d(>ng
khi bi;in an c6ng tac lam n6ng d(>ng
CO' va den chi baa se sang.



Bật công tắc điều khiển đèn về vị trí chỉ ra 
trong bảng sẽ khiến các đèn liên quan phát 
sáng.

Khi đèn trước bật, hãy di chuyển cần về phía 
trước và phía sau để chuyển đổi giữa đèn 
pha và cos.
Di chuyển cần về phía trước để chọn pha 
(chiếu xa), di chuyển cần về phía sau để 
chọn cos (chiếu gần).
Khi đèn trước bật ở chiếu xa (pha), đèn chỉ 
báo đèn pha trên bảng táp lô phát sáng.

Công tắc điều khiển đèn có thể được 
sử dụng khi công tắc khởi động đặt ở 
vị trí “ON’’.



Dùng đèn chiếu gần (cos) khi có xe phía 
trước cùng tuyến đường hoặc xe đang 
tới ở tuyến ngược chiều.

Bằng cách kéo cần điều khiển công tắc đèn và
nhả ra, đèn pha sẽ bật sáng và tắt. Đồng thời 
đèn chỉ báo trên bảng táp-lô sẽ sáng và tắt. 
Dùng chức năng này làm tín hiệu xin qua mặt 
xe hoặc các mục đích khác.

Khi rẽ trái hoặc phải, hãy kéo cần lên xuống để 
nhấp nháy đèn tín hiệu rẽ.
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• Neu tay lai chi be ft, hay tat tfn hi�u b�ng tay. An nh� va gio, c§n len xu6ng khi qua
m�t hay chuyen tuyen dlJ'cmg. Oen tfn hi�u re van tiep b,ic nh§p nhay khi c§n van
con dU'Q'C keo. C§n dU'Q'C keo ve vj trf giO,a ngay khi tay lai tr6' li;ti vj trf hU'6'ng th�ng
ve phfa tm6'c.

E>eng6c[YJ 

Vao ban dem den g6c se chieu sang khu Vl,J'C 
xe dang qu�o. Khi den trlJ'6'c b{it, den g6c 
phat sang ket hQ'p v6'i tfn hi�u re. 

Khi Bong £>en Khong Sang 

----> Tham khao trang 8-29 

Cong tac di�u chinh d{> sang cua den � 

ri} 

Oen pha c6 the dlJ'Q'C dieu chinh 6' 4 g6c 
d(> khac nhau. Khi c6 cha hang h6a thi den 
pha dU'Q'C di€lu chinh cao han, ch(pc nang 
nay c6 the dU'Q'C SU' d1,mg de giam den g6c 

Khi xe cua b;;in khong c6 tai, cong tac den 
pha phai dlJ'Q'C b{it 6' vj trf cao nh§t (vi trf 
"O").

• Oll'ng h;;i den g6c qua th§p. Neu
khong ph;;im vi chieu sang xung
quanh se giam va c6 thfl gay tai n;;in.
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Cong tac den SU'O'ng mu trU'O'C [TI 

Khi c6ng tac OU'Q'C xoay den vi tri "
:::oo:::" ho�c " tD",va c6ng tac nay
OU'Q'C an vao, den SU'ang mu tm&c se
phat sang va den chi bao SLI'ang mu
tm&c cOng phat sang. 0e tat den, an
vao c6ng tac mi;>t l§n nCra. Oen SU'ang
mu trlJ'6'c se hCru d1,mg khi ttim nhln
trlJ'6'c m�t kh6ng r6 vi SLI'ang mu.

(&®M•=t&J 
• Khi thay th� bong den slJ'ang mu

trlJ'6'c, dLI'ng dung den c6 c6ng suat
Ion han c6ng suat chi dinh. N�u
kh6ng, day aien c6 the bi chay.

Khi bong den khong sang 

---+ Tham khao trang 8-29 

r Cong tac den SU'O'ng mu sau ['ZJ 

� Khi c6ng tac dlJ'Q'C xoay aim vi tri "0$",
den SU'ang mu trlJ'O'C se phat sang va den

chi bao SU'ang mu trlJ'O'C cOng phat sang.
SU' d1,mg den nay khi c6 nhi�u slJ'ang mu
va t§m nhln thap.

(&®m•=® 
• Khi thay th� bong den slJ'ang mu

sau, dU'ng dung den c6 c6ng suat
Ion han c6ng suat chi dinh. N�u
kh6ng, day aien c6 the bi chay.

Khi bong den khong sang 

---+ Tham khao trang 8-29 



• Đừng để đèn báo nguy hoạt động trong thời gian dài khi máy tắt, nếu không
bình accu sẽ hết khiến không thể khởi động lại động cơ.

• Rất nguy hiểm khi cài phanh khí xả bị trên đường trơn trợt (khi mặt đường ẩm
ướt, đóng băng hoặc phủ tuyết dày) vì bánh xe có thể trượt.

Đèn báo nguy được dùng để báo hiệu cho các 
xe khác biết xe bạn đang đậu trên đường vì tai 
nạn hoặc hư hỏng.
Khi công tắc này được nhấn, tất cà các đèn tín 
hiệu rẽ và đèn chỉ thị tín hiệu rẽ nhấp nháy để 
báo hiệu tình trạng khẩn cấp. Để tắt đèn báo 
nguy, hãy bấm vào công tắc này lần nữa.
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• Neu ken canh bao keu len khi phanh khi xa dang hoi;it d(>ng, hay nhanh ch6ng
do xe vao noi an toan va lien h$ v&i di;ii ly ISUZU gan nhat de kiem tra.

• Du can so dijt a vi tri "N", phanh khi xa van kh6ng nha cho den khi may dU'Q'C
ham n6ng (neu h$ thong ham n6ng dU'Q'C bat len).

Oiilu ki�n d� phanh khi xa ho{lt d9ng 
Trong nhQ,ng finh huong sau day, phanh khi xa se kh6ng hoi;it d(>ng ke ca khi bat c6ng 
tac & den chi bao phanh khi xa sang: 

• 0ang di;ip ban di;ip chan ga hoijc ban di;ip ly hQ'p (Loi;ii xe c6 h(>p so thU'ang).
• Can so dang cr vi tri "N".
• Toed(> xe thap hon 5km/h.
• 0ang trong qua trinh sang so.
• Xe dang cr vi tri so 1 ( Loi;ii xe c6 h(>p so tl,I' d(>ng).
• Toed(> xe khoang 20km/h hoijc toe d(> thap hon (Loi;ii xe c6 h(>p so tl,I' d(>ng).

1111 LU'U Y 

• Neu xe cua bi;in dU'Q'C trang bi h$ thong chong b6 CU'ng phanh (ABS) thi phanh
khi xa se ngll'ng hoi;it d(>ng khi phanh ABS dang van hanh, ngay ca khi c6ng tac
phanh khi xa dU'Q'C bat a vi tri "ON" va den chi bao phanh khi xa sang.



Những cầu khác sẽ không gặp vấn đề gì nếu bánh xe sau quay liên tục mà 
không cần sử dụng khóa cầu sau.
Để khóa cầu sau, dừng xe lại và ấn công tắc khóa cầu sau ở vị trí “ON”.
Với việc khóa cầu sau, bán kính quay của bánh xe sẽ tăng lên.
Không sử dụng khóa cầu sau trừ khi cần thiết. Sử dụng khóa cầu sau khi xe 
chậy trên mặt đường khô ráo có thể làm ảnh hưởng và mòn lốp xe, làm hư hỏng 
hệ thống khóa vi cầu sau.

•

•
•
•  

Sử dụng khóa cầu sau chỉ khi một trong các 
bánh xe đi trên mặt đường bùn lầy, cát, 
đường dốc, đường có tuyết và các bề mặt 
đường trơn trượt khác.
Để khóa cầu sau, ấn công tắc khóa cầu sau 
ở vị trí “ON”, đèn chỉ báo khóa cầu sau sẽ 
sáng. Để mở lại khóa cầu sau, ấn công tắc ở 
vị trí “OFF”, đèn chỉ báo cầu sau sẽ tắt.



Sử dụng khóa cầu giữa chỉ khi một trong 
các bánh xe đi trên mặt đường bùn lầy, cát, 
đường dốc, đường có tuyết và các bề mặt 
đường trơn trượt khác.
Dừng xe lại để khóa cầu sau, ấn công tắc 
khóa cầu sau ở vị trí “ON”, đèn chỉ báo khóa 
cầu sau sẽ sáng. Để mở lại khóa cầu sau, 
ấn công tắc ở vị trí “OFF”, đèn chỉ báo cầu 
sau sẽ tắt.

Những cầu khác sẽ không gặp vấn 
đề gì nếu bánh xe sau quay liên tục 
mà không cần sử dụng khóa cầu 
giữa.
Để khóa cầu sau, dừng xe lại và ấn 
công tắc khóa cầu giữa ở vị trí “ON”.
Với việc khóa cầu giữa, bán kính 
quay của bánh xe sẽ tăng lên.
Không sử dụng khóa cầu giữa trừ 
khi cần thiết. Sử dụng khóa cầu giữa 
khi xe chậy trên mặt đường khô ráo 
có thể làm ảnh hưởng và mòn lốp 
xe, làm hư hỏng hệ thống
khóa cầu giữa.

•

• 

• 

•  



,-
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' 
Cong tac dieu khi€m can g�t nU'6'c va rU'a kinh chan gi6 

Oe dung dU'Q'C c6ng tac diflu khien c§n gi;it nU'&c va n'.ra kfnh chan gi6, c6ng tac khai 
d(ing phai a vi trf "ON". 

T rc;1ng thai gc;1t 

Cong tac dieu khi�n can g�t nU'6'c 

rfJ 
• Hl;l th6ng an toan c6 the hoi;it d(ing

de dl.l'ng can gi;it khi d(ing CO' qua
tai. Trang trU'ang hgp nay, hay b{U
c6ng tac qua vi trf "OFF", va vai
phut sau hay kiem tra can gi;it nU'&c
c6 hoi;it d(ing li;ii blnh thLI'ang
kh6ng. Nliu can gi;it nU'&c thU'ang
xuyen ngU'ng hoi;it d(ing, dl.l'ng dung
nO,a va lien hi;) v&i di;ii ly Isuzu gan
nhat.

• TrU'&c khi v(m hanh can gi;it nU'&c,
phai bao dam thanh cao su a can
gi;it kh6ng dfnh vao kfnh. Neu
thanh cao su c§n gi;it dfnh vao kfnh
ma vi)n cho vi)n hanh can gi;it
nU'&c, can gi;it c6 the bi gay ho�c
mo tO' gi;it nU'O'C bi hU'.

• OLl'ng vi)n hanh c§n gi;it nU'&c tren
m�t kfnh kh6, nliu kh6ng m�t kfnh
c6the h6ng.Lu6n lu6n dung c6ng
tac xit nU'&c n'.ra kfnh khi lau m�t
kfnh kh6.

Tri;ing thai cua can gi;it nU'&c c6 cac tri;ing 
thai tuy thu(ic vi tri c6ng tac dieu khien can 
gi;it nU'O'C .. 

Gian doi;in DZ] 
(MU'a nhl;l) 

T6c dQ chi)m 
(MU'a vl.l'a) 

T6c dQ nhanh 
(MU'a to) 
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Cong tac rll'a kinh 

NU'6'c rLPa kfnh dU'Q'C phun len kfnh chan 
gi6 khi an cong tac. Khi d6, thanh gl;lt 
nlJ'6'c cung hol;lt dc)ng d6ng thai.NU'6'c rLPa 
kfnh c6 ch(rc nang lam Sl;!Ch kfnh chan gi6. 

• (J nhil\H de) Cl,l'C thap, dung dich
nlJ'6'c rU'a kfnh c6 the bi d6ng bang
tren m�'tt kfnh sau khi phun, ngan
can tam nhin phfa tm6'c cua bl;ln.
Trang trLI'ang hQ'p d6 hay ham n6ng
kfnh tm6'c khi dung cong tac rLPa
kfnh.

• N�u dung dich khong phun ra du ILI'Q'ng, hay nha cong tac ngay l�p t(rc.N�u
khong b� m?t kfnh chan gi6 c6 th€l bi XU'O'C

• OLl'ng gi[r cong tac nay a trl;lng thai nhan trong han 30 giay, n�u khong may
barn phun c6 th€l bi hlJ'.

• N�u dung dich rLPa kfnh khong phun ra, hay nha cong tac xit nlJ'6'c rLPa kfnh
ngay l�p t(rc_ N�u khong, mo-ta c6 th€l bi k�t.

• N�u xe dU'Q'C dung trong khu Vl,l'C khf h�u ll;lnh, hay dung dung dich rU'a kfnh
phu hQ'p theo mua d€l khong bi dong d?c.

Dung Djch NU'6'c Rwa Kfnh ---> Tham khao trang 7-185 



Kiliu 1 

Kiliu 2 
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Nut coi 

0� b§m coi, hay nh§n vao mi�ng nhl)'a 
c6 kf hi$u coi trem v6 lang tay lai. 
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Cong tac di�n dieu khi�n QU'O'ng � 

GU'ang ben 
ngoai (Ben hanh 
khach) 

An c6ng tac a vi trf "CLOSE" d€l g�p 
gLI'ang chi�u hau phfa ben hanh khach. An 
cong tac a vi trf "SET" all ma r¢ng gLI'ang 
ra. 

• Khi dieu khien gU'ang ra vao, chi
dU'Q'C SU' d1,mg c6ng tac di$n dieu
khien gU'ang.

• G�p gU'ang l9i hay nha gU'ang ra
bc1ng tay c6 thli gay nll't va bli
gLI'ang ...



Gương điều khiển từ xa được hoạt động 
khi ấn công tắc ở vị trí “ACC” hoặc ở vị trí 
“ON”.

Ấn công tắc chuyển đổi trái/phải về chữ “L” 
(trái) hoặc “R”(phải) để di chuyển gương ở 
vị trí mong muốn.
Ấn công tắc điều chỉnh góc độ để điều 
chỉnh góc gương.

1.

2.

Không được di chuyển gương bằng tay. 
Nếu không bề mặt gương có thể bị nứt 
và bể.
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V  

V  

V  

SA  

V  

V  

V  

V  

V  

V  

V  

V 

V

V

M/T SA

V

V

V
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j Ban d�p 

Lo�i xe c6 hc:)p s6 thLPD'ng 

Ban d(;lp d� 
chan Ban 

ds1p ga 

Lo�i xe c6 hc:)p s6 ti! dc:)ng 

Ban ds1pd� 
chan 

Ban ds1p 
phanh Ban ds1p 

ga 

Ng6i vao ghe a vi tri lai dung va nh§n ban 
dc;1p phanh va ban dc;1p ga b�ng chan phai. 
Oe tranh dc;1p nh§m ban dc;1p, hay kiem tra 
vi tri ban dc;1p va tap diH chan len dung ban 
dc;1p 

[Lt®Mi=@ 
Oe Ion hay chai Ian tren san c6 the 
lam kl;lt ban dc;1p phanh neu n6 l9t 
dU'&i ban dc;1p. Oi�u nay r§t nguy hiem. 
T§m trai san phai d�t dung cho. Tam 
trai san d�t khong dung cho se lam 
can tr& chuyen d('>ng tl,J' do cua moi 
ban dc;1p. 

• OLl'ng ru may, cac b('> phan trong
d('>ng CO' cung nhU' S1,J' tiet ki$m nhien
li$u c6 the bi anh hU'ang x§u.
Ol.l'ng lai xe khi chan tl,J'a vao ban
dc;1p ly hQ'p. Lam the c6 the gay hlJ'
hong b('> ly hQ'p
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j Phanh do 

• Khi do ha�c dl.l'ng xe, hay kea can phanh tay de chac chan xe se khong di
chuyen.

• Hay do xe a nO'i bang phang, tranh viec do xe tren d6c. Trang tn.rc'mg hQ'p phai do
xe tren d6c hay kea phanh tay, sau d6 dung cac millng chem banh xe va cai tay s6
de chac chac xe khong di chuyen. 

• Khong kea phanh tay khi xe dang di chuyen, trl.l' khi d6 la trlJ'ang hQ'p khan cap. 
Nflu kea phanh tay trlJ'6'c khi xe dl.l'ng hang se lam hll' hong he th6ng truy�n
h,rc.

• Neu khong nha phanh tay khi xe dang di chuyen, se lam he th6ng phanh bi b6
/ n6ng va gay h6a hai;m.

• Du den canh baa phanh tay phat sang khi phanh tay dU'Q'C cai, di�u nay khong
c6 nghTa la phanh tay dU'Q'C cai ch�t, vl the hay luon luon kiem tra can dU'Q'C
kea len het mO,c chlJ'a.

• Luon IU'u y kiem tra tinh tn�ng ha1;1t d('>ng cua phanh tay.

CO' cau phanh tay c6 2 la1;1i. 
• Phanh chfnh: Khi kea c§n phanh tay, CO' cause kh6a cO,ng ph§n truy€m d('>ng tll'

tn,ic truy€m d('>ng den c§u sau.

• Phanh banh xe: Khi kea c§n phanh tay, cac banh xe se bi kh6a cO,ng.
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Ho�t d{mg cua phanh tay 

Nut nha 

Can phanh tay 

Lo�i xe co co cau phanh ham cung tr1;1c truyen 

cf9ng 

Gai ch�t phanh tay khi do xe. Den canh baa 

phanh tay tren bang dong ho tap 16 se phat sang 

khi can duqc keo len. De nha phanh tay, hay an 

vao nut nha trong khi dang nang can len mi)t 

chut va roi h,;i can xuong. Den canh baa phanh 

tay tren bang dong ho tap 16 se tat. 

Oen canh bao phanh tay 

■ 
Lo�i xe co co cau phanh banh xe 

Keo can phanh tay tuvi trf nha len vi trf kh6a. Luc 

nay den canh baa phanh tay se sang. Hay chac 

chan b.;in nghe am thanh hai khf nen ho.;it di)ng 

khi keo can phanh tay. 

De nha can phanh tay, an vao nut nha va keo can 

ve vi trf nha. Luc nay den canh baa phanh tay se 

tat. 

Neu da nha can phanh tay nhung den 

canh baa phanh tay van sang; c6 the 

h� thong phanh hai da bi ro ri. Hay 

kiem tra dong ho ap suat hai. 



Vi trf phanh tay 

Vi trf din phanh tay 

Vi trf phanh tay 
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Xe keo r0' mo6c va xe dau keo 

Khi c�n phanh tay dU'Q'C keo len d€m vi trf 
"PARKING", phanh do va phanh keo ra 
mo6c dU'Q'C thil§t l�p. Oen canh bao phanh 
tay se sang len, de nha can phanh tay, §n 
nut can phanh tay va dU'a vi vi trf 
"RELEASE". 

• Khi d�u ho�c dCmg xe, hay keo can phanh tay de chac chan xe se kh6ng di
chuyen.

• Hay do xe a nai bang phang, tranh vi$c do xe tren df>c. Trong trLI'ang hQ'p phai
do xe tren df>c hay keo phanh tay, sau d6 dung cac miflng chem banh xe va cai
tay s6 de chac chac xe kh6ng di chuyen. 

• Khong keo phanh tay khi xe dang di chuyen, trll' khi d6 la trLI'ang hgp kh§n
c§p. Nflu keo phanh tay trU'&c khi xe dll'ng hang se lam hU' hong h$ thf>ng
truy�n h,rc.

• Nl§u khong nha phanh tay khi xe dang di chuyen, se lam h$ th6ng phanh bi
b6 / n6ng va gay h6a ho9n.

• Khi xe di chuyen, phai kiem tra 19i xem can thang tay da dU'Q'C nha ra hay
chU'a.
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Can phanh tay cua ra mo6c OZ] 

Kieu 1 

Kieu2 

Oen canh bao phanh tay 
cua ra mo6c 

� 

� 

Xe keo r0' mo6c va xe dau keo 

Khi cfln phanh tay dU'Q'C keo len, h$ 
th6ng phanh cua ra mo6c se thay d6i 
theo g6c keo cua can th�ng tay. Oen bao 
dCmg va den canh bao phanh tay cua ra 
mo6c se sang. 
Khi nha can phanh tay thl n6 tl,I' d9ng v� vi 
trf "OFF". 
Can phanh tay dU'Q'C SU' d1,mg de ngan cho 
ra mo6c khong bi tl,it xu6ng khi xe d�u tren 
d6c cao. 
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Can so�/� 

Lo�i xe c6 h{>p so dieu chinh tay so 5 ho�c 6 cap OZ] 

Lo�i xe c6 hc:)p s6 MZW5A 

3 5 

Lo�i xe c6 hc:)p s6 MZZ 
R 2 4 6 

3 5 

Lo�i xe c6 hc:)p s6 
MZW6P/MLD/ZF6S1 000/FSO5206B 

1 3 5 

r+H 
R 2 4 6 

Lo�i xe c6 h9p so MZZ/MZW/MLD/ 
ZF6S 1 000/FSO5206B 
Sau khi nh§n ban di;ip ly hQ'p hoan toan va 
trong luc nh§n ban di;ip phanh, hay d�t c§n 
s6 vao vi trf s6 "1" ho�c "R" (s6 lui). 
Khi c§n s6 chuylin v{} vi trf "R" (s6 lui), den 
bao lui se phat sang.nliu Loi;ii xe c6 ken 
bao lui thi ken bao lui se keu. 

J;> 

• Chi dU'Q'C chuylin sang s6 lui tll' m(>t
s6 t6'i ho�c chuylin sang s6 t6'i tll'
s6 lui khi xe dll'ng h.1n hoang toan.
Nliu lam khac di c6 thli gay hLI' hong
hc)p s6.
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Lo�i xe co h9p so thU'ang 9 cap [YJ 

Lo�i xe c6 h(>p s6 
ZF9S1110 

R1 1 3 

� 
C1 2 4 

S6cao 
R2 5 7 

C2 6 8 s6 cao 

1 

' 
so thap 

Lo�i xe c6 h(>p so ZF9S1110 

R 1 3 

C 2 4 

1-4: s6 thap
5- 8: s6 cao

5 

6 

7 

8 

Lo,i xe c6 h9p so ZF9S1110 
Nhan hoan toan ban dc;tp ly hQ'p trU'&c khi vao s6 

Cac cong tac can s6 va can s6 dU'Q'C SU' d1,mg de 
thl,l'C hi$n vi$c chuyen d6i giO,a s6 cao va s6 thap. 

[Loi;ii xe c6 s6 dan-H] 
• Khi xe da dll'ng han, chuyen qua

so C1 ho�c C2, ho�c R1 ho�c R2.
[Loi;ii xe c6 so doi] 
• Khi xe da dll'ng han, chuyen qua so
"C" ho�c "R"



Trong Loại xe có số đơn, tỉ số truyền 
của “C2” là giữa số “3” và số “4”.
Còn tỉ số truyền của “R2” là giữa số “4” 
và số “5”.

Có tất cả là 9 số từ dãy số thấp đến dãy số cao. 
Dãy số thấp có 5 cấp số, từ số 1 đến số 4 và số 
“L” , “R”. Dãy số cao từ số 5 đến số 8.

Công tắc chọn số để vào số được sử dụng để 
thực hiện việc chuyển đổi giữa số cao và số 
thấp.
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Lo�i xe c6 so ti! d9ng � 

Di chuyen c§n s6 de thay d6i s6. 

Vi trf c§n s6 

R 

N 

D 

Nut barn 
s61ui R 

s6 mo N i 1 Thay d6i so khi an nut barn

So tienl u 
+ Len so cao

Cong tac chuyen doi 
giO,a tl,l' d(lng va thU'a

� 

D<::::========:>f Lm;ii xe c6 so thU'O' ng

- Xuong so thap

c:::::::> Thayd6i vi trf ro ma khong can nt-an ban d9p phanh 

-+ Thayd6i vi trf ro c§n nt-an ban d9p phanh

=> Can fD tl,I' dong tlO' ve vi tri M 

E)en chi th! thay d6i tren tap 16 Vi trf s6 

:-�· s6 lui: SU' d1,mg khi xe di lui 

1� I 
,,, So mo: SU' d1,mg khi kh&i d(lng d(lng CO' 

D I o,_ So tien: He thong se tl,J' d()ng sang 
' - e:.:, so va tuy thu()c va t6c d0 cua xe 

+ 
I "J "-' Lo9i xe c6 so thU'ang: Dau "+" khi len 
'•'-•I _J s6 cao va dau "-"khi xu6ng so thap, -

- "'-' •= •= 
• I _J I ,_J

tuy thu(lc vao ngll'ai lai xe 

[Lt®�iH¥fii 
• Chuyen so qua vi trf m6'i khi xe dang d(mg yen, giam 11,J'c d9p len ban d9p

phanh cho den khi den chi bao chuyen tll' nhap nhay sang sang 6n djnh. Neu
b9n nha ban d9p phanh tm&c khi den chi bao sang 6n dinh, xe c6 the bi tu(lt
doc va dex gay tai n9n.
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• Khi d(>ng ca kh6ng hoi;it d(>ng, bi;in kh6ng th!§ di chuyl§n c§n s6 di§ sang
s6. Khai d(>ng d(>ng CO' trU'O'C khi bi;in mu6n thvc hien viec sang s6.

• Khi xe d(J'ng yen va d(>ng ca dang hoi;it d(>ng, thl ch(J'c nang kh6a c§n s6 se
hoi;it d(>ng di§ xe cua bi;in dU'Q'C an toan. Bi;in kh6ng th!§ di chuyl§n c§n s6 tll'
vi tri "N" sang "D" hay "R" ma kh6ng c§n §n ban di;ip phanh. Khi xe b�t d§u
di chuyl§n, hay an ban di;ip phanh trU'6'c khi di chuyl§n c§n s6.
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Can so QZJ 

Lo�i xe c6 h{>p so t\J' d{>ng 

Lo,i xe c6 hc;,p so ALLISON2500 

Di chuy�n c§n s6 d� thay d6i s6 sang vi tri mong mu6n 

Nutblim S61ui 

S6mo 

s6 ti�n 

s6 3 

s62 

s61 

R 
�t 
N 

�lJ 
OD 

�lJ 
3 
l iJ
2
l iJ

➔ : Thay d6i vi tri s6 c/in nhiin ban d�p phanh 

q : Thay dOi vi tri s6 can an nut 
b8m ae di chuy8n c8n s0 
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Vi tri ciln sci Vi tri s6 

R SO lui SU' d1,mg khi lui xe 

SU' d1,mg khi: 
Khai dc;,ng dc;,ng CO' 
Dll'ng va do xe 
Tat chil de;, hoc;1t dc;,ng cua be;, trich cong suat 

S6mo (Bc;1n chac chan da keo can thang tay) 
SU' d1,mg PTO khi xe da dLI'ng yen Khong dU'Q'C di chuylln 
can s6 vao vi N kkdskcdscscdsckhdcfdsdscsafsftritri 
SU' dI,mg khi xe dang chc;1y 

OD 
Loc;1i xe c6 5 cap s6, n6 ti,!' dc;,ng chuylln s6 tll' s6 1 diln s6 5 

s6 tilln 
Loc;1i xe c6 6 cap s6, n6 ti,!' dc;,ng chuylm s6 tll' s6 1 dlln s6 6 

SU' d1,mg khi: 

3 
DU'ang c6 nhi�u xe cc;, IU'u thong 

so 3 
Tl,!' dc;,ng chuyl§n s6 gifra tat ca cac s6, tll' s6 1 d{ln s6 3 
SU' d1,mg phanh dc;,ng ca trong qua trinh lai xe 

SU' d1,mg khi 

S62 Lai xe O' t6c de;, thap, dU'ang dong dan CU' 
TU' dona chuvlln s6 aifra tflt ca cac s6. tll' s6 1 dim pfi 2 
S'U' d1,mg phanh dc;,ng ca trong qua trinh xe xu6ng doc 

1 
SU' d1,mg �hi 

s61 Khi xe xuong d6c 
TU' dona chuvlln aua s6 1 
SU' d1,mg phanh dc;,ng ca trong qua trinh xe xu6ng dfic 

[1t®M•:f® 
• Khi khai dOng ca, b9n phai chac chan d� can s6 a vi tri "N" va keo can phanh

tay.

• TrU'&c khi di chuy�n elm s6 tll' vi trf "N" d€m cac vi trf s6 khac, phai d9p ban
d9p phanh. An nut b§m tren can s6 trU'&c khi di chuy�n s6.

II 

• Khi chU'a khai d¢ng d¢ng ca, b9n phai d�t c§n s6 a vi trf "N" va keo c§n
phanh tay d� dU'Q'C an toan.
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Nut barn� 

Lo�i xe c6 h9p so tl;I' d9ng 6 cap so 

Lo,i xe c6 h9p so ALLISON3000/3500 
Cac nut b§m va vi trf s6 dU'Q'C hi�n thi tren man hlnh a ph§n tren cua bang tap 16 

Ki�u 1 

Vi tri hilin thi chinh Vi tri hilin thi ph1,1 

m �\-�, l\ 1

t1, m 

L!J � w r
ng CJ vj trf "ON" 

Nut chon s6 lui I POWE�
11 � 8 NOtchoach!dQ la; 

Nut chon s6 mo 

8�� 
Nut ch<;m s6 til§n Gl G 

NOi choa sO rao 

@,!!!!���I choa s6 lh;p 



Ki�u2 

Nut ch9n s6 mo 

Nut ch9n s6 tilln 
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Vi tri hi�n lhi chinh Vi tri hi�n lhi phi.J 

(---�l 
I MODE. 
'\.. __ _ 

Nut ch9n chi§ d9 lai xe 

Nut ch9n s6 cao 

Nut ch9n s6 thap 

@AllISOil 
'IranSllllSSlOil 
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Man hlnh chon sf> 

Nut chon che d(i 

Nut chon che 
d(ilaixe 
(Kieu 1) 

- -

MODE 

Nut chon che 
d(ilaixe 

6 MODE (Kieu 2) 

R 
Chon so lui 

R R 

Chon so 
N N N mo 

D 
Chon so 

6 1 -6 tien 

Chon so 

1 
cao 

1,2,3 
1 -6 

Chon so 4,5,6 

... 
!hap

Mo ta 

• Chon nut nay de tang them
cong suat d(ing co khi xe len
doc ho�c trong nhO,ng
trLI'ong hQ'p khac
- Oen sang & vj trf "ON" ke 

ben nut chon "MODE"

• Chon nut nay de tang them
cong suat d(ing CO' khi xe len
doc ho�c trong nhO,ng
tmang hQ'p khac

• An nut nay khi b9n muon lui xe
- Khi b9n dCmg xe h�n m6'i

barn nut nay

• An nut nay khi b9n muon
dCmg xe 19i
- Nhan ban d9p phanh trU'6'c

khi b9n an che d(i "D" ho�c
"R".

• An nut nay de xe Ch9y blnh
thU'ong
- So se ti,!' d(ing chuyen so tll'

s6 1 den s6 6

• An nut nay de b9n chon so
thfch hqp v6'i dieu ki�n dU'ong

xa
- An nut nay khi b9n muon

chon so thfch hqp va so
dU'Q'C hien thj tren man hlnh .
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• Man hlnh hilin th! se bao loi khi bc;1n ch9n s6 ma man hlnh kh6ng hilin th!
ra s6 bc;1n ch9n. Hay mang xe cua bc;1n vao dc;1i ly Isuzu g�n nh§t all kilim
tra.
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Lo�i xe co h9p so ZF9S1110 0 

Lo,;ii xe c6 h(>p s6 ZF9S1110 thl b,;in phai ch9n s6 cao hoc;3c s6 th�p khi b,;in mu6n 
sang s6, n6 khac v6'i h(>p s6 6 cap d(> 
B,;in phai hieu r6 quy trlnh sang s6 de SU' d1,mg m(>t each thanh th,;io va chfnh xac. 

so thap 

R1 1 3 

� 
C1 2 4 

Ho�t d9ng cua h9p so tl;I' d9ng 

Khi bat dau kh6'i dc:;mg xe 
B,;in phai chac chan rang den chi baa s6 thap 
tren bang tap 16. 
Nhan ban d,;tp ly hQ'p va b,;in d,;tp phanh 
trU'6'c khi gai c§n s6 vao vi trf s6 1 hoc;3c "R1". 
Khi c§n s6 a vi "R1", den chi baa se sang va 
coi baa de se keu. 

E>en chi bao so thap 

Lt. 

• Khi xe chU'a dll'ng han, b,;in vao s6 a vi trf "C" hoc;3c "R". Thao tac nhU' Vf>Y
c6 the gay hU' hong h(>p s6

• O,;ip ban d,;ip ly hap trU'6'c khi b,;in mu6n sang s6.
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• SLP d1,mg s6 a vi trf "C" khi xe cua bc;tn c§n c6ng suat Ian all di chuylin

• Khi bat dau di chuy€ln, hay vao s6 1 trU'6'c.

R2 

Ch� de;> cao 

A 
can g1;1t (y 

ph1;1m vi cao-th.lp 

' 
Chi§ de;> th§p 

E>en chi bao 

Sll' d1,mg c�n gcjlt d� chuy�n s8 
thAp-cao 

TrU'6'c khi bc;tn chuylin tll' s6 4 
len s6 5 hoi;ic ngU'Q'C lc;ti thi bc;tn 
phai de nut barn a che d(> hoc;tt 
d(>ng thap-cao. 

1. Chon can gc;1t a che d(> cao hoi;ic
che d(> thap

2. Nhan ban dc;tp ly hqp

3. Di chuylin can s6 vao vi trf "N", khi
can gc;1t nam a che d(> cao, den chi
bao che d(> thap se tat. Khi can gc;1t
nam a vi trf che d(> thap, den chi
bao che d(> thap se sang.

• Khi bc;tn chuy€ln can gc;1t ca che d(>
cao hoi;ic thap, can s6 phai a vi trf
"N".
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• Oi;ip ban di;ip ly hQ'p trlJ'6'c khi chuyen s6.

4. Khi chuy€m tll' s6 4 len s6 5, kiem tra
den chi baa da tat chlJ'a, sau d6 di
chuyen din s6 vao vi trf s6 1, sau d6
di chuyen can s6 a vi trf s6 5 len s6 8
va an can gi;it a vi tr[ s6 cao.
Khi chuyen tll' s6 5 xu6ng s6 4, kiem
tra den chi baa a s6 thap, sau d6 di
chuyen can s6 vao vj trf s6 4.

• Khong vao s6 khac khi xe dang chi;iy v6'i t6c d¢ 30km/h ho�c cao hon. Lam
nhLI' v�y c6 the gay hLI' hong h¢p s6

• Khi xe dang v�n hanh, neu thao tac vao s6 khac qua nhanh, co the gay hLI'
hong h¢p s6.

• Vi�c di chuyen can gi;it g�p kh6 khan, nguyen nhan c6 the do:

- Neu can gi;it kh6ng the di chuyen tll' s6 thap len s6 cao, bi;in c6 the v�n
hanh xe chi;iy blnh thlJ'ang. Sau d6 mang xe cua bi;in vao di;ii ly lszu gan
nhat de kiem tra.

- Neu can gi;it kh6ng the di chuyen tll' s6 cao xu6ng s6 thap, bi;in hay dl.l'ng
xe vao noi an toan. Sau d6 mang xe cua bi;in vao di;ii ly lszu gan nhat de
kiem tra.
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Len s6 Xu6ng s6 

�� 1f 
�� 

Di chuy�n so tll so 3/4 den so 5/6 
Khi bc;1n di chuylln s6 tll' s6 3/4 len s6 5/6 
hoc;3c ngLI'Q'C lc;1i, hay gc;1t c§n s6 m(>t each 
nh� nhang va nhanh ch6ng vao vi trf s6 
ma bc;1n chon 

• Oc;1p ban dc;1p ly hQ'p trLI'6'c khi chuylm s6.
• Khong vao s6 khac khi xe dang chc;1y v6'i t6c d(> 30km/h hoc;3c cao hon. Lam

nhLI' vay c6 thll gay hLI' hong h(>p s6.

• Vi�c di chuylln c§n gc;1t 9?P kh6 khan, nguyen nhan c6 thll do:
- N�u c§n gc;1t khong thll di chuylln tll' s6 th§p len s6 cao, bc;1n c6 thll van

hanh xe chc;1y binh thLI'ong. Sau d6 mang xe cua bc;1n vao dc;1i ly lszu g§n
nh§t all killm tra.

- N�u c§n gc;1t khong thll di chuylln tll' s6 cao xu6ng s6 th§p, bc;1n hay dl.l'ng
xe vao nai an toan. Sau d6 mang xe cua bc;1n vao dc;1i ly lszu g§n nh§t all
killm tra.
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Loclli xe c6 h{>p s8 ES11109/FS8209A � 

Lot;1i xe c6 h(>p s6 ES11109 ho�c FS82O9A thl bt;1n phai chc;m s6 cao ho�c s6 thap khi 
bt;1n mu6n sang s6, n6 khac v&i h(>p s6 6 cap d(> 

Bt;1n phai hieu r6 quy trlnh sang s6 de SU' d1,mg m(>t each thanh tht;1O va chfnh xac. 

Hocllt dc;,ng cua hc;,p s6 ti;!' dc;,ng 

Len s6 cao 

Phom ,; ho,! dOag cOa dta got � � 

Xuong so thap lJ 

Loi;ii xe c6 s6 dO'n 
s6 th§p: 1-2-3-4; s6 lui 

S6 cao: 5-6-7-8 

Chuy�n tll' so 4 den so 5 

81.J'O'C dau tien 
• Di chuyen can s6 vao vi trf "N".

• Khoi d(>ng d(>ng ca va dQ'i ap suat
khf nen dt;1t m(rc tieu chu§n

• Bt;1n phai chac chac can gt;1t phai Cl' vi
trf s6 thap.

Kh6'i d{mg xe 
• 0t;1p ban dt;1p ly hQ'p.

• Di chuyen can s6 vao vi trf "L" ho�c s6
1

• Vao cac s6 khac va nha ban dt;1p ly
hQ'p.

Chuy�n tll' s6 th�p den s6 4 
• 0t;1p ban dt;1p ly hQ'p.

• Di chuyen can s6 vao vi trf s6 ke
uep.

• Vao cac s6 khac va nha ban dt;1p ly
hQ'p.

• Can s6 a vi trf s6 4, di chuyen can gt;1t den vi trf chQn s6 cao
• 0t;1p ban dt;1p ly hQ'p.

• Di chuyen can s6 vao vi trf s6 ke tiep.

• Vao cac s6 khac va nha ban dt;1p ly hQ'p.
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Chuy,n tLP s6 5 d�n s6 8 
• Ol;lp ban dl;lp ly hQ'p.
• Di chuyen din s6 vao vi trf s6 cao ke tiep.
• Yao cac s6 khac va nha ban dl;lp ly hQ'p.

• Khi xe chU'a dll'ng han, di chuyen can s6 vao vi trf s6 1 hoc;3c s6"L", thao tac
nhU' vay c6 the gay hU' hong h(>p s6 

• Khi xe chU'a dll'ng han, di chuyen can s6 vao vi tri s6 "R", thao tac nhU' vay 
c6 the gay hU' hong h(>p s6

• Khi can s6 & vi trf "R", h� th6ng coi bao IOi xe se keu (neu xe cua b9n c6 trang
bi coi IOi xe). Neu b9n IOi xe ma coi bao IOi xe khong keu, hay di chuyen can s6
tr& v� vi trf ""N", sau d6 di chuyen can s6 19i & vi trf "R".

• Nh§n het ban d9p ly hQ'p trU'&c khi sang s6

Len s6 cao 

Ph(lm vi ho(II d('>ng cua Gan g(II � � 

Xu6ng s6 thap LJ 

� 
""''"--N ------1 

2EB 
Lo9i xe c6 s6 dO'n 
s6 th�p: 1-2-3-4; s6 lui 
s& cao: 5-6-7-8 

Chuy,n tLP s6 8 xu6ng s6 5 
• Nh�n het ban d9p ly hQ'p.
• Di chuyen can s6 xu6ng vi tri s6

th�p han ke tiep.
• Yao cac s6 khac va nha ban d9p ly

hQ'p 

Chuy,n tLP s6 8 xu6ng s6 5 

• Di chuyen can s6 xu6ng vi tri s6
th§p han ke tiep.

• Nh§n het ban d9p ly hQ'p
• Di chuyen can s6 den vi trf s6 4
• Yao cac s6 khac va nha ban d9p ly

hQ'p.
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Chuy,n tll' so 4 den so thap hO'n 
• Nh§n het ban d9p ly hqp

• Di chuyen dm s6 xu6ng vi tri s6
th§p hon ke tiep

• Vao cac s6 khac va nha ban d9p ly
hQ'p.

so 1ui 

• Chuyen can s6 vao vi tri s6"N"

• Nh§n het ban d9p ly hQ'p

• Di chuyen can s6 den vi tri s6 "R",
coi bao de se keu

• Khi can chuyen s6 dang a vi tri khac "N", s6 se tl,I' d¢ng chuyen qua
cac s6 khac.

• Khi xe dang vi;m hanh, kh6ng dll'Q'C chuyen s6 qua vi tri "N".

• Khi xe dang lui, khong dll'Q'C chuyen qua cac s6 khac.

Vi(:!c di chuyen can g9t gi;1p kh6 khan, nguyen nhan c6 the do: 

• Neu can g9t kh6ng the di chuyen tll' s6 th§p len s6 cao, b9n c6 the v�n 
hanh xe ch9y blnh thll'ang. Sau d6 mang xe cua b9n vao d9i ly lszu gan
nh§t de kiem tra.

• Neu can g9t kh6ng the di chuyen tll' s6 cao xu6ng s6 th§p, b9n hay dll'ng xe
vao nai an toan. Sau d6 mang xe cua b9n vao d9i ly lszu gan nh§t de kiem
tra.
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Lo�i xe co so tl}' d9ng � 

Lot;1i xe nay cho phep bt;1n van hanh di§ dang han, chi d1,mg ban dt;1p phanh, ban dt;1p 
ga ma khong can SU' d1,mg ban dt;1p ly hQ'p. VJ vay bt;1n phai hieu r6 quy trlnh sang s6 
de SU' d1,mg mi_'>t each thanh tht;10 va chinh xac 

Lo�i xe c6 s6 tl,I' d<)ng � ---> Tham khao trang 2-31 

[ Lt ®U i U :£ffl 
• Ot;1p ban dt;1p phanh khi xe cua bt;1n g�p phai Sl,l' c6, va di chuyen can s6 ve vi

tri "N" va phanh xe khi cfin thilit

• T6c di_'> di_'>ng ca se tang len khi bt;1n b�t dau van hanh xe, h$ th6ng dieu hoa
khong khi cOng dang hot;1t d('>ng. VJ vay bt;1n nen dt;1p ban dt;1p phanh lt;1i de
giam t6c di_'> cua xe, tranh trlJ'ang hQ'p xe bi chom len.

• T6c di_'> d('>ng ca tang len khi bt;1n dieu chinh num t6c di_'> cam chCmg, khi
chuyen s6 qua vi tri s6 khac, hay xoay num t6c di_'> cam ch(mg nglJ'Q'C
chi€lu kim d6ng hf> de giam t6c di_'> d('>ng ca lt;1i.

Num dillu chinh t6c de) cftm chwng ---> Tham khao trang 4-76 
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lam the nao d� SU' d1;1ng so tl;I' dqng 

• TrU'6'c khi khai d(>ng d(>ng ca, chuyen can s6 v� vi tri '"'N", keo can thang tay
len va di;ip ban di;ip phanh.

• Khi chuyen can s6 tll' vj tri "N" dl§n vj tri "D" ho�c "R", hay di;ip ban di;ip phanh
trU'6'c khi chuyen s6.

• Khong dU'Q'C rai khoi vi tri lai cua bi;in khi s6 dang a vi tri "D", "M" ho�c "R",
xe cua bi;in c6 the di chuyen va gay ra tai ni;in. Khi bi;in rai khoi vj tri lai, hay
de can s6 O' vj tri "N" va keo can thang tay len de dU'Q'C an toan.

Bat dau kh6'i d{,ng xe - tren dU'O'ng bang 

1. 0i;ip ban di;ip phanh, de can s6 a vj
tri "N", den chi bao s6 "N" se sang.
Keo can phanh tay va bat c6ng tac
khai d(>ng ()' vi trf "ON"

2. 0i;ip ban di;ip phanh va khai d(>ng
d(>ng ca, di chuyen can s6 vao vj tri
"D", khi d6 h(l th6ng se h,r d(>ng
chuyen s6.

3. Oen chi bao s6 se sang tren
d6ng h6 tap 16, nha can phanh
tay va ban di;ip phanh, sau do tll'
tll' nhan ban di;ip ga de tang t6c
dO cua xe.
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• Khi kh&i dong dong ca, bi;in phai chac chan rang den chi bao so dang & vi trf
so "N". Sau d6 bi;in vao so de xe di chuyen.

• Khi dong CO' dang hoi;it dong, bi;in khong the di chuyen c§n so.
• Khi xe dang & doc cao, bi;in c6 the bGt ch(l'c nang h$ thong chong trlJ'Q't.
• Khi bi;in dCrng xe li;ii v&i dong CO' dang hoi;it dong, hay §n nut kh6a can so

li;ii de xe dlJ'Q'C an toan.Luc d6 bi;in khong the di chuyen c§n so dlJ'Q'C.

Bat d�u kh6'i d9ng d9ng cc,, - dU'C>'llg d6i d8c 
1. Nh§n ban di;ip phanh va keo c§n phanh tay len.
2. Oi;ip ban di;ip phanh va di chuyen c§n so d�n vi trf "D" hoac "R".
3. Kiem tra den chi bao sang so, nha ban di;ip phanh.
4. Nha can phanh tay, di;ip ban di;ip ga tCr tCr va xe bat dau di chuyen

• Khi xe chi;iy tren dlJ'cmg doi doc ho�c tran trlJ'Q't, bi;in phai kiem soat dlJ'Q'C ban
di;ip chan ga va toe do cua xe.

• Khong dlJ'Q'C sang so khi bi;in dang nh§n ban di;ip chan ga. Thao tac nhlJ' vGy
c6 the lam hU' hong hop so.
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• Khi xe dll'ng l<;ti, khong dU'()'C d<;tp ban d<;tp chan ga khi s6 dang CJ vi tr[ "D", "M"
ha�c "R", thaa tac nhU' v�y c6 the lam hU' hong h(lp s6.

• Khi xe dll'ng I9i CJ tren d6i d6c, b9n phai kea can phanh tay va d9p ban d9p
phanh.

• Xe thU'ong bat d§u ha9t d(lng CJ s6 2, khi xe c6 tai n�ng va can lvc kea Ion
de di chuyen dlJ'Q'C, b9n phai an cong tac cua so 1.

• Khi xe dll'ng I9i, b9n cOng c6 the di chuyen ran so CJ vi trf so 1 bang each nhan ban 
d9p phanh, di chuyen ran s6 CJ vi trf "M", d§y ran g9t s6 v{} vi trf s6 thap.

• Khi xe dll'ng I9i CJ dlJ'ong giaa thong c6 den do, b9n nen chuyen so v{} vi trf
"N" de tiet kif;!m dlJ'Q'C nhien liE;!U

B.it d�u vao s61 -Tham khao trang 4-124 

Thay d6i vj tri so - che d9 tl,I' d9ng 
• Khi b9n di chuyen can sang s6 tv vi

trf "N" den vi trf "D", b9n nen kiem tra
den chi baa chuyen so da sang hay
chlJ'a.

• Neu b9n SU' d1,1ng che d(l tv d(lng khi xe dang CJ dlJ'ong d6i doc, xe c6 the tv
d(lng di chuyen len ha�c xuong, gay kh6 khan cha b9n khi lai. Trang trlJ'ong
hgp nay, b9n nen SU' d1,1ng che d(l s6 thU'ong de de kiem saat hon.
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• Xe cua bc;1n dang a tren dU'ang d6i d6c ho�c bi t�c ngen giao thong, bc;1n nen
sll' d1,1ng chli d(> s6 thU'ang de de thao tac va XLI' If han.

• Bc;1n nen ai xe a che d(> " ECONO" de tiet ki(lm dU'Q'C nhien li(lu

Ti�t ki�m nhien li�u----* Tham khao trang 4-126 

Chuy,n so - che dQ thoong 
• Khi bc;1n mu6n thay d6i che d(> sang
s6 thLI'ang, di chuyen can s6 vao vi
trf "M" va di chuyen can gc;1t ve "+"
ho�c "-" de vao s6 mong mu6n .

• Ly hQ'p se h,r d(>ng ng�t khi bc;1n
vaos6

• S6 se kh6ng tl,I' d(>ng chuyen ve che
d(> s6 thU'ang. 0e tr& ve ch€l d(> s6
tv d(>ng, di chuyen can s6 ve vi trf
"D", den chi bao sang s6 se sang.

• Vi(lc vao s6 de thfch hgp cho tll'ng t6c d(> cua xe. Neu vi(lc chuyen s6 g�p tn,ic
tr�c, coi bao s6 se keu va bc;1n kh6ng the thl,l'c hi(ln vi(lc thay d6i s6 dU'Q'C.

• Khi lai xe, vi(lc SLI' d1,Jng s6 khong thfch hQ'p se lam cho h(>p s6 bi hU' hong.

• Nh§n ban dc;1p ga mc;1nh sau khi sang s6 se lam cho h(>p s6 bi hU' hong
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• Khi xe xu6ng d6c, d� ki�m soat t6c de) cua xe, b9n nen SU' d1,mg ban d9p
phanh, h9n che SU' d1,mg ban d9p ga.

• Khi xe dCrng 19i, s6 se khong tl,l' dc)ng chuy�n qua cac s6 khac.

Khi dll'llgxe 
1. Nh§n ban d9p phanh all giam t6c

d(l cua xe.
2. Khi xe dll'ng I9i, chuylin can s6 v� vi

tri ""N" va keo c§n phanh tay len.

• Khi b1;1n rai khoi vi tri lai, b1;1n phai chac chan can s6 dang CY vi tri '"'N" va den
chi bao s6 sang CY vi tri "N", keo can phanh tay len,

• Khi xe dU'ng lc;1i, khong dU'Q'C dc;1p ban dc;1p chan ga khi s6 dang a vi tri "D", "M"
ho�c "R", thao tac nhU' v�y c6 th� lam hU' hong h9p s6.

• Khi xe dll'ng lc;1i & tren doi d6c, bc;1n phai keo can phanh tay va dc;1p ban dc;1p
phanh.

• Khi xe dll'ng l1;1i o dU'ang giao thong c6 den do, b1;1n nen chuylin s6 v� vi tri
"N" de tiet ki�m dU'Q'C nhien li�u
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Khi xe dang d�u 
1. 09p ban dc;1p phanh va keo can

phanh tay len.

2. Di chuy€m c§n s6 vf} vi trf "N" va bc;1n
phai chac chan rang den chi bao s6
a vi trf "N", giam h,Pc dc;1p tren ban
dc;1p phanh.

3. DLl'ng d(>ng CO'.

Khi xe dang d�u ma con so 
Khi bc;1n do xe lc;1i, xe cua bc;1n dang a s6 1, 
hay lam theo cac bU'6'c sau day: 

1. Di chuyen can s6 vao vi trf "M", dc;1p
ban dc;1p phanh, sau d6 di chuyen can
sang s6 v� vi trf "+" ho�c "-".

2. DLl'ng d(>ng cO' va giam h,Pc dc;1p tren
ban dc;1p phanh

3. Bc;1n phai chac chan rang xe cua bc;1n
kh6ng di chuyen dU'Q'C, dung mieng
chem de ch�n cac banh xe lc;1i.

I Sau khi do xe va can so dang a vi tri "R", coi se keu khi b;,m b�t cong tac khai 
d9ng ve vi tri "ON". Oieu nay la binh thU'ang. 

I BQn phai chac chan rang can so dang a vi tri "N" va den chi bao so sang a vi tri 
"N" khi xe da dCmg IQi. 
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Lo�i xe khi kh6'i dqng bat dau bang so 1 

Cong t.1c khcri d(lng cr vi tri s6 1 

E>en chi bao 6' vj tri so 1

� 

� 

SU' d1,mg ch� de;, khai dc;,ng 6' s6 "1" khi br;1n 
c§n mo men xoan Ian dfl bat d§u di chuyfln 
xe ho�c khi xe c6 tai n�ng 
Khi br;1n §n c6ng tac khai dc;,ng 6' vi trf s6 
"1", den chi bao s6 1 se sang, s6 se bat 
d�u chuy€m qua a vi tri s6 1. 0� tra v� lr;1i 
binh thLI'cmg, §n cong tac khai dc;,ng 6' vi tri 
s6 1 mc;,t l�n nO,a. 

• SU' d1,mg cong tac khai dc;,ng 6' vi tri s6 1 khi xe dang dCmg. Nh§n ban dr;1p
phanh trU'&c khi §n cong tac va nha ban dt;1p phanh ra khi den chi bao a vi tri
s6 1 sang 6n dinh. Khi den chi bao s6 dang nh§p nhay, s6 dang dU'Q'C gai
kh&p, n�u br;1n nha ban dr;1p ra khi den bao s6 chU'a sang 6n dinh, xe cua br;1n
c6 thfl bi b,it d6c va c6 thfl gay tai nr;1n.
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• Cong tac khai d(mg a vi trf s6 1 se kh6ng hoc;1t d(mg khi ch€l d(i thU'ang dang
hoc;1t d(ing. Nl§u bc;1n dang ch9n chi§ d(i thU'ang, sau d6 �n c6ng tac khai d(ing
a vi trf s6 1th] chi§ d(i nay se kh6ng hoc;1t d(ing va den chi bao s6 se kh6ng
sang.

• Khi chuy�n tll' chi§ d(i thLI'ang sang chi§ d(i khai d(ing CJ vi trf s6 1, bc;1n phai lai xe
di m(it doc;1n, sau d6 dll'ng xe lc;1i, �n c6ng tac khCJi d(ing CJ vi trf s6 1 m(it l§n n[i,a
thl h� th6ng nay mai hoc;1t d(ing.

• Khi c6ng tac khCJi d(ing d(ing ca CJ vi trf "LOCK" va khCJi d(ing lc;1i d(ing ca, thl h�
th6ng se chuy�n qua khCJi d(ing blnh thLI'ang.
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Lo�i xe c6 che d{> tiet kitm nhien litu 

Cong tac ch9n che d(i ECONO 

Den chi bao ECONO 

B 

0� lai xe ti�t ki$m nhien li$u thi bi;in c6 th� 
§n nut ch9n ch� d(> "ECONO" thi xe se
chuy�n qua ch� d(> s6 tv d(>ng. Khi bi;in
ch9n ch� d(> nay, den chi bao ch� d(> ti�t
ki$m nhien li$u se sang

• Ch� d(> ECONO se kh6ng hoi;it d(>ng khi ch� d(> thU'ang dang hoi;it d(>ng, den
chi bao ECONO set.fit.

• Neu bi;in ch9n che d(> ECONO, ngay ca khi bi;in bi)t c6ng tac kh6'i d(>ng v� vi
tri "LOCK" va kh6'i d(>ng li;ii d(>ng ca, che d(> nay van hoi;it d(>ng
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E>en canh bao h{>p so tl;I' d{>ng va coi 

Cac den canh baa tren nh§p nhay va am thanh coi se baa dfl canh baa bc;1n cac v§n 
d� dU'&i day 

I 

Oen canh 

I I 

baa Cai La9i canh baa 

IJ 
canh baa 

Bien phap khac ph1,1c 

Tai xe m& CU'a va rai kh6i 
Tieng vi tri lai khi cong tawncs - Oe can so 6' vi tri "N" va kea 

kh&i dc;>ng dc;>ng CO' 6' vi bip l�p can phanh tay len 
tri "ON". 19i, ngan 

Ban d9p chan ga van d9p Tieng 
Nha ban d9p ga ha�c de can trang khi dang d9p ban d9p - bip l�p

phanh 19i, ngan so 6' vi tri "N" 

Xe dang dung CJ tren d6i doc Tieng Nha ban d9p ga va SU' d1,1ng ban -

bip l�p nhll'ng van d9p ban d9p ga 
19i, nqan 

d9p phanh 

Lai xe len doc v6'i toe de;> 
-

Tieng SU' d1,1ng ban d9p ga ha�c 
th§p bip l�p sang so thich hgp de len doc 

19i, ngan 

Oc;ing CO' qua nhiet - Tieng bip SU' d1,1ng phanh de giam toe de;> 
dc;ing CO' 

Can so CJ vi tri "R" trong khi 
Tieng Di chuyen can so den vi tri "N" 

- bip l�p
xe dang chuyen dc;>ng. 19i, ngan 

va dung xe. Sau d6 vaa so 19i 

Xe dang ha9t dc;ing ma dCmg Tieng Dung xe l,;1i CJ nO'i an taan, di 
19i thll'ang xuyen 

- bip l�p chuyen can so ve vi tri "N". 
19i, ngan

Dang lai xe ma can phanh tay 
-

ChU'a h9 xuong 
Nha can thang tay ha�c gai so 

Xe dung 19i va kea can 
khac 

Tieng bip l�p 
phanh tay trang thai gian -

19i,ngan 
dai 
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Lo9i canh bao 

Oen canh 
baa 

II 
Cai 

canh bao 

Tiling bfp 
keu lien t1,1c 

Bien phap khac ph1,1c 

DLl'ng xe cua b9n 19i, mang xe 
C6 van de v6'i so tl,l' d(>ng Oen sang Tieng bfp li;ip cua b9n den d9i ly Isuzu g§n 

Nhiet d(> nh6't sa tl,l' d(>ng cao Flashes nhay 

Chuyen gap can so sang Oen nhap 
vi trf "ON" 

19i, ngan nhat de kiem tra. 

DLl'ng xe cua b9n vao noi an 
toan, chuyen c§n sa vao vi tri 
"N", cho d(>ng co ho9t d(>ng 
den khi den canh bao tat 

Chuyen doi ho9t d(>ng giO,a 
HSA va sso tl,l' d(>ng Tieng bip ngan 

Chuyen doi so khi toe d(> 
d(>ng co cao 

Chuyen doi so khi toe d(> 
d(>ng CO' qua thap 

Tieng bip 
lien t1,1c 

Di chuyen can so den vi tri "D" 
va vao sa thich hQ'p 

Tieng bip keu Di chuyen c§n so den vi tri "D" 
lien t1,1c, ngan va vao so thfch hQ'p 

£>en canh bao h(>p s6 tl,I' d(>ng � ----> Tham khao trang 4-49 
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Làm thê nào để điều chỉnh ly hợp trong hộp số tự động 

Với hệ thống số tự động, bạn có thể chọn mức độ phù hợp từ một trong 4 vị trí nhanh 
và chậm. Bạn thực hiện điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:  

• Nếu ly hợp hoạt động quá nhanh hoặc quá chậm khi bạn khởi động xe
• Thời điểm ăn khớp ly hợp không đúng với thao tác của bạn.

Điều chỉnh 
1. Với động cơ đang hoạt động, kéo cần

thắng tay lên và di chuyển cần sàn số
về vị trí “N”, ấn công tắc HSA ở chế
độ OFF

Công tắc HSA ở chế độ OFF 
→ Tham khảo trang 4-148

2. Ấn "FAST" hoặc "SLOW" củ a
công tắc điều chỉnh HSA. Nếu bị
trượt ly hợp, ấn “FAST”, nếu ly hợp
vào đột ngột, ấn “SLOW”.

3. Mỗi lần bạn ấn công tắc điều chỉnh,
thì còi báo sẽ kêu một lần và việc
điều chỉnh đã hoàn thành.
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Oieu chinh la bat buoc Mot Ian 

Kh i bi trU'Q't ly hQ'p 

Khi ly hQ'p vao dot ngot 2 den 3 Ian 

Mot Ian 

2 den 3 Ian 

• Neu b9n dieu chinh khong nam trong ph9m vi cho phep, hay mang xe cua
b9n d€ln d9i ly Isuzu all kilim tra

• Thl,l'C hi(ln di€lu chinh ly hQ'p khi xe dang dll'ng han

• N€lu vi(lc di€lu chinh nay la Ian dau, hay mang xe cua b9n d€ln d9i ly Isuzu.



• Nếu đèn cảnh báo hộp số tự động sáng, các trường hợp sau sẽ xảy ra:
- Khả năng xe leo dốc yếu.
- Lên hoặc xuống số không được.
- Thời gian ngắt hoặc đóng ly hợp nhan hơn hoặc chậm hơn so với bình thường.
• Nếu xe của bạn bị tắt máy và không thể khởi động lại được, chuyển cần số
vào vị trí “N”.Bạn phải chắc chắn rằng đèn chỉ báo số sáng ở vị trí “N” Sau đó
dừng xe của bạn vào một nơi an toàn. Mang xe của bạn vào đại lý Isuzu gần
nhất để kiểm tra.
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1. Keo can phanh tay len, b�t c6ng tac
khai d(;>ng d(;>ng CO' ()' vi tr[ "LOCK"
ho�c "ACC", dc;1p ban dc;1p phanh va
can s6 dang a vi trf "N".

2. B�t c6ng tac khai d(;>ng sang vi trf
"ON".

3. Ma c6ng tac kh§n c§p s6 ti,!' d(;>ng va
§n c6ng tac, luc d6 den canh baa se
nh§p nhay.

4. 09p ban dc;1p phanh va khai d(;>ng
d(;>ng ca. Nha can thang tay xu6ng va
chuyen can s6 sang vi trf "D", "M"
ho�c "R".

5. Nha ban dc;1p phanh, dc;1p ban dc;1p ga
tO, tO, de xe bat dau di chuyen.
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• Cong tac khan cap nay chi dU'Q'C sui d1,mg trong nhCrng trLI'ang hQ'p khan cap,
khong dU'Q'C an cong tac nay khi bc;1n dang lai xe

• Sau khi bc;1n do xe vao mot nai an toan khi sui d1,mg cong tac khan cap, an
cong tac nay tr& v� vi trf "OFF", di chuy�n can s6 v� vi trf "N"

• Sui d1,mg cong tac khan cap nay khi cong tac khai dong dong ca a vi trf
"ON", den canh bao se nhap nhay nhanh han.

• Khi cong tac khai dong dong ca a vi trf "ON", dc;1p ban dc;1p phanh tm&c khi
an cong tac khan cap

• Khi cong tac khan cap a vi trf "ON", xe c6 th� di chuy�n. Vi v�y hay dc;1p ban
dc;1p phanh trU'O'C khi khai dong dong ca

• Khi cong t�c CJ vi tri "ON", va c�n s6 dang CJ vi tri "D" hay "M", b,;m khong th€l
vao s6 khac ngoai s6 1.
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Lo�i xe c6 h9p so ALLISON2500 oz:::J 

Loc;1i xe c6 h(>p s6 nay thl bc;1n he th6ng se tl,I' d(>ng ngat va d6ng ly hQ'p, va tl,I' d(>ng 
chuyen qua s6 khac theo t6c d(> cua d(>ng ca 
Bc;1n phai hieu r6 quy trlnh sang s6 de SU' d1,mg m(>t each thanh thc;1O va chfnh xac. 

Lo�i xe c6 so tl,I' d(;ng I NT I --> Tham khao trang 2-35

TrlJ'6'c khi lai xe 

[ � Pi+#iO=tffl 
• Khi bc;1n dll'ng xe, dc;1p ban dc;1p phanh va di chuyen can s6 vao vi trf "N".

• T6c d(> d(>ng ca se tang len khi bc;1n bat dau v�n hanh xe, he th6ng dieu hoa
khong khf c0ng dang hoc;1t d(>ng. Vl v�y bc;1n nen dc;1p ban dc;1p phanh lc;1i de
giam t6c d(> cua xe, tranh tnrang hQ'p xe bi chom len.

• T6c d(> d(>ng CO' tang len khi bc;1n dieu chinh num t6c d(> cam chll'ng, khi
chuyen s6 qua vi trf s6 khac, hay xoay num toed(> cam ch(J'ng ngll'Q'C chieu
kim d6ng h6 de giam toe d(> d(>ng CO' lc;1i.

Nut di�u chinh toe d(; cam chO,ng--> Tham khao trang 4-76 

• Khi xe dll'ng lc;1i a dll'ang tac ngen giao thong ho1;1c c6 den do, bc;1n nen SU'
d1,mg ban dc;1p phanh nhieu han, khong SU' d1,mg ban dc;1p ga.
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Hoft d9ng cua phanh 
SU' d1,mg chan phai de d9p ban d9p 
phanh va t9o th6i quen khi lai xe. 

[Lt®M•:f+ffl 
• Ng6i vao dung vi tri lai xe va d9p

ban d9p ga b�ng chan phai cua
b9n. Kiem tra vi tri cau ban d9p ga
va ban d9p phanh, de tranh d9p
nham

Kickdown 
09p ban d9p ga khi can so a vi tri "OD". 
Oe VU'Q't qua xe khac ho�c chuyen qua Ian 
dU'ang khac, b9n c6 the SU' d1,mg h$ thong 
Kickdown nay. 

• N�u b9n d9p ban d9p chan ga v6'i
mOt toe dO 6n dinh, khi b9n nh§n
Kickdown, toed(:> xe c6 the tang tflc
d(:>t ng(:>t

• Khi xe di tren dU'ang tron
trU'Q't, n�u b9n nh§n Kickdown,
xe c6 the bi nghieng va gay
nguy hiem.
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Lam the nao d' SU' d1:1ng can so 

• Khi bat d§u khai d()ng d()ng co a s6 ti! d()ng, bt;m phai ng6i vao dung vi trf lai
xe, keo c§n thang tay, di chuyen c§n s6 vao vi trf "N" trU'6'c khi khai d()ng xe.

• Khi c§n s6 dang a vi trf khac vi trf "N', vi�c khai d()ng xe nay rat nguy hiem.

Kh6'i dc:;,ng xe - tren dU'O'ng bang 
1. O.;ip ban d.;tp phanh, de c§n s6 a vi

trf "N", den chi bao s6 "N" se sang.
Keo c§n phanh tay va bat cong tac
khai d()ng a vi trf "ON"

2. O.;ip ban d.;ip phanh va khai d()ng
d()ng co, di chuy�n c§n s6 vao vi trf
"OD", ho�c vi trf "R"

3. Ki�m tra vi trf s6 va nha c§n phanh
tay.

4. Nha c§n phanh tay va nha ban
d.;ip phanh, sau d6 tll' tll' nhan
ban d.;ip ga de tang t6c d() cua xe



(&®�10:f+m 

Kh6'i d9ng xe- dl1'0'11g doi doc 
1. Bc;1n phai ch�c ch�n r�ng can

phanh tay da dlJ'Q'C keo len.
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2. 0c;1p ban dc;1p phanh va khoi d(ing
d(ing ca, di chuylin cfm s6 vao vi tri
"OD", ho1;3c vi tri "R"

3. Kilim tra vi tri s6 va nha can phanh
tay.

4. Nha can phanh tay va nha ban dc;1p
phanh, sau d6 tll' tll' nhan ban dc;1p ga
all tang t6c d(i cua xe

• Khi khoi d(ing d(ing ca, hay kilim tra vi tri s6 va dc;1p ban dc;1p phanh.

• Khi xe di chuylin, bc;1n phai kilim soat dlJ'Q'C t6c d(i d(ing ca. Thao tac dc;1p
ban dc;1p chan ga m(it each can thi)n

• Khong dlJ'Q'C chuylin s6 khi bc;1n dang dc;1p ban dc;1p chan ga, thao tac nhU' vi)y
rat nguy hilim.
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Lo�i xe c6 che d9 lai tlf d9ng 
Kiem soat t6c do cua xe bang each SU' 
d1,mg ban dl;lp chan ga va ccanf sang s6 
a vi trf "OD" 

[&®Wi:f$J 
• Khi dang lai xe, khong dU'Q'C di

chuyen c§n s6 sang vi trf "N", thao
tac nhU' v�y c6 the gay hU' hong hop
s6 va gai tai nl;ln

Lo�i xe c6 che d9 lai thU'ang 
V&i Lol;li xe nay, bl;ln phai SU' d1,mg tay s6 
theo t6c do cua dong CO' 

• Khi lai xe tren doong doi d6c, bl;ln phai 
SU' d1,mg s6 a vi trf "OD". NhLmg khi xe
di tren dU'cmg c6 do d6c va do
nghieng I6'n thi bl;ln phai SU' d1,mg s6 a
vi trf 3, 2 ho�c 1 .

• Khi bl;ln lai xe xu6ng d6c, hay SU' dvng
s6 3, s6 2 ho�c s6 1. SO' dl,lng phanh
khf xa de hieu qua phanh dU'Q'C t6t
han.

• Khi xe xu6ng d6c c6 do d6c I6'n, bl;ln phai SU' dl,lng hieu qua ban dl;lp
phanh de dU'Q'C an toan.
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Khi doogxe 
1. Khi b,;m dll'ng 19i t9m thai, nh§n ban

d9p phanh va khong cl:in chuylln s6
v� vi tri s6 "N"

2. Nl§u b9n dll'ng xe lau hon, d9p ban
d9p phanh va chuylln s6 v� vi tri "N"

Khidoxe 
1. 09p ban d9p phanh va keo cl:in

phanh tay

2. Chuylln cl:in s6 v� vi trf "N", nha ba
d9p phanh.

3. DLl'ng d<';>ng ca.
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Di chuy�n xe tren dU'ang cat va bui lay 

Khi bc;1n lai xe tren dU'ang bun l�y, cat 
hoc;3c dU'ang c6 tuy�t thl bc;1n nen su, d1,mg 
s6 thap nhat. 

N�u banh xe bi k�t trong bun lay, lam theo 
cac each sau day: 

1. Nhan ban dc;1p chan ga khoang 1/2
ga.

2. Su, d1,mg can s6 a vi tri s6 1 hoc;3c
"R" luan phien nhau.

3. Sau khi lc;3p di lc;3p lc;1i cac thao tac tren,
nhan ban dc;1p chan ga de xe ra khoi
dU'ang bun lay.

• Khong nhan h�t ban dc;1p chan ga
khi xe bi k�t a dU'ang bun lay, kiem
tra den chi bao, nhi$t de;, nU'&c lam
mat, den canh bao nhi$t de;, nh&t
hc;,p s6 tl,J' dc;,ng de dam bao hc;,p s6
va dc;,ng oo khong qua n6ng.
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Lo�i xe c6 h9p so ALLISON3000/3500 [TI 

Lot;1i xe c6 h(>p s6 nay thl bt;1n he th6ng se b,P d(>ng ngat va d6ng ly hQ'p, va b,P d(>ng 
chuyen qua s6 khac theo t6c d(> cua d(>ng CO' 

Bt;1n phai hieu r6 quy trlnh sang s6 de SU' d1,mg m(>t each thanh tht;10 va chfnh xac. 

Lo�i xe c6 h(;p s6 ti! d(;ng I AfT I --> Tham khao trang 2-35 

Tn.l'O'C khi lai xe 

[ Lt-®iW•=hffl 
• Khi bt;1n dCrng xe, dt;1p ban dt;1p phanh va di chuyen can s6 vao vi tri "N".

• T6c d(> d(>ng CO' se tang len khi bt;1n bat dau vi;m hanh xe, he th6ng dieu hoa
khong khf cung dang hot;1t d(>ng. VJ v$y bt;1n nen dt;1p ban dt;1p phanh lt;1i de
giam t6c d(> cua xe, tranh trtJ'ang hQ'p xe bi ch6m len.

• T6c d(> d(>ng CO' tang len khi bt;1n di€iu chinh num t6c d(> cam chCrng, khi
chuyen s6 qua vi trf s6 khac, hay xoay num t6c d(> cam chll'ng nglJ'Q'C chi€iu
kim d6ng h6 de giam t6c d(> d(>ng CO' lt;1i.

Nut di�u chinh t6c d(; cAm chLPng --> Tham khao trang 4-76 
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• Khi chuyen tU' so "N" qua cac so khac de di chuyen xe, bc;1n phai nhan ban
dc;1p phanh

• Khi d¢ng ca dang hoc;1t d¢ng a so vong quay 900 vong/phut, bc;1n khong
dlJ'Q'C chuyen qua cac so khac.

• Toed¢ xe khoang 3 km/h, bc;1n m&i dlJ'Q'C chuyen tLP so "N" qua so "R".

• Khi chuyen tLP so lui qua so tien va ngU'Q'C lc;1i, bc;1n an num chc;m chuyen so.

• Neu bc;1n kh6ng di chuyen dU'Q'C giO,a cac so, cam bien ban dc;1p chan ga va
h� thong h¢p so c6 the bi loi. Hay mang xe cua bc;1n den dc;1i ly Isuzu gan nhat
de kiem tra.

• H� thong kh6a ly hqp khong hoi;it d<)ng & vi tri so "R"
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SU' d�ng cac nut bam 

V• t , ' Che do hoat dong So de nghi Che d� hil§n ! ri so . . . . th!

R 

N 

D6 

D5 

D4 

Nhan nut barn "R". (Oen chi bao vi tri s6 
"R" se sang). 
• OU'Q'C sll' d1,1ng khi lui xe.

- Khi den chi bao so "R" nhap nhay,
nhan nut "N", va sau d6 nhan nut "R',
phai dc;1p ban dc;1p phanh

Nhan nut barn "N". (Oen chi bao vi tri so 
"N" se sang). 
• SU' d1,mg khi kh&i d(ing d(ing co
• D l.l'ng xe hoi_ic do xe

- Oc;1p ban dc;1p phanh
Nhan nut barn "R". (Oen chi bao vi tri so 
"D6'' se sang). 
• SU' d1,mg khi xe chc;1y tren dlJ'cmg bang

ph�ng 
- Tl,l' d(ing chuylln tl.l' s6 1 den s6 6

• Lai xe tren dlJ'cl'ng c6 dQ doc VLl'a phai
- Khi den chi bao so "6'' nhap nhay,

nhan nut "N", va sau d6 nhan nut "D',
phai dc;1p ban dc;1p phanh

Nhan nut "D" va nhan m(it Ian nut"♦"

(Oen chi bao vi tri s6 "N" se sang) 
• SU' d1,1ng khi lai xe tren dieu ki�n

dlJ'ang doc
• Be mi_it dlJ'ong tron trlJ'Q't
• Lai xe tren m(it cung dlJ'ang nhlJ' nhau

Nhan nut "D" va nhan m(it Ian nut"♦"

(Oen chi bao vi tri so "D" se sang.) 
• SU' d1,1ng khi lai xe tren dieu ki�n

dlJ'ang doc
• Be mi_it dlJ'ong tron trlJ'Q't
• Lai xe tren mot cung dlJ'ang nhU' nhau.

Vao so"R". "R" "R" 

Vao so "N". "N" "N" 

Vao so tll' so "6" "1" 
"1" den so "6" I 

Vao so "N" 

11611 11611 

One chi bao 
nhap nhay & 
s6 11611 v8 "N"

Vao s6 tll' s6 "5" "1" 
"1" den so "5" I 

11511 "5" 

Vao so tll' so "4" "1" 
"1" den so "4" I 

"4" "4" 
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Shift selector 
Vi trf so Che d(i ho9t d(ing So de nghi display 

D3 

D2 

D1 

Nhan nut "D" va nhan hai Ian "♦" "♦" (Oen
chi baa vi trf so "3 " se sang.)
• SU' d1,mg khi lai xe tren dieu ki$n
dU'ang d6c

• Be m�t dU'ang tron tmgt
Lai xe tren m(it cung dU'ang nhLI' nhau.

Nhan nut "D" va nhan nut ♦ ♦ 
"♦"3 Ian (Oen chi baa vi trf so "2" se sang.)
• SU' d1,mg khi lai xe tren dieu ki$n
dU'ang d6c.

• Be m�t dU'ong tron trU'Q't
• Lai xe tren m(it cung dU'ang nhU' nhau.

Nhan nut"D" va nhan nut "♦" "♦" "♦" 
"♦"4 Ian (Oen chi baa vi trf so "2" se sang.) 
• SU' d1,mg khi lai xe tren dieu ki$n
dU'ang doc.

• Be m�t dU'ong tron trU'Q't
• Lai xe tren m(it cung dU'ang nhU' nhau.

Vao s6 tll' s6 
"1" d�n s6 "4" 

Vao so tlJ' so 
"1" den so "2"

Vao so "1"

indication 
"3" "1" 

I "3" 11311 

"2" "1" 

I "2" 11211 

"1" "1" 
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Khi ht thong bi loi 

Kiiu 1 

Khong hil§n th! Hil§n th! 

Kiiu2 

I POWER I 
r";=1 =;'11n==6) 

Khong hil§n th! Hil§n th! 

Oen chi baa kh6ng sang hawocj trong khi 
dang lai xe, xe dl.l'ng li;ii d(>t ng(>t, c6 the h� 
th6ng da bi 16'i. hay mang xe cua bi;in vaa 
di;ii ly Isuzu g§n nh§t de kiem tra 

• Khi h(>p s6 h,r d(>ng bi loi, ddenf chi
baa s6 hien thj tren man hinh
kh6ng sang. Hay mang xe cua
bi;in vaa di;ii ly Isuzu de kiem tra.
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Ht thong (HSA) � 

Khi hi;) th6ng HSA khong OU'Q'C kfch hoc;1t, hi;) th6ng phanh van hoc;1t d(ing blnh 
thLI'ang. Hi;l th6ng HSA hoc;1t d(ing khi d(ing ca hoc;1t d(ing 

[&-®W•=tffl 
• HSA la m(it hi;) th6ng phanh ho trQ' tc;1m thai. HSA kh6ng phai la m(it hi;) th6ng

thay the cha ban dc;1p phanh

• oli tranh hi;l th6ng HSA hoc;1t d(ing, khi bc;1n rai khoi vi trf lai, hay keo c§n phanh
tay va rut chla kh6a khoi d(ing xe.

• Hi;) th6ng HSA khong the giO, dlJ'Q'C h,Pc phanh khi 6ng dau phanh bi ro ri, do cac
nguyen nhan sau day:

- Cong tac khoi d(ing d(ing ca nam a vi tri khac vi tri "ON"

- Cau chi cua hi;) th6ng HSA dlJ'Q'C rut ra

- Cau chi cua hi;) th6ng s6 h/ d(ing □LI'Q'C l§y ra

- Day cap blnh ac quy khong ket n6i v6'i blnh ac quy

- Cong tac HSA Cl' "OFF" □LI'Q'C chuyen qua vi trf "ON"
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• Khi d('>ng ca kh6ng hoc;1t d('>ng, ap suat khf nen cua h(l th6ng phanh giam, vl
v�y kh6ng dU'Q'C SLI' d1,mg h(l th6ng HSA

• SU' d1,mg ban dc;1p phanh khi xe dll'ng a tren d6c

• Khi c§n phanh tay dang dU'Q'C keo len va kfch hoc;1t he th6ng HSA, th] h(l
th6ng HSA se kh6ng hoc;1t d('>ng.

• Ngay ca khi h(l th6ng HSA hoc;1t d('>ng, den bao dll'ng se t�t va phai nha ban dc;1p
phanh

• Khi xe dll'ng lc;1i v&i thai dan dai, phai SLI' d1,mg can th�ng tay hO'n la SLI' d1,mg
HSA.

• Khi xe chc;1y tren dU'ang trO'n trU'gt ho�c dU'ang nhieu tuyet, kh6ng dU'Q'C SLI'
d1,mg h(l th6ng HSA. Vl neu SU' d1,mg h(l th6ng HSA, cac banh xe c6 thli bi
kh6a lc;1i

• Nha ban dc;1p phanh tU' tll' sau khi kich hoc;1t h(l th6ng HSA.

• Khi xe chuan bi dll'ng, nhan mc;1nh ban dc;1p phanh ho�c cac banh xe bi kh6a
lc;1i thl h(l th6ng HSA se tc;1m thai kh6ng hoc;1t d('>ng.
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Cong tac HSA 6' che de;, OFF 

An c6ng tac nay khi bc;1n mu6n tat HSA,
h$ th6ng HSA se kh6ng hoc;1t d(ing
An cong tac them m(it l�n nCra thl HSA
se hoc;1t d(ing

Lt 

• Tat h$ thong HSA tren dU'cmg tran
trU'Q't va c6 nhieu tuyet, khi cac
banh xe bi kh6a lc;1i, c6 the kich hoc;1t
h$ thong HSA.

�
• Khi h$ thong phanh hoc;1t d(ing blnh

thll'ong thl nen tat h$ thong HSA.



Oieu chinh la bat buoc 

GiCr IU'c phanh 

Xexuong doc 

Phanh dU'Q'C keo 

Xexuong doc 
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E>ieu chinh cong tac HSA 

1 den 2 Ian 1 den 2 Ian 

2 to 3 times 

2 den 3 Ian 

3 den 5 Ian 

3 den 5 Ian 

• Neu h� thong phanh kh6ng hoi;it d<}ng theo dung ch(J'c nang khi dieu chinh che
dQ HSA, hay mang xe cua bi;in den di;ii ly Isuzu de kiem tra.
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E>im chi bao HSA 

SU'dl:lnQ HSA 

1. Nh§n c6ng t�c HSA a vi trf "ON", den
chi bao HSA tren bang tap 16 se sang
khoang 3 giay

Oen chi bao HSA [YJ 
-----> Tham khao trang 4-62 

2. Khai d('>ng d('>ng CO', nha din th�ng
tay va ban dc;ip phanh ft nh§t 1
giay.Neu hi;) th6ng HSA da dU'Q'C kfch
ho.;it thi den chi bao HSA se sang.
Khi HSA van a ched('> OFF, den chi
bao HSA se kh6ng sang

Cong t�c HSA 6' ch� d9 OFF 
-----> Tham khao trang 4-148 

3. Keo c§n th�ng tay,neu da t�t hi;)
th6ng HSA thi den chi bao HSA
tren bang tap 16 se kh6ng sang.

• Neu den chi bao HSA nh§p nhay ho�c coi canh bao keu, c6 th� hi;) th6ng HSA
dang bi tn,ic tr�c. Hay mang xe cua bc;in vao dc;ii ly Isuzu d� ki�m tra.
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E>� k1ch ho,t HSA
1. DLl'ng xe li;ii

• Neu xe c6 h('>p sf> thLI'ang, HSA
c6 the dU'Q'C kfch hoi;it ti;ii moi vi
trf s6

• Neu xe c6 h('>p sf> ti)' d('>ng, h$
thf>ng HSA se khong the kfch hoi;it
ti;ii vf trf s6 "N"

2. 0i;ip ban di;ip phanh ft nhat 1 giay,
den chi bao HSA tren bang tap 16 se
sang, h$ thf>ng HSA da dU'Q'C kfch
hoi;it.

• Khi bi;in rai kh6i vi trf lai xe, phai keo can phanh tay len. Neu bi;in ma CLl'a ra
khi h$ thf>ng HSA dang hoi;it d('>ng, c6i canh bao se keu.

• H$ th6ng HSA dU'Q'C kfch hoi;it khi bi;in nhan ban di;ip phanh khoang 1 giay

• Khi dll'ng xe li;ii va cac banh xe bi kh6a, h$ thf>ng HSA ti;im thai khong hoi;it
d('>ng.

• N€lu h$ th6ng HSA khong hoi;it d('>ng, hay t�t HSA. Mang xe cua bi;in vao
di;ii ly Isuzu de kiem tra

E>en canh bao HSA----> tham khao trang 4-156 
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E>� HSA khong h�t d9ng
O� HSA khong hoc;1t d(;>ng, thl,l'C hiE)n
cac blJ'O'C sau day

• Khi can s6 i:J vj trf khac, ngoai vi trf
"N" va di)ng co dang hoc;1t di)ng

• Khi can s6 i:J vi trf khac ngoai vi trf "N"
va dang dc;1p ban dc;1p chan ga.

E>ieu chinh HSA 
--+ Tham khao trang 4-153 

• Khi cfin phanh tay dlJ'Q'C keo
len

• Khi cong tac HSA a ch� di) "OFF"
dlJ'Q'C chuy�n qua vi trf "ON".

• Khi cong tac kh&I di)ng a vj trf
"LOCK" ho�c "ACC"
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E>ieu chinh HSA 

Viec diflu chinh HSA chi dU'Q'C thl,J'c hien 
trong cac diflu kien sau day: 

• Ham phanh khi khai d(>ng d(>ng CO'

• Khi xe di chuy�n xu6ng d6c, HSA
dU'Q'C kich hoc;1t

• He th6ng phanh bi tn,ic tr�c

Dieu chinh 

1. Keo c§n phanh tay, c§n s6 phai
dU'Q'C d�t a vi tri "N", sau d6 khai
d(>ng d(>ng cO'. Phai dam bao rang
c6ng tac HSA OFF dU'Q'C d�t a vi tri
"OFF"

2. Nh§n ban dc;1p phanh va nha c§n
thang tay ra.

3. Nliu HSA nha phanh qua ch�m. �n nut
"FAST, nliu HSA nha phanh qua nhanh, §n
nut "SLOWN"

4. L�p lc;1i bU'6'c 3 cho d�n khi he th6ng
phanh hoc;1t d(>ng nU' mong mu6n.
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E>ieu chinh HSA tr6' ve tr�ng thai ban dau 

• Khi coi canh baa keu, c6 thl§ he th6ng HSA da bi 16i, hay mang xe cua bc;1n
den dc;1i ly Isuzu gan nhat di§ kil§m tra

• \

\\\\ �� � 
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Canh bao HSA---* Tham khao trang 4-156 

Neu xe cua bc;1n la h(>p s6 thU'ang, dieu 
chinh HSA tr& ve trc;1ng thai ban dau trong 
cac trll'ang hQ'p sau day: 

• Thay m&i ly hQ'p ho�c ban dc;1p ly
hQ'p da dU'Q'C dieu chinh

• He th6ng HSA nha phanh qua
chc;1m ho�c qua nhanh khi khai
d(>ng d(>ng CO'

• Oa thay the m&i he th6ng
HSA

Dieu chinh 
1. Keo can phanh tay, can s6 phai O'

vi trf "N", sau d6 khai d(>ng d(>ng
CO'.

2. Nhan ban dc;1p ly hQ'p, can sf> phai a
vi trf sf> 2, barn c6ng tac reset HSA.
Coi canh baa se keu tieng bfp ngan,
lien t1,1c

3. N§u HSA nha phanh qua chc;1m, an nut
"FAST, n§u HSA nha phanh qua nhanh, fin
nut "SLOWN". M6i Ian chuylln d6i coi se 
keu. 

4. Nha tll' tll' ban dc;1p ly hQ'p, khi t6c 
d(> d(>ng ca giam con 30 den 50 
vong/phut, barn m(>t trong cac c6ng
tac "FAST" ho�c "SLOWN'

5. Nhan ban dc;1p ly hQ'p, chuyen can
s6 ve vi trf "N", sau do nha tll' tll'
ban dc;1p ly hQ'p



Nhanh I 

�o 
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6. Nh§n ban di;ip ly hQ'p, vao b§t ky s6
nao ngoai vi trf s6 "N", sau d6 dieu
chinh HSA.

• Thiet l�p cac hoi;it d9ng trong khi phanh xe hoi;it d9ng blnh thU'cmg

• Sau khi chuyen can s6 ve vi trf s6 "N", nha tCl' tCl' ban di;ip ly hQ'p

• Thl,l'C hil;)n vil;)C dieu chinh HSA sau khi ban di;ip ly hQ'p OU'Q'C dieu chinh
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Canh bao HSA 

Oen chi baa HSA nhap nhay va coi baa se keu trong cac trLI'cmg hgp sau day: 

Lac;li canh bao Oen chi Am thanh Xulf 
baa HSA coi 

Cua dU'Q'C ma ra ma khong kea Tiling Keo can phanh tay len rc5i 
phanh tay, trong khi he Nhap bfp l�p sau d6 ma cua can 

thong HSA da dU'Q'C kfch hoi;lt nhay lc;!i, ngan 

Xe dll'ng lc;!i m(>t thai gian dai Tieng 
khi HSA da dU'Q'C kich hoi;lt Nhap bip l�p 

nhay lc;!i, ngan Su d1,mg can phanh tay 
Xe di chuyen khi he thong HSA da ho�c ban dc;!p phanh 
dU'Q'C kich hoi;lt 

Nhap Tieng bfp lien 

nhay t1,1c 

Tieng 
Nhap bfp l�p 

Oen canh bao bi loi, den chi nhay lc;!i, ngan Dll'ng xe lc;!i, tat HSA, an 
bao HSA va coi dang hoc;lt Nhap nhay -

cong tac v� HSA OFF 
d(>ng 

Oen Tiling bfp lien 
sang t1,1c 

Cong tac khai d(>ng a vi tri 
Tieng bip 

ngan, lap lc;!i 
"LOCK" ma khong keo can phanh Oen (coi keu Keo can phanh tay tay tat khoang 30 

giay) 

• Khi den canh baa da bi loi, h$ thf>ng HSA c6 the bi loi. Hay mang xe cua bc;ln
den dc;!i ly Isuzu de kiem tra.

• Cai se keu khi bi;ln ma CLl'a ma khong kea can phanh tay, trong khi h$
th6ng HSA da dlJ'Q'C kfch hai;lt

• Khi b9n do xe ma khong kea can phanh tay, coi baa se keu khaang 30 giay

E>o xe 6' cac vung l�nh ----> Tham khao trang 6-20 
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• 
Kh6a phanh 0 

Kh6a phanh la m(it thiet bi ho trQ' phanh, giup cha xe dlJ'Q'C an taan khi bc;1n do xe. 

� 

Cong tac kh6a phan h 

(_
Cong tac nay dlJ'Q'C SU' d1,mg d� kh6a 
phanh a "ON" va "OFF" 

• Neu nut kh6a phanh dlJ'Q'C an khi
ap suat khf nen giam, dau phanh
khong du, coi canh baa se keu
tiling bfp dai va den canh baa se
sang.
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Ki�m tra trU'6'c khi ho�t dqng 

1. O(mg ca dang chi;iy.

2. Ap suat khf nen va d§u phanh(den canh baa se ti�t)

• Neu he th6ng nay OU'Q'C SU' d1,mg khi xe aau va dll'ng xe, thaa tac nhLI' vay c6
the lam cha he th6ng phanh bi hU' hong, giam h,Pc phanh va c6 the gay tai ni;in

• Khong dlJ'Q'C SU' d1,mg lien b,ic trong 1 gia

• Khi SU' d1,mg kh6a phanh, phai dung mieng chem all chem banh xe

• Khong SU' d1,mg khi d(mg CO' khong hai;it d(>ng va ap suat khf nen thap

• Khong OU'Q'C rai kh6i xe khi dang SU' d1,mg kh6a phanh.

• Neu den chi baa kh6a phanh (mau xanh) tat va coi baa se keu tieng bfp dai
khi SU' d1,mg, c6 the ap suat khf nen va h,Pc phanh da giam, dll'ng xe cua bi;in
li;ii. Mang xe den di;ii ly Isuzu all killm tra,

• Thay the ph1,1 tung c�n thay thea djnh ky de dam baa phanh dlJ'Q'C an taan
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Lam the nao de v@.n hanh 

1. 06i v6'i xe SU' d1,mg can phanh tay, h,rc keo can phanh tay khoang 294N, luc nay
den chi bao kh6a phanh (mau do) se sang

2. Nhan nut kh6a phanh, luc nay den chi bao kh6a phanh ( mau xanh) se sang va
kh6a phanh se hoi;it d(>ng

• Kh6a phanh se hoi;it d(>ng khi phanh xe hoi;it d(>ng on djnh

• Ooi v6'i xe SU' d1,mg can phanh tay, I1,l'C keo can phanh tay khoang 294N, luc nay
den chi bao kh6a phanh (mau do) se sang

• Nhan nut kh6a phanh ma khong keo elm phanh tay, coi canh bao se keu tiling
bfp dai.

• Bi;in phai chac chan den chi bao kh6a phanh da sang. Neu den chi bao kh6ng
sang thl kh6a phanh se kh6ng hoi;it d(>ng

• Ooi v6'i xe c6 so tl,l' d(>ng, kh6a phanh se kh6ng hoi;it d(>ng neu can so & vi
trf khac vi trf "N"

Lam the nao de nha nut kh6a phanh 

1. Tat nut barn kh6a phanh, ti;ii thai diem nay, den chi bao kh6a phanh (mau xanh)
se tat

2. Nhan ban di;ip ly hQ'p va nha can phanh tay de nha nut barn kh6a phanh, luc nay
den chi bao kh6a phanh (mau do) se tat.

[&@Mi¥ffl 
• Nha can thang tay sau khi tat nut barn kh6a phanh. N€lu thao tac ngLI'Q'C li;ti c6

the gay huy hiem, kh6ng an toan cho xe.
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XU' Ii SIJ' co 

Neu cai canh bao kh6a phanh keu va den chi bao kh6a phanh tat trong khi kh6a 
phanh dang hoc;1t d(ing, hay thvc hi(m cac bU'&c kiflm tra sau day: 

1. Cai canh bao kh6a phanh keu va den chi bao kh6a phanh (mau xanh) se tat.

Nhan ban dc;1p 
phanh 

Cai se ngll'ng keu, den chi bao 
kh6a phanh sang 

Den chi bao kh6a phanh tat va 
c6i bao van keu, ho�c c6i bao 
ngll'ng keu m(it luc, sau d6 keu 
lc;1i 

Den chi bao kh6a phanh sang 
nhll'ng cai bao van keu 

Kiflm tra dau phanh va Sl,I' ra ri 
dau phanh 
Cham them dau phanh neu bi 
thieu, neu bi r6 ri dau phanh, 
ngll'ng hoc;1t d(ing xe va mang xe 
den dc;1i ly Isuzu de kiem tra 
C6 the dau phanh da bi r6 ri, 
ngll'ng hoc;1t dong xe va mang xe 
den dc;1i ly Isuzu de kiem tra 

Xem bU'&c 2 

2. Cai bao keu va den chi bao kh6a phanh ( mau xanh) sang

Tinh trc;1ng: mat ap suat khf nen 

Thao tac XLP If 

D(ing CO' khong 
lam viec va b6 
sung them khf 
nen. 

C6i bao khong keu 

C6i bao van keu, ho�c c6i bao 
ngll'ng keu m(it luc, sau d6 keu 
I9i 

Kiem tra dau Sl,I' r6 ri khf, neu bi r6 
ri khf, ngll'ng ho9t d(ing xe va mang 
xe den d9i ly Isuzu de kiem tra 

C6 the bi r6 ri khf, neu bi r6 ri khf, 
ngll'ng ho9t d(ing xe va mang xe 
den d9i ly Isuzu de kiem tra 



4-161

E>ieu khi�n hanh trinh [YJ 

Chll'c nang dieu khien hanh trlnh cho phep bc;1n lai xe m(>t m(>t t6c di_) khong d6i ma 
khong SU' d1,mg ban dc;1p chan ga. Chll'c nang nay chi dU'Q'C SU' d1,mg khi van hanh xe, 
khong dll'ng xe lc;1i khi khong elm thiet ho�c xe chc;1y tren dU'ang cao t6c 

[Lt-®WH=® 
Khong dU'Q'C SU' d1,mg c6ng tac hanh trlnh tren cac tuyen dU'ang sau, neu SU' d1,mg 
c6 the gay nguy hiem: 

• Tuyen dU'ang c6 nhieu xe CQ, chang hc;1n nhU' dU'ang do thi

• 0U'ang c6 nhieu khuc cua va dU'ang xu6ng d6c

• 0U'ang c6 nhieu bang, tuyet ho�c tran trU'Q't
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Cai d�t toe de;, mong muon cua b�n 

Cong tac dieu khien himh trinh 

E>en chi bao dieu khien himh trinh 

Cong tac dieu khien hanh trinh 

/ 

E>en chi bao dieu khien hanh trinh 

� 

� 

1. An c6ng tac di�u khi�n hanh trlnh
sang vi trf "ON". Den chi baa cong
tac di�u khi�n hanh trlnh se sang

2. SU' d1,mg ban d1;1p ga all di€iu chinh
t6c dO cua xe Khi xe d1;1t dU'Q'C t6c dO 
mong mu6n, an cong tac di{lu khi€ln
hanh trlnh. Tf>c d() cua xe luc nay
dU'Q'C thiflt l�p trong h$ thf>ng, cho
phep b1;1n lai xe v&i t6c d() tt1 d()ng da
thi�t l�p ma khong c§n SU' d1,mg ban
d1;1p chan ga

• Khi b1;1n SU' d1,mg phanh khf xa,
h$ th6ng ditiu khi€ln hanh trlnh se
khong ho1;1t d()ng. Hay tat cong
tac phanh khf xa

Cong tac phanh khl xa 
- Tham khao trang 4-83
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SU' d1:1ng ban d�p ga trong khi ho�t d{>ng 

Neu bc;1n mu6n tang t6c all VLI'Q't qua xe khac, vf d1,1, trong khi h$ th6ng diflu khilln 
hanh trlnh dang hoc;1t di;>ng, chi din bc;1n dc;1p vao ban dc;1p chan ga. Khi nha ban dc;1p 
chan ga, t6c do se tro lc;1i nhLI' quy djnh 

Thay doi toed{> da dU'Q'C thiet l�p 

Cong tic thay d6i ch, de) himh trinh

/ 

Cong tic ki�m soat ch, de) hanh
�h 

Thiet l�p toe d9 thap hon nfra 

Thiet l�p v6'i toe d9 cao 
B$t cong tac dieu khilln hanh trlnh, toe di;> 
cua xe se dlJ'Q'C tang len trong khi da thilit 
I$p t6cdi;> 

Khi toe di;> cua xe dc;1t dlJ'O'C nhlJ' y muon, 
thiet I$p che di;> dieu khilln hanh trlnh. Neu 
bc;1n muon tang toe di;> hon nO,a thl SU' d1,1ng
ban dc;1p chan ga, sau d6 thilit I$p chli di;> 

dieu khilln hanh trlnh khi toe di;> dc;1t dlJ'Q'C 
nhlJ' y muon 

Thiet l�p v6'i tac d9 cao hon nfra 
B$t cong tac dieu khilln hanh trlnh va nhanh 
ch6ng thiet I$p, toe di;> se tang them 
1 km/gia moi Ian bc;1n b$t Vc3 chuylln doi cong 
tac 

Thi et I� p toe d9 th�p 
B$t cong tac dieu khilln hanh trlnh, toe di;> 
cua xe tiep t1,1c giam trong khi thiet I$p toe di;> 

Khi toe di;> cua xe dc;1t dlJ'O'C nhlJ' y muon, 
thiet I$p che di;> diflu khilln hanh trlnh. Neu 
bc;1n mu6n giam t6c di;> nhanh ch6ng thl SU' 
d1,1ng ban dc;1p phanh all huy b6 thilit I$p 
dieu khilln hanh trlnh, sau d6 thilit I$p chli 
di;> dieu khilln hanh trlnh khi toe di;> ch$m 
lc;1i nhlJ' y muon. 

B$t cong tac dieu khien hanh trlnh va nhanh ch6ng thiet I$p, toe di;> se giam 
1 km/gia moi Ian bc;1n b$t Vc3 chuyen doi cong tac. 
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Huy che de;, dieu khi�n hanh trinh 

Cong t�c huy di�u khi�n himh trinh 

\ '.;.:-- u �=--

r- -1 =, 

/ 

An c6ng tac dieu khien hanh trinh m(it l§n 
nCra sang vi tri "OFF", den chi bao dieu 
khien hanh trinh se tat. 

Vi�c dieu khien hanh trlnh se ti)' d(ing huy 
trong cac tmang hQ'p sau day: 

• Nh§n ban d9p phanh
• Nh§n ban d9p ly hQ'p ( c6 h(ip

s6 thLI'ong)
• Phanh khi xa hoc;3t d(ing
• T6c d(i xe giam xu6ng 40km/gio

ho�c th§p han
• H� th6ng dieu khien d(ing ca c6 SI)'

c6
• T6c d(i xe giam xu6ng 40km/gio

ho�c th§p han so v6'i t6c d(i da
thiet l�p

• Chuyen s6
• An c6ng tac dieu khien hanh trlnh

de huy

• Khi b9n kh6ng SU' d1,mg c6ng tac dieu khien hanh trinh, hay §n c6ng tac ve
che d(i "OFF"

• Khi b�t c6ng tac khoi d(ing a vi tri "ACC", §n c6ng tac dieu khien hanh trlnh
den vi tri "OFF" m(it l§n va lam 19i de thiet l�p dieu khien hanh trlnh

�

• Xe c6 s6 ti)' d(ing thi ti)' d(ing sang s6 khi xe ho9t d(ing. Oieu nay kh6ng
huy dU'Q'C che d(i dieu khien hanh trlnh
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Thiet l�p l�i che de;, dieu khi�n hanh trlnh 

Nl§u chi§ d(> di€lu khien hanh trinh dlJ'Q'C huy b6 boi cac v�n d€l dlJ'&i day, bc;1n c6 the 
thil§t 1$p lc;1i chi§ d(> di€lu khien hanh trinh v&i t6c d(> xe da thil§t 1$p luc ban d§u 

• Nh�n ban dc;1p phanh

• Nh�n ban dc;1p ly hgp ( c6 h(>p s6 thLI'ang)

• Phanh khf xa hoc;1t d(>ng

• Chuyen s6

• An c6ng tac dieu khien hanh trinh de huy

• Khi xe dl.l'ng lc;1i, cac thiet 1$p che d(> dieu khien hanh trinh se kh6ng dlJ'Q'C
ph1,.1c hoi lc;1i khi SU' d1,.1ng c6ng tac Resume. Bc;1n phai thiet 1$p lc;1i che d(> dieu
khien hanh trinh

H� th6ng dieu khi�n hanh trlnh ket hQ'p 
v6'i h� th8ng trQ' ll;l'C phanh 

Lo�i xe co hij thong dieu khi�n hanh trinh ket hQ'p v6'i hij thong trQ' h,Pc phanh 
Hi;! th6ng dieu khien hanh trinh ket hgp v&i hi;! th6ng trg h,l'c phanh (phanh khf xa), 
hi;! th6ng nay dlJ'Q'C SU' d1,.1ng de giam t6c d(> cua xe khi xe dang tren d6i d6c. 

• Oieu kii;ln dlJ'ang xa c6 d(> d6c khac nhau thi Sl,l' hc;1n che toed(> xe cOng khac
nhau, tuy thu(>c vao tai trc;mg ma xe v$n chuyen.

Tlf dc;'mg huy bo ket hQ'p v6'i trQ' h!C phanh 
• Hi;! th6ng trg 11,l'c phanh se dlJ'Q'C ho trg khi toe d(> xe VLI'Qt qua t6c d(> dlJ'Q'C thiet

1$p khi di tren dlJ'ang doi d6c 

• Hi;! th6ng trg 11,l'c phanh se kh6ng hoc;1t d(>ng khi xe chc;1y ch$m v&i t6c d(> quy 
djnh 
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Ht Thong Chong B6 C(l'ng Phanh (ABS) � 

Cac banh xe c6 the bi kh6a va trLI'Q't khi phanh d(>t ng(>t, hoi;lc phanh trem bfl mi;lt 
dU'ang tran trU'Q't nhU' dU'ang c6 tuyet. ABS la thiet bi khong de hien tU'Q'ng trU'Q't xay 
ra bang each nhan biet va dieu khien he th6ng phanh. ABS chi c6 tac d1,mg h6 trg va 
khong c6 kha nang ngan ngll'a tai n1;1n neu b1;1n ch1;1y xe VU'Q't qua t6c di.> an toan. VJ 
v�y hay luon lai xe an toan. 

• Quang dU'ang phanh tren be mi;lt dU'ang tran trU'Q't se dai han so v&i
dU'ang thong thU'ang th�m chi khi xe dU'Q'C trang bi ABS. Ngoai ra, quang
dU'ang phanh c6 the dai han tren dU'ang c6 tuyet day va dU'ang da soi khi
ABS dU'Q'C kich ho1;1t. Do d6 luon phai IU'u y dieu kien dU'ang xa va tlnh
tr1;1ng 16p xe, tuan thu cac hU'&ng dan lai xe an toan va luon dam baa dung
khoang each giO,a cac xe.

• ABS khong ngan dU'Q'C tai n1;1n neu b1;1n lai xe khong an toan.

• Lap di;lt 16p xe dung kich thU'6'c quy djnh, cung nhan hieu va thiet ke tren tat ca
cac banh xe. Neu lap di;lt cac banh xe sai each, quang dU'ang phanh se tr& nen
dai han va di_) 6n dinh cOng nhU' diflu khien lai cua xe se giam di. Oiflu nay rat
nguy hiem

• Cam giac lai khi he th6ng ABS kich ho1;1t se c6 doi chut khac biet so v&i
thong thU'ang. Hay c§n trc;mg khi diflu khien lai.

• Of>i v&i he thf>ng phanh khi nen hoan toan, he thf>ng ABS khi ho1;1t d(>ng se
SU' d1,mg nhieu hai khi nen. Neu den canh baa ap suat hai khi nen sang len,
hay dll'ng xe t1;1i nai an toan va kiem tra xe c§n th�n.

• Lai xe tren dU'ang cat hoi;lc c6 bun c6 the anh hU'ang xau t&i he th6ng
phanh va cac cam bien ABS. Hay rLI'a xe de lam s1;1ch cat va bun sau khi di 
xe tren dU'ang cat hoi;lc bun. 

• TrU'O'C khi rU'a xe, phai thl,l'C hien che chan can thiet de ngan ngll'a nU'O'C 
khong ban vao cac bi_) ph�n ABS (cac cam bien). Oi;lc biet khi lau rU'a v&i ap
Ive cao, phai c§n th�n sao cha khong de nU'&c phun trvc tiep tren cac bi.> ph�n
ABS
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[Nh�n bi§t hoc;1t d(ing cua h$ th6ng ABS] 

• Ngay sau khi d(ing CO' kh6'i d(ing, bc;1n c6 th{l nghe th§y am thanh tll' b(i ch§p
hanh ABS. Ngoai ra, bc;1n cung c6 thll cam th§y hai rung n�u dc;1p ban dc;1p
phanh vao thai dillm nay. Oi�u nay la blnh thU'ang khi ABS hoc;1t d(ing dung
chLPc nang.

• Khi ABS hoc;1t d(ing, c6 thll cam nh�n dU'Q'C d(i r�n tc;1i ban dc;1p phanh. Oi�u
nay la blnh thU'ang.

• N�u xe dU'Q'C trang bi h$ th6ng phanh khf xa; khi ABS kfch hoc;1t h$ th6ng
phanh khf xa se ngU'ng hoc;1t d(ing.

• ABS de dU'Q'C kfch hoc;1t han khi phanh dU'Q'C SU' d1,mg khi re ho�c lai xe tren
dU'ang x§u, do ben trong I6p xe ho�c cac I6p xe c6 xu hU'&ng bi ch�n lc;1i.

• ABS kh6ng dU'Q'C kfch hoc;1t ngay l�p tLPc sau khi kh6'i d(ing xe. N6 chi dU'Q'C
kfch hoc;1t khi t6c d(i xe dc;1t khoang 10 km/h. ABS kh6ng hoc;1t d(ing khi t6c d(i
xe giam xu6ng con 5 km/h.
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E>en canh bao va dau hi�u hoi(lt d9ng cua ABS 

E>en canh bao 
ABS 

� 

Bao hi�u ABS hoft d9ng 
Khi b(it cong tac khoi d(>ng v� vi tri "ON", 
den canh baa ABS se sang len va tat di 
trong 3 giay. HE) th6ng ABS blnh thU'ang 
neu den canh baa tat di. 

Dau hi�u hoft d9ng cua ABS 
Khi kich ho1;1t hE) th6ng ABS thl xuat hiE)n 
rung d(>ng nhE;l tren ban d1;1p phanh va vo 
lang tay lai, c6 am thanh phat ra tll' b(> chap 
hanh ABS 

• Neu den canh baa ABS c6 cac dau hiE)u sau thl c6 the ABS bi loi. Hay
lien hE) v6'i 01;1i ly Isuzu gan nhat:
- Neu den canh baa ABS sang len khi xe dang ch1;1y.
- Oen khong sang khi nut "Engine Start/Stop" a vi tri "ON".

• Neu c6 sv c6 xay ra v6'i ABS, hE) th6ng phanh v§n lam viE)c blnh thlJ'ang.
Tuy nhien ABS se khong lam viE)c.

E>en canh bao ABS [J[] __, Tham khao trang 4-40 
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Bi�n phap an toan khi lai xe c6 ABS 

H$ thong ABS khong phai la thiet bi giup cho vi$c lai xe va dCrng xe trong cac dieu 
ki$n VU'Qt qua gi6'i hi;m an toan cho phep. Vi vf)y hay lai xe can thf)n 

• Quang dlJ'ang phanh tren dU'ang tron trU'Q't dai hon so v&i dlJ'ang kho rao
thf)m chf ca v6'i xe c6 trang bi ABS. Khi ABS dlJ'Q'C kfch ho9t trong cac dieu
ki$n be m?t dU'ang nhU' ben dU'6'i thi quang dU'ang phanh c6 thli dai hon m<)t
chut so v6'i xe khong trang bi ABS. Do d6, phai luon quan tam den tinh tr9ng
dlJ'ang va lop xe:

- Khi lai xe tren dlJ'ang soi da, hO?C dlJ'ang phu tuyet day.
- Khi sll' d1,mg xfch ngan trU'Q't.
- Khi lai xe qua cac khuc cua ho?c cac do<;3n 96 ghfl, dlJ'ang lat da.
- Khi lai xe tren tam thep ho?c nap ho ga.

• ABS khong lam vi$c khi kh&i d<)ng tc;1i cho, tang t6c va re khong cfln phanh.
Tren dU'ang tran trU'Q't, cac lop xe c6 th€l mat di d<) barn va tai xe c6 th€l khong
ki€lm soat dU'Q'C phU'ang hU'6'ng cua xe gay ra mat lai. Vl vf)y luon luon lai xe
tuan thu toe d<) an toan phO hgp v6'i dieu ki$n dlJ'ang xa cung tinh tr9ng lop xe
va tranh phanh gap.

• Nllu dung tfnh nang phanh d<)ng ca tren dlJ'ang dong bang tran trlJ'Q't, tay lai c6
the bi kh6a cLPng (ABS khong ho9t d<)ng), dan dlln mat dieu khien xe, Hay
dCrng xe va chuyen tay so ve vi trf N de giam truyen d<)ng tCr banh xe len d<)ng
ca, sau d6 lai xe v6'i vi trf tay so phu hQ'p.

• Ooi v6'i he thong phanh khf nen hoan toan, h$ thong ABS khi ho9t d<)ng se
SU' d1,mg nhieu hai khf nen. Neu den canh bao ap suat hai khf nen sang len,
hay dCrng xe t9i nai an toan va kiem tra xe can thf)n.

• Khi ABS dlJ'Q'C kfch ho9t, c6 rung d<)ng nh� (d?c bi$t khi be m?t dlJ'ang a lop
xe ben phai va ben trai khac nhau) tren ban d9p phanh va vo lang. Ngoai ra,
b<)
chap hanh ABS con phat ra am thanh khi ho9t d<)ng. Oieu nay la binh thU'ang.
Hay giQ> blnh tTnh va dieu khi€ln vo lang m<)t each phO hQ'p
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Hij th6ng ch6ng trU'Q'l {ASR) OZ] 

ASR la h$ th6ng giup cac banh xe ngan ngll'a hi$n tLI'gng bi trLI'Q't khi khoi d(ing ho�c 
tang t6c tren dU'ang tran trLI'Q't. He th6ng ASR dU'Q'C kfch hot;1t khi d(ing ca khoi d(ing. 
C6 the tat ch(rc nang ASR bang each b§m vao cong tac tat ASR 

• Khi he th6ng ASR dU'Q'C kfch ho9t, den bao he th6ng ASR se sang (mau
xanh l1,1c); day la luc dU'ang tran trU'Q't. Neu den chi bao nay sang len hay
lai xe can th(m va giam t6c d(i khi vao cua.

• Ke ca khi xe c6 trang bi h$ th6ng ASR, hay lai xe can th$n tren dU'ang d6ng
bang hay tran trLI'gt; c6 the dung banh xfch cho banh xe.

• ASR khong phai la thiet bi giup tang t6c khi khoi d(ing, hay tang t6c xe m(it
each can th$n khi di chuyen tren dU'ang d6ng bang.

• Neu xe c6 trang bi banh xfch banh xe, hay tat ch(rc nang ASR de vi$c xe
bat dau Ian banh de dang han.

[Dau hi$u ho9t d(ing cua ASR 

• T6c d(i d(ing ca c6 the h,r d(ing giam nht:i, nguyen nhan la do ai�u khien tll'
he th6ng ASR.

• Khi SU' d1,1ng may do de kiem tra toe d(i va kiem tra phanh, nhan vao ASR
OFF de huy ASR
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E 
(Mau ho phach) 
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Cong tac tat ASR 

SU' d1,mg cong tac nay nl§u bt;m mu6n VO 
hi�u h6a tinh nang ASR. Nl§u bi;in b§m 
cong tac nay sau khi khoi di_'>ng di_'>ng ca,

den ASR se chuylm sang mau hf> phach . 

• • 

• Khi tat di chll'c nang ASR, xe se
khong dU'Q'C khieu khien ho trg khi
chi;iy xe tren dU'ong tran trll'Q't. Hay
chu y lai xe an toan.

• Nen de chU'c nang ASR hoi;it
di_'>ng khi lai xe.

• Ke ca khi da b§m cong tac tat
ASR. H� th6ng se ti,!' kfch hoi;it
li;ii sau khi khoi d('>ng d('>ng CO'.
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Kiem tra tinh tr�ng ho�t dc;mg cua h� thong ASR 

Ben chi bao ASR 

E 
(Xanh/Ho phach} 

Nh�n biet ho,t d9ng cua ASR 

H$ th6ng ASR ho1;1t dc;ing blnh thU'ang 
neu khi xoay chla kh6a khai dc;ing v€J vi 
trf "ON", den chi bao ASR se chuyen 
tll' hf> phach sang xanh h,ic va tat di 
sau 3 giay. 

Khi nao ASR ho,t d9ng 
Khi ASR dlJ'Q'C kfch ho1;1t, den chi bao 
ASR se chuyen sang mau xanh h,ic. Khi 
barn cong tac tat ASR, den chi bao se 
chuyen sang mau ho phach. 

• Neu den chi bao ASR khong sang trong cac tlnh hu6ng sau, hay den d1;1i ly
Isuzu gan nhat de kiem tra va SU'a chO,a.

- Oen chi bao chuyen sang mau xanh l1,1c khi xe dang ch1;1y tren dlJ'ang kho
rao blnh thLI'ang.

- Oen chi bao chuyen sang mau ho phach khi dang lai xe tren dlJ'ang (ma
khong barn cong tac tat ASR)

- Oen chi bao khong sang sau khi bGt cong tac khai dc;ing v� vi trf "ON".

• Nliu h$ th6ng ASR bi tr1,1c tr�c. di�u nay se khong lam anh hU'ang d€ln vi$c
vGn hanh cua xe. Chi c6 tfnh nang ch6ng trlJ'Q't la khong ho1;1t dc;ing.

Ben chi bao ASR [YJ ---+ Tham khao trang 4-63 
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Bi�n phap an toan khi lai xe c6 ASR 

ASR khong phai la m(>t thiet bi giup lai xe trong cac dieu kien VU'Q't qua cac gi&i hi;m 
an toan. Vl v�y hay luon lai xe elm th�n. 

• He thong ASR khong giup tang kha nang barn dU'ang cua lop xe, n6 chi c6
tac d1,mg giup cho viec tang toe xe dll'Q'C tot han tren cac dU'ang dong bang
ho�c tran trll'qt. Tren cac dll'ang tran trll'qt banh xe se barn dll'ang kem dan

den kha nang dieu khilin lai cung se giam. Hay lai xe v&i toed(> an toan va
tranh viec tang toe.

• Doi v&i he thong phanh khf nen hoan toan, he thong ASR khi ho9t d(>ng se
SU' d1,mg nhieu hai khf nen. Neu den canh bao ap suat hai khf nen sang len,
hay dll'ng xe t9i nai an toan va kilim tra xe c§n th�n.

• Kli ca khi xe c6 trang bi ASR, tranh dll'ng nh6i ban d9p ga, ban d9p ly hqp va
danh tay lai het m(J'c. O�c biet la khi xe di tren dU'ang tran trll'Q't, hay tang toe
tll' tll' nhll' the xe khong c6 trang bi he thong ASR.

• Hay tat ch(J'c nang ASR khi xe b9n leo m(>t doc dai, ho�c khi muon cho banh
xe quay de vang s9ch bun tuyet ra khoi banh xe.

Cong t.ic t.it ASR - Tham khao trang 4-171 
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Moc keo � 

Xe keo ra mo6c 2 cau 

• Keo can phanh tay ra mo6c va ke cac banh xe cua ra mo6c tren mc;3t dat
b�ng ph�ng trU'6'c khi gan hoc;3c thao ra mo6c.

• Tham khao hU'6'ng dan cua nha san xuat trU'6'c khi lap dc;3t ra mo6c.

Gan r0' mo6c 

1. 0am bao xe d§u keo va khung d6'
n�m song song va diflu chinh vong
cua d§u keo ngang t§m v6'i m6c keo
tren xe.

2. Keo chot kh6a cua m6c keo ra ngoai.

3. Keo ngU'Q'C chot lo XO ve phia sau va
dc;3t vong dau cua ra mo6c vao trong
m6c keo, gan chot kh6a vao.
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4. Gan day xfch vaa trong m6c.

• 0am baa gan day xfch vaa d�
ngan ngll'a tai tc;1n c6 th� xay ra
khi m6c kea bi tuOt.

5. Can th�n ket noi cap (1 lac;1i c6 4
chot, 1 lac;1i 7 chot va 1 laai cha h�
thong ABS).

6. Mo nap cua dU'ang ong dan khf nen
mau vang va dU'ang ong khf nen
khan cap mau do, sau d6 ket noi
chung dlin cac dU'ang 6ng tren ra
ma6c. Khi ket noi cac dU'ang ong,
khf nen dU'Q'C cung cap den cac
dU'ang 6ng phanh. Sau khi k€lt n6i,
dam baa khong c6 ro ri khf nen.

• Khi k€lt n6i cac dU'ang 6ng d€ln ra
ma6c, can th�n kh6ng d� nh§m
Ian cac dU'ang ong mau vang va
mau do VO'i nhau.

7. Kh6'i d(;>ng d(;>ng ca va dillu chinh
ap suat khf nen cha thfch hQ'p.
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Lo�i 1 

Lo�i2 

8. Keo can phanh tay ra mo6c d§
ki§m tra ho9t dc)ng cua phanh ra
mo6c. Phanh ho9t dc)ng blnh
thU'ang khi b9n nghe ti€lng xa khi
khi nha phanh tay.

9. Ki€lm tra ro ri khi, d6ng thai ki€lm tra
ho9t dc)ng cua cac den chi baa cua xe
dau keo va ra mo6c.

10. Khi keo can phanh tay va phanh ra
mo6c dU'Q'C kich hoi;lt, tCr tCr khai
dc)ng dc)ng ca. L�p I9i cac ho9t
dc)ng nhLI' tren 2 dfm 3 Ian d§ dam
baa vi$c kflt n6i giCra xe dau keo va
ra mo6c hoan t.k

11. Nang cang ra mo6c, nha can phanh
tay va l§y 96 ke banh xe ra.
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Thao r0' mo6c 

Thao ra mo6c theo trinh h,r ngLI'Q'C lc;1i v&i khi lap. 

Chu y cac v§n d€l sau khi thao ra mo6c. 

1. Ngat k�t n6i dlJ'ang 6ng khf nen kh§n c§p mau do trlJ'6'c.

• Khi ngat k�t n6i cac dlJ'ang 6ng khf nen khfm c§p, h� th6ng phanh se dlJ'Q'C
kich hoc;1t kh6a cac banh xe ra mo6c.

2. Khi thao cac day cap n6i, giCr ph�n d�u cua cac day cap, khong nam tren day
cap.

rl�•Mi'hMi¥M 
I • Keo tren day cap se lam hong day
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89 kh6'p noi CY] 

Xe keo ra mo6c 1 cau 

• Keo dm phanh tay ra mo6c va ke banh xe trU'6'c khi gan hoc;ic thao ra
mo6c.

II 

• Tham khao hLI'6'ng dan cua nha san xuat tm6'c khi lap dc;it ra mo6c.

Mam c�p 

B9 kh6'p n6i 0U'Cl'nQ tam 

( l�E

Gan r0' mo6c 

1. Kiem tra mam cc;ip cua b(i kh6'p
noi da ma ChU'a, neu ChU'a ma

vui long tham khao "thao ra
mo6c" de dU'Q'C hU'6'ng dan each
mamam cc;ip.

2. Canh dU'ang tam cua xe keo va ra
mo6c thang hang v6'i nhau va IOi xe
lc;1i cho den khi g�n chc;1m vao phfa
trU'6'c ra mo6c.

3. Oieu chinh d(i cao cua be mc;it kh6'p
noi cua ra mo6c, cang cua ra mo6c
phai thap han be mc;it b(i kh6'p noi tO,
10 - 50mm (0.4 - 2.0 in).

4. TO, tO, IOi xe lc;1i va gan ra mo6c vao
mam cc;ip cua b(i kh6'p noi.

5. Keo phanh tay ra mo6c va dam bao
mam cc;ip cua b(i kh6'p noi da dU'Q'C
gan can th�n. DO,ng d(ing ca khi vi�t
ket noi hoan tat.



Phia d&u keo 

Phia ra mo6c 
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6. Gan cap n6i.

• Khi gan ho�c thao cap n6i, luon giCr
ph§n chinh cua giac n6i, khong giCr
ph§n than cap.

7. Tach rai dU'ang 6ng khi nen mau
vang va dU'ang 6ng khi nen mau
do, ma nap va ket n6i ch(mg v6'i
ra mo6c. Khi ket n6i cac dll'ang
6ng, khi nen se dU'Q'C cung cap
den cac dU'ang 6ng phanh cua ra
mo6c.
Sau khi ket n6i, dam bao khong c6 re)
rr khi tren cac dU'ang 6ng.

• Khi ket n6i cac dU'ang 6ng v6'i ra
mo6c, phai c§n thi)n khong nh§m
Ian cac dU'ang 6ng khi nen mau
vang v6'i dll'ang 6ng khi nen kh§n
cap mau do.

8. Khoi d(>ng d(>ng ca va diflu chfnh
ap suat khi nen cho thich hQ'p.
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Lo�i 1 

Lo�i2 

9. Keo c§n phanh tay ra mo6c de
kiem tra ho9t d()ng cua phanh.
Phanh ho9t d()ng blnh thlJ'c'>'ng rn§u
b9n nghe til§ng xa khf khi nha
phanh tay.

10. Kiem tra ro ri khf nen. Cung can phai
kiem tra den bao cua xe dau keo va
ra mo6c.

11. Khi c§n phanh tay ra mo6c dlJ'Q'C
keo va h� thong phanh dlJ'Q'C kich
hot;'!t, tCl' tCl' khai d()ng d()ng CO'. L�p
19i cac thao tac nhU' tren 2 d�n 3 l§n
de dam bao vi�c k�t n6i hoan t§t.

12. Nang cang ra mo6c len, nha c§n
phanh tay va l§y 96 ke banh xe ra
ngoai.
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Thao r0' mo6c 

Thao ra mo6c theo quy trinh ngLI'Q'C l1;1i v&i 
khi gan ra mo6c. 

1. Keo can phanh tay, ke banh xe.

2. H1;1 cang nang ra mo6c cho den khi
ch1;1m dat.

3. Ngat kl§t n6i cac dU'ang 6ng khf nen,
dU'ang 6ng khf nen kh.fin cap va cap
n6i. Gan cac dU'ang 6ng vao m6c
cua xe dau keo va cap n6i vao
thung dl)'ng.

4. 0ay can kh6a ve phfa trU'&c trong
khi n&i long day de ma mam k(;lp.

5. TLr tll' di chuyen xe dau keo ve
phia trU'&c de tach khoi ra mo6c.

• Khong di;lt bat ky v�t gi len k$. N6
c6 the k€lt n6i v&i ra mo6c trong khi
quay gay hU' hong xe hoi;lc mat an
toan.



4-182 BANG TAP LO VA E>IEU KHIEN 

Lo�i xe 2 cau chu dqng � 

• Ngay ca xe 2 cau chu di_'>ng cOng khong the giup bi;in lai xe an toan m9i luc.
Chu y hoi;it d('>ng cua ban di;ip ga, tay lai va ban di;ip phanh cOng nhLI' hoi;it
d('>ng cua loi;ii xe dan d('>ng banh sau.

• Khi hi;) th6ng HAS khong □LI'Q'C SU' d1,mg trong thai gian dai, kiem tra ro ri nh6't
d('>ng co, h('>p s6 va h('>p s6 ph1,1, Dam bao ml,l'c nh6't trong phi;im vi cho phep.
Neu ml,l'c nh6't qua thap, nh6't se khong dU'Q'C phan ph6i den cac bi_'> ph�n can
boi tron dan den hU' hong hi;) th6ng.

• Khai di_'>ng di_'>ng co va all di_'>ng co chi;iy cam chll'ng khoang 5 phut. Dam bao
d('>ng co khong c6 tieng keu li;i. DLl'ng d('>ng co, killm tra ro ri nh6't h6p s6 ph1,1,
sau d6 lai xe khoang 50 met (164ft) v6'i t6c di_'> khoang 15km/h (9 MPH). D6i v6'i
xe FTS (6HK1), h('>p s6 ph1,1 dU'Q'C boi tron bang nh6't khi xe di chuyen ve phia
trU'O'C.

• Tham khao "Khai di_'>ng di_'>ng co" a trang 4-4 all biet them thong t in v€:J SLI'O'i am 
d('>ng CO' trU'O'C khi khai d('>ng. 

• LQa xe FSS, FTS (di_'>ng co 6HH1)
Loi;ii xe 2 cau chu d('>ng ban thai gian (part-time 4WD; ch9n kieu dan d('>ng
bang cong tac gai cau) c6 the SU' d1,1ng □LI'Q'C ca 2 chll di_'> 1 cau (2WD) va 2 cau
(4WD) bang each SU' d1,1ng cong tac gai cau 4WD. Hon nO,a, cong tac dieu
khien h('>p s6 ph1,1 cOng dU'Q'C gan tren loi;ii xe 2 cau nay. N6 cho phep bi;in
chuylln d6i giO,a che di_'> "HIGH (t6c di_'> cao) va "LOW" (t6c di_'> thap).

• Loi;ii xe FTS (d('>ng co 6HK1)
La loi;ii xe 2 cau chu di_'>ng toan thai gian (full-time 4WD) phan ph6i cong suat
d('>ng co den tat ca cac banh xe trong toan bi_'> thai gian lai xe. Cong tac kh6a vi
sai trung tam tren loi;ii xe 4WD cho phep cau trU'O'C va cau sau ket n6i trl,l'c tiep
v6'i nhau. Hon nO,a, cong tac di€:Ju khilln hi_'>p s6 ph1,1 gan tren loi;ii xe 2 cau nay
cho phep bi;in chuylln d6i giO,a che di_'> "HIGH" (t6c di_'> cao) va "LOW" (t6c di_'>
thap).
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Cac d�c tinh tr€m xe 2 cau chu d{mg 

Hi�n tl.PQ'ng phanh tren g6c h�p. 
Khi che di) 4WD dlJ'Q'C SU' d1,mg tren xe 2 
cau chu d(;>ng ban thoi gian 4WD ho�c 
khi khi vi sai trung tam dlJ'Q'C gai tren xe 2 
cau chu d(;>ng toan thoi gian, bc;1n se cam 
nh�n dlJ'Q'C cac dieu kien tlJ'ang h,l' neu 
dc;1p phanh khi re tren dlJ'ong kho rao, 
dlJ'ong trai nhl,l'a trong khi xoay tay lai 
hoan toan. 
Hien tlJ'qng nay chi c6 tren xe 2 cau chu 
d(;>ng va d6 la nguyen nhan cua SV' khac 
nhau giO,a toe di) quay cua banh trlJ'O'C va 
banh sau khi quay vong. 06 khong phai la 
dau hieu bat thlJ'ong, khi xoay tay lai ve vi 
trf lai thang ho�c chuylin d6i sang che di) 
1 cau (2WD) doi v&i xe 2 cau chu di)ng 
ban thoi gian ho�c kh6a vi sai trung tam 
tren xe 2 cau chu di)ng toan thoi gian. 
Hien tlJ'qng nay se bien mat. 
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Lai xe tren m�t dlJ'ang kho rao 

-----

L9ai xe FSS, FTS (d9ng ca 6HH1) 
Lai xe o chll di;> 2WD. Khi lai xe tren dlJ'ang 
kh6 rao, dlJ'ang nhl,l'a v6'i che di;> 4WD se 
lam cho cac banh xe trlJ'6'c nhanh man, 
giam tinh kinh te nhien li$u, xe phat ra cac 
am thanh b§t thU'ang va tu6i tho cua h$ 
th6ng truyen di;>ng giam. 

O�t cong tac dieu khilin hi;>p s6 ph1,1 o vi 
trf "HIGH" trong dieu ki$n hoi;it di;>ng binh 
thlJ'ang. 

Lofi xe FTS(d9ng ca 6HK1) 

Lai xe v6'i kh6a vi sai trung tam dlJ'Q'C 
mo. Khi lai xe tren dlJ'ang kho rao, 
dlJ'ang nhl,l'a v6'i kh6a vi sai trung tam 
dlJ'Q'C gai se lam cho cac banh xe trlJ'O'C 
nhanh man, giam tfnh kinh te nhien li$u, 
xe phat ra cac am thanh b§t thU'ang va 
giam tuoi tho cua h$ th6ng truy€m di;>ng. 

O�t cong tac dieu khil!n hi;>p s6 ph1,1 o vi 
trf "HIGH" trong dieu ki$n hoi;it di;>ng binh 
thU'ang. 

Lofi FSS/FTS (v6'i kh6a vi sai 
tn..PO'C) 
Lai xe VO'i kh6a vi sai tm6'c dlJ'Q'C mo. 
Khi lai xe v6'i kh6a vi sai trlJ'ac dlJ'Q'C gai 
se lam cho cac banh xe tm6'c nhanh 
man, giam tfnh kinh te nhien li$u, xe 
phat ra cac am thanh bat thU'ang va 
giam tuoi thQ cua h$ th6ng truyen di;>ng. 
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Khi lai xe tren dU'ang gho ghe ho�c dU'ang tuyet 

Khi lai xe tren dU'ang gh6 ghli, dU'ang 
tuyet ho�c dU'ang tron trLI'Q't, hay vli s6 
thap va giCr t6c d(> 6n dinh. 

Lo�li FSS, FTS (d9ng ca 6HH1) 
Chon che d(> 4WD de tang hieu qua lai 
xe trong nhCrng dil§u kien nay. 

Khi b1;1n can h,rc keo I6'n hon, hay SU' 
d1,mg dai s6 thap "LOW". 

Lofi FTS (d9ng ca 6HK1) 
Gai kh6a vi sai trung tam de tang hieu 
qua lai xe trong nhCrng dil§u kien nay. 

Khi b1;1n can h,rc keo I6'n hon, hay SU' 
d1,mg dai s6 thap "LOW". 

• Neu kh6a vi sai trung tam khong
dU'Q'C SU' d1,mg dU'Q'C nhU'ng cac
banh xe bi trLI'Q't nhiliu Ian d6i v&i
xe 2 cau chu d(>ng toan thai gian,
c6 the b(> vi sai bi hong.

Lofi FSS/FTS (v6'i kh6a vi sai 
tn..l'O'C) 
Hay gai kh6a vi sai trLI'O'C de tang hieu 
qua lai xe trong nhCrng dil§u kien nay. 

cP 
• Neu kh6a vi sai trU'6'c khong

dU'Q'C SU' d1,mg nhU'ng cac banh
xe bi trLI'Q't d6i v&i xe c6 kh6a vi
sai trLI'6'c, c6 the b(> vi sai bj
hong.
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E>en chi bao 4WD 

I:) 

Cong tac 4WD � 

Loc;1i FSS, FTS (d9ng ca 6HH1) 
SU' d1,mg cong tac 4WD khi mi;>t hoc;1c nhi€lu 
banh xe d§n di;>ng CJ trong bun hoc;1c cat, 
hoc;1c tren dlJ'ang dong bang hay dlJ'ang 
tran tmQ't. 

Oam baa xe da dl'.mg va nhan cong tac. 
Sau d6 cong suat di;>ng CO' se dlJ'Q'C truy{m 
dlin ca c§u trlJ'6'c. Oen chi baa cong tac 
4WD se sang len. 
Khi SU' d1,mg cong tac, phai xac nh�n num 
dieu khien tn,.1c banh xe phai CJ vi trf 
"LOCK", va chi SU' d1,mg cong tac khi xe 
dl.l'ng han hoc;1c di chuyen v6'i t6c di;> ch�m. 

• Khi nang xe bang con di;>i, khong
dlJ'Q'C SU' d1,mg che di;> 4WD. Khi bi;tn
quay banh xe, cac banh xe khac
c0ng se quay theo, dieu nay rat
nguy hiem.

• Bat c(r khi nao SU' d1,mg ch€l di;>
4WD, phai xac nh�n num dieu
khien tn,.1c banh xe phai CJ vi trf
"LOCK" .

• Khong dlJ'Q'C SU' d1,mg cong tac
4WD khi lai xe v6'i num dieu khien
tn,ic banh xe CJ vi trf "FREE". Lam
nhlJ' v�y se gay hlJ' hong hi;>p s6
ph1,1.

• Khi lai xe tren dlJ'ang kho rao, dlJ'ang nhl,l'a, dc;1t cong tac 4WD CJ vi trf "OFF".
Lai xe CJ che di;> 4WD se lam cha cac banh xe trlJ'6'c nhanh m6n, giam tinh
kinh te nhien li$u, xe phat ra cac am thanh bat thlJ'ang va giam tuoi thQ cua
h$ th6ng truyen di;>ng.

• Khong dlJ'Q'C SU' d1,1ng cong tac 4WD khi dang lai xe. Phai dam baa xe dl.l'ng
han trlJ'O'C khi SU' d1,1ng cong tac.

• Khi keo xe, khong dlJ'Q'C ch9n che di;> 4WD, lam v�y se gay hlJ' hong bi;> vi sai.
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• Khi c6ng tac di�u khil§n h(ip s6 ph1,1 dU'Q'C d�t a vi trf "LOW", ch� d(i 4WD kh6n
th!§ dU'Q'C tatd cha du bi;in d�t c6ng tac 4WD a vi trf "OFF". Khi huy ch€l do
4WD, dll'ng xe li;ii, di;ip ban di;ip ly hgp, d�t c6ng tac di{lu khil§n h(ip s6 ph1,1 a a
vi trf "HIGH", sau d6 d�t c6ng tac 4WD vti vi trf "OFF".

• Khi xe hoi;it d(ing a ch€l d(i 4WD, ban kfnh quay vong HSA l&n hO'n khi SU'
d1,mg ch€l d(i 2WD

Cong tac kh6a vi sai trung tam � 

E>en chi bao kh6a vi sai trung 

tam 

00 

Lofi FTS (d9ng ca 6HK1) 
SU' d1,1ng kh6a vi sai trung tam khi c6 m(it 
ho�c nhitiu banh xe dan d(ing a trong bun 
ho�c cat, ho�c tren dU'cmg d6ng bang hay 
dU'ang tran trU'gt. 

DLl'ng xe va nhan c6ng tac a vi trf "ON". 
Kh6a vi sai trung tam se dU'Q'C gai va den 
chi baa se sang cung luc. Khi nhan c6ng 
tac "OFF" kh6a vi sai trung tam se dU'Q'C 
ma va den chi baa se tat. 

• Khi nang xe b�ng con d(ii, kh6ng
dU'Q'C gai kh6a vi sai trung tam. Khi
bi;in quay banh xe, cac banh xe
khac c0ng se quay theo, ditiu nay
rat nguy hil§m.
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• Khi lai xe tren dU'ang kh6 rao, dU'ang nhl)'a, kh6ng □LI'Q'C gai kh6a vi sai
trung tam Lam nhLI' v�y se se lam cha cac banh xe tm&c nhanh man, giam
tfnh kinh te nhien lieu, xe phat ra cac am thanh bt!t thLI'ang va giam tu6i tho
cua he th6ng truy�n d()ng.

• Khong □LI'Q'C b�t cong t�c kh6a vi sai trung tam khi dang lai xe. Hay dl.l'ng xe
tm&c khi b�t c6ng �c.

• Khi keo xe, khong □LI'Q'C gai kh6a vi sai trung tam, lam nhLI' v�y se gay hLI'
hong h()p s6.

• Neu kh6a vi sai trung tam kh6ng dU'Q'C SU' d1,mg nhU'ng cac banh xe bi trU'Q't,
c6 the bi) vi sai bi hong.

[Kh6a vi sai trung tam] 

• Kh6a vi sai trung tam c6 ch(rc nang ket n6i truy�n d()ng trl)'c tiep giO,a c§u
tm&c va c§u sau.

• Khi gai kh6a vi sai trung tam, ban kinh quay HSA se l&n han khi khong gai.
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Cong tac dieu khi�n h{>p so ph1;1 � 
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Den chi bao ch� d9 LOW 

Lofi FSS/FTS 
Cong tac nay OU'Q'C SU' d1,mg all chuylin
d6i gi[ra che di_) "HIGH" (t6c di_) cao) va
che di_) "LOW" (t6c di_) thap) cua hQp s6
ph1,1.

1. Phai dam baa dll'ng xe va ai;ip ban
di;ip ly hgp.

• Phai di;ip ban di;ip ly hQ'p trlJ'O'C khi 
b�t cong tac dieu khilin h()p s6 ph1,1.

2. Nhan vao phfa "HIGH" ho�c "LOW" 
cua cong tac. Khi phfa "LOW: □U'Q'C 
nhan, den chi baa "LOW" cua h()p s6
ph1,1 se sang .. 

HIGH: SU' d1,1ng che di_) nay khi lai xe blnh
thLI't'mg ho�c tren dlJ'ang cao t6c. 

LOW : SU' d1,1ng che di_) nay khi lai xe tren
dlJ'ang tuyet, dlJ'ang tran trlJ'Q't,
dlJ'ang df>c ho�c gho ghe.

• Khong dlJ'Q'C b�t cong tac dieu khi€ln hi_)p s6 ph1,1 khi dang lai xe. Phai dam baa
dl.l'ng xe va di;ip ban di;ip ly hgp trlJ'6'c khi SU' d1,1ng cong tac.

ffl

[Loi;ii xe FSS, FTS (d¢ng ca 6HH1 )] 
• Cho du cong tac 4WD □U'Q'C d�t a vi trf "OFF", vi$c nhan cong tac dieu khi€ln

hQp sf> ph1,1 a che di_) "LOW" cOng se lam cha xe chuylin sang che di_) 4WD.
• Oen chi baa che di_) "LOW" se khong sang trll' khi xe chuyen sang che di_)

4WD (cong tac 4WD chuylin sang vi trf "ON").
[Loi;ii xe FTS (d¢ng ca 6HK1)] 
• Oen chi baa che di_) "LOW" chi sang khi tat che di_) "LOW" va h()p s6

ph1,1 chuylin sang che di_) "HIGH".

3. Oam baa den chi baa che di_) "LOW" sang, sau d6 tiep t1,1c lai xe.
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Cong tac gai cau trlJ'O'C [YJ 

E>im chi bao gai c�u tru,6'c 

I l I 

J;, 

Loc[li xe FSS/FTS 
SU' d1,mg gai cau trU'6'c chi khi m¢t trong 
cac banh xe di tren m�t dU'ang bun lay, 
cat, dU'ang d6c, dU'ang c6 tuyet va cac bl§ 
m�t dU'ang tran tmQ't kha c. 

Oe gai cau trU'6'c, dCmg xe l/;li va §n cong 
tac gai cau tm&c a vi trf "ON", den chi bao 
gai cau trU'O'C se sang. Oe ma 1/;li gai cau 
trU'6'c, §n cong tac a vj trf "OFF", den chi 
bao cau tm&c se tat. 

• Khi nang banh xe len bang con d¢i,
che d¢ gai cau trU'6'c se khong ho/;lt
d¢ng. Khi bl;ln quay me,t banh xe thi
cac banh xe khac cOng se quay
theo, thao tac nhLI' v�y r§t nguy
hiem

• Khong SU' d1,mg gai cau tm&c trll' khi can thiM SU' d1,mg gai cau trU'6'c khi xe
ch/;ly tren m�t dU'ang kho rao c6 the lam anh hU'ang va mon 16p xe, lam tieu
hao nhien lii;lu va hLI' hong hi;) thtmg truy€m d¢ng phfa tm&c

• Khong dU'Q'C SU' d1,mg gai cau trU'6'c khi dang lai xe. B/;ln phai dl.l'ng xe l/;li
trU'O'C khi gai cau trU'O'C.

• Khi dang keo xe, khong dU'Q'C gai cau tm&c, lam nhLI' v�y c6 the gay hLI'
hong cau trU'O'C.

• Khi xe dang ch/;ly tren dU'ang tran trU'at ma bl;ln khong gai cau trU'6'c, c6 the
lam hU' hong cau trU'O'C.
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Tr1:1c xoay banh xe [J[J 

Tn,ic xoay banh xe la he th6ng cho phep cac banh xe trU'&c va tn,ic dan dc)ng dU'Q'C 
ket n6i v&i nhau ho�c khong ket n6i. 

• Khi b1;1n lai xe a che de) 4WD, b1;1n phai dam bao cac nut b§m tren tn,ic xoay
banh xe a vi trf "LOCK"
Neu tn,ic xoay banh xe quay tl,I' do, mo men xoan l&n se tac dc)ng len he
th6ng tn,ic dan dc)ng cac banh sau l&n khi cong tac 4WD day th§p, dillu nay
c6 thli gay hLI' hong .

• Khong dU'Q'C all nut b§m a giO,a vi trf "FREE" va "LOCK"

• Oil dam bao du nh&t boi tran cua he th6ng dan dc)ng c§u trU'&c, moi thang
phai de tn,ic xoay banh xe ben trai va phai a vi trf "LOCK" va lai xe khoang
20km.

• Cac nut b§m ben trai va phai cua tn,ic xoay banh xe c6 thil bi n6ng sau khi lai xe

• Thiet l�p tn,ic xoay banh xe a vi trf "LOCK" va "FREE", luon luon lam nhLI' v�y
cho ca hai ben cua xe.

Vi tri "FREE" 

Khi nut b§m tn,ic xoay banh xe a vi trf 
"FREE", cac banh xe se bi ngat ket nf>i v&i 
tn,ic dan dc)ng. 

SU' d1,mg vi trf nay khi lai xe a che de) 
2WD. 
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vr trr "LOCK" 

Khi nut tn,ic xoay banh xe & vi tri 
"LOCK",cac banh xe dU'Q'C n6i v&i tn,ic dan 
dong va h$ thong 4WD dlJ'Q'C ho1;1t dong. 

Vi tri nay dlJ'Q'C SU' d1,mg khi lai xe & che 
do4WD. 

m 

• Khi b1;1n lai xe & che do 4WD, cac
nut b§m tren tn,ic xoay banh xe ben
trai va ben phai & vi tri "LOCK"
(ngay ca khi c6ng t�c 4WD dlJ'Q'C
b�t & vi tri "ON", cac nut b§m tren
tn,ic xoay banh xe cung & vi tri
"LOCK"

• Neu tn,ic xoay banh xe ben trai va
phai dlJ'Q'C thiet l�p & vi tri "FREE"
va cac banh xe tm6'c bi ng�t ket
n6i v6'i tn,ic dan dong khi lai xe &
che do 2 WD, thl cac banh xe phia
tm6'c se kh6ng dU'Q'C ket n6i v6'i h$
th6ng dan dong c�u trlJ'6'c. NhU'
v�y tieng on va m(l'c do ma sat se
giam, c6 the tiet ki$m nhien li$u
han.
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Be;, trich cong suat (PTO) [YJ 

8¢ trfch cong su§t PTO la thilit bi trfch xu§t cong sinh ra tll' d¢ng ca xe ho�c hQp s6 dll 
dan d¢ng cac thilit bi ph1,1 trg khac. Phan n¢i dung nay se gi&i thii;lu ve hm�t d¢ng cua bQ 
PTO, tuy nhien ve chi tiet rau �ova nguyen If hoi;it d¢ng vui long tham khao quyen [hU'&ng 
dan SU' d1,1ng cac thiet bi lap ngoai]. 

Ho�t d{>ng cua be;, trich cong suat 

• Oam bao khong c6 ngll'ai ho�c v�t d1,1ng nao xung quanh hay a tm&c xe
tm&c khi v�n hanh PTO.

• V�n hanh PTO tren m�t phang can bang.

• Khi v�n hanh PTO, nh& chuyen tay s6 ve vi trf "N", keo phanh tay va di;ip ban di;ip
phanh bang chan phai cua b9n

• Khong SU' d1,1ng PTO khi xe dang dieu khien xe tren dU'ang

• Chi tiet rau ti;io va nguyen If hoi;it d¢ng vui long tham khao quyen [hU'&ng dan SU'
d1,1ng cac thiet bi lap ngoai].

• Khong dU'Q'C sang s6 khi PTO dang hoi;it d¢ng

• Khong thll ke n6i PTO trong khi tang t6c d¢ng ca dll ham n6ng bang each
xoay num dieu chinh t6c dQ cam chll'ng. Hay dgi den khi d¢ng ca §m len, sau
d6 chinh 19i num dieu chinh t6c dQ cam chll'ng ve vi trf blnh thll'ang trll'&c khi
ket n6i PTO

[Tang t6c d¢ng CO' de ham n6ng] 

• 06 la vii;lc chinh cho t6c d◊ d¢ng ca hoi;it d¢ng cam chll'ng tang len, giup cho
qua trlnh lam n6ng d¢ng ca dien ra nhanh han khi d¢ng ca dang ngu¢i.
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Cong tac PTO 

Oay la cong tac dung de ket n6i ho�c ngat ket n6i PTO.Khi ket n6i PTO, den chi bao 
PTO se sang. Bc;1n phai chac chan rang xe khong di chuyen, sau d6 m6'i dlJ'Q'C ket n6i 
PTO 

(_ 

ij 
E>en chi bao PTO 

00 
Lo�i xe MID 

K�t n�i PTO tren 10,i xe 
hop so thLl'ang 

1. Oe xe dO,ng yen, keo phanh tay v6'i
vi tri tay s6 a "N".

2. Oc;1p hoan toan ban dc;1p ly hQ'p, dQ'i
vai giay sau d6 an cong tac PTO ve vi
tri "ON". Oen chi bao PTO se sang

• Bc;1n phai dc;1p hoan toan ban dc;1p
ly hQ'p trlJ'O'C khi vi)n hanh PTO,
neu khong thao tac nhlJ' vi)y se
lam hU' hong h(>p s6.

Ket noi PTO trem Lo,i xe hop so ti!' d9ng 
1. Keo c§n phanh tay va chuyen c§n sang s6 ve vi tri "N", v�n num dieu chinh

t6c d(> c§m chll'ng ngLI'Q'C chieu kim d6ng h6

2. Nhan ban dc;1p phanh, an cong tac PTO ve vi tri "ON" ,den chi bao PTO se sang



E>en chi bao PTO 

00 
Lo�i xe MID 
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Ngat ket noi PTO tren Loai xe 
h9p so thLPong 
Nh§n ban di;ip ly hgp, §n c6ng tac PTO v€:J 
vi tri "OFF", den chi bao PTO se tat. 

N9at �et noi PTO tren Loctti xe 
hop so llf d9ng 
Nh§n ban di;ip phanh, §n c6ng tac PTO v� 
vi tri "OFF",den chi bao PTO se tat. 

�JIDJ 



-
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Can dieu khi@n PTO 

Khi dieu khien h� th6ng PTO, b9n c6 the nang can len hoi)c h9 can xu6ng 

Ph§n nay m6 ta n(ii dung de b9n bi€lt each SLI' d1,mg c§n diflu khien PTO de h� thtmg 
ho9t d(ing hoi)c kh6ng ho9t d(ing 

Chi ti€lt cau �o va nguyen If ho9t d(ing vui long tham khao quyen "hU'6'ng d§n SLI' d1,mg 
cac thi€lt bi lap ngoai" 

• Khi b9n dang lai xe hoi)c dang bao dU'ang xe, hay dam bao can dieu khien
dang a vi tri xu6ng thap.B9n phai chac chan can dieu khien a a dung vi tri khi
barn nut kh6a.

• Khi b9n di ra ngoai hoi)c vao trong cabin, kh6ng dU'Q'C cam can dieu khien.
Thao tac nhU' v�y.

Ho�t d9ng cua can dieu khi@n PTO 

(_ 

ij 

D� nang c&n di�u khi�n 
1. An c6ng tac PTO de PTO dU'Q'C k€lt

n6i
Cong tac PTO ---+ Tham khao trang 
4-194

2. Barn nut kh6a de keo can dieu khien
len. Can dieu khien se tl,I' d6ng kh6a
khi can dU'Q'C nang len.

L 
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D� hill cAn di�u khi�n 
B§m nut kh6a de di chuyen c§n di�u 
khien xu6ng. 

• Chi tiet c§u ti;io va nguyen Ii hoi;it d(>ng vui long tham khao quyen [hU'6'ng dan SU'
d1,mg cac thiet bi lap ngoai].

Cach su, d1:1ng can dieu khien PTO 

Khi bi;in mu6n k€lt n6i ho�c ngat k€lt n6i, SU' d1,mg cfin di{lu khien a dung vi tri c6 lien 
quan, t6c d(> dlJ'Q'C thay d6i khi bi;in SU' d1,mg ban di;ip phanh 

• Bi;in phai chac chan r�ng cfin di{lu khien phai dlJ'Q'C kh6a trong khi lai xe

• Hi;i c§n di�u khien xu6ng khi bi;in mu6n ket n6i ho�c ngat ket n6i

• Chi tiet c§u ti;io va nguyen Ii hoi;it d(>ng vui long tham khao quyen [hll'6'ng dan SU'
d1,mg cac thiet bi lap ngoai].
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E>ai an toan c6 CO' cau cang dai trlJ'O'C va h� thong 
. tui khi SRSITJ 

Oai an toan c6 CO' cau cang dai trU'&c va h$ thong tui khf (SRS), h$ thong dll'Q'C 
kfch ho9t trong tmong hQ'p va chc;tm phfa trll'&c x e  khi h,Pc va chc;tm Vll'Q't qua 
m(l'c gi&i hc;tn. Oe giam chan d¢ng cho tai xe va hanh khach, CO' cau cang dai 
trll'O'C va tui khf trll'O'C se giO, ch�t CO' the trong ghe. Tuan thu cac chi dan sau day 

de bao v$ bc;tn va hanh khach khoi thll'ang t6n nghiem tr9ng ho�c gay tLP vong do va 
dap tll' dai an toan v&i CO' cau cang dai trll'O'C va hoc;tt d(lng cua tui khf. 

Tui khf ben gh� tai x� 

Ki@m tra S\J' ho�t d9ng 

Oen canh bao tui khf SRS se nhap nhay 
7 l§n khi cong tac khai d(lng d(lng CO' 

dll'Q'C bat qua vi trf "ON"' va sau d6 den 
canh bao se tat 

Khi den canh bao tui khf sang, cac tui khf 
c6 the hoc;tt d(lng khong dung khi c§n thiet. 

• Neu c6 loi xay ra v&i h$ thong
tren,hay mang xe cua bc;tn den dc;ti
ly Isuzu de kiem tra va bao dll'6'ng

[Bao loi] 

- Oen canh bao khong nhap nhay
7 l§n cong tac khai d(lng d(lng
CO' dll'Q'C bat qua vi trf "ON".

- Neu den canh bao khong t�
d(lng tat.

- Nflu den canh bao sang trong
khidang laixe
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[ Li\ ®�1:1:f$'1 
• Neu bc;1n tv chinh Sll'a hoc;3c lap dc;3t phv kien len xe khong dung ph1J'O'ng

phap thi c6 the dai an toan c6 ca cau cang dai trLI'6'c va tui khi khong the hoc;1t
d('>ng dung each.

• Neu thay the vo lang b�ng mi_'>t vo lang khong dc;1t tieu chufm hoc;3c dan nhan
dinh len nap chvp vo lang thi he th6ng c6 the bi hLI' hong hoc;3c chat dinh bung ra
trong trLI'ang hqp kich hoc;1t he th6ng. Gan cac chat dinh hoc'.3c dc'.3t cac vat dvng
nhlJ' la cac phl,J kien hoc;3c tui l9c khong khi len mc;3t tren cua bang dieu khien
cOng nguy hiem. Chung c6 the can tr& viec hoc;1t d('>ng cua tui khi.

• Thvc hien bat ky cong viec nao dlJ'6'i day c§n Sl,l' thi)n tr9ng dc;3c biet nen c§n Sl,l'
tlJ' van va d6ng y tll' dc;1i ly Isuzu trLI'6'c khi thvc hien. Viec thvc hien khong dung
each c6 thli khien day dai an toan c6 ca cau cang dai trlJ'6'c va tui khi bi kich
hoc;1t sai, gay t6n thLI'ang cho ngLI'ai SU' dvng. Neu viec dieu chinh khong dung
each deu c6 anh hlJ'ong xau den vi)n hanh he th6ng, gay loi hoc;3c hlJ' hong.

- Viec Sll'a chO,a hoc;3c thay the vo lang, bang dieu khien, bang dieu khien trung 
tam, cac bi.'> phi)n xung quanh ban dc;1p ga, 

- Viec Sll'a chfra, thay the hoc;3c bo dai an toan c6 CO' cau cang dai tm6'c va tui khi. 

- Khi lap dc;3t hoc;3c Sll'a d5i thiet bi am thanh va cac phl,J kien 

- Viec sll'a chfra hoc'.3c san cac bang a phia trlJ'6'c hoc'.3c cac bang tren cabin. 

Hay mang xe cua bc;1n vao dc;1i ly Isuzu dli kilim tra neu bc;1n gc;3p m('>t trong cac v§n 
de sau day: 

• Oen canh bao tui khi SRS sang bat thU'ang

• Oai an toan c6 ca cau cang dai trlJ'O'C va he th6ng tui khf SRS dlJ'Q'C kfch hoc;1t
trong trlJ'ang hqp va chc;1m (Oen canh bao tui khi se sang)

CHU Y (Tiep) 
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CHU Y (Tiflp) 

• Xe cua bc;1n bi va dGp nhat dinh phfa trU'&c tn,rc di$n, ngay ca khi va dGp
kh6ng lam kfch hoc;1t dai an toan c6 ca cau cang dai trU'&c va tui khf.

• 0ai an toan bi son ho�c man .

• M�t VO lang bi vfy ho�c bi hong ho�c bi va dGp.

• B� m�t bang di�u khien bi va ho�c bi hong ho�c bi va dGp.

£>en canh bao tui khl SRS [YJ ----> Tham khao trang 4-37 

E>ai an toan c6 bQ cang dai 

Dong xe ISRI 6860/875NTS 

Khi xe bi va chc;1m mc;1nh trong tlnh 
hu6ng va chc;1m trU'&c tn,rc di$n, dai an 
toan bi rut ngay IGp t(l'c de giO, ch�t tai
xe tren ghe, do vGy tang CU'ang dU'Q'C 
ch(l'c nang gio, dai an toan. 

E>ai an toan ----> Tham khao trang 3-34 

(&®'Mi¥ffi 
• 0ai an toan c6 CO' cau cang dai

trU'&c c6 ch(l'c nang lam giam nguy
ca chan thU'ang cho tai xe va hanh
khach trong trLI'ang hQ'p xe bi va
chc;1m phfa trU'&c tn,rc di$n VU'Q't
qua m(l'c nhat dinh. 0ai an toan chi
c6 tac d1,mg t6i U'U khi dU'Q'C deo
thfch hQ'p.

• 0ai an toan c6 b¢ cang dai trLI'&c
lam cang dai an toan ngay IGp t(l'c
de giam nguy CO' thU'ang ton
nghiem tr9ng. Neu dai an toanc6
CO' cau cang dai trU'O'C trU'O'C kfch
hoc;1t, bc;1n c6 the bi XU'O'C ho�c tfm
nhE;? ho�c bi bong do nhi$t do CQ
xat.
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• Khong dlJ'Q'C thao hay go bo dai an toan, se vo tlnh kfch ho9t he th6ng lam
bung cac bO ph(in, gay hlJ' hong ho�c lam b9n bi thlJ'ang

cB

• Khi dai an toan c6 ca cau cang dai trlJ'6'c dlJ'Q'C kich hot;'!t, khong th!§ SLI' d1,mg lt;'!i
dai an toan c6 ca cau cang dai trlJ'6'c. Phai thay thli dai ngay t9i d9i ly Isuzu.

m

• M�c du chCrc nang CO' cau cang dai trlJ'O'C trlJ'O'C hong, dai an toan van hot;'!t
dc)ng nhlJ' dai an toan binh thlJ'ang (v6'i ELR) va chCrc nang dai an toan van
dlJ'Q'c dam bao.

• Ca cau cang dai trlJ'6'c trlJ'6'c phat ra am thanh khi rut 19i dai an toan.

• Khi dai an toan c6 ca cau cang dai trlJ'6'c va he th6ng tui khf dlJ'Q'C kfch hot;'!t
do va d(ip, den canh bao tui khf SRS sang.
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Ht thong tui khi (SRS) 

H$ thong tui khi SRS va dai an toan c6 co cau cang dai tnr&c c6 ch(J'c nang lam 
giam nguy co chan thll'ong cho tai xe va hanh khach trong trll'ang hgp xe bi va 
chi;im phia trll'O'C tn,rc di$n VU'Q't qua m(J'c nhat dinh 

l Lt Gt+H I H ¥ffl

• Tui khi trll'O'C dU'Q'C kich hoi;it cung VO'i dai an toan c6 CO' cau cang dai trll'O'C
de giam h,rc tac d(ing d€l ngll'ai lai va hanh khach khi xe bi va chi;im mi;inh. H$
thong nay tac d1,mg toi ll'U chi di;it khi dll'Q'C deo dai an toan thich hgp.

• Tui khi trll'6'c khong thay the dai an toan. Nh& deo dai an toan.

• Tui khi trll'&c bung ra ngay l�p t(J'c v&i h,rc dang kl§ di§ giam h,rc tac d(ing.
Neu tui khi bung ra, bi;in c6 the bi Xll'O'C ho�c tham tim nh(;l ho�c bong do
nhi$t ti;io ra do ma sat.

• Khi tui khi trll'&c bung ra, am thanh va kh6i trang dll'Q'C ti;io ra nhll'ng khong
gay chay. Kh6i trang nay khong c6 hi;ii cho s(J'c kh6e. Tuy nhien, neu n6 barn
vao mat va da cua bi;in, hay n}a bang nU'&c ngay l�p t(J'c. M�c du hiem, ngll'ai
c6 da nhi;iy cam cOng c6 the bi di (J'ng

• Ngay sau khi tui khi trU'&c bi bung ra, phan kim loi;ii born cang tui khi se
n6ng. Khong dll'Q'C d1,mg vao.

• Khong the SU' d1,mg li;ii tui khi cO sau khi bung ra. Bi;in phai thay the tui khi
m&i ti;ii di;ii ly Isuzu gan nhat.

• Tui khi trU'&c bi x(;lp xuong nhanh ch6ng sau khi kich hoi;it va khong lam anh
hll'ang tam nhln

• Khi dai an toan c6 CO' cau cang dai trll'O'C va tui khi trll'O'C dU'Q'C kich hoi;it
do va chi;im, den canh bao tui khi SRS se sang len.
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SU' d1;1ng khi nao va each th(rc ho�t dc;,ng dai an toan 
v6'i CO' cau cang dai trlJ'6'C va h� thong tui khr SRS 

0ai an toan c6 ca cau cang dai trU'6'c va h� th6ng tui khi SRS dU'Q'C kich hot;1t khi xe 
bi va cht;1m mt;1nh trong trU'ang hqp va cht;1m trU'6'c. Do than xe hap th1,1 mOt ph§n 
nang IU'Q'ng va d.=)p, h� th6ng c6 the khong kich hot;1t do h,rc va d.=)p giam ho�c h,rc va 
d.=)p bi l�ch hU'6'ng. Tuy nhien, ngay ca khi ph§n trU'6'c xe bi bien dt;1ng I6'n do va 
cht;1m, trong m(:>t s6 trU'ang hqp h,rc va d.=)p len ghe khong dang ke. Do d6, m(l'c d0 
bien dt;1ng va hU' ht;1i den xe khong nhat thiet trung kh6'p v6'i vi�c kich hot;1t tui khi. 

Khi nao day dai an toan c6 CO' cftu cang dai trLP6'c va h� th6ng tui khl 
SRS dLPQ'C kich ho�t? 

Khi xe va ch�m trl,l'c di�n v6'i xe 
dang do ho�c xe dang chuyen d{mg 
v6'i 11,fC va ch�m m�nh 

[&®#iH:f+ffi 

Khi xe va ch�m trl,l'C di�n v6'i tll'O'ng cwng 

v6'i 11,PC va ch�m m�nh 

• Ngay sau khi cac tui khi SRS dU'Q'C bung ra, ph§n kim lot;1i bung tui khi ra se bi
n6ng. Khong dU'Q'C cht;1m vao. Lam nhU' v.=)y c6 the gay thU'ang tich nhU' bong.
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Khi nao khong kich hoi;tt dlJ'Q'C dai an toan c6 CO' c�u cang dai tru,6'c va h� 
th6ng tui khi SRS? 
Trang cac tmang hgp sau day, dai an toan c6 ca c�u cang dai tm&c va h(l th6ng tui 
khi SRS kh6ng dll'Q'C kich hoi;it ngay ca khi chung hoi;it d(>ng blnh thU'ang. 

Khi xe va chi;tm vao c{,t di�n 
ho�c cay th£ng d(png. 

Khi xe c6 va chi;tm l�ch 
(va chi;tm m{,t ben) 

------

Khi xe vu,6"ng vao phia du,6"i x e  
khac ho�c chu,6'ng ngi;ti v�t. 

Khi xe va chi;tm g6c tru,6'c xe. 



BANG TAP LO VA E>IEU KHIEN 4-205

Khi nao dai an toan c6 ca cAu cang dai trll'6'c va h� th6ng tui khr SRS 
dll'Q'C kich ho�t ma khong phai do va ch�m? 

[LI> ®#iii:@ 

• Khi xe rai vao hf> ho.[k ranh tren
dlJ'ang.

• Khi xe va chc;1m mc;1nh v6'i chU'6'ng
ngc;1i Vi;lt tren dlJ'ang.

• Khi xe va chc;1m v6'i 1€! dlJ'ang a t6c
di,) cao.

• Khi xe nay len tren kh6ng va va vao

m�t dat, nhiitn h,rc va di;ip mc;1nh vao

gam xe.

• Ngay sau khi hi;) th6ng tui khf dlJ'Q'C barn cang, phan kim loc;1i tui khf bung ra
tra nen n6ng hon. Khong dlJ'Q'C chc;1m vao,lam nhlJ' Vi;IY c6 the gay thlJ'ang
Heh nhlJ' bong.
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Khi nao dai an toan c6 ca cau cang dai trU'6'c va hi; thong tui khi SRS khong
dU'Q'C kich ho�t?

Trong cac trU'ang hQ'p sau day, dai an toan c6 ca cau cang dai trU'6'c va he thong tui khi
SRS khong dU'Q'C kich hoi;it ngay ca khi ch(mg hoi;it d(>ng blnh thU'ang.

Khi xe b! d1,mg tll' phia sau Khi xe b! d1,mg tLP phia ben hong.

\ 

Khi xe l�t mc;,t ben ho�c l�t ngll'Q'C 
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• SO'n li;ii cac tam cabin, SU'a chCra li;ii xung quanh xe, vo lang, bang tap 16, lap
d�t cac ph1,1 kien nhlJ' thiet bi am thanh va sU'a chCra xung quanh bang tap 16
c6 the anh hU'ang xau den he thf>ng tui khi SRS, c6 the gay thLI'O'ng tich ho�c
tll' vong do va d�p tui khi khi bi bung ra d(>t ng(>t.

• Neu bi;in thay d6i phia trlJ'6'c xe (can xe, khung gam ... ), lap d�t thiet bi (vi d1,1
can gi;it tuyet...), SU'a d6i khung hoac thay d6i d(> cao cua xe bang cac
phLI'O'ng phap va/ho�c v�t lieu trai phep, he thf>ng tui khi SRS c6 the khong
hoi;it d(>ng binh thlJ'cmg. Hay tham khao y kien cua di;ii ly Isuzu

• Can XU' Ii d�c biet khi bo tui khi. Khi bo he thf>ng tui khi SRS tren xe, hay tham
khao y kien cua di;ii ly Isuzu.

• Hay mang xe cua bi;in den di;ii ly Isuzu gan nhat de kiem tra ngay trong
cac trlJ'ang hqp sau day:

• Khi den canh bao tui khi SRS khong sang ho�c sang khi dang lai xe

• Khi tui khi bi bung ra.

• Khi tui khi khong dlJ'Q'C bung ra m�c du xe nh�n dlJ'Q'C m(>t m(l'c va chi;im nhat
dinh a phia trLI'O'C.

• Khi m�t dem vo lang va ho�c hlJ' hong ho�c bi va d�p ..

• Khi m�t m�t bang d6ng h6 va ho�c hlJ' hong ho�c bi va d�p.

m-

• Khi tui khi bi bung ra, cac khi nhLI' kh6i trang dlJ'Q'C ti;io ra nhLI'ng khong phai
do chay. Kh6i trang nay khong c6 hi;ii df>i v&i s(l'c khoe. Tuy nhien, neu n6
barn vao mat va da, hay rU'a bang nlJ'6'c ngay l�p t(l'c. M�c du rat hiem nhlJ'ng
nglJ'ai c6 Ian da nhi;iy cam c6 the bi di (l'ng.

• Khong the SU' d1,1ng li;ii tui khi da bi bung ra. Can thay the tui khi m&i ti;ii di;ii ly Isuzu.
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Kich ho�t h� thong tui khi SRS 

Khi xe bi va chi;im tn,Pc dien v6'i m(:>t h,J'c nhat dinh hoac Ion han, he th6ng tui khf dll'Q'C 
kfch hoi;it va tui khf dll'Q'C bung ra ngay l�p tO,c. N6 khong can tr& t�m nhln cua bi;in. 

Khi nao h� thong tui khi SRS c6 tac d1;1ng toi da? 

[&®M•:f;\i'J 
• TrlJ'6'c khi lai xe, hay dieu chinh ghe de c6 tll' the lai thfch hqp va deo dai an

toan dung each. Khong dll'Q'C ngoi qua gan hoijc dl,l'a vao vo lang. Khong cho
phep hanh khach dijt tay /chan len bang dong ho va d e  mijt hoijc ngl,l'c gan
bang dong ho. Khi tui khf dll'Q'C kfch hoi;it, bi;in hoijc hanh khach c6 the bi
bong hoijc b i  thll'ang a tay hoijc mijt.

• Neu thay vo lang k h o n g  di;it tieu chuan hoijc c6 chat dfnh tren vo lang,
he th6ng c6 the bi tn,ic trijc hoijc chat dfnh c6 the bi bong ra trong cac
trll'cmg hqp kfch hoi;it he th6ng. Gan cac chat dfnh hoijc dijt cac do v�t len
be mijt cua bang dong ho cOng rat nguy hiem. Chung c6 the can tr& hoi;it
d(:>ng blnh thll'ong cua tui khf hoijc t u  i k h f c6 the bung ra khi he th6ng bi
kfch hoi;it.
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Khi c6 tre di cung 

• Oam baa tuan thu cac chi dan sau day khi cha tre di cung xe. Ntiu khong tre
c6 the bi thlJ'ang tich dan den tu> vong do va di)p tll' tui khf bi bung ra.

- Khong cha tre d(mg trlJ'6'c b§t kl tui khf nao ho�c ngbi trong long bi;in khi dang
lai xe. Lam nhLI' vi)y r§t nguy hiem boi vl tre se bi va di)p mi;inh do tui khf
bung ra.

- Khong dlJ'Q'C lap d�t ghe an toan danh cha tre hlJ'6'ng ve phfa ghe
hanh khach phfa trlJ'6'c. Khi tui khf hanh khach bung ra c6 the gay
thLI'ang tich dan atin tll' vong cha tre.

Xll' Ir h� thong tui khi SRS 

[ L!\ ®�1:1:® 
• Khong thao tui khf. Lam nhlJ' vi)y c6 the gay ra S1,J' co ho�c kfch hoi;it tui khf.

• Khong dlJ'Q'C d�t b§t c(J, th(J, gl gan tui khf. Bi;in c6 the bi t6n thLI'ang khi mot vi)t
bi bung ra do 11,J'c barn hai cua tui khf.

• Khong dlJ'Q'C nghi bang each SU' dl,lng vo lang lam goi ho�c de tay ho�c de chan
tl,J'a len n6. Ntiu xe dll'ng v&i cong tac may a vi trf "ON" va c6 va chi;im mi;inh
phfa trlJ'6'c xe, tui khf se bung ra va gay thLI'ang tfch cho bi;in.

• Khong lai xe khi a�t ab vi)t giCra bi;in va tui khf ho�c de ab vi)t trong long bi;in.
Ntiu tui khf bung ra, cac ab vi)t c6 the vang ra va va vao m�t ho�c c6 the
can tro hoi;it dong cua tui khf gay nguy hiem.

• Khong dlJ'Q'C lam U'O't cam bilin tui khf ho�c va di)p vao n6. He thong c6 the
bi hong, dieu nay r§t nguy hiem.
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CU'a thong gi6 

Model cll'a thong gi6 loijli Ram 

Cua thong gi6 phfa tai xe 
Cua thong gi6 phfa hanh khach HLI'6'ng gi6 dlJ'Q'C dieu chinh bang can chQn gi6 

Model khac ■ ■ 

,, 
II

II 
II 
' 

-- ' 
::..--

-- � � II --��
II 

Cua thong gi6 phfa tai xe HLI'6'ng gi6 dlJ'Q'C dieu chinh bang can chon gi6 
2 Cua thong gi6 phfa hanh khach HLI'6'ng gi6 dlJ'Q'C dieu chinh bang can chon gi6 
3 Cua thong gi6 cua so HU'6'ng gi6 dlJ'Q'C dlJ'a den cua so. 

4 Cua thong gi6 kfnh ch�n gi6 HLI'6'ng gi6 dlJ'Q'C dlJ'a den kfnh ch�n gi6. 

5 Cua thong gi6 dlJ'O'i chan HU'6'ng gi6 dlJ'Q'C dlJ'a xuong dlJ'O'i chan. 
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Can dieu chinh hlJ'6'ng gi6 

Dung c§n di�u khi�n d� chinh hU'&ng gi6 tl.r cll'a thong gi6. 0� d6ng cll'a thong gi6, gc;1t 
c§n xu6ng dU'&i. 

Model cU'a thong gi6 Ram 

Can dieu chinh 

hU'6'1� i6 

Len

t 

• 

Xu6ng 
Trai., •Phai 

Cac model khac 

Can dieu chinh 

Len 

t 

hU'6'
1"

6 

• 

Xu6ng 
Trai., •Phai 

• H1;1 c§n di�u chinh hU'&ng gi6 d� chinh hU'&ng gi6 th6i tll' CLl'a thong gi6 1 {phfa
tai xi§) va cll'a thong gi6 2 {phfa hanh khach) ra khoi tai xi§ ho�c hanh khach.
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May thong gi6 � 

E>ieu khi�n 

1 2 

3 

C�n ch9n gi6

1. Num ch9n hLI'6'ng gi6

Vi trf num I Phan bo khong khf I CLPa thong gi6

;; Mc;it Khong khf th6i tCr cLPa thong gi6 1 va 2.
... Mc;it va chan Khong khf thoi tCr CLPa thong gi6 1,2 va 5'"' 

,,J Chan Khong khf th6i tCr CU'a thong gi6 5.

lJi Chan, kfnh cLPa va
kfnh chan gi6 

Khong khf th6i tCr cLPa thong gi6 s va mot rt tCr
cLPa thong gi6 3 va 4. 

�
Chan, kfnh CLPa va Khong khf th6i tCr cLPa thong gi6 5 va ILI'gng khong khf

kfnh chan gi6 nhiflu hon & vi trf ",':} " tCr cLPa thong gi6 3 va 4.

Gw 
CLPa kfnh va Khong khf th6i tCr CLPa 3 va 4kfnh chan gi6
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• Oen "151" khuyen cao nen diliu chinh c§n ch9n gi6 ti;ii vi trf l§y gi6 ben ngoai vao
khi SU' d1,1ng vi trf "\HV", "•�","�"de xong kfnh ch�n gi6.

2. Can ch9n gi6

Vi trf can I I M1,1c dfch 

e 
SU' d1,1ng khong khf Su dung vi trf nay all thong gi6 trong cabin. (Chuc 
tu ben ngoai nang nay thLI'6'ng dlJ'Q'C chQn san.) 

� 
Tuan hoan khong Su d1,1ng vi trf nay de hi;in che b1,1i ban va khong khf o 

nhiem tu ben ngoai vao xe. (nhlJ' di trong dlJ'6'ng ham khf ben trong xe hay khi ket xe.) 

• Vi$c SU' d1,1ng vi trf tuan hoan gi6 ben trong qua lau lam cho kfnh ch�n gi6 va
Cll'a so bi ma lam hi;in che tam nhin.

3. Num di€lu khien qui;it gi6
Toe dQ qui;it gi6 dlJ'Q'C di�u chinh v&i 4 muc dQ khac nhau.

,· i;J 

.;; .

, � 

� 

Thong gi6 

Thong gi6 ben ngoai 
Quay num ch9n hLI'6'ng gi6 (1) den vi 
trf tuy y. Di chuylm can ch9n gi6 (2) 

den vi trf "8 ". 
Oc\it num di�u khien qui;it gi6 (3) o muc d(:> 
bi;in muon. 
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May SU'O'i/E>ieu hoa thu cong/May l�nh 0 

Cach dieu khi�n 

Lo9i xe khong c6 may I9nh va may di�u hoa 
1 2 4 3 

Lo9i xe c6 may di�u hoa 
1 2 4 

Lo9i xe c6 may I9nh 

1 2 4 

5 3 

5 3 

=�=I� 

2 Can ch9n gi6 

3 Num aieu khien nhi�t a(> 

CD 
4 Num aieu khien qw;it gi6 

5 Cong tac aieu hoa (NC) 
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1. Num ch9n hU'ang gi6

Ngo�i trLP thi trU'6'ng Nga
Vi tri num I Phan bo khong khi CU'a thong gi6

;; M�t Khong khi th6i tu cll'a thong gi6 1 va 2.
•• 
.,, 

M�t va chan Khong khi th6i tu cll'a thong gi6 1, 2 va 5 .

,,J Chan Khong khi th5i tu CU'a thong gi6 5.

•":i 
Chan, cll'a s6 Khong khi th6i tu cll'a thong gi6 5 m(it it tu cll'a 3 va

va kinh chan gi6 4.

�
Chan, cll'a s6 Khong khi th6i tu kinh chan g6 5 va IU'Q'ng khong

va kinh chan gi6 khi nhieu han & vi tri "•�" tu CLl'a thong gi6 3 va 4 .

� CU'a s6 va kinh Khong khi th6i tu cll'a thong gi6 3 va 4_chan gi6

• Oen "61" khuyen cao nen dieu chinh can chon gtg,t1;1i vi tri lay gi6 ben 
ngoai vao trong xe khi dc)t vi tri " \W ", •�� ", "•;.i" de xong kinh chan
gi6.

Chi ap d1,mg cho th! trU'6'ng Nga
Vi tri num Phan bo khong khi CU'a thong gi6

;; M�t Khong khi th6i tu cll'a thong gi6 1 va 2.
•• 
.,, M�t va chan Khong kh i th6i tu CU'a thong gi6 1,

.,; 2 va 5. Chan Khong khi th5i tu CU'a thong gi6 5.

•'f.i 
Chan, cll'a s6 Khong khi th5i tu CLl'a thong gi6 5 m(it it tu CLl'a thong

va kinh chan gi6 gi6 1, 2, 3, va 4.

�
Chan cll'a s6 va Khong khi th6i tu cll'a thong gi6 5 va IU'Q"ng khong
Kinh chan gi6 khi tu cll'a thong gi6 1, 2, 3 va 4 Ion han t1;1i vi tri ".�"

CU'a so va kinh
Khong khi th6i tu cll'a thong gi6 3 va 4� chan gi6

• Oen "6)" khuyen cao nen dieu chinh can chQn gi6 t9i vi tri lay gi6 ben
ngoai vao trong xe khi dat vi trf " r.;:-," "<mi•" "@•" de xong kfnh chan

. , 
• • '1W ' 'fl ' •j,I 

910. 

• Chi ap d1,mg cho thi tmang Nga, M(it IU'Q'ng nh6 khong khf am se thoat ra tu
CU'a thong gi6 tren mc)t trong che d(i CHAN/XONG KiNH, d6ng can dieu
chinh hU'ang gi6 khi can thiet de khong khf khong thoi tn,Pc tiep vao mc)t.
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2. Can ch9n gi6

Vi trf can
M1,1c dfch 

e 
SU' d1,1ng khf SU' d1,1ng vi trf nay dfl thong khf ben trong xe. 
ngoaixe (Nen thU'ang xuyen SU' d1,1ng chfl di;, nay.) 

6l 
Tuan hoan khf 

SU' d1,1ng vi trf nay de ngan b1,1i ban, neu khong, khong 

trong xe khf o nhiem ben ngoai se xam nh�p vao cabin. (khi 
trong dU'cmg ham hay khi ket xe .) 

• Vi(flc SU' d1,1ng vi trf tuan hoan gi6 ben trong qua lau lam cho kfnh ch�n gi6 va
Cll'a so bi ma lam h1;1n che tam nhin.

WJ 
Ll:\NH 

(mau xanh) 

AM 
(mau do) 

mau xanh 

L«:rnh ft L<;rnh toi da 

3. Num dieu khien nhi(flt di;,

[May SU'O'i ho�c may dieu

hoa khong khf]
Dung num nay de ch9n nhi(flt di;, b1;1n

muon ben trong cabin. Xoay num

ngU'Q'C chi€lu kim d6ng h6 de giam nhiif)t

di;, va xoay theo chieu kim d6ng h6 de
tang len.

[May l1;1nh] 

Dung num nay de ch9n nhiif)t d(> b1;1n 
muon ben trong cabin. Xoay num 
nglJ'Q'C chieu kim d6ng h6 de giam toi 
thieu ho1;1t d(>ng may l1;1nh. Va xoay 
num theo chieu kim d6ng h6 de tang 
t6i da ho1;1t d(>ng may l1;1nh. 
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4. Num di€lu khi€m quc;1t gi6
T6c di;> quc;1t c6 th€! di€lu chfnh vaa
mi;>t trong 04 mll'C t6c di;> c6 san.

5. Cong tac di€lu hoa (NC)
An vaa cong tac nay dfl dung he
th6ng di€lu hoa. Oen chi baa ben
trang cong tac se phat sang dfl baa
h$ th6ng dil§u hoa dang v�n hanh.

H$ th6ng dil§u hoa cung c6 th€! dung 
de khll' am khi may SU'O'i dang chc;1y. 

• M�c du cong tac NC ma, h$ th6ng dil§u hoa se khong v�n hanh khi num dil§u
khifln quc;1t dang 6' vi trf tat. Phai baa dam num dil§u khifln quc;1t 6' vi trf khac
v&i vi tr[ tat.

• Du vaa cac mua khong can SU' dl,lng h$ th6ng may lc;1nh, thinh thaang cha
chc;1y may lc;1nh vai phut v&i di;>ng ca chc;1y cam chll'ng dfl ngan vi$c boi tran
kem cua cac bi;> ph�n trang h$ th6ng.
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I \ 

1 4 5 

I 

3 

Thong gi6 

Thong gi6 ben ngoai 
Nhan cong tac NC (5) d�n vi trf "OFF". 
Quay num ch9n hU'6'ng gi6 (1) d�n vi trf tuy 
y. Di chuy€m c�n ch9n gi6 (2) d�n
vi trf " ". O�t num diflu khi€m nhii_H d(i (3)
vao vi trf bc;1n mu6n.
Oiflu chinh num diflu khien qu9t gi6 (4) a 
mere d(i b9n mu6n. 

Cach SU' d1:1ng may Sll'<>'i (May SLl'<>'i ho�c dieu hoa thu cong) 

2 

1 4 5 3 

SL1'6'i trung binh 
O�t num ch9n hLI'6'ng gi6 (1) d�n vi trf 
"•,,.J" hay "?i" "•'J!?i" . Dung vi trf 

"lfi" de SU'Oi am chan trong khi xong 
kfnh chan gi6. 
O�t cfin ch9n gi6 (2) vfl vi trf "'6)". 
Chinh num di€lu khien nhi$t d(i (3) va 
num diflu khien t6c d(i qu9t (4) d�n vi trf 
b9n mu6n. Oe khCr d(i §m ben trong 
cabin khi dang SU'Oi, xoay cong 
tac NC (5) d�n vi trf ON. 

• Vi may SU'Oi SU' d1,1ng nhi$t tll' nU'O'C
lam mat d(ing ca, hi$u qua sU'ai
cua n6 kem khi nhi$t d(i nLI'6'c lam
mat thap. Oe tang hi$u qua Sl,l'Oi,
tang t6c d(i d(ing ca b�ng each b�t
cong tac xong.

Num dieu khien toe dQ cam chll'ng 
---+ Tham khao trang 4-76 

Cong tic xong � 
---+ Tham khao trang 4-78 



2 

1 4 3 

2 

\ 

I I 

1 4 
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\ 

3 

5U'6'i ClfC dfi 
0� num ch9n hU'&ng gi6 ( 1) den vi trf " .. ,,.;", 
d�c§n ch9n gi6(2)denvjtrf "@" , XD8Y num 
a� khil§n nh$ dQ (3) t6i da theo chi€lu tang nhi$t 
dO. 

Oc'.it num di€lu khien quc;1t gi6 (4) den vi trf 
t6c dO t6i da. 

Mo cong tac warm-up neu dlJ'Q'C trang bi. 

Cong tic xong OZ] 
---> Tham khao trang 4-78 

• Vi$c SU' d1,mg vi trf tuan hoan gi6
ben trong qua lau lam cho kfnh
chan gi6 va CU'a s6 bi ma lam
hc;1n che tam nhln.

• Nhi$t d0 c6 the dlJ'Q'C tang len
bang each bi;lt cong tac xong.

Cong tic xong OZ] 
---> Tham khao trang 4-78 

SlP6'i 2 chi�u 
... 

Oc;3t num ch9n hU'&ng gi6 (1) den vj tr[ "'rl". 

Oc;3t cfln ch9n gi6 (2) den vj tr[ "l5)". 

Oc;3t num di€lu khien nhi$t d(:> (3) vao vj trf 
giO,a. 

Oi€lu chinh num di€lu khien quc;1t gi6 (4) 
theo y mu6n. 
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1 4 

Khll' SU'O'ng va xong kinh chan gi6 
(May Sll'<>'i ho�c may dieu hoa thu cong) 

2 

3 

Kh(J, SU'O'ng 

01;3t num ch9n hLI'6'ng gi6 (1) den vi tri "@" 
01;3t c§n ch9n gi6 (2) den vi tri "'6)" 
V1;3n num dieu khien nhi(H de) (3) den vi tri 
nhiet de) cao theo nhu c§u. Oe lot;ii b6 
SU'O'ng mu vao mua he, chinh num dieu 
khien nhiet de) (3) den vi tri mong muon. 

Chinh num dieu khien qw;it gi6 (4) t6'i vi 
tri bat ky (ngo9i trl.l' vi tri "OFF"). 
Neu xe dU'Q'C trang bi he thong 
dieu hoa nhiet de), SU' d1,mg hieu 
Crng ve de) §m cua he thong rat c6 
hieu qua trong viec lol;li b6 SLI'O'ng mu. 

• Khong SU' d1,mg vi tri lam 19nh toi da
khi dang v�n hanh he thong dieu
hoa nhiet de) VO'i mum ChQn CU'a
thong gi6 (1) a vi tri"'siw"
M1;3t ngoai cua kinh ch�n gi6 se l�p
t(J'c bi dQng SU'O'ng lam h9n che t§m
nhln.



2 
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Xong k1nh 

Oc;\t num chon hlJ'6'ng gi6 (1) den vi trf "�" 

Oc;\t can chon gi6 (2) den vi trf "61" 
Chinh num di�u khi�n nhiE)t d() (3) t6i da 
thea chi�u tang nhiE)t d(). 
Chinh num di�u khi�n qui;it gi6 (4) den vi 
trf t6c dO t6i da. 
sat cong tac xong neu c6. 
Cong tac xong � 
--+ Tham khao trang 4-78 

• Sau khi xong kfnh, dam baa can
chon gi6 dlJ'Q'C dc;\t a vi trf "'6)".
Neu khong kinh chan gi6 se bi
dong SU'O'ng lam can tr& tam nhln.

Lam lcllnh (May dieu hoa thu cong hay may lcllnh) 

2 

1 4 5 3 

Lam l�nh trung b1nh/b1nh thLl'ang 
Cai dc;\t nay phu hqp v&i viE)c lam mat trong 
thai gian dai hac;\c li;inh vll'a. 
Nh§n nutNC (5) sang vi trf "ON". 

, ... 

Oc;\t num chon hlJ'6'ng gi6 (1) den vi tri "r'" 
cha che d() lam mat blnh thlJ'ang hac;\c 

... 

chuy�n sang vi tri "'r'" cha viE)c lam li;inh 
Vl.l'a phai. 
Chinh num dieu khi�n nhiE)t d() (3) den vi 
trf mang mu6n. 
Chinh num dieu khi�n qui;it gi6 (4) den vi 
tri mang mu6n. 

• Khi dung hE) th6ng dieu hoa khi xe
van hanh a che d()ng khong tai
trong thai tiet Cl,l'C ky n6ng, dc;\t can
chon gi6 (2) ti;ii vi tri " (51".
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2 

1 4 5 3 

Lam l�nh toi da 
[May di�u hoa thu cong] 

Oc;3t num ch9n hU'&ng gi6 (1) den vi trf ";;". 
Nh§n cong t!JcA/C (5) sang vi trf "ON". 

Di chuyen can ch9n gi6 (2) dl§n vi trf "61". 
Chinh num di�u khien nhi$t d(> (3) t6i da 
theo chi�u giam nhi$t d(>. 
Chinh num di�u khien qu.;3t gi6 (4) dl§n vi 
trf t6c d(> t6i da. 

• O�u xe trong khoang thcri gian dai
dU'&i trcri nang, can ma cac CLl'a so
va cac CLl'a chfnh de khf n6ng trong
cabin thoat ra ngoai trU'&c khi v�n
hanh h$ th6ng di�u hoa.

• SU' d1,mg h$ th6ng di�u hoa trong
thcri gian dai a che d(> lam li;mh t6i da
se lam khong khf ben trong xe c6
mui hoi. Thinh thoang di chuyen can
ch9n gi6 sang vi trf SU' d1,mg khong
khf ngoai hoc;3c ma CLl'a so de cho
khong khf ben ngoai vao trong xe.

• Trong qua trinh lam lcjtnh, sU'ang c6
the d9ng tren cac CLl'a thong gi6. 06
la nguyen nhan cua vi$c lam lcjtnh
nhanh trong diliu ki$n khong khf c6
d(> �m cao, khong phai v§n all b§t
thU'crng.



2 

1 4 

3 
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[May lc;1nh] 

Oc;\t num chon hlJ'6'ng gi6 (1) d�n vi tri ";;". 
Nh§n cong t�cA/C (5) sang vj tri "ON". 
Di chuylln c�n chon gi6 (2) d�n vi tri "@". 
Xoay num diflu khilln lam lc;1nh (3) theo 
chiflu lam lc;1nh t6i da. 

5 L«;rnh toi da 

Oc;\t num diflu khilln quc;1t gi6 (4) d�n vj tri 
t6c d(i gi6 t6i da. 
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Ben nqi that 

Cong tac den nqi that � 

-------
--71/,,.-----.. 

1; 
�-

Nhan cong tac de ma den ni_'>i that. Nhan 
mi_'>t l§n nO,a de tat den. 

• Khong de cong tac den ni_'>i that a
che di_'> hoi;tt di_'>ng. W)c SU' d1,mg cac
den huynh quang hay den tren mai
xe trong thai gian dai, di;ic biE\H khi
xe tat may se lam ac-quy het di�n.

Ben n(,i that (Ben huynh quang) � 

• Khong bi)t den ni_'>i that khi dang lai xe. Anh sang ben trong xe se phan chieu 
len cac CU'a s6, Kh6 nhi)n biet dll'Q'C giao thong ben ngoai, c6 the d§n den
tai ni;tn.

(.-

\ r-111)
lUj 

I 

\\ 

\i Oen ni_'>i that 
. � -------!�

Oen huynh quang hoi;tt di_'>ng khong ph1,1 
thui_'>c vao vi trf cong tac khai di_'>ng. 

SU' d1,1ng cong tac den ni_'>i that de ma hoi;ic 
tat den. 

• Khong SU' d1,1ng den huynh quang
khi di_'>ng CO' khong hoi;tt di_'>ng vl loi;ti
den nay SU' d1,1ng rat nhillu di�n, c6
the lam ac quy het di�n.



nC3[])0ff 
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E>en tran 

Oen trfrn hoc;1t d(ing kh6ng phi) thu(ic vao 
vi tr[ c6ng tac khai d(ing. Oen tr§n dlJ'Q'C 
ditiu khien bai vi)n hanh cua "DOOR", di 
chuyen c6ng tac den a giQ,a vi trf "ON" va 
"OFF". 

ON : Oen se sang bat ke Cll'a dong hol;IC 
ma. 

DOOR: Oen dU'Q'C ma khi CU'a xe ma hol;IC 
CU'a xe dU'Q'C ma kh6a b�ng ditiu 
khien tl.l' xa. 

OFF : Oen se tat bat ke CU'a d6ng hol;IC 
ma. 

TAm che nang 

Tam che nang bao v$ cho mat bc;1n trong 
anh nimg gay gat. Hay SU' dl)ng khi anh 
sang ml;lt trai qua mc;1nh. Oe giam b&t d(i 
ch6i ben hong, hay thao tam che nang kh6i 
m6c va quay sang ben cc;1nh. 

• Vl ly do an toan, tam che nang phai
dU'Q'C gap lc;1i sau khi SU' dl)ng.

Num moi thuoc CY:] 

Num m6i thu6c c6 the SU' dl)ng khi c6ng 
tac khai d(ing a vi trf "ACC" hol;IC "ON" 

1. Nhan num moi thu6c vao cho den khi
n6 kh6a lc;1i.

2. Khi num moi thu6c n6ng len, n6 se bi)t
ra vti vi trf ban d§u. Rut ra va SU' dl)ng.

Num m6i thu&c 
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[Lt®HiO:frffl 
• Vi dau num m6i thu6c c6 the tra nen Cl)'C ky n6ng, Khong dU'Q'C chi;im vao dau

num m6i thu6c dfl phong bi ph6ng.

• Khong dU'Q'C de ng6n tay tren num m6i thu6c khi da nhan vao. Num m6i thu6c
se qua n6ng va bi hLI' hong ho�c gay chay.

• Neu num m6i thu6c khong ti)' b�t ra sau 20 giay, num m6i thu6c da c6 van di§.
Hay rut num m6i thu6c ra b�ng tay ngay l�p tll'c.

• Khong dU'Q'C rai xe v&i num m6i thu6c da nhan vao, c6 the gay chay.

• Khong dU'Q'C be cong num m6i thu6c. Num moi thu6c bi cong se khong hoi;it
d<';>ng dung chll'C nang va rat nguy hiem.

• Neu bi;in mu6n SU' d1,mg khe cam num m6i thu6c lam ngu6n di$n cho cac thiet bi
khac, hay lien h$ di;ii ly Isuzu gan nhat.

• Neu khe cam num m6i thu6c dU'Q'C SU' d1,mg cho vi$c lam ngu6n di$n trong
tmang hgp can thiet, ben trong khe cam c6 the bi bien di;ing. Khi SU' d1,mg
num m6i thu6c da bi bien di;ing, c6 the gay ra loi nhU' num m6i thu6c nhay ra
ngoai ho�c nhay ra khong dung nhLI' khi nhan vao.

• Khi mu6n SU' d1,mg li;ii chll'c nang m6i thu6c sau khi chuyen li;ii tL.r ngu6n di$n,
ho�c thay num m6i thu6c, ne SU' d1,mg phl,J tung chfnh hang Isuzu. Khong dU'Q'C 
SU' dvng num m6i thu6c khac.

• Khi v$ sinh num m6i thu6c, khong dung ll)'c qua mi;inh. N6 c6 the bi bien di;ing.

• V$ sinh tan thu6c va bl,Ji ban trong khe cam va tren dau n6ng cua num m6i
thu6c.

• Khong dung num m6i thu6c trong khi d<';>ng ca khong hoi;it d<';>ng. Num
moi thu6c tieu thl,J rat nhil§u di$n nang va c6 the lam ac quy h�t di$n.
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Clmg cap nguon cho ph1;1 ki(!n (24V) � 

---------
-

----------------- ------

"-.._"- ·�
-- � 

Nap�-
�gu6n hb phl,J kii,\n 

(&ANiU:f-9 

C6ng cap ngu6n di$n c6 the SU' d1,mg khi 
cong tac khai d(;>ng a vi trf "ACC" hoc'.ic 
"ON". 
SU' d1,mg c6ng cap nguon cho cac thil§t bi 
CO' ban tren xe. Ma nap de SU' d1,1ng. 

• Cong suat tai t6i da cua c6ng cap nguon la 120W (5A). Nllu thil§t bi SU'
d1,1ng c6 tai Ian han, dU'ang day c6 the bi qua n6ng va gay chay. SU' d1,1ng
c6ng cap nguon cho nhO,ng thiet bi c6 cong suat tai trong khoang cho phep.

• Oi$n ap cua c6ng cap nguon tren xe la 24V. Neu SU' d1,1ng thiet bi c6 di$n ap
khac 24V, c6 the gay hll' hong do qua n6ng hoc'.3c c6 the gay chay.

• Oam bao chuoi cam di$n cua thiet bi gan dung vi trf v&i c6ng cap nguon. SU'
d1,1ng thiet bi khi chuoi cam chll'a gan chc'.3t c6 the gay n6ng bat thll'ang va c6
the lam dU't cau chi tren xe.

• Khong dU'Q'C cam num moi thu6c va c6ng cap nguon cho ph1,1 ki$n. Se lam
n6ng bat thll'ang gay nguy hiem.

• SU' d1,1ng c6ng cap nguon cho ph1,1 ki$n trong thai gian dai khi xe khong hoc;1t
d(;>ng se lam ac quy het di$n.

• O?y nap khi khong SU' d1,1ng. Neu c6 V?t lc;1, nll'O'C hoc'.3c chat long rai vao
c6ng cap nguon, c6ng cap nguon c6 the bi hong. Ngoai ra, khong dU'a ng6n
tay hoc'.ic bac ky v?t kim loc;1i nao vao trong c6ng cap ngu6n.

• 8¢ ph?n ben trong cua c6ng cap nguon thilit bi c6 the bi billn dc;1ng do kfch
thll'O'C chuoi cam cua thiet bi, khong dung h,rc qua mc;1nh de gan chuoi cam vao
cong cap nguon. Neu cong cap nguon bi bien dc;1ng, phai thay m&i cong cap
nguon.

• Khi gan vao hoc'.3c thao cac chuoi cam cua thiet bi, tat nguon thiet bi hoc'.3c chuyen
cong tac ve vi tri "LOCK".
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G�t tan thuoc 

[Lt®*'*" 
• 06ng nap gc;1t tan sau khi SU' d1,mg. Nflu c6 m(>t miiu thuflc la khong dlJ'Q'C

d�p tat hoan toan, cac miiu khac trong gc;1t tan se bat chay.

• 0l.l'ng de gc;1t tan d§y tan thuflc la.

• Chi b6 nhO,ng que diem va tan thu6c la trong gc;1t tan khi ch(mg dlJ'Q'C
d�p tat hoan toan.

• Khong dU'Q'C VLl't tan thu6c ra CU'a s6, khong chi xa rac ra xung quanh ma con la
nguyen nhan gay h6a hoc;1n. 

-\S-, 
\\I\ I' \ 

G�t tan thuoc phia tai xe va hanh khach � 

/ 
Ma nap all SU' d1,mg. 
D�p tat thuflc tren cho dl,Ji. DI§ dfl gc;lt tan, 
hay d6ng nap, keo gc;1t tan hoong len ra ngoai. 

G�t tan thuoc phi sau � 

Keo gc;1t tan v� phfa bc;1n all sU' dvng. 

86 tan thu6c vao ben tren v§u do. Gc;1t 
tan thu6c phfa sau khong thli thao rai. oil 
v(:l sinh, nh§n va gio, v§u do all ma nap 
va xoay gc;1t tan thu6c xu6ng phfa dU'6'i 
de h(png tan thuflc rai ra ngoai. 
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Tui phia sau ghe (phia tai xe) � 

Tui phia sau 

Ngan chU'a 

SU' d1,mg de chll'a cac d6 v�t nhLI' gi§y 
dang ky xe ho�c tai lieu hU'6'ng d§n SU' 
d1,mg. 

Ngan ch(t,a d6 Ci] 

SU' d1,mg de chll'a cac do v�t nh6. 

• Khong de m.1t kfnh va b�t IU'a ben
trong cabin. B�t IU'a c6 the bi n6,
trong kfnh ho�c g9ng b�ng nhl)'a c6
the bi bi�n d9ng ho�c nll't n�u nhiet
dO ben trong qua n6ng.

Ngan ch(t,a card 

Dung de dl,l'ng card. 
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Ngan ch(i,a do co nap d�y IT] 

Nh§n vao diem danh d§u chfnh giO,a de 
d6ng ho�c ma nap. 

• 0e an toan, hay d6ng ngan ch(pa d6
khi lai xe. Nap ngan ch(ra d6 ho�c
cac d6 v�t rai ra c6 the lam b9n bi
th1J'O'ng.

• Nap ngan ch(ra d6 se tl,l' d(>ng b�t
len khi ma kh6a. 00,ng de m�t
ho�c d§u cua b9n a g§n nap.

• 00,ng de mat kfnh ho�c b�t lll'a
trong xe. B�t lll'a c6 the bi no va
trong kfnh hay g9ng bang nhl,l'a c6
the bi bi�n d9ng ho�c gay n�u nhil;lt
d(> ben trong tra nen r§t n6ng.

• Khi d6ng nap, kh6ng de cac d6 v�t
VU'Q't qua khoi V9Ch nhU' trong hlnh.
Nap c6 the bi gay khi d6ng 19i n�u de
d6 v�t VU'Q't ra khoi V9Ch va k� ben
ngoai h(>c ch(ra .

• NhO,ng tai lil;)U kfch thU'O'C l&n nhU'
gi§y dang ky xe hay hlJ'&ng d§n
SU' d1,mg kh6ng the d�t tui phfa
sau gh� tai x� ho�c h(>c ch(ra d6
trung tam, ngan ch(ra phfa tren
d§u ho�c cac vi trf khac.

Tui phia sau ghe {phia tai xe) DZ] 
----> Tham khao trang 5-21 
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Ngan ch(pa khong c6 nap d�y [Jt::J 

Lo�i 3 ghe ngoi 

• Khong de ly nlJ'6'c ho�c d6 vc;it
ch(ra d6 u6ng khac.

• Khong de cac vc;it c6 the chan
t§m nhln.

• Khong de cac vc;it c6 the do vcr khi
xe bi nghieng.

Hc;,c ch(pa do trung tam [YJ 

Nh�n num tren nap dc;iy de mo. S(r d1,mg 
de dl,l'ng cac d6 vc;it nho. 

C6 2 gia giO, ly phfa tmac c1,1m di€lu 
khien trung tam. 

• 0l.l'ng de mat kfnh ho�c bc;it ILPa
trong xe. Bc;it ILPa c6 the bi n6 va
trong kfnh hay g9ng b�ng nhl,l'a c6
the bi bifln d9ng ho�c gay nflu nhii_H
di;> ben trong tr& nen qua n6ng.



5-24 THOAI MAI VA TleN NGHI 

H{>c d\l'ng tien dong 

Hi;>c c'l1,mg ti{ln c'IOng SU' d1,mg h(>c avng ti€ln a6ng all chll'a ti€ln 
a6ng hay cac a6 v$t nh6 khac. 

Hi;>c c'l1,mg ti{ln c'IOng 

,-

Ngan ch(pa do tren n6c xe 

Keo xu6ng num phfa ngoai n�p all m&. SU' 
d1,mg all chll'a cac a6 v$t nh6. 

• 0Ll'ng all m�t kfnh ho�c b$t IU'a
trong xe. B$t IU'a c6 thll bi n6 va
trong kfnh hay gong bang nhl,l'a c6
thll bi bi�n di;ing ho�c gay.
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Gia giCI' ly ill 

Keo ra ngoai de ma.

• Khong d� ly nlJ'6'c qua day. Neu
tran nlJ'6'c c6 the gay hong radio
ho�c cac m1;1ch dii;ln khac. Neu bi
do nlJ'O'C can lau ngay l{ip t(l'c bang
vai kho.

• Khong l{it cabin khi d�t ly nlJ'6'c day
trong gia giO, ly.
Gia giO, ly nlJ'6'c c6 the bi gay
neu tr9ng IU'Q'ng moi khay qua
0.75 kg (26 oz).

M6cao ill 

Dung de m6c quan ao. 
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M6c 

Dung de m6c cac tui nhl)'a. 

• Khong treo v�t n1;1ng qua 3 kg (106
oz) hay v�t de dang rai ra khi lai
xe. Lam v�y rat nguy hiem.

• Chi SU' dI,mg radio ho1;1c may CD khi xe dang d(mg im. SU' d1,mg khi xe dang
chr;1y c6 the gay tai nr;1n.

• Chinh am IU'Q'ng VLl'a du de c6 the nghe am thanh tll' ben ngoai. N�u khong
the nghe am thanh ben ngoai, tai nr;1n c6 the kh6 tranh kh6i.

• Khong lap d1;1t ang ten radio rai gan ang ten may radio cua xe. N6 c6 the gay
nhieu am thanh cua radio ho1;1c may CD.

• Khong SU' d1,1ng radio va may CD lau khi xe dang dll'ng. C6 the lam ac quy h�t
di$n.

• Can th�n khong de do mroc tren radio va may CD.

• Khong dlJ'Q'C mo cac b<';i ph�n hay tra dau cho radio ho1;1c may CD.



Ho�t d9ng cua may CD 
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• Ch(rc nang phat lc;ti c6 th€! khong sll' dt,mg dU'Q'C khi dang ghi am ho�c do d�c
tfnh cJia, tr§y XU'O'C, b1,Ji b§n, ho�c cJia cu.

Chi nhO,ng CD c6 cac d§u hieu dU'O"i day c6 thll dU'Q'C SU' d1,Jng. 

COMPACT 

lill□
O
�@ woi@ woi@ lillD�lili DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

DIGITAL AUDIO I TEXT I i;MQ,mra1mM !Rewritable! 

O6i v6'i CD-R va CD-RWs v6'i cac ky hieu dU'6"i day, ch(rc nang phat lc;ti c6 thll 
kh6ng SU' d1,Jng dU'Q'C do dieu kien thu am ho�c d�c tfnh cua cJia, tr§y XU'O'C, bl,Ji 
b§n, ho�c cJia cu. Tlnhtrc;tng ma c6th€igayn6ng bfilthlJ'OT'lg ho�c hong may. 

i•\#k•iMMM !ReWritable! 

• Khong b6 nhieu cJia CD vao ngan
ch(r a CD ho�c cha nhieu han m0t
CD trong m0t l§ n cha CD vao.
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• Khong dU'Q'C lau dfiu d<;>c cua may.

• Khi trai lanh hoijc mU'a, nU'6'c c6 the d<;>ng lc;1i trong may CD ngan chijn hoc;1t
d(>ng blnh thU'ang. Neu di{lu nay xay ra, l§y dia CD ra va SU' d1,mg he th6ng
aitiu hoa khong khi all hut fim hoijc thong gi6 ben trong bu6ng lai m(>t luc
tm6'c khi nc;1p dia CD.

• Khi lai xe tren dU'ang g�p gtinh nhCrng rung lac mc;1nh c6 the lam may CD chuyen
bai.

• SU' d1,mg benzene, lau dau d<;>c dia hoijc dung dich ch6ng tTnh dien c6 the lam
hong CD.
Neu CD dO', lau qua v6'i vai mtim thfim nU'6'c de loc;1i bo b1,.1i bltn va lau SO' qua
m(>t Ian bang vai kho de loc;1i bo hoan toan hO'i nU'6'c.
Lau tCl' trung tam CD ra phia ngoai.

• CD de dang bi hong do nhiet d(>, khong de CD dU'6'i anh nang tn,rc tiep hoijc
gan CU'a thong gi6 khi trai n6ng.

• Khong de dia CD trong may hoijc chem m(>t phan trong thai gian dai. N6 c6 the
lam tray dia va khong the SU' d1,.1ng lc;1i dU'Q'C.

• Khong SU' d1,.1ng cac loc;1i CD dU'Q'C chi ra ben dU'6'i, Neu khong se gay hU'
hong:

- CD OU'Q'C lam v6'i hlnh dc;1ng dijc biet nhU' hlnh trai tim hoijc hlnh bat giac

- C6 b(> chuyen doi hoijc CD v6'i tinh nang dijc biet, nhU' dia doi va dia c6
the in.

- CD trong su6t hoijc c6 phan ban trong su6t & mijt ghi am.

- CD bi cong hoijc bi tray XU'O'C.

- CD c6 cac ky hieu ca nhan hoijc nhan ghi, hoijc CD con dinh cac keo tCl' nhan
dan.

- CD dU'Q'C bao ve.

M6c 



� 

[Thu tfn hi$u radio] 
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Ang ten 

Keo dai toan b(> ang ten khi su, d1,mg. 

• 01§ tranh lam gay ang ten, thu ng�n
ang ten khi di qua vi tri h�p hay khi
qua phong ru,a xe

• Khi so sanh v&i tfn hi$u AM, tfn hi$u FM c6 chat ILI'Q'ng t6t hO'n va tLI'O'ng thfch
v6'i am thanh stereo. Tuy nhien, do tfnh chat tl,l' nhien cua s6ng FM, chat IU'Q'ng
tfn hi$u khi xe dang di chuy�n se khong 6n djnh trong nh[j,ng di€lu ki$n dlJ'6'i
day:
- HLI'6'ng truy€ln thang cua tfn hi$u s6ng FM

Tfn hi$u FM c6 hlJ'6'ng truy�n thang mi;mh hO'n Un hi$u AM, ch(mg d� dang bi
chi;m b&i cac v�t th� 16'n nhLI' nui ho�c cac toa nha. Khu vvc tillp nh�n tfn hi$u
cua song FM se h�p hO'n tfn hi$u AM.

- Mat am thanh
Tfn hi$u FM bi phan x1;1 di dang b&i cac v�t can, do d6 khi lai xe qua cac khu
Vl,J'C do thi, am thanh c6 th� bi gian do1;1n ho�c Ian nhi€lu t1;1p am.

- Am thanh bi nhiiu
Nh�n d6ng thai cac tfn hi$u trvc tillp tll' cac dai phat thanh va tfn hi$u d(>i l1;1i
tll' cac toa nha c6 th� gay nhiiu song ho�c ti�ng 6n.
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AM/FM Radio [YJ 

May radio kenh AM/FM c6 th€! hoc;1t d('>ng khi c6ng t�c may a ch� dQ "ACC" "ON". 

12 

11 10 9 

Num dieu chinh am thanh (TONE) 

2 Nut nguon (SW) 

3 0ieu chinh am thanh (VOL) 

4 0ieu chinh can bang (BAL) 

5 Nut tlm kiem (SCAN) 

6 Nut bao th(J,c 

7 Nut ch9n kenh (CH) 

8 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 2,3,4 

7 6 5 

Nut dieu chinh (v N

Nut IU'U ti,!' d('>ng (AS) 

Nut ch9n tan so (AM/FM) 

Nut h�n gia(CLOCK) 

Hien thi b6 nh6' MEMO 

Hien thi 

Bang dieu khien 

M6'nguon 
Nh§n nut "SW" dfl ma radio. Nh§n mot 
l§n nCra all tat.

Am ILIQ'ng va dieu chinh loa trai-phai 
Xoay num "VOL" dfl dieu chinh am thanh. 

Keo num "BAL" ra ngoai va xoay de 
can bang trai - phai. 
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• Khi mo ho�c t�t thillt bi v&i CU'O'ng d(> am thanh Cl)'C l&n c6 th€! lam hong thillt
bi ho�c tai cua bi;in. O�t am ILI'gng a m(rc d(> trung blnh.

Num di{lu chinh am 
ILI'Q'ng 

Gdbd 
Changes !Changes 

downwards upwards 

Displayed frequency 

E>i�u chinh am IU'Q'ng 
Xoay num "TONE". 
Xoay theo chil§u kim al>ng h6 all tang am 
treble, xoay ngLI'Q'C chil§u kim d6ng h6 all 
tang am bass. 

Dodai 

1. Nhan nut "AM/FM" all chQn dai tan so.
2. Moi Ian nhan nut do, tan so thay

d6i 1 kHz (AM) ho�c 0.1 MHz
(FM).
Kilim tra tren man hlnh hilin th!.

• Khi man hlnh hilin th! tfm s6 ai;it gia tr! cl)'c ai;ii (1,629 kHz a6i v&i AM, 108
MHz dfli v&i FM) khi nhan nut do tang tfm s6, n6 se tr& v� gia tr! tan s6 thap
nhat (522 kHz cho AM, 87.5 MHz cho FM). Khi di;it gia tr! tan s6 thap nhat khi
nhan nut do giam tan so, n6 se tillp t1,1c v&i tan so l&n nhat.

• Cai d�t kenh yeu thich vao nut cai d�t nhanh all thu�n tien cho viec chQn
kenh khi dang lai xe ..
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Thai gian 

Sau 5 ia 

AM 1 

t � j �
FM 2 -- FM 1 

Tuy ch,;m hi�n th! 
M6i Ian nhan nut "AM/FM", man hlnh se 
chuyen che di) hien thi "thoi gian" va "tan 
s0". 

• Neu nut "AM/FM" khong dU'Q'C nhan
trong vong 5 giay, man hinh se
quay v� che di) hien thi thoi gian.

Ll,J'a chQn tan so AM/FM 
Tren man hinh hien thi thoi gian, nhan nut 
"AM/FM". Man hlnh se chuyen sang che 
di) hien thi tan so. Nhan nut "AM/FM" nhan
nut m(;>t Ian nO,a trong vong 5 giay de chc;>n
tan so. Man hlnh se hien thi Ian ILI'Q't va l�p
l.;ti giO,a cac tan so (AM1, AM2, FM1 va
FM2) sau m6i Ian nhan nut.

• Neu nut "AM/FM" khong dU'Q'C nhan
trong vong 5 giay, man hlnh se
quay v� che di) hien thi thoi gian.



THOAI MAI VA TleN NGHI 5-33

Ho�t d9ng cua Radio 

Dodai 

1. Nh§n nut "AM/FM" de chon tan s6.

2. Nh§n nut "SCAN" de bat dau tl,I' dC:,ng
tlm kiem cac kenh theo chi�u tan s6
tang dan. Khi may nh;:)n dlJ'Q'C tin hi�u
tll' me,t kenh, n6 se dlJ'Q'C giO, trong
vong 5 giay trlJ'6'c khi may tiep h,ic do
tlm kenh tiep theo.

Neu nh§n nut "SCAN" khi che d¢ tl,I'
dC:,ng tlm kiem dang ho9t dC:,ng, che de,
tl,I' do dai se bi huy va radio se tiep t1,.1c
nh;:)n tan s6 cua kenh cu6i cung.

• Man hlnh se hien th! "ST" khi may nh;:)n dlJ'Q'C tan s6 c6 am thanh stereo.
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llMl 
n,11 

17MI 
n,,r 

Nhap nhay 

, I ,
,- ,-,, , --- /- - - ::icH --

-' _
1

.- '�I r "'-,

so th Cr tl,J' da I U'U

'-r 
SO thCr tl,J' da IU'U

Cai d�t kenh vao nut cai d�t nhanh
T6i da c6 6 kenh c6 the dU'Q'C IU'u cha cac
tan s6AM1, AM2, FM1 va FM2. 

1. Trang khi radio phat tfn hi$u tll' 
m¢t kenh, nhan nut "MEMO" de 
b�t dau IU'u kenh vao chfl dQ nh6'.
s6 th(p tv cua kenh dU'Q'C IU'u se
nhap nhay. 

2. Ch9n kenh mong mu6n de cai dl;lt
bang nut "CH". Nhan nut "MEMO"
m<)t Ian nO,a de hoan tat cai dl;lt.

Sau khi hoan tat IU'u cac kenh trong bQ 
nh6', nhan nut "CH" de ch9n bat ky kenh
nao. 
Man hinh se hien th! tan s6 cua kenh
dU'Q'C phat va tU'crng thfch val s6 th(p
tv cua kenh.

• Khi tfn hi$u cac kenh dU'Q'C cai dl;lt
san y€lu, nen SU' d1,mg Chll'C nang
IU'U tv d<)ng. ChU'C nang nay cha
phep IU'U 6 kenh VO'i tfn hi$u t6t 
nhat t1;3i khu Vl,l'C dang lai xe, cac
kenh se dU'Q'C IU'U tv d<)ng tll' 1 
d€ln 6 v6'i tan s6 thap nhat dU'Q'C
IU'u vao kenh 1.
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• Cac kenh IU'u trO, cua radio se bi x6a khi ngu6n cap di$n bi ngat, vf d1,1 nhLI'
all thay ac quy. Bc;1n phai cai lc;1i cac kenh cho radio.

• SU' d1,1ng chCrc nang IU'u tv d()ng neu tfn hi$u cua cac kenh dU'Q'C IU'u bi yeu s6ng.

CMI 
I Ill ,:, -,,: 

,_, '·-' 

,c ,NJ: B E:.c: '-: 

Chll'C nang h..l'U t...., d9ng 
ChCrc nang IU'u tv ae,ng se chon 6 kenh c6 
tfn hi$u mc;1nh nhat trong khu Vl,J'C va IU'U 
ch(mg vao bO nh&, thCr tv dU'Q'C sap xep 
theo chieu tang dan cua tan so. 

1. Nhan nut "AS" trong hon 2 giay.

Radio se bat dau chuylln tan so Ian 
IU'Q't tCl' tan so dang SU' d1,1ng (AM1, 
AM2, FM1 ho�c FM2). 

2. Khi hoan tat IU'u cac kenh vao b()
nh& se c6 tieng "beep". Vi$c quet
tim tan so se ket thuc khi hoan tat
1 vong do tlm.

3. 0ll do tlm, nhan nut "CH" all chon bat
ky kenh "1" den "6" all IU'u.

• Cac kenh dU'Q'c cai a�t trong bO
nh& radio dang SU' d1,1ng se bi
x6a neu chQn chCrc nang IU'U tl,l'
ae,ng.
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E>ieu chinh thai gian 

Nhan nut "CLOCK" va giO, lau han 2 giay. Man hinh "time-of-day" se nhap nhay, che 
d(> cho phep cai d1;1t da dU'Q'C kh6'i d(>ng. 

Thai gian dU'Q'C hien thi dU'6'i d,;mg 12 gia. Bu6i chil§u dU'Q'C the hien bang ky ti,!' "PM". 

GD GD 

= 

Chi 
Ch1nh phut 

Cai d�t dong ho 
Nhan nut "MEMO" de cai d1;1t d6ng h6. Thai 
gian dU'Q'C hien thi se dU'Q'C chuyen vi§ gia 
gan nhat. Neu so phut nh6 han 30, so gia 
se khong thay d6i. Neu so phut tll' 30 tr6' 
len, so gia se tang len 1 gia. 

Chinh thai gian 
Khi 6' che d(> dieu chinh thai gian, nhan 
phfm di chuyen (nut V chinh gia; de 
chinh phut nhan dau /\ ) . 

Sau khi hoan tat cai d1;1t, nhan nut 
"CLOCK" trong vong 2 giay. Thai gian di€lu 
chinh se dU'Q'C IU'U l9i. 

• Neu viec di€lu chinh thai gian bi
hoan 19i 15 giay ho1;1c lau han, che
d(> cai d1;1t se bi huy. Thl,J'c hien 19i
qui trinh ban dau de dieu chinh thai 
gian.

• Man hinh hien thi thai gian se nhap
nhay khi ngu6n dien bi ng�t va cung
cap tr6' 19i do thay �c quy. Man hinh
se ngll'ng nhap nhay khi thai gian
dU'Q'C cai l9i.



(Lau han 2 giay) 

2 

3 

PM tCf:2[: 

�hap nhay 
,--------"""' / RM f,::f 0- • :::::
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Cai d�t bao th(l,c 

Am bao se phat ra khi bi;in cai d?t. De cai 
d?t bao thll'c, phai nhan va gi[r nut bao 
thll'c trong han 2 den khi man hlnh hien 
thi gia va c6 bieu tlJ'Q'ng ";:." nhap nhay. 

1. Nhan nut bao thll'C trong 2 giay ho?C
lau han, kiem tra man hlnh hien thi
thai gian nhay sang. Sau d6, nhan
nut de dieu chinh ( y de dieu chinh
gia; /\ de chinh phut).

2. Chuyen man hlnh hien thj de the
hi$n thai gian, cha de thai gian
thl,l'C t€l dlJ'Q'C hien thj

3. Nhan phfm pao thll'c de chac chan
bieu tlJ'Q'ng "T" dlJ'Q'C hien thj on dinh.
De tat bao thll'C, nhan bat ky m¢t
phfm.

• Nliu vi$c di€iu chinh bi hoan li;ii 15 giay ho?c lau han, chli d¢ cai d?t se bi huy.
Thl,l'c hi$n li;ii qui trlnh ban d§u de dieu chinh.

.. 

• De huy b6 bao thll'C, nhan phfm bao thll'C. Dam bao rang phfm "T" khong con
dlJ'Q'C hien thi.

• N€lu xe khong hoi;it d¢ng trong thai gian dai, huy bao thll'c.
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

May CD (C6 Radio AM/FM) � 

May CD c6 the SU' d1,mg khi c6ng tac may a ch� di;> "ACC" ho�c "ON". 

3 9 

Nut do tlm 

Nut ma khay CD 

Nut cai d�t 

Nut chon may phat CD 

Khay n<;1p CD 

Nut ch9n hien th! 

Nut do 

10 11 12 13 

s Nut do 

g 
Nut ch9n AM/FM (Chon tan so/Nut 
chinh dong ho) 

10 Cong tac ngu6n/Num chinh am IU'qng 

11 Nut chinh audio 

12 Nut bao thll'C 

13 Bang hien th! 
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Giam 

El© 

�
AmllJ'qng 

'Tan g 
I I 

'/a -=;[Qj] 

(�(jiEum� 
/L__ 

NguO�ij) 

rl � ■ :1:111·•:::1,, • .,.,.,.

M6'ngu6n 
Nhan "Power switch" de ma ngu6n. Nhan 
mc)t Ian n[i,a de tat ngu6n 

Chinh am IU'Q'ng 
Xoay "Num chinh am ILI'Q'ng" de thay d6i 
am ILI'Q'ng. 

Xoay theo chieu sang phai de tang am 
IU'Q'ng, va xoay qua trai de giam am IU'Q'ng. 

• Khi m6' ho�c tat thiet bi v&i CU'O'ng d(> am thanh Cl,J'C 16'n c6 the lam hong thiet
bi ho�c tai cua b.;m. O�t am ILI'Q'ng 6' mCrc d(> trung blnh.

DiAu chinh am thanh/can bang am thanh 
Moi Ian nhan nut "AUDIO", che d(> dieu chinh am thanh se Ian IU'Q't thay d6i theo 
Bass (BA), Treble (TR), TrU'&c - sau (FA), trai - phai (BL), va sau d6 quay li;ii che d(> 
ban dau (huy bo cai d�t). 

SCr d1,mg phfm ".A.. "'V'" de cai d�t hien thj. che d(> trU'&c - sau (FA) se kh6ng hoi;it 
d(>ng khi ChQn ch€l de) phat 2 loa. 
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Phat qua cac 
loa phia 
trU'O'C 

Lvia ch9n hi�n th! 

Phat qua cac 
loa phia 
trU'6'c va phia 
sau 

Lvia ch,;m cau hinh loa phat 

Nhan nut "2/RPT" trong khi giQ> nut 
"AUDIO". Bt;m se nghe am bao 

"beep", cau hlnh loa phat se 
chuyen qua 19i giQ>a ch� d0 2 loa va 4 loa 

• Cau hlnh cua loa may CD se thay
dol tCr h$ thong 4 loa (m�c djnh) khi
�c quy bi ng�t k�t noi. N�u chc;m h$
thong 2 loa, cai d�t 19i cau hlnh.

Khi dang SU' dl,lng may radio, man hlnh se thay doi hien th! "thoi gian", "tan so", 
quay 19i "thoi gian" sau moi Ian nhan nut "DISP". 

t 

qc:;1..J 
-- -- I 

I 
Khi dang SU' dl,lng may phat CD, man hlnh se thay d5i hien th! "thoi gian", "so thll' h,I' 
bai hat trong CD", va "thoi gian phat" moi lfm nhan nut "DISP". 

➔ 
co., 

,--, --,. , ,--, 
UC· ''--' 

I 

• Tan so, so thll' tl,I' bai hat trong CD ho�c thoi gian phat se quay 19i man hlnh
hi$n thi thoi gian sau 5 giay.
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SU' d1:1ng radio 

FM 2 ST 

Chuy�n 
len 

ChlJy�n 
xuong 

000 
u '--'· --'

Thu tin hi�u theo tftn s6 

0«:ic tfnh 

Hi�n !hi 
tan so 

Cac nLI'&c ngoai khu Vl,J'C Trung/Nam 
My 

Cac nU'&c & vung Trung/Nam My 
(Chile, Ecuador, Colombia) 

Dodai 

1. Nh§n nut "Power switch" ho�c nut
AM/FM, "AM/FM/CLOCK" de ma

ngu6n cho radio.
2. Nh§n nut AM/FM, "AM/FM/ CLOCK"

de ch9n tan s6. Mai Ian nh§n nut
AM/FM, tan sf> se dU'Q'C thay d6i giO,a,
FM1, FM2 v a  AM. 

3. Mai Ian nh§n nut ",A. 'V'" (trong
khoang 0.5 giay.), tan s6 thay d6i m{>t
bU'&c (do dai thu cong).
Kiem tra man hinh hien thi de dieu
chinh.
Nh§n va gio, nut ",A. 'V'" (0.5 giay
ho�c lau han) de bat dau do dai (do
dai ti,!' d{>ng).

• Khi man hinh hien thi d9t gia tri
tan s6 cao nh§t, n6 se quay 19i
tan s6 th§p nh§t. Khi d9t gia tri
tan sf> th§p nh§t, n6 se tr& 19i tan
s6 cao nh§t.

• Khi radio phat kenh c6 ch� dQ am
thanh stereo, ky hii;lu "ST" se dU'Q'C
the hii;ln tren man hinh hien thi.

• Cai d�t kenh yeu thfch vao nut cai
d�t nhanh de thu�n tii;ln cho vii;lc
ch9n kenh khi dang lai xe.

AM FM 

531 - 1,629 kHz 87.5 - 108 MHz 
(9 kHz step) (0.1 MHz step) 

530- 1,710 kHz 87.75 - 107.9 MHz 
( 10 kHz step) (0.2 MHz step) 



5-42 THOAI MAI VA TleN NGHI 

Nut SCAN 

� 

Do dai (Tl! d9ng do dai) 
1. Nh§n nut AM/FM, "AM/FM/

CLOCK" d� chc,>n tan s6.

2. Nhfm nut "SCAN" d� bat dau ch€! d(i
do dai tv d(ing theo chi�u tan s6 tang
dan. Khi radio nhi)n dU'Q'C tan s6 tll'
m(it kenh, n6 se giQ, trong vong 5 giay
tm6'c khi tiep h,ic do tim kenh tiep
theo.
Neu nh§n nut "SCAN" khi che d(i tv
d(ing tim kiem dang ho;;it d(ing, che d(i 
tv tlm kiem se bi huy, radio se tiep b,1c 
nh�n tan s6 cua kenh cu6i cung .

• Neu che d(i tv d(ing do dai khong ho;;it d(ing do tin hi$u yeu, chQn kenh
phat theo each thu cong.

Nut cai d�t nhanh 
T6i da c6 6 kenh (tll' 1 dfln 6) c6 th� dU'Q'C 
IU'u cho cac tan s6 AM1, AM2, FM1 va 
FM2. 

1. Chon phat dung kenh radio b;;in mu6n
IU'U vao b(i nh6'.

2. Nh§n va giQ, nut cai d�t nhanh ("1"
dfln "6") 2 giay ho�c lau han. Khi
nghe tiep "beep", kenh dU'Q'C IU'U
thanh cong vao b(i nh6'.
� nghe cac kenh dU'Q'c IU'U tru6'c, nh§n
cac nut cai d�t trU'6'c tU'ang Crng ("1"
den "6") trong khoang 2 giay.

• Cac kenh dU'Q'C IU'u trong b(i nh6'
se bi x6a khi nguon bi ngat do thay
ac quy ho�c cau chi.



� 

w 

THOAI MAI VA TleN NGHI 5-43

Cai d�t thai gian 

, I/, I/ 

PM li:?:'-fj 
,r-.�� 

E>i�u chinh thai gian 
Nhan va giO, nut AM/FM, "AM/FM/ CLOCK" 
trong 2 giay ho�c lau han de bat di3u ho�c 
ket thuc che d0 di�u chinh thai gian. 

Thai gian nh§p nhay Khi che d(:> di�u chinh thai gian dU'Q'C kh&i 
d(:>ng, Bi;in se nghe tieng "beep", va man 
hinh hien th! se nhap nhay. i 

AM 

Cai d�t gic,, 

Cf Thai gian nh§p nhay
Oe cai d�t gia, nhan nut "4/HOUR" kh6ng 
qua 2 giay. Nhan va gio, nut "4/HOUR" 2 
giay ho�c lau han de di�u chinh tang gia. i 
Cai d�t phut 
Oe cai d�t phut, nhan nut "5/MIN" kh6ng 
qua 2 giay. Nhan va giO, nut "5/MIN" 2 giay 
ho�c lau han de di�u chinh tang phut. 
Sau khi cai d�t phut, nhan nut AM/FM, 
"AM/FM/CLOCK" kh6ng qua 2 giay de IU'u 
cai d�t thai gian (man hinh se ngU'ng nhap 
nhay). (Ngoai ra, neu bi;in kh6ng nhan bac 
ky nut nao trong vong 15 giay, man hlnh se 
dLPng nhap nhay va thai gian dU'Q'C cai theo 
thai gian dang hien thj.) 

• Neu kh6ng c6 hoi;it d(:>ng thay d6i nao trong vong 15 giay ho�c lau han, che d0
cai d�t thai gian se bi huy. Thl)'c hi�n li;ii qui trinh tLP d§u.

• Man hinh hien th! thai gian se nhap nhay khi ngu6n cap di�n bi mat ket n6i va
dU'Q'C n6i tr& li;ii do qua trinh thay ac quy. Man hinh se ngLPng nhap nhay khi
thai gian dU'Q'C cai d�t li;ii.
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§r 

, I / , I / 

PM I?:'--/ c, 
,--f-"',-� 

Time flashes 

i 
,-nn 
'"'--''--' 

Cai d�t dong ho 

Nh§n nut t "6/RESET" khi chfl di_'> diflu 
chinh thoi gian dang hoc;1t di_'>ng de cai d�t 
thoi gian dfm gio g§n nhat. 
Neu s6 phut nh6 hon 30, s6 gio khong thay 
d6i. Neu s6 phut I6'n hon 30, s6 gio se 
tang len 1 gio. 
Vf d1,1: 12:00 -12:29-+ 12:00 

12:30 -12:59 -+ 1 :00 

Sl), d1:1ng bao th(l'c 

[ AM o-nu
U·U I 

t 
AM , ::,-nn

0
,,__.,__,,__,,, 

,,,,,,,,,, 

jAM 
I ::,-nn 
IL ·I__I I__I 

7T"--....,..,.._ 

Thai gian nh�p nhay 

Cai d�t bao th(pc 
1. Nhan nut cai d�t bao th(J'c ".$." khong

qua 2 giay de hil;)n thoi gian se bao
th(J'c tren man hlnh (":=:" se dU'Q'C
hien th! tren man hlnh}.

• Mai lfin nh§n nut cai d�t
baoth(J'c ",;.",man hlnh se hien
th! l§n IU'Q't "t§n s6", s6 th(J' tl,l'
bai hat trong co, thoi gian phat,
gio hien tc;1i", "gio bao th(J'c", va
"gio hil;)n tc;1i".

• Nflu thiflt I$p bao th(J'c bi b6 qua
trong 5 giay, man hlnh se quay lc;1i
thoi gian dang hien thj.

2. Nhan va giO, nut AM/FM,
"AM/FM/CLOCK" trong 2 giay ho�c
lau hon den khi bc;1n nghe tieng
"beep", man hlnh hien th! se nhap
nhay va chuyen sang che di_'> cai d�t
thoi gian (" .$" se hien th! tren man
hinh}.
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,,.,. ,,.,.]: AM ::,-u c 1� 
L. I _J .-i 

,r,.-.,.-,-..; 

Thai gian nhap nhay 

PM 

Cai d�t bao th(l'c 

AM 
o-nc T'] 
U·U _J 

Thai gian hi$n t9i 

3. Chinh gia bang each nh§n nut
"4/HOUR"khong qua 2 giay.
Nh§n va giQ, nut "4/HOUR" trong 2
giay ho�c hon de tiep h,ic dieu chinh
tang gia.

4. Oieu chinh phut bang each nh§n nut
"5/MIN" trong khoang 2 giay.
Nh§n va giQ, nut "5/MIN" trong 2 giay
ho�c lau hon tiep h,ic dieu chinh tang
phut.

5. Nh§n nut AM/FM, "AM/FM/ CLOCK"
khong qua 2 giay, man hinh quay li;ti
hien th! gia hi$n t9i, bieu tU'c;mg ".$"
dU'Q'C hien th! phia tren ben phai man
hinh the hi$n rang bao th(rc da dU'Q'C
thiet l�p.

Tat va m6' che dQ bao th(pc 
Nh§n va giQ, nut "$" trong 2 giay ho�c lau han d€ln khi nghe tiling "beep" de chuyen 
che dQ bao th(rc ON/OFF. 

Tat bao th(l'c 

Ma bao th(l'c 

AM , ,--,. ::, ,--, -i- ➔ AM , ,--,. --, ,--, 
,,__,. _ _.,__, 1u-::ru 
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• Sau khi cai d�t bao thll'c, c6 the kiem tra thai gian cai d�t bang each nh§n nut
".$" kh6ng qua 2 giay.

• Oe huybao thll'C, nhan nut ".$" trong 2 giay ho�c han, Oam
bao rang".$" kh6ng con hien thi tren man hlnh.

• Neu xe kh6ng hoc;1t di_)ng trong khoang thai gian dai, huy bao thll'c.

AM 

ElC:'--: 

SU' d�ng may CD 

Phat CD 
Cho dTa CD va khe CD v6'i m�t nhan phfa 
tren (phfa in). May phat CD se khoi dong 
va tl,l' dong phat CD . 

Chuy,n sang phat CD khi dang 
nghe radio 
Nhan nut "CD" khi dTa CD c6 san trong may 
phat, bai hat se tiep t1,1c tc;1i diem dU'Q'C dCrng 
trU'6'c d6. 

• Kien tra kh6ng c6 CD trong may trU'6'c khi cho CD vao. Sl,l' chen ep dTa CD c6
the lam hong CD ho�c la nguyen nhan lam may phat CD bi 16i.

• Oay nhE;i CD vao may n6 dU'Q'C tl,l' di_)ng dU'a vao.
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Nh§p nhay 

Ci:. APT 

T ,--,c, 

Phatnhanh/L�inhanh 

Nhfm va giQ, nut ".A. "V'" 0.5 gi ay ho �c 
lau han de IU'6't nhanh lien h,ic. 

A : Phat nhanh 
V: Luinhanh 

Phat lctti 

Nhan nut "V" khong qua 
0.5 giay de phat li;ti tll' dau bai hat dang 
phat. 

Ch9n bai

Nhan nut ch9n bai khong qua 0.5 g i a y 
".A. "V'" de ch9n bai hat c6 so thLI' tl,l' 
mong muon . 

nm bai 

Nhan nut "SCAN" khi dang phat de phat 10 
giay dau moi bai, b�t dau tll' bai k� ti�p. 
nhan m(lt Ian nO,a de thoat ch� d(l do tlm. 

L�p lctti 

Nhan nut "2/RPT" khi dang phat de chi 
phat l�p li;ti bai dang phat . Nhan m(lt Ian 
nO,a de huy chli d(l phat l�p li;ti. 
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6-2 PHU'O'NG PHAP V�N HANH XE AN TOAN VA ON E>!NH 

j Lai xe an toan va ti! tin 

Ngu du giac 

Neu bGm lai xe khi b9n dang m$t moi, b9n 
se bu6n ngu va mat t�p trung. Hay ngu du 
giac trlJ'6'c khi lai xe. 

Nghi ngO'i khi lai xe dlJ'ang dai 

Lai xe dlJ'cmg dai lam b9n m$t moi. Hay 
dll'ng 19i nghi ngai sau tll'ng ch�ng dlJ'ang. 

j NhLPng van de khi lai xe tren dlJ'ang 

NhLPng chu y khi lai xe 

• T�p trung vao viec lai xe an toan, tuan
theo tat ca nhfrng bang gi&i h�m toe
d9, nhO,ng bien bao tren dLI'bng va
nhfrng tin hii;!u giao thong dung theo
lu�t.

• Khong b�t cong tac may den bat ky vi trf
nao khac ngoai "ON" trong khi lai xe. Hi;!
thong trq h,rc lai se ngLI'ng hoi;it d('ing lam
cho vii;!c lai vo cung kh6 khan. Phanh cOng
se khong hoi;it d('ing tot, d�t bi;tn vao tinh
huong Cl,l'C ky nguy hiem.
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11111111 
(c 

• Neu bi;in nghe thay bat ky tieng on,
mui ha�c cac rung lac bat thU'ong tll'
cac be;, ph�n bat ky cua xe, ngay l�p
tll'C dll'ng xe ti;ii noi an taan va kiem
tra.

• Neu den canh baa sang ha�c chuong
baa hai;it dc;,ng trong khi bi;in dang lai
xe, ngay l�p t(pc dll'ng xe ti;ii noi an
taan va kiem tra.

• Neu xe bi;in trang bi hc;,p s6 thU'ong,
Khong dlJ'Q'C di;ip chan vaa ban di;ip
ly hQ'p ngai;ii trll' khi sang s6, se lam
mon b6 ly hqp.

• Giam t6c de;, vll'a du khi vaa khuc
cua. Oi;ip phanh ha�c be tay lai gat
trang khi re se lam djch chuyen hang
h6a ha�c bi rat xu6ng, banh xe bi
trlJ'Q't va xe bi nghieng qua mc;,t ben .

• Trang khi lai xe, khong dlJ'Q'C d�t
tay cua bi;in vaa can s6 ngai;ii trll'
khi chuyen s6 se lam hong hc;,p
s6.

• Tranh ci;i phan ben hong banh xe
vaa le dlJ'ong ha�c lai xe vaa cho
loi 16m tren m�t dlJ'ong, bi;in se
lam hlJ' banh xe, lam cha banh xe
bi n6 ha�c het hoi.
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Tren dlJ'ang ch�t h�p ho�c dong due 
Khi lai xe vlJ'Q'I qua tren dlJ'ang nui chi.It hE;ip, tren 
dlJ'ang nh6 ho�c do th! dong due, hay cAn thi.ln 
chu y den ca nhCrng chlJ'6'ng ngc;1i vi.It hai ben va 
diE'.!u ki$n dlJ'ang. 

Khi re, cac banh sau se cua g.it han 
banh trlJ'6'c 
SU' di,mg cac glJ'ang chiilu hi.lu d� xac djnh 
an toan. 
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□□□□□ 

Q. 

Len d6c h�c xu6ng d6c 

Len d6c 
Cai s6 thap tm&c khi len d6c de tranh 
qua tai cha dc;,ng CO'. 

Xu6ng d6c 
• Hay c§n th�n khong lai xe qua

nhanh xu6ng d6c.
• SU' d1,mg s6 tlJ'O'ng tl,I' bi;m da dung

khi lai xe len d6c. Cung nen Sll'
d1,mg phanh khi xa trong tmang
hqp nay de tranh di qua nhanh.

• Khong dlJ'Q'C de dc;,ng CO' chi;iy
VLI'Q't qua gi&i h9n.

[Ch9y qua gi&i h9n] 

• Oc;,ng CO' chi;iy qua gi&i hi;in bieu
hii;ln t6c de;, dc;,ng ca tang len qua
caa lam cha kim dong ho toe d(>
d(>ng ca di vaa vung do. Oi{lu nay
rat nguy hiem vl c6 the lam hong
d(>ng CO'.
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Binh nhien lieu 
trong trLPang. hQ'p kh&n cap 

Nllu cac 6ng cua thung nhien li�u dU'Q'C 
ma va chi con mot IU'Q'ng nh6 nhien li�u 
con s6t 19i, b9n nen dlJ'Q'C canh bao trong 
khi d(>ng CO' chl;ly cam chL.l'ng hoi;ic lai xe 
len SU'CYn doc. 
O(>ng ca c6 thli bi thillu nhien li�u vi nhien 
li�u di chuylin giCra cac thung chll'a do Sl)' 
chenh l�ch mll'c nhien li�u giCra cac thung 
chll'a. 

Khi d(>ng CO' Chl;ly kh6ng tai hoi;ic 
lai xe len slJ'an d6c, chung t6i 
khuyen b9n nen do day nhien li�u 
hoi;ic d6ng kfn nap thung nhien 
li�u. 
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Phanh xe 

Neu xe cua bc;1n dlJ'Q'C trang bi he thf>ng 
phanh thuy h,rc trg ll,l'c khf nen ho�c phanh 
khf nen, chi dc;1p nhE;i len ban dc;1p cOng tc;10 
ll,l'C phanh Ian. Khong dc;1p mc;1nh ban dc;1p 
phanh ngoc;1i trll' tlnh hu6ng kh�n cap. 

1. Quang dlJ'ang phanh khac nhau tuy
theo t6c do xe va cac dieu kien tren
dlJ'ang. TrLI'ac tien, giam t6c do xe
bang each SU' d1,mg phanh dong CO'
va phanh khf xa mot each thfch hQ'p.

2. Oc;1p giO> ban dc;1p phanh cha t6'i khi xe
dll'ng lc;1i tc;1i vj trf mong mu6n.

3. Nha ban dc;1p phanh.

� 

• OU'ng de ban dc;1p phanh tra ve het.
Neu bc;1n de ban dc;1p phanh tra ve
het, se c6 mot khoang thai gian trl
hoan ngan trlJ'6'c khi phanh bat dau
hoc;1t dong cha Ian phanh ke tiep, c6
nghTa la quang dlJ'ang phanh se
tang len.

• Oc;1p va nha phanh thlJ'ang xuyen se
lam giam ap suat khi nen cua xe, tll'
d6 c6 the lam giam hieu qua phanh.

4. Ngay tc;1i vi tri bc;1n mu6n dll'ng, hay nhE;i nhang dc;1p ban dc;1p phanh de xe dll'ng han.

[Phanh thuy ll,l'C trg ll,l'C khi nen l
• Phanh thuy ll,l'C trg ll,l'C khi nen SU' d1,mg khi nen de sinh ra ap suat thuy ll,l'C kich

hoc;1t he th6ng phanh. Do d6, n6 cung cap mot ll,l'c phanh mc;1nh chi v6'i ll,l'c nhE;i
len ban dc;1p phanh.
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Quang dU'
�

e dll'ng l9i 
� 

Khoang each phan i:rng Quang dlJ'ong phanh 

Quang dll'ang xe dU'ng l�i 

Quang dU'ang dll'ng 19i cua xe gom khoang 
each phan (mg (tll' luc tai xe c6 cam giac nguy 
hiem va d9p ban d9p phanh cho den khi 
phanh c6 tac d1,mg) va quang dU'ang phanh 
(tll' diem phanh bat dau c6 tac d1,mg cho den 
diem xe dll'ng han). Khi lai xe phai hlnh dung 
quang dU'ang dll'ng xe trong dau. Duy trl t6c 
d¢ va khoang each trU'6'c m�t cho phep b9n 
dll'ng an toan ngay khi c6 nguy hiem xay ra. 

Duy Trl T&m Nhln Ro Rang 

Kinh chan gi6 bj ma 
Dung may SU'O'i '4w de thoi hai n6ng vao 
kfnh chan gi6, hoc;1c hut tim ben trong cabin 
bang each dung may di�u hoa khong khf 
va dc;1t nut thong gi6 6' vi trf �hoc;1c Oc;1t 
can chQn gi6 6' vi trf l§y gi6 ngoai. Dong 
thoi dung bit xit khll' sU'ang mu c6 ban 
tren th! trU'ong. 

Tam nhin vao ban dem 
Neu c6 m('>t lop vang dau tren kfnh chan 
gi6, cac den tfn hi�u giao thong sap den 
gfm se dU'Q'C phan chieu theo nhiflu hU'&ng 
lam cho b9n kh6 nhln th§y phfa trU'&c. SU' 
d1,mg nU'&c rlt'a kfnh de rlt'a kinh va can g9t 
nU'O'C de lam sc;3ch kfnh. 

• Cac IU'6'i gl;lt nU'&c mon khong the
chui sc;3ch kinh chan gi6, vi v�y
khong the bao dam tam nhln. Khi
IU'6"i gc;3t nU'&c bi mon, hay thay IU'6"i
gc;3t m&i.



PHU'O'NG PHAP V�N HANH XE AN TOAN VA ON E>!NH 6-9

Lai xe vao ban dem 

Lai xe vao ban dem c6 nhi�u nguy hi�m 
hon lai xe ban ngay bai vi tam nhin bi 
h,,m che hon. Hay giO, toe de;, ch�m va 
duy tri khoang each rc;,ng trlJ'6'c d§u xe. 

Lai xe trong Sll'O'ng mu

B�t den sU'ang mu va lai th�t ch�m. dung 
v1;1ch giO>a tim dU'ang dfl lam hLI'&ng dan. Se 
nguy hiflm khi di theo anh den xe phia 
trU'&c b&i vl ch(mg c6 thfl gay ra ao giac 
quang h9c. Hay lai xe din th�n. 



6-10 PHU'O'NG PHAP V�N HANH XE AN TOAN VA ON E>!NH 

L6p xe 

O(>ng CO' 

Thung 
nhien lieu 

Tren dlJ'ang cao toe 

• Ki�m tra d9 sau cac ranh l&p 
xe.

- Ki�m tra re ri nll'&c lam mat
!LY ket nll'&c va cac b9 ph�n 
khac cua hi;l th6ng lam mat 

- Ki�m tra ml)'c nlJ'&c lam mat 
d(>ng CO' du hay khong.

-Ki�m Ira hlJ' hong va dQ ciing
day curoa.

- Ki�m Ira ml)'c nh&t dqng ca.

• Ki�m tra ml)'c nhien lii;lu trong 
thung 

1. V�n toe tren dlJ'c:mg cao toe l&n han tren dlJ'c:mg 
binh lhlJ'ang, vi v�y c6 nhieu nguy hi�m han. 
Do d6 hll' hong tren dlJ'ang cao toe dlJ'Q'C cho la 
nguy hi�m doi v&i cac xe khac va c6 th� gay ra 
tai ni;m. Hay t�p trung de lai xe an loan. Nh& 
kiem tra xe hang ngay tm&c khi Sli' d1,mg va Sli'
d1,mg nhCrng ky thu�t lai xe lren dlJ'ang cao toe.

Khi thl)'c hii;ln kiem tra xe hang ngay, phai thl)'c
hii;ln can th�n vii;lc kiem tra nhCrng m1,1c chi ra
trong bang ben trai.

Ki�m tra hang ngay (Ki�m tra tn,6'c khi v�n 
hanh) ---> Trang tham khao 7-26 

2. Khi tham gia IU'u thong tren dlJ'O'ng cao toe, Sli'
d1,1ng den tfn hii;lu re de bao lrlJ'O'C m1,1c dich cua 
bi;m. Tang toe thich hgp khi bc;1n a trong dlJ'ang
quy djnh v�n toe cao. Chu y xe dang sau bc;1n va
nhCrng dieu kii;ln tren dlJ'ang bc;1n dang lai vao.
Bang each d6, bc;1n se kh6ng can tra xe tren 
dlJ'ang. 

3. Cam giac ve toe di;> tri:J nen sai 1/;lch khi lai xe lau
tren dlJ'ang cao toe. Hay lu6n lu6n de mat tren dong 
ho toe di;>, va duy tri m(>t khoang each nhat djnh 
phia 111.J'O'cxe. 
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4. Trang khi lai xe a toe do cao, chi
can xoay nh� tay lai cOng gay ra
chuyen dong Ian cua xe. Hay 
danh tay lai nh� nhang. 

5. SU' d1,mg ban d9p phanh qua m(J'c
lam bo phanh man nhanh va lam
cho phanh bi trLJ'9't. T�n d1,mg 
hii;!u qua phanh dong CO' va 
phanh khf xa khi b9n muon giam 
toe do. 

[Trll'9't phanh] 

• Thll't'mg xuyen SU' d1,mg phanh c6
the lam cho phanh qua n6ng dan
di!n h,l'C ma sat cua bo phanh giam
va phanh tr& nen giam hii;!u qua
hO'n blnh thll'ang. Hii;!n tll'9'ng nay
gc;>i la trll'Q't phanh.

6. Khi b9n muon ra khoi
dU'ang cao toe, hay dung
den Un hii;!u re de bao
trll'O'C y djnh cua b9n. Chu
y xe dang sau b9n, ra
khoi dll'ang cao toe mot
each em tham de khong
gay can tr& cac xe khac.
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Lai xe tr€m dU'ang tuyet ho�c bang 

1. Chung toi khuyen bc;1n nen SLI' d1,mg
banh xfch ho�c IE>p xe cho mua dong.

2. SU' d1,mg s6 thap va phanh d9ng CO'.
SU' d1,mg ban dc;1p phanh cang ft cang
t6t.

• Tren nh(j,ng con dU'ang tran trLI'c;rt,
khong bao gia tang t6c, phanh
c(mg, giam t6c nhanh hoc\lc be
ngoc\lt tay lai.

• 06 la nguy CO' lam giam d<) barn
gi(j,a 16p xe va mc\lt dU'ang va gia
tang khoang each phanh. S1,J' nguy
hilim cua mc\lt dU'ang dong bang la
dc\lc bi�t 16'n khi xe di tren c§u, a
nh(j,ng nO'i mat me va nh(j,ng vOng
nU'6'c. Giam t6c d<) xe va SU' d1,mg
banh xfch hoc\lc 16p cho mua dong
tren mc\lt dU'ang tuyet trang hay be
mc\lt dong bang.

• 06i v6'i xe c6 trang bi h� th6ng
Smoother, bc;1n c6 thli kh&i d<)ng xe
che d<) s6 3 neu b,,m dc;1p ban dc;1p
phanh va chuyiln c�n so den vi trf
"+upshift".

Sw d1,mg banh xich ----> Trang tham khao 6-27 
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TrlJ'O'C khi lai xe trong khu Vl!C l�nh 

Vao va ra kh6i xe 
Cac b�c CU'a c6 the bi d6ng bang a vung li;inh. Hay can th�n khong de bi trU'Q't khi 
vao va ra khoi xe. 

TrlJ'6'c khi ngoi vao ghe tai xe 

Loi;ii bo tuyet va bang tl.l' doi giay cua bi;in 
khi bU'6'c vao xe. Neu lai xe v6'i doi giay 
barn tuyet, doi giay cua bi;in se tmqt tren 
ban di;ip va bi;in se khong the di;ip ban di;ip 
dung each, vi$c lai xe se tr& nen khong an 
toan. Ngoai ra cabin c6 the am U'6't han , 
lam cho kfnh CU'a barn nhieu SU'O'ng mu 
han. 

Kh6'i d{mg d9ng CO' 
Khi bi;in khai d9ng d9ng ca, kiem tra hoi;it 
d9ng cua ban di;ip ga. 

Ki�m tra mll'c nhien li�u 
Xe se tieu thl,l nhien li$u nhieu han khi SU' 
dvng banh xfch. Kiem tra lll'qng nhien li$u 
c§n thiet de den dU'Q'C diem den cua bi;in 
va do day nhien li$u. 

Nhien li�u-Trang tham khao 6-24 
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Lai xe tren dlJ'ang tuyet ho�c bang (tam chan bun) 

Cach dieu khien va cam nh�n tay 
lai. 

� 

• Tren nhQ>ng con dlJ'ang phu day
tuyet, nlJ'6'c va tuyet ban len banh
xe c6 the dong bang va tfch t1,1
ben trong tam chan bun, lam cho
tay lai kh6 dieu khien. Khi dll'ng
xe nghi ngai, hay lo9i b6 bang
tuyet tfch t1,1 tren tam chan bun.
Khong SU' d1,1ng d1,1ng c1,1 nh9n de
lo9i b6 tuyet. Oau nh9n c6 the lam
hong cac bi;> ph�n cao su.

Check the Brakes from Time to Time 

• Khi lai xe ho�c d�u tren mot be
m�t tuyet, bang c6 the hlnh thanh
tren h$ . Khi dll'ng xe nghi ngai,
d9p ban d9p phanh nh� va kiilm
tra hi$u qua cua phanh. Hay chu y
xe phfa trlJ'6'c va phfa sau b9n khi
kiem tra h$ thong phanh bang each
nay.

• Ngoai ra, kiilm tra hi$u qua cua
phanh cang s6'm cang tot khi bat dau
lai xe, khi phanh chU'a dlJ'Q'C SU'
d1,1ng. Neu h$ thong phanh kh6ng
h0c;1t di;>ng tot, lai xe ch�m va nh�
nhang d9p ban d9p phanh nhieu Ian
cho den khi phanh kh6 va bat dau
lam Vi$C blnh thU'ang.
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Dc;m tuy�t tren kinh xe va dll'6'i gam xe 

E>e duy trl tam nhln, SU' d1,mg mot cai n9a 
bang nhl,l'a de la9i bo tuyet va bang tll' cac 
be mi[lt kfnh. Bang each SU' d1,mg mot cai 
n9a bang nhl,l'a, b9n c6 the la9i bo cac 
bang tuyet ma khong lam tray XU'O'C kfnh. 
E>ong thai kiem tra cac IU'6'i g9t nU'&c c6 bi 
dong bang tren kfnh hay khong. 

Ngaai ra, quan sat dU'&i gam xe va la9i bo 
bat ky v$t gl dang bi mac ket vaa gam xe. 
Hay c§n th$n khong de hong cac bo ph$n 
cua xe. 

• Khong SU' d1,mg cac d1,mg c1,.1 nhQn de la9i bo tuyet. £>au nhQn c6 the lam
hong cac bo ph$n caa su.

� 

Lai xe tren doong xau (Cat ho�c bun) 

Neu xe bi ket trong bun, d9p ban d9p ga 
nhieu han can thiet se chi lam cha xe l(m 
sau han trong bun va cang kh6 thaat ra. 
E>i[lt da hoi[lc canh cay hai[lc mot l&p vai 
phu dU'&i banh xe all tang kha nang barn 
cua banh xe, hoi[lc di chuy€m xe t&i lui 
nhieu Ian all dung da thaat ra. 
Khi b9n khong the tranh viec lai xe qua bun 
sau, dung banh xfch la mot each hieu qua 
de tranh bi ket trong bun. 

• Khi lai xe tren cat hai[lc bun, viec phanh chi[lt, nhan ga dot ngot va be ngai[lt
tay lai se lam cha xe bi ket va khong the thaat ra.

• Sau khi lai xe di qua bun sau, bun ket trong xe c6 the gay h9i cha he th&ng
lai, phanh va hEfl th6ng truyen dong. RU'a S9Ch xe de la9i bo bun dat va cac
th(J, dfnh vaa ..

Bao dU'&ng ngo�i that--> Trang tham khao 7-206 
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Lo�i xe 4 banh chu d(>ng (4WD) 

• 4 banh chu d(>ng khong lam cha xe c6 thi di chuyin 6 kh�p m9i noi. Chu y khi
SU' d1,1ng ban dl;lp ga, tay lai va phanh. T�p trung vao vit;ic lai xe an toan, chu y
d�n cac di€lu kit;in va b€l m�t dU'cmg.
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j Lai xe v6'i r0' mo6c 

--------,______ _

Khi b9n lai xe v&i m(>t ra mo6c, phai xem 
xet can th�n cac dieu ki$n ma b9n g�p 
phai so v&i khi lai xe khong c6 ra mo6c. 

Hay chu y den Vi$C kiem tra va phlJ'O'ng 
phap lai xe nhLI' sau: 

Chu y vitc tai hang hoa 
Can bang trc;mg IU'Q'ng hang h6a, chieu cao 
cua tr9ng tam va tr9ng ILI'Q"ng cua hang h6a 
anh hU'ang den cac d�c tfnh cua ra mo6c, 
vi v�y b9n phai lai xe m(>t each thfch hQ'p 
khi v�n chuyen hang h6a. Hay co gang 
phan bo hang h6a dong deu, tr9ng tam 
hang thap va 6' giO,a khoang hang h6a. 

Khong d�p m�nh ban d�p phanh 
hay be ngo�t tay lai 

Khi lai xe tren dlJ'ang tran trU'Q't, tren 
dlJ'ang cong (vf d1,1 tren nhO,ng con dlJ'ang 
nui) ho�c tren be m�t loi len ho�c cac b�c 
(vf d1,1, cac moi noi a be m�t c§u ho�c moi 
noi 6' m�t dlJ'ang), kh6ng dU'Q'C be ngo�t 
tay lai (d�c bi$t quan tr9ng la khong dU'Q'C 
be ngo�t tay lai trong khi phanh.) Lai xe 6' 
toe d(> an toan de phu hQ'p v&i dieu ki$n 
dlJ'ang xa. 

Chu y vitc thay doi hU'6'ng 
Khi lai xe v&i m(>t ra mo6c dai, tranh khong 
dlJ'Q'C VU'Q"t qua cac xe khac va thay doi Ian 
dlJ'ang. Neu b9n phai VU'Q"t qua ho�c thay 
doi Ian dlJ'ang, xac nh�n an toan xung 
quanh chiec xe va dieu khien th�t can th�n. 
0 nhO,ng khuc cua, chu y den Sl,I' chuyen 
d(>ng cua ra mo6c, hlnh dung rang cac 
banh xe ben trong cua ra mo6c se theo 
dlJ'O'ng cong nho han nhieu so v&i cac 
banh khac. 
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SU' d1,mg hiiju qua cac lo�i phanh 
khac nhau 
SU' d1,1ng cac la1;1i phanh thfch hQ'p all phanh 
an taan. 
Tren nhQ>ng con dU'ang tron trll'Q't va khuc 
cua, tranh SU' d1,1ng chi m(lt la9i phanh t9i 
m(lt thai di€lm. 0�c biet khi xu6ng d6c dai, 
b1;1n nen SU' d1,1ng hieu qua phanh d(lng CO' 

va phanh khf xa, bo sung bang each SU' 

d1,1ng he th6ng phanh chan khi cfm thi�t. 

Chuy�n d9ng bat thu,ang trong phanh 

Nga�t tay lai va phanh, tai hang haa kem, baa dU'6'ng kem va b� m�t dU'ang tron c6 thll 
gay ra chuylln d(lng b§t thU'ang. Hay chu y a�n viec ki€lm tra baa dU'6'ng hang ngay va 
luon luon t�p trung vaa viec lai xe an taan. 

Cayxe 
(J day dau keo va ra-mo6c chc;1y ra khoi 
khuc cua va tiE§p t1,1c di theo mot dU'ong 
thc)ng. Hien tU'Q'ng nay c6 thE§ xay ra nE§u 
banh trU'&c cua aau keo bi kh6a. 

G�pxe 
0 day aau keo va ra mo6c "gap" nhll' 
mot con dao gap. Hien tU'qng nay c6 thE§ 
xay ra nllu cac banh xe phfa sau cua ra 
mo6c bi kh6a. 

Vang ramo6c 
0 day ra mo6c bi vang sang trai ho�c 
phai. Hien tLI'qng nay c6 thE§ xay ra nE§u 
banh xe cua ra mo6c bi kh6a. 
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Quay v6'i r0' mo6c 

Khi quay xe v6'i m(:>t ra mo6c gan phfa sau, 
chu y diin con dU'ong phfa sau va de) 
nghieng cua ra mo6c. 

� 
• Cac banh xe phia sau cua ra

mo6c se ch�y ailn g§n ao�n re
cua con dlJ'ang. C6 th!§ kh6 khan
all kil§m tra S1,J' chuylln d(ing cua
ra mo6c qua QLI'O'ng chiilu h�u.
Hay luy$n t�p nhi{lu l§n.
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NhO,ng chu y khi do xe 

E>o xe trong khu v11c l�nh 

Khi c6 tuy�t barn quanh cac banh xe va 
den, hay loc;1i bo n6 trU'&c khi dem xu6ng. 

• Khi c6 nguy ca phanh xe bi dong bang trong khu Vl,l'C lc;1nh: V&i xe c6 phanh tay
a cac banh xe, lam kho ma phanh va tr6ng phanh b�ng each nhE;J nhang dc;1p
ban dc;1p phanh nam ho�c sau l§n khi lai xe a t6c d(i 30 km / h (19 MPH) trll'&c
khi cho xe dCl'ng lc;1i, sau d6 keo phanh tay. V&i xe c6 phanh tay a vi tri trung
tam, SU' d1,mg ke banh xe sau khi dCl'ng d(ing ca va do xe ma �n keo phanh
tay.

• Oo xe trong khi gai s6: N�u xe sll' d1,mg h(ip s6 san, d�t c§n s6 a vi tri s6 "1"
{banh rang 1) ho�c "R" (s6 lui). V&i loc;1i xe c6 smoother, dam bao den chi bao
gai s6 hien thi s6 "1" {banh rang 1) ho�c "R" (s6 lui).

• 06i v&i xe sll' d1,mg h(ip s6 ZF9S1110, dam bao t§ng s6 th§p dll'Q'C chc;m
trll'&c khi do xe. Khi do xe trong khi gai s6, ch9n t§ng s6 th§p va d�t c§n s6
a vi tri s6 "1" {banh rang 1) ho�c "R 1" {dao ngll'Q'C v&i s6 1 ).

Do xe khi gai so ---> Trang tham khao 4-123 

H9p so san 9 c�p Model xe [J[] ---> Trang tham khao 4-100 
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• Khi do xe ngoai trai, thl,l'c hi�n cac bU'&c de tranh cho d(>ng CO' li;inh
khong can thiet. Vf d1,.1, vi trf cua chiec xe v&i phan dau xe theo chieu
gi6.

• Khong d�u dLP&i cay ho�c dLP&i mai hien cua toa nha. Kh6i nLP&c da c6 the rai
tr(mg xe neu bi;in do xe a nhQ,ng nai d6.

• 06i v&i xe c6 trang bi h� th6ng khai hanh ngang d6c (HSA), chuong canh
bao se vang len trong khoang 30 giay. 06 khong phai la dau hi�u bat thU'ang.

0 

Chu y khi lai xe trong khu VlfC n6ng 

O(>ng oo se c6 khuynh hLP&ng n6ng qua 
mll'c khi nhi�t d(> moi trLPang xung 
quanh cao. Oe ngan ngll'a d(>ng CO' n6ng 
qua mU'c, hay chu y den nhfrng dieu sau: 
Neu nflng d(> nU'O'C lam mat d(>ng CO' 
khong thfch hQ'p, qua nhi�t c6 the xay ra. 
NIJ'O'C lam mat d{mg CO' 
--+ Trang tham khao 7-39 

• OU'ng dung nU'O'C gieng, nU'O'C
song ho�c cac loi;ii nLP&c c6 ti;ip
chat khac trong h� th6ng lam
mat d(>ng CO', dieu d6 se nhanh
ch6ng ti;io ra ri set va c�n ban.

Neu cac v�t ben ngoai (nhll' con trung, bun, 
v.v.) bi ket trong ong thong khf cua ket nll'&c
lam mat, hi(iu suat cua h(i thong lam mat se
suy giam. Kiem tra cac ong thong khf bi nghet
va loc;1i b6 cac v�t 11;1 bat ky bang each xjt nll'&c
v&i ap suat nhe.
Vt sinh ket nU'O'C lam mat va ket lam mat 
nhitt de;, khf n�p---, Trang tham khao 7-54 
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• Khi nhii;it dQ xung quanh len cao, S1,1'
bay hai cua dung dich trong blnh �c
quy tr& nen nhanh han. ThLI'ang
xuyen kil!m tra mCrc dung djch blnh �c
quy va n�u c§n, cham them vao.

Chu y khi lai xe trong khu Vl;l'C l�nh 

\ I , 

Wi 
pre 

Cac bii)n phap phong ngll'a sau day ap 
dvng cha cac khu v(!'c tuyilt va mitln nui, 
khu nghi mat trU'Q'l tuyi\t va cac khu v(!'c 
lsinh va / hai;ic c6 tuyilt rai. Vui long sfr 
dvng al! tham khaa trong mua dong 6' cac 
kh u V(!'C khac. 

Vi IQ'i ich cua chiilc xe cua bsin, hay al! dsii 
ly Isuzu cua bsin chufln bi cha mua dl)ng 
thea mo ta sau day. Cung c6 nhO,ng chufln 
bi trlJ'&c khi lai xe diln ml)t vung lsinh. 

NU'O'c lam mat d9ng CD' --, Trang tham khiio 7-39 

Vi) sinh kinh chan gi6 --> Trang tham khiio 7-185 

Xii' Ii binh ac quy _, Trang tham khiio 7-192 

Nh61 d9ng CO' --> Trang tham khao 7-31 

Sil' d1,mg banh xich --> Trang tham khiio 6-27 

L6p xe dung trong mua dong _, Trang tham khiio 6-25 

• Khong che m�t tm6'c cua ket nU'6'c v6'i bao, cac tong ho�c b§t ky v�t lii;iu de
chay khac all tang nhii;it d¢ nU'6'c lam mat d¢ng ca.

• N�u bc;1n cho phep d¢ng ca §m len nhLI'ng nhii;it a¢ nU'6'c lam mat d¢ng ca

khong tang, hay all dc;1i ly Isuzu cua bc;1n kilim tra van hang nhii;it.

• N�u bc;1n do xe a nai c6 r§t nhillu tuy�t rai, tuy�t tfch t1,1 xung quanh chillc xe
c6 thli hc;1n chll thong thoang. oli d¢ng ca chc;1y trong moi trLI'ang nhLI' v�y se
lam cho khf thai IQt vao trong cabin dan d€ln ngQ d¢c CO. Phong ngl.l'a bang
nhillu each, vf d1,1, dQn tuyllt xung quanh xe.

Nhien lii�u ---, Trang tham khao 6-24 
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NU'O'C lam mat d{mg CO'

o� tranh cho di;mg ccr bi hU' hong do
dong bang nll'6'c lam mat, hay dung h6n
hQ'p nU'6'c may va dung djch lam mat
d('>ng CO' a m('>t ti 1$ thich hQ'p v6'i nhi$t
dQ th§p nh§t ma xe can ho1;1t d('>ng ..

Thay nll'6'c lam mat d9ng C<>'----, Trang tham khao 7-44 
Chu&n bi nll'6'c lam mat ----, Trang tham khao 7-40 
Lo�i dung djch, chAt boi tr<>'n va 
d&u diesel khuyen dung ---♦ Trang tham khao 7-242 

Thay nh6't 

Trang tat ca cac mua, c6 thll dung nh&t chfnh hang cua ISUZU ho�c nh&t c6 d(> 
nh&t tLI'ang dU'ang cua cac hang khac. 

Thay nh61 va l9c nh61 ----> Trang tham khao 7-35 
Lo�i dung djch, chAt boi trO'n va dftu diesel 
khuyen dung ----> Trang tham khao 7-242 

Do thi d{, nh61 d{,ng CO' va nh61 h{,p so ----> Trang tham khao 7-247 

Nh6't h9p so (ZF651000/ZF951110) 

Kh6'i d9ng xe trong khu VlfC lanh 
Nh&t OU'Q'C SU' d1,mg trong trong h(ip s6 ZF6S 1000 / ZF9S1110 la lo9i nh&t gi&i h9n nhi�t 
d(i thap. Nliu b9n bat d§u lai xe khi nhi�t d(i moi trll'ang xung quanh dU'6"i -15 ° C (5 
° F), thay nh&t hi�n t9i b.jjng lo9i nh&t SU' d1,mg trong moi trU'ang nhi�t d(i thap. M¢t each 
khac la lam §m nh&t trU'O'C khi khai d(ing d(ing CO'. Khi lam §m h(ip s6, nhi�t d(i khong 
khf n6ng khong OU'Q'C VU'Q't qua 130 ° C (266 ° F). 
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Neu bi;m rai kh6i xe v6'i dl,ing ca dang chc;1y, hay dam baa SLI' d1,mg phanh d6 
xe de ngan ngl.l'a xe chuyen dl,ing dl,it ngl,it. 

Gi6'i h�n nhi�t de;, thap----> Trang tham khao 7-233 

Nhien li�u 

� 
• 0am bao SU' d1,mg nhien lieu diesel. 06i v6'i xe thee tieu chu§n khf thai Euro IV,

hay SU' d1,mg nhien lieu dieselc6 n6ng di;i IU'u huynh th§p (ham IU'Q'ng IU'u huynh
50 ppm ho,;ic thap han) ho,;ic nhien lieu diesel c6 n6ng di;i IU'u huynh Cl,l'C thap 
(ham IU'Q'ng IU'u huynh la 10 ppm ho,;ic th§p han).
N€lu b,m SU' d1,mg nhien lieu kem ch§t IU'Q'ng, nhien lieu c6 chll'a nlJ'6'c ho,;ic ch§t
ph1,1 gia khac, xang, d§u hoa ho,;ic nhien lieu c6n, n6 c6 th� lam hong l9c nhien
lieu, ngan ch,;in chuy�n di;ing thfch hQ'p cua cac bi;i ph�n nhien lieu boi tran
trong cac kim phun va anh hU'ang x§u dlln cac thanh ph§n cua di;ing ca, c6 th�
dan dE§n Sl,I' c6. NE§u b<;1n vo tinh d<3 nhien lieu sai, hay xa toan bi;i nhien lieu ra
ngoai. Khai di;ing di;ing ca v6'i nhien lieu khong dung c6 th� dan dE§n chay va 
hong di;ing CO'. 

• SU' d1,1ng nhien lieu diesel khac ngoai nhien lieu diesel ham IU'Q'ng IU'u huynh 
th§p ho,;ic nhien lieu dieselc6 ham IU'Q'ng IU'u huynh cl,l'c th§p d6i v6'i xe SU'
d1,1ng tieu chu§n khf thai Euro IV c6 th� ngan ch,;in xe tuan thu cac yeu c§u
phap ly cua dia phU'ang.

• Ma m1p thung nhien lieu ra tu tu. N€lu b<;1n ma qua nhanh nhien lieu c6 th� trao ra.

Nllu lai xe d€ln vung 19nh vao mua dong trong khi dung d§u diesel cua vung am, nhien lii,iu c6 th� 
dong d�c. Khi nhii,it dl,i xung quanh giam, nhien lii,iu trong thung nhien lii,iu va cac 6ng dan tr& nen 
sen si,it lam cho dl,ing ca kh6 kh&i dl,ing. 

• O;)c diem ky thu�t cua dfiu diesel khac nhay tuy theo khi h�u va khu vvc.
• Khi lai xe dfm vung l1;1nh, chi cham nhien li$u vao thung vll'a du all di dfm nai.

Khi b1;1n dfln vung l1;1nh, hay a6 d§y thung nhien li$u lo1;1i nhien li$u c6 nhi$t
d('> d6ng bang th§p.

• Khi dU'a xe dfln vung l1;1nh b�ng pha, chi all m('>t ILI'Q'ng nhien li$u t6i thiliu
trong thung, sau khi dfln vung l1;1nh, d6 d§y thung nhien li$u lo1;1i nhien li$u c6
nhi$t d('> d6ng bang th§p.
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Khi 6 khoa cLPa xe bi dong bang 

Neu b,;m c6 g.fing an chla kh6a vao 6 kh6a, 
chla kh6a c6 the bi cong. Va neu b9n co 
gang de keo canh CU'a ma ra v&i h,rc IU'Q'ng 
qua mll'c, d(:lm cao su xung quanh canh CU'a 
c6 the bi rat ra ho�c hll' hong. Hay SU' d1,mg 
nU'&c am de lam tan bang, sau d6 nhanh 
ch6ng quet s9ch n6 di va ma cll'a. 

Neu c§n gl;lt nll'O'C, gll'ong chieu h?u chinh 
di(:ln ho�c rua s6 di(:ln bi d6ng bang, cOng 
SU' d1,mg nll'O'C am de lam tan bang va sau 
d6 van hanh h(:l thong. Neu khong, b9n c6 
the lam hong co c§u va tieu hao di(:ln ap 
blnh. Sau d6, lau nU'&c di. 

Ll>p xe dung trong mua dong 

g 
Gan6i 

Lop xe dung cha mua dong se d9t den gi&i 
h9n man khi cac ranh lop da man den mi;,t 
nU'a cua chieu sau cua cac lop xe m&i. T9i 
thai diem nay, NhO,ng ga n61 tren ranh lop 
hien th! r�ng 16p khong con du kha nang di 
tren tuyet. Thay the 16p m&i. 

• SU' d1,mg lop dung cha mua dong v&i kfch thll'O'C tll'ong tl,J' nhll' lf>p xe tieu
chuan. Ngoai ra, SU' d1,mg banh xe c6 kfch thll'O'C tU'ong tl,J' nhll' v&i cac 16p xe
tieu chuan.

• L6p xe mua dong c6 phan tiep xuc ri;,ng hon, vl V?Y n6 c6 the can thi(:lp v&i cac
thanh ph§n khac. Do d6, c§n dieu chinh g6c lai. Sau khi SU' d1,mg 16p dung cha
mua dong tren xe, viec di€lu chinh nen dll'Q'C thl,J'c hi(:ln bai cac d9i ly Isuzu.

• Tranh xoay tay lai gat va phanh c(png. SU' d1,mg phanh di;,ng co de giam toe di;,.
Khi phanh tren dll'ang tuyet ho�c dll'ang bang, nhi:i nhang d9p ban d9p nhi€lu
Ian hon la d9p m9nh mi;,t Ian. 09p m9nh ban d9p phanh mi;,t Ian se rat nguy
hiem vl n6 c6 the lam cha xe bi trll'Q't.

Chu y (Tiep) 
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Chu y (Tilip) 

• Nliu bc;3n SU' d1,mg phanh khf xa tren dlJ'ang tran tmQ't khi xe khong c6 tai, Vi/:'lc
giam toe d(> nhanh c6 the lam cho xe bi vang sang m(>t ben. Hay luy/:'ln tc;ip nhieu
l§n.

• Tranh lai xe a toe d(> cao tren dlJ'ang kho v6'i lop xe dung cho mua dong.

• Tuan thu cac quy dinh cua dia phU'ang khi SU' d1,mg lop xe dung cho mua dong.

V� sinh xe sau khi lai xe tren dU'ang tuyet 

Ll 

• Loc;ti bo tuyet ben trong chc1n bun
va cac dU'ang ong phanh. Neu
khong, n6 c6 the lam hong cac be;,
ph�n. Sau khi lai xe tren dU'ang
muoi, n)a sc;tch gam xe cang s&m
cang tot de ngan ch�n muoi gay gi
set. Phun nU'&c ap h,.rc cao la mc;,t
each hi�u qua de loc;ti bo muoi.

• Sau khi n)a xe, ma cll'a lau kho.

• Ooi v6'i xe c6 trang bi h/:'l thong chong b6 c(mg phanh (ABS), cac cam bien
toe d(> xe dlJ'Q'C trang bi tren cac banh xe. Khi loc;3i bo tuyet, nlJ'6'c da va cac
vc;it khac, can thc;in de khong lam hong cac b(> phc;in.

• Khong SU' d1,mg d1,mg c1,1 nhon de loc;3i bo tuyet. C9nh nhon c6 the lam hong
cac b(> phc;in cao su.

H� thong chong b6 cwng phanh OZ] ---> Trang tham khao 4-166 
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SU' d1:1ng banh xich 

TrlJ'6'c khi mOa dong bat dau, chuan b! banh xich bang each lap xich vao banh, dieu 
chinh de;> dai cua xich va kiem tra hlJ' hong. 

� 

• Lap xich chac chan vao banh xe. Neu lai xe v&i xich banh xe b! long, n6 c6 the
b! VU'6'ng vao cac be;> ph�n khac hoi;ic b! rai ra dan den tai rn;tn bat nga.

• Neu nghe thay am thanh bat thlJ'ang, c6 the xfch b! d(J,t hoi;ic r&t mot phan.
Ngay l�p t(J,c dlJ'a xe den nai an toan va kiem tra cac dieu kiE;in cua cac banh
xich.

• Cac ong xa va be;> giam thanh Cl,l'C ky n6ng khi d¢ng CO' dang chi;ty hoi;ic ngay
sau khi lai xe, vi v�y hay can th�n de khong chi;tm vao chung.

• Hay can th�n cac ci;tnh cua xe trong khi lam viE;ic v&i cac banh xfch.

• Xich banh khong the gan tren cac banh xe phia trU'6'c (trll' cac mo hinh FTS).
Hay dam bao lap xich banh xe phu hqp v&i kich thU'6'C lop tren cac banh xe 
phia sau.

• Ooi v&i lo�i xich 3, n6 c6 the khong dU'Q'C trang bi tuy thu(>c vao thong so ky
thu�U xe, vi v�y xin vui long tham khao y kien cac d�i ly Isuzu gan nhat de biet 
chi tiet. 

• Ooi v&i lo�i lop doi, khong gan xich chf cho banh xe ben ngoai. Xich c6 the bi 
VU'6'ng vao cac b<;> ph�n khac va anh hU'ang xau den vi�c lai xe.

• M�t ben cua lop xe c6 bo quan kieu hU'6'ng tam (radial) rat de bi hong bai cac
xich banh xe. Hay chac chan de SU' d1,mg xich dU'Q'C thiet ke cho lop radial,
ho�c SU' d1,mg lop xe dung cho mua dong.

• Khi mua xich banh xe, quan thLI' len lop xe m(>t Ian, va neu ch(mg qua dai, di�u 
chfnh cho phu hqp v&i lop xe.

• Khi xe dU'Q'C trang bi xich banh xe, lai xe O' toed(> dU'&i 30 km/ h (19 MPH) va
tranh lai xe tren cac b� m�t khac dU'cmg tuyet ho�c dU'ang bang. 

• Khi gan va XLI' ly xich banh xe, hay tham khao sach hLI'6'ng d§n kem theo. 
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Qu8n 
ngang qua 

Day 

SU' d1:1ng xich banh xe 

1. Oam bao cac xfch banh xe khong bi
xo�n, qu�n n6 tren 15p xe nhU' hinh va
ket thuc la do1;1n cong ben ngoai (phan
c1;1nh d6 se tiep xuc v&i m�t d�t).

2. Keo ca hai dau cua xfch cang xa
cang t6t. Oau tien la 2 m6c ben trong
dau tien, va sau d6 2 m6c ben ngoai.

3. M6c phai dlJ'Q'C ket n6i nhlJ' vf).y va
n6 phai b,jng ph�ng so v&i m�t ben
cua 16p. Ngoai ra, xac nhf).n r,jng
xfch kh6ng bi xo�n ho�c u6n cong.

4. GiCr l1;1i bat CU' phan dU' thll'a cua
day xfch de n6 khong vang trung
vao than xe ho$c cac dU'cmg ong
phanh.

5. Moc cac kep xfch phfa tren bang
xfch (V&i mieng kep xfch hLI'&ng ra
ben ngoai), cac kep xfch dU'Q'C bo trf
vong quanh day.

6. Sau khi lap d$t cac xfch banh xe
va lai xe trong mot thai gian. Kiem ra
xem day xfch c6 bi long lea ho$c da
thao ra.
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Cach thao xich banh xe 

1. Remove the chain band and wires,

and undo the outer hook first.

2. Move the vehicle and remove the

chain.
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TRU'O'C KHI Kl�M TRA VA BAO DU'Q'NG 

• Cac bi�n phap an toan khi ki�m tra va bao dU'cmg 7-4

• Cac ph1,1 tung hU' hong, nh6't va cac ch&t long thai bo khac 7- 6

• Nh6't va mc,, chfnh hang Isuzu 7- 6

• D1,1ng Cl,I 7-7

• NAp capo m�t trU'6'c cabin 7-8

• L�t cabin [JZJ 7-10

• L�t Cabin di�n [JZJ 7-15
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Cac bi�n phap an toan khi ki�m tra va bao dl.l'ang 

• Oam bao tat d(>ng co va rut chla kh6a tntoc khi thl/c hi�n kiem tra.

• Keo phanh tay va chuyen can so ve vi trf 0.

- Neu xe cua b�n duqc trang bi h(>p so thuong, phai dam bao can so o vi trf"N''.

- Neu xe cua b�n duqc trang bi h� thong smoother, phai dam bao can so o vi trf"N"va

den chi bao hien thi "N''.

- Neu xe cua b�n duqc trang bi h(>p so tl/ d(>ng ALLISON 2500, phai dam bao can so o vi

trf"N''.

- Neu xe cua b�n duqc trang bi h(>p so tl/ d(>ng ALLISON 3000/3500, phai dam bao den

chi bao hien thi o vi trf"N''.

• Ch9n noi c6 nen cung va bang phang de thl/c hi�n vi�c kiem tra va bao duong va nho

ke banh xe. Se rat nguy hiem neu xe di chuyen trong khi kiem tra va bao duong.

• Llfa ch9n con d(>i thfch h<;lp khi nang xe, khong nhat thiet phai dung con d(>i cua xe.

- Sau khi nang xe va trlloc khi chui xuong gam xe, phai dam bao xe duqc ke chac chan.

• Khi thljc hi�n cong vi�c tren h� thong di�n, xoay chla kh6a ve vi trf"LOCK'; cha ft nhat

1 phut trlloc khi ngat cljc am ac quy tren xe. Neu cljc am blnh bi ngat trlloc 1 phut, h(>p

dieu khien d(>ng co c6 the bi loi.

, O(>ng co, duong ong xa va cac b(> ph�n xung quanh d(>ng co con rat n6ng sau khi xe 

ch�y. Phai can th�n doi voi cac b(> ph�n nay de tranh bi ph6ng. Nen thljc hi�n toan b(> 

vi�c kiem tra sau khi xe ngu(>i hoan toan. 

, Khong thljc hi�n cong vi�c gan ng9n lua ho�c cac nguon nhi�t. 

, Khi thljc hi�n cong vi�c tren duong ong nhien li�u ho�c l9c nhien li�u, hay thao nap 

blnh nhien li�u. Trong duong ong nhien li�u c6 ap suat va nhien li�u se tran ra ngoai 

neu ap suat khong duqc xa, c6 the dan den chay no. 

• Khong duqc khoi d(>ng d(>ng co trong khu vljc kem thong gi6 ho�c nha kho. C6 the

gay nhiem d(>c khf carbon monoxide.
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• Pht,1 tung, nh6t, mo va cac chat long thai bola nhCtng chat c6 h9i v6'i moi tn.tong. Rat

kh6 de xu' ly chung, vl v�y hay de d9i ly Isuzu kiem tra va xu' ly cac chat thai giup b9n.

• Chi Su' dt,1ng cac dt,1ng Cl,! phu hqp.

• Nh6't, dau trq h/c phanh, dung dich blnh ac quy, dung dich lam mat d(>ng co deu c6

tfnh nh6t, 19nh va c6 chuc nang chong gi set. Khi cac chat long nay c6 hi$n tu'Q'ng xau

di do that thoat ho�c bi 6 nhiem, n6 se lam giam hi$u suat cua cac b(> ph�n va gay

rung gi�t ho�c hu' hong cac b(> ph�n. Khi d6 hay thay the cac chat long nay.

• Khi thlfc hi$n vi$c kiem tra (hang ngay va dinh ky) theo quy dinh ho�c theo lich baa

du'ong (theo quang du'ong lai ho�c theo quang du'ong tuy theo dieu ki$n nao den

tru'oc).

• Xac nh�ncac h$ thong va b(> ph�n deu blnh thu'ong sau khi thlfc hi$n cong vi$c.

• Khong de cac pht,1 tung da thao ho�c dt,1ng ct,1 trong khoang d(>ng co. Chung c6 the

gay h9i cha thiet bi neu k�t vao day curoa ho�c cac b(> ph�n dang chuyen d(>ng.

• Nu'oc ban, bt,1i va cac chat ban khac se anh huong nghiem tr9ng den hi$u qua cua

nh6t, mo, cac dung djch va hu' hong cac b(> ph�n.

• Thlfc hi$n dung theo cac chi dan nay de ngan bl,li ho�c chat thai cua cac b(> ph�n thai

bo roi ra khi thay m6'i ho�c bo sung.



Ph1:1 tung hlJ' hong, nh6't va cac chat long thai bo khac 

, Khi thay nh6t, l9c, dung djch lam mat ho�c cac dung djch khac, phai de trong cac thung 

chua chat thai. 
, Dung cac phllong phap xu ly theo quy djnh de xu ly cac ph1,1 tung, nh6t, l9c ho�c dung 

djch lam mat sau khi thay the. Cac chat l9c ho�c dung djch lam mat sau khi thay. 

Nh61 va ma chinh hang Isuzu 

Bo sung va thay nh6t, mo dinh ky la dieu Cl/C 

ky quan tr9ng de duy trl tlnh tr;;ing xe tot va 

ngan ngua hll hong. 

Isuzu dam bao chat luqng va hi$u qua cua 

nh6t va mo chfnh hang Isuzu. 

Isuzu khuyen khach hang nen sud1,1ng nh6tva 

mo chfnh hang Isuzu khi bao duong va kiem 

tra xe. 

, Lua va cac nguon phat nhi$t khac a gan 

dau tran c6 the gay chay . 

• Phai lau s;;ich m9i vet dau tran.
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Vi tri d�t d1:1ng c1:1 trong xe 

1 

3 4 5 

D9i th uy h,rc 

Tuid1,mg c1,1 

T6 vit (dau bake va dau det) 

rTuyp ma bu long banh xe 

Kh6a 

Bua 

Klm 

Ma let 

Bamma 

To vit (Dau bake va dau det c6 the thao rcri)(Dong xe FSS/FTS) 

T6 vit (Dau bake Va dau det)(Dong xe FSS/FTS) 

Kh6a (Dong xe FSS/FTS) 

Ong xa gi6 (Dong xe FSS/FTS) 



7 - 8 KIEM TRA VA BAO DU'O'NG 

14 
Bu long nha: 4 con (Dong xe FVZ/FVMc6 banh dl,I' phong) 
Bu long nha: 2 con (Dong xe GVR) 

15 Bu long nha : 2 con (Dong xe FSS/FTSc6 banh dl,I' phong) 

Lo�i xe c6 banh 6 bu long 

16 Can nang d(>i thuy 11,J'C, can m& bu long banh xe 
17 Tay quay thao banh xe dl,I' phong 

Loc;1i xe c6 banh 8 ho�c 1 O bu long 
18 Can ma bu long banh xe 
19 Can nang d(>i thuy Ive 
20 Tay quay thao banh xe dv phbng 

N�p capo mijt trU'6'c xe 

///� 

-\� 

JII"� � � �- 11
,

" 

Th , l C 

M6' 

1. Keo can phfa dU'&i ben phai (loc;1i xe
tay lai ben phai) ho�c ben trai (loc;1i xe
tay lai ben trai) phfa dll'&i bang d6n g
hf>.

2. o� giO, n�p capo trlJ'O'c ma, go thanh
chf>ng n�p capo va d�t dung vi trf phfa
dooi lo trong gia do.

I • 



� 
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Khong duqc keo can mo khi dang lai xe. 0ieu 06 rat nguy hiem, vi mo nap trong khi 
lai xe se che khuat tam nhin cua b�n. 
Khi mo nap capo truoc, phai dam bao cong tac mayo vj trf "LOCK". Neu khong, tay 
b�n c6 the kE;!t vao can g�t nuoc va bi thuong. 
0 phfa duoi guong chieu h�u tren xe, mo va dong nap capo truoc can th�n tranh 
01,mg vao guong. Neu khoang each giua nap capo va m�t duoi kfnh qua nho, aieu 
chlnh vi trf guong huong ra phfa ngoai. 
Khong dung hoi ap suat cao de v� sinh cac van phanh va ben trong nap capo truoc. 
C6 the gay hu hong h� thong phanh. 

• Khong de nuoc tn,Jc tiep vao l9c may l�nh ho�c cac khop n6i tren al.long 6ng may
aieu hoa ben trong nap capo. Nuoc c6 the vao ben trong cabin.

Bao dLPang ngo�i th�t 
-Tham khao trang7-206

£>6ng 

1. Tra thanh ch6ng ve vi trf ban aau va dong
nap capo.

2. Dung tay nhan vao vi trf kh6a phfa duoi nap
capo de kh6a nap capo l�i.

3. Xac nh�n nap capo truoc aa dong hoan toan.

• Xac nh�n nap capo truoc da dong hoan toan. Nguy hiem c6 the xay ra neu nap capo
chua dong, chang h�n nhu nap capo c6 the b�t len trong khi ch�y che khuat tam nhln
cua b�n.

• Khong dung 11/c qua muc de dong, c6 the lam cong venh nap capo ho�c hong.
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' 
L�t cabin � 

, Chi l�t cabin khi d�u xe tren m◊t m�t phang. 

, Cai chac phanh tay va dam bao Can so o vi trf "N". 

• Kiem tra cac khu vljc phfa tn.toc va phfa sau cabin de co khong gian du khi l�t

cabin trong xuong. Luu y d�c bi�t neu xe b,:in co trang bi b◊ chuyen huong gio.

, Khi l�t cabin, dong cua trai va phai an toan. Cua tro nen n�ng trong khi l�t cabin, 

nen tranh mo va dong cua cabin khi l�t. 

, Khi l�t cabin phai dam bao cua xe luon dong, b�n nen yeu cau ho trQ" khi mo ho�c 

dong cua. Neu chi mo cua bang tay Hay nang chiu sue n�ng cua cua khi mo ho�c 

dong cua. Rat nguy hiem neu tu◊t cua kh6i tay khi dang dong ho�c mo, cua co the 

va ch�m voi b�n ho�c nguoi khac gay thuang tfch, ho�c cua co the bi hong. 

, Phai xac dinh khong co nguoi o gan xe ho�c ben trong cabin khi l�t cabin. 

• Phai xac dinh chot khoa cho gia chong nghieng duqc cai ch�t vao vi trf khoa sau

khi cabin du'Q"C l�t len.

B◊ giam thanh, ong xa rat nong sau khi d¢ng ca ho�t d¢ng. Hay luu y dieu nay de 

tranh vo tlnh ch�m phai khi cabin dang l�t. 

Dung l�t cabin khi co do d�c trong bang dong ho, ghe ngoi, gia giu ly, m�t san. 

Chi l�t cabin khi d¢ng ca da tat. 

Phai dam bao m9i thu eta lay kh6i ngan tran xe.

Lo�i b6 bang ho�c tuyet d9ng tren nap can tru'oc khi l�t cabin. Khong lam these

gay h�i cho can tru'oc, den ho�c cac b◊ ph�n khac cua xe.
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Cac chot b�t cabin va kh6a 

2. Chet kh6a

3. Chet an toan 

L�t cabin 

1. Keo can phanh tay va dam bao can sa a vj

trf "N". 06ng ch�t cac dta.

2. Keo chat kh6a (2) bang tay phai, dung tay

trai keo can gc;1t (1) ve phfa bc;1n de ma kh6a,

cabin se tlf d(>ng nang len nh!;! nhang.

3. Nam tay nam (4) bang tay trai, keo chat an

toan (3) bang tay phai va nh!;! nhang nang

cabin len.
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Ch6t kh6a 
)_ 

Thanh 
ch&ng 

vieng

� Kh6a 

\/\

✓ 

Da kh6a 

• \ 
\i 

4. Khi cabin du'Q'c l�t hoan toan, kh6a thanh
chong cabin trong khi giCt phan du'Q'c hien
thi bang mui ten. Tieng "click" phat ra khi 
thanh chong nghieng du'Q'c kh6a.
Phai dam bao thanh chong nghieng du'Q'c
kh6a can th�n.

[ & ®Mi¥i·I 
• Khong du'Q'c d1,mg vao kh6a cabin khi 

cabin dang l�t, kh6a c6 the mo neu b,;m
d1,mgvao.

5. Gai chot kh6a vao lo tren thanh chong
nghieng.

(&®WH=tl
• Neu lam vi$c trong khi l�t cabin, phai

dam bao gai chot kh6a vao thanh
chong nghieng tn.toc khi lam.
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H� cabin 

• Sau khi hc;1 cabin, phai nho kh6a cabin lc;1i.
• Khi cong tac mayo vi trf"ON" ma kh6a cabin khong duqc gai ch�t, den canh bao tren

cabin (neu c6) se sang ho�c tin nhan (Loc;1i xe c6 MID) se hien thj.

,;\,;,' 4 r;, :[ : 
Lo9i xe v&i tay n�m & vi trf 
chfnh gili'a 

Ch5t kh6a 

K';lpgiO, 

1. Giu cabin trong khi nam vao tay nam (4)
bang tay trai.

2. Thao chot kh6a thanh chong nghieng
vao gai vao kE;!p giu.

3. Keo thanh chong nghieng trong khi an
kh6a bang tay phai de g�p thanh chong
lc;1i. Sau khi g�p thanh chong, hc;1 cabin tu
tu, sau khi thanh chong g�p lc;1i hoan
toan, nam vao tay nam (4) bang 2 tay va
hc;1 cabin xuong hoan toan.

& 

• Khong keo chot kh6a trong khi hc;1
cabin

• Khi c6 do v�t ben trong cabin ho�c
cabin c6 tai, cabin se hc;1 xuong nhanh
hem.



7-14 KIEM TRA VA BAO DU'O'NG 

Vi trf kh6a 

4. Oam bao gai kh6a (3) sau khi h� cabin.

5. Nang can kh6a nghieng (1) cho den khi

can (2) du'Q'c gai. B�t cong tac mayo v! trf

"ON" va dam bao rang den canh bao

cabin l�t (neu c6) khong sang va tin

nhan canh bao (lo�i xe c6 MID) khong

hien th!.

E>en canh bao l�t cabin OZ] 
---> Tham khao trang 4 - 59 
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H� thong l�t cabin di�n � 

, Chi l�t cabin khi d�u xe tren m9t m�t phang, 

, Keo can phanh tay va dam bao can so o vi trf "N", 

• Kiem tra cac khu vlfc phfa tn.toc va phfa sau cabin de co khong gian du khi l�t cabin

trong xu'ong (Luu y d�c bi�t neu xe b9n co trang bi b◊ chuyen huong gio),

, Khi l�t cabin, dam bao dong ch�t cua trai va phaL Nen tranh mo va dong cua cabin 

dang l�t len, 

, Khi b9n can phai dong ho�c mo cua cabin dang l�t nghieng, Hay do sue n�ng cua 

cua, Khi mo ho�c dong no. Rat nguy hiem neu tu9t cua kh6i tay khi dang dong ho�c 

mo. Cua co the d�p vao b9n ho�c ngu'oi khac gay ton thuang ho�c cua co the bi hu', 

phai xac dinh cua da hoan toan dong ch�t sau khi dong. 

Phai xac dinh khong co ngu'oi gan xe ho�c ben trong cabin khi l�t cabin. 

Khi am bao dang keu, tranh kh6i khu vlfc ben du'oi cabin. 

B9 giam thanh, ong xa se rat nong ngay sau khi d9ng ca ho9t d9ng. Hay lu'u y dieu 

nay de tranh d1,mg ch9m ngau nhien khi cabin dang l�t. 

Dung l�t cabin khi co do d�t tren ho�c trong bang dieu khien, ghe ngoi, gia giCt ly, 

m�t san. 

Chi l�t cabin khi d9ng ca da tat. 

Phai dam bao m9i thu da lay kh6i ngan tran xe. 

Lo9i b6 bang ho�c tuyet d9ng tren nap can tru'oc khi l�t cabin. Khong lam these 

gay h9i cho can nu'oc, den ho�c cac b◊ ph�n khac cua xe. 
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H� thong dieu khit}n l�t cabin di�n va cac bQ ph�n 



�
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L�t Cabin 

1. Cai chac phanh tayva dam bao Can so <'1vi
trf "N". 06ng ch�t cac ClJ'a.

2. Keo chot kh6a (2) bang tay trai keo can 
g�t (1) ve phfa b�n bang tay phai de m<'1
khoa cabin. Luc nay cabin se b�t nh� len.

3. Cai chot an toan (3) <'1 vi trf "UP". Luc nay
am bao se keu.

t��d-�_ • Khong di duoi cabin khi dang l�t.
'-.:,' 

---

---------

�
4. Nhan va giu c6ng tac (4) den khi cabin

ngung nang len. Khi cabin l�t xong, am
bao se ngung.
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H� Cabin 

1. Cai chot an toan (3) o vi trf "DOWN".
Luc nay am bao se keu de nhac rang
cabin dang h9.

• Khong di duoi cabin khi dang l�t.

2. Nhan cong tac (4) de h9 cabin. Tiep
t1,1c giu cong tac (4) den khi mo to
dung ho9t d9ng, ke ca khi cabin da
h9 xuong hoan toan.

• Xy lanh l�t se tiep t1,1c v�n hanh
den khi mo to dung ho9t d9ng.
Tha cong tac truoc khi mo to
dung c6 the lam hu hong xy lanh
l�t ho�c than xe.
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(3) Khi cabin h9 hoan toan va mo to ngung,
tha cong tac(4) va nang can g9t (1) den khi
ch9m vao chat kh6a (2).

3. Khi can g9t (1) da khoa ch�t, am bao se
ngung. B�t cong tac khoi d('>ng o V! trf "ON"
va chac rang den canh bao l�t cabin (neu
c6) khong chop sang va khong hien th!
thong di�p canh bao (phien ban c6 trang b!
MID).

E>en canh bao l�t Cabin c:::2] 
----> Tham khao trang 4-59 

• Sau khi cabin h9 xuong dung V!
trf, chac rang chat an toan (3)
duc;,c giO' o V! trf "lower (running)"
va khoa cabin bang h� thong
khoa cabin.

Khi Hf Thong L�t Cabin Ho,t E>c)ng Bat Thu'ang 

'-� i j,;' II\. ' I I'---� 
{'I -

\ ' 
�------- :-, Irr 

-�..__ 

) 

� 

H� thong l�t se khong ho9t d('>ng khi accu 
xa het, ho�c khi mo to born b! hong. Khi 
tlnh huong nhu the xay ra, van c6 the 
nang ho�c h9 cabin bang phuong phap 
sau thay vl nhan cong tac. Thlfc hi�n cung 
cac buoc nhu khi nang h9 blnh thuong 
cho den buoc dung can (3). 

L�tCabin c:::2J 

--> Tham khao trang 7 - 15 

• -E)�t m('>t to vft vao ranh born tay (5) va di
chuyen to vft len xuong de v�n hanh born.
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Cac bQ ph�n va Elieu khi�n L�t Cabin - Phien ban cabin kep 

Nang Cabin 

1. Cai chac phanh tay va dam baa Can so
6 vj trf "N". 06ng ch�t cac cu'a.

2. Keo can (2) bang tay trai keo tay nam
(1) ve phfa b9n bang tay phai de m6
khoa cabin. Luc nay cabin se b�t nh�
len.
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3. Cai can (3) o vi trf "UP". Luc nay am bao
se keu.

[Lt®#iH:fM 
• Khong di du'oi cabin khi dang l�t.

4. Nhan va giO' cong tac (4) den khi cabin
ngung nang len. Khi cabin l�t xong,
am bao se ngung.

5. O�t thanh do vao khe co dinh ben
du'oi cabin.

6. O�t can (3) vao vi trf "DOWN" va nhan
cong tac (4) den khi am bao tat. Am
bao se tat khi cabin du'Q'c giO' chac.

[ &1 RJ:iH=f4·1 
• Sau khi nang cabin, dam bao cabin

du'Q'c giO' chac boi thanh do cabin.
• Khong di du'oi cabin khi dang l�t.
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H� Cabin 

"",L I /11 

\l �' -11:;·
6'--- ).�-- /4 ;�L, --

-�r 
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', 

__);ab� 
barholder 
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ay bar 

� k ,/,As/✓,-"sP, �',, 

1. D�t can (3) o vl trf "UP". Luc nay am
baa se keu.

[it@Mi=M•I 
• Khong di duoi cabin khi dang l�t.

2. Nhan va giu cong tac (4) den khi
cabin ngung nang len.

3. Thao thanh do khoi ranh co dlnh va

cai vao a�m giu thanh do tren
khung xe.

4. D�t can (3) o vl trf "DOWN".
Am baa se keu khi cabin h� xu6ng.

[it@Mi=M•I 
• Khong di duoi cabin khi dang l�t.

5. Nhan cong tac (4) den h� cabin. Tiep
t1,1c giu cong tac (4) den khi mo tc1
ngung, ca khi cabin aa h� hoan
toan.
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6. Khi cabin h;;i hoan toan va mo to
ngung, tha cong tac (4) va nang tay
nam (1) den khi can (2) giu duqc.

7. Khi tay nam (1) da khoa ch�t, am baa
se ngung. B�t cong tac khc'1i d9ng c'1
vj trf "ON" va chac rang den canh baa
l�t cabin (neu c6) khong chop sang
va khong hien th! thong di�p canh
baa (phien ban c6 trang b! MID).

£>en Canh Bao L�t Cabin CY] 

----> Tham khao trang 4 - 59 

• Sau khi cabin h;;i xuong dung v! trf,
chac rang can (3) du"qc giu c'1 vj trf
"lower (running)" va khoa cabin
bang h� thong khoa cabin .

• Xy lanh l�t se tiep tl,ic v�n hanh den
khi mo to dung ho;;it d9ng. Tha
cong tac tru"oc khi mo to dung c6
the lam hu" hong xy lanh l�t ho�c
than xe.
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Khi H� Thong L�t Ho�t El9ng Bat ThlJ'O'ng 

'-� 
1 3 ( I) ' I'--� _jJ, 

- \ l -y;,) 
·--...__ \ IA.i 
© -.. ...... (f-� 

r-

-
-

---

H� thong l�t se khong ho9t d(:,ng khi accu 
xa het, ho�c khi mo to born bl hong. Khi 
tlnh huong nhu the xay ra, van c6 the 
nang ho�c h9 cabin bang phuong phap 
sau thay vl nhan cong tac. Thlfc hi�n cung 
cac buoc nhu khi nang h9 blnh thuong 
cho den buoc dung can (3). 

L�t Cabin [2J 

---> Tham khao trang 7-15 

• 0�t m(:,t to vft vao ranh born tay (5) va
di chuyen to vft len xuong de v�n hanh
born.
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Kl�M TRA HANG NGAY 

• Ki6m tra hang ngay (ki6m tra trU'6'c khi v�n hanh xe)

• Ki6m tra cac bQ ph�n c6 d&u hi�u b&t thU'cmg trong
lftn v�n hanh trU'6'c

7-26

7-28
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Kiem tra hang ngay (kiem tra trU'ac khi v�n hanh xe) 

Kiem tra xe theo cac hc;tng m1,.1c li�t ke ben du'oi tru'oc khi bat dau hoc;tt dc;,ng de dam 
bao an toan cho xe. Cung can chu y quang du'ong xe da chc;ty va cac tlnh tr9ng xe da 
hoc;tt d(>ng de c6 the xac djnh vi�c kiem tra giua ky thfch hqp nhat cho loc;ti xe cua 
bc;tn va su'a chua dung theo cac ket qua kiem tra. 
Neu vi�c kiem tra cho thay sl,J' bat thu'ong ho�c neu cac be;> ph�n c6 dau hi�u bat 
thu'ong trong Ian v�n hanh tru'oc, hay dem xe den dc;ti ly ISUZU tru'oc khi su' d1,.1ng xe. 

Cac h�ng m1:1c ki,m tra hang ngay (ki,m tra tn..P6'c khi v�n hanh) 

[1. Ki6m tra cac bQ ph�n c6 dau hi�u bat thLPang trong l�n v�n hanh trLP6'c] 

Kiem tra cac be;, ph�n c6 dau hi�u bat thlJ'ang trong Ian v�n hanh trlJ'O'C 7-28

[2. Thl,l'c hi�n ki6m tra khi nap capo m�it trLP6'c xe m6' ho�c l�t cabin len] 

• I 

Hc;1ng m1,1c kiem tra Tham khao 

Day curoa quc;1t long hoi;ic hU' 7-55

M(rc nlJ'6'c n'.ra kinh trong blnh 7-185

M(rc nh6't dc;,ng ca 7-31

M(rc dung djch lam mat dc;,ng ca 7-43

M(rc dau trQ' 11,l'c lai 7-166

M(rc dau trQ' 11,l'c ly hQ'p 7 -121 
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[3. Ki6m tra iY khu Vl,l'C gh� tai x6] 

. . 

Hoc;1t d9ng cua cac dong ho, cac den canh bao/chi bao 
Kh&i d9ng d9ng CO', cac tieng on bat thlJ'ang va mau khi xa 
Hanh trlnh tv do ban dc;1p phanh 
Tieng xa tLP van phanh 
Tang ap suat khi nen 
Hanh trlnh lam viec cua phanh tay 
Tlnh trc;1ng phun nlJ'O'C rl!'a kinh va can gc;1t nlJ'O'C 

Vi tri cua tay lai va d9 ra tay lai 
Hoc;1t d9ng cua c6i va cac den tin hieu re 
M(pc nhien lieu 
Hoc;1t dong cua cac kh6a CU'a 
Oen canh bao tach nlJ'O'C (l9c nhien lieu) 

[4. Ki6m tra vong quanh xe] 

H,;1ng m1,1c kiem tra 
DQ phat sang, do nhap nhay, do ban va hU' hong cua den 
MU'c dung dich binh ac quy 
MU'c dau thang AHB 

LU'Q'ng nU'&c dong trong binh khi nen (xa nU'&c) 
HU' hong lb xo la 

Rb ri nh&t, nU'&c lam mat dong CO', nhien li�u, dau phanh, dau trQ' h,rc lai 

[5. Ki6m tra banh xe va lop xe] 

De m1,1c kiem tra 
Ap suat lop 
Vet nU't va cac hLI' hong khac 
Mon bat thLI'ang 
Do sau cac gai banh xe 

rT"lnh tr,;1ng mam banh xe 

[6. Ki6m tra khi lai xe] 

H,;1ng m1,1c kiem tra 
Hieu qua phanh 
Tlnh tr,;1ng lai & t c d(i ch m va khi t ng t c 
Ch(pc nang ly hqp MIT 

Trang 
4-10,4-18

7-30

7-83

7-83

7-80

7-84

7-185,7-186

3-30,7-170

4-80,4-89

4-16

3-9,3-10,3-11

4-48

I Trang 
7-189

7-196

7-76

7-119 

Trang 

-

-

7-92

7-95

7-95

7-95

7-96

. . 

7-83

7-30

7-124
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Ki�m tra cac be;, ph�n c6 dau hi�u bat thU'ang trong 
Ian v�n hanh trU'6'c 

Ki�m tra cac bO ph�n c6 defiu hi�u befit thlJ'cmg 
trong l§n ki�m tra trlJ'6'c. 
Hay d� d9i ly Isuzu SU'a chO,a cac befit thlJ'ang 
nay trlJ'6'c khi SU' d1,mg xe. 

r 
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Kl�M TRA VA BAO DU'C>'NG E>QNG CO' 

• Tinh tr�ng d9ng CO' 7-30

• Nh61 d9ng CO' 7-31

• Dung djch lam mat d9ng CO' 7-39

• Be;, lam mat khi n�p va ket m.P6'c 7-54

• Day dai qu�t lam mat 7-55

• Lc;,c gi6 7-60

• Lc;,c nhien li�u 7-63
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Tinh tr�ng dc;mg CO'

Ki@m tra kh6'i d9ng d9ng CO' va cac am thanh bat thU'ang 

1. Phai bao dam phanh tay da cai chac. Gi[r chac ban dc;1p phanh.
2. Phai bao dam c§n s6 CY vi trf "N".

• Ntiu xe bc;1n dU'Q'C trang bi h(>p s6 tl,P d(>ng, d(>ng ca se khong khCYi d(>ng trll'
phi c§n s6 dang CY vi trf "N".

• oi an toan, hay dc;1p ban dc;1p phanh trU'6'c khi khCYi d(>ng d(>ng ca.

3. Xoay cong tac khCYi d(>ng di khCYi d(>ng d(>ng ca.

Chae chan d(>ng ca khCYi d(>ng nhanh ch6ng ma khong c6 am thanh b§t thU'ong.

Kh6'i d9ng d9ng CO' 
---+ Tham khao trang 4 - 4 

Ki@m tra tlnh trang d9ng CO' 6'toc de;, ch�m va khi tang tac 

1. Phai dam bao c§n s6 CY vi trf
"N" va phanh tay dU'Q'C cai an
toan.

2. Xoay cong tac khCYi d(>ng di khCYi
d(>ng d(>ng CO', cho d(>ng CO' hoc;1t
d(>ng dlin khi n6ng len.

Kh6'i d9ng d9ng CO'
---+ Tham khao trang 4 - 4 

3. Kiem tra toe de;, dc;,ng cd khi
dang hoc;it dc;,ng o che de;, cam
chung.
Num dieu khien toe d(> cam
chung

---+ Tham khao trang 4 - 76 

4. Lai xe phai dam baa ban dc;ip ga
khong dugc dfnh khi tutu tang
toe, toe de;, dc;,ng cd tang deu,
khong bi go.
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Nh61 dc}ng ca 

Nhot d9ng cC1 la yeu to quan tr9ng anh huc'1ng den S1/V�n hanh va tuoi thQ cua d9ng
co. Phai dam baa chi dung la9i nhot va cac b9 l9c dung chi dinh. Muc nhot phai duc;,c
kiem tra va nhot duc;,c thay deu d�n thea lich baa duong. 

Ljch bao dLP&ng 

---+ Tham khao trang 7-217 

Cac dung djch, nh6't va nhien li�u d� nghj 

Lo�i cabin kep 

Que tham 

nh&t 

Lo�i cabin dO'n 

E>i;mg CO' 6HH1 

---+ Tham khao trang 7-242 

Kiem tra m(i,c nh6't d{mg CO'

D�u xe c'1 nen bang ph�ng, kiem tra muc
nhot truoc khi khc'1i d9ng d9ng co ha�t ft
nhat 20 - 30 phut sau khi tat d9ng co. De
kiem tra muc nhot, rut que tham nhot ra, lau
dau que tham nhot bang khan s9ch, lap trc'1
19i roi nh� nhang rut ra. 
Neu muc nhot nam giua dau MAX va MIN,
luc;,ng nhot con du. Cung phai kiem tra de
biet nhot c6 bi ro ri hay khong. 

E>(>ng CO' 6HK1/4HK1 

Que tham nh&t 

Ii 
l 
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Kiem tra m(pc nh6't d{,ng CO' 

X 

MAX• 

Phan cao 
SU 

Ong d§n hU'&ng 

1. Rut que tham nh&t va lau S9Ch nh&t
tren que.

2. Lap que tham nh&t tr6' I9i hiflt m(l'c r6i
rut ra nh� nhang. Niflu m(l'c nh&t nam
giQ>a V9Ch MAX va MIN, IU'Q'ng nh&t
con du.

3. Niflu m(l'c nh&t qua th§p, hay cham
them nh&t.

4. Gan que tham nh&t tr6' 19i vj trf sau
khi kiim tra m(l'c nh&t.

• Cham nh6t vuqt qua Vj,iCh MAX c6
the dan den hoi;it dc;,ng cua dc;,ng
ca bi loi. Nho kiem tra muc nh6t
bang each dung que thamnh6t.

• Nhien li�u sedan trc;,n Ian voi nh6t
dc;,ng co, lam loang nhot. 8am
bao thay nh6t djnh ky.

• Nh� nhang day cay tham nh6t
vao dung vj trf, khong dung h/c
qua mj,inh, neu khong se lam bien
di,ing ho�c gay que tham nh6t.

• 8ay que tham nh6t den khi phan
cao SU tiep xuc 6ng dan huong.
8ieu nay de ngan nuoc l9t vao
dc;,ng cc:J.
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• Thlfc hi�n cac kiem tra muc nh6t
tren nen phang tn16'c khi khoi
d9ng d9ng Cd.

• Muc nh6't kh6ng the kiem tra
dung khi d9ng cd dang ch9y.

• Nhien li�u sedan tr9n Ian v6'i nh6t
d9ng Cd,va lam muc nh6t tang len
so v6'i blnh thllong. Day kh6ng
phai loi d9ng cd.

• -0qi 20- 30 phut sau khi tat d9ng
cd de do muc nh6t sau khi d9ng 
cd da v�n hanh. 

Cham them nh6't 

Khi muc nh6t gan v9ch MIN tren que tham nh6t, hay thao nap cham nh6t va cham 
them nh6t, hay thao que tham nh6t vao luc nay. Chi dung lo9i nh6't duqc chi djnh. 

£>{mg CO' 6HH1 

N�p cham nh6t 

E>9ng CO' 4HK1 

N�p cham nh&t 

� 

� I ( -
I I I I 

------ - , �-f I
L-1 -�, 

£>{mg CO' 6HK1 
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[&®iM•=bi·I 
• Khi cham them nh&t phai c§n tht)n dll'ng aEfl tran, c§n c6 gie lau ben tay khi

c6 tran nh&t, n�u c6 nh&t tran tren d¢ng ca, hay lau s1;1ch c§n thi)n. nh&t
tran ra c6 thEfl bat IU'a va gay chay.

• Khong dEfl cac vi)t de bat chay nhU' gie lau ho�c gang tay trong
khoang d¢ng ca. Chung c6 thEfl gay chay.

• Nh&t con r§t n6ng sau khi d¢ng CO' ho1;1t d¢ng, Vl th� khi thay nh&t sau khi
lai phai can tht)n khong aEfl trao ra.

• Nh&t d¢ng ca c6 nhi�m v1,1 boi tran va lam mat cac bO pht)n ben trong d¢ng
ca. Ch§t IU'Q'ng va thEfl tich nh&t se giam d§n trong qua trlnh ho1;1t d¢ng cua
d¢ng ca. Lien t11c SU' d1,1ng nh&t cu ma khong kiEflm tra m(J'c nh&t, khong
cham them ho�c thay nh&t c6 thEfl gay k!;lt d¢ng ca ho�c hong d¢ng ca. Phai
cham them ho�c thay nh&t khi ch§t IU'Q'ng nh&t da giam sut ho�c IU'Q'ng nh&t
bi hao h1,1t, ngay ca trU'&c khi d�n h1;1n bao dU'ang giO,a ky, tuy thuOc vao di�u
ki�n SU' d1,1ng.

• Khong aEfl ch§t b§n rai vao mi�ng lo khi cham nh&t. N�u c6 ch§t 11;1 trOn v&i
nh&t, c6 thEfl gay hU' d¢ng CO'. 

• Cham them nh&t qua kh6i v1;1ch "MAX" cua que tham nh&t c6 thEfl khi�n
ho1;1t d¢ng d¢ng CO' bi loi.
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Thay N h6't va LQC n hat 

Nh&t va IQc nh&t la cac y�u t6 quan trong trong viec vi)n hanh va keo dai tu6i tho d¢ng 
ca. Chi dung lo9i nh6't va IQc nh6't dU'Q'C chi djnh, kil!m tra m(rc nh6't va nen thay nh6't 
d�u d�n theo lich bao dU'6'ng. 

• SU' d1,mg IU'Q'ng nh6't nhll' hU'6'ng dan ben dU'6'i khi thay nh6't. Sau khi thay
nh&t phai dam bao IU'Q'ng nh&t dung m(rc yeu c§u.

LU'Q'ng nh6't can thay 

.. . 

Lu'�ng nhot [gia tr! tham khao] 

FRR/FSR/FTSmodel 12.5 1ft (3.30US gal./2.75 lmpgal.) bao gom 

FVRmodelfor Russia 2.0 1ft (0.53US gal./0.44 lmpgal.) trong l9c & 

6HK1 
10.51ft (2.77 US gal./2.31 Imp gal.) trong cacte. 

FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR 18.5 1ft (4.89US gal./4.07 lmpgal.) bao gom 

model 
2.0 1ft (0.53US gal./0.44 lmpgal.) trong l9c & 
16.5 1ft (4.36 US gal./3.63 Imp gal.) trong cacte. 

12.5 1ft (3.30US gal./2.75 lmpgal.) bao gom 
6HH1 2.0 1ft (0.53US gal./0.44 lmpgal.) trong l9c & 

10.51ft (2.77 US gal./2.31 Imp gal.) trong cacte. 

10.51ft (2.77US gal./2.31 lmpgal.) bao gom 
4HK1 1.0 1ft (0.26US gal./0.22 lmpgal.) trong IQc & 

9.51ft (2.51 US gal./2.09 Imp gal.) trong cacte. 

Lich bao dLP&ng 

--> Tham khao trang 7-217 

Cac dung djch, nh6'1: boi tran va nhien lii;u khuyen dung 

--> Tham khao trang 7-242 
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E>i;,ng CO' 6HH1/6HK1-TCN 
0 0 -----------

Bu-long xa nh&t LQC nh6't 
Bu-long xa bO IQc
nh6' 

D9ng cd 6HK1-TCS 

Bu-long Ch1,.1p ba 

i 
h0 QC nh&t 

'-

Bu-long xa 
bO IQc nh&t

If)� 
---

B�g xa nh&t 

E>i;,ng CO' 4HK1 

IQ 
_ ___,___.J_J __ 'J_J_� 
--======�=�==/ 1 LQc nh&t 

� 
'- Bu-long xa nh&t 
------<-.----- I 

Thay nh6'1: 
1. Lau s1;1ch quanh nap IQc nh&t d� cac

ch.fit ben ngoai khong lot vao. Thao 
nap IQC nh6't. 

2. Thao ch1,.1p baa ve (dOng ca 6HK1-TCS)
3. o�t thung ch(pa ben dU'&i bu-long xa 

nh&t va IQc nh&t. 
4. Thao 6c xa nh&t va 6c xa cua loc nh&t 

(nl§u c6) a� xa nh&t. 

Nh6t thai ra phai duqc xu ly dung 
voi quy djnh cua nha nuoc. 

5. Dung d1,.1ng c1,.1 chuyen dung a� thao loc
nh&t. 

6. Bai mOt l&p nh&t s1;1ch len bl§ m�t cua
IQc nh&t m&i. 

7. Gan IQc nh&t m&i. Sau khi bl§ m�t IQc
nh&t til§p xuc v&i bl§ m�t gia do, dung 
d1,.1ng c1,.1 chuyen dung a� sil§t ch�t. 

• Khi gan l9c nh6t phai dam baa
mieng d�m khong k�t vao ren cua
cac bu-long gay ri nh6t.
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8. Phai baa dam 6c xa nh6't dlJ'Q'C siflt ch�t.

Ll,l'C siet 6c xa cacte nh6't 

O(ing co 
6HH1/6HK1 

O(ing CO' 4HK1 

78N·m 

(8.0kgf· m/58Ib·ft)

83N·m 
(8.Skgf· m/61 lb·ft)

• Phai lau si;tch bu long xa trlJ'6'c khi
gan li;ti.

9. Thao que tham nh&t va c§n thi)n
cham loi;ti nh&t dU'Q'C chi djnh vao lc;,c
nh6't.

10. Gan que tham nh6't va nap lc;,c nh6't
li;ti. Khai d(ing d(ing co 5 phut sau
khi cham nh&t m&i va cha d(ing co
ho9t d(ing c�m chll'ng. Trang khi d6,
hay kiE'.lm tra xem c6 bat ky vflt nh6't
nao ri quanh lc;,c nh6't va bu-long xa
hay khong.

• Tranh tang toe d('>ng co vl c6 the
gay hong d('>ng co.

11. Tat d('>ng co. 8<;1i khoang 20 den 30
phut, sau d6 dung que tham nh6t
de kiem tra muc nhot.
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[&®#!H¥i·I 
• Oe ngc;m lua hay cac nguon nhi�t gan cac vet nh6t rl c6 the gay chay. Phai
dam baa lau s9ch cac vet nh6t rl.

• Khong de cac v�t de chay nhu' gie, gang tay trong d(>ng co ho�c trong khoang
d(>ng co phfa du'oi. Chung c6 the la nguyen nhan gay chay. Cung dung bo
quen d1,mg Cl,I.

• Tranh tang toe d(>ng co, c6 the gay hong d(>ng co.
• Khong cham nh6t vu'c;tt qua v9ch MAX cua que tham nhot. Cham nh6t qua
day c6 the gay hong d(>ng co.

EU)ng CO' 6HK1 

Lc;,cTach Nh6't E>c;mg CO' � 

Nhung Phien ban theo tieu chuan Euro Ill 
ho�c Euro IV 
Phai thay theo ljch baa du'ong. 
Ljch bao dl16'ng 
---> Tham khao trang 7 - 217 

ThayThe 
1. Thao nap ch1,1p, va thao phan I6i ra.
2. Thay I6i moi. Oong thoi thay d�m cao su

moi.
3. 06ng ch�t nap ch1,1p I9i.
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NU'&c Lam Mat E><}ng Ca 

Dung dich lam mat d¢ng CO' phai dU'Q'C thay th� dinh ky theo lich bao dU'6'ng. 
Lich bao dU'c,,ng 

----> Tham khao trang 7-217 

Cac dung djch, nh61 boi trO'n va nhien li�u khuyen dung 

----> Tham khao trang 7-242 

• Hay kiem tra de cham day ho�c thay dung djch lam mat dqng co sau khi
dqng coda nguqi hoan toan.
• Neu nuoc van con n6ng, dung thao nap ket nuoc. Hoi n6ng c6 the phun ra
lam bc;tn bj phong. Dung djch lam mat dqng co trong blnh chua phl,J se rat
n6ng cOng c6 the gay phong. Hay thlfc hi�n kiem tra, cham them ho�c thay
khi nhi�t d9 dung djch lam mat da giam.

• Khi thao nap ket nuoc ho�c nap blnh nuoc phl,J, hay dung mieng vai day de
phu len nap va v�n tu tu.

• Dung djch lam mat dqng co dqc hc;ti va khong duc;,c uong. Neu vo tlnh uong
phai non ra ngay va den tr;;im y te de kiem tra sue khoe.

• Neu dung djch lam mat dfnh vao mat, phai nJ'a ngay l�p We bang nuoc
lien tl,.lc 15 phut ho�c hon. E)ong thoi neu van dau rat hay di kham.

• Neu dung djch lam mat dfnh vao da, phai rua ngay l�p We bang nuoc va
xa phong. 86ng thoi neu c6 dau hi�u bat thuong, hay den tr;;im y te de
kiem tra sue khoe.

• Dung djch lam mat dqng co de bat lua, vl v�y, n6 phai duqc giO' each xa cac
v�t bat lua va cac nguon nhi�t khac. Dung djch lam mat dqng co cOng bat
chay neu n6 ch;;im vao be m�t n6ng nhli duong ong xa. Thlfc hi�n canh bao
nay de tranh hoa ho;;in xay ra.

� 

• Thay the nuoc lam mat dqng co djnh ky.
Neu nuoc lam mat dqng co khong duc;,c tay djnh ky se gay nen ri set, lam ri
nuoc ho�c tac nghen ben trong ket nuoc ho�c I6i dan n6ng.



7 -40 KIEM TRA VA BAO DU'O'NG 

• Dung hon hqp nU'6'c va moi ch§t lam mat theo ti I� thfch hqp.

Chuin Bi Dung Djch Lam Mat E>9ng CO' 

E>e tranh dc;,ng co bi hu hong do nu6'c lam mat bi dong bang va bao v� h� thong lam 
mat kh6i ri set, Pha hon hqp moi chat lam mat va nu6'c cat theo ti I� 50%. 
Cho dung dich lam mat khong phai chfnh hang Isuzu (Caltex/Texaco/Chevron,etc.), 
de nghi su' d1,mg cac san pham "50/S0Pre-diluted" (san pham pha san c6 ti I� 50%). 

Cac dung djch, nh6'1: boi trO'n va nhien li�u khuyen dung 

----> Tham khao trang 7 - 242 

• Isuzu khong baa hanh cha dong co ha�c xe neu nhi�t de;, ngoai troi tu-30°C
(-22°F) tr& xuong.

• Tuy nhien, neu su' d1,mg dc;,ng co ho�c xe khi nhi�t de;, ngoai troi tu-30°C
(-22°F) tr& xuong, khuyen caa su' d1,mg dung dich lam mat nong de;, 55%.

M(t,c dung djch lam mat 

Luqng dung dich lam mat cho moi Ian thay the duqc the hi�n trong bang ben du6'i. 
Sau khi thay, chac chan rang luqng dung dich lam mat da d9t den muc yeu cau theo 
tieu chuan. 



KIEM TRA VA BAO DlfO'NG 7-41

Cac model theo tieu chuftn Euro I ho�c Euro II, Euro Ill 

LOl;li di,'>ng CO' Tieu chuan 
LU'Q'ng dung djch (gia tr! tham khao) 

Ut(USgal./lmpgal.) 

6HH1 Euro I 29.0(7.66/6.38) 

Euro II (Ngo9i tru 
28.1 (7.42/6.18) 

model FTS) 

MIT 
Euro Ill (Ngo9i tru' 

29.0(7 .66/6.38) 
model FTS) 

6HK1-TCN 
Euro II (FTS model) 28.7(7.58/6.31) 

Euro Ill (FTS model) 29.6(7 .82/6.51) 

Euro II (Ngo9i tru 
31.4(8.29/6.91) 

A/T model FTS) 

Euro II (FTS model) 32.0(8.45/7.04) 

Euro II 28.7(7.58/6.31) 
MIT 

6HK1-TCS Euro Ill 29.6(7 .82/6.51) 

A/T Euro II (FVZ model) 32.0(8.45/7.04) 

Euro II 16.9(4.46/3. 72) 
4HK1 

18.0(4.76/3.96) Euro Ill 

Cac model theo tieu chuftn Euro IV 

Loc;3i di,'>ng CO' Lu"qng dung djch (gia tri tham khao) 
Lit(USgal./lmpgal.) 

6HK1-TCN 29.6(7 .82/6.51) 

6HK1-TCS 30.2(7 .98/6.64) 

4HK1 19.0(5.02/4.18) 

• Dung djch lam mat d(>ng co d(>c h9i va khong du"qc uong. Neu vo tlnh uong dung djch

lam mat phai non ra ngay va den tr9m y te de kiem tra sue khoe.

• Neu dung djch bi dfnh vao mat, phai n'.ta ngay l�p We bang nlfoc lien t1,1c 15 phut ho�c

hon. O6ng thoi neu van dau rat hay den tr9m y te de kiem tra sue khoe.

• Neu dung djch bi dfnh vao da, phai n'.ta ngay l�p We bang nu"oc va xa phong.

O6ng thoi neu c6 dau hi�u bat thu"ong, den tr9m y te de kiem tra sue khoe.

• Oe cat giu, dong ch�t nap va d�t ngoai tam voi cua tre em.

• Dung djch lam mat de bat h'.ta, vl the can giu each xa ng9n h'.ta va cac ngu6n nhi�t.

Dung djch c6 the tl,I' boc h'.ta khi tiep xuc voi cac be m�t n6ng nhlf du"ong ong xa. Thl,l'c

hi�n th�n tr9ng de tranh xay ra vi�c nay.
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� 
• Chi dung dung djch lam mat d(:>ng ca theo khuyen cao cua Isuzu.
• Khong dung dung djch lam mat d(:>ng ca theo khuyen cao cua Isuzu c6 the gay hu h9i
d(:>ng ca, ket nuoc ho�c 16i dan n6ng. Trong m(:>t so truong hQ'p, slf d1,mg dung djch lam
mat c6 chua muoi borate ho�c silicates gay mon ket nuoc lam ro ri dung djch va cac van
de khac.

• Oe pha loang dung dich, slf d1,1ng nuoc cat ho�c nuoc khlf ion.
• Khong slf d1,1ng dung dich lam mat c6 ti I� khac voi chi djnh. Neu n6ng d◊ Ion hon 60%
d(:>ng case bi qua nhi�t, neu du'oi 30%, tfnh nang chong an mon khong du'Q'c dam bao.

• Sa d1,1ng dung dich lam mat c6 ti I� khac voi chi dinh c6 the lam giam kha nang chong
dong, khien dung dich bi dong bang.

• Neu muc dung dich giam nhanh ch6ng, hay l�p tuc den ngay d9i ly Isuzu gan nhat de
kiem tra ho�c slfa chCta.
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Ki�m Tra M(i,c Dung Djch Lam Mat E>c;mg CO' 

Khi d(>ng ca da ngu(>i, kiem tra mac dung dich 

trong blnh nuoc ph1,1. Neu mac dung dich o giua 

vc;1ch "MAX" va "MIN'; khong can cham them. 

Neu mac dung dich thap hem vc;1ch "MIN'; cham 

them den khi dc;1t vc;1ch "MAX". 

06ng thoi, dam bao ket nuoc ho�c 6ng cua ket 

nu'oc khong bi ro ri. Kiem tra cac dau hi¢u ro rl 

nhu' vet 6 ho�c nuoc d9ng tren m�t dat ndi d�u 

xe. Hay lien h$ voi dc;1i ly Isuzu khi phat hi$n ro ri. 

• Xe hoc;1t d(>ng khi c6 sv ro ri dung dich lam

mat c6 the dan den b6 cang d(>ng cd.

Cham Dung Djch Lam Mat E>c;mg CO' 
Khi mac dung dich lam mat qua thap, mo nap blnh nuoc ph1,1 va cham day dung dich den 

vc;1ch "MAX". 06ng ch�t nap sau khi cham xong. 

[ & li�j:■:($ 
• Chi kiem tra, cham them hay thay the dung djch lam mat khi d(>ng cd da ngu(>i hoan

toan.

• Kiem tra blnh nu'oc ph1,1 de xac dinh mac dung dich lam mat d(>ng cd. Tuy nhien khi mac

dung dich trong blnh nu'oc ph1,1 tang ho�c giam d(>t ng(>t, hay mo nap ket nu'oc va kiem

tra dung dich ben trong ket nu'oc.

• Khi d(>ng cd van con n6ng, can th�n tranh de dung djch lam mat tiep xuc voi du'ong 6ng

xa, c6 the khien duong 6ng xa bi hu'.

• Neu mac dung dich lam mat d(>ng cd thay doi nhanh ch6ng, hay du'a xe den dc;1i ly Isuzu

gan nhat.
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Thay Dung Djch Lam Mat f>c)ng Cd 

Dung dich lam mat phai duqc thay the dinh ky theo lich bao duong. 

• Dung dich lam mat xa ra phai duqc xu' ly theo dung quy dinh cua nha nuoc

Lich bao dU'ang 

--> Tham khao trang 7-217 

Cac dung djch, nhat boi trdn va nhien litu khuyen dung 
--> Tham khao trang 7-242 

Mu'c dung djch lam mat 
Cac lo�li dc)ng cd theo tieu chuan Euro I ho�c Euro II, Euro Ill 

Tieu chuan 
LU'Q'ng dung d!ch (so tham khao) 

Ut(USgal./lmpgal.) 
. .. . . . . 

6HH1 Euro I 29.0(7.66/6.38) 

Euro II (Ngo;;ii 
28.1 (7.42/6.18) trll' model FTS) 

MIT 
Euro Ill (Ngo;;ii 

29.0(7 .66/6.38) trll' model FTS) 

6HK1-TCN Euro II (FTS model) 28.7(7.58/6.31) 

Euro Ill (FTS model) 29.6(7 .82/6.51) 

Euro II (Ngo;;ii 
31.4(8.29/6.91) 

AJT trll' model FTS) 

Euro II (FTS model) 32.0(8.45/7 .04) 

Euro II 28.7(7.58/6.31) 
MIT 

6HK1-TCS Euro Ill 29.6(7 .82/6.51) 

AJT Euro II (FVZ model) 32.0(8.45/7 .04) 

Euro II 
4HK1 

Euro Ill 

Cac model theo tieu chuan Euro IV 
-------------------------- - - - -

Loc;1i d9ng CO' LU'Q'ng dung dich (gia tri tham khao) 
Ut(USgal./lmpgal.) 

6HK1-TCN 29.6(7 .82/6.51) 

6HK1-TCS 30.2(7.98/6.64) 

HK1 19.0(5.02/4.18) 
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Khi thay dung dich lam mat, c§n n}a s1;1ch 
nap ket nU'O'C, ket nU'O'C, 6ng dan nU'O'C va 
d(>ng CO'. 

Cham soc ket mtac va b9 lam mat khi n�p 
--+ Tham khao trang 7-54 

Xa nl.1'6'c trong hij thong lam mat 
1. Xac djnh d(>ng CO' da ngu(>i han.

2. Thao nap ket nU'&c.

3. M6' 6c xa tren ket nU'&c, blnh nU'O'C
ph1,1 va d(>ng ca ai xa dung dich ra
ngoai.

4. Gan I9i 6c xa vao ket nU'&c va d(>ng
CO'.
Thay mieng d(:!m 6c xa m&i trll'O'C
khi lap l1;1i neu c6.

• Oung khoi d9ng d9ng ca neu kh6ng c6
dung djch lam mat trong ket nu'oc sau khi
xa c6 the gay b6 cung d9ng ca.

• Thl,l'c hi�n vi�c dong ho�c ma nap ket
nu'oc bang each xoay 2 Ian. Khi thao nap
ket nu'oc can th�n kh6ng lam hu' hong nap.

• Siet 6c xa ket nll'&c bang tay. V�n
bang kem ho�c cac d1,1ng c1,1 khac c6
thi gay hll' hong.
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E>i;,ng CO' 6HK1 

--:1�� 
�-) 

�, 

Vij sinh loi ket nLP6'c va loi be) lam mat 

khi ncilP 

Hi�u qua lam mat bi suy giam khi c6 bvi 
ho�c ch�t b§n dong ben trong ket nU'6'c 
ho�c ben trong b◊ lam mat khi ni;tp lam 
mon loi ket nU'&c va loi b◊ lam mat khi 

-�. ni;tp.
;_1�����===��k� Dung nU'&c n}a loi ket nU'&c va loi b◊ lam 

I 

13 

E>(>ng CO' 6HH1 

xa 

'---\ --- -
�-? 

-lc!'3-

\ 

w· 
�\ J, J; \\ L-' --..:::c-c-=- ( 

\\:_A�- ��r_J 
Nutxa 

mat khi ni;tp djnh ky. 

Cham soc ket nu'ac va b(> lam mat khr n�p 

---> Tham khao trang 7- 4 

• Khi rua loi ket nu'oc va loi b◊ lam mat khi
n(ilp, khong lam gay ho�c hu' cac la tan
nhi�t.



89 lam mat khi xa tuftn hoan 
EGR khong c6 6c xa gi6 

_ _,_,1t# 

89 lam mat khi xa tuftn hoan EGR 
c6 6c xa gi6 (lo�i 1) 

Bu-long xa A 

89 lam mat khi xa tuftn hoan EGR 
c6 6c xa gi6 (lo�i 2) 

Bu-long xa B 
B(i lam mat EGR 

Bu-long xa A 
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RU'a dLPang ong dan dung djch lam 
mat 

1. Cham day nu"oc phfa al.fang vao cua ket

nu"oc. Thao 6c xa gi6 khoi 6ng nu"oc tru"oc

khi cham dung dich.

Cho d(>ng co 4HK1, thao 6c xa gi6 khoi

6ng nu"oc, va cham nu"oc den lo nut xa

gi6. Sau khi cham day, lap ch�t 6c xa khf

l�i. Sau d6, cham day nu"oc vao ket nu"oc.

- - - - - - - - - - - - - --

L 1/ C siet bu-long xa gi6 tren ong m/oc cua 
h� thong lam mat EGR 

Bu-long xa 
gi6A 

Bu-long xa 
gi6B 

41 N•m(4.1 kgf-m/30lb•ft} 

26N•m(2.7kgf•m/19lb•ft} 

• Nap ket nu"oc la lo�i d6ng, mo hai bl.foe.
, Khi thao nap ket nu"oc can th�n khong
lam hu" hong ket nu"oc hay b(> l9c.
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E>i;,ng CO' 4HK1 

Bu-long xa gi6 Mieng xa mt&c 

2. Kiem tra va rua nap ket m.toc.
Thay nap moi neu bi hu.

3. V�n ch�t nap ket nuoc.
4. Dung dich lam mat c6 the rl tu

nhung vet nut nh6 nhat. Thay moi
cac ong cao SU bi hu'.

5. Cham nuoc may vao blnh nuoc ph1,1
den vach "MAX".

6. 06ng ·nap blnh nuoc ph1,1.
7. Khoi dc)ng dc)ng co va chc;1y che de)

cam chung trong 20 phut, tat dc)ng
CC1 dqi nguc)i va xa nuoc ra.

Xa dung djch lam mat d9ng co 
----> Tham khao trang 7 - 45



Cham dung djch lam mat dc;mg CO' 
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• Thay hay cham them dung dich lam mat khong dung each c6 the lam dung dich bi ri

ra tn16'c khi ket nuoc duqc cham day.

• Trong truong hqp d6, d9ng co se bi qua nhi$t do thieu dung dich lam mat. Oe tranh

vi$c nay, hay thlfc hi$n cac buoc sau trong khi cham dung dich lam mat d9ng co.

1. Hay xac dinh d9ng coda ngu9i h�n truoc khi

bat dau thlfc hi$n.

2. Siet ch�t 6c xa ket nuoc, 6c xa tren d9ng co.

Thay moi mieng d$m 6c xa (neu c6).

M10 22N•m(2.2kgf-m/16Ib,ft) 

M14 44N•m(4.Skgf-m/33Ib,ft) 
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H� th6ng lam mat EGR khong c6 
6cxa gi6 

H� th6ng lam mat EGR c6 6c xa 
gi6 (lo�i 1) 

Bu-long xa A 
H� th6ng lam 
mat EGR 

H� th6ng lam mat EGR c6 6c xa gi6 
(lo�i 2) 

H$ thong lam mat EGR 
Bu-long xa B 

3. Cham day dung dich lam mat vao ket
nuoc. Neu h$ thong lam mat EGR c6 6c xa
gi6, chi cham dung dich sau khi thao tat ca
6c xa gi6. Cho d(>ng co 4HK1, thao 6c xa
gi6 khoi 6ng nuoc va cham dung dich den
lo nut xa gi6.
Sau khi cham day, lap ch�t 6c xa khf l;;ii. Sau
d6, cham day dung dich vao ket nuoc.

Ll,l'c siet oc xa gi6 tren ong nuoc cua h$ 
thong lam mat EGR 

6cxa gi6A 41 N•m(4. l kgf-m/30lb•ft} 

6cxa gi6 B 26N•m(2.7kgf-m/19lb•ft} 



E>i;,ng CO' 4HK1

Bu long xa gi6 

Ccxa gio 
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4. Bop ch.Jong ong cao SU phfa tren cua ket

mtoc 2 ho�c 3 Ian. Neu d(:>ng tac nay day

khf ra khoi duong ong va muc dung d!ch

giam xuong, hay cham them dung d!ch

den mi¢ng ket m1ac.

L�p l;;ii den khi muc dung d!ch khong

con giam xuong.

Lt 

• Nap ket mtac la lo;;ii dong ma 2 bu'oc.

Thljc hi¢n vi¢c dong ho�c ma nap ket

nu'oc bang each xoay 2 Ian.

Khi thao nap ket mtac can th�n khong

lam hu' hong ket nu'oc.

• Cham dung d!ch lam mat tu tu, tranh bi

Ian khfvao.
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H� th6ng lam mat EGR khong c6 
6cxa gi6 

H� th6ng lam mat EGR c6 6c xa 
gi6 (lo�i 1) 

Bu-long xil A 

H� th6ng lam mat EGR c6 6c xa 
gi6 (lo�i 2) 

5. Neu xe khong trang bi h$ thong lam mat
EGR va khong c6 oc xa gi6, d6ng nap ket
nu'oc.
Neu xe trang bi h$ thong lam mat EGR
khong c6 oc xa gi6, trong truong hqp c6
oc xa gi6 t9i mi$ng xa nuoc, thay moi
mieng d$m bu-long va siet ch�t bu-long
19i. Thao ong dan tren nap d¢ng ca cua
h$ thong lam mat EGR de xa khf hoan
toan. Sau khi xa khf, lap ong dan vao 19i.
Neu muc dung dich lam mat d¢ng ca
giam, cham dung dich vao day ket nuoc,
sau d6 dong nap d�y ket nuoc 19i.
Neu trang bi h$ thong lam mat EGR c6 oc
xa gi6, d6ng nap ch1,1p ket nuoc truoc khi
thlfc hi$n cac buoc sau. Trong truong
hqp c6 oc xa t9i mi$ng xa nuoc, thay moi
mieng d$m oc xa gi6.
Trong truong hqp lo9i 1, c6 the thao
bu-long (A) tu h$ thong lam mat EGR tren
nap d¢ng cava cham dung dich qua lo xa
gi6.

Trong tru'ong hqp lo9i 1, c6 the thao 
bu-long (A) tu h$ thong lam mat EGR tren 
nap d¢ng cava cham dung dich qua lo xa 
gi6. Oc xa gi6 (B) dung de xa gi6. Sau khi 
cham dung dich thay moi mieng d$m 
bu-long va gan ch�t bu-long 19i. 
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I 

Ll,J'C sillt 6c xa gi6 tren Ong nLl'O'C cua he 
thong lam mat EGR 

6c xa gi6 A 41 N·m(4.1 kgf·m/30Ib·ft) 

6c xa gi6 B 26N·m(2.7kgf·m/19Ib·ft) 

s. Cham day blnh nuoc ph1,1 den v9ch "MAX". -E>6ng nap blnh nuoc ph1,1.
6. Khoi d(>ng d(>ng cct, ch9y khong tai 5 phut ho�c hem. Sau d6 tat d(>ng cct.
7. Sau khi chac chan rang dung dich lam mat khong con n6ng, hay mo nap ket nu6'c. Neu

muc dung dich lam mat xuong thap hay cham day dung dich lam mat len den mi�ng
ket nu6'c. Neu muc dung dich lam mat xuong thap bat thuong, hay kiem tra slf ro ri tu
ket nu6'c, cac duong ong lam mat ho�c ong blnh nu6'c ph1,1. Neu phat hi�n ro ri hay dua
xe den d9i ly Isuzu gan nhat.

8. Sau khi v�n ch¥ nap ket nu6'c, de d(>ng cct ch9y khong tai den khi kim dong ho chi
nhi�t d(> lam mat d(>ng co di vao vung giua, va van hang nhi�t mo ra. Neu xe c6 trang
bi may 19nh, tat cong tac NC de lam n6ng nhanh hon.
Neu xe c6 trang bi may suoi, tat cong tac qu9t de lam n6ng nhanh hon.
-E>e tiet ki�m thoi gian, neu xe c6 trang bi cong tac ham n6ng d(>ng co, b�t cong tac.
Neu xe khong trang bi cong tac suoi d(>ng co, hay cho d(>ng co ho9t d(>ng khoang 2000
vong/phut de lam n6ng.
Khi kim dong ho chi nhi�t d(> lam mat d(>ng co di vao vung giua, hay de d(>ng co ch9y
cam chung o toed(> khoang 2000 vong/phut khoang 5 phut roi tat d(>ng co.
Kiem tra xem van hang nhi�t c6 mo ra hay khong bang each kiem tra duong 6ng nu6'c
phfa tren c6 n6ng hay khong. Neu xe c6 trang bi may suoi, tang nhi�t d(> len muc cao
nhat va dam bao c6 gi6 n6ng thoi ra.

9. Cho d(>ng co ch9y khong tai s phut sau d6 tat d(>ng co.
10. Sau khi chac chan rang dung djch lam mat khong con n6ng, hay mo nap ket nu6'c. Neu

muc dung djch lam mat xuong thap hay cham day dung djch lam mat len den mi�ng
ket nu6'c. Neu muc dung djch lam mat thap hon binh thuong, hay kiem tra slj ro rl tu
ket nu6'c, cac duong 6ng lam mat ho�c 6ng blnh nu6'c ph1,1. Neu phat hi�n ro ri hay dua
xe den d9i ly Isuzu gan nhat de sua chua.

11. L�p 19i buoc 8 den buoc 1 o den khi muc dung d!ch lam mat on d!nh.
12. V�n ch�t nap ket nu6'c.
13. Cham day dung djch trong blnh nu6'c ph1,1 len v9ch "MAX" va roi dong ch�t nap binh

nu6'c ph1,1.
14. Kiem tra muc dung djch lam mat trong blnh nu6'c ph1,1 vao sang horn sau. Neu mljc

nu6'c lam mat giam xuong, cham day dung djch den v9ch "MAX".



7-54 KIEM TRA VA BAO DU'O'NG 

Cham Soc Ket NU'6'c Va Be;, lam mat khr m;ip 

b(> lam mat khf m;1p

Loi bi;> lam mat
Loi ket nU'O'C khf n1;1p 

�---
---�---\ 

I 
( 

Ve sinh loi ket nl.J'O'C va bo 
lam mat khi n�p 
Hi�u qua lam mat bi anh huong khi c6 bi.ii, dat
kl;?t trong cac duong thong gi6 cua loi ket nu'oc
va b(> lam mat khf n;;ip. 0ieu d6 cung c6 the 
lam rl set loi b(> lam mat khf n;;ip va loi ket nu'oc.
Khi thay dung dich lam mat d(>ng cCI, v� sinh
loi ket nu'oc va b(> lam mat khf n;;ip bang nu'oc
may.

[&@Mi=M•I 
• 0am bao d(>ng cCI da tat va rut chla khoa
ra khoi cong tac khoi d(>ng tru'oc khi tien
hanh v� sinh. 

, 0(>ng CCI, 6ng xa va ket nu'oc van con rat
n6ng sau khi xe ch;;iy. Can th�n xung
quanh nhung vi trf nay, tranh bi bong.
Chl v� sinh d(>ng CCI khi da ngu(>i han.

Lt 

• Khong v� sinh ket nuoc, b(> lam mat khf
n;;ip va cac khu Vl/.C xung quanh bang
nu'oc c6 ap llf.c cao, c6 the gay hu hong. 
• Khi v� sinh loi ket nu'oc va b(> lam mat
khf n;;ip, tranh khong lam hong, d�p cac
la tan nhi�t. 
• Cac la tan nhi�t rat mong, can th�n
khong du'Q'c lam cong chung.Neu bi bien
d;;ing se anh hu'ctng den hi�u qua giai
nhi�t. 
• Tranh lam nu'oc vang len cac thiet bi
di�n va day di�n xung quanh.

CHU Y (Tiep theo)
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CHU Y (Tiep theo) 

• Neu van con b1,1i ban barn vao sau khi
da tien hanh v� sinh, hay dua xe den d9i 

ly Isuzu de duqc ho trq. 

Day nai Qu�t 

• Day dai qu9t d9ng V dung cho d9ng co cua xe b9n can dieu chinh h,tc ding chfnh xac
hem la lo9i curoa V cua cac model thong thuong. Ll,fc cang khong phu hqp c6 the gay
tieng on ho�c dut day. Khi day curoa qu9t bi hu, h� thong di�n cung cap cho d9ng ca
ho9t d9ng khong tot, ho�c lam d9ng ca qua n6ng. 89n phai kiem tra can th�n I1,fc cang
day dai qu9t lam mat.

• Muon do chfnh xac sue ding day dai, su d1,1ng may do I1,fc ding day dai va doi chieu
voi bang thong so ben duoi. Yeu cau su d1,1ng may do I1,fc ding day dai t9i d9i ly Isuzu
cua b9n .
• Hay dung day dai chfnh hang ISUZU khi thay.

09 chung 

May phat di�n 

6HH1 

Kiem tra hang ngay (loc;ii di)ng eel 6HH1) Nhan 
vao khoang giCta do9n day dai cua 02 puli (nhln 
hlnh) voi I1,fc nhan 98N (1 0.0kgf/22 lb) va do 
khoang each dan hoi ho�c tan so dao d9ng. 
Khoang each dan hoi ho�c tan so dao d9ng phai 
nam trong khoang thong so blnh thuong the 

hi�n tren bang ben duoi. 
M�t khac, dieu chinh d◊ ding ho�c thay day dai. 
Dong thoi kiem tra cac vet nut ho�c cac hu hong 
khac. Neu xuat hi�n vet nut hay hu hong phai 
thay day khac. 

10 - 15 mm (0.39- 0.59in) 
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Oo chung 

May phat dien 

Loc;ti d(>ng CO' Day quc;tt 

•• 

6HK1 
Day da SU' d1,mg 

E>c;,ng ca trang bi may phat 
di�n 50A ho�c 60A 

E>9ng ca trang bi may phat di�n 
90A 

D(> chung 

Bo ding day 

Kiem tra hang ngay(lo,tli dc;,ng cC16HK1). Nhan 
vao khoan giua do<;1n day dai cua 02 buli (nhln 
hlnh) voi llfc nhan 98N(l 0.0kgf/22Ib) va do 
khoang each dan hoi ho�c tan so dao d(>ng. 
Khoang each dan hoi ho�c tan so dao d(>ng 
phai nam trong khoang thong so blnh thuong 
the hi�n tren bang ben duoi. 
Neu khong, dieu chlnh d(> ding ho�c thay day 
dai. Dong thoi kiem tra cac vet nut ho�c cac hu 
hong khac. Neu xuat hi�n vet nut hay hu hong 
phai thay day khac. 

Thong s6 chu§n 

Khoang each dan hf>i Tan s6 dao d(>ng 

I • I I 

6-7 mm (0.24 - 0.28 in)

191 - 209 Hz 

162 - 172 Hz 

Kiem tra hang ngay (dc;,ng co 4HK1 ). Nhan vao 
khoan giua do<;1n day dai cua 02 buli (nhln hlnh) 
voi llfc nhan 98N(l 0.0kgf/22Ib) va do khoang 
each danhoi ho�c tan so dao d(>ng. Khoang 
cachdan hoi ho�c tan so dao d(>ng phai nam 
trong khoang thong so blnh thuong the hi�n 
tren bang ben duoi. 
Neu khong, dieu chlnh d(> cang ho�c thay day 
dai. Dong thoi kiem tra cac vet nut ho�c cac hu 
hong khac. Neu xuat hi�n vet nut hay hu hong 
phai thay day khac. 



Lo1;1i di,ing CO' 

May phat 
50/60A 

4HK1 

May phat 90A 

Day qu1;1t 

Day mai 

Day da SU' di,rng 

Day m&i 

Day da SU' di,rng 
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. . .. . . . . 

5-7 mm (0.20 - 0.28 in) 197 - 221 Hz 

7-9 mm (0.28 - 0.35 in) 168 - 182 Hz 

5-7 mm (0.20 - 0.28 in) 190 - 212 Hz 

7-9 mm (0.28 - 0.35 in) 163 - 175 Hz 

[Thlfc hi�n theo quy trlnh sau de dieu chinh llfc ding day curoa thfch hqp]. 

- Canh chinh day curoa va ranh pu-ly va dieu chinh llfc cang day dung phlldng phap chi

dinh.

- Khoi d('>ng d('>ng cd, de chi;ly cam chung 5 phut de can bang llfc cang day cua ca

nhung doi;Jn day giua nhung pu-ly.

- Dung d('>ng cd, kiem tra d('> ding day curoa. Neu d('> ding kh6ng thfch hqp, hay chinh

d('> ding theo gia tri tieu chuan.

- Chi dung thong s6 ky thu�t ding day moi khi thay bang day moi.
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£>{Ing CO' 6HH1 

£>{Ing CO' 6HK1 

. - �ftp; 
'\ �/4 

'---. 

£>{Ing CO' 4HK1 
(£>{Ing CO' trang bi may phat 
50A/60A) 

Oieu chinh

1. Noi long dai 6c phan tren va duoi may
phat di�n (1, 2).

2. V�n bu-long dieu chinh (3) cho den khi llfc
ding day curoa nam trong phc:1m vi thong
s6 chuan.

3. Sau khi dieu chinh, siet ch�t tat ca cac dai
6c noi long.

Thay the 
1. Thao day dai may nen lc:1nh .

Day dai may nen l�nh OZ]
---> Tham khao trang 7- 202 

2. Thao long dai 6c cua may phat di�n (1,2)
va r6i thao day ra khoi pu-ly.

3. Lay day qua phan trong cua quc:1t.

4. Lu6n day curoa moi qua phan trong cua

quc:1t, va gan vao trong khi can chinh cac

ranh cua n6 voi pu-ly may phat va pu-ly
5. V�n bu-long dieu chinh (3) cho den khi llfc

cang day curoa nam trong phc:1m vi thong

s6 chuan
6. Sau khi dieu chinh, siet ch�t tat ca cac dai

6c noi long.
7. Gan day curoa may nen lc:1nh vao.



09ng ca4HK1 
(09ng ca trang bi may phat 90A) 

c'i 

Bu-long dieu chinh 
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Di�u chinh 

1. Thao long bu-long chat be') ding h,tc.
2. Oieu chinh 11,(c ding day bang bu-long dieu

chinh.
3. Khi 11,tc ding da duqc dieu chinh, hay v�n 19i

dai oc chat be') cang 11,(c m<')t each an toan.

Thay th' 

1. Thao day dai may nen lc;1nh.

Day dai may nen l�nh IT]

---+ Tham khao trang 7 - 202 

2. Thao long dai oc chat be') cang 11,(c.
3. Thao long bu-long dieu chinh va thao day

curoa ra khoi cac pu-ly.
4. Lay day ra qua phan trong cua qu9t.
5. Luon day moi qua phan trong cua qu9t va gan

day vao trong khi can chinh cac ranh cua n6
theo cac pu-ly.

6. V�n bu-long dieu chinh cho den khi de') cang
day nam trong ph9m vi thong so chuan.

7. Sau khi dieu chinh, siet ch�t tat ca cac dai oc
noi long.

8. Gan day curoa may nen 19nh vao.
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Thay l9c gi6 theo ljch baa duong. 

Ljch bao dLP6'ng 

L9c Gi6 

-+Tham khao trang 7-217 

Kiem Tra L9c Gi6 

£>en chi bao lc?C gi6 dong 
tieuchuan 

Dong trang bi MID 

Neu den chi bao l9c gi6 (dong xe tieu chuan) 
ho�c tin nhan chi bao (dong xe trang bi (MID)) 
hien thi, kiem tra 19 khong khf ngay ca khi chua 
den lich kiem tra dinh ky. 

£>en chi bao l9c gi6 DZ] 
---+ Tham khao trang 4 - 45 

Ljch bao dllang DZ] 
---+ Tham khao trang 7 - 217 

v, Sinh Va Thay Lc;,c Gi6 

1. L�t cabin.

L,t cabin DZ] 
---+ Tham khao trang 7 - 10 

H� thong I,t cabin di�n DZ] 
---+ Tham khao trang 7 - 15 

2. Thao 4 k�p giu va thao nap l9c gi6.
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3. Thao l9c gi6 bang each keo ve phfa b�n.

4. Lo�i b6 b1,1i ban trong nap l9c gi6 va than

cua l9c.

5. Rua s�ch van xa du'oi day l9c gi6.

V� sinh l9c gi6.

6. Ch9n m(>t trong nhCl'ng phu'ong phap lam

s�ch sau day tuy thu(>c vao d◊ ban cua l9c

gi6.

a. Khi b1,1i kho barn vao l9c gi6:

1. Thai bang khf nen voi sue nen 690 kPa

(7.0 kgf/cm2
/ 100 psi) vao m�t trong cua

lu'oi l9c trong khi xoay n6 de lo�i b6 b1,1i.

2. Kiem tra l9c c6 bj hu' ho�c c6 cha nao

m6ng di khong.

b. Khi l9c gi6 bj den boi kh6i nhot ho�c bo

h6ng:

1. Ngam l9c gi6 trong hon hqp nu'oc va

chat tay hoa tan trong 30 phut.

2. Lay l9c gi6 ra kh6i dung djch chat tay va

dung nu'oc may rua s�ch.

3. Sau khi rua s�ch, de l9c kho ti! nhien t�i

vj trf thoang gi6
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'\ 
f_ 

�i 

t}. 1/ I oil 

llcHOv 

• Khong d�p ho�c giu m.;inh l9c gi6 vl c6
the gay hu hong.
• Phoi kho c6 the mat 2 ho�c 3 ngay.
Chung toi khuyen nen dung l9c gi6 dlf
phong trong khi cha dqi.
• Khong dung h'.ta ho�c khf nen de lam
kho.

7. f>�t l9c gi6 tro vao dung vi trf trong bau l9c
gi6.

8. Gan l.;ii nap ch1,1p bau l9c gi6.
Khi gan l,;ii nap ch1,1p, chac chan rang ky
hi�u "ISUZU" nam tren dinh va cac mau
dong b◊ voi vi trf cac k�p.
Giu ch�t nap dung vi trf bang each kh6a 4
k�p giul.;ii.

• Khong ve sinh l9c gi6 ben trong. N6 phai dU'Q'C thay cung v&i l9c ben ngoai.

• Khi ve sinh l9c gi6 ben ngoai, khong l§y l9c ben trong ra ai ngan v�t lc;1 rai
vao ben trong b§u l9c gi6.
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LQC Nhien Li�u 

Thay l9c nhien lieu phfa d(>ng co (L9c tinh) va l9c tho phfa khung xe theo lich bao duong. Xa 
nl16"c khi den canh bao b(> tach nl16"c (19c nhien li�u) phat sang. 

Ljch bao dll'&ng 
- Tham khao trang 7 -217

E>en Canh Bao 89 Tach NU'O'C (LQC Nhien Li�u) G 

Dong tieu chu§n 

Dong trang bi MID 

Lt 

Khi luqng nl16"c trong b(> tach nl16"c (l9c nhien 
li�u) d9t den muc quy djnh, den canh bao 
(dong tieu chuan) hay tin nhan canh bao 
(dong trang bi MID) se sang. Xa nl16"c va dam 
bao den canh bao da tat. 

• Nl16"c trong b(> tach nl16"c c6 the bi dong bang, lam hll h9i xe.
• Neu den canh bao sang trong khi xe dang v�n hanh, ngay l�p tuc xa nl16"c ra kh6i b(>
tach nl16"c (19c nhien li�u). Tiep t1,1c v�n hanh xe khi den canh bao dang sang c6 the lam
hll hong h� thong phun nhien li�u. Neu dieu nay xay ra, elem xe den d9i ly Isuzu gan
nhat de duqc kiem tra va sua chG"a.

Xa nll'6'c lc;,c nhien li�u 
- Tham khao trang 7 -72

7 
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Thay LQC Nhien Li�u 

Loe nhien lieu 

Vong dem 0 

L9c nhien li�u ph1a cJ(>ng ca (cJ(>ng ca 6HH1) [J[] 

1. Noi long l9c nhien li�u bang each xoay

ngu'Q'C chieu kim dong ho bang d1,mg Cl,!

thao l9c.

2. Dung khan sc;1ch de lau chat ban da dong a

m�t tren cua b◊ l9c, de l9c moi c6 the gan

khft vao khi du'Q'c lap.

3. Dung dau diesel ruoi sc:J len vong d$m 0

cua h9p. Cham day nhien li$u vao l9c moi,

can th�n lap l9c vao va xoay theo chieu

kim dong ho de tranh bl tran nhien li$u.

Xoay den khi vong d$m O chc;1m vao nap

l9c nhien li�u.

Dung d1,1ng c1,1 chuyen dung tiep t1,1c xoay

them 1 /3 den 2/3 vong.

4. Xa gi6 kh6i h$ thong nhien li$u.

cachxa gio
----> Tham khao trang 8 - 14 

5. Sau khi khoi d9ng d9ng cc:J, chac chan

rang khong c6 nhien li$u ri ra tu xung

quanh khu vl,l'c l9c.

• Khi rap v6 l9c, hay can th�n dung de vong d$m bl k�t. 0ieu nay c6 the khien ro ri nhien

li$u va gay chay.

• 0ung dung may nen khf de loc;1i chat ban. Hay dung khan sc;1ch. Khf phun c6 the lam

chat ban l9t vao duong 6ng nhien lieu khien d9ng cc:J hoc;1t d9ng bat thuong.

• Phai dam bao dung l9c nhien lieu chfnh hang Isuzu.

• Thay moi vong d$m khi thay b◊ l9c.

• Huy b6 l9c cu da thay theo dung quy dlnh nha nuoc.



Bu long xa 

Thanloc 

Vongdem 

Vongdem 

Loi IQC 

Vongdem 

Vongdem 

Loxo 

Hi;>p lc;,c 

� 
Vongdem 

._ ___ Bu-long 
trung tam 
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L9c nhien li�u tinh ben hong tf9ng co (tf9ng 

cc16HH1) OZ] 

Thao 16ng 6c xa a day chen de rut nhien lieu 

ben trong b(> l9c. 

Su d1,mg d1,mg Cl,! chuyen d1,1ng va thl/C hi�n 

theo cac buck sau. 

• Khuyen cao dung l9c nhien li�u chfnh

hang Isuzu.

1. Noi m(>t dau cau 6ng nhlfa vao 6ng xa

duoi day b(> l9c va d�t dau con l;;ii vao

h(>p chaa dung d!ch xa.

2. Nai 16ng 6c xa duoi day l9c de xa.

3. Noi 16ng dai 6c trung tam va thao cac

thanh phan ra cung voi h(>p l9c.

4. Thay moi cac thanh phan va vong d�m 0.

5. Xa gi6 kh6i h� thong nhien li�u.

Cachxagi6

---> Tham khao trang 8 -14 

6. Sau khi khoi d(>ng d(>ng ca, chac chan

rang khong c6 nhien li�u rl ra W xung

quanh khu vlfc l9c.



7-66 KIEM TRA VA BAO DU'O'NG 

[ Lh ®foH=fJ•I 
• Khi rap v6 l9c, hay c§n thi;m dCmg di§ vong di;lm bi kE;lt. 0i€lu nay c6 th!§ khil§n

ro ri nhien lii;lu va gay chay.

• Phai dam bao dung l9c nhien lieu chinh hang Isuzu.

• Thay m&i vong di;lm khi thay b(l l9c.

• Huy b6 l9c cu da thay theo dung quy djnh nha nlJ'&c.

Bu-long xa gi6 

Thanloc 

0-- Phao

c----- Vong dem 

t-- Bu-long xa

L9c nhien li�u tho tren than xe 
(d{mg CO' 6HH1) 
1. Noi m◊t dau cau 6ng nhlfa vao 6ng xa du6"i

day b◊ l9c va d�t dau con lc;1i vao h◊p chua
dung dich xa.

2. Noi 16ng 6c xa du6"i day l9c de xa.
3. Siet ch�t bu-long xa.

4. V�n v6 l9c nguqc chieu kim dong h6 de
thao va go n6 ra kh6i phan dau b◊ l9c.

s. Thao loi b◊ l9c va vong d�m o.

6. Gan vong d�m O m6"i vao ranh h◊p l9c.
7. Oo dau diesel sc;1ch va d�t v6 l9c chc;1m vao

than l9c.
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8. Lap v6 l9c bang each xoay theo chieu kim

dong ho.

• Chu y kh6ng lam do tran nhien li�u.

• Can th�n kh6ng de vong d�m bi kE;!t.

9. Dung d1,mg c1,1 chuyen dung de lap.

10. Xa gi6 kh6i h� thong nhien li�u.

Cachxagi6

----> Tham khao trang 8 - 14

11. Sau khi khoi d¢ng d¢ng eel, chac chan rang

kh6ng c6 nhien li�u rl ra tu xung quanh

khu vlfc l9c.

• V6 l9c dl.lQ'c lam bang nhlfa, dfnh seln ho�c dung m6i hG'u eel khac c6 the gay ra cac vet

nut (ro rl nhien li�u). Khong b6i seln ho�c chat tLIClng tlf len h(:>p l9c.

• Lam sc:ich nhG'ng tc:ip chat ban kh6i day h(:>p l9c va chac rang phao di chuyen W do va

thu�n IQ'i.

• Phai dam bao dung l9c nhien lieu chfnh hang Isuzu.

• Thay moi vong d�m khi thay b¢ l9c.

• Xu ly l9c cu da thay theo dung quy djnh nha nuoc.

[ Lh 1%foH=t4•1 
• Sau khi khoi d¢ng lc:ii d¢ng eel, xac nh�n kh6ng c6 ro ri nhien li�u khu vlfc xung quanh

l9c nhien li�u. Nhien li�u ro ri c6 the gay chay.
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Bu-long xa gi6 

Hop loc 

Bu-long xa 

L9c nhien li�u tinh hen hong d9ng ca (d9ng 

cc:J6HK1/4HK1) 

1. Noi m(>t dau cua 6ng nhlfa vao 6ng xa duoi

day bi) IQc va d�t dau con lc;1i vao h(>p chua

dung djch xa.

2. Noi 16ng 6c xa duoi day h(>p IQc.

Thao nap cao SU cua 6c xa gi6 va noi 16ng 6c

xa gi6. Oieu nay cho phep nhien li�u tu bi)

IQC chay qua 6c xa nhien li�u. Siet ch�t 6c xa

gi6.

3. Dung co-le 29 mm de v�n phan h,ic giac o

day cua v6 IQC ngu'qc chieu kim dong ho va

thao v6 IQC ra.

4. Rut IQC hu'ong xuong va thao vong d�m 0.

Dung khan sc;1ch de lau chat ban da dong o

m�t trong cua v6 l9c.

• Oung dung may nen khf de loc;1i chat

ban. Hay dung khan sc;1ch. Khf phun c6

the lam chat ban IQt vao du'ong 6ng

nhien lieu khien d(>ng co hoc;1t d(>ng bat

thu'ong.



[ & ®Mi¥i·M 

Bu-long xa gi6 

ThanlQc 

Vong dem 

Vong dem trong 

Vong dem ngoai 

Loi IQC 

Hc;,p l9c 

Bu-long xa 
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5. Gan cac vong d�m m6'i vaa v6 l9c, dam baa

rang n6 khong bj hu'.

6. Sau khi dung da1,1 diesel rua so m�t trang va

ngaai cua vong d�m l9c m6'i, hay day lu6'i

l9c vaa thea chieu kim dong ho cha den khi

n6 ch9m vaa than l9c.

• Dung de chat ban l9t vaa 04 lo ke ben

vong d�m trang.

7. Sau khi dung dau diesel rua so m�t trang

cua v6 l9c ha�c vong d�m 0, hay v�n v6 l9c

thea chieu kim dong ho cha den khi n6

ch9m day phan than b◊ l9c.

Neu phan du6'i cua b(> l(>c khong ch9m vaa

phan than b(> l9c, l9c da khong dayvaa het

muc. Hay day 19i ll16'i trang khi v�n nap.

, Khi rap v6 l9c, hay can th�n dung de vong d�m bi k�t. Dieu nay c6 the khien ro rl nhien 

li�u va gay chay. 

, Phai dam baa dung l9c nhien lieu chfnh hang Isuzu. 

, Thay m6'i vong d�m khi thay b◊ l9c. 

, Huy b6 l9c cu da thay thea dung quy djnh nha nu'6'c .. 

8. Gan b◊ l9c.

9. Siet ch�t bu-long xa.
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Cong noi cong t�c 
bi;\ tach mt&c 

J,--' 
LoiLQC 

Vong aem 

Ranh Vong dem 

Hi;\p IQc 

Bu-long xa 

10. Xa gi6 khoi h¢ thong nhien li¢u.

Cachxagi6

-> Tham khao trang 8 - 14

11. Sau khi khoi d9ng d9ng ca, chac chan

rang khong c6 nhien li¢u rl ra tu xung

quanh khu vlfc l9c.

L9c nhien litu tho ben khung xe (lo�i d(mg 

ca 6HK1 /4HK1) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

N6i m9t dau cua 6ng nhlfa vao 6ng xa 

duoi day b(i l9c va d�t dau con l�i vao 

h9p chua dung dich xa. 

Thao dau n6i vao thung nhien li¢u cua 

6ng nhien li¢u. 

Noi long 6c xa du'oi day vo l9c de xa 

nhien li¢u. 

Siet ch�t 6c xa va thao cam bien tach 

nu'oc. 

V�n vo l9c ngu'c;tc chieu kim dong ho de 

thao va go n6 ra khoi phan dau b9 l9c. 

Keo I6i l9c xu6ng va thao vong d¢m. 

Gan vong d¢m moi vao ranh, chac chan 

rang n6 khong bi hu' hong. 

Sau khi dung dal.J diesel rua so m�t 

trong va ngoai cua vong d¢m l9c moi, 

hay day luoi l9c vao theo chieu kim 

dong ho cho den khi n6 ch�m vao than 

l9c. 

9. Thoa nhl;! dau diesel len vong d¢m va

cham khoang 0.8 lit (0.21 us gal.

/0.1 Slmpgal.) vao l9c moi.

10. Xoay theo chieu kim dong ho de lap

d�t.
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• Phai can th�n khong lam d6 tran nhien li$u.

• Phai can th�n khong dlJ'Q'C lam ki:it v6ng d$m.

1f 
Sai 

Phao 

11. Dung d1,mg c1,1 chuyen d1,1ng xoay den khi
ch;;im vao than l9c.

12. Gan giac noi cong tac b◊ tach mtac, gan
dau 6ng da thao a buac 1 vao v! trf cu.

13. Xa gi6 ra khoi h� thong nhien li�u.
cachxagio

- Tham khao trang 8 - 14

14. Sau khi khoi d¢ng d¢ng ca, chac chan rang
khong c6 nhien li�u ri ra tu xung quanh
khu vlfc l9c.

• Vo l9c duqc lam bang nhlfa, dfnh son
ho�c dung moi huu ca khac c6 the gay ra
cac vet nut (ro ri nhien li�u). Khong boi
son ho�c chat tuong tlf len hc)p l9c.

• Lam s;;ich nhung t;;ip chat ban kh6i day
h◊p l9c va chac rang phao di chuyen ti./
do va thu�n lqi.

• Phai dam bao dung l9c nhien lieu
chfnh hang Isuzu.

• Thay moi vong d�m khi thay l9c.
• Xu ly l9c cu da thay theo dung quy d!nh
nha nuoc.
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[Lt®foH=M•M 
• Sau khi kh&i d('>ng l1;1i d('>ng ca, xac nh�n khong c6 ro ri nhien lieu khu vl)'c xung

quanh IQc nhien lieu. Nhien lieu ro ri c6 th� gay chay.

Xa NU'6'c Kh6i B9 LQC Nhien Litu 

Bu-long xa gi6 

Bu-long xa nhien 
li�u 

Lc;,c nhien li�u tho hen khung xe (d9ng er/ 

lo�i6HH1) 

1. Noi m(>t dau cua ong nhi,ta vao ong xa du'oi
day b◊ IQc va d�t dau con l�i vao h(>p chua
dung djch xa.

2. Noi long oc xa gi6 va oc xa nhien li�u o day
b◊ IQc de xa nu'oc.

3. Siet ch�t oc xa gi6 va nhien li�u sau khi tat
ca nu'oc da du'Q"C xa.

4. Xa gi6 ra khoi h� thong nhien li�u.
cachxagio

----> Tham khao trang 8 - 14 
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Lc;,c nhien li�u phra khung xe (10<;1i d9ng cd 

6HK1/4HK1) 

1. NQi rni)t dau Qng nhlfa vao QC xa phfa du'oi l9c

va d�t dau con I9i vao blnh chua.

2. N6'i long QC xa phfa du'oi l9c de xa nu'oc.

3. Siet ch�t QC xa nhien li$u sau khi tat ca nu'oc

da du'qc xa. Neu lu'qng nu'oc vu'qt qua 0.3 lit

(0.08 USgal./0.07 lmpgal.), dong thoi xa nu'oc

khoi l9c ben hong di)ng co.

Lc;,c nhien li�u phia a9ng cd (10<;1i a9ng cd 

6HK1/4HK1) 

1. NQi rni)t dau Qng nhlfa vao QC xa phfa du'oi l9c

va d�t dau con I9i vao blnh chua.

2. N6'i long QC xa phfa du'oi l9c va an born tay len

xuQng de xa nu'oc.

3. Siet ch�t QC xa va an born tay len XUQng vai

Ian.

4. Chae chan rang khong c6 nhien li$u ro ri tu QC

xa va den canh bao bi) tach nl16'c (l9c nhien

li$u) khong phat sang sau khi khoi di)ng di)ng

co.
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• Lau sc;1ch tat ca nhien li�u dfnh vao khung xe.

• Khoi d(>ng d(>ng CCI ngay l�p tuc sau khi xa nuoc khoi l9c nhien li�u. Neu d(>ng co

kh6ng khoi d(>ng trong 1 Os, dqi m(>t luc sau d6 khoi d(>ng lc;1i.

• Nhien li�u c6 Ian trong nuoc xa ra. Hay xu' ly chung theo dung quy d!nh cua nha

nu'oc.
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Kl�M TRA VA BAO DU'Q'NG LIEN QUAN E>�N 
KHUNG GAMXE 

• Phanh 7-76

• Phanh tay 7-84

• Tr6ng phanh 7-88

• Banh xe va I6p xe 7-92

• Quy trinh dao I6p xe 7-98

• Thay banh xe 7-100

• Thay banh xe (6 ho�c 8 bu long JIS) IT] 7-101

• Thay banh xe (10 bu long ISO) IT] 7-110

• Banh xe dl,P phong IT] 7-117

• Ki�m tra bu-long tr1,1c cau 7-119

• Bau hO'i 7-119

• B(> lam kho khi nen IT] 7-121

• Dau ly hQ'p I MIT I 7-121

• Ban dli!P ly hQ'p I MIT I 7-124

• Nh6'1: h(>p s6 I MIT I � 7-129

• HQp s6 ll,J' d(>ng ki�u ALLISON2500 IT] 7-140

• HQp s6 ll,J' d(>ng ki�u ALLISON3000/3500 IT] 7-144

• Dau trQ' I1,J'C ly hQ'p � 7-153

• Nh6't tr1,1c truyen d9ng sau 7-156

• Nh6' tr1,1c truyen d9ng trll'6'C IT] 7-159

• Nh6't h(>p s6 IT] 7-163

• TrQ' I1,J'C lai thuy I1,J'C 7-166

• BQ lc;,c trQ' I1,J'C lai thuy I1,J'C 7-169

• Tay lai 7-170

• Thung nhien li�u 7-171 

• Tra M6' Cac BQ Ph�n Khung Garn Xe 7-172
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Phanh 

Kiem Tra M(pc Dau Phanh � 

Thay dau phanh theo ljch bao duong. 

Muc dau trong blnh dau phanh nen nam giua 

v;;ich "MIN" va "OIL LEVEL'.'. Neu muc dau phanh 

thap hon v;;ich "MIN''. cham them dau den v9ch 

"OIL LEVff'. 

Dung san pham chfnh hang Isuzu khi cham 

them. 

[ Lt tt#hi¥i·I 
• Neu muc dau phanh qua thap, c6 the

lam ro ri tren ong dau. Kiem tra ong dan

dau phanh. Neu phat hi�n ro ri hay lien

h� d9i ly Isuzu gan nhat. 

, Vi dau phanh de hap thu khf am, phai 

dam bao khf am khong l9t vao dau khi 

kiem tra, cham them ho�c ton tru dau. 

Neu khf am l9t vao dau, diem soi cua dau 

giam va dieu nay gay ra hi�n tuqng "b9t 

khf'� gay nguy hiem nghiem tr9ng cho 

ho9t d9ng cua phanh. 

, Dung de nh6t d9ng co, nh6t boi tron 

cac nhong va cac lo9i dau khac tr9n Ian 

dung djch phanh. Dau phanh bj nhiem 

ban bai cac lo9i dau khac se giam chuc 

nang phanh, c6 the gay tlnh huong nguy 

hiem. 
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• Dau phanh lam chay cac chat li�u phu
son va cac b(> ph�n bang nhlfa, caa SU,
nhlja dea. N6 cung lam mon kim lac;1i.
Neu bi tran ra, hay lau sc;1ch ngay va rua
het be m�t bang m.t6'c.

Ljch bao dLPO'ng 

---> Tham khao trang 7-217 

Xa Gi6 H� Thf>ng Phanh Thuy Ll:l'C � 

Nl§u khong khi c6 trong h� th6ng phanh, n6 se anh hLI'cmg x§u dl§n hai;it d(mg phanh. 
Xa gi6 h� th6ng phanh dU'Q'C dung khi ILI'gng d§u phanh trong thung qua th§p ha�c 
6ng phanh bi thaa ra trong qua trinh baa dU'ang. Khong tl)' y xa phanh m(>t minh, c§n 
c6 ngU'ai phl,J. 

[ Lt dfoH:M•I 
• Vi d§u phanh de h§p thu khi §m, phai dam baa khi §m khong IQt vaa d§u khi

kilim tra, cham them ha�c t6n trO, d§u. N�u khi §m lot vaa d§u, ailim soi cua
d§u giam va dil§u nay gay ra hi�n tU'gng "bot khi", gay nguy hilim nghiem
trong cha hai;it d(>ng cua phanh.

• OU'ng all nh&t dong co, d§u boi tron cac nhong va cac loi;ii d§u khac tr(>n Ian
dung dich phanh. D§u phanh bi nhiem b§n b&i cac loi;ii d§u khac se suy giam
ch(pc nang phanh, c6 thli gay tinh hu6ng nguy hilim.

• D§u phanh lam chay cac ch§t lieu phu son va cac b(> ph?n b�ng nhl)'a, cao
su, nhl)'a deo. N6 cung lam mon kim loi;ii. N�u bi tran ra, hay lau si;ich ngay
va nia h�t bl§ m�t b�ng nLI'&c.
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1. Truoc khi xa gi6 h� thong phanh, khoi
d(ing va ch9y d(ing co de tang ap ll/c
gi6 du cao den muc c6 the xa.

2. Cham them dau den v9ch "OIL LEVEL:'
trong blnh chua dau thang. Duy trl muc
dau trong qua trlnh xa gi6 bang each
cham them khi can. Xa gi6 h� thong
phanh tung phan theo thu ti/ sau:
Bau tang ap---+ Banh trlloc phai---+ Banh
trlloc trai ---+ Banh sau pha ---+ Banh sau
trai.

3. Thao nap cao SU h6i oc xa gi6 (1). Lau
s9ch oc xa gi6. Gan m(it dau cua ong xa
vao oc xa gi6 va dau con 19i vao m(it
thung chua s9ch. Oo dau phanh vao
m(it phan ba (1 /3) the tfch thung chua.

4. Nhan ban d9p phanh vai Ian, sau
d6 nhan giG' ban d9p.



E>en canh bao hi;! th6ng phanh 

,2 "' , -
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5. Noi oc xa gi6 khoang nua vong de bong

khf trong dau phanh chay vao thung

chua va siet ch�t siet ch�t QC xa gi6 ngay

l�p tuc.

6. Tu tu nha ban d9p phanh. L�p 19i bl.toe 4,

bl.tac 5 den khi khong con b9t khf vao

thung chua. Sau khi xa gi6 d�y nap cao

su 19i vi trf cu.

• Trang khi xa gi6, dam bao rang muc

dau trong blnh dau phanh khong thap

hem v9ch "MIN".

• Neu b9n xa gi6 h� thong phanh ma

khong khoi d(>ng d(>ng co, c6 the lam

hong b(> tang ap.

7. Sau khi thljc hi�n tung phan cua quy

trlnh xa, nhan ban d9p phanh de kiem

tra den canh bao h� thong phanh c6

phat sang khong.

E>en canh bao hi;! th6ng phanh IAHBI 

----> Tham khao trang 4-38 
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/'15

,-

x100kPa 

�AKE 
/' 15 AIR

,-

x100kPa 

� 

FRR/FSR 

FSR/FTR/FVR/GVR IAHBI 

FSS/FTSmodel 

Ap suat khi nen 

Ki�m tra Ap suit khi nen 
1. Kiem tra dong ho do ap hfc de chac rang cac

h� thong khf chfnh va phv di;lt den chi so 
phu hQ'p. 

780 - 890kPa 
(8.0- 9.1 kgf/cm2/114-129 psi)

2. Tiep theo, kiem tra toe de) ma ap suat khf nen
tang len. Sau khi xac nh�n rang can gi;lt
phanh du'Q'c keo day du, keo voi xa o du'oi
cung cua bau khf de cha tat ca khf trong bau
khf du'Q'C thai ra.

FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR I FAB I 

FVM/FVZ/GVZ I AHB I 

�:r�
kr-

r\,, l rf 
w r',r, 
>- '

--ti, 
-·\



Bftu khi ph1,1 DZ] 
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0oi v&i bau khf di;it t9i cac dja diem khac, thl)'c hii;m cac thu t1,1c xa gi6 mo ta a tren. 

E>en canh bao ap suat khr nen 
(Ngo�i truth! truang Nga va Iran) 

Danh rieng cho th! truang 
Ngava Iran 

3. Khoi d(>ng va chc;iy d(>ng co a che d◊
khong tai. Voi cac h� thong phanh khf
nen la de kiem tra thoi gian de den bao
ap suat khong khf tat phu hqp voi thoi
gian quy dinh trong bang sau cho xe
dong Cl) the cua bc;in.

£>en canh bao ap su§t khi nen 
----> Tham khao trang 4-39 
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Thai gian c&n tn,6'c khi den bao ap su&t khong khi t�t 

Loc;1i xe va tieu chuan 

FRR Phanh banh xe 
FSR(dll'ang kinh trong phanh:18inch} Phanh trung tam 

FSR(dll'ang kinh trong phanh:20inch} Phanh trung tam 

� Phanh banh xe 
FTR 

IAHBI Phanh trung tam 

IFABI Phanh banh xe 
FVR 

IAHBI Phanh trung tam 

IFAB I Phanh banh xe 
FVM 

IAHBI Phanh trung tam 

IFABI Phanh banh xe 
FVZ 

IAHBI Phanh trung tam 

GVR 
IFAB I 

IAHBI 

GVZ 

FSS 

FTS 

I Thai gian (phut) 

9 

6 

7 

11 

7 

11 

7 

14 

12 

14 

12 

16 

9 

12 

9 

7 

Thai gian tru'<JC khi den canh baa ap suat khong khi tat c6 the hoi khac nhau tuy thu(>c vao 
nhi�t d(> va cac dieu ki�n moi tru'ong khac. Tuy nhien, b9n nen lien h� voi cac d9i ly Isuzu gan 
nhat neu ap suat khong khf hoan toan khong tang, thoi gian can tru'oc khi d9t ap suat thfch 
hqp la khac nhau dang ke nhu' da chi ra trong bang, ho�c kim cua hai dong ho do ap suat cha 
thay ap suat khac nhau dang ke. 

[&@Mi=M•M 
• Khong v�n hanh xe trong khi bat ky kim dong ho ap h,tc nao dang a trong vung mau
do ho�c den canh baa ap suat dang b�t. Phanh khi d6 khong day du chuc nang, va rat
nguy hiem de v�n hanh xe.
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Ban E>�p Phanh 

Hanh trlnh tl,I' do 

Nh§n ban d9p phanh v6'i hai ng6n tay 
di§ kil§m tra xem khoang each hanh trlnh 
b,P do ban d9p phanh la dung va ban d9p 
di chuyl§n tran tru ma khong c6 d§u hieu 
b§t thU'ang. 

�=IMN@M@NWMffi� 
10 - 18 mm (0.39- 0.71 in) 

Am thanh hoiJit d9ng 
Lang nghe am thanh cua cac b(i ph�n va co 
cau chap hanh sau khi an va nha ban d9p 
phanh. 

Hi�u qua phanh 
Lai xe ch�m tren duong kho va su d1,mg h� 
thong phanh. Kiem tra xem h� thong phanh c6 
lam vi�c blnh thuong va khong bi l�ch ve m(it 
ben . 

• M(it CUQC kiem tra hi�u qua phanh phai
duqc thlfc hi�n tren m(it con duong r(ing
v6'i tam nhln tot trong khi th�t sl,1 chu
tr9ng den giao thong phfa sau va xung
quanh.
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Phanh Tay 

• Xe cua b9n c6 m('>t trong hai lo9i phanh: 

[Phanh trung tam]

• Khi b9n keo can g9t phanh, phanh trung tam ho9t d('>ng tren trl)'c truy€m
d('>ng all kh6a c(mg.

[Phanh banh xe] 

• Khi b9n keo can g9t phanh, phanh banh xe kich ho9t phanh banh sau all
kh6a chung.

Kiem Tra Hanh Trinh Can G�t Phanh Tay 

Phanh trung tam 

Phanh banh xe 

Xe dung phanh trung tam 
Keo can phanh tay ch(lm ch(lm tCr vi tri 
nha h�t; d�m cac ti�ng "click" t1;10 ra all 
killm tra xem n6 c6 thll nang len dung 
mll'C hay khong. Cung nen killm tra tren 
m('>t con dU'cmg d6c, kho rao xem phanh 
c6 thll giCr yen xe hay khong .. 

So nae tu v! tri nha den v! tri cai vai h/c keo 

khoang 294 N (30.0kgf/661b} 

3den8nac 

Xe dung phanh banh xe 

Keo hoan toan can phanh tay tCr vi tri nha 
cho d�n khi hoan toan vao vi tri kh6a, 
d6ng thoi l�ng nghe xem c6 am thanh 
hai khi nen cua b('> ch�p hanh hay khong. 
Ngoai ra, nen kiflm tra tren m('>t con 
dU'ong df>c, kho rao xem phanh c6 thfl 
giCr yen xe hay khong. 
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E>ieu Chinh Phanh Tay CY] 

Cac dong khac ngoai
FSS/FTS 

(

I 

/ 

Kieu FSS,
FTS (dc)ng ca6HH1)

\ 
I 

ap 
ch1,1p 

Lodieu 
chinh 

Kieu FTS (cJc)ng ca6HK1)
Tr6ng phanh 

I ,  1�\ •� "---...._ �-

�-., t,\ \ \ \ ,'\ \ ' -=c::�- \ 
I·,\ Id; \ l 

---:, _}, __ , I b i" 

' =J > 
-7

--0-

L6 di€lu chinh 

Phanh Trung Tam
1. Oo xe tren m(>t no'i m�t dat bang phang,

ngan ch�n xe di chuyen bang each chen 
vao m�t tn.Joc va sau cua banh xe phfa 
tn.Joc, va tha phanh do xe hoan toan. 

2. Phai xac dinh rang can so dang o so N va
nang xe len bang m(>t con d(>i cho den khi
banh sau ho kh6i m�t dat.

3. Chong xe bang chan con d(>i.

Su d1:1ng con dc)i
---> Tham khao trang 7-180

• Tn.Joc khi chui vao gam xe, phai dam bao
rang xe dl.l(JC chong an toan bang con d(>i.
• Neu xe cua b�n duqc trang bi bang h�
thong kh6a vi sai, vi sai tru(Jt gioi h�n
ho�c vi sai khong xoay, n6 c6 the chuyen
d(>ng khi sac d(>ng Co' dl.l(JC truyen den
cau sau, ngay ca khi m(>t trong nhung
banh tren cau sau nhac kh6i m�t dat.
Oung khoi d(>ng d(>ng co khi c6 banh xe
tiep xuc voi m�t dat.
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- ---- -- ----

'7 
anh 

'�. :;;;;;i__ � Tr6n
�1�

hanh 

�r- � 
phanh 

Gia do Ba h rang diliu chinh 

Ngo�i tru kieu FSS/FTS 

4. Xoay trong phanh de c6 lo dieu chlnh
hu6'ng thang xuong, thao nap d�y lo dieu
chlnh va v�n trong khi can de canh chlnh lo
cung vj trfv6'i banh dieu chlnh.

5. 0u'a vft qua lo dieu chlnh va v�n banh dieu
chlnh hu6'ng len cho den khi n6 kh6ng con
quay duqc nua.

6. Tu diem nay, hay v�n banh dieu chlnh ve
con so rang chi thi ben du'6'i. Sau khi dieu
chinh, d�y nap che lo dieu chinh lc;1i.

So rang de banh rang dieu chinh quay ve 

7. N6'i long bu-long khoa o dau cuoi cua day
phanh tren trong phanh.

8. V�n banh dieu chlnh ve con so rang duqc
chi th! tren bang. Sau khi dieu chlnh, d�y
nap che lo dieu chlnh lc;1i

• Khonh c§n di€lu chinh nliu xe
dang dung h$ thflng phanh banh
xe.
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Ki�m Tra Ch1:1p Cao Su Buong Phanh @ 

Kieu FRR/FSR (Phanh banh xe) 

Kiem tra hl1 hong cua cac ch1,1p cao SU tren 

buong phanh cua h$ thong phanh banh xe. 

Neu phat hi$n hu hong, hay lien h$ voi d;;ii ly 

Isuzu gan nhat. 

• Neu nuoc xam nh�p vao bu6ng phanh

cua phanh banh xe trong khi lai xe tren

duong ng�p nuoc, hay den kiem tra va

khac ph1,1c t;;ii d;;ii ly Isuzu vl,(c gan nhat

cang som cang tot.
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. Trong Phanh 

Neu b6 phanh bi mon tn.toc hc;1n su' d1,1ng, khong chi hoc;1t d(mg phanh bi giam sut ma cac b(> 
ph�n phanh cung hu theo. 

[Lt®M•¥ffi 
• Khong lai xe khi b6 phanh da mon qua quy dinh. 0iEtlu nay c6 th� gay hU' hong

cac b(> ph�n phanh va v�n hanh phanh kem hi�u qua. 0iEtlu nay r§t nguy hi�m.

Kiem Tra E>c;, Mon Bo Phanh 

or 

�p 

1. Thao nut cao SU khoi lo kiem tra
trong tam dung phanh.

2. Kiem tra xac dinh b6 phanh van
con d(> day thfch hqp. Cung nen
kiem tra cac m�t cua bo phanh
xem c6 vet nut, vet bong hay cac
hu hong khac hay khong.

3. B6 phanh phai duqc thay neu n6
mon qua gioi hc;1n ho�c c6 vet nut,
vet bong tren be m�t cc;1nh. Hay de
dc;1i ly Isuzu de thl,J'c hi�n cac thay
the nay.
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Kiem Tra Khe H6' Trang Phanh Va Bo Phanh 

1. Thl,(c hi$n kiem tra duoi cac dieu ki$n sau:

Phanh trung tam: Cai ch�t phanh tay.

Phanh banh xe: d�u xe o m(>t noi bang

phang, cung chac. Ngan xe di chuyen bang

each chen v�t chem vao truoc va sau cua

moi banh xe va nha phanh tay hoan toan.

2. Thao oc cao SU tu lo kiem tra tren tam tl,(a. 

3. Chen thuoc do cl(> day qua lo kiem tra giCt'a 

trong phanh va bo guoc phanh de kiem tra

cl(> ho c6 len den so chi djnh duoi day.

• Neu so do ke ho khong o muc chi djnh,

hay den Dc;ii ly Isuzu de kiem tra phanh.

Khe Hc't Trong Phanh Va Bo Phanh Chuan (Dong xe ctieu chinh phanh ti}' c:f9ng) 

Dong xe va Tieu chuan Khe ha* Chu y 

FRR Khong qua 1.2 mm (0.047 in) 

FSR(Chieu ri,\ng bo phanh sau:18 inch) Khong qua 0.8 mm (0.031 in) 

FSR(Chieu ri,\ng bo phanh sau :20 inch) Khong qua 1.3 mm (0.051 in) Bo phanh phai 

FTR Khong qua 1.3 mm (0.051 in) 
khong bi keo re 
tren trong. 

FVR,FVM,FVZ,GVR(phanh hai) Khong qua 1.3 mm (0.051 in) 

FSS,FTS Khong qua 1.3 mm (0.051 in) 

* Ke ho trong va bo duqc do khi nhi$t cl(> trong gan tl1ong duong voi nhi$t cl(> moi truang
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E>ieu Chinh Khe H6' Trong Phanh Va Bo Phanh Ci] 

Vft dieu chinh 

L6 kiem 

Dong xe dung bo phanh cJieu chinh tl,I' cJ<)ng 

Khe ho trong phanh va bo se tlf d('>ng dieu 

chinh. 

Dong xe khong dung bo phanh cJieu chinh 

tl,l'cJ<)ng 

Vi�c su d1,mg h� thong phanh voi khoang ho 

qua Ion la kh6ng an toan khi hi�u suat phanh ti 

I� nghjch voi khe ho. Can kiem tra va dieu 

chinh khe ho djnh ky. 

( Lt ®#i=■=tffi 
• Khi bat dau dieu chinh, chem tat ca cac

banh de ngan xe di chuyen.

Nang xe len cho den khi banh xe ho kh6i

m�t du'ong. Chong xe bang chan cua

con d('>i.

De dieu chinh phanh tru'oc va sau, lam theo cac 

buoc sau: (lo�i dan d('>ng cau tru'oc) 

1 .  Trong khi quay banh bang tay, xoay vft dieu 

chinh theo huong mui ten tren tam dung 

cho den khi banh xe kh6ng con quay dugc 

nCta. Sau d6 xoay nhl;! vft dieu chinh theo 

chieu ngugc l�i. 

2. Kiem tra kha ngan quay cua banh xe, Thao

nut cao SU ra kh6i lo kiem tra o tam dung.

Chen thuoc la 0.3 mm(0.012in) vao lo kiem

tra de do khe ho giCta bo phanh va trong

phanh xem con khoang ho hay kh6ng. L�p

l�i buoc dieu chinh o tren cho tung phanh

(Moi phanh c6 hai vft dieu chinh).

3. Quy trlnh dieu chinh phanh banh sau tu'ong

tlfbuoc2.
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0e dieu chlnh phanh trV<J'c va sau, lam theo cac 
bvoc sau: (lo9i 2L, D2L) 
1. Thao nut cao su ra kh6i lo dieu chinh a tam

dung.
2. Ova d1,mg ci.i dieu chinh vao lo va xoay theo

hvong mui ten tren tam dung cho den khi
banh xe khong con quay dvqc nG'a.

3. Xoay ngvqc di.ing ci.i dieu chinh nhv sau:
(nae)

Lo9i 0i;>ng ca I Phfa trU'6'c Phfa sau 

FRR 4HK1/ 9 den 14 9 den 14 6HH1 
FSR 6HH1 9 7 

FSS/FTS 6HH1 9 7 

4. Lap nut cao SU li;!i.
5. L�p 19i quy trlnh tren cho cac banh con 19i.

• B6 guoc phanh phai khong keo re tren trong.
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Banh Xe Va Lop Xe 

Banh xe c6 anh huong Ion den Sl/ an toan va thoai mai khi lai xe. Neu c6 banh xe nao sut ra 

khoi xe, n6 khong chi khien huxe giua duong va lam nghen luu thong ma n6 con dan den 

tai n9n nghiem tr9ng. Do d6 chung toi khuyen cao khach hang tuan thu cac quy dinh va 

huong dan sau. 

[ Lt ®Mi=M•i 
• Neu thay c6 bat thuong voi bu-long banh xe, cac dai oc banh xe ho�c mam xe khi kiem

tra, khong duqc lai xe nua va hay lien I9c voi d9i ly Isuzu gan nhat ngay khi c6 the.

• Neu thay c6 Sl/ bat thuong <'1 bat kl banh xe nao, cung nen kiem tra tlnh tr9ng cac banh

con I9i can th�n de tlm cac hu hong tuong tlf. M(>t banh xe hu hong la dau hi�u hu hong

cua tat ca cac banh xe khac.

Kit}m Tra Lop Xe 

Apsuat lop 

Ap suat hoi banh xe qua yeu hay qua cang 

khong chi anh huong den vi�c lai xe ho�c gay 

hu hong hang h6a ma con khien nhi�t d◊ lop 

n6ng tang len bat thuong, man som, lung ho�c 

c6 the khien no lop xe. 

• Dung dong ho do ap suat born banh xe

thfch hqp khi do ap suat lop xe. Nen do khi

lop ngu(>i ho�c truoc khi lai xe. (Sau khi lai

xe ap suat khf trong lop giam khoang 10%)

• Cung phai kiem tra ap suat hoi cua banh xe

dl/ phong bang dong ho do ap suat hoi

trong nhung ky kiem tra bao duong dinh ky.



Kich ca banh xe 

8.25-16-14PR 

8.25R16-14PR 

8.25R16-128/126L 

8.25R20-14PR 

9.00R20-14PR 

10.00R20-14PR 

10.00-20-16PR 

10.00R20-16PR 

11.00R20-14PR 

11.00-20-16PR 

11.00R20-16PR 

12.00R20-18PR 

154/150 

9R22.5-14PR 

9R22.5133/131 

10R22.5-14PR 

10R22.5144/142 

11 R22.5-14PR 

11 R22.5-16PR 

11 R22.5-16PR 

148/145 

225/90R 17 .5-128/126 

235/75R 17 .5-132/130 

245/70R 19.5-136/134 

265/70R 19.5-140/138 

275/70R22.5-148/145 

295/80R22.5-152/148 

365/80R20 MPT152 
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• • • 

- .

575(5.75/83) 650(6.50/94) 

625(6.25/91) 675(6.75/98) 

625(6.25/91) 675(6.75/98) 

725(7 .25/105) 675(6.75/98) 

725(7 .25/105) 725(7 .25/105) 

725(7 .25/105) -

- 750(7 .50/109) 

- -

725(7 .25/105) -

725(7 .25/105) 675(6.75/98) 

775(7.75/112) 825(8.25/120) 

- 850(8.50/123) 

725(7 .25/105) -

- 675(6.75/98) 

725(7 .25/105) -

- 850(8.50/123) 

700(7 .00/102) -

- 850(8.50/123) 

- 850(8.50/123) 

- 725(7 .25/105) 

- 775(7.75/112) 

- 825(8.25/120) 

- 775(7.75/112) 

900(9.00/131) 900(9.00/131) 

- 850(8.50/123) 

- 625(6.25/91) 

- -

- -

- -

830(8.30/120) 830(8.30/120) 

790(7.90/115) 790(7.90/115) 

720(7 .20/104) 720(7 .20/104) 

790(7.90/115) 720(7 .20/104) 

830(8.30/120) 830(8.30/120) 

720(7 .20/104) 720(7 .20/104) 

790(7.90/115) 720(7 .20/104) 

830(8.30/120) 830(8.30/120) 

- -

830(8.30/120) 830(8.30/120) 

- -

790(7.90/115) 790(7.90/115) 

- -

720(7 .20/104) 720(7 .20/104) 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
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( & Gt#iH:f+ffi 
• Banh xe thi€lu hoi ho�c bi mon c6 nguy hillm rat cao vl ch(mg de dang bi trLI'Q't

ho�c n6. N€lu n6 16p xe, 16p xe c6 thll bi chay va c6 thll la nguyen nhan gay h6a
hoi;m choxe.

• N€lu bc;tn lai xe v&i banh xe non hoi, cac bu-long banh xe se chiu sll'c ep Ian
qua mLPc. Trong di€lu ki$n d6, cac bu-long c6 thll gay va banh xe sut kh6i xe,
dan d€ln tai m;1n.

• Banh xe born cang qua m(rc se dan d€ln tlnh tn;1ng xe bi dc1n x6c va gay hU'
hong hang h6a. L6p xe thi€lu hoi lam tang nhi$t d(> va c6 thll n6. Luon luon
giCi' 16p xe a ap su§t hoi tieu chu§n.

• Khong c6 Sl,I' khac bi$t nao v€l ap su§t hoi giCi'a banh trong va banh ngoai cua
cac xe c6 banh doi.

• Khong de gl nh�n ra bc1ng m�t m(>t banh xe thi€lu hoi ho�c c6 Sl! khac bi$t hoi
a banh doi (h$ s6 thanh th§p la 70 ho�c 75%). Luon luon dung d6ng h6 do ap
su§t hoi all ki�m tra ap su§t hoi a banh xe.



Khe h& giG'a banh 

trong va banh ngoai 

Ranh gai 
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Vet NU'I: Va Cac HU' Hong Khac 

Kiim tra cac gai va b€l m�t cua moi banh 
xe di tlm vtit m'.Pt ho�c cac hU' hong khac. 
O�c bi$t la kiim tra trong cac ranh gai di 
tlm dinh hoac cac manh kim loai dfnh vao 
ranh gai. V� cung phai kiim tra khe ha 
giO,a banh trong va ngoai cua xe banh d6i 
di tlm cac vien soi kE;Jt vao d6. 

• Khi kiim tra banh xe, phai chu y d�c
bi$t dlin, ap su§t, soi ho�c dinh
trong cac dU'crng ranh gai ho�c kE;Jt
vao giO,a cac banh doi, vlit nCrt ho�c
cac hLI' hong khac tren b€l m�t banh
xe; tlnh tnimg man khong d€lu .... 

Gai L6p Xe Va Mon B&t ThU'O'ng 

Dung I6p xe man r§t nguy hiim vl chung 
de bi dam thung ho�c n6 khi lai. Hay kiim 
tra t§t ca cac I6p xe di xem c6 vtit man 
xu§t hi$n tren cac gai va kiim tra toan bO 
cac gai bang d1,mg c1,1 do chi€lu sau ranh di 
bao dam cac ranh kh6ng sau han d◊ sau 
chi djnh. 
MOt banh xe c6 vtit man & ranh gai c§n 
phai dU'Q'C thay thti. Cung phai c§n kiim tra 
d◊ man khong d€lu ho�c cac d◊ man b§t 
thU'ang khac & banh xe. 

-AA·l·i·itt·i,i-l+GM-
C 1.6 mm (0.063 in) ho�c h�

• Gae I6p xe c6 d◊ sau ranh gai qua ci;in se khi{ln de trU'Q't tren nU'&c khi
lai xe v&i t6c d◊ cao.
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• S1,J' trLI'qt nlJ'6'c xay ra khi mi;>t xe dang ch1;1y & t6c di;> cao tren con dlJ'ang IJ'6't,
luc nay mi;>t l&p nlJ'&c se hlnh thanh giO,a bfl m�t dlJ'ang va banh xe khi�n banh
xe bi trLI'qt. S1,J' trLI'qt nlJ'&c khi�n tai x� giam m§t diflu khilln va khong thll giam
t6c di) xe b�ng phanh.

L6p xe dung lau ngay 
Lf>p xe dlJ'qc lam tLP cao su nen se bi lao hoa theo thai gian (du c§t lam lf>p dl,l' phong). 
Lf>p xe phai dlJ'qc killm tra sau 5 d�n 7 nam SU' dt,mg n�u dlJ'qc dung lien t1,1c. 

Ki�m tra bc\ng m�t tinh tr�ng l�p 
banh xe 
Killm tra b�ng m�t tlnh tr1;1ng l�p mam banh 
xe. 

1. Killm tra xem cac dai 6c va bu-long
khong bi m§t.

2. Killm tra xem c6 v�t ri nao & cac dai
6c. Cung phai killm tra mam xe all
tlm v�t nt'.Pt ho�c cac hlJ' hong khac.

3. Killm tra cac di;> dai d§u bu-long &
moi banh xe all xem dai 6c c6 bi long
hay khong. SI)' nho ra phai d{lu d�n
giO,a cac dftu bu-I6ng tren mi;>t banh
xe va giO,a t§t ca cac banh xe.

• B§t ky SI)' b§t thU'ang nao trong viec
l�p rap banh cOng khi�n dan d�n
sut dai 6c ho�c m§t, gay dftu bu
long.



...-215/BSR 16(VD: Lop xe 
chuan) 

I �225/75R16(Lop thanh 
thap) 
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Kiem Tra Tinh T�ng Dai Oc Bang 
Bua Kiem Tra 
O�\t ng6n tay ben dlJ'6'i moi dai 6c banh xe 
va dung bua ki�m tra go tren phan thang 
cua dai 6c theo hlJ'6'ng siEflt chi;it. 
C6 th� c6 loi & dai 6c va aau 6c cua n6 
nEflu nhlJ' chan d('>ng b1;1n cam thay bang tay 
khac v&i cac dai 6c khac hoi;ic nEflu am 
thanh phat ra khong trong treo. 

• NEflu thay tlnh tr1;1ng bat thlJ'cmg
nao v� dai 6c va aau bu-long khi
ki�m tra, rat c6 th� bu-long bi
long hoi;ic aau bu-long bi gay.

Ap Suat Lop D1,1' Phong 

Ap Suftt HO'i T�i Banh Dl,P Phong 
Gi[i' cho ap su§t hai a banh dl,I' phong hai 
cao han ap su§t tieu chuc\n. Oi�u chinh I9i 
ap su§t cho dung khi dung. 
L6p xe se bi n6ng sau khi lai, va ap suat 
hai cua chung cung tang cao theo. 
Phai dqi m¢t lat sau khi lai a� di�u chinh 
ap su§t hai, xac dinh ap suat tieu chu§n d� 
chinh bang each them vao 20kPa 
{0.2kgf/cm2/3psi) so v6'i ap suat tieu 
chu§n. 

SU' D1,mg Lop Thanh Thap 
L6p thanh th§p c6 th� tfch khong khf ch(ra 

nh6 han 20%-30% so v&i I6p thong 
thU'ang. Do d6 khi c6 SI)' c6, I6p thanh th§p 
se mau hEflt hai han. Vl v�y can ki�m tra ap 
su§t I6p thll'ang xuyen han. 

I • 
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,-
Quy Trinh E>ao Lop Xe 

• Khi thao banh xe, phai dam bao kilim tra d§u bu-long banh xe, cac dai 6c va
mam banh xe.

• Nliu th§y c6 tlnh tr<;1ng b§t thU'ong nao, dll'ng tilip t1,1c dung banh xe nay. Hay
s6'm lien h$ v&i d<;1i ly Isuzu g§n nh§t.

C§u sau dung banh xe doi (C§u 
tn.l'O'C va sau dung cung kich thl.l'O'C 
banh xe) 

Hai cAu sau (Cftu trl.1'6'c va sau dung 
cung kich thl.1'6'c banh xe) 

Hai cAu sau (khac kich thl.1'6'c banh 
xe cAu trl.1'6'c va cAu sau) 

Banh xe o cac vj trf khac nhau thl man khac 
nhau. Oe lam cha vo xe man deu va keo dai tuoi 
th9 banh xe, can phai hoan doi vj trf banh xe 
thllong xuyen. 

Phai dung banh xe cung lo<;1i tren cung tr1,1c xe. 
Neu b<;1n gan banh xe khac lo<;1i tren cung tr1,1c 
xe, xe c6 the 1¢ch trai ho�c 1¢ch phai khi b<;1n 
d<;1p phanh. 

Banh mai de tang nhi¢t d◊ va man nhanh hem 
banh cu, vl v�y chung can dllQ'c gan vao tr1,1c 
truck noi chju ft tai tr9ng hon. Neu c6 sl,J' khac 
bi$t ve duong kfnh giua banh trong va ngoai 
cua xe banh doi, hay gan banh c6 duong kfnh 
nho hon ben trong. 

51,J' khac bi$t ve duong kfnh cua banh xe doi vai 
xe banh doi can phai nam trong mac quy djnh 
cua bang ben duai. Neu VliQ't qua giai h<;1n nay, 
banh xe se man nhanh hon. 



M9t cftu sau {Cftu tn,6'c va sau 
dung cung kfch thll'6'c bimh xe) 

Gau tnl'O'C 
cau sau 
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• Neu kfch co banh tn.toc va banh sau

chenh l�ch qua Ion, dung tien hanh dao

lop tru'oc va sau voi nhau. Oieu nay la Cl/C

kl nguy hiem vl cac banh c6 kfch co nh6

se khong ch!u noi tai tr9ng va dan den

hu h6ng.

Life siet dai 6c banh xe c6 the giam sau 

khi thay banh xe. Sau khi lai tu SO -

100km (31 den 62 mile) voi banh xe da 

thay, hay siet 19i cac dai 6c banh xe theo 

h,tc siet chi d!nh trong phan huong dan 

"Siet 19i dai 6c banh xe" trong chuong 

nay. 

Siet L�i £>ai 6c Banh Xe (6 ho�c 8 bu-long tieu chuan JIS) 
--> Tham khao trang 7 - 108 

Siet L�i £>ai 6c Banh Xe (10 bu-long tieu chuan ISO) 
--> Tham khao trang 7 - 115 
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Thay banh xe 

Khi d�u xe de thay banh xe, hay ch9n m¢t noi: 
• Xe cua b�n khong can tro luu thong
• Be m�t bang phang, cung chac va b�n c6 the
thay banh xe m¢t each an toan.
Khi thay banh xe tren duang, hay dung den
nhap nhay bao nguy hiem va tam tam giac
phan quang de bao hi�u cho cac phuong ti�n
luu thong khac biet sl,1 hi�n di�n cua xe b�n.
Keo het muc can phanh tay. Chem ca m�t
truoc va sau cua banh xe theo duang cheo
ngugc nhau doi voi banh dugc thay bang v�t
chem (da ho�c khoi go v.v ... ) (vf d1,.1 nhu khi
thay banh xe sau ben phai, chem banh xe
truoc ben trai.) Cho hanh khach ra kh6i xe.

• Nl§u xe c6 trang bi tfnh nang ABS, banh xe thay th!§ elm c6 cung kfch ca va
kiliu gai nhll' banh co.
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j Thay lop xe (banh xe 8 bulong ho�c 6 bulong JIS) �

Banh xe dO'n 

ST 

Banh xe doi 

T hay banh xe a b� m�t b�ng ph�ng sau 
khi kiflm tra an toan khu Vl,J'C chung quanh. 

SLP d1,mg con d9i 

----> Tham khao trang 7-180 

Moi bulong ho�c dai 6c c6 d�u chi lo9i 
banh xe ma bulong ho�c dai 6c c6 thli 
dung dlJ'Q'C ("ST" cha banh xe b�ng 
thep; "S-A" cha banh xe b�ng ca 
nhom va thep . goai ra moi bulong 
ho�c dai 6c cha banh c6 hU' ng xo n 
ph i c6 d�u " " ho�c "O" va bulong 
ho�c dai 6c cha banh xe c6 hU' ng 
xo n trai c6 d�u" "ho�c '[b" 
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Thao Banh Xe 

[ � ltfo!i=Ei•i 

Luon luon cai d�t phanh tay va chem dung cac banh xe tn.tac khi nang xe. Neu chi 
cai phanh tay thl khong du ngan xe di chuyen. Khi banh xe duqc d(>i len, xe chi cai 
phanh tay se di chuyen gay ra tlnh trc;ing nguy hiem. 
Khong bao gio mi'1 caa hay khi'1i d(>ng d(>ng ca khi dang d(>i xe. 0ung tha nhln ben 
duoi ho�c chui vao ben duoi xe. 0ieu nay rat nguy hiem. 

• 0e tranh nguy hiem trong truong hc;,p con d(>i bi truc;,t, d�t banh xe di! phong da
thao ra gan con d(>i ben duoi xe.

• Banh xe rat n�ng. Hay xoay tri'1 can th�n de tranh bi thuang khi thao va lap banh xe.
• 0ung ch;;im vao ong xa ngay sau khi dung xe vl rat n6ng.

1. Cai ch�t phanh tay khi thay banh trlfac,
hay chem banh sau theo duong cheo
nguqc l;;ii vai banh trlfac. Khi thay banh
sau, hay chem banh truck theo duong
cheo nguqc vai banh sau.

2. Ap ch�t dau con d(>i vao diem d(>i.
3. Nang xe len vua du de banh xe hi'1 kh6i

m�tduong.
4. Dung ca le v�n dai oc banh xe, thao

long dai oc banh xe vua du de banh xe 
van con vi trf on djnh. 0ung thao han 
dai oc banh xe. 

• Khong thao long dai 6c banh xe
qua nhiflu. 0ai 6c banh xe se bi
hU'.



Banh Phai: Dai QC c6 ki hieu R 

Banh Trai: Dai QC c6 ki hieu L 

[Lt ®HiO=® 
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5. O(>i xe de banh ho khoi m�t duong hoan toan.

6. Thao tat ca cac dai oc banh xe da dugc noi

long, r6i sau d6 thao banh xe. Thao banh xe

can th�n de khong lam hu cac ranh dau oc.

7. Khi thao m(>t trong hai banh sau, truoc tien la

thao dai oc khoi banh ngoai, r6i thao banh xe

d6. Sau d6, hc;1 xe xuong va thao long dai oc

banh xe trong.

8. Nang xe len tro lc;1i, va r6i thao banh trong.

9. Hay kiem tra cac phan sau: mam xe c6 bi bien

dc;1ng hay c6 vet nut; tn,ic xe c6 bi mon qua a

cho gan mam va dau oc va cac dai oc c6 bi hu

ranh.

Neu tlm thay c6 sl,J' bat thu'ong nao a cac phan

tren, hay kiem tra tat ca cac phan khac va thay

moi cac phan hu.

Cac di�m d� d(>i banh 
- Tham khao trang 7-182

Gan Banh Xe 

• M(>t mam xe, dau bu-long ho�c dai oc banh xe c6 tlnh trc;1ng bat thu'ong de gay gay,

khien banh xe bi sut khi dang ho�t d(>ng.

• Oung son lc;1i cac m�t ph�ng tiep giap, cac m�t ph�ng giu dai oc va m�t ph�ng gan vao

tn,ic cua mam banh xe. Lop son day c6 the lam long bu-long va gay dau bu-long banh

xe.

• Chi thay banh xe khi banh da ho khoi m�t dat. Neu khong, banh xe gan vao se khong

dung each va hoc;1t d(>ng cua xe se bi anh huong xau.

• Loc;1i bo bun va rl set khoi be m�t gan vao tn,ic banh ho�c cac be m�t tiep giap giua

banh xe. Neu khong, banh xe c6 the bi long khi lai.
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Vet nut quanh lo 
then hoa 

vet nut 

Bien d9-ng cl.la be m�t 
giCt dai 6c banh xe 

vet nut tren be m�t 
gia dai 6c banh xe 

Bu-lOng banh xe 

tiep 9iap 
nhxe 

• ·� Dai 6c bE!n trong 

Be m�t mam banh xe ngoai 

1. Hay kiem tra mam banh xe de tlm cac tlnh
tr�ng sau:
• Vet nut ho�c cac hu hong khac xung quang
lo dau bu-long va cac lo then hoa.

• Vet nut ho�c hu hong khac ho�c slj bien
d�ng cac m�t giu dai 6c banh xe.

• Vet nut ho�c cac hu hong khac tren moi
han.

• Mon ho�c cac hu hong khac tren m�t gan
vao tr1,1c xe ho�c m�t tiep giap giua cac
banh xe.

2. Kiem tra dau bu-long va cac dai 6c banh xe:
• Vet nut ho�c cac hu' hong khac
• 09 dai cua dau bu-long ho�c vet ri set qua

muc. 
• Cac duong gai bi gay, mon, dfnh ch�t vao

nhau.

Lo9i b6 ri set va v�t da kh6i d§u bu-long va dai 6c banh xe, nh(;l nhang boi tran 
cac rang 6c b�ng d§u nh&t, d§u mo ho�c cac dung dich trQ' h,l'c lai va v�n dai 6c 
tren d§u bu-long. N�u dai 6c khong xoay nh(;l, cac ren bu-long da bi hU'. 

• N�u c6 d§u bu-long nao bi gay, hay thay ca b(> bu-long va dai 6c banh xe.

• N�u ren bu-long bi hll', hay thay cab(> bu-long va dai 6c banh xe.



Banh xe dan 

ED 

Banh xe doi 

Lt 

7-105

3. Lo1;1i b6 ri set, b1,1i va bun kh6i mc;it l�p
mam, mc;it l�p vao tr1,1c hoc;ic cac mc;it
ti�p giap giO,a banh xe, va cac mc;it
giO, dai 6c xe tren mam, va kh6i cac
ren bu-long va dai 6c.

Lt 

• RLPa mam banh xe di lo1;1i b6 b1,1i
va ri set kh6i mc;it ti�p giap, mc;it l�p
tr1,1c, mc;it n6i c§u. Cung rLPa s1;1ch
cac mc;it hong tren moi dai 6c. N�u
b1;1n vc;in chc;it dai 6c banh xe ma 
khong lo1;1i b6 b1,1i va ri set thl sau
nay dai 6c khong thi n6'i long va
banh xe c6 thi bi sut khi dang lai.

4. Phu mot 16'p nh6't dong CO', nh6't
hop s6 hoc;ic nh6't trQ' 11,J'C lai vao
cac ren va cac mc;it hlnh n6n cua
bulong va dai 6c banh xe.

• OU'ng dung nh6't c6 chU'a molybdenum disulfide. Khi silit v6'i cung 11,J'c silit, cac
bulong va dai 6c dU'Q'C phu lo1;1i nh6't nay sinh ra mot 11,J'c silit m1;1nh han nhO,ng
bul6ng dU'Q'C phu cac lo1;1i nh6't khac. Ll,J'c silit chc;it qua se lam cho bulong banh
xe bi gay.

• Mot vai ca le si€lt hO'i c6 san tren thi trLI'ang t1;10 ra mot 11,J'C cao han 11,J'c si€lt chi
dinh t6i da cho dai 6c banh xe. Nliu dai 6c banh xe dU'Q'C silit b�ng nhO,ng ca
le nhLI' v�y, bulong se bi gay. TrU'6'c khi dung ca le si�t hai, hay kiim tra 11,J'c
n6 t1;10 ra c6 dung nhU' chi dinh.

• Khi dung ca le si�t hai, hay cfm th�n diiu chinh may di€lu chinh ap su�t hai
va ch9n thai diim siM oiiu dU'Q'C khuyen la dung mot ca le si�t cho vi�c
si�t cu6i cung di si�t cac dai 6c d�n 11,J'c si�t chi dinh.
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Voi barn 

Voi barn 

Th(I' tl,I' si�t dai 6c banh xe 

1 

6 Bu-long 

1 

6 
0 

4 3 

8 Bu-long 

5. Khi g.fin banh xe, nh6' canh chinh
sao cho bu-long banh xe l9t vao lo
dflu bu-long tren rnarn.
Khi g.fin banh sau hay d�t banh
ngoai sao cho voi born c6 g6c 180° 

so vai voi born cua banh trong all
c6 thli born ca hai banh.

6. V�n dai 6c bc1ng tay cho dl§n khi n6
chrjlrn vao b€l rn�t cua rnarn, sau d6
v�n ch�t bc1ng tay t§t ca cac dai 6c
cho dl§n khi banh xe dU'Q'C giO, dung
vi trf khong bi long leo. Up rn�t dai
6c vao ben trong.

7. V�n bu-long chinh con d(:,i theo chi€lu
kirn d6ng h6 d� hrj1 xe tll' tll'.

8. V�n dai 6c banh xe tu§n tl,l' theo
dU'ang cheo va each khoang. Khi l.fip
banh sau, hay v�n ch�t cac dai 6c
banh trong trU'6'c r6i dl§n cac dai 6c
banh ngoai.

9. Sau cung, sil§t ch�t t§t ca cac con
dai 6c bc1ng rn¢t ca-le sil§t theo h,rc
si�t chi dinh. Phai si�t chat cac dai
6c banh trong phfa sau tr�&c khi
si�t cac dai 6c banh ngoai phfa sau.
Ngay khi brjln chi thay banh sau ben
ngoai.

Ll)'c siet dai 6c banh xe 
450-500 N·m 6 Bu-long (45-50kgf·rn/325-3621b·ft)(wet)

550-600 N·m 8 Bu-long (55-60kgf·rn/398-4341b·ft)(wet)
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• Sau khi thay banh xe, phai danh tay lai theo hai hLI'&ng all bao dam r�ng banh
xe khong d1,mg vao cac b('> phc;in chung quanh. N�u b9n khong ro v� di�u nay
xin hay lien h� v&i d9i ly Isuzu gfm nhM

• Ll,l'c si�t cac dai 6c banh xe c6 thfl giam sau khi thay banh do l�p rap ban dflu.
Sau khi ch9y 50-100 km (31 d�n 62 miles) v&i banh m&i thay, hay si�t I9i cac
dai 6c banh xe theo I1,l'c si�t chi dinh cua hLI'6'ng dan trong ph§n "Si�t I9i cac
dai 6c banh xe" trong chU'ang nay.

Si�t L�i £>ai Oc Banh Xe 
---> Tham khao trang 7-108 
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Siet Lelli E>ai Oc Banh Xe (Banh xe c6 6 - 8 bulong JIS) 

Kiem tra cac dai 6c banh xe de dam bao ch(mg da duqc siet ch�t theo h,tc siet tieu chuan. 
Dung phuong phap sau day de kiem tra 09 long cac dai 6c banh xe. Ll,(c siet cac dai 6c banh 
xe c6 the giam sau khi thay banh. Sau khi lai tu 50 den 100 km (31 den 62 d�m), nho siet lc;ii 
cac dai6c banh xe theo I1,(c siet tieu chuan. 

Si�t l�i dai 6c banh doi phia sau 
ben trai 

BanhdO'n 
V�n cac dai 6c banh xe theo huong siet 
dung voi I1,tc siet chi djnh. 

Banh doi (sap xep thanh hai chuoi) 

1. Thao long cac dai 6c banh ngoai (xem
hlnh).

O·O

o

· 
0 0 

• 

0
6 Bu-long 

o
· O 

•• •
0 • 0 

8 Bu-long 
(Chuoi thll' nhM) (Chuoi thll' hai) 

2. Siet dai 6c gi6ng nhau o banh xe ben
trong cua cac bu-long banh xe bang
I1,(c siet chi djnh.

Lvc siEflt bu-long chi djnh 

450-500N•m
6 bu-long (45-50kgf•m/325-3621b-ft)(wet)

B bu-long 550-600 N•m

(55-60kgf•m/398-434lb•ft)(wet) 
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3. Siflt cac dai 6c da n&i long trU'&c a
banh xe ngoai theo h,rc siflt chi djnh
(Khong dU'Q'C n&i long cac dai 6c
khac).

I 
Ll)'c siflt bu-long chi djnh 

450-500 N·m
6 bu-long ( 45-5Okgf· m/325-3621b·ft)(wet)

550-600 N·m
8 bu-long (55-60kgf·m/398-4341b·ft)(wet)

• Cho m('>t l&p mong nh&t may, nh&t
h('>p s6 ho�c nh&t trQ' ll)'c lai vao
dai 6c va cac ph§n hlnh con cua
cac dai 6c banh xe ben ngoai.

4. Thl,l'C hi(ln gi6ng nhLI' vay v&i chuoi
th(p hai d6i v&i cac bu long con l<;1i
tll' bU'&c 1 dfln bU'&c 3, siflt cac dai
6c banh xe ben trong tm&c, sau d6
dfln cac dai 6c banh xe ben ngoai.

• Neu b9n thay bat ky tlnh tr9ng bat thliong nao cua cac dai 6c banh xe chang h9n nhli
thuong bi long o nhung dai 6c da duqc siet, hay dem xe den kiem tra va sua chua o
09i ly Isuzu gan nhat khi c6 the.

• Cai ch�t can siet h/c banh xe vao dai 6c de siet ch�t dai 6c theo h/c siet chi dinh. Tuy
nhien, dung dung 6ng tang h/c siet ho�c chan de d9p vao co le. 0ieu nay se siet cac
dai 6c nhieu hon can thiet va c6 the gay hong cac b('> ph�n.

• Ca vi�c siet nhE;? ho�c siet qua mac cac dai 6c c6 the lam cho dau bu-long bi gay hay
nat mam banh xe khien banh xe bi sut. Hay theo dung llfc siet chi dinh.

• Khi thay banh xe moi chi dung banh xe cung lo9i va cung kfch co, neu khong, vi�c lai
xe se khong an toan.Tranh toi da pha tr('>n nhieu lo9i banh xe c6 kfch co khac nhau.



7-11 O KIEM TRA VA BAO DU'O'NG 

Thay lop xe (Banh xe c6 10 bulong ISO)� 

Ch9n m(>t nai bang phang, ntfm c(mg chac di thay I6p xe.Tham khao "SU' d1,mg con 
d(>i"trang 7-118 di xem each SU' d1,mg con d(>i. 

Thao banh xe 

[ & MfoH=iJ•M 
• TrU'6'c khi d(>i xe, phai cai ch?t phanh tay va chem cac banh xe bang v�t

chem. Xe dll'Q'C giO, d(mg yen chi bang phanh tay se di chuyin khi bi;in nang
banh xe sau, di�u d6 r§t nguy hiim.

• Khong bao gia m6' b§t ky m(>t cU'a nao ho?c kh6'i d(>ng may trong khi xe dang
nang. 0U'ng nhln phfa dU'6'i xe ho?c chui vao ben dU'6'i xe trong khi xe nang.
Lam nhll' the r§t nguy hiim.

• oi tranh nguy hiim trong trU'ang hQ'p con d(>i bi trU'Q't, hay d?t banh xe di,!'
phong gan con d(>i phfa dU'6'i xe.

• Banh xe r§t n?ng. Hay xoay tr6' can th�n d€l tranh bi thll'ang khi thao va lap
banh xe.

• 0Ll'ng chi;im vao 6ng xa ngay sau khi dll'ng xe vi r�t n6ng.

--�JL 

Eli�m cu&i 

) i ': :":::"';

·,._--

1. Cai Ch?t phanh tay khi thay banh
trll'6'c, hay chem banh sau theo
dll'ang cheo ngll'Q'C li;ii v&i banh
trll'6'c. Khi thay banh sau, hay chem
banh trll'6'c theo dll'ang cheo ngll'Q'C
v&i banh sau.

2. Ap ch?t d§u con d(>i vao diim d(>i.

3. Nang xe len VLl'a du di banh xe h6'
khoi m?t dll'ang.

4. Dung ca le V?n dai 6c banh xe, thao
long dai 6c banh xe VLl'a du di banh
xe van con vi trf 6n dinh. 0Ll'ng thao
han dai 6c banh xe.



Mai ci;ip bu-long dai 6c tren banh 
sau gan vao cung 02 mam xe. Nang 
xe cho d�n khi ca hanh banh cua 
banh doi ho khoi mi;it dlJ'O'ng. 
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• T§t ca bu-long va dai 6c cua ca 02
mi;it d€lu c6 ren ben phai.

• 0Ll'ng n&i long nhi€lu han c§n thi�t.
lam nhLI' th� se gay hU' hong cac bu
long.

• N�u xe c6 trang bi tfnh nang ABS,
banh xe thay th� c§n c6 cung kfch
c6' va ki€lu gai nhU' banh cO.

5. Nang xe cho d�n khi cac banh
xe hoan toan h6ng khoi mi;it
dlJ'ong.

6. Thao t§t ca cac dai 6c da n&i long,
thao banh xe phfa ngoai, va sau d6 
thao banh xe phfa trong. Khi thao cac
banh xe, c§n thi)n dll'ng lam hlJ' cac
ren bu long va b� mi;it mam banh xe.

Lap banh xe 

[&@Mi¥i·I 
• MOt mam xe, bu long hoi;ic dai 6c c6 tlnh tn�ng b§t thlJ'ong nao se bi gay v�

sau, khi�n banh xe bi sut khi xe dang chi;iy.

• 0U'ng san 19i cac mi;it phang ti�p giap, cac mi;it phang giO, dai 6c va mi;it phang
g§n vao tn,.1c cua mam banh xe. L&p san day c6 th€l lam long bu-long va gay d§u
bu-long banh xe.

• Chi thay banh xe khi banh da ho khoi mi;it d§t. N�u khong, banh xe gan vao
mam khong dung each, se lam anh hlJ'ong x§u d�n hoi;it d¢ng cua xe.

• Loi;ii bo bun va ri set ra khoi tn,.ic banh xe hoi;ic cac b� mi;it ti�p giap giO>a cac
banh xe, n�u khong, banh xe c6 th€l bi long khi di chuy€ln.
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vetnll'lq'Ui.IJ.lll.6 
th�hCl.3: 

vfa nll't 

Montrenbemiitg4n ·" -
v a O true x e 

• Bien d�ng cua 
(4oac_bemattiep J,iip b�-matgu 
cua b anhxe.) chi 5c binhxe 

Ki�m Ira dl.i dai 
bu-long. 

V4tn1l'ttt&ib4f0a.t 
�1lda:i 6cbinhxe 

Dai octrong 

Vong dl\im dai oc 
banh xe 

1. Kiem tra mam banh xe theo cac buoc sau: 

• Cac vet nut ho�c hu' hong quanh cac lo

bu long va cac lo then hoa.

• Cac vet nut, bien d�ng ho�c cac hu' hong

khac rJ be m�t gan dai 6c banh xe (cac

m�t hlnh con).

• Cac vet nut ho�c cac hu' hong khac tren

cac m6i han.

• Mon ho�c cac hu' hong khac tren be m�t

gan vao tn,1c xe ho�c m�t tiep giap giO'a

cac banh xe.

2. Kiem tra cac bu long va cac dai 6c banh xe

theo cac buoc sau:

• Cac vet nut ho�c cac hu' hong.

• 09 dai cua bu long. Neu du'ang kfnh bu

long bi giam con 21,5 mm (0,85 inch) so

voi du'ang kfnh tieu chuan la 22 mm (0,87

inch), hay thay bu long. Cung nen kiem

tra cac bu long bi rl set.

• Cac ren bi gay, man, dfnh ch�t vao nhau.

• Cac dai 6c bi long.

Vi�c thay cac bu long banh xe phai thao ro'i

cac b(> ph�n, phai duqc lam bai 0�i ly Isuzu.

3. Lo�i bo rl set, cac chat ban, bun khoi cac m�t

tiep giap, cac m�t lap mam ho�c m�t tiep

giap giO'a cac banh xe (cac be m�t hlnh con)

cua mam banh xe, va khoi cac ren bu long va

dai 6c.



M�t giin mam banh xe 

Phu m9t 16'p ma mQDg 
-,-rn:'77Ni 

Vong d�m dai oc 
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Neu c6 vet rl set tren tn,JC banh xe va tren be 
m�t cac phan tiep giap (khong son) cua 
mam banh xe, hay lo9i b6 rl set va phu m◊t 
lop mo boi tron. 

4. Boi tron cac ren cua tung dai 6c.

• Boi tron vao cac ke h<'1 giua cac dai 6c va
vong d�m. (Vi�c boi tron khong can <'1 cac

phan moi).
• Boi tron vao cac ren dai 6c.

• Lo9i bo rl set va cac vet ban khoi cac bu long va dai 6c, cho m◊t ft chat boi tron vao
cac ren 6c, c6 the dung nhat may, nhat h◊p s6, mo tn,ic xe, va v�n cac dai 6c vao bu
long. Neu dai 6c v�n khong tron tru, cac ren da bi hong.

• Neu cac ren bi hong, hay thay ca b◊ bu long va dai 6c.
• Neu m◊t bu long bi gay, hay thay toan b◊ bu long va dai 6c tren banh xe. 

• Khi dung co le siet h/c, hay can th�n khi chlnh b◊ dieu chlnh ap suat khong khf va

vi�c ch9n thoi gian siet. Chung toi khuyen nen dung m◊t co le llfc khi siet Ian cu6i
de bao dam cac dai 6c du'Q'c siet dung llfc chi dinh.

• Lau S9Ch mam banh xe de lo9i bo cac vet do va rl set tren cac m�t tiep giap, cac m�t
lap tn,ic banh xe ho�c cac m�t tiep giap giua cac banh xe. Neu b9n khong lam vi�c
d6, cac dai 6c se bi long leo va banh xe se sut ra khoi xe trong khi dang lai. Nhu' v�y
rat nguy hiem.

• Khong du'Q'c dung nhat c6 chua molybdenum disulfide. Khi da siet bang cac llfc siet

tu'Ong tlf, cac bu long va dai 6c du'Q'c boi lo9i nhat nay t9o ra m◊t llfc bau ch�t Ion

hon cac dai 6c du'Q'c boi bang lo9i nhat khac. Llfc bau qua Ion se lam cho bu long
banh xe bi gay.

• Khong du'Q'c boi nhat ho�c mo vao m�t tiep xuc mam banh xe voi tn,ic. Bat ky m◊t

sl,( boi tron nao tren d6 se lam giam llfc siet va c6 the lam cho banh xe tr<'1 nen long

leo.

CHU Y (Tiep theo) 
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CHU y (Tiep theo) 

• MOt vai lo9i ca le si�t hO'i tren thi trlJ'ong tc;10 ra h1c si�t 16'n hO'n 11,J'c si�t chi dinh
t6i da di§ si�t cac dai 6c banh xe. N�u cac dai 6c banh xe bi si�t b�ng lo9i co le
nay, chung c6 th!§ gay. TrlJ'6'c khi dung co le si�t hO'i, hay kit§m tra 11,J'c si�t phu
hQ'p v6'i S1,1' chi dinh.

Trinh tl,I' si�t cac dai 6c banh 
xe 

1 

9 3 

2 

5. Khi lap m(>t banh xe sau, hay d�t banh xe phfa
ngoai sao cha voi born th�ng hang voi voi
born cua banh xe ben trong de c6 the born
dl1Q'C ca hai banh.

6. Gan cac dai oc banh xe, va v�n bang tay cha
den khi banh xe duqc giu dung vi trf khong
con lac Ill.

7. V�n van xa con d(>i nguqc chieu kim dong ho
de cham ch�m h9 thap xe.

8. Siet cac dai oc tuan tl/ theo duong cheo va
each khoang hai ho�c ba.

9. Cuoi cung, siet tat ca cac dai oc theo h/c siet
chi d!nh bang co le siet h/c.

--------------------------- - - -

L 1,1' C si�t dai 6c chi djnh 

Cho cac dong ngo9i trU' ben dlJ'6'i 
500-550N·m

( 50-55kgf- m/362-3981b·ft)

FTS (C�u sau banh don) 550-600N·m

( 55-60kgf· m/398-4341b·ft)

• Sau khi thay banh xe, hay danh lai qua ca hai huong de baa dam banh xe khong
d1,mg vao cac b(> ph�n xung quanh. Neu b9n khong baa dam vi�c nay, hay lien h� voi
09i ly Isuzu.

• Llfc siet cac dai oc c6 the giam sau khi thay banh xe do lap d�t ban dau. Khi ch9y
khoang 50 den 100 km (31 den 62 miles) sau khi thay banh xe, hay siet 19i cac dai oc
banh xe theo llfc siet chi d!nh.

Ll,l'c sillt dai 6c banh xe (Banh xe 1 0 bu long ISO) 
--> Tham khao trang 7-115 
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Siet l�i dai oc banh xe (Banh xe 10 bu long ISO) 

Kiem tra cac dai QC banh xe de xac dinh chung da du'Q'c siet dung h/c chi dinh bang each dung 
co le siet llfc. 
Dung phu'ong phap sau de kiem tra d9 long leo cua cac dai QC banh xe. Life siet cac dai QC banh 
xe c6 the giam sau khi thay banh ho�c xoay banh do lap rap ban dau. Sau khi ch9y tu 50 den 
100 km (31 den 62 d�m), hay siet I9i cac dai QC theo dung llfc siet chi djnh. 

Trinh t',J' si�t dai 6c banh xe 

1 
Siet ch�t cac dai QC banh xe theo du'ong cheo 
voi h/c siet chi dinh. 

Lvc siet dai 6c chi dinh 

Cho cac dong ngoc;1i trl.l' ben dU'6'i 500-550N·m
( 50-55kgf- m/362-3981b·ft)

FTS (Cau sau banh dan) 
550-600N·m

( 55-60kgf· m/398-4341b·ft)

• Bu long va dai 6c cua banh xe ben phai Ian ben trai d�u c6 ren quay ben
phai

• Neu thay bat ky m9t tlnh tr9ng bat thu'ong nao cua cac dai QC banh xe nhu' thu'ong
xuyen long leo cua cac dai QC da du'Q'c siet, hay du'a xe den kiem tra va sua chua t9i 09i
ly Isuzu gan nhat khi c6 the.
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Cai ch�t can siet h/c banh xe vao dai 6c de siet dai 6c theo h/c siet chi dinh. Tuy 

nhien, dung dung 6ng tang llfc siet ho�c chan de dc;1p vao co le. Oieu nay se siet dai 

6c nhieu hem can thiet va gay hu hong cac b(i ph�n. 

Ca vi¢c siet nh� ho�c siet qua muc cac dai 6c deu khien bu long bi gay ho�c nut 

mam banh xe va khien banh xe bi sut. Hay siet dung llfc chi dinh. 

Khi thay moi banh xe, chi dung banh xe cung loc;1i va cung kfch co nhu banh xe cu, 

nhu the moi an toan cha vi¢c lai xe. Tranh pha tr(in nhieu loc;1i va nhieu kfch co 

banh xe khac nhau. 
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Banh xe di, phong IT] 

Banh xe di;!' phong a duoi xe 

Tay quay gia banh xe dl,I' phong 
Gia treo banh dl,I' phong 

-_- � )h�c;;J:--
·'. �

·----

J�
:.-

�� � • ·� 
� 

� 

Thanh treo trong 

x�f�J�-· 
Banh dl,l' phong HLI'6'ng thanh treo 

Banh xe di;!' phong a hong xe sau 

Tay quay 

Thanh treo 
trong mam 

Thao banh di,t phong 

Thao roi d1,mg c1,1 tay quay, va dua tay quay 
vao lo gia do banh xe dv phong va v�n tay 
quay nguqc chieu kim dong ho de thao 
banh xe. 

Cat 

1. O�t banh xe voi m�t loi cua mam banh
huong len tren va khop cac vau thanh
treo ben trong mam dung cho.

2. Kiem tra day xfch khong bj xoan.
3. An tay quay gia banh xe dv phong vao

gia va quay tay quay theo chieu kim
d6ng ho de ding daY, xfch. Khong xoan
day xfch khi ding n6. Thanh treo phai de
dung g6c voi gia khi banh xe dv phong
vao dung vj trf cat giCI.

4. Sau khi cang ch�t day xfch, hay kh6a
ch�t banh xe bang each siet tay quay voi
m(>t Ive Ion hon 196 N(20kgf/44 lb) doi
voi banh xe c6 6 bulong, va m(>t Ive Ion
hon 294 N(30kgf/66 lb) doi voi banh xe
c6 8 hay 1 o bu long.

5. Keo tay quay ra kh6i gia banh xe dv
phong ma khong quay n6.
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• Neu day xfch bi xoan khi cang, n6 se bi 16ng khi lai do rung ho�c chan d¢ng va banh

xe c6 the sut ra. f>ieu nay rat nguy hiem.

• Sau khi cat banh xe vao gia do, hay kiem tra banh xe duqc giCI cvng chua. Neu c616ng

leo, banh xe se 16ng ra khi dang ch;;iy do rung ho�c chan d¢ng va banh xe c6 the sut

ra. f>ieu nay rat nguy hiem.

• Sau khi cat banh xe di,t phong, hay kiem tra xem n6 khong bi 16ng leo bang each d;;ip

m;;inh chan vao banh xe. Neu banh xe bi 16ng, hay siet ch�t l;;ii sau khi da kiem tra gia

do ho�c thanh treo khong bi hu h6ng va khong bi bien d;;ing. Neu b;;in khong the siet

ch�t banh xe vao gia, dung tiep t1,1c lai xe va hay tiep xuc voi £>;;ii ly Isuzu gan nhat.

Ap suat hO'i 

Kiem tra ap suat hoi cua banh xe di,t phong bang each dung ap ke khf t;;ii cac thoi diem chi dinh 

trong lich bao duong. 

M◊t banh xe di,t phong duqc born voi ap suat blnh thuong c6 the mat sue cang cua n6 dan dan 

theo thoi gian. V1 v�y b;;in phai born voi ap suat Ion hon doi chut so voi ap suat blnh thuong. 

Lich bao dl.l'&ng 

----> Tham khao trang 7-217 
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Kiem tra bu long cau xe 

FRR, FSR va FSS 
FTS (cau sau banh dan) 

FTR, FVR, FVM, FVZ, GVR va GVZ 
FTS (cau sau banh doi) 

Bau hai 

Kiim tra bu long cau xe c6I6ng khong. 

Ll,l'C siet bu long cau sau 

98-127 N·m
( 10.0-13.0kgf·m/72-941b·ft) 

167-196 N·m
(17.0-20.0kgf·m/123-145Ib·ft) 

Blnh ch(ra khi nen c6 thi c6 nU'6'c. Bi;tn phai thao ch(mg b�ng each keo dai cua 
kh6a xa & dU'O'i day blnh khi nen di loi;ti b6 nU'O'C. 

N�u c6 m(>t ILI'gng Ian nU'&c xa ra tCr blnh khi nen, l9c lam kho khong khi c6 thi da 
bi hU'. N�u can thay, hay di Oi;ti ly Isuzu thl,l'c hi(m vi�c d6. 

[ & t!Mhi=hi·I 
• NU'6'c tt,J trong blnh khi nen c6 thi lam cho hai nU'6'c dong bang ben trong 6ng

dan khi vao mua dong. Oi�u d6 r§t nguy hiim vl khong khi nen c6 thi khong du
dan d�n k�t qua la quang dU'cmg phanh khong dai nhU' trU'6'c.
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FRR/FSR 

FSR/FTR/FVR/GVR IAHBI 

FSS/FTS 

Binh khi ph1,1 [YJ 

FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR I FAB I 

FVM/FVZ/GVZ 
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Be;, say khi nen 0 

-{ ;;==7-

J 

Thay chat h6a h9c va cac phan nhlfa cua b(> 

say khf nen vao dinh ky cua lich bao duong. 

Hay can th�n de bao dam rang cua xa khong 

bi k�t ho�c bi nghen bc'1i cac v�t W ben ngoai. 

B9 say khf nen lo9i b6 khong khf am va dau c6 

trong ong dan khf cua xe bang chat h6a h9c 

ben trong. 

Neu nude va dau duqc thai ra khi kh6a xa tren 

blnh khf nen duqc mc'1 de kiem tra, chat h6a 

h9c da bi huva can phai thay. 

Vi$c thay chat h6a h9c doi hoi vi$c thao roi 

cac b(> ph�n c6 lien quan. Vi v�y, b9n nen de 

09i ly Isuzu lam vi$c d6. 

Dau LyHQ'p � 

Khi cham dau ly hqp vao blnh, hay can th�n dung de bl,li hay nude l9t vao blnh. Bl,li 

hay nude c6 the lam ho9t d(>ng ly hqp khong tot. 

Can th�n dung de dfnh dau ly hqp tren be m�t son ho�c dfnh vao da b9n. Neu dau 

dfnh vao be m�t son ho�c dfnh vao da, hay rua S9Ch dau bang nude va lau S9Ch ngay 

l�p tuc.

Chi dung dau ly hqp theo chi dinh va thay n6 theo dung lich bao duong.

Dau ly hqp de hap thu khf am. Hay d6ng ch�t nap blnh chua.

Khong dung dau ly hqp tr(>n Ian vdi dau cac nhan hi$u khac.

Neu dau ly hqp tl,lt giam nhanh, c6 the c6 trl,Jc tr�c trong h$ thong ly hqp ho�c aia ly

hqp bi mon qua muc cho phep. Hay dem xe den kiem tra t9i dai ly Isuzu gan nhat.

Ljch Bao DU'&ng 

----> Tham khao trang 7-217 

Lo�i Dung Djch, Ch&t Boi TrO'n Va Nhien Li�u khuyen Dung 
--> Tham khao trang 7-24 
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Ki�m Tra M(pc Dau Ly HQ'p 

Kiem tra muc dau trong blnh chua ben du'oi 

capo. Phai xac djnh rang muc dau trong blnh 

chua nam giCta v9ch "MAX" v9ch "MIN". 

Neu muc dau ben du'oi v9ch "MIN'; Cham them 

dau cha den v9ch "MAX". 

-Tham khao trang 7-8

Cham Them Dau Ly HQ'p 

Mo nap capo, thao nap ch1,1p blnh chu'a dau de cham them dau ly hqp. Cham dau ly hqp du'c;tc 

chi djnh them den v9ch "MAX". 

• Tru'oc khi cham dau vao blnh, hay lau s9ch khu vlfc chung quang mi�ng va cham dau

ly hqp tu blnh chua s9ch. Cac v�t 19 roi vao blnh sedan den hu' hong h� thong ly hqp.

• Dau ly hqp lam chay cac v�t li�u phu son, cac b(> ph�n xe bang nhlfa mem va cao su.

N6 cung gay baa mon tren kim lo9i. Neu bj dfnh, hay lau s9ch vung nay ngay l�p tuc

ho�c dung nu'oc de rua.

• Oung tr(>n Ian dau ly hqp voi dau cac nhan hi�u khong du'c;tc chi djnh. Do phan ung

h6a h9c, bat ky hon hqp dung djch nao tu cac nhan hi�u khac nhau se gay hu' hong

trong h� thong ly hqp.

Thay Dau Ly HQ'p 

Thay dau ly hqp theo ljch baa duong bang lo9i dau chi djnh. Vl vi�c thay dau ly hqp can phai 

thao m(>t so chi tiet tren xe, cha nen hay de d9i ly Isuzu thlfc hi�n vi�c nay. 
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Xa Gi6 H� Thong Ly HQ'p 

Neu khong khf c6 trong h� thong ly hgp, be;, ly hgp c6 the khong ngat nha hoan toan. 

Hay xa gi6 h� thong khi lugng dau trong blnh qua thap ho�c do cac duong ong cua be;, ly hgp 

bi thao ra trong qua trlnh bao duang. Oung ti/ thlfc hi�n xa gi6; nen lam cung voi Slf giup do 

cua nguoi khac. 

�-:;· 

f_/ 

1. Chem banh xe va cai chac phanh tay.

2. Kiem tra muc dau ly hgp trong blnh

chua va cham them dau theo yeu cau.

3. Thao nap cao SU ra khoi nut xa gi6 tren

xy lanh ly hgp. Lau s.;ich nut xa gi6.

4. TNoi mc;,t dau ong nhlfa mem vao nut

xa, dau kia vao blnh chua trong suot.

Cham dau ly hgp vao blnh chua den

khoang 1/3 dung tfch cua n6.
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5. 5. 09p ban d9p ly hqp vai Ian va giu ban d9p

an xu6ng.

6. V�n long nut xa gi6 de thay cac b9t khf ch9y

vao binh chua; sau d6 siet ch�t nut xa gi6

ngay.

7. Hay nha ban dj;ip ly hqp WW. L�p li;ii bu'oc 5

va 6 cho den khi dau W duang 6ng khong

con b9t khf nua.

Sau khi xa, hay gan nap cao SU vao vi trf.

, Trong luc xa gi6, luon quan sat va dam 

bao muc dau ly hqp trong blnh chua 

khong nam du'oi Vi;!Ch "MIN". 

Ban d�p ly hQ'p � 

ma b6 ly hqp se man trong qua trlnh su d1,mg va dieu nay khien hanh trinh tl! do cua ban d9p 

ly hqp bi giam. Neu b9n tiep tvc dung b(> ly hqp d6, b(> ly hqp de bi tru'qt. M�t khac, vi�c ngat 

ly hqp se kem di, lam cho vi�c sang so kh6 khan. 

Lich bao dl.l'ang 
--+ Tham khao trang 7-217 

Ki�m Tra Ban e�p Ly Hc;,p 

Ki�m tra hang ngay 
Kiem tra xem c6 am thanh bat thuong duqc nghe ho�c ban d9p ly hqp n�ng bat thuong khi 

nhan ban d9p ly hqp trong khi d(>ng ca ch9y khong tai. Neu m(>t am thanh bat thuong duqc 

nghe ho�c ban d9p ly hqp n�ng do thieu ap suat khf nen, tien hanh boi tran. Ngoai ra, kiem 

tra xem can s6 c6 the duqc d�t o s6 1 hay s6 lui de dang khong. 

Cung kiem tra xem cac ly hqp bat suon se khong tru'qt khi xe bat dau di chuyen ch�m. 

Ma boi tran cac chi ti�t 
--+ Tham khao trang 7-172 
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• Hay nha ban di;ip ly hQ'p c§n th�n de tranh xe v9t chi;iy bat thlnh llnh.

Vi tri nha hoan loan 

\ 
\ \ 

I \ \ 
I I \ 
I \ 

" 
\ ' 

\ \ 
\ \ 

\ \ 

\ ' \ 
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Vi tri an chi)! 

Kiem Tra Ban E>�p Ly Hgp 
Nhan nh(;! ban di;ipl ly hQ'p bang tay cho den 
khi bi;in cam thay bi VU'6'ng li;ti. 

Khoang each di chuyen cua ban di;ip den 
diem nay la hanh trlnh h,l' do. 

Loi;ii hop so Hanh trinh tl,l' do 
ban di;ip ly hQ'p 

Ngoi;ii trll' hop 40-60mmso (1.57-2.36in)
MZZ/ZF6S1000 

Hop so MZZ 60-8 0mm
(2.36-3.15in)

Hop so ZF6S1000 25-40mm
(0.98-1.57 in)

• Neu hanh trinh tl,l' do ban di;ip ly
hQ'p khong nam trong thong s6
chu§n, dieu chinh li;ti b(> trQ' I1,l'c ly
hQ'p.

E>i�u chinh b9 trQ' h,Pc ly hQ'p (ngo�i trLP 
h9p s6 ZF6S1000) 

---> Tham khao trang 7-126 

Kiem Tra Ban E>�p Ly Hgp 
1. Phai xac dinh can phanh tay dU'Q'C

cai ch�t. Hay kh&i d(>ng va cho d(>ng
ca chi;iy cam chll'ng, r6i sau d6 di;tp
het m(rc vao ban di;ip ly hQ'p.

2. Di chuyen can s6 ve s6 1 va nha ban
di;ip tll' tll'. Ban di;ip ly hQ'p blnh
thll'ang neu khoang each tll' vi trf an
ch�t cho den vi trf ngay tm&c khi b(>
ly hQ'p ngat la 20mm (0,79 in) ho�c
han.
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• Neu hanh trlnh ban dc;1p ly hgp khong
nam trong tieu chuan, hay lien h� dc;1i
ly Isuzu gan nhat.

E>ieu chinh hanh trinh ti! do cua pedal ly hc;tp 

B¢ trq llfc ly hqp 

Can ci�y 6c kh6a 

E>ieu chlnh BC:, tr(?' h,tc ly h(?'p (Ngo,i tru hC:,p 

soZF6S1000) 

Neu hanh trlnh ti! do cua pedal ly hgp khong 
nam trong phc;1m vi dugc chi djnh, hay dieu 
chinh b◊ trg Ive ly hgp va xy lanh chfnh khi da 
ngung d9ng co . 

• Xe trang bi h(>p so ZF6S 1000 khong
can dieu chlnh b◊ trg Ive ly hgp, lam

tiep cac buck sau de dieu chinh xy lanh
chfnh.

1. Thao lo xo tub◊ trg Ive ly hgp.
2. N6'i I6ng oc kh6a cua can day.
3. V�n can day ngugc chieu kim dong ho khi

nhln tu b◊ trg Ive ly hgp cho den khi n�ng
tay.

4. Tu diem nay, v�n can day ve theo so vong
dugc chi ra duoi day.

I Loc;1i h(>p s6 

MZZ 

MZW 

MLD 

ZF9S1110 

FSO5206B 

ES11109 

FS8209A 

• • •

5- 1 /4 to5- 3/4

2- 1 /4 to2- 3/4

3to3- 1/2

2- 1/2 to3

2- 1/2 to3

2- 1/2 to3

2- 1/2 to3
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5. Siet ch�t oc kh6a theo llfc siet quy djnh.

6. Chae chan rang hanh trlnh W do ban d9p ly
hgp trong tieu chuan.

. .. . . . Hanh trinh tl,J' do tieu chuan 

MZZ 7.0 - 7.5 mm (0.28- 0.30in) 

MZW 3.0 - 3.5 mm (0.12- 0.14in) 

ML□ 4.0 - 4.5 mm (0.16- 0.18in) 

ZF9S1110 3.5 - 4.0 mm (0.14- 0.16in) 

FSO5206B 3.5 - 4.0 mm (0.14- 0.16in) 

ES11109 3.5 - 4.0 mm (0.14- 0.16in) 

FS8209A 3.5 - 4.0 mm (0.14- 0.16in) 

7. Neu hanh trlnh ti/ do khong d9t den nhll
chi djnh, noi long khoa can day va chinh 19i
can day theo chieu kim dong ho ho�c
ngugc 19i den khi d9t tieu chuan.
(1 mm= 3/4 vong cua can day)

8. Siet c�t bu long kh6a theo llfc chuan.

9. Chae chan rang hanh trlnh W do ban d9p ly
hgp trong tieu chuan ?:J tren.

10. Gan lo XO vao.
11. Kiem tra hanh trlnh ti/ do cua ban d9p ly

hgp. Neu hanh trlnh ti/ do khong d9t den
nhll chi djnh, tiep t1,1c cac bl.lac sau day de
thlfc hi�n vi�c dieu chinh khac ?:J xy lanh
chfnh.
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0.5 den 1 .0 mm 
{0.02 den 0.04 In) 

0 o•

f>ieu chinh xy lanh chinh 

1. Thao lo XO tu ban d9p ly hqp.

2. Noi long 6c kh6a cua can day xy lanh chfnh.

3. V�n can day cho den khi n6 tiep xuc voi piston.

4. V�n can day ve 2/5 den 4/5 vong. 0 diem d6,

khe ho giO'a dau can day va piston khoang 0,5 -

1.0 mm (0,02 - 0,04 inch).

5. V�n ch�t 6c kh6a va gan lo XO vao.
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Nh61 H{>p So�/� 

[&@Mi¥i·I 
• Neu luqng nh6t hc)p s6 qua thap, c6 the gay hu' hong hc)p s6 va gay ra tai ni;)n. Lich

kiem tra luqng nh6t tuan theo lich bao du'ong.

• Khong chi;)m vao nh6t hc)p s6 khi con n6ng, c6 the gay bong.

& 

• Khi kiem tra luqng nh6t hc)p s6, dong thoi kiem tra hc)p s6 c6 bi ri nh6t khong.

Thay nh6t hc)p s6 theo lich bao duong. 

Neu xe cua bi;in c6 trang bi hc)p s6 W dc)ng bi;in nen theo cac quy trlnh d�c bi�t de kiem tra 

muc nh6t va thay cho hc)p s6 ti,/ dc)ng. 

Ljch bao duang 

--> Tham khao trang 7-217 

Cac dung djch, nhat boi trctn va nhien li�u khuyen dung 

--> Tham khao trang 7-242 

Ljch bao du'ang h(>p so -ZF6S1000/ ZF9S1110 

--> Tham khao trang 7-232 

Ljch bao du'ang h(>p so-FSO5206B/ ES 11109/ FS8209A 

--> Tham khao trang 7-239 

Nhat h(>p so ti}' tf9ng 
--> Tham khao trang 7-153 

• Chi dung luqng nh6t nhu' da chi ra duai day theo huang dan khi thay nh6t hc)p s6.

Sau khi thay nhat, phai bao dam n6 a dung muc duqc yeu cau.

• Nh6t thai ra phai duqc tieu huy theo phuong phap phu hqp vai qui dinh cua nha

nu'ac.
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LIJ'Q'ng nh6't h{,p so khi phai thay 

Loc;3i hc;,p so I
LU'Q'ng nh&t [Tham khao] 

Khong c6 PTO 

MZZ 6 cap 4.4(1.16/0.97) 

MZW 5 cap/ 5.3( 1 .40/1.17) 
6 cap 

ML□ 6 cap 6.5( 1 . 72/1.43) 

ZF6S1000 6 cap 10.0(2.64/2.20) 

ZF9S1110 9 cap 8.0(2.11 /1. 76) 

FSO5206B 6 cap 7.5(1.98/1.65) 

FS8209A 9 cap 8.5(2.25/1.87) 

ES11109 9 cap 8.5(2.25/1.87) 

• Xac djnh lo9i h(>p s6 b�ng t§m thep ID tren n�p capo.

Cac ma s6 tuy ch,;m 

Lit(USgal./lmpgal.) 

C6PTO 

5.3(1.40/1.17) 

6.0(1.59/1.32) 

7.2(1.90/1.58) 
Loc;3i thlJ'6'ng 

8.0(2.11 /1. 76) 
Loc;3i dung tfch I6'n 

10.5(2.77/2.31) 

8.5(2.25/1.87) 
-

-

-

----> Tham khao trang 1-5 
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Bu long ki�m Ira nh6'1 

Bu long xa nh6'1 
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Bu long xa nh&I 
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Bu long xa nh 
Bu long xa nh&t 1 
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MZW 

ZF6S1000 

Bu long xa nh&t 

Bu long IQC nh6'1 
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FSO5206B ES 11109/FS8209A 

SlJ 

Bu long xa nh&t Bu long ki{lm tra nh&t 
Bu long killm tra nh&t 

Ki@m Tra MC,c Nh6'1: Hc;,p S6- Ngo�i Trll' Hc;,p S6 ZF6S1000 

MLI'c 
nh&t 

� / Lo bu long mU'c 
�/ 

nh&t 

¼.- MLI'cnh&t
(nh&t_th§p 
han lo bu long 
mll'c nh&t) 

O�u xe tren be m�t can bang tn.Joc khi kiem tra 
mi,tc nhot. 
1. Thao bu-long kiem tra muc nhot.
2. Kiem tra muc nhot cao hem hay thap hem lo

bu-long muc nhot.
Muc nhot dung nam trong khoang O va
10mm (0 va 0,39 in) qmh lo bu-long muc
nhot.
• Neu muc nhot qua thap hay cham nhot
qua lo bu-long muc nhot.

3. Siet bu-long muc nhot theo chieu chi djnh.
Dong thoi kiem tra sv ro rl nhot cua h(>p so.

Ll,l'c si�t bu-long mll'c nh6't 
MZZ/MZW 29-49 N·m

(3.0-5.0kgf-m/22-361b·ft) 

ML□ 49-88 N·m
(5.0-9.0kgf·m/36-651b·ft) 

ZF9S1110 60N·m 
(6.1 kgf·m/441b·ft)

FSO5206B 32-37 N·m
(3.3-3.8kgf·m/24-271b·ft) 

ES11109/F 
32-37 N·mS8209A 

(3.3-3.8kgf·m/24-271b·ft) 
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• Befit kl v�t b§n nao tren bu-long cung phai dU'Q'C lau S9Ch trU'O'C khi gan l9i.

Ki�m Tra M(pc Nh6'1: H9p So - H9p So ZF6S1000 
D�u xe tren be m�t can bang truck khi kiem tra mlfc nh6t. 
Khong kiem tra mlfc nh6't ngay sau khi su d1,mg xe (ket qua kiem tra se khong chfnh xa). 
Dqi den khi nhi�t d(> nh6t h;;i xuong du6'i 40°((104°F). 
Thlfc hi�n theo cung quy trlnh cho xe trang bj PTO. Tuy nhien, m(>t so mau PTO can cham 
them 0.5 lrt(0.13US gal./0.11 lmpgal.) nh6t. 

1. Thao bu-long (2).
2. Neu mlfc nh6't thap hon cong l9c nh6t,

cham them nh6t nhll trong phan "Thay
nh6t h(>p so - h(>p so ZF651000".

3. Lap l;;ii bu long (2) theo llfc siet quy djnh.

�-·1¥1i9•¥t-i:� 
60N·m(6.1 kgf·m/441b-ft) 
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Thay nhat hc;,p so - Hc;,p so MZZ/MZW/MLD 

MZZ 
Bu long kil!m tra 
nh&t 

Bu long xa nh6'I 

MLD 

Bu long xa nh&t 

ra
� 

L6 bu long m(l'c 
M(l'c � nh&t 
nh6'1 

� -- M9'c nh&t _{nh6'1 
-=--::-?ij thap han 16 bu 

long m(l'c nh6'1) 

Nh&t h(>p s6 phal dU'Q'C thay theo ljch quy 
djnh. 

1. 0/)u xe tren b� m�t can bang trll'O'C
khi kil!m tra ml,l'C nh&t.

2. 0�t thung ch(J,a ben dU'&I bu long xa.
3. Thao ca bu long ml,l'c nh&t va bu long

xa all nh&t chay vao thung ch(J,a.
4. Sau khi lap bu long xa 191 theo I1,J'C

siet quy djnh, cham nh&t thong qua
lo bu long kil!m tra nh&t den ml,l'c
nh&t quy djnh.

- - - - - - - - - - - - - --

MZZ/MZW 

MLD 

L 1,J' C siet bu long xa 
29-49 N·m

(3.0-5.0kgf·m/22-361b·ft) 

49-88 N·m
(5.0-9.0kgf·m/36-651b·ft) 

• B§t ki vet bfm nao tren bu-long cOng
phai dU'Q'C lau sc;1ch trll'&c khi gan lc;1i.

5. Sau khi cham nh&t, chac rang ml,J'c
nh&t den sat mep cua lo kil!m tra
nh&t.

6. Lap 191 bu long kil!m tra nh&t theo
I1,J'C siet tieu chu§n

- - - - - - - - - - - - - --

L 1,1' C siet bu long kiem tra nh&t tieu chuan 
MZZ/MZW 

MLD 

29-49 N·m
(3.O-5.Okgf-m/22-361b·ft) 

49-88 N·m 
(5.O-9.Okgf·m/36-651b·ft) 
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• Befit kl v�t b§n nao tren bu-long cung phai dU'Q'C lau S9Ch trU'O'C khi gan l9i.

• HOp s6 MYY dU'Q'C lam bang nhom. Vl vf).y phai Cl,J'C ky c§n thf).n khong si�t bu
long m(J'c nh&t va 6c xa qua m(J'c. N�u khong dU'ang ren bu-long se bi hU'.

• Lo9i h¢p s6 va ma h¢p s6 dU'Q'c xac djnh tren t§m thep ID tren capo.

Thay nh61 h9p so - H9p so ZF6S1000 

( & ®Mi=fo•M 
• Khong ch9m vao hOp s6 ho�c nh&t hOp s6 khi con n6ng, c6 th� gay bong.

• Thay nh&t h¢p s6 khi dang 6 nhiet d0 blnh thU'ang va d0 nh&t th.fip,
chang h9n nhU' sau khi SU' d1,mg xe.

• Tranh d� nh&t bi Ian v&i nU'&c. Thu nh&t thai trong thung ch(J'a.

• Nh&t thai ra phai dU'Q'C lo9i b6 theo dung qui dinh cua nha nU'&c.

Thl,J'c hien theo cung quy trlnh cho xe trang bi PTO. Tuy nhien, mOt s6 mau PTO c§n 
cham them 0.5 Ht(0.13US gal./0.11 lmpgal.) nh&t. 
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Nh&t h¢p s6 phal dU'Q'C thay theo ljch quy 
djnh. 

Xa nh6'1: hc;,p so 
1. O�u xe tren b� m�t can bang trU'6'c

khi killm tra ml,l'c nh&t.

2. N&i long va thao bu long (1 ), h(mg
nh&t thai vao thung chU'a.

3. Lau sc;1ch bu long xa, thay m&i vong
d�m, l�p bu long lc;1i, va si�t theo I1,l'c
tieu chu§n.

�-·1¥M■MH,i·IIMMt.i,� 60N·m(6.1 kgf·m/441b·ft) 

Cham nh6't hc;,p so 
Cham nh&t lc;1i khi xe dang tren b� m�t can 
bang. 

1. Thao bu long (2).

2. Cham nh&t thong qua lo bu long.

3. Ml,l'C nh&t phu hqp la khi dc;1t d�n cc;1nh
dU'6'i cua lo bu long (2).

4. L�p bu long lc;1i va si�t theo I1,l'c tieu
chu§n.

-··1¥i41MMMt-i,._
c= 60N·m(6.1kgf·m/441b·ft) =7 

5. Sau khi chc;1y thll' m¢t doc;1n ng�n,
killm tra lc;1i ml,l'c nh&t va cham
them n�u din.
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Thay nh61 h9p s6 - H9p s6 ZF9S1110 

-

�. I 

(� 

�JCQ 

I 

Nh&t h¢p s6 phal dU'Q'C thay theo ljch quy 
djnh. 

1. o�t thung ch(ra ben dU'&I bu long xa.

2. Thao bu long tham nh&t, sau d6
den bu long xa 1 va bu long xa 2 di§
xa nh&t vao thung ch(ra.

3. L�p bu long xa 1 va 2 theo 11,J'C siet
tieu chuan.
Phai lau sc;1ch hai bu long xa trU'O'C
khi l�p lc;1i.

4. Cham nh&t thong qua lo bu long
kil§m tra nh&t den m1,Pc nh&t quy
djnh.

5. L�p bu long kil§m tra nh&t theo I1,l'c
siet quy djnh.

Ll)'c siet bu long tieu chuan 

Bu long tham nh&t 60N·m 

Bu long xa 1 (6.1 kgf· m/441b·ft) 

Bu long xa 2 
120N·m 

(12.2kgf·m/88Ib·ft) 

• Bat ki vet ban nao tren bu-long cOng
phai dU'Q'C lau Sc;!Ch trll'O'C khi g�n
lc;1i.

• Loc;1i h¢p s6 va ma h¢p s6 dU'Q'C
xac djnh tren tam thep ID tren capo.
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Thay nh61 h{>p so - H{>p so FSO5206B/ES11109/FS8209A 

FSO5206B 

Q;: 
SJ_ 

Bu long xa Bu long ki{lm 
tra nh6't 

ES11109/FS8209A 

Bu long xa 

Nh6't h(>p s6 phal dU'Q'C thay theo lich quy 
dinh. 

1. Oi)u xe tren bl§ m?t can bang trll'O'C
khi thay nh6't.

2. Ch�c ch�n rang nh6't du §m dl!
c6 thl! xa ra.

3. O?t thung h(rng dl!'6'i bu long xa.
4. Thao bu long xa (hQp s6

FS05206B) hO?C IU'6'i l9c nh6't
(h(>p s6 ES 11109/FS8209A) at the
dl! xa nh6't vao thung ch(ra.

• B§t ki v�t b.fin nao tren bu-long
cOng phai dll'Q'C lau s1;1ch trll'6'c
khi g�n l1;1i.

• Lau s1;1ch v�t b.fin tren lll'6'i l9c nh6't.
06ng thai, n'.ra s1;1ch lll'6'i l9c bang
d§u h6a hay dung moi khac va dl!
kho hoan toan.

• Thay cac vong d�m cua lll'6'i l9c
n�u c§n.

5. L�p bu long xa (h(>p s6 FS05206B)
hO?C lll'O'i l9c (h(>p s6 
ES11109/FS8209A) theo h,rc si�t 
tieu chu.fin.

I 

H(>p s6 Ll,l'c si�t bu long xa/ 
lll'6'i l9c tieu chu.fin 

FS05206B 

ES11109/ 
FS8209A 

32-37 N·m 
(3.3-3.8kgf-m/24-27Ib·ft) 

40-47 N·m 

(4.1-4.8kgf-m/30-35Ib·ft) 



fa� L6 bu long mll'c 
Muc � nh61 
nh&t 

�- M'!c nh&t {nh&t 
-:. -�: �I®' !hap hO'n 16 bu 

long m(fc nh&t) 

KIEM TRA VA BAO DU'O'NG 7-139

6. Lau sc;1ch xung quanh lo tham nh&t
va cham nh&t d�n cc;1nh dlJ'6'i lo
tham nh&t.

• Tranh cham qua nhi�u lam ro ri
nh&t.

7. Ki�m tra ml,J'c nh&t va l�p bu long
tham nh&t theo 11,J'c si�t tieu chu§n.

Tuy ml,J'c nh&t cham thay d61 theo g6c 
nghieng cua h¢p s6 va dong xe, luon luon 
cham nh&t d�n cc;1nh dlJ'6'1 cua lo tham 
nh&t. 
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Nh6't h9p so ti! d9ng ALLISON2500 � 

Ki�m tra m.,c nh6't 

Nh6't h¢p s6 vU'a c6 tfnh nang boi tran vU'a 
lam mat, va dU'Q'C vc')n chuyifln bang ap h,l'C 
nh6't. luon phai duy trl ml,l'c nh6't c§n thiet. 
Neu ml,l'c nh6't qua th§p, barn nh6't se 
khong thl! t,;10 du ap I1,l'c, khien b¢ ly hQ'p 
khong ho,;1t d¢ng do thieu I1,J'C ep, gay hlJ' 
hong h¢p s6. 
Neu ml,l'c nh6't qua cao, se t,;10 b9t khi 
trong qua trlnh ho9t d¢ng, gay ri nh6't khi 
khi thoat ra. 

Kilim tra n6ng 
1. SU' d1,mg h¢p so & vi tri □(Drive)

den khi d,;1t nhi(H dQ ho,;1t d¢ng binh
thll'cmg:
- Tong nhiet d¢ 71 °C den 93°C

(160° F den 200° F)

- Nhiet d¢ t6a ra 82°C den 104°C
(180° F den 220° F)

- Neu h¢p so khong c6 nhiet ke, ki�m
tra ml,l'c nh6't khi nhiet ke do nhiet
dQ nll'O'C giai nhiet d¢ng CO' da &
d!nh va h¢p so ho,;1t d¢ng c6 tai ft
nhat m¢t gio.

2. DLl'ng xe hoan toan tren m¢t b� m�t
phang bang he th6ng phanh.

3. Chae rang d¢ng ca & che d¢ khong
tai.

4. Cai h¢p s6 & vi trf "N".
5. Dam baa da cai phanh khan cap

val ho�c phanh tay neu c6.



<COLD> <HOT> 

=::::::::-_____ <C_OL_D> ____ <_HO_T_> � 
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6. Chem banh xe ntiu c§n di chac chan
xe khong thi di chuyin dU'Q'C.

7. Trong khi d¢ng ca dang ch9, rut
que tham nh&t va lau S9Ch.

8. Nhet que tham nh&t vao 6ng 19i va
l§y ra. Kiim tra ml,l'c nh&t tren que
tham. L�p 19i vai l§n di xac nhc')n ktit 
qua .. 

9. Ntiu IU'Q'ng nh&t khong trong vung
"HOT", cham them ho�c xa b&t di
dU'a ml,l'c nh&t v� vung "HOT".

Kiem tra nguc)i (Tham khao) 
Ly do titin hanh kiim tra ngu¢i la di 
kiim tra xem c6 du nh&t trong h¢p s6, 
va dam bao r�ng h¢p s6 c6 thi ho9t 
d¢ng an toan dtin khi c6 thi thl,l'c hi$n 
kiim tra n6ng. 

• Ntiu ml,l'c nh&t trong khoang
"COLD", h¢p s6 c6 thi ho9t d¢ng
dtin khi b9n thl,l'c hi$n kiim tra
n6ng. Ntiu ml,l'c nh&t khong trong
khoang "COLD" , cham them ho�c
xa b&t di tra ml,l'c nh&t v� giO,a
vung "COLD".

• Thl,l'c hi$n kiim tra n6ng ngay khi c6
thi sau khi d9t nhi$t d¢ ho9ng dong
blnh thll'ang 71 °C dtin 93°C (160° F
dtin 200° F).
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Thay nh6't h9p so t\,I' d9ng 

PhlJ'O'ng phap thay nh6'1: 

1. Rut que tham nh&t ra kh6i ting.

2. Thao bu long xa dU'&i day cac-te
nh&t.

3. Xa nh&t h¢p s6.

• H(rng nh&t thai vao khay.

• Nh&t thai ra phai dU'Q'C lo;;ti b6
theo dung qui djnh cua nha nll'O'C

4. Thay vong di;lm m&i va l�p bu
long xa vao.

5. Cham nh&t m&i.

6. Nhet que tham nh&t l;;ii vao 6ng.

7. Ki�m tra ml)'c nh&t theo hll'6'ng dan
trong chll'ang "Ki�m tra ml)'c nh&t
h(lp s6 tl,I' d('>ng".

Ki�m tra m1,Pc nh61 h9p s6 tl,I' d9ng 
----* Tham khao trang 7-140 
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Thay l9c hij thong lam mat 
1. Dung d1,mg Cl,l chuyen d1,1ng thao IQC

nh6't bang each xoay ngll'Q'C chi�u
kim d6ng h6.

2. V� sinh b� m�t ti�p xuc bang vai
S9Ch.

3. Thoa m(>t ft nh6't len vong d�m O, va
lap IQc vao bang each xoay theo chi�u
kim d6ng h6 d�n khi vong d�m va m�t
ti�p xuc khft 19i. Xoay them ¾ vong
bang d1,1ng c1,1 chuyen dung.

Thay l9c nh6'1: cac-te 
Thay IQc nh6't cac-te theo ljch bao 
dU'6'ng. 
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Nh6't h{,p so model ALLISON3000/3500 [y] 

Ki@m tra ml:J'C nh6't h{,p so ti! d{,ng 

� 
� 

• oi tranh �t 19 rai vao h('>p so, lau 5,;1ch khu Vl,l'C xung quanh que tham nh&t tn.roc khi rut ra.

Kiem tra HOT 

\ 
Kiem tra COLD 

Tay nam 

\ 
0 0 

Kiem tra dQ n6ng 
1. Kh&i d('>ng d('>ng CO' va SU' d1,mg

trong khoang 1 o phut di lam am.
Trong 1 o phut nay nhi�t dO nh&t se
tang dl!n khoang
70-80 °C(158-176 °F). Tuy thu Oc vao
tlnh hlnh thai til!t, c6 thi dil§u chinh
khoan thai gian nay.

2. Keo ch�c th�ng tay va d�u xe tren
mOt bl§ m�t b�ng ph�ng, vO,ng
chai.

3. GiO, d('>ng CO' Ch9y khong tai d6ng
thai d9p ban d9p phanh, nh§n cac
nut theo th(r tl,I' "D"- "N"- "R"-"N".

4. GiO, d('>ng ca ch9y khong tai, rut que
tham nh&t, lau ph§n duoi b�ng vai
S9Ch, nhet hoan toan l9i vao 6ng dan
h1J'6'ng va rut ra.

5. Kiim tra ml)'c nh&t & cu6i que tham.
Nllu & trong khoang HOT, ml)'c nh&t
Ia du.

6. Nllu ml)'c nh&t th§p, cham them nh&t
qua 6ng dan h1J'6'ng. 06ng thai kiim
tra SV' ro ri n h&t.
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• Sau khi kiim tra, nhet ch�t que tham nh&t bang each xoay tay nam trong khi
nh§n vao.

• Khoang COLD dung di kiim tra ml,J'c nh&t trong trlJ'ang hQ'p khong thi lam
§m nhlJ' trong khi thay nh&t hay khi h¢p s6 ti,!' d¢ng dang dU'Q'C SU'a chO,a trong
xlJ'6'ng cua di;ii ly Isuzu. Trong cac trlJ'ang hQ'p khac kiim tra theo khoang
HOT sau khi lam am.

l!!Jt::Jj 

BEY 
[Fl� 

PhU'O'ng phap su> d1,mg cam bien 
diijn tu> 
Oi)u xe tren b� m�t phang va cai ch�t 
phanh tay. Kiim tra ml,J'c nh&t khi h¢p s6 
6' "N" d¢ng ca chi;iy khong tai. Cam bien 
c6 thi phat hien ml,J'c nh&t h¢p s6 khi xe 
di)u tren m�t phang va th6a man cac di�u 
kien sau. 

• O¢ng ca chi;iy khong tai.

• H¢p s6 6' vi trf "N".

• T6c d¢ xe Okm/h(OMPH).

• Nhii_H d¢ nh&t di;it 40 den 104 °C
(104 den 220° F).

Khi di;it nhO,ng di�u ki�n tren cam bien se 
bao sau 2 phut cha. 

Ch9n che de;, hi�n thj m-,c nh6't 
{Phim ch9n loclli 1) 
oi ch9n che d¢ hiin thi ml,)'c nh&t tren man 
hinh hiin th! can s6, d¢ng ca phai chi;iy 6' 
che d6 khong tai sau khi lam §m. Khi h¢p 
s6 6' "N", nh§n ca hai nut "t" va 'T d6ng 
thai. Khi th6a tat ca di�u ki�n , man hinh 
hiin th! cua can s6 se chuyin sang che d¢ 
ml,)'c nh&t ngay li)p tll'c. 
Khi hiin th!, man hinh van 6' che d¢ cha, 
s6 hiin th! chap tat lien t1,1c (tCl' X8 den X1) 
den khi het thai gian cha. 
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Khi con du nh&t trong h(>p s6, man hlnh se 
chuylln d6i tll' [oL] ("o L" duy trl trong khi 
dang killm tra) sang [oK].("oK" nghTa la du 
nh&t) Man hlnh chi hil!n thi hai ky h,J'. 
Khong phai luc nao cam billn bao ml,l'c 
nh&t cung kh&p v&i kllt qua tren que tham 
nh&t, do cam billn chi cho ra kllt qua sau 
khi di�u chinh phu hqp v&i di�u kien nhi�t 
d(>. Vf d1,.1: [o L] sau d6 la [oK] nghTa la ml,l'C 
nh&t van du . 

Nllu ml,l'c nh&t qua th§p, man hlnh hi�n 
[oL] tnr&c, sau d6 d6i sang [Lo] cu6i cung 
sang [s6]."Lo" nghTa la "ml,l'c nh&t th§p" 
va con s6 thll hi�n s6 1ft nh&t con thillu dl! 
d9t m(J'c yeu c§u. 
Vf d1,.1: hi�n [oL] -[Lo] -[2] nghTa la nllu ban 
cham them khoang 2 lit(0.53 USgal./ 
1.44 lmpgal.) nh&t, ml,l'c nh&t se d9t yeu 
c§u. 

Nllu ml,)'c nh&t qua cao, [HI] va [s6] hilln 
thi l§n IU'Q't sau [oL]. "HI" nghTa la "ml,l'c 
nh&t cao" va s6 thll hi�n s6 1ft nh&t VU'Q't 
yeu c§u. 
Vf d1,.1: hi�n [o L] -[Hl]-[1] nghTa If c6 
khoang 1 lit(0.26USgal./0.22Impgal.) nh&t 
VU'Q't m(J'c FULL trong h(ip s6. 

• Nllu man hlnh hilln thi ml,l'c nh&t
qua th§p, b9n nen killm tra I9i b�ng
que tham nh&t.



Ma 

X1-X8 

EL 

EH 

SN 

TL 

TH 

SH 

FL 
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N�u vl m(>t di�u ki/,'ln nao d6 lam man 
hlnh khong th� hi�n thi ml,J'C nh&t, man 
hlnh hi/,'ln [-] va sau d6 la m(>t [ky ti,!'] sau 
[oL]. Ky ti,!' la m(>t ma tin nhan d9i di/,'ln 
cho m(>t loi dU'Q'C li/,'lt ke trong bang ben 
dU'&i. 
Vf d1,1: hi�n thi [o L] -[ -]-[TL] nghia la man 
hlnh khong th� hi�n thi do m(>t loi dU'&i ky 
ti,!' TL. Ma nay c6 nghTa nhU' sau. Nhi/,'lt di;> 
nh&t trong cac-te th§p han nhi/,'lt di;> cam 
bi�n c6 th� do. Xem bang ben dU'&i d� bi�t 
each khac ph1,1c loi. 

Nguyen nhan 

Thai gian cha qua ngan ( So thay doi theo th(r ti,r (tll' X8 den X1) den khi het thai 
gian cha). 

Toe do dong ca qua thap (r/min). 

Toe do dong ca qua cao (r/min). 

ChU'a dU'a hop so ve tr,;1ng thai"N". 

Nhiet di) nh61 thap han nhiet di) c6 the do cua cam bien. 

Nhiet di) nh61 cao han nhiet di) c6 the do cua cam bien. 

Xe khong dang d(rng yen. 

Cam bien bi l6i (cam bien toe di), cam bien khf ni;!p, cam bien nhiet di), cam biet 
mvc nh61,V/v) 
Vui long lien he di;li ly Isuzu gan nhat. 

0� tat ch� di;> hi�n thi ml,J'C nh&t b§m hai nut "t" 
va 'T' cung luc hai lfm ho�c ch<;>n "D", "N" 
hay "R" b�ng nut ch9n. 
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I I 

Nhan mot Ian 

Nhan hai Ian 

Tinh nang tien ILPQ'ng (phrm ch9n 
lo�i 2) 

NN 
Nh§n nut chon thu cong 
(Upshift/Downshift) cung luc se hi�n thi 
cac nOi dung ch§n doan. 

• • 

Thong tin ml,l'c nh&t. 

• Thl,l'C hien ch§n doan v&i khi d9t
cac di�u kien sau.

- Xe dll'ng a mOt vi trf an toan,
b�ng phang.

- HOp s6 a "N".

- 0a keo phanh tay.

- Nhiet d0 nh&t d9t 40 dt§n
104°C (104 dt§n 220° F).

- 0¢ng CO' da Ch9y khong tai 2
phut tr& len.

NE§u TCM nh�n djnh c�n thay mOt trong 
cac chi s6 ("Nh&t, LQc, hay HOp s6 c6 v§n 
d�"), Thong tin tll'O'ng (mg se hi�n thi/ 
ch&p sang. 

Phlfang phap x6a I1\i sau khi thay the 
hay s11a chiJ'a 

Ma chan doan I1\i hien thi 
(nhan MODE se hien thi 5 • Nhan va giiJ' 10 giay khi I1\i dang
ma chan doan gan nhat. hien thj. 
Sau khi chan doan, nhan • X6a b�ng Allison Doc."NJ/.) 



TRANS OIL 

LEVEL OK 

TRANS OIL 

2L LO 

TRANS OIL 

2L HI 
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Thong tin ml,l'c nh6't 
Khi ml,l'C nh&t du, man hlnh hi�n thi 
[TRANSOILLEVELOK]. Khong phai luc nao 
cam bi�n bao ml,l'c nh&t cung kh&p v&i k�t 
qua tren que tham nh&t, do cam bi�n chi 
cho ra k�t qua sau khi di�u chinh phu hQ'p 
v&i di�u kien nhiet d(>. Vf d1,1: 
[TRANSOILLEVELOK] nghia la ml,l'C nh&t 
du. 

N�u ml,l'c nh&t qua th§p, man hlnh hien 
[TRANSOIL*LLO]. 
"LO" nghia la "ml,l'C nh&t th§p" va ky tl,l' 
"*L" th� hien bao nhieu 1ft nh&t c§n cham 
them. 
Vf d1,1: hien [TRANSOIL2LLO] nghia la n�u 
cham them khoang 21it(0.53USgal./0.44 
lmpgal.) nh&t, ml,l'c nh&t se du. 

N�u ml,l'c nh&t qua cao, man hlnh hien 
[TRANSOIL *LHI]. "HI" nghia la "ml,l'C nh&t 
cao" va ky tl,l' "*L" th� hien bao nhieu lit 
nh&t thll'a. 
Vf d1,1: hien [TRANSOIL2LHI] nghia la c6 
21it(0.53US gal./0.44 lmpgal.) nh&t VU'Q't 
mll'c FULL trong h(>p s6 . 

• N�u man hlnh hi�n thi ml,l'C nh&t
qua th§p, bi;tn nen ki�m tra li;ti b�ng
que tham nh&t.
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Vi d1,1: ENGRPM TOO HI 

ENG RPM 

TOO HI 
----

OIL LEVEL 

INVALID 

Neu vl m('>t dieu ki$n nao d6 lam man 
hlnh khong the hien th! ml)'c nh&t, tin 
nhan dU'Q'C li$t ke trong bang ben dU'&i 
se OU'Q'C hien thj. 

- -- - - - - - - - -

Tin nhan 

SETTLING 
[timeremaininguntil 

ENGRPMTOOLO 

ENGRPMTOOHI 

MUSTBEINNEUTRAL 

OIL TEMPTOOLO 

OIL TEMPTOOHI 

VEHSPDTOO HI 

SENSORERROR 

N('>i dung 

Thai gian cha qua ngan 

Toe di;> di;>ng ca qua thap {r/min). 

Toe di;> di;>ng ca qua cao (r/min). 

Ch11a d11a hi;>p so ve tri;lng thai"N". 

Nhiet di;> nh&t thap han nhiet di;> c6 the do cua cam bien. 

Nhiet di;> nh&t cao han nhiet di;> c6 the do cua cam bien. 

Xe khong dang dung yen. 

Cam bien bi 16i (cam bien toe di;>, cam bien khf n;:ip, cam bien 
nhiet di;>, cam biet mvc nh&t,V/v) 
Vui long lien he di;Ji ly Isuzu gan nhat. 

0fl t.1t che d('> hifln th! ml)'C nhat �m hai nut "t" 
va 'T' cung luc hai l�n ho�c ch9n "D", "N" 
hay "R" b�ng nut ch9n. 
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Thay nh6'1: h(>p so 
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1. O�t m(>t thung ch(J'a ben dU'&i bu long
xa.

2. Thao que tham nh&t va bu long xa a�
xa nh&t vao thung ch(J'a.

• Cham IU'Q'ng nh&t nhll' bang ben
dU'&i. Sau khi cham, chac ch�n nh&t
6 mvc yeu c§u .

• Thay IQC theo ljch bao dU'ong.
• Nh&t thai ra phai dU'Q'C lot;1i b6

theo dung qui djnh cua nha nU'&c.
• H(>p s6 khong th� xa s9ch hoan

toan do con m(>t IU'Q'ng nhfit dinh
trong cac dU'ang 6ng.

3. Thao IQc nh&t sau khi thay n�p
ch1,1p.

4. L�p IQc nh&t m&I v&I vong d�m 0
dU'Q'C thoa m(>t l&p nh&t m6ng.

5. Sau khi l�p 6ng xa,cham nh&t m&I
vao theo 6ng tham nh&t.

J7> 
• Bfit kl vtflt ban nao tren bu-long

cOng phai dU'Q'C lau St;ICh trll'O'C khi
g�n I9i..
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6. Lap 19i que tham bang each xoay
tay nam trong khi nh§n nap
ch1,1p.

7. Keo chac phanh tay va d�u xe
tren mOt b� mi;it bang phang,
v[l'ng chai.

8. V&i d¢ng co chi;iy khong tai va nh§n
ban di;ip phanh, sang s6 bang each
nh§n nut theo th(r tl,J' "D"-"N"-"R".

9. Nh§n nut "N" di v� tri;ing thai nghi.
10. Rut que tham va lau bang gie si;ich,

sau d6 gan vao 19i.
11. Kiim tra ml,J'c nh6't & cu6i que tham

c6 nam trong khoang COLD.
12. Nl!u th§p hon, cham them nh6't qua

lo que tham nh6't.
13. Khoi d¢ng d¢ng co va SU' d1,1ng trong

khoang 1 o phut di lam §m.
Trong 1 o phut nay nhi�t dO nh6't se
tang dl!n khoang70-80 °C( 158-176
°F). Tuy thu¢c vao tinh hlnh thai
til!t, c6 thi di�u chinh khoan thai
gian nay.

14. Keo chac phanh tay va d�u xe
tren mOt b� m�t bang phang,
v[l'ng chai.

15. Kiim tra ml,J'c nh6't tham khao
chU'ong "Kiim tra ml,)'c nh6't h¢p
s6 tl,l' d¢ng".

LLI'Q'ng nh6't thay th€! 
I 
T6ng ILI'Q'ng nh6't 

[tham khao] [tham khao] 

20 1ft (5.28USgal./ 
4.41mpgal.) 

27 1ft (7.13USgal./ 
5.941mpgal.) 

Ki�m tra ml,l'c nh6'1: hQp so tl,I' d9ng 
--+ Tham khao trang 7-144 
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Nh6'1: bau trQ' ll;l'C ly hQ'p � 

NEflu xe b9n c6 trang bi b§u trQ' h.rc ly hQ'p , c§n thay nh&t b§u trQ' h.rc ly hQ'p cC.rng 
nh&t h¢p s6 tl,l' d¢ng. 
Kiim tra va thay nh&t b§u trQ' 11,l'c ly hQ'p theo lich bao dU'6'ng. 

• Ca s6 IU'Q'ng va ch§t IU'Q'ng nh&t la yeu t6 quan trong anh hU'6'ng dEfln hi�u
qua ho9t d¢ng cua b§u trQ' 11,J'C ly hQ'p . Hay chac rang chi dung nh&t dU'Q'C
Isuzu d� nghi di cham va tuan thu ml,l'c d§u theo tieu chu§n.
- Qua nhi�u se dan dEfln ro ri d§u. 
- Qua ft se lam h� th6ng ho9t d¢ng bi loi.

• TrU'&c khi kiim tra ml,l'c d§u, lau s9ch que tham va khu Vl,J'C xung quanh di
ngan bui va cac v(it 19 roi vao h� th6ng. NEflu di vi�c d6 xay ra, c6 thi lam
h¢p s6 bi loi. Lau S9Ch que tham trll'O'C khi g�n vao l9i.

• Khong dU'Q'C di dung dich lam mat d¢ng co, nU'&c hay cac lo9i d§u nh&t khac
tr¢n Ian v&i nh&t b§u trQ' 11,l'c ly hQ'p . NEflu khong, se lam giam hi�u su§t ho9t
d¢ng va hll' hong trong h� th6ng.

Lich bao dlJ'&ng 

---> Tham khao trang 7-217 

Cac dung djch, nh6'1: boi trO'n va nhien li�u khuyen dung 
---> Tham khao trang 7-242 

Ki@m tra ml;l'C nh6'1: 

Que !ham 

� � \\ 

I\ / 
I 

��- � 

1. O(iu xe tren b� m�t ph�ng va cai
ch�t phanh tay.

2. Kh6'i d¢ng d¢ng co.
3. Rut que tham nh&t va lau bang gie

S9Ch.
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� 

4. Lap que tham nh&t v� vi trf cu, sau
d6 trong khi d¢ng CO' Ch9y khong tai,
chi)m rai rut que tham nh&t ra va xem
ml,l'C nh&t c6 nam trong vung danh
d§u "C" khi nhiet d0 nh&t th§p hoi;ic
trong vung danh d§u "H" khi nhiet dO
nh&t cao. (Xem bang ben dU'&i di
bi�t nhiet dO th§p va cao cua nh&t).

5. N�u ml,l'c d§u qua th§p, cham
them IU'Q'ng c§n thi�t.

6. Sau khi kiim tra, lap que tham nh&t
v� vi trf cu hoan toan.

7. SU' d1,mg xe me,t luc va kiim tra I9i
ml,l'C nh&t bang que tham

About 70 - 80°C ( 158- 176°F) 

• Hay thi)t c§n thi)n khong di bi bong do ch9m vao d¢ng co con n6ng khi
dang tham nh&t. Bao ve ban than bang gang tay.

��.k�)r 
h(�J��<fft 
"' 

Bu long xa 

g'! 

Thay nh61 

/ 

Thay nh&t b§u trq I1,l'C ly hqp theo ljch bao 
dlJ'ang. 

• Sau khi thay h&t b§u trq I1,l'c ly hqp
, kiim tra ml,l'c nh&t theo phll'ong
phap da gi&i thieu trong chU'ong
"Kiim tra ml,l'c nh&t".

• Nh&t thai ra phai dU'Q'C lo9i b6
theo dung qui dinh cua nha
nll'O'C.
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1. Oi;H thung hCrng dU'&i bu long xa.

2. L�t cabin.

3. Rut que tham nh&t.

4. Thao bu long xa cho nh&t chay vao
thung .

• Nh&t b§u trQ' h,J'C ly hQ'p khong thi
xa s1;1ch hoan toan do con m(>t
IU'Q'ng nh§t dinh trong cac dU'cmg
6ng.

5. L�p bu long xa theo I1,J'c si�t tieu
chu§n.

6. Sau khi l�p 6ng xa,cham nh&t m&I
vao theo 6ng tham nh&t.

7. Kiim tra ml,)'c nh&t theo chll'ang
"Kiim tra ml,)'c nh&t".

Ki�m tra m1,Pc nhat 
----> Tham khao trang 7-153 

Lich bao dLP&ng 
----> Tham khao trang 7-217 

Cac dung djch, nhat boi tran va nhien 
li�u khuyen dung 

----> Tham khao trang 7-242 

Nhat h()p s6 I Mrr I/� 

----> Tham khao trang 7-129 
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Nh61 vi sai cau Sau 

M(rc nh&t bO vi sai c§u sau phai dll'Q'C ki�m tra va thay m&i theo lich bao dlJ'6'ng. 

• Chi dung IU'Q'ng nh6't chi djnh ben dl!'6'i ph§n nay nhll' each hl!'6'ng dan
khi thay nh6't.

• Sau khi thay phai bao dam nh&t & dung m(rc yeu c§u.

• Nh&t thai ra phai dll'Q'C lo9i b6 theo dung qui dinh cua nha nU'&c.

Ljch bao dU'&ng 

-----> Tham khao trang 7-217 

Cac dung djch, nh61 boi trO'n va nhien li�u khuyen dung 

-----> Tham khao trang 7-242 
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Kiem tra m(i,c nh6't 

Ki�u FRR/FSR/FTR/FVR/GVR/FSS/FTS, 
ki�u FVM dan d<)ng c&u tn,6'c va ki�u 
FVZ/GVZ dan d<)ng c&u sau 

�

1/' 
L6 bu I16ng mll'c 

Muc � nh6t 
nh&t 

L • 
M\"' C""' (nh&t 

-:. -::--: �rr thap hO'n lo bu 
long mfrc nh6t)

1. Thao bu-long tham nh&t

2. Kilim tra m(rc nh&t c6 len dfm ci;inh
dU'&i cua lo bu-long m(rc nh&t hay 
khong. 
• Neu ml)'c nh&t qua thap, cham

them den ci;inh dU'&I cua lo bu 
long. 

3. Siet bu long tham nh&t theo
11,l'c tieu chu§n. 

• Bat ki vet b§n nao tren bu-long
cOng phai dlJ'Q'C lau si;ich trU'O'C khi
gan li;ti. 
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Thay nh6't 

Ki,u FRR/FSR/FTR/FVR/GVR/FSS/FTS, 
ki�u FVM dan d(>ng cAu tn,ac va ki�u 
FVZ/GVZ dan d(>ng cAu sau 

Muc 
nh6't 

Bu long xa 

-

L6 bu 16ng mll'c 
nh&t 

Mq,c nh6't {nh&t 
thap hem 16 bu 
long mfrc nh&t) 

1. O�t thung h(mg dlJ'6'i bu long xa.
2. Thao cac bu long trong hlnh d� xa

nh&t va thung.
3. Sau hi lap I9i bu long xa theo 11,J'c

si�t chu§n, cham them nh6't qua lo
tham nh6't d�n c9nh dlJ'6'i cua lo
bu long tham nh&t..

• Btit kl v�t b§n nao tren bu-long cung
phai dU'Q'C lau S9Ch trlJ'O'C khi g�n l9i.

4. Sau khi cham nh6't, ch�c r�ng ml,J'c
nh6't d�n c9nh dlJ'6'i cua lo tham
nh6't.

5. L�p bu long tham nh6't theo
I1,J'c si�t chu§n.

6. Cho ki�u FVZ, thao bu long tham
nh6't tren dinh b<) vi sai c§u sauva
cham 1.5 lit (0.13US gal./ .11 lmpgal.)
nh6't vao.



Dung tich nh61 bi;> vi sai cAn thay 

Kich thlJ'O'C bQ vi sai 

14.5inch 
15.5inch 
16.5inch 
17.5inch (mot cau) 
18.5inch 

17.5inch I Dan d()ng cau trlJ'O'C 
(tandem drive axle) I Dan d()ng cau sau 
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LLI'Q'ng nh6't [Gia tri tham khao] 
Lit(USgal./lmpgal.) 

6.5(1. 72/1.43) 

9.0(2.38/1.98) 

14.0(3. 70/3.08) 

14.0(3. 70/3.08) 

13.0(3.43/2.86) 

18.0(4.76/3.96) 

12.0(3.17/2.64) 

• Chi SU' d1,mg dung l0c;1i nh&t dlJ'Q'C Isuzu khuy�n cao.

Cac dung djch, nh6't boi trO'n va nhien li�u khuyen dung 

----> Tham khao trang 7-242 

Nh6't vi sai cAu tn.P6'c � 

M(rc nh&t b(i vi sai c�u tm6'c phai dlJ'Q'C kiflm tra va thay m6'i theo lich bao dlJ'ang. 

Lich bao dl.l'&ng 
----> Tham khao trang 7-217 

Cac dung djch, nh61 boi trO'n va nhien li�u khuyen dung 
----> Tham khao trang 7-242 
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Ki�m tra ml:J'C nh6't 

FSS 

Bu long xa 

_f_f_w_JJY/ 
Bu long tham nh&t 

FTS (lo�i 1) 
= 

��/� 

Bu long xa 
Bu long tham nh&t 

FTS (lo�i 2) 

Bu long xa Bu long tham nh&t 

�.1/' L6 bu 16ng mll'c
Muc � nh6t
nh&t

-i--� M�c �hot \nhot
--=--=--=�� thap han lo bu 

long ITT'Ll'C nh&t)

1.Thao bu long tham nh6t

2. Kiim tra m(rc nli16't c6 len d�n c9nli1
dlJ'6'i cua lo bu-long m(rc nli16't hay 
khong. 
• N�u ml)'c nh&t qua th§p, cham 

them qua lo tham nh&t cho kiiu
FSS ho�c FTS (lo9i 1 ). 

• Cho kiiu FTS (lo9i 2), Thao bu long
cham nh&t va cham them nh&t qua
lo cham.



KIEM TRA VA BAO DU'O'NG 7-161

3. Siet bu long tham nh&t cho kil!u FSS ho�c FTS (lo9i 1 ), ho�c bu long tham
nh&t va bu long cham nh&t cho kil!u FTS (lo9i 2).

Ki�u Ll,J'C siet bu long tieu chuan
FSS/FTS(Type1) 49-88 N·m (5.0-9.0kgf·m/36-65 lb·ft)

FTS(Type2)
Bu long cham
Bu long tham

49-88 N·m (5.0-9.0kgf·m/36-65 lb·ft)

15- 18 N·m(1.5-1.8kgf·m/11 -13 lb·ft)

�

• B§t kl vet b§n nao tren bu-long cung
phai dU'Q'C lau S9Ch trU'O'C khi g�n l9i.

Thay nh61 

FSS 

FTS (lo�i 1) 

Bu long xa

FTS (lo�i 2) 

Bu long xa

Bu long xa

Bu long tham nh&t

I

= Bu long tham nh&t

Bu long cham nh6t

Bu long tham nh&t

1. O�t thung h(mg dU'&i bu long xa.

Chi dung lll'Q'ng nh&t chi dinh ben
dll'&i ph§n nay nhll' each hll'&ng dan
khi thay nh&t.
Sau khi thay phai bao dam nh&t a
dung mll'C yeu c§u.
Nh&t thai ra phai dU'Q'C lo9i b6 theo
dung qui djnh cua nha nll'&c.

2. Thao cac bu long trong hinh dl! xa
nh&t va thung.
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�

1/' 
L6 bu I16ng mll'c

M(Fc � nh6t 
nh&t 

�- Mq,c nh&t {nh6t 
-=--=-:�r@" thap hon 16 bu 

long m(rc nh6t) 

Killu 

3. Kil!m tra m(pc nh&t c6 len den ci;inh
dU'6'i cua lo bu-long m(pc nh&t hay
khong.
• Neu ml,l'c nh&t qua th§p, cham them

qua lo tham nh&t cho killu FSS ho�c
FTS (loi;ii 1 ).
Cho killu FTS (loi;ii 2), Thao bu long
cham nh&t va cham them nh&t qua lo
cham).

• B§t kl vet b§n nao tren bu-long cung
phai dU'Q'C lau si;ich trU'O'C khi g�n li;ti.

4. Sau khi cham nh&t, ch�c rling ml,l'c
nh&t den ci;inh dU'6'i cua lo tham
nh&t.

5. Siet bu long tham nh&t cho kil!u FSS
ho�c FTS (loi;ii 1 ), ho�c bu long tham
nh&t va bu long cham nh&t cho killu
FTS (loi;ii 2).

Ll,l'C siet tieu chu§n 
FSS/FTS (loi;ii 1) 49-88 N·m (5.0-9.0kgf·m/36-65 lb·ft)

Bu long 
FTS (loi;ii 2) cham/ xa 

Bu long tham 

D I ,. th 

Kil!u 

FSS 
Cau sau banh doi 

FTS 
Cau sau banh dan 

49-88 N·m (5.0-9.0kgf·m/36-65 lb·ft)

15- 18 N·m(1.5-1.8kgf·m/11 -13 lb·ft)

• B§t ki vet b§n nao tren bu-long cung
phai dU'Q'C lau si;ich trll'O'C khi g�n li;ti.

Lll'Q'ng nh&t [Gia tri tham khao] 
Lit(USgal ./lmpgal.) 

3.8(1.00/0.84) 

5.5(1.45/1.21) 

6.5(1.72/1.43) 
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Nh6'1: hc;,p so ph1:1 � 

Nh&t h¢p s6 ph1,.1 phai dll'Q'C kil!m tra va thay theo lich bao dU'6'ng. 

Lich bao dl.l'ang 

---+ Tham khao trang 7-217 

Cac dung djch, nh6't boi trO'n va nhien li�u khuyen dung 

---+ Tham khao trang 7-242 

Ki@m tra m(l'c nh6'1: 

FSS, FTS (d{>ng CO' 6HH1) 

Phia tm6'cxe 

Bu long cham Bu long xa 

FTS (d9ng CO' 6HK1) 

�� 

Bu long !ham nh&t Bu long xa 

1. Thao bu long tham nh&t.

2. Killm tra m(rc nh&t c6 len dfm ci;inh
dll'&i cua lo bu-long m(rc nh&t hay
khong.

• Nflu ml)'c nh&t qua th§p, cham
them qua lo tham nh&t.

3. Siflt bu long tham nh&t theo
I1,l'c tieu chu§n.

Li,rc siet bu long tieu chuan 
FSS, FTS (dong ca 
6HH1) 

FTS (dong ca 
6HK1) 

9-17 N·m
(0.9-1.7kgf·m/ 

78Ib·in-12Ib·ft) 

49-69 N·m
(5.0-7.0kgf·m/ 

36-51 lb·ft)

• B�t kl vlit b§n nao tren bu-long
cung phai dll'Q'C lau si;ich tm&c khi
g�n li;ii.
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Thay nh6'1: 

FSS, FTS {d9ng ca 6HH1) 

Bu long 
cham nh&t 

Phia trlJ'6'c xe 

Bu long tham nh&t 

xa 

FTS {d9ng ca 6HK1) 

�� 

Bu long tham nh&t 

Bu long cham nh&t 

Bu long xa 

1. 0�t thung ch(pa ben dLY6'1 bu long xa.

2. Thao bu long cham nh&t, bu long
tham nh6't, bu long xa di xa nLY6'c vao
thung chU'a .

• Chi dung IU'Q'ng nh6't chi djnh ben
dLY6'i ph§n nay nhLY each hLY6'ng
dan khi thay nh6't.

• Sau khi thay phai bao dam nh&t &
dung m(pc yeu c§u.

• Nh6't thai ra phai dU'Q'C IO9i b6 theo
dung qui djnh cua nha nLY6'c.



�
0 

�6 bu long m(fc 
M(Fc � nho,t 
nh&t 

�- Mifc nh&t {nh&t 
-:. _ �� �[ thap han 16 bu 

long m(fc nh&t) 
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3. Sau khi lap bu long xa bang h,J'c sil!t
chu§n, cham nh&t m&I qua lo cham
nh&t cho dl!n ci;mh dU'&I cua lo
tham nh&t.

Ll,J'C siet bu long xa tieu chuan 

FSS, FTS (d/,'>ng CO' 6HH1) 

FTS (d/,'>ng CO' 6HK1) 

FSS,FTS Bu long tham 
(dong CO' 6HH1) Bu long cham 

FTS Bu long tham/ 
(di,'>ng CO' 6HK1) cham nh&t 

LU'Q'ng nh6't phai thay 

FTS (dong CO' 6HH1) 

49-88 N·m
(5.0-9.0kgf·m/36-65Ib·ft) 

49-69 N·m
(5.0-7 .0kgf· m/36-51 lb·ft)

• B§t kl vllt b§n nao tren bu-long c0ng
phai dU'Q'C lau Si;iCh trU'O'C khi gan li;ii.

4. Sau khi cham nh&t, chac rang ml,J'c
nh&t dl!n c9nh dU'&i cua lo tham
nh&t.

5. Lap I9i bu long tham nh&t va bu
long cham nh&t theo I1,J'c tieu
chuim.

Ll,J'c siet bu long tieu chuan 
9-17N·m(0.9-1.7kgf·m/78Ib·in-12Ib·ft)

49-88 N·m (5.0-9.0kgf·m/36-65 lb·ft)

49-69 N·m (5.0-7.0kgf·m/36-51 lb·ft)

• B§t ki vllt b§n nao tren bu-long c0ng
phai dU'Q'C lau Si;iCh tm&c khi gan li;ii.

3. 7(0.98/0.81)
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' 

Dau TrQ' Life Lai 

M(pc d§u trQ' lvc lai phai dU'Q'C ki�m tra va thay theo lich bao dU'6'ng. 

Ljch bao dll'6'ng 

---> Tham khao trang 7-217 

Cac dung djch, nh6'1: boi trO'n va nhien li�u khuyen dung 

---> Tham khao trang 7-242 

Kiem Tra M(i,c Dau TrQ' Life Lai 

MU'C d§u dung n�u n�m giO,a V9Ch "MAX"

va "MIN" tren blnh d§u. N�u m(pc nay th§p 
han V9Ch "MIN", hay cham them cho d�n 
V9Ch "MAX".

• TrU'&c khi cham them d§u hay lau
s9ch khu vvc quanh n�p va ch�
nh6't tll' blnh s9ch ho�c qua bi) l9c.
cac v�t 19 l9t vao binh se gay hll'
hong h� th6ng trQ' h,rc lai.

• OLI'ng tri;>n Ian d§u nh6't trQ' 11,l'c lai
theo chi djnh v6'i cac lo9i nh6't nhan
hi�u khac. Do phan (png hoa h9c
cac dung djch nhan hi�u khac nhau
se gay hong h� th6ng.
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Thay Dau TrQ' L\,l'C Lai 

�II"= (J
0 

' '( 

--- � J 
� 

Xadau 

1. Cai ch�t phanh tay va chem cac
banh sau.

2. Ke con dOi chac chan vao ben
dU'6'i xe.

3. Nang xe cho d�n khi banh trU'6'c
hoan toan h& kh6i dcfit.

4. Thao 6ng d§u va danh lai qua trai,
phai nhi�u l§n di xa h�t d§u ra.

Cham dau 

1. Gan tr& lc;1i cac dU'ang 6ng d§u,
sau d6 cham nh6't vao blnh bang
loc;1i d§u trQ' h,PC lai theo chi dinh.

2. Khi blnh ChlJ'a d§y d§u len d�n m(yc
chi dinh, hay dQ'i khoang 2- 3 phut
di m(yc d§u can bang.

3. 0Ll'ng kh&i d¢ng d¢ng ca, hay danh
lai h�t m(yc ca 2 chi�u vai l§n.

4. Hc;1 xe va kh&i d¢ng d¢ng ca. Trong
khi d¢ng ca hoc;1t d¢ng 6' ch� d0
c§m chll'ng, hay danh lai h�t m(yc
theo hai hll'6'ng nhi�u l§n.
N�u bc;1n khong nghe am thanh befit
thll'ang nao, c6 nghTa h� th6ng da 
xa gi6 hoan chinh.

Lt
Trong khi cham d§u, hay tuan thu
cac nguyen tac di ngan dll'ng cho
khong khi lc;>t vao h� th6ng thuy 11,J'C.
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XaGi6 

N�u bi;in nghe am thanh b§t thU'ong nao 
khi danh lai, c6 nghia da c6 khong khf IQt 
vao he th6ng thuy h,J'C. Hay lam cac bU'O'C 
sau di xa gi6 he th6ng. 

1. Cai ch�t phanh tay va chem cac
banh sau.

2. Ke con dOi chac chan vao X.
3. Nang xe cha d�n khi banh trU'&c

hoan toan h& kh6i m�t d§t.
4. Hay kh&i dOng dOng CO'. Oanh

h�t lai vai l§n v� hai phfa.
5. Hi;i xe xu6ng. oi dOng ca hoi;it

dOng va danh h�t lai vai l§n v� ca
hai hU'&ng. N�u bi;in khong nghe am
thanh b§t thU'ong nao, he th6ng da
dU'Q'C xa gi6 hoan chinh. N�u bi;in
con nghe am thanh b§t thU'ong di�u
nay c6 nghTa la con khong khf ben
trong he th6ng trQ' h,l'c lai. oi loi;ii b6
khong khf con s6t li;ii ben trong he
th6ng, hay danh h�t lai vai l§n v� ca
hai hLP&ng di tang nhiet d9. Khi
nhiet d0 d§u da tang len khoang ill'
60 to 80°C(140to176° F), hay dl.l'ng
d9ng CO' va dQ'i 5 phut (di khong khf
thoat ra kh6i nh&t c6 nhiet d0 cao)

6. Kiim tra m(rc nh&t trong binh
ch(ra va cOng nen kiim tra cac
vong dem.

7. Thll' lai xe tren dU'ang di kiim tra tay lai 
danh em ai va he th6ng khong c6 phat ra
am thanh b§t thLPong nao. 
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LQC dau trQ' ll:J'C lai 

LQC d§u trQ' h,J'C lai phai dU'Q'C v� sinh theo ljch bao dlJ'6'ng. 

Ljch bao dLPO'ng 

----> Tham khao trang 7-217 

Vf# sinh IQC dau trQ' ll:J'C lai 

�---- Ch1,1p cao 
� SU 

6--,.0;1,o 

U5i l<;>c 

1. Ma n�p blnh d§u trQ' h,J'C lai.
2. Ma n�p ch1,1p cao su va l§y IU'oi IQc

ra, ki�m tra va lo9i b6 cac c�n b§n 
nl!u c6. 

3. Ch�m rai l§y I6i IQc ra, c§n th�n khong
la rai cac �n b§n barn tren d6 vao
thung chCra d§u.

4. RU'a s9ch I6i b�ng d§u diesel.
5. Dung khf nen 200kPa

(2.0kgf/cm2/28 psi) tren m�t ngoai
cua I6i d� th6i cac c�n b§n con barn
tren d6.

• Chi dung khf nen tren m�t ngoai
cua I6i, khong dU'Q'C th6i vai m�t
trong.

6. Rll'a I6i b�ng d§u diesel m(>t l§n nO,a.
7. Dung khf nen 200kPa

(2.0kgf/cm2/28 psi) tren I6i d� lam
kh6 d§u diesel..

• Dau thai ra phai dU'Q'c lo9i b6
theo dung qui djnh cua nha
nll'O'C.
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8. Lap I6i IQC va thung d§u trQ' 11,J'C lai
I9i.

9. Lap IU'6'i IQC va ch1,.1p cao su v� vi
trf cu.

10. 06ng nap blnh d1,Png d§u trQ' I1,J'C lai
ll;li.

• Trong khi v$ sinh l9c d§u trQ' I1,l'c lai,
• dll'ng di§ cac vl)t 19 IQt vao trong

thung ch(pa d§u trQ' I1,l'c lai. Cac vl)t
19 l9t vao blnh se gay hll' hong h$
th6ng trQ' I1,l'c lai..

Kiem tra tay lai 

Ki�m tra hang ngay 
01§ d('>ng co ho9t d('>ng c§m chll'ng, di§ 
th�ng tay lai, sau d6 dung hai tay nam lac 
nhE;i qua trai va phai di§ kil§m tra d('> ro tay 
lai nhll' hinh minh h9a. 

-�HH&iiMii,._
�O - 60 mm (0.39- 2.36in:c=J 

Nam ch�t tay lai b�ng hai tay, sau d6 
nam lac tay lai theo hll'6'ng len, xu6ng, 
trai phai di§ kil§m tra xem c6 bi ro long 
hay khong. Khi ch9y xe tren dll'ong 
cung phai dong thoi kil§m tra vi$c tl,l' 
d('>ng hoi tra tay lai sau khi danh lai. 
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Thung nhien li�u 

C�n va nlJ'O'C tll' thung nhien kieu phai dU'Q'C ki�m tra va lo9i b6 theo ljch bao dlJ'6'ng. 

Lich bao dU'&ng 

-Tham khao trang 7-217

Xa c�n va nlJ'O'C ra khoi thung nhien li�u 

/ 

----

Bu long xa 

Ngo�i trll' phien ban Thai Lan

I I 

140 1ft 

200 lit 

400 1ft 

Phien ban Thai Lan

I I 

1 0Oliters 

200liters 

370liters 

Kfch thU'6'C 
bu long xa 

-

ISOM14 

ISOM16 

ISOM18 
-

1. Mo m1p thung nhien lieu va barn
nhien lieu ra.

2. Thao bu long xa d� xa c�n va nlJ'O'C
ra kh6i thung.

3. Lap bu long xa 19i.

Ll,l'C siet bu long xa tieu chuan 

74±15N·m (7.5±1.5kgf·m/54±111b·ft) 

19±4N·m (1.9±0.4kgf·m/14±31b·ft) 

59±12N·m(6.0±1.2kgf· m/43Ib·ft±104Ib·in) 

74±15N·m (7.5±1.5kgf·m/54±11Ib·ft) 

29±5N·m(3.0±0.5kgf·m/22Ib·ft±43Ib·in) 

Lvc siet bu long xa tieu chuan 

44±5N·m(4.5±0.5kgf·m/33Ib·ft±43Ib·in) 

• C�n va nhien lieu thai ra phai dU'Q'C tieu huy theo phll'ang phap phu hQ'p v6'i
qui djnh cua nha nll'6'c.
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Vo Ma Cac B{, Ph�n Khung Garn Xe 

• Cac lo9i ma chi dinh di sQ, dung cho cac chi ti�t khung g§m khac v6'i ma
dung cho cac bi,'> ph�n khac. Phai bao dam chi dung lo9i ma chi dinh cho
tll'ng bi,'> ph�n va thl,l'C hien viec vo m6' theo lich bao dU'6'ng.

Lich bao du,ang 

-Tham khao trang 7-217
Cac dung djch, nh61 boi trO'n va nhien li�u khuyen dung 

M�t bich dftu vao h(>p s6 ph1,1 

FTS (d(>ng co 6HK1) 

Kh6'p n6i cac 
,--l 

��u
--;:;__� 

-;;2 '

- Tham khao trang 7-242

Tr1,1c cac dang 

Kiiu FVZ doi h6i phai VO m6't9i mi,'> vi trf 
giQ>a hai cflu sau. 
Kiiu FSS/FTSc6 them m(>t diim VO m6' 
tren tn,ic cac dang trll'O'C. 

I 

Xe m/,'>t tn,ic cac dang: 2 vi trf; Xe c6 hai tn,ic cac dang: 3 vi trf; Xe c6 ba tr1,1c cac 
dang: 4 vi trf; Xe c6 b6n tr1,1c cac dang: 5 vi trf 
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• Moi kh&p n6i cac dang phai dll'Q'C barn thi)t d§y mo. Sau khi barn xong, lau
S9Ch mo trim ra ngoai.

Vo h{ip s6 

/I I I ,.,--�111 

/ I ' -�r(� 
l "\%)11 _/

'----

__ .----· 

1 vi tri phia dU'6'i (h(ip s6 
MLD/FSO5206B/ES 11109/FS820 
9A) 

Ch6t cAn d&y ly hQ'p (trll' h{ip s6 
ZF6S1000) 

1 vi trf ben phai(trll' h(ip s6 ZF9S 111 0) 
ho�c ben trai ( h(ip s6 ZF9S1110) Bai tran 
xung quanh ch6t (khong dm barn mo). 

Vo h{ip s6 

1 vi tri ben phai (h(ip s6 ZF9S1110) 



7-17 4 KIEM TRA VA BAO DU'O'NG 

1 vi tri 

L�t cabin all barn ma( a(>ng ca 6HK1) 

B�c d�n treo tr1,1c cac dang 

Hai tn,ic: 1 vi tri; Ba tn,ic: 2 vi tri; B6n 
tn,ic: 3 vi tri 

Trll' killu GVR 

Barn ma vao aau (1) a�n khi ma tran ra 
(2). 

4 a�n 6 vi tri 

Do can thao m(>t so chi ti�t hay all 01;1i ly 
Isuzu thl)'c hi$n vi$c nay. 



Goe Kingpins {Trai va phai) 

I 

2 vi tri 

FRR (6-bu long banh xe) 

Goe Kingpins{Trai va phai) 

2 vi tri (Tren va dU'&i) 

I AHB IFTR/FVR/FVM/FVZ/GVR 

Goe Kingpins {Trai va phai) 

2 vi tri FSS/FTS 
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Goe Kingpins {Trai va phai) 

2 vi tri 

FSR (8-bu long banh xe) 

Goe Kingpins{Trai va phai) 

2 vi tri (Tren va dU'&i) 

FAB. TR/FVR 

Thanhlaid9e 

2 vi trf (tm&c va sau) 
(khong yeu cau cha loc;1i khong 
c6 vu barn m6') 
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Ro tuyn lai {Trai va phai) 

1 vi trf 
FTR/FVR/FVM/FVZ/GVRmodel 
Cac bQ ph�n c6 djnh cua cftu xe 
{CV) {Trai va phai) 

1 vi trf FSS/FTS 

Ro tuyn lai {Trai va phai) 

1 vi trf 
FSS/FTSmodel 
Thanh gi�ng 

1 vi trf FSS/FTS 

Ong lot tn,Q'l tn,ic lai Pat giin cabin {Trai va phai) [J[] 
L/u 

--r
e±

�\
l :'-----.:�-

-----

---
--- - ,,-,��.� --

I :::.-;�/.::.:::�I \J / 
�- / I I 

1 di�m ben dU'6'i cabin 
0�t tay lai & vi trf th�ng v€J phfa trLI'6'c 
va nghieng cabin. 

.. • 



Mamxoay� 

Thong tin chi tiet vui long tham khao 

hV6'ng dan cua nha san xuat GVR 

Chot m6c kh6a lo XO la nhip tru'6'c 

(Trai va phai) 

- , , "�"I
-
--------

-

2 vj trf 

Vong k�p tru'� lo XO la nhip phia sau 

(Trai va phai) 

1 vi trf FVR/GVR 
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Chot lo xo la nhrp phia tnt6'c (Trai va phai) 

1 vi trf 

Chot lo XO la nhip phia sau (dau tru'6'c) 

(Trai va phai) 

__jj]� .-�"-=-=-c=�

'=1£@\ © 

- I
� ID, 
� 

' 
0 

1 vi trf 

Chot vong k�p tru'� lo xo la nhip phia sa 

(Trai va phai) 

\ G � 

2 vi trf FRR/FTR 
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Trunnionshaft {Trai va phai) 

1 

\ 

\I. 
--1 � \ 

_i 
• 

_, I I 
,' 

1 vi tri FVM/FVZ/GVZ 

Rearspringpad {frontand rear, left 
and right) 

� 
��l'\ti:l\.L' 

2 vi tri FVM/FVZ/GVZ 
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cAc KIEM TRA VA BAO DU'Q'NG KHAC 

• S(l' D1:mg Con £>Qi 7-180

• Dung Djch NU'6'c R(l'a Kinh 7-185

• Can G�t NU'6'c 7-186

• £>en Chi�u Sang Va £>en Bao Re 7-189

• S(l' D1:mg Binh E>i�n 7-192

• L9c E>ieu Hoa Khong Khi [YJ 7-199

7-201

• Air Conditioning Compressor Belt OZ] 7-202
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Handling the Jacks 

(�®Mi:f® 
• Nang xe bang con d(>i c6 the gay tai ni;m neu thl,l'c hi$n tren m?t nen mem

ho?c nghieng. Phai bao dam rang bi;m luon luon tien hanh vi$c nay tren be
m?t phang va c(J'ng.

• Luon luon chac phanh tay va chem banh xe dung each trLJ'&c khi d(>i xe. Chi
cai phanh tay khong du de ngan xe di chuyen; khi banh sau dU'Q'C d(>i len, xe
chi cai phanh tay c6 the di chuyen gay ra tinh huong rat nguy hiem.

• Phai bao dam khong c6 ngll'O'i ho?c v�t tren xe trU'O'C khi d(>i.
• Oe bao dam an toan, cac CU'a khong bao gia dU'Q'C ma ra va d(>ng CO' khong

khai d(>ng khi tien hang vi$c d(>i xe. Them nO,a, dCmg de bat ky phan ca the
nao ben dU'6'i xe vao luc nay, cOng khong de ngU'ai khac lam nhU' v�y. Khong
chu y den canh bao nay c6 the dan den tai ni;m neu con d(>i bi trll'Q't.

• Neu can lam vi$c dU'6'i gam sau khi d(>i len, chan con d(>i phai dU'Q'C dung de
chong xe.

• Chi d?t con d(>i va dung diem dU'Q'C chi dinh. Them nO,a can phai chac rang
n6 tiep xuc tot v&i diem can d(>i.

• Oe an toan han trong trll'ang hQ'p con d¢i bi trLl'Q't, khi banh xe dl,l' phong da
dU'Q'C thao ra, nen d?t n6 ben dU'6'i gan con d(>i.

• TrL!'6'c khi SU' d1,mg con d(>i, phai kiem tra tinh tri;mg con d(>i cOng nhll' c6 dau
hi$u bi ro ri dau ben trong con d(>i hay khong. Khong tuan thu de phong nay
c6 the dan den tlnh hu6ng Cl,J'C ky nguy hiem nhll' kE;it ben dU'6'i xe do bl)i ban
ho?c dau gay ra trLl'Q't m6c kh6a.

• Neu xe dU'Q'C trang bi h$ th6ng kh6a vi sai ho?c h$ th6ng kh6a vi sai khong
quay, khi khai d(>ng d(>ng CO' chuyen d(>ng xua xe c6 the truyen t&i trl)c sau
xe ngay ca khi m(>t banh xe nang len kh6i m?t dat. Do d6 khong kh&i d(>ng xe
khi ca bat ky abnhs xe nao dang chi;im dat.

• Con d(>i cap theo xe chi nen dung de thay banh xe va thao lap banh xe dl,l'
phong. Oe cho an toan them, moi Ian chi d(>i m(>t banh xe.

• Neu dung loi;ii d(>i hai tang va khi Vi;!Ch dO,ng mau vang hi$n ra, hay ngO,ng
vi$c d(>i xe. Khong chu y canh bao nay c6 the khien d(>i bi gay. 



�� 
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Su, D1:1ng Con E>c;,i 

Nang xe 

1. Hay d�t con d()i ngay ben dU'&i diem c§n
d()i va bao dam rang n6 dO,ng thang
Con dOi phai dU'Q'C d�t tren b� m�t
phang va cO,ng.

Cac diim d9i----> Tham khao trang 7-182 

2. V�n d§u con d()i de nang chi�u cao cua
n6 dlln diem d()i. V�n ngll'Q'C chi�u kim
d6ng h6 de nang.

3. Out tay d()i vao khe. Trll'O'C khi d()i, dung
d§u c6 khfa cua tay d()i de v�n bu-long
xa v� hllt mO,c theo chi�u kim d6ng h6.

4. Tang chi�u cao con d()i len d§n d§n
bang each nang hc;1 tay d()i.

5. Phai xac djnh rang con d()i tiep xuc tot
v&i diem d()i trU'&c khi tiep tvc nang xe.

Hfxe 

6. O�t thang d§u c6 khfa cua tay d()i vao
bu-long xa.

7. TLI' tll' v�n bu-long xa ngll'Q'C chi�u kim
d6ng h6 de hc;1 xe.

8. Khi xe da dU'Q'C hc;1 th§p hoan toan, hay
v�n het ml)'c bu-long xa theo chi�u kim
d6ng h6.

9. Hay v�n d§u con d()i theo chi�u kim
d6ng h6 de hc;1 d§u con d()i.
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Lo\3i xe FTS 

Cac di�m dc;,i 

• O�t them go chem ho�c V?t tlJ'ang
ti)' vao them neu chieu cao con d¢i
khong du.

• Go chem phai day va CLI'ng v&i
chieu r¢ng 16'n hon de con dQi .

• Con dQi khong dlJ'Q'C d�t phfa
trlJ'6'c, ben dlJ'6'i tn,ic banh xe tOy
thUQC vao dieu ki�n xe (XE;ip lop ... ).

• Ooi v&i lo9i xe FTS, de banh xe tren
m¢t mieng go, (cha ca banh trlJ'O'C
va sau) va d�t con d¢i vao vi trf
dlJ'Q'C chi ra nhlJ' hinh sau.



Ngo�i lo�i xe FSS/FTS
Vi tri dc;,i phia trU'O'C 

-
,,if

1 

---�� • �-, 

Lo�ixe FTS
Vi tri dc;,i phia trU'O'C 

Lo�i xe FVM/FVZ/GVZ
Vi tri dc;,i phia sau 

.-

:� 
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Lo�i xe FSS
Vi tri dc;,i phia trU'O'C 

Lo�i xe FRR/FSR/FTR/FVR/GVR, Lo�i 
xe FSS/FTS (Lo�i banh doi phia sau)
Vi tri dc;,i phia sau 

o I;
I -

///
--

"";,V 

/ 

Lo�i xe FSS/FTS (banh dan phia sau)
Vi tri dc;,i phia sau 

�---

. \ 
°' I ', 

"' \I\ ', \ 

��� ,I,, ) I -
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-.........____ / / 
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E>9i Xe Khi Banh TrlJ'O'C Bi Kf;!t 

[Lt®�iH=t® 
• 0�t con d(>i g§n v6'i tn,ic trU'6'c.

• Go chem c§n phai c6 d(> day phu hQ'p de giO, 6n dinh

• C§n IU'u y d�t bi�t khi d(>i xe, nflu day cua nhfp la bi cong lt;ii. 0(>i c6 these bi
trU'Q't c6 the dan den tinh huong Cl)'C ky nguy hiem.

• PhLI'O'ng phap nang d(>i doi VO'i lot;ii xe FTS khac VO'i phU'O"ng th(rc trinh bay
phfa dU'6'i. Tham khao trang "0illm nang d(>i" trang page 7-182.

Tn,1c lrU'6'c 

Wood block 

Khong thll dung cac dillm d(>i binh thLI'ang 
trong tmang hQ'p banh trLI'O'C bi X�P- Bt;in 
phai theo qui trinh sau day. 

1. Chem vao phfa trU'6'c va sau cua banh
sau xe.

2. Ap con d(>i vao ph§n dU'6'i cua nhfp la
ngay trU'6'c tn,ic tm6'c va d(>i xe.

3. Chem go chem ben tm6'c tn,ic tm6'c.
4. Ht;¼ th§p con d(>i tll' tll' all ch�c ch�n

r�ng tn,ic tm6'c dU'Q'C gac an toan len go
chem, nliu dU'Q'C v�y thi tilip h,ic ht;¼ th§p
con d(>i.

5. Kli tilip di chuylln con d(>i v� dillm d(>i
chi dinh va d(>i xe d€ln chi�u cao c§n
thilit all thao banh.

E>i�m nang d9i- Tham khao trang 7-182 
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Dung Djch NU'6'c RU'a Kinh 

Can g�t nlJ'6'C 

Kiem tra m(rc dung djch trong blnh dl,l'ng nLI'O'C n'.J'a kfnh trlJ'O'C khi SU' d1,mg. 06ng thai, 
cung cfm kiem tra tlnh tr<;1ng phun nlJ'6'c rll'a kfnh va v�n thll' de xem cac vi trf kfnh khong 
dU'Q'C lau. Luc d6, cfm kiem tra c§n g<;1t nLI'O'C phun chfnh xac. 

\;;t /, \ \� \ --·JI! . /_ r 

© h.

1n
=

--J 

Cham Dung Djch NU'6'c Ru,a Kinh 
1. Mo nap phfa trlJ'O'C.
N'p tru6'c ---> Tham khao trang 7-8

2. Mo nap blnh (mau den) cham day
dung dich nlJ'6'c rU'a vao blnh. The Heh
blnh nlJ'6'c rU'a khoan 5 1ft (1.32 US
gal./1.1 Imp gal.).

• Khi nh�n xe tCr nha may gll'i den, cac xe m6'i chi ch(ra nlJ'6'c may trong blnh
dung dich nlJ'6'c rll'a kfnh. Hay dieu chinh ty I� dung dich cho phu hQ'p v6'i mlnh.

• Tuan theo cac hlJ'6'ng dan ve ti I� pha giO,a dung dich rU'a kfnh va nlJ'6'c may.
• San pham chat IIJ'Q'ng kem, nlJ'O'C lam mat d(>ng CO', nlJ'O'C xa phong khong

dlJ'Q'C phep SU' d1,mg. Khong tuan thu quy dinh tren c6 the lam tat voi phun va
gay ht;1i cho be m�t kfnh.

• Khong an vao nut phun nlJ'6'c rU'a kfnh khi blnh ch(ra c<;1n dung dich nlJ'6'c rU'a
kinh. Oieu nay se lam hlJ' mo-ta phun nlJ'6'c rU'a kinh.
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Can g�t m.PO'C 

Ki�m Tra Hang Ngay 
Hay phun dung djch rLPa kfnh va can gc;1t nU'&c d� ki�m tra c6 yQr:19 nao trem kfnh kh6ng 
□IJ'Q'C lau sc;1ch lau kh6ng. Ngoai ra cOng can ki�m tra "� (gian doc;1n)", "LO" va "HI"
hoc;1t d(:>ng blnh thlJ'ang.

2-1

Tay can 

Thay m6'i cao SU can g�t nU'O'C 

Thao 

1. Keo can gc;1t nlJ'O'C len tren theo chieu
thang dO>ng.

2. Trang khi keo chot can gc;1t nU'&c ve phfa
tay can day nh(;l IIJ'O'i cao su gc;1t hU'&ng
xuong (ve phan goc cua tay).

3. 0i;it IU'O'i cao SU gc;1t va can gc;1t thang
g6c, thao cao SU gc;1t nlJ'O'C ra kh6i can.
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Lap 
1. Gi(j, IU'O'i cao SU Qc;lt nU'O'C thang g6c

v6'i tay c§n va d§y vao.

2. Khi IU'6'i cao su g9t nU'6'c va c§n
nghieng v� cung hLI'6"ng hay d§y cao
su g9t cho d�n khi n6 ch6t vao c§n.

J;, 

• OU'ng h,;1 c§n g9t khi khong c6 IU'6'i
cao su g9t, kfnh c6 thfl bi tr§y.

• Khi da gan IU'O'i cao SU g,;1t nU'O'C
vao, phai bao dam n6 ch6t dung
cho. Khong chu y di�u nay c6 thfl
khi�n IU'6'i cao su g9t nU'6'c bi sut
ra khi b�t cong tac rLPa kfnh.
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Thay m6'i la cao su cAn g�t m.P6'c 

Thao 
Thao 

1. Thao cao su gl;lt nLl'O'C kh6i can
gl;lt.

2. Keo la cao su can gl;lt nlJ'O'C theo
hU'6'ng mOi ten ra kh6i cao su c§n
gl;lt nlJ'O'C.

Lap 
L�p 1. Lap la cao SU can gl;lt nlJ'O'C m6'i

L�p la cao su vao 
cho d�n khi mau 
ch6t vao ngam 

vao.

2. Tiep h,1c day la cao su vao cha
den khi mau cua cao su gc;1t
nlJ'O'C chat vao ngam.

3. Gan IU'O'i cao SU gc;1t nlJ'O'C vao
tay c�n.
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E>im chieu sang va den bao re 

Xoay cong t�t v� vi tri "ON" va killm tra cac den chi�u sang, den bao re, va cac lo1;1i den 
ben ngoai khac. 
Them nCra, hay d1;1p phanh all xem den dl.l'ng c6 phat sang hay khong; d6ng thai chuylln 
s6 d�n vi tri "R" all xac dinh den bao lui xe phat sang. Ngoai ra c0ng phai xem xet mau 
s�c, hU' hong va SI! long leo a cac den 

Khi bong den khong sang ----* Tham khao trang 8-29 

Phia trl.1'6'c 

Lo�i xe FRR/FSR 
Lo�i xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR dau den bao gan tr-en cabin ngo�i trw Indonesia 

Oen bao re 

� 
= 

Oen hong 

C1,1m dau den Oen sU'ang mu 

Lo�i xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ dau den bao gan tren cabin �i Indonesia 

Oen bao re __,,=---+�Pi\ 
'C

C) 

� o

= 

C1,1m dau den 
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Phia trll'O'C 

Lo�i xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GV den gan tren can trll'6'c xe 

E>en baa re 
�';-;-.�'-..!l. 

E>enhong- .-- � _ 
��1,1m dau den 
E>en sU'ang mu 

Lo�i xe FSS/FTS c6 den gan tren can trll'6'c xe 

E>en baore s=:= 

C1,1m d13u den va den sU'ang mu 



Phia tn.P6'c 
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Lo�i xe FSS/FTS c6 den gan tren can tnr6'c xe 

Den bao re 

EoohOag • ��) 

C1,1m dau de Den SU'ang mu 

Phia sau 

Lo�i 1 

Den bao re phia sau 

Den dl,I' phon 
Den bang s6 

Den sau va den 
dCl'ng 

Lo�i2 
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SU' d1:1ng binh ac qui 

r & IUd'tl=iiW 
• Vi$c SU' d1,mg hay si;ic blnh accu khi dung dich blnh �c qui n�m a vi;ich "LOWER

LEVEL" c6 the lam blnh accu hU' nhanh va gay cac tlnh huong nguy hiem nhLI'
phat nhi$t va th$m chf n6.

• Neu dung dich blnh �c qui dfnh vao m�t. phai n}a si;ich ngay b�ng trong ft nhlit
5 phut, sau d6 c§n di kham bac sy.

• Khi dung cac d1,mg q.1 ho�c cac v$t d1,mg b�ng s�t khac a g§n blnh accu, hay
can th$n ngan cha chung khong chi;im vao cl)'c dlJ'ang. VJ than xe dan di$n, blit
ky va chi;im nao cung c6 the gay doan mi;ich va nguy ca di$n gi$t.

• Blnh �c qui xe ti;io ra chlit de b�t ILl'a. VJ v$y, cac hoi;it d9ng ti;io ra SI)' danh ILl'a
ho�c c6 ng9n ILl'a khong dU'Q'C thl,l'c hi$n g§n blnh �c qui xe. Khong chu y dieu
nay c6 the gay chay n6. Nen dung vai am de lau dung dich blnh �c qui.

• Luon luon t�t d9ng ca khi kiem tra blnh.

• Dung dich blnh accu la acid sulfuric loang. Can th$n d�t bi$t de tranh dung dich
dfnh vao da, qu§n ao ho�c cac be m�t kim loi;ii.

• Khi thao di$n cl)'c, d�t cong t�c ti;ii vi trf "LOCK" , cha 1 phut, thao di$n cl)'c am
trlJ'O'C. Neu di$n Cl,l'C am bi thao trlJ'O'C 1 phut b9 dieu khien d(:>ng c6' c6 the g�p
SI)' co. Khi noi vao Cl,l'C am dlJ'Q'C noi sau cung.
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• Dung dich binh �c qui khong dlJ'Q'C cham d§y han m(rc "UPPER LEVEL".
Khong chu y canh bao nay c6 th!§ khil§n dung dich binh �c qui bi trao ra va an
man di$n Cl)'C va cac bi;> ph�n khac. Phai dung nlJ'6'c lau ngay dung dich bi trao
ra.

• Khi cham them dung dich binh, binh �c qui cfrn phai s1;1c l1;1i. V� mua dong dung
dich binh c6 th!§ bi dong d1;3c, lam hLI' vo binh nflu khong s1;1c di$n l1;1i cho binh.

• Nflu m(rc dung dich binh accu giam sut nhanh b§t thLI'ang hay nha d1;1i ly Isuzu
g�n nh§t kil§m tra ngay l�p t(rc.
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Chu y khi SU' d1:1ng binh ac qui 

Hay giO, blnh accu sc;1ch se. N€lu de blnh trong tlnh trc;1ng bfm, dung dich blnh c6 the 
nhiem bfrn, cac la di$n Cl,l'C trong blnh c6 the bi hU'. 0oan mc;1ch c6 the xay ra tren m�t 
blnh accu va tu6i th9 blnh giam. 

Lo�i 1 

Lo�i2 

Thao binh ac qui 

Thl,Pc hi�n ki,m tra va bao du,&ng 
TrlJ'6'c khi kiem tra va baa dlJ'ang blnh ac 
qui va cac h$ thong di$n, c6ng tac phai d�t 
tc;1i vi trf "LOCK", cha 1 phut, thao day ket 
noi khoi CQC am. Neu di$n Cl,l'C am bi thao 
trlJ'6'c 1 phut b(> dieu khien d(>ng c6' c6 the 
g�p Sl,I' CO. 
Gae b(> ph�n di$n tren xe se de hlJ' hong 
neu kiem tra va baa dlJ'ang ma van chlJ'a 
thao day di$n. 

Khi thao blnh ac qui, c6ng tac phai d�t tc;1i vi trf "LOCK", cha 1 phut, thao day ket noi khoi 
CQC am. Neu Cl,l'C am cua blnh ac qui chlJ'a ngat ket noi, b§t ky ket noi gi[ra than xe va 
Cl,l'C dlJ'ang cua blnh gay ra bai cac dI,mg c1,.1 se gay doan mc;1ch va gay nguy hiem do gi�t 
di$n. H$ thong di$n c6 the bi hong. 
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• Nflu c9c am blnh ac qui thao ra trong vong 1 phut sau khi xoay chla kh6a v�
vi trf "LOCK", h<)p di€lu khien d<)ng ca c6 these bi loi.

Nut binh 

___ Dayn6i 
----�---:-- -- --

: ') 

-
----

-

Ill NGUYHIEM

Sette blnh ac qui 

1. TrU'O'C khi si;ic blnh phai thao n6 kh6i xe,
dem d�t vao mot vi trf thoang gi6 va thao
cac nut blnh accu. Neu blnh dU'Q'C si;ic
khi van con tren xe, phai nh6' thao day
cap di$n blnh trU'6'c.

2. May si;ic, trU'6'c khi gan ho�c thao kh6i
blnh accu phai nh6' tat di$n.

3. Day di$n blnh phai luon luon thao ra
trU'6'c khi si;ic nhanh.
Khong chu y canh baa nay c6 th� khien
may phat di$n bi chay.

• Khong de v�t de chay gan blnh accu khi dang si;ic. Khf hydro thoat ra tll' blnh
trong qua trlnh si;ic, khong tuan thu chu y nay c6 the la nguyen nhan dan t6'i no.

Lap blnh ac qui 
1. Khi lap blnh accu vao xe, phai nh6' d�t dung hU'6'ng va c<)t ch�t. Neu blnh khong

dU'Q'C gan dung, v6 blnh va cac di$n Cl,J'C c6 th� bi hll' do rung lac khi xe chi;iy.

2. Khi gan day di$n blnh, gan vao CQC dU'ang trU'O'C sau d6 gan CQC am.

Lt

• Tranh gan nham Cl,J'C am v6'i Cl,J'C dU'ang khi noi day di$n blnh. Noi sai cac Cl,J'C
nay c6 the dan den qua tai gay chay blnh di$n ho�c day di$n tren xe.
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Su, di.mg binh ac qui nhu, nguon di�n tr'="c tiep 
Blnh ac qui khong nen dung nhU' m(:>t ngu6n phat dien tn,Pc til§p 12V. 
Nl§u c§n dung blnh nhU' mOt ngu6n dien tn1c til§p, hay tham v!m d9i ly Isuzu. 

Ki@m tra mC,,c dung djch binh iic qui 

N-1A �y 

-�--=====----

0 

Blnh ac qui dU'Q'C d1;1t ngay giCra khung xe. 

Ki�m tra h�ng ngay 
Thao nap che blnh accu va xem m(rc dung 
djch ben trong v6 blnh m\m giCra ph9m vi 
chi djnh hay chU'a. 
M(rc dung djch phai n�m giCra vach 
"UPPER LEVEL" va "LOWER LEVEL". 
N€lu m(rc dung djch kh6 nhln hay lac nh(;l 
xe. 
N€lu tren v6 binh accu khong c6 v9ch chi 
th!, khoang each m(rc dung djch tLl' 1 O - 15 
mm (0.39 and 0.59 in) tLl' c9c binh la m(rc 
chu§n. 

Cham dung djch binh iic qui 
Nl§u lll'Q'ng dung d!ch ben trong blnh accu 
khong du, hay thao nap che va cac nut, r6i 
cham nll'O'C cat dl§n g§n vi;1ch "UPPER 
LEVEL" hOi;!C khoang 10 - 15 mm (0.39 and 
0.59 in) tLl' c9c binh accu. Khi bi;1n da cham 
xong nll'O'C cat, hay d6ng cac nut va nap 
binh 19i. 
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• Khong bao gio cham dung dich binh VU'Q't qua mO,c "UPPEF _EVEL". Khong
chu y canh bao nay c6 the khien dung dich binh trao ra lam mon CQC binh va
cac bO khac. Phai dung nU'6'c lau si;ich khi dung dich binh trao ra.

• Bat ky I0,c nao cham them dung dich, can si;ic li;ii binh accu. Vao cac thang mua
dong, dung dich binh c6 the dong li;ii lam hong vo binh neu khong si;ic dien.

• Neu mO,c dung dich binh accu giam sut nhanh m(:>t each bat thll'ong, hay nho
di;ii ly Isuzu gan nhat kiem tra ngay li)p tO,c.

Kiem tra ty tr9ng dung djch blnh ac qui 

Tytrong k� 

1. Kiem tra nong d(:> chi dinh cua dung dich
binh bang ty trong ke. Neu ti trong thap,
binh can phai si;ic them.

1.27 - 1.29 

Kiem tra CQC blnh 

1. Hay kiem tra cac CQC binh de xem c6 Sl,J' 

long leo hay an mon hay khong.
2. Neu CQC binh bi mon va bi bao phu b6'i

m(:>t I6'p b(:>t trang, hay dung bi nU'6'c am
de lau si;ich va lau kho hoan toan. Gae
CQC bi qua mon can phai danh si;ich bang
ban chai sat hoi)c giay nham.



7-198 KIEM TRA VA BAO DU'O'NG 

0i�n Cl,J'C (loi;ti 2) 
0i�n Cl,J'C (loi;ti 1 ) 

E>i�n c.,c (lo�i 1) 

Day n6i 

Terminal mounting (type 2) 

Nut M6 

3. Khi da n1a xong cac c9c blnh, hay boi mc;,t lap
ma m6ng r6i n6i day di(:)n blnh mc;,t each ch�n
ch�n. Xem ph§n "Khi blnh �c qui h�t di(:)n" dli bi�t
cac blJ'6'c c§n lam khi blnh hoan toan h�t di(:)n.

Ll,l'c si�t ch�t cho cac nut binh 

Nut M6 3-6 N·m
(0.3 - 0.6 kgf-m/26 -52 lb·in) 

Nut M8 10 -12 N·m 
(1.0 - 1.2 kgf·m/87 -104 lb·in) 

Khi binh �c qui h�t di�n 

-----> Tham khao trang 8-11 
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LQC E>ieu Hoa Khong Khi v 

L9c dieu hoa khong khf cfm dlJ'Q'C thao va ve sinh hang thang. 

Thao IQC dieu hoa khong khi (IQC gi6 
trong) 

1. Ma nap trlJ'O'C.
Niip trll'6'c ---+ Tham khao trang 7-8

2. Nhan vao kh6a hai ben cua bQ l9c,
thao ra.

3. Thao bQ IQC va lam ve sinh S9Ch b1,1i
va cac chat ban khoi be m?t bang
may th6i gi6.

eP 
• Tranh lam hlJ' hong bQ l9c, Khong

dung ban chai c(mg de lam ve sinh
bQ IQC.

Lap IQC dieu hoa khong khi (IQC gi6 trong) 
1. Lap bQ IQC ngLI'Q'C l9i v6'i qui trinh thao.

• Phai nh6' d?t bQ l9c vao dung vi trf cO cua n6. Khong chu y dieu nay c6 the
dan dtfin viec b¢ l9c bi ra long va bung sut khi xe ch9y, gay tinh tr9ng nguy
hiem.

• Khong dlJ'Q'C dung xe khi b¢ l9c da bi thao ra ho?c gan vao khong dung each.
Vi dieu nay c6 the lam cha b1,1i, chat ban va cac th(I' l9t vao he thong dieu hoa
va gay hU' hong.
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Thao IQC dieu hoa khong khi (IQC gi6 
ngoai) 

1. Nhan va giO, b(> IQC, keo b(> IQC ra.
2. Thao b(> IQc va lam v$ sinh si;tch b1,1i

va cac chat b§n khoi be m?t bling
may th6i gi6.

• Tranh lam hlJ' hong b(> IQc, Khong
dung ban chai c(mg de lam v$ sinh
b(> IQC.

Lap lc;,c dieu hoa khong khi (lc;,c gi6 ngoai) 
1. L�p b(> IQC ngll'Q'C li;ti v&i qui trlnh thao.

• Phai nh& d?t b(> IQc vao dung vi tri cO cua n6. Khong chu y dieu nay c6 the
dan den vi$c b(> IQc bi ra long va bung sut khi xe chi;ty, gay tinh tr1;1ng nguy
hiem.

• Khong dlJ'Q'C dung xe khi b(> IQc da bi thao ra ho?c g�n vao khong dung each.
V1 dieu nay c6 the lam cho b1,1i, chat b§n va cac th(J' IQt vao h$ th6ng dieu hoa
va gay hlJ' hong.
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Gas l�nh QZJ 

Hi;) thong dieu hoa se kh6ng ho1;1t d(>ng tot neu mO,c gas l1;1nh kh6ng du. Theo d6, mO,c
gas 19nh phai dU'Q'C cung cap them khi nao can thiet. 
Hay den d1;1i ly Isuzu theo dung khuyen cao de cap them gas l1;1nh. 

• Oe hfil th6ng diliu hoa ho1;1t d¢ng khi khong du gas l1;1nh khong chi lam giam
hii;lu qua lam mat ma con gay hll' hong cho cac thilit bi .

• Xe SU' d1,mg hi;) th6ng gas l1;1nh HFC134a (R134a). Chi SU' d1,mg dung lo1;1i gas
l1;1nh dU'Q'C chi djnh. Oe bao vi;) m6i trll'cmg, c§n h�n kh6ng de gas l1;1nh xa trl)'c
ti€lp vao m6i trll'ang. Khi can cap them gas, hay lien hi;) d9i ly ISUZU hoc;1c cac
trung tam dU'Q'C trang bi hi;) th6ng s1;1c gas l1;1nh.
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Air Conditioning Compressor Belt [J[] 

Day dai qu1;1t gi6 bi long la nguyen nhan lam cho kha nang lam 19nh kem. Vii�c kiem 
tra tlnh tr1;1ng day dai qu1;1t ben trong b(i lam l1;1nh rat quan tn;mg. 

• When the belt tension is not at a suitable level, belt screeching or breakage can
occur.

• In order to accurately measure the belt tension, it will be necessary to use a
sonic tension meter to confirm whether the vibration frequency is as set out
below. For more information on sonic tension meters, please contact your Isuzu
Dealer.

Checking the Belt Tension 
Inspect the amount of deflection or vibration frequency when a force of approximately 
98 N (10.0 kgf/22 lb} is applied midway between the pulleys. 

New belt 10 - 13 mm (0.39 - 0.51 in) 115 - 141 Hz 
6HK1 

When reused 13 - 15 mm (0.51 - 0.59 in) 101 - 115 Hz 

New belt 16 - 21 mm (0.63 - 0.83 in) 68 - 82 Hz 
4HK1 

When reused 21 - 24 mm (0.83 - 0.94 in) 59 - 67 Hz 

[PreCHU Ys for belt adjustment] 

• Initial stretching takes place in any new belt after installation. Furthermore,
an installed new or reused belt should be in good alignment with the pulley
grooves. These require the following adjustments to be carried out.

- Perform belt-pulley alignment and tension adjustments using the indicated
method.

- Start up the engine and allow it to idle for at least 5 minutes in order to run-in
the belt.

- Stop the engine. Then, measure the belt tension, and if not appropriate,
readjust the belt tension to the specified value.

- Use the new belt tension specification only after replacing the belt with a new
one.
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6HK1 Engine Model 
Adjustment 

1. Loosen the idler pulley's lock nut.

2. Adjust the belt tension using the

adjusting bolt.

3. After the belt tension has been

adjusted, securely fasten the lock nut.

Replacement 
1. Loosen the idler pulley's lock nut.

2. Loosen the idler pulley's adjusting

bolt, and then detach the belt from the

pulleys.

3. Take out the belt through the opening

in the fan guide.

4. Insert the new belt through the

opening in the fan guide and install

the belt while aligning its grooves

with those in the air conditioning

compressor's pulley, generator's

pulley and crank pulley.

5. Turn the adjusting bolt until the belt

tension falls within the standard value

range.

6. After adjustment, firmly tighten all the

loosened bolts and nuts.
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50A or 60A generator equipped 

model 

90A generator equipped model 

Air conditioning 
compressor 

r"'-----�. 

� Deflection/ 

0 

Adjusting 
bolt 

Lock nut 

4HK1 Engine Model 
Adjustment 

1. Loosen the tensioner's lock nut.

2. Adjust the belt tension using the

adjusting bolt.

3. After the belt tension has been

adjusted, securely fasten the

tensioner's lock nut.

Replacement 
1. Loosen the tensioner's lock nut.

2. Loosen the tensioner's adjusting bolt,

and then detach the belt from the

pulleys.

3. Take out the belt through the opening

in the fan guide.

4. Insert the new belt through the

opening in the fan guide and install

the belt while aligning its grooves

with those in the air conditioning

compressor's pulley, generator's

pulley, idler pulley (90A generator

only) and crank pulley.

5. Turn the adjusting bolt until the belt

tension falls within the standard value

range.

6. After adjustment, firmly tighten all the

loosened bolts and nuts.
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BAO DU'C>'NG NQI NGO�I THAT 

• Bao dlJ'ang ngo�i thftt 7-206

• Bao dlJ'ang n(>i th�t 7-210
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I Bao dU'&ng ngoilli that 

R(paxe 

Xe bi dinh cac chat le� c6 thli gay phan 
Crng hoa h9c v&i san khilin dli I9i cac vlit 
san, bitfin mau, ri set hay an mon cac bQ 
ph�n. Cac chat 19 c6 thli bi k�t giO,a cac 
bi.'> ph{in, anh hU'ang xau den bi.'> ph{in va 
gay can gi6. Do d6 nhO,ng trU'ang hQ'p sau 
day c§n phai n'.ra xe va tay b6 cac chat 19. 

• Khi bf> h6ng, bl)i s�t, con trung chat,
phan chim, nhanh cay hay cac
h9t bl)i nh&t tll' nhl,l'a dU'ang va thuoc
la dinh vao m�t san.

• Khi xe ch9y khu Vl,l'C gfin bilJn.

• Khi xe ch9y tren dU'ang c6 phu chat
hoa h9c.

• Khi xe ch9y dinh bun va chat ban
ben ngoai.

1. V�n het mll'C voi nll'O'C, n'.ra cac
ph§n ben dU'&i g§m xe va hE)
thong
treo.

2. 06ng tat ca cac CU'a, rll'a cabin va
khoang chll'a hang bang chat tay rll'a.

3. Rll'a cac banh xe va lop xe bang ban
chai va chat tay rll'a.

4. Rll'a s9ch cac chat tay rll'a con s6t I9i,
dung vai si;1ch di§ lau het nll'&c.
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• Khong nen dung nlJ'&c di§ n'.Pa tntc tilip ph§n ben trong cabin, vi c6 th!§ gay hLI'
hong cac be) ph(in dien, dien tll' va cac be) ph(in dien va lam ri set san cabin.

• Khong dung nLI'&c c6 ap htc mc;1nh di§ phun tntc ti€lp vao cac ch6 giac n6i
dien, khong tuan thu canh bao nay c6 th!§ lam hong he th6ng dien.

• Do not spray high pressure water at or near the brake valves behind the front
lid. Failure to observe this preCHU Y can lead to faulty operation of the related
components.

• Do not spray water directly at the air conditioning filter area, the air conditioning
piping, or the heater hose connections behind the front lid. Failure to observe
this preCHU Y can result in water entering the cab.

• If automatic washing is used with vehicles having dark or metallic coating, the
painted surfaces can be damaged by the brushes, lose their luster, or be very
noticeably scratched.

• When cleaning the front-lid area, set the air source lever to the" (51" position in
order to prevent water entering the cab.

• Do not apply water directly to the air conditioning filter, or the connections for
the air conditioning pipe or heater hose inside the front lid. Failure to observe
this preCHU Y can result in water entering the cab.

• Do not apply water to the engine compartment or to electrical components.
Failure to observe this preCHU Y can lead to a poorly starting and operating
engine and problems in electrical system components.

• Ensure that mirrors and the antenna are retracted before washing the vehicle.

• When washing the vehicle, be sure to observe the following preCHU Ys to
avoid heat deformation of the plastic parts, mechanical breakage and water
entry into the cab.

- Avoid washing with water jet of high pressure and/or of high temperature.

- Keep the distance of more than 0.4 m (15.75 in) between the washer nozzle
and the vehicle, and hold the nozzle at a right angle to the door glasses.

• Ensure that all detergent is fully washed and wiped away. Particularly in the
case of strong alkaline detergents (typically those for industrial uses), there is a
NGUY Hl�M that hairline cracks can develop in lighting-cluster lenses if the
vehicle is operated without detergent being fully wiped away.
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BaoQuanXe . h" I' . I "bl . II d to maintain your ve Ic e s attractive appearance as ong as possI e, specIa 
n or er . b . . 1 . . d at1on must e given to its storage ocat1on. 

���si e�icle is stored or kept for an extended period of time in any of the following

I 
e
t· 

ve , a chemical change may occur in the paintwork, resulting in staining,oca ions t· d . f t d. 1 t· rus mg, an corrosion o componen s . Isco ora I0n, 
L if where a large amount of oily matter, soot, heavy smoke or metal • oa,i�n�an adhere. 

A
po 

around pharmaceutical plants and other facilities that discharge chemical• reas 

matter"
C stal areas • oa 
L t. where a large amount of dead bugs, bird droppings or tree sap can • oca ions 

adhie. 

Waxina 

P . t d-and chrome-plated surfaces should be waxed once or twice a month, or 
�

in e water is being poorly repelled by the surfaces. Ensure that wax is applied
� t

e
h

nev
h
er de, and that the temperature of the painted surface is no more than 40°C

in e s a 
(104° F).
A l  � 11 th instructions provided with your wax product.ways ,o ow e 

W must not be applied to the windshield. Failure to observe this preCHU Y• axresult in irregular reflection of light, impairing your view. can 

0 not use wax containing abrasive material. Failure to observe this preCHU Y• 0 lead to scratching of painted surfaces or plastic components. can 

• The a�plication of wax to rubber component surfaces can result in permanent

whit9ning. 

W must not be applied to the windshield. A layer of wax can impair your view • . �ny weather, and can also lead to rough movements of the windshield wiper.In ra 
If . oil or grease comes into contact with the windshield, staining or•
d_eng

1
me

t· may result. It must be immediately cleaned away. Isco ora I0n 
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Windshield Care 

If not fully cleaned by the windshield 

wipers, the windshield should be cleaned 

using glass cleaner. 

• When cleaning the windshield, do

not place your feet or stand on the

top of the bumper if it does not have

a step. The top of the bumper is

slippery and could cause a fall or

other injury.
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Interior Maintenance 

Remove dust and dirt from the interior of the cab using an automotive cleaner or 
vacuum cleaner, and gently wipe surfaces clean using a cloth wet with warm or cold 
water. 

[Lt®#iH=ti·I 
• When cleaning the interior of the cab, water should never be sprayed directly.

Failure to observe this preCHU Y can lead to vehicle malfunction and possibly
fire if water should enter the audio system or other electrical components located
underneath the floor carpet.

• Petroleum ether, gasoline, and other organic solvents should not be used to
clean seat belts.
In addition, seat belt webbing should be neither bleached nor redyed. Failure to
observe these preCHU Ys can lead to the performance or strength of the seat
belts being impaired. In the case of a collision, therefore, the belts could be
insufficiently effective, and serious life-threatening injuries could result. When
cleaning, use warm water in which a small amount of neutral detergent has been
dissolved to gently wipe the seat belts.

& 

• The interior of the vehicle must never be cleaned using acidic or alkaline
solvents, or petroleum ether, gasoline, and other organic solvents. Failure to
observe this preCHU Y can result in discoloration and staining. It should be
noted that certain types of cleaning products contain these compounds. Be sure
to read cleaning product labels carefully.

• Air freshener (liquid, solid, gel, or plate types) must not come into direct contact
with, or spill onto, interior components such as the air conditioning or audio
system. Compounds contained in these products can cause discoloration,
staining, or peeling of paint.

• Glass cleaners that contain these compounds must not be used to clean the
inside of the windshield or window glass. To clean the glass, wipe using a cloth
wet with warm or cold water.
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Seat Belt Care (Except ISRI 6860/875 NTS Model) 

A dirty seat belt can develop retracting problems, and for this reason, regular inspection 

and upkeep are required. 

• Seat belt webbing can loose its strength when bleached or redyed, or when

cleaned using gasoline, paint thinners, and other volatile substances.

• Do not disassemble the seat belt mechanism in order to remove any foreign

material or objects that may have entered the buckle. Instead, arrange for

inspection and maintenance to be carried out by your Isuzu Dealer.

ff I 

ft 

Cleaning a Seat Belt's Fold-back 
Fitting Portion 

1. Fold a piece of cotton cloth, absorbent

gauze, or the like of approximately 50

mm (2 in) in width into a rectangle.

2. Mix one part neutral detergent into

approximately twenty parts warm

water.

3. Wet the cloth in the detergent mixture,

pass it through the fold-back fitting

portion of the belt, and slide it back

and forth and laterally until dirt can no

longer be seen.

4. Remove the cloth, remove moisture

from the fitting portion of the belt

using a dry cloth, and then allow it to

dry naturally out of direct sunlight.

5. Check to be sure the seat belt retracts

and pulls out correctly.

• Avoid using anything like a tool to

pass the cloth through the fold

back fitting portion or try to remove

stubborn dirt. Using such a thing

can result in damage to plastic parts

or seat belt webbing.
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Brush 

Seat belt 

I:' 

// 
I I 

// 

Gap 

Cleaning a Belt Webbing 
1. Fully extract the belt and examine for

any difference in color between the

front and back surfaces.

2. Mix one part neutral detergent into

approximately twenty parts warm

water.

3. Wet a nail brush or another similar

brush having soft bristles (of nylon or

the like) in warm water, and use this

to clean away dirt.

4. Wipe the seat belt dry using a dry

cloth, and then allow it to dry naturally

out of direct sunlight.

5. Check to be sure the seat belt retracts

and pulls out correctly.

• If the above-described upkeep

operations do not improve the

operation of the seat belt through

the retractor, there is a possibility

that the belt is making contact

with the door pillar trim. In this

case, arrange for inspection and

maintenance to be carried out by

your Isuzu Dealer.

• If the belt is not winding and

unwinding correctly, or if inspection

reveals problems such as

loose mountings, metal parts

deformation, webbing damage,

fraying, or discoloration, arrange for

replacement to be carried out by

your Isuzu Dealer.



KIEM TRA VA BAO DU'ONG 7 -213 

Fabric Seat Covering and Carpet Care 

Remove dirt and dust using a home-use electric vacuum cleaner. 

Do not remove the carpet. Use standard household cleaning products and methods to 

remove stains from food, drink, and the like. 

Be sure to use neutral detergents or cleaning products indicated as higher alcohol 

based detergents. 
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THONG TIN BAO DU'C>'NG 

• Ki�m tra va bao dlJ'ang 7-217
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Oe lai xe an toan va tiet kiem, ch(mg t6i khuyen bt;m hay kiem tra va tuan thu ljch 
bao dU'ong dinh ky theo Heh bao dU'ong trong chU'ong nay. 

Lich bao dU'&ng 

00 lai xe an toan va tiet kiem chi phf, bt;in nen dU'8 xe den dc;3i ly Isuzu de kiem tra va bao doong 
lheo lich bao doong dlnh ky. 

Lien he dc;3i l y  Isuzu cua bc;3n de kiem tra ho�c thao go cac thiet bi d�c biet. 

Ky tl,I' dung trong bao dU'&ng 

I : Kiem tra va lam sc;3ch, SLl'a chQ>a ho�c thay the ne u c§n thiet 

A: Oieu chinh 

R: Thay the 

T: Siet vo i h,Pc s iet chi djnh 

L: B6i tron 

• Khi kiem tra cac hc;3ng m1,1c dU'&i day, nen kiem tra cac hc;3ng m1,1c nay hang ngay.

*: Xe cua bc;3n nen dU'Q'C bao dU'ong thU'ang xuyen hon n€lu bc;3n thU'ang lai xe trong diflu 
kien khac nghiet. 

Ljch bao dU'O'ng trong dieu ki�n ho�t d{mg khac nghi�t 
----> Tham khao trang 7-230 
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Ljch bao dlJ'ang (No. 1 ): 

I : Ki�m tra va lam sc;1ch, sLPa chO,a ho�c thay th!§ nl§u c§n thil§t 
A: 0i�u chinh R: Thay th� T: Si�t VO'i h,l'C si�t chi djnh L: Bai tran 

Ho,t1t d9ng cua d9ng ca vii am thanh bat thll'ang 

T6c dQ cam chwng vii tang t6c 

* LQC gio 

Cac dll'ang ong khi n,t1p vii xa 

Khe h6' SU pap 

Ap suat nen cua twng xi lanh 

Tinh tr,t1ng nh61 d9ng ca 

* Nh61 d{>ng CO' (Lofi d{>ng CO') 

• LQC nh6't (Lofi d{>ng CO') 

• Nh61 d9ng ca (6HH1 engine model) 

• L9c nh6't (6HH1 engine model) 

OZ] LQC tach nh61 

L9c nhien li(iu {cho th! trLPang Indonesia) 

L9c nhien li(!u tho (cho th! trU'ang Indonesia) 

L9c nhien li(iu (ngo,t1i tru> th! trU'ang Indonesia) 

L9c nhien li(iu tho (ngo,t1i trw th! trll'ang Indonesia) 

Ro ri, hll' hong ho�c hong dau n6i cac dll'ang 6ng phanh 

Dll'ang 6ng nhien li(iu 

LLP6'i IQC nhien li(iu 

Ben trong binh nhien li(iu 

May nen, bQ dil!u t6c & van dil!u chinh t6c dQ khong tai 

Chll'C nang cua nap ket nll'6'c 

Hll' hong day dal qu,t1t 

• Long ho�c l�p dll'ang 6ng xa khong dung each 

M,t1ch nll'6'c lam mat va ket nll'6'c 

Nooe lam mat d9ng ca 

Kii!m tra tinh tr,t1ng cac dll'ang 6ng tren ket nll'6'c 

Kii!m tra dll'O'ng 6ng gio n,t1p cua b9 tang ap vii d(!m lam kin 

• 1 M{T I Dau ly hQ'p (Ngo,t1i trll' th! trU'O'ng Thailand) 

• I MfT I Dau ly hQ'p (Cho th! trLPang Thailand) 

T 

R 

R R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

*: Xe cua bi;in nen dU'qc bao doong thLI'ang xuyen hon nilu bi;in thLI'ang lai xe trong di�u ki�n kh�c nghi�t. 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
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45 50 55 60
1

65
1

70 75 80 85
1

90
1

95 100 105 Theoquiingdll'angho�cthc,igian,tuy 
27 31 34 37 40 43 46 49 52 55 59 62 65 theo diliu ki�n nao dlin trLP6'c 

R 

T 

A 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R R 

R R 

Sau moi 12 thang: R 

R 

R 

Sau moi 3 thang: I 

Sau moi 48 thang: R 

Sau moi 24 thang: I 

Sau moi 24 thang: I 
Sau moi 12 thang: I 
Sau moi 24 thang: R 

R 

R 

R 

R 

R 

T 

A 

R 

R 

R 

R 

(Isuzu dli xuAt lo(li n LP6'c lam mat dLPQ'C su, d1,mg) 
Sau moi 12 thang: I 

R 
Sau moi 10,000 km (6,000 d�m) ho�c 3 thang: I 

Sau moi 120,000 km (75,000 d�m) ho�c 12 thang: R 

R 

ho�c sau moi 3 thang 
ho�c sau m6i 3 thang 

ho�c sau moi 3 thang: I 

Sau moi 15 thang : R 

V� sinh sau thang thu, 6: R 
ho�c sau moi 15 thang 

ho�c sau moi 12 thang 

ho�c sau moi 15 thang 

ho�c sau moi 3 thang 

ho�c sau moi 3 thang:I 
Sau moi 6 thang: R 

ho�c sau moi 6 thang 
ho�c sau moi 6 thang 

ho�c sau moi 9 thang 

ho�c sau moi 9 thang 
ho�c sau moi 9 thang 
ho�c sau moi 9 thang 

ho�c sau moi 3 thang 

ho�c sau moi 3 thang 

ho�c sau moi 15 thang 

I
ho�c sau moi 3 thang 
ho�c sau moi 3 thang 

ho�c sau moi 3 thang 

ho�c sau moi 3 thang: I 
sau moi 15 thang: R 
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Lich bao dU'&ng (No. 2): 

I : Kilim tra va lam s9ch, SLPa chQ>a ho�c thay the neu cAn thiet A: Oieu chinh 
R: Thay the T: Siet vai h,J'c siet chi djnh L: Bai tran 
Thai gian bao dlJ'&ng x1, 000 km 

1
1 5

1
8

1
10 15 20 25 30 35

1
40 

I 
x1, 000 d,m 0.6 3 5 6 9 12 15 18 21 2 4  

I MIT I Ch(pc nang h� thong ly hQ'p 

I MIT I Hanh trinh ti, do va hanh trinh lam vi�c cua ly hQ'p 

I MIT I Nip xa bAu trq, li,c ly hQ'p 

I MIT I Ro ri, hlJ' hong ho,c hong diu noi cac dU'O'ng 
ong phanh 

I MIT I DIJ'O'ng ong ly hQ'p 

I MIT I Cac b9 ph�n cao su va d�m lam kin cua biu trg hrc ly hgp 

* NhO'I: h{>p so (MZZ/MZW/MLD model} 

* NhO'I: h{>p so (ZF6S1000 model) 
* NhO'I: h{>p so (ZF9S1110 model} 
* NhO'I: h{>p so (FSO5206B model} 
* NhO'I: h{>p so (ES11109/FS8209A model) 
* NhO'I: h{>p so (ALLISON2500 model) 

* L9c nhO'I: h{>p so (ALLISON2500 model) 
* L9c h� thong lam mat h{>p so 

(ALLISON2500 model) 
* L9c nhO'I: ben trong h{>p so (ALLISON2500 model) 

* NhO'I: h{>p so (ALLISON3000/3500 models) 
* LQC nhO'I: chinh cua h{>p so (ALLISON3000/3500 models) 

* L9c h� thong lam mat h{>p so (ALLISON3000/3500 

models} 

LQC nhO'I: ben trong h{>p so (ALLISON3000/3500 model) 

R 

R 

R 
R 

R 
R 

R 

*: Xe cua bi;tn nen dl.J'Q'C bao dlJ'ang thl.l'O'ng xuyen han n�u bi;tn thlJ'ong lai xe trong dieu ki$n
khac nghi$t 
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45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Theo quiing dll'ang ho�c thai gian, tuy 
27 31 34 37 40 43 46 49 52 55 59 62 65 

Sau moi 3 thang: I 

Sau moi 48 thang: R 

Sau moi 48 thang: R 

- ho�c sau m6i 3 thang 
ho�c sau moi 3 thang 

- ho�c sau moi 3 thang 

R R I ho�c sau moi 3 thang: I - sau moi 15 thang: R 
Tham khao trang 7-232 cho l!ch bao dll'O'ng hi;,p so ZF6S1000 . 
Tham khao trang 7-232 cho l!ch bao dll'O'ng hQp s6 ZF9S1110. 
Tham khao trang 7-239 cho l!ch bao dll'ang hi;,p so FSO5206B. 
Tham khao trang 7-239 cho ljch bao dU'O'ng hQp s6 ES11109/FS8209A. 

R 
R 

R 
R Thay thi! l9c khi d�i tu. 

R 

R 

R 

Thay thi! l9c khi d�i tu. 

- ho�c sau moi 24 thang 
- Ho�c 2,000 gia ho�c 24 thang: R 

Ho�c 2,000 gia ho�c 24 thang: 

- ho�c sau moi 12 thang 
- sau 1,000 gia ho�c sau 12 thang: R 

sau 1,000 gia ho�c sau 12 thang: R 
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Lich bao dU'&ng (No. 3): 

I : Kilim tra va lam Sl;!Ch, SU'a chO,a ho�c thay the neu c§n thiet A: Oi{lu chinh 
R: Thay the T: Siet vai h,rc siet chi dinh L: B6i tran 

x1,000 km 
1

1 5 8 10 15 20 25 30 35 40 
Thai ian bao dlJ'&n g g 

x1,000 d�m 0.6 3 5 6 9 12 15 18 21 24 

I A/T II �Rori, hU' hong ho�c long cac ailu noi cua 
cac dlJ'cmg ong hi) thong lam mat nh&t 
h(lp so 

I A/T 11 � Cac d11ang 6ng cua h� th6ng lam mat nh6't h9p s6 

•�Dilu ly hQ'p Smoother

Long c0' cAu gili s6 

* Nh6't h9p s6 phi.i (FSS/FTS model) 

[JZJ Ch(rc nang gai s6 tren h9p s6 phi.i 

Ro ri, hi, hong ho�c long cac dilu n6i cua cac dU'ang 
6ng h� th6ng lam mat nh6't hc)p s6 ph� (FSS/FTS models) 

Cac dlfO'ng Ong h� th6ng lam mat nh6't h9p s6 ph� (FSS/FTS models) 

Long kh6'p cac dang 
* Mon kh6'p cac dang vii chot tri.ic 
Long b\lc d\ln treo cac dang vii cac b9 ph�n khac 

• Nh6't cAu sau 

• Nh6't vi sai giii>a (FVZ model) 

M& boi tran b\lc d\ln banh sau (Ngo\li trif th! trU'ang Thai Lan) 

M& boi trD'n b\lC d\ln banh sau (cho thi trlJ'ang Thailand) 

HU' hong ho�c bi,n d\lng vo cAu sau 

* Nh6't cAu trU'6'c (FSS/FTS model) 

M6' boi !ran b{lc d{ln banh trU'6'c (Ngo{li trif th! tri,ang Thai Lan) 

M& boi tran b\lc d{ln banh trU'6'c (Cho th! trU'ang Thai Lan) 
HII' hong ho�c bi,n dang cAu trU'6'c 

R 

R 

R 

R 

R 

*: Xe cua bi;in nen dl.J'Q'c bao dU'ong thl.J'O'ng xuyen hon neu bi;in thll'ong lai xe trong dieu kiE;m 
khac nghiet 
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45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Theo quang dll'ang ho�c theo thai gian, 
27 31 34 37 40 43 46 49 52 55 59 62 65 tuy theo dil!u ki�n nao d�n trlJ'6'c 

Sau moi 3 thang: I 

Sau moi 48 thang: R 

R R -

ho�c sau moi 3 thang: I 
sau moi 15 thang: R 

ho�c sau moi 3 thang 

R R - ho�c sau moi 3 thang: I 
sau moi 15 thang: R 

ho�c sau moi 15 thang 

Sau moi 3 thang: I 

Sau moi 48 thang: R 

- ho�c sau moi 15 thang 

ho�c sau moi 15 thang 

- ho�c sau moi 15 thang 

R R ho�c sau moi 3 thang: I 
sau moi 15 thang: R 

R R - ho�c sau moi 3 thang: I 
sau moi 15 thang: R 

R R ho�c sau moi 15 thang 

R - ho�c sau moi 12 thang 

ho�c sau moi 15 thang 

R R ho�c sau moi 3 thang: I 
sau moi 15 thang: R 

R R ho�c sau moi 15 thang 

R - ho�c sau moi 12 thang 

ho�c sau moi 15 thang 
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Ljch bao dLPang (No. 4): 

I : Kiem tra va lam s1;1ch, SU'a chO,a ho�c thay the neu can thiet A: Oieu chinh 
R: Thay the T: Siet voi h,Pc siet chi djnh L: Bai tron 

Thai gian bao dU'ang x1,000 km 1 5 8 10 15 20 25 30 35 40 

x1,000 d�m 0.6 3 5 6 9 12 15 18 21 24 

• Leaf spring U-bolt nuts 

Damaged leaf spring 

Uneven suspension due to leaf spring fatigue 

Loose or damaged leaf spring mounting 

Spring leaves for misalignment 

Oil leaks from or damage to shock absorbers 

Loose shock absorber mounting 

Foreign object in wheels 

Wheel nuts 

Damaged disc wheels 

Loose front wheel hub bearings 

Loose rear wheel hub bearings 

Power steering fluid (Except models for Thailand) 

Power steering fluid (Models for Thailand) 

Power steering fluid filter 

Leaks from, damage to, or loose connection of power 
steering hose or pipe 

Power steering hose 

Loose power steering system mounting 

Excessive play in power steering bearing 

* Damage to, loose or excessive play in power steering 

joints 

Knuckle-to-front axle clearance 

Wheel alignment 

angle range for right and left turns 

pin-to-bearing clearance 

I AHB I Brake fluid (Except models for Thailand) 

I AHB I Brake fluid (Models for Thailand) 

CY] Hydraulic unit 

* Brake lining wear 

* Brake drum wear or damage 

Leaks from, damage to, or loose connection of brake 

h 

T 

T T T T T 

- Steering 

- King 

*: Xe cua b1;1n nen dl.1'9'c bao dU'ang thll'cmg xuyen hon neu b1;1n thll'ong lai xe trong dieu kii;ln 
kh�c nghii;lt 
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45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Theo quang dU'ong ho,c thoi 
27 31 34 37 40 43 46 49 52 55 59 62 65 gian, tuy theo diiu ki�n nao d�n trll'6'c 

T 

T T 

R 

R 

R 

T T 

Sau mc'li 3 thang: I 

Sau mlli 48 thang: R 

T 

T T 

R 

R 

Sau m6i 10,000 km (6,000 d,m) ho,c 3 thang: I 
Sau mc'li 120,000 km (75,000 d,m) or 12 months: 

R Sau mlli 10 nam: R 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ho,c sau mc'li 15 thang 

ho,c sau mc'li 3 thang 

ho,c sau mc'li 15 thang 

ho,c sau mlli 9 thang 

ho�c sau mlli 9 thang 

ho,c sau mc'li 9 thang 

ho,c sau mc'li 9 thang 

ho�c sau mlli 3 thang 

ho�c sau mlli 3 thang 

ho,c sau mc'li 3 thang 

ho,c sau mc'li 15 thang 

ho,c sau mc'li 15 thang 

hoac sau mlli 3 
tha°ng: I sau mc'li 15 thang: R 

ho,c sau mc'li 3 thang: I sau mlli 12 thang: R 

ho,c sau mc'li 15 thang 

ho,c sau mlli 3 thang 
ho�c sau mc'li 15 thang 

ho,c sau mlli 9 thang 

ho,c sau mc'li 15 

thang ho,c sau mc'li 

15 thang ho,c sau 

mc'li 15 thang ho,c 
sau mlli 15 thang 

ho,c sau mQ.i 3 
thang: I sau moi 12 thang: R 

ho,c sau mlli 3 thang 

ho,c sau mc'li 12 thang 
ho,c sau mc'li 3 thang 
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Lich bao dLl'ang (No. 5): 

I : Kiem tra va lam s1;1ch, SU'a chO,a ho�c thay the neu can thiet A: Oieu 
chinh R: Thay the T: Siet vai h,Pc siet chi djnh L: Boi tran 

1 5 8 10 15 20 25 30 35 40 

Brake hose 

I AHB I Function of brake valves 

I AHB I Brake booster exhaust cover 

I FAB I Brake chamber rod stroke 

I FAB I Function of brake chamber 

I FAB I Functions of brake and relay valves 

II]Air dryer 

II]ABS modulator 

Rubber parts of wheel cylinder 

II] Rubber parts of HSA valve 

Rubber parts of brake valve, relay valve, parking brake 
valve, quick release valve, reducing valve, double 
check valve, multi-protection valve, AIR MASTER, trailer 
control valve and load sensing proportioning valve 

Rubber parts of brake chamber 

Brake chamber piggy-bag 

Brake expander 

Worn parking brake lining (center parking brake model) 
Worn or damaged parking brake drum 
(center parking brake model) 
Loose parking brake system mounting 
Damaged or loosely connected rod or cable 

Function of parking brake control valve system 
(wheel parking brake model) 
Function of brake chamber (wheel parking brake model) 
Brake chamber rod stroke (wheel parking brake model) 

[yJ Electro-hydraulic cab tilt pump oil 

Function of cab tilt system 
Specific gravity of battery fluid 

Function of starter motor 
Wear of starter motor brushes 

Function of generator 
Damage to or loose connection of wiring harness terminals 
Engine water pump bearing (6HK1 engine model) 

0.6 3 5 6 9 12 15 18 21 24 

L 
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45 50 55 60 
1

65 70 75 80 85 90 
1

95 100 105 Theo quanq dll'ang ho�c thc,i gian, 
27 31 34 37 40 43 46 49 52 55 59 62 65 tuy theo dieu ki�n nao dl!n trll'6'c 

R 

ho,c sau mc'li 3 
R _ thang: I sau moi 24 

thang: R 
ho,c sau moi 12 thang ho�c sau 

- moi 12 thang ho�c 

sau mc'li 3 thang 
- ho,c sau mc'li 12 thang ho,c sau 

mc'li 12 thang 

Change the desiccant, filter and rubber parts of air dryer 
at 100,000 km (62,000 d,m) ho,c sau mc'li 12 thang. 

L 

Sau moi 24 thang: R 

Sau mc'li 12 thang: R 

Sau mc'li 24 thang: R 

Sau mc'li 24 thang: R 

Sau mc'li 3 thang: I 
Sau moi 24 thang: R 

Sau moi 36 thang: R 

Sau mc'li 12 thang: I 
Sau moi 36 thang: dfi tu 

L L 

ho,c sau mc'li 12 thang 

ho,c sau mc'li 12 thang 

ho,c sau moi 3 thang ho,c sau 

mc'li 3 thang 

ho�c sau moi 3 thang 

ho,c sau mc'li 12 

thang ho�c sau moi 3 thang 

ho,c sau mc'li 9 thang: 
I sau mc'li 24 thang: R 

ho,c sau moi 15 thang 
ho,c sau moi 9 thang 
ho,c sau mc'li 9 thang 
ho,c sau moi 15 thang 

ho,c sau mc'li 3 thang 
ho,c sau mc'li 3 thang 
ho�c sau mc'li 6 thang 
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Ljch bao dlJ'ang (No. 6): 

I : Ki�m tra va lam s9ch, sll'a chCra ho�c thay th� n�u c§n thi�t A: Oi�u chinh 
R: Thay th� T: Si�t vai 11,l'c si�t chi dinh L: Bai tran 

Thai gian bao dll'&ng x1 ,ooo km 1 5 a 1 o 15 20 25 30 35 40 

x1,000 d�m 0.6 3 5 6 9 12 15 18 21 24 

Front spring pins 

Front spring shackles 

King pins 

Tie rod ends (FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ model} 

Tie rod ends (FSS/FTS model) 

Drag link (not required for types without grease fittings) 

Shimmy damper (FSS/FTS model) 

Transfer input shaft (FSS/FTS model) 

Propeller shaft universal joints and sliding sleeves 

Propeller shaft center bearing 

Rear spring pins 

Rear spring shackle pins or rear spring sliding shackles 

Trunnion shaft (FVM/FVZ/GVZ model) 

Rear spring pads (FVM/FVZ/GVZ model} 

Steering shaft sliding sleeve 

Clutch shift block (MLD/ZF9S1110/FSO5206B/ES11109/ 
FS8209A model transmissions) 

I MIT I Clutch booster joint pin (except for ZF6S1000 
model transmission) 

[TI Cab mounting 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L 

L L L L L L L L 

L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 
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45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 
Theo quiing dU'cmg ho�c thai gian, tuy theo 

27 31 34 37 40 43 46 49 52 55 59 62 65 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau mc'li thang 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau mc'li thang 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau mc'li thang 

L L L ho�c sau mc'li 6 thang 

L L L L L L L L L L L L L ho,c sau moi thang 

L L L ho,c sau moi 6 thang 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau mc'li thang 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau mc'li thang 

L L L L L L L L L L L L L ho,c sau moi thang 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau mc'li thang 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau mc'li thang 

L L L L L L L L L L L L L ho,c sau moi thang 

L L L L L L L L L L L L L ho,c sau moi thang 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau moi thang 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau mc'li thang 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau mc'li thang 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau mc'li thang 

L L L L L L L L L L L L L ho�c sau mc'li thang 
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Ljch bao dLP&ng trong cac dieu ki�n khac nghi�t (No. 1) 
Driving di�u kiE)n 
A: Driving with a trailer B: Operation involving frequent starts and stops 
C: Driving on rough roads, mountain roads or uphill roads D: Driving in dusty areas 
E: Driving on snowy roads or along the seashore 

H�ng m1,1c 

L9c gi6 

NhO'I: dqng CO' (Lo�i dqng CO') km 

LQC nh6'1: (LO\li dc;,ng CO') 
(6HK1/4HK1 engine model) 

Nh6'1: dqng CO' (6HH1 engine model) km 

L9c nhO'I: (6HH1 engine model) km 

Loose or otherwise improper installation 
of exhaust pipe 

Nh6th9p so 
(MZZ/MZW/MLD model) 

Nhot hQp so (ZF6S1000 model) 

Nh6t hqp so (ZF9S1110 model) 

Nh6t hqp so (FS05206B model) 

Nh6th9p so 
(ES11109/FS8209A model) 

I MIT I Clutch fluid (Except models for 
Thailand) 

I MIT I Clutch fluid (Models for Thailand) 

Transmission fluid (ALLISON2500 
model) 

Transmission main filter 
(ALLISON2500 model) 

Transmission cooling system filter 
(ALLISON2500 model) 

Transmission fluid 
(ALLISON3000/3500 model) 

Transmission main filter 
(ALLISON3000/3500 model) 

I Chu ky 
� 

Thay thl! sau m6i 24,000 km 
(15,000 d�m) or after 6th D 

cleaning 

Thay thl! sau m6i 10,000 km 
A D B+E 

(6,000 d�m) 

Thay the sau m6i 10,000 km 
A D B+E 

(6,000 d�m) 

Thay the sau m6i 5,000 km 
A D B+E 

(3,000 d�m) 

Thay thl! sau m6i 5,000 km 
A D B+E 

(3,000 d�m) 

Kiilm tra sau m6i 2,000 km 
A B C E 

(1,250 d�m) 

Thay thl! every 24,000 km 
A C 

(15,000 d�m) 

Tham khao trang 7-232 for the ljch bao dll'6'ng of the 
ZF6S1000 model. 

Tham khao trang 7 -232 for the ljch bao dll'6'ng of the 
ZF9S1110 model. 

Tham khao trang 7 -239 for the ljch bao dll'6'ng of the 
FS05206B model. 

Tham khao trang 7-239 for the ljch bao dll'6'ng of the 
ES11109/FS8209A model. 

Thay thl! sau m6i 24,000 km 
B (15,000 d�m) 

Thay thl! sau m6i 60,000 km 
B (37,500 d�m) 

Thay the Sau m6i 20,000 km 
A B C (12,000 d�m) 

Thay the Sau m6i 20,000 km 
(12,000 d�m), 500 hours or A B C 

6 months 

Thay thl! Sau m6i 20,000 krr 
(12,000 d�m), 500 hours or A B C 

6 months 

Thay the Sau m6i 20,000 km 
A B C (12,000 d�m) 

(12,000 d�m) 
A B C Thay thl! Sau m6i 20,000 km 
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Ljch bao dLP&ng for Severe-dieu ki�n Operations (No. 2) 
Driving di�u kiE)n 
A: Driving with a trailer B: Operation involving frequent starts and stops 
C: Driving on rough roads, mountain roads or uphill roads D: Driving in dusty areas 
E: Driving on snowy roads or along the seashore 

H;mg m1,1c I Chu ky 
� 

Transmission cooling system filter Thay thi Sau m6i 20,000 

(ALLISON3000/3500 model) km (12,000 d�m), 500 hours A B C 

� Smoother clutch oil Thay thi sau m6i 24,000 km 
A C (15,000 d�m) 

Transfer gear case oil (FSS/FTS model) Thay thi every 12,000 km 
A C 

(7,500 d�m) 

Worn propeller shaft universal joints Ki@m tra sau m6i 24,000 C 
and splines km (15,000 d�m) 

Rear axle differential gear oil Thay thi sau m6i 24,000 km 
A C 

(15,000 d�m) 

Inter-differential gear oil (FVZ model) Thay thi sau m6i 24,000 km 
A C 

(15,000 d�m) 

Front axle differential gear oil Thay thi sau m6i 24,000 km 
A C 

(FSS/FTS model) (15,000 d�m) 

Siit VO'i h,PC siit chi 
Leaf spring U-bolt nuts d!nh every 24,000 km C 

(15,000 d�m) 

Damage to, or looseness or excessive Ki@m tra sau m6i 6,000 km C 
play in power steering joint (3,750 d�m) 

Brake lining wear Ki@m tra sau m6i 2,500 km 
A B C D 

(1,500 d�m) 

Brake drum wear or damage Ki@m tra sau m6i 20,000 
A B C D 

km (12,000 d�m) 
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Ljch bao dU'&ng - ZF6S1000/ZF9S1110 Model 
Transmissions 

The transmission of your vehicle can stay in good dil§u ki�n through regular 
maintenance. Above all, make sure to thay th� the Nh6't h()p s6 regularly in 
accordance with the specified lich bao dlJ'6'ng. 

Oil Level Check 

Oil Change Interval 

Oil class 
Driving dieu kien 

02U02E (ZF-
Ecofluid M) 

Application Oil change intervals 

Oieu kien 1 1,000 hours or 5,000 hours or 
• Off-road operation e.g. mining application 20,000 km 100,000 km 
• Average speed up to 20 km/h (12 MPH) (12,000 d�m) (62,000 d�m) 
• Stationary drives or 1 year or 1 year 

Oieu kien 2
• Outside temperatures higher than 40°C (104°F) 120,000 km 240,000 km 
• Long-distance transport heavier than 44 ton (74,000 d�m) (149,000 d�m) • Short-distance transport
• Tough operating dieu kiens or 1 year or 2 years 

• Average speed from 20 to 60 km/h (12 to 37 MPH)

Oieu kien 3 180,000 km 360,000 km 
• Long-distance transport (111,000 d�m) (223,000 d�m) 
• Average speed as of 60 km/h (37 MPH) or 1 year or 2 years 

Change oil at the above-indicated distance or time, whichever . 
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Low Temperature Limits 

Oil sump 

I SAE viscosity rating I Oil class 
temperature 

-40°C (-40°F) or
75W/75W-80/75W-85/75W-90 028/02E (ZF-Ecofluid M)/02L 

above 

-20°C (-4°F) or
BOW /80W-85/80W-90 

above 

0°C (32°F) or above 40/85W-90/90 028 

-15°C (5°F) or
30 

above 
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Oil Classes and Approved Trade Products 

Oil Class 02B 

In moderate climate zones, shift quality of non-automated transmissions is impaired 

when using the lubrication classes 02B. (ZF6S1000 model) 

• In moderate climate zones, shift quality is impaired if viscosity grades higher

than SAE 80W are used.

Manufacturer (02B) 

ADDI NOL LUBE OIL GMBH,LEUNA/DE 

ADDI NOL LUBE OIL GMBH.LEUNA/DE 

ADDI NOL LUBE OIL GMBH,LEUNA/DE 

ARALAG,BOCHUM/DE 

ARALAG.BOCHUM/DE 

ARALAG,BOCHUM/DE 

ARALAG,BOCHUM/DE 

ARALAG.BOCHUM/DE 

AVIA MINERAL◊L-AG,M0NCHEN/DE 

AVISTA OIL REFINING &TRADING DEUTSCHLAN,UETZE/DE 

AVISTA OIL REFINING &TRADING DEUTSCHLAN,UETZE/DE 

BAYWAAG M0NCHEN,M0NCHEN/DE 

BAYWAAG MONCHEN,MONCHEN/DE 

BELG IN MADEN I YAGLAR TIC.VE SAN.A.S.,KOCAELlfTR 

BP PLC.,LONDON/GB 

BP PLC.,LONDON/GB 

BP PLC.,LONDON/GB 

BP PLC.,LONDON/GB 

BUCHER AG LANGENTHAL,LANGENTHAL/CH 

AG LANGENTHAL,LANGENTHAL/CH 

CASTROL L TD,LONDON/GB 

CASTROL L TD,LONDON/GB 

CASTROL L TD,LONDON/GB 

CASTROL L TD,LONDON/GB 

CEPSA LUBRICANTES SA.MADRID/ES 

CEPSA LUBRICANTES SA,MADRID/ES 

CEPSA LUBRICANTES SA,MADRID/ES 

CEPSA LUBRICANTES SA,MADRID/ES 

CHEVRON LUBRICANTS,SAN RAMON,CA/US 

CHEVRON LUBRICANTS.SAN RAMON.CA/US 

CHEVRON LUBRICANTS.SAN RAMON.CA/US 

CHEVRON LUBRICANTS,SAN RAMON,CA/US 

CHEVRON LUBRICANTS.SAN RAMON.CA/US 

CHEVRON LUBRICANTS.SAN RAMON.CA/US 

CHEVRON LUBRICANTS,SAN RAMON,CA/US 

CHEVRON LUBRICANTS.SAN RAMON.CA/US 

CONDAT LUBRIFIANTS,CHASSE SUR RHONE/FR 

CONDAT LUBRIFIANTS,CHASSE SUR RHONE/FR 

□AF TRUCKS NV,EINDHOVEN/NL 

DE OLIEBRON BV,ZWIJNDRECHT/NL 

DE OLIEBRON BV,ZWIJNDRECHT/NL 

DEEP OIL TRADING COMPANY LLP,LONDON/GB 

EXXONMOBIL CORPORATION,FAIRFAX,VA/US 

EXXONMOBIL CORPORATION,FAIRFAX,VA/US 

Trade name (02B) 

ADDINOL GETRIEBE◊L GS 80W 

ADDINOL GETRIEBEOL GS 80W-90 

ADDINOL GETRIEBE◊L GX 80W-90 ML 

ARAL GETRIEBE◊L EP 80W 

ARAL GETRIEBEOL EP 85W-90 

ARAL GETRIEBE◊L EP PLUS 80W-90 

ARAL GETRIEBE◊L EP PLUS 80W-90 

ARAL GETRIEBEOL SNA-E 75W-90 

AVIA SYNTOGEAR FE 80W-90 

PENNASOL MULTIPURPOSE GEAR OIL GL 4 SAE 80W 

PENNASOL MULTIPURPOSE GEAR OIL GL 4 SAE 90 

TECTROL MUL TIGEAR PLUS 8090 

TECTROL UNIGEAR 80 

BELGEAR EP MB 80 

BP ENERGEAR EP 80W 

BP ENERGEAR EP 80W-90 

BP ENERGEAR HT 80W-90 

BP ENERGEAR SHX-M 75W-90 

GEAR OIL EP 80W BUCHER 

UNISYNT ZX SAE 75W90 

CASTROL MANUAL EP80W 

CASTROL MANUAL EP 80W-90 

CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 80W-90 

SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 

CEPSA TRANSMISIONES 80W-90 

CEPSA TRANSMISIONES EP FE+LD 75W-90 

ERTOIL TRANSMISIONES F SAE 80W 

MAN SUPER AXLE 3343 

GEARTEX EP-A80W 

GEARTEX EP-A80W-90 

GEARTEX EP-A85W-90 

MULTIGEAR 80W-90 

MUL TIGEAR S 75W-90 

TRANSLUBE LD SAE 80W 

TRANSLUBE LD SAE 90 

UNIVERSAL EP SAE 80W 

GEARTDM80W 

GEAR TXS 75W90 

□AF SUPER 80W-90 

TOR MUL Tl PURPOSE GEAR OIL SAE 80W90 

TOR UNI GEAR LD 75W90 

DRIVE RW FORCE S GL-5 75W-90 

MOBILUBE 1 SHC 75W-90 

MOBILUBE GX-A80W 
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EXXONMOBIL CORPORATION,FAIRFAX,VA/US 

EXXONMOBIL CORPORATION,FAIRFAX,VA/US 

FABRIKAMAZIVAFAM AD,KRUEVAC/RS 

FABRIKAMAZIVAFAM AD,KRUEVAC/RS 

FUCHS PETROLUBAG,MANNHEIM/DE 

FUCHS PETROLUBAG,MANNHEIM/DE 

GAZPROMNEFT-LUBRICANTS,MOSCOW/RU 

GAZPROMNEFT-LUBRICANTS,MOSCOW/RU 

GAZPROMNEFT-LUBRICANTS,MOSCOW/RU 

GAZPROMNEFT-LUBRICANTS,MOSCOW/RU 

GAZPROMNEFT-LUBRICANTS,MOSCOW/RU 

GAZPROMNEFT-LUBRICANTS,MOSCOW/RU 

GEORG OEST MINERALOLWERK GMBH &CO. 
KG,FREUDENSTADT/DE 

GEORG OEST MINERALOLWERK GMBH &CO. 
KG,FREUDENSTADT/DE 

GRUPALOTOS S.A.,GDANSK/PL 

GRUPALOTOS S.A.,GDANSK/PL 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

HARMS MINERALCJLE,PRISDORF/DE 

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION L TD.,MUMBAI/IN 

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION L TD.,MUMBAI/IN 

HUILES BERLIET S.A.,SAINT-PRIEST/FR 

HUILES BERLIET S.A.,SAINT-PRIEST/FR 

IGOLFRANCE,AMIENS/FR 

IGOLFRANCE,AMIENS/FR 

INAMAZIVAL TD.,ZAGREB/HR 

INAMAZIVAL TD.,ZAGREB/HR 

INAMAZIVAL TD.,ZAGREB/HR 

INAMAZIVAL TD.,ZAGREB/HR 

INDIAN OIL CORPORATION L TD,MUMBAI/IN 

INDIAN OIL CORPORATION L TD,MUMBAI/IN 

INDIAN OIL CORPORATION L TD,MUMBAI/IN 

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA,RIO DE 
JANEIRO/BR 

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL 
LUBRICANT,ANTWERP/NL 

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL 
LUBRICANT,ANTWERP/NL 

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL 
LUBRICANT.ANTWERP/NL 

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL 
LUBRICANT.ANTWERP/NL 

LIQUI MOL Y GMBH,ULM/DE 

LIQUI MOL Y GMBH,ULM/DE 

LIQUI MOL Y GMBH,ULM/DE 

MEGUIN GMBH &CO.KG,SAARLOUIS/DE 

MEGUIN GMBH &CO.KG,SAARLOUIS/DE 

MOBILUBE GX-AB0W 

MOBILUBE S B0W-90 

MUL TIHIPO 75W-90 SINT 

MUL TIHIPO B0W-90 F PLUS 

FUCHS TITAN GEAR MP SAE 80 

FUCHS TITAN SUPERGEAR MC SAE B0W-90 

G-BOX EXPERT GL-4 B0W-85 

G-BOX GL-4/GL-5 75W-90 

G-TRUCK GL-4 B0W-90 

G-TRUCK GL-4/GL-5 B0W-90 

GAZPROMNEFT GL-4 B0W-85 

GAZPROMNEFT GL-4 B0W-90 

OEST GETRIEBECJL FE SAE B0W-90 GL4/5 

OEST SYNTH GETRIEBEOL SAE 75W-90 

TITAN IS SUPER GL-5 75W/90 

TITAN IS SUPER GL-5 B0W-90 

GULF GEAR MZ BOW 

GULF GEAR MZ B0W-90 

GULF GEAR MZ 85W-90 

GULF GEAR MZ 90 

GULF GEAR TDL B0W-90 

GULF GEAR XP BOW 

GULF GEAR XP BOW 

GULF GEAR XP BOW 

GULF GEAR XP B0W-90 

GULF GEAR XP 90 

GULF GEAR XP DURA MAX B0W-90 

GULF GEAR XP MAX 90 

GULF SYNGEAR 75W-90 

OILFINO VARIUS G 300 SAE B0W-90 

HP GEAR OIL ZFL BOW 

HP GEAR OIL ZFL BOW 90 

RTO LONGEVIA P ECO B0W-90 

RTO LONGEVIA TCX ECO 75W-90 

GEAR M B0W-90 

SYNTHEGEAR 75W-90 

INA HIPENOL SHD 75W-90 

INA HIPENOL TDL B0W-90 

INA TRANSMOL DB BOW 

INA TRANSMOL HD B0W-90 

SERVO GEAR ALT 90 

SERVO GEAR HP B0W-90 (T) 

SERVO UNIDRIVE B0W-90 

IPIRANGA ULTRAGEAR MB BOW 

QB GEAR OIL XG SAE B0W-90 

QB T 35 SAE BOW 

QB T 35 SAE B0W-90 

QB TRANS XGS 75W-90 

LIQUI MOL Y GETRIEBECJL GL4 SAE BOW 

LIQUI MOLY HYPOID GETRIEBEOL TDL SAE B0W-90 

LIQUI MOLYVOLLSYNTH.HYPOID GETRIEBEOL TRUCK 

MEGOL GETRIEBEOEL TRUCK-SYNTH SAE 7SW-90 

MEGOL HYPOID-GETRIEBEOEL TDLB0W-90 
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MEGUIN GMBH &CO.KG,SAARLOUIS/DE 

MOL-LUB KFT,ALMASFUZITO/HU 

MORRIS LUBRICANTS,SHREWSBURY/GB 

MOTUL SA,AUBERVILLIERS/FR 

MOTUL SA,AUBERVILLIERS/FR 

NESTE MARKKINOINTI OY,ESPOO/FI 

NIS AD,NOVI SAD/RS 

OMV REFINING &MARKETING GMBH,VIENNA/AT 

OMV REFINING &MARKETING GMBH,VIENNA/AT 

OOO "LLK-INTERNATIONAL",MOSCOW/RU 

OOO "LLK-INTERNATIONAL",MOSCOW/RU 

OOO "LLK-INTERNATIONAL",MOSCOW/RU 

OOO "LLK-INTERNATIONAL",MOSCOW/RU 

000 "LLK-INTERNATIONAL",MOSCOW/RU 

OPET FUCHS MADEN I YAG.SAN.VE TIC.A.S.,IZMIR/TR 

ORLEN OIL SP.Z O.O.,KRAKOW/PL 

ORLEN OIL SP.Z O.O.,KRAKOW/PL 

ORLEN OIL SP.Z O.O.,KRAKOW/PL 

PAKELO MOTOR OIL,SAN BONIFACIO (VR)/IT 

PANOLINAG,MADETSWIL/CH 

PANOLINAG,MADETSWIL/CH 

PETROBRAS DISTRIBUIDORAS.A.,DUQUE DE CAXIAS/BR 

PETROBRAS DISTRIBUIDORAS.A.,DUQUE DE CAXIAS/BR 

PETROGALS.A.,LISBONPT 

PETROGALS.A.,LISBONPT 

PETROGALS.A.,LISBONPT 

PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH,KUALA 
LUMPUR/MY 

PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH,KUALA 
LUMPUR/MY 

PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH,KUALA 
LUMPUR/MY 

PHI OIL GMBH,ST.GEORGEN/AT 

PT.PERTAMINA,JAKARTNID 

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED,BANGKOK/TH 

RAVENSBERGER SCHMIERSTOFFVERTRIEB 
GMBH,WERTHER/DE 

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES,S.A,MADRID/ 
ES 

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES,S.A,MADRID/ 
ES 

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES,S.A,MADRID/ 
ES 

RN-LUBRICANTS,LLC,MOSCOW/RU 

SASOLOIL,RANDBURG/ZA 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP.L TD,LONDON/ 
GB 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP.L TD,LONDON/ 
GB 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP.L TD,LONDON/ 
GB 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP.L TD,LONDON/ 
GB 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP.L TD,LONDON/ 
GB 

SINOPEC LUBRICANT COMPANY,BEIJING/CN 

SINOPEC LUBRICANT COMPANY,BEIJING/CN 

SINOPEC LUBRICANT COMPANY,BEIJING/CN 

SK LUBRICANTS,SEOUUKR 

SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH,SALZBERGEN/DE 

MEGOL MEHRZWECKGETRIEBEOEL GL 4 SAE BOW 

MOL HYKOMOL BOW 

LODEXOL B0W-90 

MOTUL GEAR MB BOW 

MOTUL GEAR SYNTH TDL 75W-90 

NESTE GEAR EP B0W-90 

NISOTEC HIPO LD ZF SAE B0W-90 

OMV UNIGEAR S SAE 75W-90 

OMV UNIGEAR SAE B0W-90 

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 B0W-85 

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 B0W-85 

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 B0W-90 

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 SAE BOW 

LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 75W-90 

OPET FULLGEAR EP MT BOW 

PLATINUM GEAR GL-4 BOW 

PLATINUM GEAR GL-4 B0W-90 

PLATINUM GEAR LL B0W-90 

GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W/90 

PANOLIN SUPER DUTY SYNTH 75W/90 

PANOLIN TOPGEAR B0W/90 

LUBRAX TRM 4 SAE BOW 

LUBRAX TRM 4 SAE 90 

GALP TRANSOIL BOW 

GALP TRANSOIL 80W90 

GALP TRANSVEX TDL 75W90 

TUTELA TRANSMISSION STARGEAR (SAE BOW) 

TUTELA TRANSMISSION STARGEAR AX-ED (SAE 75W-90) 

TUTELA TRANSMISSION STARGEAR HD (SAE BOW) 

UNIGEAR GOLD 75W90 

RORED EPA BOW 

PTT SUPERTRANS BOW 

RAVENOL GETRIEBEOL MZG SAE B0W-90 GL-4 

REPSOL CART AGO EPM BOW 

REPSOL CART AGO EPM 90 

REPSOL CART AGO FE LD 75W90 

TNK TRANS KP SAE BOW 

SYN GEAR DIFFERENTIAL OIL 75W-90 

SHELL SPIRAX MA 80 W 

SHELL SPIRAX MA 80 W 

SHELL SPIRAX S3 AM B0W-90 

SHELL SPIRAX S3 G BOW 

SHELL SPIRAX S3 G B0W-90 

SINOPEC GREATWALL MTF C-1 BOW 

SINOPEC GREATWALL MTF C-1 B0W/90 

SINOPEC GREATWALL MTF C-1 BSW/90 

SK GEAR EP B0W-90 ZF 

SRS GETRIEBEFLUID SML B0W-90 
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SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH,SALZBERGEN/DE 

SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH,SALZBERGEN/DE 

SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH,SALZBERGEN/DE 

SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH,SALZBERGEN/DE 

STATOILLUBRICANTS,STOCKHOLM/SE 

STATOILLUBRICANTS,STOCKHOLM/SE 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

UNIL OPAL,SA UMUR/FR 

UNIL OPAL,SA UMUR/FR 

VALVOLINE C UMMINS LIMITED,GURGAON/IN 

YORK LUBRICANTS -GINO UVES SAS.LAGARDE/FR 

YPF S.A.,BUENOS AIRES/AR 

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG,FRIEDRICHSHAFEN/DE 

Oil Class 02E 

Manufacturer (02E) 

ARALAG,BOCHUM/DE 

CASTROLL TD.LONDON/GB 

CEPSA LUBRICANTES SA,MADRID/ES 

DAF TR UCKS NV,EINDHOVEN/NL 

F UCHS PETROLUB AG,MANNHEIM/DE 

H UILES BERLIET S.A.,SAINT-PRIEST/FR 

PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONALSDN BH,K UALA 
LUMPUR/MY 

TOTALLUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG,FRIEDRICHSHAFEN/DE 

SRS WIOLIN MEHRZWECK-GETRIEBEOL 80 

SRS WIOLIN MEHRZWECK-GETRIEBEQL B0W-90 

SRS WIOLIN MEHRZWECK-GETRIEBEOL 90 

SRS WIOLIN RSG 80 

GEARWAY G4 BOW 

GEARWAY S5 75W-90 

ELAN TRANS EP BOW 

ELF TRANSELF EP BOW 

ELF TRANSELF EP B0W-90 

ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 

ELF TRANSELF UNIVERSAL FE B0W-90 

FINA PONTON IC FDL 75W-90 

FINA PONTON IC N B0W-85 

TOTAL EP B0W-85 

TOTAL EP B0W-90 

TOTAL TRANSMISSION MDLB0W-90 

TOTAL TRANSMISSION RS FE B0W-90 

TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 

GEAR EP B0W 

GEAR EP 80W90 

VALVOLINE GEAR GARD PLUS 80W90 

YORK 896 75W90 

HELICOIDAL M (BOW) 

ZF-ECOFLUID X SAE B0W-90 

Trade name (02E) 

ARAL GETRIEBEQL SNS-M 75W-80 

CASTROL SYNTRANS Z LONG LIFE 75W-80 

MAN S UPER GEAR341-Z5 

DAF XTREME 75W-80 

F UCHS TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80 

RTO LONGEVIA BZV ECO 75W-80 

T UTELA TRANSMISSION XT-D 540 (SAE 75W-80) 

TOTAL TRANSMISSION XS FE 75W-80 

ZF-ECOFLUID M SAE 75W-80 
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Oil Class 02L 

Manufacturer (02L) 

ADDINOL LUBE OIL GMBH,LEUNA/DE 

BAYWAAG MONCHEN,MONCHEN/DE 

CEPSA LUBRICANTES SA.MADRID/ES 

CEPSA LUBRICANTES SA,MADRID/ES 

CHEVRON LUBRICANTS.SAN RAMON.CA/US 

CHEVRON LUBRICANTS.SAN RAMON.CA/US 

CONDAT LUBRIFIANTS,CHASSE SUR RHONE/FR 

DAF TRUCKS NV,EINDHOVEN/NL 

DE OLIEBRON BV,ZWIJNDRECHT/NL 

DEEP OIL TRADING COMPANY LLP,LONDON/GB 

DEUTSCHE PENTOSIN WERKE GMBH,WEDEUDE 

EXXONMOBIL CORPORATION,FAIRFAX,VA/US 

FUCHS PETROLUBAG,MANNHEIM/DE 

GULF OIL INTERNATIONAL,MUMBAI/IN 

HAFAFRANCE,YVETOT/FR 

IGOL FRANCE,AMIENS/FR 

KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL 
LUBRICANT,ANTWERP/NL 

LIQUI MOLY GMBH,ULM/DE 

MEGUIN GMBH &CO.KG,SAARLOUIS/DE 

MINERVA-OILSAS,MEUZAC/FR 

MOL-LUB KFT,ALMASFUZITO/HU 

OLIPES S.L.,CAMPO REAL -MADRID/ES 

OMV REFINING &MARKETING GMBH,VIENNA/AT 

000 "LLK-INTERNATIONAL",MOSCOW/RU 

PAKELO MOTOR OIL,SAN BONIFACIO (VR)/IT 

PAZ LUBRICANTS &CHEMICALS,HAIFA/IL 

PETROBRAS DISTRIBUIDORAS.A.,DUQUE DE CAXIAS/BR 

PETROGALS.A.,LISBOA/PT 

PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH,KUALA 
LUMPUR/MY 

PHI OIL GMBH,ST.GEORGEN/AT 

RALOY LUBRICANTES,S.A.DE C.V.,SANTIAGO 
TIANGUISTEN/MX 

RAVENSBERGER SCHMIERSTOFFVERTRIEB 
GMBH,WERTHER/DE 

Trade name (02L) 

ADDINOL GETRIEBE◊L GS 75W-80 SL 

TECTROL SYNTOGEAR MA 7580 

CEPSA TRANSMISIONES FE+LD 75W-80 

MAN SUPER GEAR 75W-80 

MULTIGEAR MTF 75W-80 

MULTIGEAR MTF 75W-80 

GEAR TDS 75W80 

DAF PREMIUM 75W-80 

TOR MT/LD GEAR OIL 75W80 

DRIVE RW FORCE HS GL-4 75W-80 

PENTOSIN TLD 75W-80 

MOBIL DELVACXHP NHOT HOP SO 75W-80 

FUCHS TITAN CYTRAC MAN SYNTH SAE 75W-80 

GULF SYNGEAR FE 75W-80 

GEARTARDER SAE 75W-80 

TRANS GEAR ZF PLUS 75W80 

QB T 60 NTECH SAE 75W-80 

LIQUI MOLYTRUCK GETRIEBE◊L HG GL4 SAE 75W-80 

MEGOL PREMIUM GETRIEBEOEL HG GL 4 75W80 

PBH EP 75W-80 LD 

MOL HYKOMOL SYNTRANS 75W80 

MAXIGEAR TS 7400 -SAE 75W-80 

OMV GEAR OIL LDI SAE 75W-80 

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 75W-80 

GOLDENGEAR LD PLUS SAE 75W/80 

PAZ TRANS MAX 75W-80 

LUBRAX GOLD XP SAE 75W-80 

GALP TRANSVEX TDL ULTRA 75W80 

TUTELA TRANSMISSION FE-GEAR (SAE 75W-80) 

GEAR OIL MDV SILVER 75W80 

KRON EN TRANSMISSION SYNTHETIC OIL 341 

RAVENOL SSG SPEC SYNT LKW GETRIEBE◊L 75W-80 

SASOLOIL,RANDBURG/ZA SYN GEARBOX OIL 75W-80 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP.LTD.LONDON/ SHELL SPIRAX S6 GXME 75W-80 
GB 

SK LUBRICANTS,SEOUUKR 

TAMOIL ITALIASPA,MILANO/IT 

TOTAL LUBRIFIANTS S.A.,NANTERRE/FR 

UNIL OPAL,SAUMUR/FR 

YACCO SAS,ST PIERRE LES ELBEUF/FR 

YORK LUBRICANTS -GINOUVES SAS,LA GARDE/FR 

SK GEAR EP 75W-80 ZF 

TAMOIL TAMGEAR PLUS SAE 75W-80 

TOTAL TRANSMISSION MS FE 75W-80 

GERION LD 75W80 

BVX Z 1000 75W-80 

YORK99 4 
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Ljch bao dU'&ng - FS05206B/ES11109/FS8209A Model 
Transmissions 

Carry out periodic maintenance on the transmission in order to maintain its original 
performance. It is particularly important to thay th€l the Nh6't h(ip s6 according to the 
Lich baa dlJ'ang. 

The Lich baa dlJ'6'ng varies according to the type of oil used. 

Mineral Oil 

Operating 
Thay thement interval Inspection and thay thement h9ng m1,1c 

dieu kien 

First 5,000 to 10,000 km Change Nh6't h9p s6 at the driver's discretion
(3,000 to 6,000 d�m) 

Highway 
Sau moi 20,000 km Check oil level and inspect for leakage

use (12,000 d�m) 

Every 100,000 km 
(62,000 d�m) Change Nh6't h¢p s6 

ho�c sau moi 12 

First 30 hours Change Nh6't h(ip s6 at the driver's discretion 

Off- Every 40 hours Check oil level and inspect for leakage 
highway Every 500 hours Change Nh6't h9p s6 (driving on unpaved roads) 

use 
Change Nh6't h(ip s6 (driving on normal paved 

Every 1,000 hours 
roads) 

Recommended lubricants 

Type Grade (SAE) Outside temperature 

50 -12°C (10°F) or above
Heavy Duty Nh6't d9ng co 

40 -12°C (10°F) or aboveAPI-CD 
30 -12°C (10° F) or below

Mild EP Gear Oil API-GL- 90 -12 to 38°C (10 to 100° F) 
4 80W -26 to 21°c (-15 to 70° F)
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The multi information display provides information on the thay th�ment interval 
assuming mineral oil is used. However, thay th€lment intervals differ if synthetic oil or 
semi-synthetic oil is used, and the owner must therefore manage the thay th€lment 
interval. 

Synthetic Oil 

Operating I , . I a., k•A Thay thement interval Ieu If;)n 

Sau moi 20,000 km 
(12,000 d�m) 

Every 500,000 km 
(300,000 d�m) 
or 36 months 

Highway 
Every 400,000 km use 
(240,000 d�m) 
or 36 months 

Every 300,000 km 
(180,000 d�m) 
or 36 months 

Every 40 hours 

Off-
highway Every 500 hours 

use 

Sau moi 36 thang 

Recommended oil 

Inspection and thay th€lment h,;mg m1,1c 

Check oil level and inspect for leakage 
[All recommended oils] 

Change Nh6't h(ip s6 
[When COGNIS (HENKEUEMERY) is used] 

Change Nh6't h(ip s6 
[When CASTROL SYNTRANS is used] 

Change Nh6't h(ip s6 
[When MOBILUBE 1 SHC is used] 

Check oil level and inspect for leakage 
[All recommended oils] 

Change Nh6't h(ip s6 where severe dirt dieu kiens 
exist 
[All recommended oils] 

Change Nh6't h(ip s6 (Normal off-highway use) [All 
recommended oils] 

• COGNIS (HENKEL/EMERY) MTF 4200

• CASTROL SYNTRANS

• MOBILUBE 1 SHC
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Semi-Synthetic Oil 

Operating � . 
di€lu ki$n 

Thay the ment interval 

Sau m6i 20,000 km 

Highway 
(12,000 d�m) 

use Every 300,000 km 
(180,000 d�m) or 

36 months 

Every 40 hours 

Off-
highway Every 500 hours 

use 

Sau m6i 36 thang 

Recommended oil 

Inspection and thay th� ment h,;mg m1,1c 

Check oil level and inspect for leakage 
[All recommended oils] 

Change Nh6't hi;>p so [All 
recommended oils] 

Check oil level and inspect for leakage 
[All recommended oils] 

Change Nh6't hi;>p so where severe dirt dieu kii;ln 
exist 
[All recommended oils] 

Change Nh6't hi;>p so (Normal off-highway use) [All 
recommended oils] 

• ELF TRANSELF 75W80W (as known • DE OLIEBRON TOR MT/LO GEAR
OILas RVI Longevia)

• MOBIL MOBILUBEXHP

• KUWAIT Q8 T 60

• FUCHS DEA DEAGEAR LO & TITAN
CYTRAC LO

• FIAT LUBRIFICANTI TUTELA TRUCK
GEAR FE

• OMVAKTIENGESELLCHAFT
OMVLDL 75W-80

• PAKELO MOTOR OIL PAKELO
GOLDENGEAR LO

• TEXACO MUL TIGEAR MTF 75W80W

• When an oil filter element is installed, thay th� it when changing the oil.

• If your vehicle is used under severe dieu ki$n, change the oil accordingly.
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Recommended Fluids, Lubricants and Diesel Fuels 

It is extremely important to select correct lubricants and diesel fuels so that your Isuzu 
vehicle demonstrates its full performance over years. 

Top up the lubricants in accordance with the Lich bao dU'6'ng specified for your vehicle. 
Use Isuzu genuine lubricants or those recommended in the list below. 

The lubricant change intervals specified in the Lich bao dU'6'ng and the terms and dieu 
kii;lns of the new vehicle warranty assume the use of Isuzu genuine or Isuzu 
recommended lubricants listed below. 

GRADE 
LUBRICATION MAKE BRAND 

ISUZU BESCO DURAMAX (10W-30) CH-4 

ISUZU BESCO MULTI Z CH-4 (10W-30) CH-4 

ISUZU BESCO MULTI Z CH-4 (10W-40)* CH-4 

Castrol Tection J-Max (15W-40) CH-4 

Chevron/T exaco/Caltex Delo 400 Multigrade (15W-40) Cl-4 

Diesel engine Chevron/T exaco/Caltex Delo Gold Multigrade (15W-40) CH-4 

crankcase Elf Performance Victory (15W-40) Cl-4 

ExxonMobil Delvac MX (15W-40) Cl-4 

ExxonMobil Delvac 1 (SW-40)* Cl-4 

Shell Rimula R4X (15W-40) Cl-4 

Total Rubia Works 1000 (15W-40) Cl-4 

Total Rubia TIR 7400 (15W-40) Cl-4 

ISUZU BESCO GEAR SH (S0W-90) GL-5 

Manual transmission 
Castrol Syntrax Universal (B0W-90) GL-5/MT-1 

(MZZ/MZW/MLD 
Chevron/T exaco/Caltex Thuban GL-5 EP (B0W-90) GL-5/MT-1 

ExxonMobil Mobil Delvac 1 Gear Oil (75W-90) GL-5/MT-1 
models) 

ExxonMobil Mobilube S (B0W-90) GL-5/MT-1 
Transfer gear case 

Shell Spirax S2 A IZ (B0W-90) GL-5 

Total Transmission XPM (B0W-90) GL-5/MT-1 

Smoother clutch oil ISUZU BESCOATFIII -

ISUZU BESCO GEAR SH (S0W-90), (90), (140) GL-5 

Castrol Syntrax Universal (B0W-90) GL-5/MT-1 

Chevron/T exaco/Caltex Thuban GL-5 EP (B0W-90), (BSW-140) GL-5/MT-1 

Differential (without Elf Gearelf 5 (B0W-90), (85W-140) GL-5 

LSD) ExxonMobil Mobil Delvac 1 Gear Oil (75W-90) GL-5/MT-1 

Oil lubricated wheel ExxonMobil Mobilube S (B0W-90) GL-5/MT-1 

hub bearing Shell Spirax S2 A IZ (B0W-90) GL-5 

Shell Spirax S3 AX (B0W-90) GL-5 

Total Transmission XPM (B0W-90) GL-5/MT-1 

Total Transmission TM (B0W-90), (85W-140) GL-5 

*: Models for Russian market 

• Be sure to use the LSD gear oil additive mentioned above, otherwise a
chattering noise and/or excessive vibration may occur when turning.

-

-
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LUBRICATION MAKE 

ISUZU 

Differential 
Castrol 

(Limited slip 
Chevron/T exaco/Caltex 

Elf 
differential) 

ExxonMobil 

Total 

ISUZU 

BP 

Castrol 
Automatic 

Chevron/T exaco/Caltex 
transmission 

ExxonMobil 
Power steering 

Shell 

Total 

Total 

Propeller shaft sliding ISUZU 

yoke Chevron/T exaco/Caltex 

Universal joint ExxonMobil 

Center bearing Shell 

Kingpins (Multi Total 

purpose grease) 

Brake camshaft ISUZU 

(Multi purpose Chevron/T exaco/Caltex 

grease containing Shell 

molybdenum Total 

disulfide) 

KIEM TRA VA BAO DU'ONG 7 -243 

GRADE 
BRAND 

JASO 

BESCO LSD (140) GL-5- - -

Axle Limited Slip (85W-140) GL-5 - -

Gear Oil ZF (B0W-90) GL-5 - -

Tractelf BLS (B0W-90) GL-5 - -

Mobilube LS (85W-90) GL-5 - -

Dynatrans DA (B0W-90) GL-5 - -

BESCO ATF Ill (Dexron
® 

Ill) - - -

Autran □XIII (Dexron
® 

Ill) - - -

ATF Heavy Duty (Dexron
® 

Ill) - - -

Havoline ATF-J (Dexron
® 

Ill) - - -

Mobil Multipurpose ATF (Dexron
® 

Ill) - - -

Spirax S3 ATF MD3 (Dexron
® 

Ill) - - -

Fluidmatic IIIG (Dexron
® 

Ill) - - -

Fluide G3 (Dexron
® 

Ill) - - -

BESCO L2 GREASE (No.2), L3 GREASE (No.3) - - -

Starplex EP (No.2) - - -

Mobilgrease XHP 222 (No.2), 223 (No.3) - - -

Gadus S3 V220C 2 (No.2) - - -

Mullis Complex EP2 (No.2), EP3 (No.3) - - -

BESCO ONE LUBER Mo GREASE (No.2) - - -

Molytex Grease EP2 (No.2) - - -

Gadus S2 V220AD 2 (No.2) - - -

Mullis Complex HV2 Moly (No.2) - - -

**: If API GL-5 limited slip differential gear oil is not available, use API GL-5 

differential gear oil together with limited slip differential gear oil additive (Part No. 

8-88900-330-0) or an equivalent additive.
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COOLANT MAKE BRAND* 

Engine cooling system 

ISUZU 

Arteco 

BASF 

Total 

Total 

BESCO LLC SUPER TYPE E, AS 

Havoline XLC 

Glysantin G34 Glacelf 

Auto Supra 

Coolelf Auto Supra 37 

*: Use Isuzu recommended coolant, or GENERAL MOTORS ENGINEERING 

STANDARDS GM6277M (Ethylene glycol based non-silicate and non-borate coolant) 

or equivalent. 

• Mix the coolant and water at an appropriate concentration.

Preparing Engine Coolant----> Tham khao trang 7-40 

**: This material meets GENERAL MOTORS ENGINEERING STANDARDS GM4653M, 

FMVSS 116 or SAE J 1703 requirements. 

DIESEL FUEL/ APPLICABLE STANDARD 

Japanese Industrial Standards (JIS) 

Deutsche lndustrie Normen (DIN) 

American Society for Testing and Materials (ASTM) 

British Standards (BS) 

Based on 1<2204 : 1997 Diesel Fuel 

Based on EN590 : 1997 

Based on D975-04C No.1-D S500 or No.2-D 

S500 (below 500 ppm) 

Based on EN590 : 1997 

DIESEL FUEL/ APPLICABLE STANDARD (Sulfur content below 50 ppm) 

Japanese Industrial Standards (JIS) 

Deutsche lndustrie Normen (DIN) 

American Society for Testing and Materials (ASTM) 

British Standards (BS) 

Based on 1<2204 : 2007 Diesel Fuel 

Based on EN590 : 2004 

Based on D975-04c No.1-D S15 or No.2-D 

S15 (below 15 ppm) 

Based on EN590 : 2004 
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• Be sure to use diesel fuel. For models conforming to EurolV emission

standards, be sure to use low-sulfur diesel fuel (containing sulfur of 50 ppm or

lower) or extra-low-sulfur diesel fuel (containing sulfur of 10 ppm or lower).

If you supply the vehicle with poor-quality fuel, water-removal additive or other

additive, gasoline, kerosene or alcohol-based fuel, it could harm the fuel filter,

prevent proper movement of fuel-lubricated parts in the injectors and adversely

affect engine components, possibly resulting in a breakdown. If you accidentally

put the wrong fuel in the tank, drain it all out. Starting the engine with the wrong

fuel in the tank could result in fire and engine damage.

• Open the fuel tank filler cap slowly. If you open it quickly, fuel may spurt out.

• Only use fuels listed above. Do not use other fuels as they may adversely affect

the engine.
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Refueling Using Fuels that Contain Biodiesel Fuel 
(Fatty Acid Methyl Esters (FAME) 

Models for Colombia (Conforming to EurolV Emission Standards), 
Models for Malaysia 

• You can use standard type diesel fuels that meet EN590. A standard type diesel

fuel means the fuel that contains biodiesel fuel (FAME) which meets EN14214.

• Using diesel fuels that do not meet EN590, or using fuels that contain FAME

which does not meet EN14214 may, in the worst case, cause a serious engine

failure.

• Do not leave the diesel fuel that contains FAME unused in the vehicle for a long

period of time. FAME contents may block up the fuel system, causing a serious

engine failure.

• The vehicle is covered under the vehicle warranty given if the fuel that meets

EN590 is used. However, if the vehicle is left unused for a long period of time,

the characteristics of the fuel may change, causing a vehicle failure. The vehicle

warranty is not applicable in such cases.

• When changing from 0% FAME diesel to the fuel that contains FAME which

meets EN590, there may be a negative impact on performance when pulling

away and driving in general.



KIEM TRA VA BAO DU'ONG 7 -24 7 

Nh61 d9ng CO' and Gear Oil Viscosity Charts 

Select appropriate engine and gear oils in accordance with the tables below. It is also 

important to select the viscosity appropriate for the temperature at which your vehicle

operates. Use the following tables for making correct selections. 

ENGINE OIL VISCOSITY CHART 
ENGINE OIL VISCOSITY GRADE - AMBIENT TEMPERATURE 

[Single grade] 

r< �
SAE 40, 501 

K ISAE 30I 

K ISAE 30 *41 

r< 
I SAE 20 , 20W I > 

r< ISAE 1ow*1 I 

-35 °C -30 °c -2s0c -1s0c 0°c 1s0c 2s0c 30 °c 
-31 °F -22° F -13°F 5° F 32° F 59° F 77 ° F B6° F 

K I SAE 10W-30 *1 I � 

K SAE 10W-30 *1.41 

K I SAE 10W-40 *1 I 

k I SAE 15W-40 I 

< I SAE 5W-30 *1•2•4 I 

< I SAE 5W-40 *1•3 I 
[Multi grade] 

*1: At ambient temperatures below -25°C (-13°F), this can only be used when starting aids 
(oil pan heater, block heater, etc.) are used. 

*2: In the case of 5W-30 oil for commercial vehicles (CV), only Isuzu genuine oil can be used. 
*3: 5W-40 oil is specified as the recommended oil only for cold regions (Russia, China, etc.). 
*4: Use is possible at ambient temperatures up to 45°C (113° F) only in the case of Isuzu genuine oil. 

GEAR OIL VISCOSITY CHART (Isuzu production components) 
GEAR OIL VISCOSITY GRADE - AMBIENT TEMPERATURE 

[Single grade] r< I SAE 140 I 
/ ISAE 90I 

� '--

< ISAE90*1 1 

r< SAEB0W I ) 

r< I SAE75W I 
� 

-3s0c -2s0c -10°c o·c 1s0c 30°c 35 °c 
-31° F -13° F 14°F 32° F 59°F B6° F 95 °F 

< I SAE 75W-90 I � I 
< I SAE 75W-90 *1 I 

� I SAE B0W-90 I 

I SAE B0W-90 *1 I 

[Multi grade] 
I SAE 85W-140 I 

•1: Use is possible at ambient temperatures up to 45°C (113° F) only in the case of Isuzu genuine oil. 

> 

> 

45°c 
113°F 

> 

> 

> 

> 

> 

) 

) 

45°c 
113° F 

) 

" 

) 
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Lubrication Chart (Except Models for Thailand} 

FRR/FSR/FTR/FVR/GVR Model 

C) CHECK or SUPPLY Cf)
QcHANGE @ 

.... NHO'T 00NG CO 

.... GEAR OIL 
@ ... BRAKE FLUID 
® ... POWER STEERING FLUID 

® 

@ ... AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 

.... MUL Tl PURPOSE TYPE GREASE 

.... MUL Tl PURPOSE TYPE GREASE or WHEEL BEARING GREASE 

Clutch fluid 
Drag link-+--+---t---;im--+--+--+-� 

(Not required for types 
without grease fittings) 

Water pump 11-��111---1=---U.i:a�:abearing grease 
(6HK1 engine model) 

Wheel hub bearing 
grease 

Tie rod end 
(FTR/FVR/GVR model) --+

---+

-t-tlVI>--+--+--+--

Power steering fluid -+--+--+--+--1• 
*Nh&t d(ing ca 

[§Al Smoother clutch oil

IAHBI Brake fluid 
Nh&t h(ip s6 

MZZ/MZW/MLD --+---+-t--+--+--+--+-� 
models 

Smoother model 
Nh&t h(ip so 

FSO5206B/FS8209A 
models 

(Tham khao trang 7-
239) 
ZF6S 1 O00/ZF9S 1110 

model 
(Tham khao trang 7-

232) 
Transmission fluid 

ALLISON2500 model 
Wheel hub bearing 

grease 
Differential gear oil 

Initial 1,000 km (600 d$m) 
Sau moi 3 thang or 10,000 km (6,200 di;im) 
Sau moi 6 thang or 20,000 km (12,000 d$m) 
Sau moi 6 thang or 25,000 km (15,000 d$m) 
Sau moi 12 thang or 50,000 km (31,000 d$m) 
Sau moi 15 thang or 50,000 km (31,000 d$m) 
Sau moi 24 thang or 80,000 km (49,000 d$m) 
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FVM/FVZ/GVZ Model 

Q CHECK or SUPPLY 
QcHANGE 

(E) .... NHOT OQNG ca ® ... BRAKE FLUID 
:�G) .... GEAR OIL (p) ... POWER STEERING FLUID 

?0 .... AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 
.... MULTIPURPOSE TYPE GREASE 
.... MUL Tl PURPOSE TYPE GREASE or WHEEL BEARING GREASE 

Clutch fluid ---,------t------t---iM)-----f------t------t------t--
Drag link 

(Not required for types 
without grease fittings) -,,�i------t111-----I-.-______J 

Water pump I
bearing grease 

(6HK1 engine model) e
Wheel hub bearing 

grease---+--+---tM>--+---+--+--+-
Tie rod end 

Power steering fluid 

*Nh&t d(lng CO' 

IAHBI Brake fluid 

Nh&t h(lp s6 
MZW model 
Nh&t h(lp so 

ES11109 model 
(Tham khao trang 7-

239) 
ZF6 S 1 0O0/ZF9S 1110 Imodel 

(Tham khao trang 7- @
232 ) 

Transmission fluid 
ALLISON3000/ 

�If-+--+--+--+--+--+--+-� 

ALLISON3500 model @ 
@ 

Differential gear oil 

Wheel hub bearing 
grease 

Differential gear oil
(FVZ model only) 

�------

Initial 1,000 km (600 di;im) 
Initial 8,000 km (5,000 di;im) 
Sau moi 3 thang or 10,000 km (6,200 di;im) 
Sau moi 6 thang or 20,000 km (12,000 di;im) 
Sau moi 6 thang or 25,000 km (15,000 di;im) 
Sau moi 12 thang or40,000 km (24,000 di;im) 
Sau moi 12 thang or50,000 km (31,000 di;im) 
Sau moi 15 thang or50,000 km (31,000 di;im) 

* Items with an asterisk, check oil and fluid level daily.
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FSS/FTS Model 
(Vehicles with Rear Single-tire Wheels are also Included) 

Q CHECK or SUPPLY 
QcHANGE 

.... ENGINE OIL 

.... GEAR OIL 
@ ... BRAKE FLUID 
® ... POWER STEERING FLUID 

.... AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 

.... MUL Tl PURPOSE TYPE GREASE 
{§) .... MUL Tl PURPOSE TYPE GREASE or WHEEL BEARING GREASE 

IM/TI Clutch fluid >-+-+-+-<B>--t-----7-====n��fl:=�
Drag link---t---t--+--!I p-Trr----7f---lE==:fW:::J(Not required for types 

without grease fittings) 
Water pump bearing---+--+--+--< �-l--1--1------l.U�-rtri�E,t3

">1 grease 
(6HK1 engine model) 

Wheel hub bearing 
grease 

Power steering fluid 
*Engine oi I ---+---+---+---+--< 

Front axle
differential gear oil 

Brake fluid 

Manual 
transmission oil 

MZW/MLD models 
Transmission fluid 

ALLISON2500 model 
Transfer gear case oil 

Wheel hub bearing 
grease 

Rear axle 
differential gear oil 

Initial 1,000 km (600 d�m) 
Initial 8,000 km (5,000 d�m) 
Sau m6i 3 thang or 10,000 km (6,200 d�m) 
Sau m6i 6 thang or 20,000 km (12,000 d�m) 
Sau m6i 6 thang or 25,000 km (15,000 d�m) 

---- Sau m6i 12 thang or40,000 km (24,000 d�m) 
Sau m6i 12 thang or 50,000 km (31,000 d�m) 

..........__ __ Sau m6i 15 thang or 50,000 km (31,000 d�m) 

* Items with an asterisk, check oil and fluid level daily.
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Lubrication Chart (Models for Thailand) 

FRR/FTR/GVR Model 

Q CHECK or SUPPLY (g)
QcHANGE @ 

® 
@) 

Clutch fluid 

.... NHOT flQNG ca @ .... BRAKE FLUID 

.... GEAR OIL ® .... POWER STEERING FLUID 

.... AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 

.... MULTIPURPOSE TYPE GREASE 

.... MULTIPURPOSE TYPE GREASE or WHEEL BEARING GREASE 

@1>-+---+---+--<8,....,----....._ 

Drag link---t-----t--+---,�m---,-t--t---......_ 
(Not required for types 
without grease fittings) 

Water pump -t----t----t�IJ)-1-rt----!;=--��E bearing grease 
(6HK1 engine model) 

Wheel hub bearing 
grease 

Tie rod end 
( FTR/GVR model) -+--+--+---,�iJ---,-t--t--� 

Power steering fluid -+--+--+---+--l 
*Nh&t d(ing ca

IAHBI Brake fluid @ 

Nh&t h(ip s6 
MZZmodels 

N h&t h(ip so 
ZF9S 1110 model 

(Tham khao trang 7-
232) 

Differential gear oil 

Wheel hub bearing 
grease 

@1>-+---+---+---+--< 

Initial 1,000 km (600 d�m) 
Sau moi 3 thang or 10,000 km (6,200 d�m) 
Sau moi 6 thang or 20,000 km (12,000 d�m) 
Sau moi 6 thang or 25,000 km (15,000 d�m) 
Sau moi 12 thang or 60,000 km (37,500 d�m) 
Sau moi 12 thang or 120,000 km (75,000 d�m) 
Sau moi 15 thang or 50,000 km (31,000 d�m) 

* Items with an asterisk, check oil and fluid level daily.
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FVM/FVZ Model 

C) CHECK or SUPPLY 
QcHANGE

(�) .... NHOT DONG CO (B) ... BRAKE FLUID 
:G) .... GEAR OIL @ ... POWER STEERING FLUID 
:/0 .... AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 
C@ .... MUL Tl PURPOSE TYPE GREASE 

B .... MULTIPURPOSE TYPE GREASE or WHEEL BEARING GREASE 

Clutch fluid �-t--1--+-11 J-r-+---i--J-----
Drag link 

(Not required for types 
without grease fittings)-111'1)!!)--1111-----+---,,-J 

Water pump
bearing grease 

(6HK1 engine model) 
Wheel hub bearing 

grease --t--+--+-<M>-+--t--+--+-�
Tie rod end 

Power steering fluid 

*Nh&t dong CO' 

IAHBI Brake fluid 

Nh&t hop so 
MZW model

Nh&t hop so 
ZF9S1110 model

(Tham khao trang 7- I 
232) @1t-+-t--t-

-t-< 

Differential gear oil 

Wheel hub bearing 
grease

Differential gear oil 
(FVZ model only)

* Items with an asterisk, check oil and fluid level daily.



FTS Model 

KIEM TRA VA BAO DU'ONG 7 -253 

(Vehicles with Rear Single-tire Wheels are also Included) 

Q CHECK or SUPPLY 
QcHANGE 

.... ENGINE OIL 

.... GEAR OIL 
@ ... BRAKE FLUID 
® ... POWER STEERING FLUID 

.... AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 

.... MUL Tl PURPOSE TYPE GREASE 
{§) .... MUL Tl PURPOSE TYPE GREASE or WHEEL BEARING GREASE 

IM/TI Clutch fluid 
Drag link-t----1--+--+-11 }-rrr----7--iE==:1i1T.:r::J(Not required for types 

without grease fittings) 
Water pump bearing----<--+--+--+-< )-.)__j__j_ _____ -lll-_Jk--1'ft-11-�hi :f-!i./= a'F'"'>I grease 

Wheel hub bearing----<--+--+-< 
grease 

Power steering fluid ---+--+-+-<1 

*Engine oi I -+----<--+-+-+-< 

Front axle
differential gear oil 

Brake fluid 

Manual 
transmission oil 

MZW models 

Transfer gear case oil 

Wheel hub bearing----<--+--+-< 
grease 

Rear axle 
differential gear oil 

Initial 1,000 km (600 miles) 
Every 3 months or 10,000 km (6,200 miles) 
Every 6 months or 20,000 km (12,000 miles) 
Every 6 months or 25,000 km (15,000 miles) 

-----Every 12 months or 60,000 km (37,500 miles) 
-----Every 12 months or 120,000 km (75,000 miles) 

Every 15 months or 50,000 km (31,000 miles) 
---- Every 24 months or 80,000 km (49,000 miles) 

* Items with an asterisk, check oil and fluid level daily.
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Greasing Points 

FRR/FSR/FTR/FVR/GVR Model 

Every month or every 5,000km (3,000miles) 

2 

2 3 

3 

4 5 6 7 

4 13 12 

1. Steering shaft sliding sleeve 
2. Front spring pin
3. Kingpin
4. Front shackle pin 

8 

5. Clutch shift block(ZF9S1110 model transmission)
6. Clutch booster joint pin 

7 

11 

9 7 

9 

(MZZ6W/MZW6P/MLD/FSO5206B/FS8209A/ES11109 model transmissions) 
7. Propeller shaft universal joint
8. Propeller shaft center bearing 
9. Rear spring pin

10. Rear shackle pin or Rear spring sliding pad
11. Propeller shaft sliding yoke
12. Clutch booster joint pin(ZF9S1110 model transmission)
13. Clutch shift block(MLD/FSO5206B/FS8209A/ES11109 model transmissions)

10 

10 
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FVM/FVZ Model 

Every month or every 5,000km (3,000miles) 

2 

2 3 4 5 

3 4 12 

6 

11 

* 

7 8 7 9 7 

9 

10 

10 

* 

7 9 

9 

* : For FVZ model only 

1. Steering shaft sliding sleeve
2. Front spring pin
3. Kingpin
4. Front spring pin and shackle pin
5. Clutch shift block(ZF9S1110 model transmission)
6. Clutch booster joint pin(MZW6P/ES11109 model transmissions)
7. Propeller shaft universal joint and sliding sleeve
8. Propeller shaft center bearing
9. Rear spring sliding pad

10. Trunnion shaft
11. Clutch booster joint pin(ZF9S1110 model transmission)
12. Clutch shift block(ES11109 model transmission)
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GVZ Model 

Every month or every 5,000km (3,000miles) 

2 3 4 5 6 7 

-i

2 3 4 10 

1. Steering shaft sliding sleeve 
2. Front spring pin 
3. Kingpin
4. Front spring pin and shackle pin 
5. Clutch booster joint pin 

6 8 

8 

6. Propeller shaft universal joint and sliding sleeve 
7. Propeller shaft center bearing
8. Rear spring sliding pad
9. Trunnion shaft

10. Clutch shift block

9 8 

9 8 
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FSS/FTS Model 
(Vehicles with Rear Single-tire Wheels are also Included) 

Every month or every 5,000km (3,000miles) 

2 3 4 5 6 6 7 6 

2 14 13 3 4 5 12 11 10 

1. Steering shaft sliding sleeve 
2. Front spring pin
3. Kingpin
4. Tie rod end
5. Front shackle pin 
6. Propeller shaft universal joint and

sliding sleeve
7. Parking brake relay lever

8 6 

8 

8. Rear spring pin 

9 

9 

9. Rear shackle pin
10. Propeller shaft center bearing 
11. Clutch booster joint pin
12. Clutch shift block 

{MLD model transmission) 
13. Shimmy damper 
14. Constant velocity(CV)joint 
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● Phanh không hoạt động 8-10

● Ắc quy hết điện 8-11

● Trường hợp hết nhiên liệu 8-13

● Đèn cảnh báo phát sáng 8-16

● Động cơ quá nóng 8-23

● Đồng hồ hiển thị dấu hiệu bất thường 8-25

● Phanh tay không nhả V 8-26
● Bóng đèn không sáng 8-29

● Thay thế cầu chì và rơ-le 8-53

● Lái xe trên đường khó đi 8-72

● Kéo xe 8-73

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 8 

Xử

● Xử lý sự cố 8-2

● Xe bị hỏng khi đang lái 8-7

● Lốp xe bị xẹp 8-7

● Động cơ ngừng hoạt động khi đang lái 8-8

● Động cơ chết máy và không thể khởi động lại 8-9
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8-2 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Nên thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng để tránh cho xe bị hư hỏng. Kiểm tra và 

và bảo dưỡng định kỳ đều đặn. Ngoài ra, cần nhanh chóng khắc phục bất kỳ hư hỏng 

nào của xe (ngay cả hư hỏng nhỏ) để tránh không cho nó trở nên nghiêm trọng hơn. 

Nếu phát hiện một trong số triệu chứng liệt kê trong bảng sau, hãy kiểm tra và sửa 

chữa theo hướng dẫn trong bảng. Nếu bạn không thể tự sửa, Xử lý sự cố như 

hướng dẫn trong bảng, nếu không loại bỏ được triệu chứng hoặc không thể xác định vị 
trí hỏng hóc, hãy liên hệ với các đại lý Isuzu gần nhất. 

KHUYẾN CÁO 
• Bất kỳ mục nào được đánh "    " trong cột “cách khắc phục” cần được

sửa chữa hoặc điều. Hãy liên hệ với các đại lý gần nhất Isuzu gần nhất. 

Xử lý sự cố 
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Triệu chứng Nguyên nhân Cách khắc phục Xem trang 

Động cơ 
không khởi 
động được 

Động cơ 
không hoạt 
động hoặc 
yếu 

Bình ắc quy hết điện Sạc hoặc thay thế 
bình ắc quy mới. 8-11 

Cọc bình ắc quy bị long 
ra, lỏng hoặc bị ăn mòn 

Sau khi sửa chữa 
phần bị ăn mòn, 
gắn cọc bình chắc 
chắn 

― 

Cực dây nối đất bị long 
ra, lỏng hoặc bị ăn mòn 

Sau khi sửa chữa 
phần bị ăn mòn, hãy 
đấu nối các đầu dây 
chắc chắn 

― 

Độ nhớt quá cao Thay loại nhớt có độ 
nhớt phù hợp 7-247 

Máy khởi động hoặc hệ 
thống điện bị hỏng. ― 

Cần số không nằm ở vị trí 
“N” 
(Đối với hộp số không 
phải hộp số sàn) 

Chỉnh cần số nằm ở 
vị trí “N” (xe có hệ 
thống smoother) 

4-102

Chỉnh cần số nằm ở 
vị trí “N” (dòng 
ALLISON2500) 4-104

Nhấn nút chọn số 
"N" và số "N" được 
hiển thị trên màn 
hình (dòng xe sử 
dụng hộp số 
ALLISON3000/ 
3500) 

4-106

Chưa đạp bàn đạp phanh 
hoặc kéo phanh tay (Xe 
sử dụng hệ thống 
smoother) 

Đạp bàn đạp phanh 
hoặc kéo phanh tay  4-117 

Động cơ 
không khởi 
động được 

Bộ khởi 
động quay 
vòng. 

Hết nhiên liệu 
Kiểm tra xem có bị rò 
rỉ nhiên liệu không, 
sau đó cho nhiên liệu 
vào 

― 

Không khí lọt vào hệ 
thống nhiên liệu. 

Rút hết khí khỏi hệ 
thống nhiên liệu. 

8-14
8-15

Lọc nhiên liệu bị tắc. Thay thế bộ lọc 7-64

Nhiên liệu bị đóng băng. 
Làm nóng đường 
ống nhiên liệu bằng 
nước nóng hoặc đợi 
đến khi nhiên liệu ấm 
lên 

― 

Hệ thống Common rail bị 
hỏng 

― 

Hệ thống xông trước bị 
hỏng 

― 

8-3TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
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8-4 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Triệu chứng Nguyên nhân Cách khắc phục  Xem trang 

Động cơ khởi động 
được nhưng ngay lập 
tức bị chết máy 

Chế độ cầm chừng quá thấp.  Điều chỉnh tốc độ cầm 
chừng 

4-76

Lọc nhiên liệu bị tắc  Thay thế lọc 7-64

Lọc gió bị tắc Làm sạch hoặc thay thế 
lõi lọc. 7-60

Hệ thống Common rail bị hỏng ― 

Động cơ làm việc 
không ổn định 

Có nước hoặc khí bị lọt vào  
hệ thống nhiên liệu. 

Xả nước hoặc khí ra 
khỏi hệ thống nhiên liệu 

7-72 
8-14
8-15

Hệ thống nhiên liệu bị hỏng. ― 

Khí xả ra có màu 
trắng hoặc đen 

Động cơ không đủ nóng. Để động cơ đủ nóng 4-76

Nhớt bôi trơn động cơ quá 
nhiều. 

Châm đủ  lượng nhớt 7-31

Lọc gió bị tắc. Làm sạch hoặc thay thế 7-60

 Hệ thống nhiên liệu bị hỏng ― 

Động cơ quá nóng 

Không có hoặc quá ít nước 
làm mát động cơ. 

Thêm nước làm mát động 
cơ 

7-43

Phần trước của két nước bị 
nghẹt do bẩn 

Rửa sạch bằng nước 7-54

Nắp két nước không đủ chặt Vặn chặt hoặc thay thế 
nắp két nước. ― 

Dây đai quạt bị lỏng Điều chỉnh độ căng hoặc 
thay dây đai 

7-58
7-59

Nước làm mát động cơ bị bẩn. 
Làm sạch bên trong két 
nước hoặc thay nước 
làm mát động cơ. 

7-44

Ly hợp quạt bị hỏng. ― 
Nắp két nước bị bẩn hoặc 
hỏng. 

Làm sạch hoặc thay thế ― 

Áp suất nhớt thấp 

Độ nhớt không phù hợp. Thay nhớt có độ nhớt 
phù hợp. 7-247 

Nhớt bôi trơn động cơ quá ít. Thêm nhớt bôi trơn động 
cơ. 

7-33

Các bộ phận bên trong động 
cơ bị hỏng. ― 

Đồng hồ, đèn báo hoặc công 
tắc bị hỏng ― 

Áp suất không khí 
thấp 

Máy nén khí bị hỏng. ― 
Khí bị rò rỉ ― 
Bộ điều chỉnh áp suất khí bị 
hỏng 

― 
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8-5TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Triệu chứng Nguyên nhân Cách khắc phục Xem trang 
 

Động cơ không đủ 
công suất 

Phanh tay chưa nhả hoàn toàn Đảm bảo phanh đã nhả 
hết ― 

Phanh bị trôi ― 

Ly hợp bị trượt 

Điều chỉnh hành trình ly 
hợp (Xe sử dụng hộp số 
sàn) 7-126 

Châm thêm dầu ly hợp 
(Xe sử dụng hệ thống 
smoother) 

7-153 

Lọc gió bị tắc Làm sạch hoặc thay thế 7-60
Lọc nhiên liệu bị tắc Thay thế lọc 7-64
Hệ thống điều khiển động cơ bị 
hỏng ― 

Hệ thống Common rail bị hỏng ― 

Động cơ bị hỏng ― 

Phanh không hiệu 
quả 

Khoảng cách từ trống phanh đến 
má phanh quá lớn ― 

Áp suất khí nén thấp Tăng tốc độ động cơ để 
cung cấp khí nén ― 

Có không khí trong dầu phanh 
(ngoài trừ phanh trợ lực hoàn 
toàn khí nén) 

― 

Phanh không đều 

Áp suất lốp xe không đủ Điều chỉnh áp suất phù 
hợp 7-92

Lốp mòn không đều  Thay thế lốp 7-101 
7-110 

Khoảng cách từ trống phanh đến 
má phanh giữa các bánh xe 
không đều 

― 

Phanh khí xả không 
hoạt động 

Áp suất khí thấp Tăng tốc độ động cơ để 
cung cấp khí ― 

Hệ thống khí nén bị hỏng ― 

Hệ thống điện bị hỏng ― 

Khó xoay vô lăng 

Tải  trọng dồn quá nhiều về phía 
trước 

Điều chỉnh tải phù hợp ― 

Mực dầu trợ lực lái thấp Châm thêm dầu trợ lực lái 7-166 

Áp suất lốp trước thấp Điều chỉnh áp suất lốp 
phù hợp 7-92
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8-6 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Triệu chứng Nguyên nhân Cách khắc phục Xem trang 
 

Độ rơ vô lăng quá lớn 

Bu lông & đai ốc bánh xe 
lỏng 

Siết chặt với lực siết 
quy định 

7-108 
7-115 

Áp suất lốp không cân 
bằng 

Điều chỉnh áp suất lốp 
phù hợp 7-

9
2Lốp xe không cân bằng ― 

Độ rơ quá lớn ― 

Khó quay vô lăng 
Bôi trơn kém trong cơ cấu 
lái 

Bôi trơn cơ cấu lái 7-172 

Độ liên kế của các bánh 
kém 

― 

Ly hợp không ăn khớp 
hoàn toàn 

Áp suất khí không đủ Thêm khí nén ― 
Dầu trợ lực ly hợp không 
đủ 

Châm thêm dầu trợ lực 7-122 

Độ rơ ly hợp quá lớn Điều chỉnh cho phù hợp 7-126 

Tiếng ồn 
lớn hoặc 
âm thanh 
bất thường 

Từ hộp số 
Nhớt hộp số không đủ Châm thêm nhớt hộp số 

7-129 
7-140 
7-144 

Các bộ phận bên trong 
hộp số bị hỏng ― 

Từ bộ vi sai 
Thiếu nhớt bôi trơn bộ vi 
sai Thêm nhớt bôi trơn 7-157 

7-160 
Các bộ phận bên trong 
bộ vi sai bị hỏng ― 

Từ hệ thống 
treo 

Chốt lò lo, vòng kẹp hoặc 
khóa bị mòn ― 

Từ trục dẫn 
động 

Bôi trơn cho các bộ phận 
chưa đủ 

Bôi trơn lại các bộ phận 7-172 

Chốt trục hoặc vòng bi bị 
mòn. 

― 

Từ hộp số 
phụ 

Thiếu nhớt bôi trơn hộp số Thêm nhớt bôi trơn 7-163 
Các bộ phận bên trong hộp 
số bị hỏng. ― 
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8-7TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

V 

V 

V 

1. Bật đèn báo nguy và lập tức đưa xe
đến nơi an toàn để không gây cản
trở giao thông (lề đường, vỉa hè).
Đặt biển phản quang hình tam giác
để cảnh báo các phương tiện giao
thông khác).

2. Đưa hành khách ra ngoài và đợi ở
nơi an toàn.

3. Đến nơi an toàn và gọi cho cứu hộ
hoặc thực hiện các biện pháp cần
thiết..... 

CẢNH BÁO
[Nếu bị rò rỉ nhiên liệu] 
• Nhiên liệu rò rỉ từ động cơ rất nguy hiểm vì có thể gây cháy nổ hoặc ô

nhiễm. Hãy lập tức tắt động cơ khi phát hiện rò rỉ.

Nếu xe bị xẹp lốp khi đang lái, không nên 
phanh, hãy giữ chắc vô lăng và dừng xe. 
Nên thay lốp xe ở chỗ vẳng để tránh cản 
trở các phương tiện giao thông khác hoặc 
ảnh hưởng đến người đi bộ. 

CẢNH BÁO 

• Nếu bạn tiếp tục lái khi lốp bị xẹp,
các bu lông bánh xe sẽ phải chịu áp
lực quá mức, có thể làm gãy bu lông
và bánh xe bị văng ra ngoài.

Dụng cụ → Tham khảo trang 7-117
Sử dụng con đội 

→ Tham khảo trang 7-180
Thay lốp (Loại 6 bu lông hoặc 8 bu lông)

  → Tham khảo trang 7-101
Thay lốp (Loại 10 bu lông) 

→ Tham khảo trang 7-110
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8-8 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Động cơ xe ngừng hoạt động khi đang lái 

CẢNH BÁO 

 
 

Hãy bình tĩnh và giảm tốc độ bằng cách đạp bàn đạp 
phanh. Sau đó lập tức đưa xe vào nơi an toàn và 
kiểm tra tình trạng của xe. 
Nếu động cơ hết nhiên lệu trong khi đang lái xe, chỉ 
đổ thêm nhiên liệu là chưa đủ để khởi động lại động 
cơ, tiến hành xả gió hệ thống nhiên liệu sau khi đổ 
đầy nhiên liệu. 

   Trường hợp hết nhiên liệu 
→ Tham khảo trang  8-13

• Hoạt động lái xe sẽ thay đổi, hãy đậu xe ở nơi an toàn và thực hiện theo những
chỉ dẫn sau:

- Hệ thống trợ lực lái sẽ không hoạt động làm cho tay lái trở nên nặng và
khó xoay. Xoay tay lái mạnh hơn bình thường.

- Áp suất phanh sẽ không tăng lên, vì thế hãy dừng xe ngay lập tức và đưa
xe đến nơi an toàn.
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8-9TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

• Gạt cần số (xe dùng hộp số thường) sang vị trí "N" và kéo xe đến vị trí an
toàn.

• Ở dòng xe sử dụng hệ thống Smoother, gạt cần số sang vị trí "N".Nếu đèn đã
hiển thị vị trí “N”, đẩy xe đến vị trí an toàn. Nếu đèn hiển thị vị trí khác "N",
ngay lập tức nhấn công tắc máy sang “ON” và đưa cần số sang vị trí  “N”. Kế
tiếp, hãy đảm bảo cần số đã hiển thị sang “N” và đẩy xe đến nơi an toàn.

• Đối với dòng xe sử dụng hộp số ALLISON2500, gạt cần số sang vị trí "N” và
đẩy xe đến vị trí an toàn.

• Đối với dòng xe sử dụng hộp số  ALLISON3000/3500, nhấn nút chọn vị trí "N".
Sau đó, đảm bảo màn hình hiển thị  vị trí "NN" và đẩy xe đến nơi an toàn.

Nếu hệ thống Smoother bị lỗi 
→ Tham khảo trang 4-131

GHI CHÚ 

• Đối với xe sử dụng hệ thống khởi hành ngang dốc (HAS), tắt HAS bằng cách
nhấn công tắc HSA.

Công tắc HSA → Tham khảo trang 4-148 

CẢNH BÁO 
• Trong trường hợp khẩn cấp, đối với xe dùng hộp số thường, gạt cần số

sang vị trí "R (số lùi)", "1 (số 1)" hoặc "2 (số 2)" nếu máy khởi động quay.

• Sau đó, giữ công tắc máy ở vị trí “START”  và rời chân khỏi bàn đạp ly hợp

để xe chuyển động.

Động cơ chết máy và không thể khởi động lại 
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8-10 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

 Phanh xe không hoạt động có thể dẫn đến 
tai nạn nghiêm trọng, giảm tốc độ bằng 
cách chuyển từ số 3 sang số 2 rồi số 1. 
Kéo phanh tay từ từ trong khi giữ chắc vô 
lăng và dừng xe bên lề đường. 

CHÚ Ý 
• Việc đột ngột kéo phanh tay rất nguy hiểm khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao.

Hãy giảm tốc độ bằng cách xuống số sau đó mới từ từ kéo phanh tay.

LƯU Ý
• Trong trường hợp xấu nhất trên đường núi hoặc điều kiện tương tự, dừng

xe bằng cách kề sát một lan can hoặc vách đá, thả các bánh trước và sau
của một bên xe sang một bên của lề  đường.
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8-11TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

Sử dụng cáp nối (được bán riêng) và bình ắc quy của xe khác để khởi động máy 

theo trình tự như sau: 

CHÚ Ý 

• Để an toàn và tránh hư hỏng xe, không nên đẩy cho xe nổ máy.

• Chắc chắn rằng ắc quy dự phòng có cùng nguồn điện áp với ắc quy bị hỏng.

• Không bao giờ để cực âm và cực dương của ắc quy chạm vào nhau.

• Khi nối các dây cáp, không để các đầu cáp tiếp xúc với nhau.

• Yêu cầu Đại lý Isuzu sạc lại bình ắc quy.

• Không ngắt kết nối các cực của bình ắc quy khi động cơ đang chạy, việc đó

có thể gây ra sự cố trong hệ thống điện.

Nắp che ắc quy 1. Kiểm tra mức dung dịch điện

phân trên bình ắc quy hết điện.

2. Sử dụng xe có ắc quy cùng điện

áp.

Đường 
mức trên 

Đường mức 
dưới 
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8-12 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

3. Nối dây cáp theo hướng dẫn trong hình vẽ.

Xe có ắc quy còn tốt Xe bị hết bình 

4 Sử dụng mass 
khung xe  

3 

2 1 

Dây cáp bên cực âm 

Dây cáp bên cực dương 

4. Sau khi nối dây cáp, khởi động động cơ xe có bình ắc quy còn tốt. Khởi
động động cơ trên xe có bình ắc quy hết điện.

5. Nếu xe vẫn không khởi động được, hãy thử đảo các đầu đây với nhau.
6. Khi động cơ trên xe bị hết bình được khởi động, tháo cáp nối theo trình tự

ngược lại.

CẢNH BÁO

• Kiểm tra mức dung dịch điện phân trước khi nối các dây cáp. Việc sử dụng
hoặc sạc ắc quy khi mức dung dịch điện phân nằm ở dưới đường mức dưới
có thể làm xe nhanh hỏng và dẫn đến các tình huống nguy hiểm như phát
nhiệt hoặc thậm chí có thể gây nổ. Hãy thêm dung dịch điện phân trước khi
thực hiện các thao tác khác.

• Ắc quy phát ra khí ga dễ cháy, nó có thể bị nổ. Do đó, hãy thực hiện các bước
sau một cách cẩn thận để tránh tạo ra tia lửa điện:
- Không nối đầu cuối của dây cáp trong bước 4 của  hình vẽ với cực âm của

ắc quy. Hãy nối dây cáp với phần kim loại của động cơ nằm xa ắc quy.
- Không được để đầu dây cáp nối với cực dương của ắc quy chạm vào dây

cáp nối với cực âm hoặc thân xe.
- Tránh để lửa tiếp xúc gần với ắc quy.

• Cẩn thận không chạm vào các dây đai khi nối hoặc gỡ các dây cáp.
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8-13TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Trường hợp hết nhiên liệu 

GHI CHÚ 

2015/11/02   14:45:42

• Nếu khó khởi động động cơ ở khu vực lạnh, sau khi nối dây cáp, khởi động
động cơ trên xe có bình ắc quy còn tốt. Đợi ít phút trước khi khởi động động
cơ của xe bị hết bình.

CẢNH BÁO 

 
 

Khi xe hết nhiên liệu, không khí sẽ lọt vào 
hệt thống nhiên  liệu, do đó nếu chỉ đổ 
thêm nhiên liệu thì không thể khởi động 
lại máy được. Tiến hành xả gió ra khỏi hệ 
thống nhiên liệu. 

• Lau sạch hết nhiên liệu còn ở thân xe hoặc khoang động cơ bên dưới
buồng lái. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến cháy.

CHÚ Ý 

• Trước khi khởi động xe, ngồi vào ghế tài xế và đặt cần số về vị trí “N”.
Đối với xe có hệ thống Smoother, đảm bảo đèn hiển thị vị trí “N”. Đối với
xe sử dụng hộp số tự động ALLISON3000/3500, cũng phải đảm bảo đèn
hiển thị vị trí “N”. 

• Không nên khởi động động cơ trước khi bạn ngồi vào ghế tài xế. Ví dụ,
không được khởi động xe khi đứng ở bên ngoài xe. Đặc biệt chú ý rằng xe
sẽ di cuyển nếu động cơ khởi động khi cần số ở vị trí khác “N”. 
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8-14 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
X 

Xả gió 

Bơm nhiên liệu 

Lọc nhiên liệu 

Động cơ 6HH1 
1. Xoay nắp bơm nhiên liệu cho đến

khi rời ra.
2. Nới lỏng bu-lông ở trên đầu van

tràn.
3. Vận hành bơm để bơm nhiên liệu.
4. Khi nhiên liệu có dấu hiệu trào ra

ngoài, siết chặt bu-lông.
5. Ấn và xoay nắp bơm nhiên liệu để đặt

nó về vị trí ban đầu. Đảm bảo rằng
nắp được vặn chặt một cách an toàn.

6. Lau sạch hết nhiên liệu bị rò rỉ ra
ngoài, đảm bảo nhiên liệu không còn
bị rò rỉ rồi khởi động động cơ. Nếu
động cơ không khởi động được, làm
lại thao tác từ bước 1.

Van tràn 
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8-15TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Động cơ 6HK1/4HK1 
1. Tháo nắp cao su của ốc xả gió và

dùng khóa để nới lỏng ốc xả gió.Gắn
thêm ống nhựa vào đầu ốc xả gió để
đảm bảo nhiên liệu không phun ra
ngoài.

2. Ấn bơm nhiên liệu theo chiều lên
xuống cho đến khi nhiên liệu trào
ra từ ốc xả gió để loại bỏ không
khí.

GHI CHÚ 

Chỉ khi lọc nhiên liệu thô được thay 
thế, trong khoảng 50 lần bơm đầu từ 
khi bắt đầu hoạt động, nhiên liệu 
trong lọc nhiên liệu chính và các ống 
dẫn nhiên liệu đi ra từ ốc xả gió. 
Trong khoảng 50 lần tiếp theo, 
không khí được loại bỏ qua ốc xả 
gió. 
Sau đó, nhiên liệu đi ra một lần nữa. 
Điều khiển bơm cho đến thời điểm 
này. 
Lượng nhiên liệu xả ra từ ốc xả gió 
khoảng 250 cc. 

3. Siết chặt ốc xả gió và ngắt kết nối các
ống nhựa. Gắn lại nắp cao su vào đầu
ốc xả gió.

4. Sau khi siết chặt ốc xả gió, ấn bơm nhiên liệu cho đến khi cảm thấy nặng, hoặc
khoảng 30 lần.

LƯU Ý
• Khi nhiệt độ nhiên liệu thấp, bơm nhiên liệu có thể sẽ khó hoạt động. Trong

trường hợp này, sử dụng số lượng tối thiểu của chu kỳ để vận hành như hướng
dẫn.

5. Lau sạch hết nhiên liệu bị rò rỉ ra ngoài, đảm bảo nhiên liệu không còn bị rò rỉ rồi
khởi động động cơ. Nếu động cơ không khởi động, làm lại thao tác từ bước 4.
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AHB

Hệ thống phanh AHB 

Nếu đèn cảnh báo phát sang hoặc có 
âm thanh báo động, ngay lập tức nên 
dừng xe ở một nơi an toàn, thực hiện 
kiểm tra và tìm ra cách khắc phục. 
Hệ thống đèn cảnh báo 

→ Tham khảo trang  4-38

Kiểm tra và Cách khắc phục 
Kiểm tra mực dầu phanh. 

Khi mực dầu phanh đạt: 
1. Kiểm tra khe hở trống phanh

Phanh → Tham khảo trang  7-76 

Trống phanh → Tham khảo trang  7-88 

2. Khi khe hở trống phanh vượt quá giới hạn quy định, nó có thể là do bộ phận tự
điều chỉnh bị hỏng (dòng xe với bộ điều chỉnh tự động). Trong trường hợp này
không nên lái xe mà hãy liên hệ với đại lý Isuzu gần nhất.

3. Đối với các tình huống khác với bước thứ 2, các bộ phận khác có thể bị lỗi.
Hãy dừng xe ở nơi an toàn rồi liên hệ với đại lý Isuzu gần nhất.

Khi mực dầu phanh thiếu: 
1. Thêm nhớt bôi trơn của phanh.
2. Nhấn vào bàn đạp phanh nhiều lần và đảm bảo lượng dầu đã đủ.
3. Mở khoá, khởi động lại động cơ và phải đảm bảo đèn cảnh báo đã tắt.

Trong trường hợp nếu đèn cảnh báo vẫn hoạt động thì không nên lái xe và hãy
liên hệ ngay với đại lý Isuzu gần nhất.

CẢNH BÁO 
• Không được tiếp tục chạy xe khi đèn cảnh báo phát sáng. Phanh không

hoạt động bình thường sẽ rất nguy hiểm cho việc lưu thông và vận hành
xe. Hãy liên hệ với đại lý Isuzu gần nhất để được hỗ trợ.
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Khí nén 
Ngoại trừ thị trường Nga và 
Iran 

Chỉ cho thị trường Nga và Iran 

Khi đèn cảnh báo phát sáng, áp suất khí 
trong bình khí nén không đủ sẽ làm cho 
phanh không hoạt động bình thường. 
Chuông cảnh báo sẽ reo lên. Ngay lập túc 
bạn nên dừng xe ở nơi an toàn và thực hiện 
kiểm tra và xử lý sự cố. Chuông cảnh báo 
sẽ dừng lại khi phanh tay được kéo. 

Đèn cảnh báo áp suất khí nén 
→ Tham khảo trang  4-39

Kiểm tra và cách khắc phục: 
• Khởi động động cơ và tăng áp suất không khí cho đến khi đèn cảnh báo tắt.
• Khi đèn cảnh báo không tắt hoặc mất nhiều thời gian hơn so với thời gian quy định

sau khi áp suất khí nén về 0 kPa (0 kgf / cm² / 0 psi) (Tham khảo trang 7-80), đó là
dấu hiệu cần sửa chữa. Hãy liên hệ với các đại lý Isuzu khu vực gần nhất để được
hỗ trợ.

CẢNH BÁO 

• Không được tiếp tục chạy xe khi đèn cảnh báo phát sáng. Phanh không hoạt động
bình thường sẽ rất nguy hiểm cho việc lưu thông và vận hành xe.
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Máy phát điện 

Khi đèn này báo sáng, có thể hệ thống 
sạc đã bị hỏng. Hãy lập tức dừng xe ở 
nơi an toàn, kiểm tra và Xử lý sự cố. 

Kiểm tra và xử lý sự cố: 
1. Kiểm tra xem dây đai quạt có bị lỏng

hoặc đứt không.
2. Nếu dây đai quạt bị lỏng, hãy

chỉnh lại.
3. Nếu dây quạt không có gì bất

thường, hãy liên lạc với đại lý Isuzu
gần nhất.

Dây đai quạt 
→ Tham khảo trang 7-55

CHÚ Ý 
• Không lái xe khi đèn báo phát sáng. Có thể làm ắc quy hết điện.

LƯU Ý
• Nếu cần tháo lắp khi thay dây đai quạt, hãy để đại lý Isuzu gần nhất thực hiện

việc này.
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Áp suất nhớt động cơ 

Khi đèn này sáng, có thể do áp suất nhớt 
quá thấp.  

Lập tức dừng xe ở nơi an toàn, tắt động 
cơ, kiểm tra và xử lý sự cố. 

Kiểm tra và xử lý sự cố: 
1. Kiểm tra mực nhớt bôi trơn động cơ.
2. Nếu lượng nhớt bôi trơn động cơ

thấp, hãy kiểm tra sự rò rỉ nhiên liệu
rồi nạp thêm nhiên liệu.

3. Nếu mức đầu bình thường và không
bị rò rỉ nhiên liệu, có thể lọc dầu bị
tắc. Hãy đến đại lý của Isuzu để thay
lọc dầu.

4. Nếu mực nhớt bình thường, lọc
nhớt không bị tắc nhưng bị rò rỉ
nhiên liệu, hãy liên hệ với đại lý
Isuzu gần nhất.

Nhớt bôi trơn động cơ 
→ Tham khảo trang  7-31

Thay nhớt bôi trơn động cơ và lọc nhớt 
      → Tham khảo trang  7-35

CHÚ Ý 

• Không lái xe khi đèn cảnh báo áp suất dầu trong động cơ phát sáng. Làm
như vậy có thể làm động cơ bị hỏng.

LƯU Ý 

• Vào mùa đông, khi nhiệt độ nhớt bôi trơn động cơ thấp, và nhớt có độ nhớt
cao, đèn có thể sáng một lúc. Đèn sẽ tắt khi động cơ nóng hơn.
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Túi khí SRS  V

Các dấu hiện bất thường của đai an toàn 
với cơ cấu căng đai trước và hệ thống túi 
khí SRS: 

• Khi đèn cảnh báo hệ thống túi khí
SRS phát sáng.

• Khi công tắc khởi động đã mở ở vị
trí “ON”, đèn cảnh báo không sáng.

• Khi công tắc khởi động đã mở ở vị
trí “ON”, đèn cảnh báo sáng nhưng
lại tắt sau 7 lần nhấp nháy.

CHÚ Ý 
• Nếu có sự bất thường đối với đai an toàn với cơ cấu căng đai trước và túi khí

(bao gồm cả túi khí hành khách nếu được trang bị), hãy liện hệ với các đại lý
Isuzu gần nhất để được kiểm tra.

LƯU Ý
• Đèn nhấp nháy 7 lần rồi tắt trong lúc công tắc khởi động đã mở là dấu hiệu

bình thường. Đèn cảnh báo hệ thống túi khí SRS có thể bật trở lại ngay lập tức
sau khi động cơ được khởi động, đèn tắt sau khi nhấp nháy 7 lần là dấu hiệu
bình thường.

• Đèn cảnh báo túi khí SRS có thể sáng đột ngột nếu công tắc được đặt ở vị trí
“ACC” hoặc các thiết bị điện hoạt động, đó cũng là dấu hiệu bình thường.
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V

Đèn kiểm tra động cơ V

 Mẫu phù hợp với tiêu chuẩn khí 
thải EURO II và EURO III 
Đèn cảnh báo sáng hoặc nhấp nháy khi 
động cơ được khởi động, nó thông báo 
bạn hệ thống điện tử kiểm soát động cơ 
có vấn đề. Nếu việc kiểm tra và chỉnh sửa 
là bắt buộc, hãy liên hệ lập tức tới đại lí 
Isuzu gần nhất. 

 Mẫu phù hợp với tiêu chuẩn khí 
thải EURO IV 
 Đèn cảnh báo sáng hoặc nhấp nháy khi 
động cơ được khởi động, thông báo hệ 
thống kiểm soát khỉ thải có vấn đề. Nếu 
việc kiểm tra và chỉnh sửa là bắt buộc hãy 
liên hệ lập tức tới đại lí Isuzu gần nhất. 

SVS V

 Mẫu phù hợp với tiêu chuẩn khí 
thải EURO IV 
Nếu đèn cảnh báo sáng và nhấp nháy 
trong khi hoạt động, ngay lập tức liên hệ 
với các đại lý Isuzu gần nhất để kiểm tra. 

HSA V

  Hệ thống khởi hành ngang dốc  (HSA)
→ Tham khảo trang 4-146
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V 

SA 

ABS V

V Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 
→ Tham khảo trang 4-166

ASR V

 Hệ thống chống trượt (ASR)
→ Tham khảo trang 4-170

Smoother  SA 

Loại xe có Smoother 
→ Tham khảo trang 4-117

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-22  
8-22 

2015/11/02 14:45:477 



8-23TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

Khi công suất động cơ giảm và kim trên đồng hồ chỉ nhiệt độ làm mát động cơ tăng 
vượt quá giới hạn trên của vùng an toàn và lọt vùng “H”, động cơ đang quá nóng. 
Đèn cảnh báo động cơ quá nóng sẽ phát sáng và kèn cảnh báo kêu. Hãy tiến hành 
các thao tác chỉnh sửa sau đây ngay lập tức. 

 

 Đèn cảnh báo động cơ quá 
nóng 

Loại xe với MID 

CẢNH BÁO 

1. Bật đèn cảnh báo hazzard và ngay lập
tức đưa xe vào nơi an toàn để không
cản trở lưu thông.

2. Hạ thấp nhiệt độ dung dịch làm mát trong
một lát trong khi động cơ vẫn chạy cầm
chừng.

KHUYẾN CÁO
• Không nên tắt động cơ lập tức, nó

sẽ làm động cơ bị kẹt.

3. Khi kim của đồng hồ đo nhiệt độ
nước làm mát chạm mức an toàn,
hãy tắt động cơ.

• Không nên mở nắp két nước và bình nước phụ khi nước làm mát động cơ
còn nóng. Việc mở không cẩn thận sẽ khiến bạn bị bỏng vì nước nóng bắn ra
ngoài. Thực hiện kiểm tra, châm thêm và thay nước làm mát khi nó lạnh đi.

• Khi tháo két nước và bình nước phụ nên dùng vải dày để che miệng nắp và di
chuyển từ từ.

• Nước làm mát động cơ rất độc và không thể uống được. Nếu không may bị
bắn vào mắt nên rửa sạch bằng nước ngay lập tức.

• Nước làm mát dễ cháy nên để xa các nguồn dễ bắt lửa.

Động cơ quá nóng 

Vùng an toàn 

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-23  
8-21 

2015/11/02 14:45:466



8-24 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

KHUYẾN CÁO
• Khi quạt làm mát cho két nước

không hoạt động, tắt động cơ ngay
lập tức.

4. Kiểm tra mực nước làm mát trong
bình chứa và két nước khi động cơ
đã nguội. Nếu không đủ hãy châm
thêm nước. Tiếp tục kiểm tra dây
curoa có bị lỏng hay bị hư hại không.

5. Kiểm tra xem có bụi dính lên mặt
trước của két nước và hệ thống
Intercooler không. Ngoài ra kiêm tra
xem có gì làm kẹt trong lõi, nếu có
hãy làm sạch chúng.

6. Sau khi kiểm tra hãy liên hệ đại lý
Isuzu gần nhất để nhận được hỗ
trợ.

KHUYẾN CÁO
• Đảm bảo rằng kim đồng hồ nước làm mát động cơ ở dưới mức “C” trước khi

châm thêm. Việc thêm nước làm mát khi động cơ chưa nguội có thể làm hỏng
động cơ.

• Nước máy chỉ dùng để làm mát trong trường hợp khẩn cấp. Thay nước
làm mát động cơ sớm nhất có thể.

• Động cơ rất dễ bị hỏng nếu châm nước làm mát đột ngột. Hãy châm nước
từ từ.
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Đồng hồ đo áp suất khí nén 

Khi kim đồng hồ tới mức báo động đỏ, đèn 
cảnh báo sẽ phát sáng. 
Đo áp suất khí nén 

→ Tham khảo trang  4-14
Đèn cảnh báo áp suất khí nén 

→ Tham khảo trang  4-39

 Đèn cảnh báo áp suất khí nén 
 Ngoại trừ thị trường Nga và Iran 

Chỉ ở thị trường Nga và Iran 
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Điện áp V

Điện áp ắc quy quá thấp 

 Điện áp ắc quy quá cao 

Loại xe với MID 
Khi màn hình hiển thị điện áp bất thường 
(màu đỏ) được chỉ định trên màn hình 
hiển thị đa thông tin (MID), có thể ắc quy 
hết điện hoặc các máy phát điện có thể bị 
lỗi. 
Khi điều này xảy ra, hãy liên hệ với các 
đại lý Isuzu gần nhất. 
Đồng hồ đo điện áp 

→ Tham khảo trang  4-27

Khi phanh tay không nhả được   V

Xe có phanh tay 

CHÚ Ý 
• Khi nhả lò xo của phanh bằng tay để di chuyển xe có trang bị phanh tay,

phanh sẽ không hoạt động. Không nhả lò xo phanh khi đang trên dốc.
• Không nhả phanh tay, trừ khi xe được kéo bởi một chiếc xe kéo hoặc xe đang

được di chuyển tạm thời.
• Liên hệ với đại lí Isuzu gần nhất sau khi di chuyển xe.

Bô chuyển đổi 

Ốc khoá 

Loại xe FRR/FSR 
1. Kê bánh xe chắc chắn.
2. Nới lỏng đai ốc khóa tiếp xúc với các

bộ chuyển đổi ở phía bên buồng
phanh. Siết chặt bộ chuyển đổi theo
chiều kim đồng hồ cho đến khi đũa ép
nhả phanh tay ra. Khi đó phanh tay sẽ
không hoạt động thậm chí khi được
kéo lên.
Sau khi nhả phanh tay để di chuyển
phương tiên hãy liên lạc với đại lí
Isuzu gần nhất để nhận hỗ trợ.

KHUYẾN CÁO 
• Khác với đai ốc khóa ở bước 2 , đừng nên nới lỏng các bộ phận khác, kể

cả các đai ốc hay móc lò xo.
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Loại xe FVM/FVZ/GVR/GVZ  
1. Kê bánh xe chắc chắn.

2. Mở nắp và gắn dụng cụ mở bu
lông, đặt dụng cụ mở bu lông xa
nhất có thể. Xoay 90 độ và khóa lại.
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3. Kéo bu lông nhả để đảm bảo nó
được giữ chặt, gắn vòng đệm và
siết chặt chúng lại.

Loại xe Xiếc chặt 
(Extruded length of release 

FVM Khoảng 95 mm (3.74 in) 

FVZ 
GVR Khoảng 85 mm (3.35 in) 

Đai ốc Vòng 
đệm 

Nắp 

Bu lông nhả 

4. Để tháo bu lông nhả, thực hiện tương
tự theo chiều ngược lại,  đóng nắp lại
chắc chắn.
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Bu lông nhả cơ khí 
Loại xe FTR/FVR Loại xe 

1. Kê bánh xe chắc chắn..
2. Xoay bu lông nhả ngược chiều

kim đồng hồ để nhả phanh tay.

 Chiều dài bu lông nhả 

 Khoảng 95 mm (3.74 in) 

3. Để xoay bu lông nhả về vị trí ban đầu,
thực hiện tương tự theo chiều ngược lại.

25 - 45 N·m (2.5 - 4.6 kgf·m/18 - 33 lb·ft) 

Loại xe FSS/FTS 
1. Kê bánh xe chắc chắn.
2. Tháo đai ốc và vòng đệm, gắn bu lông

nhả. Sử dụng túi dụng cụ theo xe siết
lại theo chiều kim đồng hồ.

Vòng đệm 
Đai ốc 

Bu lông nhả 

3. Để tháo bu lông nhả, thực hiện
tương tự theo chiều ngược lại. Gắn
vòng đệm và đai ốc chắc chắn.

108 - 157 N·m (11 - 16 kgf·m/80 - 116 lb·ft) 
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V

1. Kiểm tra các bóng đèn xem có bị đứt tim hay không.
2. Nếu một bóng đèn bị đứt, hãy thay mới. Luôn luôn đặt công tắc khởi động ở vị

trí “LOCK” và đặt tất cả các công tắc khác ở vị trí “OFF” trước khi bóng đèn bị
đứt.

3. Nếu bóng đèn không đứt, hư hỏng có thể do dây dẫn. Liên hệ với đại lý
ISUZU gần nhất để kiểm tra.

Công suất bóng đèn 

Vị trí Bóng đèn  Công suất 

Đèn trước loại Halogen 
Đèn pha / đèn cốt 75/70W 

Trước 

cĐèn sương mù trướ  

Đèn tín hiệu (trước) 

70W 

21W (Amber)* 

Sau 

Trong 

Đèn góc   

Đèn tín hiệu (bên hông xe) 
Đèn đuôi và đèn phanh 
Đèn tín hiệu 
Đèn lùi 

Đèn biển số 

LoạI 2 bóng 

LoạI 1 bóng 
 

Đèn trần 

Nóc xe Đèn kích thước phía trước    

21W** 

5W 

21W 

21W (Amber) 
5/21W 
21W 
21W 
5W 

10W 

21W 

10W 

10W 

20W 

5W 

*: Loại xe FRR/FSR, Loại xe FSS/FTS với đèn pha gắn trên ca bin, Loại xe 
FTR/FVR/FVM/ FVZ/GVR với đèn phagẳn trên cản trước, Loại xe 
FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR với đèn pha gắn trên cabin ngoại trừ thị trường Indonesia. 

**: Loại xe FSS/FTS với đèn pha gắn trên cản trước, Loại xe 
FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ với đèn pha gắn trên cabin cho thị trường Indonesia 

Hãy liên hệ với các đại lý ISUZU gần nhất để thay các đèn không được liệt kê ở đây. 

Bóng đèn không sáng 
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Đèn kích thước   

V

Đèn nội thất (Đèn huỳnh quang) V 

Đèn sương mù sau  

Đèn trần phía sau     

V

V  

V  
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CẢNH BÁO 

• Sử dụng bóng đèn với công suất khác so với quy định có thể là nguyên nhân
làm cho bóng đèn hoặc các hệ thống dây điện bị nóng. Có thể làm cong thấu
kính hoặc chuôi đèn dẫn đến hỏa hoạn.

• Bóng đèn vẫn còng nóng ngay sau khi tắt. Khi thay thế bóng đèn, phải đảm
bảo bóng đèn đã nguội hoàn toàn.

• Không được lái xe khi các bóng đèn không hoạt động. Điều này có thể
dẫn đến tai nạn khi lưu thông.

KHUYẾN CÁO
• Khi một bóng của đèn đôi, như đèn pha bị đứt, đèn còn lại cũng đến thời gian

thay. Nên thay cả hai đèn cùng một lượt.

GHI CHÚ
• Đối với đèn (thiết bị chiếu sáng) như đèn pha, bên trong đèn có thể bị đọng hơi

nước trong giây lát khi lái xe trong mưa hoặc trong quá trình rửa xe. Ngoài ra,
sự khác biệt nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài của đèn đôi khi có thể là
nguyên nhân của sự ngưng tụ nước bên trong ống kính. Đây không phải là
điều bất thường vì đây là hiện tượng tương tự như kính chắn gió hoặc cửa
kính khi có sương mù hoặc khi trời mưa.

Thay đèn trước 

Khi bóng đèn bị đứt, hãy thay bóng đúng công suất chỉ định, cẩn thận đừng vặn quá chặt 
khi lắp bóng. 

KHUYẾN CÁO 

• Không thay bóng có công suất khác với công suất chỉ định. Có thể làm cho
bóng bị nhấp nháy bất thường, đặt biệt là các đèn tÍn hiệu.

• Khi thay bóng đèn trước, hãy để đại lý ISUZU điều chỉnh tiêu cự đèn.

Công suất bóng đèn 
→ Tham khảo trang  8-29
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Chốt 

Bóng đèn Halogen 
Loại đèn pha gắn trên cabin 

1. Tháo 2 vít ở phía trên mặt lưới. đẩy 4
chốt  ở phần trên mặt lưới và kéo về
phía bạn để tháo. Vặn lỏng các đai ốc
của đèn tín hiệu.

vít 

Đai ốc  

2. Mở cửa trước. Dùng tuốc-nơ-vít để
tháo 2 vít giữa cửa và cabin.

Phía trước xe 

Phía cửa 

Bên trong 

Tuốc nơ vítr (Đầu 
chữ thập) 

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-31   8-
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3. Kéo nghiêng đèn tín hiệu xuống
dưới hướng ra trước xe và tháo ra.
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Giắc cắm Chuôi đèn 
4. Tháo giắc cắm dây của đèn tín hiệu

và tháo đèn.

bu lông 

Bu lông 

vâu 

5. Mở miếng đệm cao su phía dướI
cụm đèn pha. Tháo 4 bu-lông, tháo
giắc nối đèn pha. Sau đó tháo cụm
đèn pha. 

đệm cao su 

Giắc nối đèn kích thước 
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Giắc nối đèn pha 

Đèn tín hiệu 
Lố cao su 

Giắc nối đèn 
pha 

Bóng đèn pha 
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KHUYẾN CÁO 
• Khi tháo khớp nối đèn trước, hãy

kéo khớp nối trong khi giữ phần
giữa của đệm cao su. Nếu kéo
khớp nối phần trước mà không giữ
phần giữa của đệm cao su, bóng
đèn có thể trồi lên và khi tháo
khớp nối ra bóng đèn có thể đập
vào kẹp giữ khiến đèn bị vỡ.

6. Tháo miếng đệm cao su, sau đó dấy
cạnh phải của kẹp giữ bóng đèn và
kéo trượt nó lên để tháo kẹp.

7. Kéo bóng đèn ra và thay mới.
8. Sau khi thay bóng đèn, hãy gắn các

bộ phận theo thứ tự ngược lại.
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Giắc nối đèn pha 

Bóng đèn pha

Kẹp giữ 

Bóng đèn pha 

Kẹp giữ 

Đệm cao su 
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KHUYẾN CÁO 

Bóng đèn thuỷ tinh 
Giắc 
cắm 

• Đừng chạm tay vào phần thủy tinh
của bóng. Làm bẩn bóng có thể
khiến bóng bị nứt.

• Khi gắn miếng đệm cao su hãy ấn
cả hai mặt trong ngoài của nó. Phải
nhớ rằng miếng đệm cao su, cụm
đèn pha và các bóng được gắn an
toàn khi không có phần nào nhô ra.
Nếu đệm cao su không nằm đúng
chỗ, nước có thể bị lọt vào trong đèn
trước làm hỏng đèn.
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V 

Đèn pha Halogen 
Loại gắn trên cản trước 

1. Lật cabin và thực hiện công việc
từ phía trước của xe.

CẢNH BÁO 
• Không được chạm vào khoá cabin khi cabin đang nghiêng. Nếu bạn chạm

vào, khóa cớ thể bị mở ra.

CẢNH BÁO 
• Chỉ lật cabin trên bề mặt phẳng để đảm bảo an toàn.
• Kiểm tra các khu vực ở phía trước và phía trên buồng lái để đảm bảo an

toàn khi lật cabin.
• Khi lật cabin, lưu ý nên đóng cửa cẩn thận. Bạn nên tránh mở cửa hoặc

đóng cửa khi cabin nghiêng.
• Đảm bảo các cửa đã được khoá cẩn thận trước khi lật cabin.
• Không được lật cabin khi xe đang trên mặt phẳng gồ ghề, trên dốc hoặc trên

mặt phẳng nghiêng.
• Loại bỏ băng hoặc tuyết trên đầu của bộ giảm chấn trước khi lật cabin. Nếu

không có thể làm hỏng bộ giảm chấn, đèn pha hoặc các bộ phận khác.
• Khi cabin đang nghiêng, hạn chế đóng hoặc mở cửa xe. Trong trường hợp

cần phải mở cửa, hãy lưu ý đóng cửa cần thận vì trọng lực cửa có thể mở
cửa theo quán tính và nó có thể là nguyên nhân dẫn đến thương tích cho bạn
hoặc hư hỏng các bộ phận khác của xe.

Lật cabin 
→ Tham khảo trang  7-10

Hệ thống lật cabin điện
→ Tham khảo trang  7-15
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2. Mở lấy đèn ra ngoài.

KHUYẾN CÁO 

• Khi tháo khớp nối đèn trước, hãy
kéo khớp nối trong khi giữ phần
giữa của đệm cao su. Nếu kéo
khớp nối phần trước mà không giữ
phần giữa của đệm cao su, bóng
đèn có thể trồi lên và khi tháo
khớp nối ra bóng đèn có thể đập
vào miếng phát quang khiến đèn
bị vỡ.
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Đèn xi nhan Đệm cao su 

Bóng đèn 

Đầu nối bóng đèn 

Đèn chiếu xa 

Đầu nối đèn pha 

Giắc nối đèn pha 
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3. Mở nắp đậy cao su phía dưới đèn
trước. Tháo 4 bu-lông. Sau đó tháo
khớp nối dây của đèn trước. Sau đó
tháo bộ đèn trước.

4. Kéo bóng đèn ra và thay mới.
5. Sau khi thay bóng đèn, hãy gắn các bộ

phận theo thứ tự ngược lại.

KHUYẾN CÁO 

Bóng đèn thuỷ tinh 
Ổ 
cắm 

• Đừng chạm tay vào phần thủy tinh
của bóng. Làm bẩn bóng có thể
khiến bóng bị nứt.

• Khi nối miếng đệm cao su hãy ấn
cả hai mặt trong ngoài của nó. Phải
nhớ rằng miếng đẹm cao su, bộ
đèn trước và các bóng được gắn an
toàn khi không có phần nào nhô ra.
Nếu đệm cao su không nằm đúng
chỗ, nước có thể bị lọt vào trong đèn
trước làm hỏng đèn.
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Kẹp cố định 
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Thay đèn hông và đèn tín hiệu 

Thay đèn hông 
1. Hãy xem phần “Thay đèn trước” và

tháo đèn trước.
Thay đèn trước 

→ Tham khảo trang  8-30

2. Kéo bóng đèn ra khỏi đế đèn hông
và thay mới.

Khóa 
3. Để gắn đèn hãy tiến hành theo thứ tự

ngược lại và cẩn thận vặn khớp nối
theo kim chiều kim đồng hồ để khóa lại.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.
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V 

Loại xe đèn pha gắn trên cản 
trước 

1. Nâng cabin.

CẢNH BÁO 
• Đừng chạm vào khóa đỡ cabin trong khi cabin được nâng, nếu bạn chạm vào nó,

khóa sẽ nhả.

CẢNH BÁO 

• Chỉ nâng cabin khi đậu xe trên nền phẳng.
• Hãy kiểm tra vùng trước và trên cabin để có khoảng trống đủ khi nâng

cabin.
• Phải xác nhận khóa E đã được cài an toàn sau khi cabin đã nâng.
• Đừng nâng cabin khi có đồ vật đặt trên hoặc bên trong bảng thiết bị, ghế

ngồi, hốc giữ tách hoặc mặt sàn.
• Loại bỏ băng hoặc tuyết tích tụ trên cản trước của xe trước khi nâng lật

cabin. Không chú ý điều này có thể làm hỏng cản trước của xe, đèn
trước, tấm chắn và các bộ phận khác của xe.

• Khi phải mở hoặc đóng cửa cabin đang nâng, phải chống đỡ sức nặng
của cửa khi mở hoặc đóng, vì rất nguy hiểm. Cửa có thể đập vào bạn
hoặc người khác gây tổn thương, hoặc cửa có thể bị hư. Phải xác định
cửa được khóa chặt sau khi đóng.

 Nghiêng cabin 
 

→ Tham khảo trang  7-10
Hệ thống công suất khi nghiêng cabin 

→ Tham khảo trang  7-15
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2. Vặn nắp chụp bóng đèn ngược
chiều kim đồng hồ để tháo ra trong
khi đẩy kẹp giữ bóng đèn, hãy kéo
trượt xuống. Tháo khớp nối dây
khỏi nắp chụp bóng đèn một cách
cẩn thận không làm hư kẹp hoặc
sút chân cắm.

3. Kéo bóng đèn ra và thay mới.

Khóa  4. Để gắn bóng, hãy thực hiện quy trình ngược 
lại và chú ý những điểm sau:
• Vì có các khía khác nhau ở

phần trên và dưới bóng (tròn
hay vuông) hãy chú ý hướng
nhận vào khi gắn. Khía tròn nên
hướng vào cả hai mặt trái phải.

• Hãy vặn nắp chụp theo chiều
kim đồng hồ d0ể khóa lại. Khi
khóa nắp chụp hãy nhớ không
để kẹt.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đèn không được khóa chặt,

nước có thể lọt vào đèn và gây
hỏng.

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-40  
8-40 

2015/11/02 14:45:533 

Đèn pha 

Nối đầu đèn 

Nối đèn pha 

Nối đèn chiếu xa 
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Thay đèn tín hiệu 

Loại xe FRR/FSR 
Loại xe FSS/FTS với đèn pha Cab-
mounted.  
Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR với 
đèn pha Cab-mounted ngoại trừ thị 
trường Indonesia. 

1. Xem phần “Tháo đèn trước”, kéo
xiên bộ đèn tín hiệu hướng trước
xe và tháo.

Thay thế đèn pha 
→ Tham khảo trang  8-30

2. Tháo khớp nối  dây đèn tín hiệu và
tháo đế.

3. Kéo bóng ra khỏi đế và thay mới.
4. Để gắn đèn, hãy thực hiện theo trình

tự ngược lại và lưu ý vặn đế đèn theo
chiều kim đồng hồ để khóa lại.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không kháo chặt, nước

có thể lọt vào dẫn đến hư hỏng.
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Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR với 
đèn pha gắn trên cản trước 

Ổ cắm 

Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR 
với đèn pha gắn trên cản trước 
Loại xe 
FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ  có đèn 
xe gắp trên cabin của Indonesia 

1. Tháo khớp nối  dây đèn tín
hiệu và tháo đế.

2. Kéo bóng ra khỏi đế và thay mới.
3. Để gắn đèn, hãy thực hiện theo trình tự

ngược lại và lưu ý vặn đế đèn theo
chiều kim đồng hồ để khóa lại

FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ  Loại 
xe có đèn xe gắp trên cabin của 
Indonesia 

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không kháo chặt, nước

có thể lọt vào dẫn đến hư hỏng.
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Ống kính 

Loại xe FSS/FTS với đèn pha 
gắn trên cản trước  

1. Nới lỏng hai ốc vít.

2. Gỡ bỏ các ống kính.

3. Tháo bóng đèn và thay thế với một

bóng đèn mới.

4. Để gắn đèn, hãy thực hiện theo trình tự

ngược lại và lưu ý vặn đế đèn theo

chiều kim đồng hồ để khóa lại.

Ốc vít Bóng đèn 

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-43  
8-43 

2015/11/02   14:45:544



8-44 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Nút 

FRR/FSR/FSS/FTS Loại xe with 
Cornering Lights 

1. Mở cửa trước, tháo nắp cao su ở
phần dưới cửa và vặn con tán.

2. Trong khi kéo trượt đèn tín hiệu hông
về trước xe, hãy vặn nó để lộ phần
sau của đèn. Tháo kẹp bên hông phần
sau đèn khỏi dàn cửa.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu bạn kéo bóng đèn phía sau

quá nhiều trong khi tháo kẹp sau,
những cái kẹp phía trước có thể bị
hỏng.

3. Khi kẹp đã tháo, hãy kéo trượt đèn
về phía sau xe.
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Kẹp (phía trước) Bảng điều
khiển cửa 

Kẹp (phía bên) 

Thay đèn rẽ hông và 
đèn tín hiệu V
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4. Vặn ngược chiều kim đồng hồ
để tháo lỏng đế.

5. Kéo bóng ra khỏi đế và thay mới.
6. Để gắn đèn, thực hiện theo qui trình 

ngược lại và chú ý các điểm sau:
a. Vặn đế theo chiều kim đồng

hồ để khóa chặt.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.

Nút 
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b. Gắn kẹp vào phần sau đèn trong
dàn cửa.

c. Đẩy phần trước đèn vào dàn
cửa và gắn kẹp vào lưng của
phần trước đèn phần dàn cửa.

d. Mở cửa trước, vặn chặt nút bên
trong cửa, gắn chụp cao su vào.
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Đèn tín hiệu bên 

Đèn xi nhan 
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Ổ cắm 

Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR với 
đèn tín hiệu. 
Thay đèn tín hiệu 

1. Hãy xem phần “Thay đèn
trước” và tháo đèn.

2. Kéo bóng đèn ra khỏi đế đèn và thay
mới.

3. Để gắn đèn hãy tiến hành theo thứ tự
ngược lại và cẩn thận vặn khớp nối
theo kim chiều kim đồng hồ để khóa lại.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.
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miếng ốp 
Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/FSS/FTS/ 
GVR/GVZ và Loại xe FRR/FSR 
không có đèn tín hiệu 
- Thay đèn tín hiệu hông và đèn tín
hiệu bên

1. Tháo lỏng các bu-lông và kéo trượt
bóng đèn về phía trước để tháo.

Ốc 

Khe cắm 

2. Vặn ngược chiều kim đồng hồ để
tháo lỏng đế. Sau đó kéo bóng ra
khỏi đế và thay mới.

3. Để gắn đèn, hãy thực hiện theo trình
tự ngược lại và lưu ý vặn đế đèn
theo chiều kim đồng hồ để khóa lại.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.
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Thay đèn sương mù trước V

Nắp 

Loại xe FRR/FSR  
Loại xe FSS/FTS vớI đèn pha gắn 
trên cabin  

1. Vặn nắp chụp bóng đèn ngược chiều
kim đồng hồ để tháo ra trong khi đẩy
kẹp giữ bóng đèn, hãy kéo trượt
xuống. Tháo khớp nối dây khỏi nắp
chụp bóng đèn một cách cẩn thận
không làm hư kẹp hoặc sút chân cắm.

2. Kéo bóng đèn ra và thay mới.

KHUYẾN CÁO 
• Đừng chạm tay vào phần thủy tinh

bóng, làm bẩn phần thủy tinh có thể
gây đứt bóng.

3. Để gắn bóng đèn, hãy thực hiện qui trình
ngược lại và chú ý những điểm sau:
• Vì có các khía khác nhau ở phần

trên và dưới bóng (tròn hay vuông)
hãy chú ý hướng nhận vào khi gắn.
Khía tròn nên hướng vào cả hai mặt
trái phải.

• Hãy vặn nắp chụp theo chiều kim
đồng hồ d0ể khóa lại. Khi khóa
nắp chụp hãy nhớ không để kẹt.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.
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Đầu kết nối 
Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ  

1. Vặn nắp chụp bóng đèn ngược
chiều kim đồng hồ để tháo ra.
Trong khi đẩy kẹp giữ bóng đèn,
hãy kéo trượt xuống. Tháo khớp
nối dây khỏi nắp chụp bóng đèn
một cách cẩn thận không làm hư
kẹp hoặc sút chân cắm.

2. Kéo bóng đèn ra và thay mới.

KHUYẾN CÁO 
Nắp 

• Đừng chạm tay vào phần thủy tinh
bóng, làm bẩn phần thủy tinh có thể
gây đứt bóng.

3. Để gắn bóng, hãy thực hiện qui trình ngược 
lại và chú ý những điểm sau:
• Vì có các khía khác nhau ở phần

trên và dưới bóng (tròn hay vuông)
hãy chú ý hướng nhận vào khi gắn.
Khía tròn nên hướng vào cả hai mặt
trái phải.

• Hãy vặn nắp chụp theo chiều kim
đồng hồ d0ể khóa lại. Khi khóa
nắp chụp hãy nhớ không để kẹt.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.
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Đèn sương mù 
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Thay bóng đèn của đèn xi nhan sau, đèn sau, đèn báo 
dừng và đèn báo lùi xe 

Loại 1 1. Tháo lỏng các bu-lông và tháo mặt
kiếng.

2. Tháo lỏng các bu-lông và tháo
mặt kiếng.

3. Kéo bòng đèn ra và thay mới.

Loại 2 

Thay đèn bảng số 
Loai đèn 1 

   

Loại đèn 2 

1. Vặn lỏng bu-lông và tháo nắp che
2. Tháo thấu kính.
3. Vặn lỏng đèn theo ngược chiều

kim đồng hồ trong khi ấn vào.
4. Để gắn đèn, hãy theo trình tự ngược lại.
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Thấu kính 
Nắp 

Ốc Bóng đèn 

Nắp 
Thấu kính 

Bóng đèn 

Ốc 

Đèn báo dừng – sau xe 

Đèn dự phòng 
Đèn tín hiệu 

Thấu kính 

Đèn báo dừng – sau xe 
Đèn tín hiệu 

Đèn dự phòng 

Thấu kính
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Thay đèn sương mù sau V

1. Vặn lỏng bu-lông và tháo thấu
kính.

2. Tháo đèn bằng cách vặn ngược
chiều kim đồng hồ trong khi ấn
vào.

3. Để gắn đèn, hãy theo trình tự 
ngược lại lúc tháo.

Thay đèn trần 

1. Tháo thấu kính và kéo bóng đèn ra.
2. Để gắn đèn hãy theo trình tự ngược lại 

với lúc tháo đèn.
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Kính 

Bóng đèn 

Ốc Thấu kính 
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Thay đèn nội thất (Đèn huỳnh quang) 

Nắp 
 Kẹp 

Nắp 1. Mở nắp che và nới lỏng bu-lông.
2. Tháo thấu kính và xoay bóng

đèn huỳnh quang để tháo
bóng đèn.

CẢNH BÁO 

Kẹp Kính Kính
• Chạm vào các biến tần ngay lập tức

sau khi vận hành có thể gây bỏng.
Hãy thay thế đèn huỳnh quang khi
biến tần đã đủ mát.

• Khi thay thế đèn huỳnh quang,
hãy đảm bảo rằng công tắc đã ở
chế độ “OFF”.
Thay thế đèn huỳnh quang khi công
tắc đang ở chế độ “ON” có thể bị điện
giật.

3. Đế  lắp bóng đèn, hãy làm theo trình tự lúc tháo.

 
1. Nới lỏng bu-lông và tháo nhẹ thấu kính.
2. Kéo bóng đèn ra và thay mới.
3. Để lắp đèn, thực hiện ngước lại với qui

trình tháo đèn.
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Ốc 

Bóng đèn 
Khe cắm 

V

Thấu kính 

Thay bóng đèn kích thước phía trước xe V
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 Khi đèn không phát sáng hay nhấp nhày, hoặc khi thiết bị trong hệ thống điện không hoạt 
động, hãy kiểm tra xem cầu chì bị đứt hay không. 

 Vị trí cầu chì và rờ le 

Cầu chì và rờ le được đặt trong phần dưới 
của táp- lô ở giữa và bên trái phía sau của 
cabin. Phải tháo nắp đậy để thực hiện kiểm 
tra và thay thế, và cũng phải mở nắp đậy 
hộp rờ le ở bên trái phía sau của cabin. 

Nắp 
 Nắp đậy hộp rờ le ở bên trái phía sau của 
cabin được mở bằng cách kéo về phía 
trước trong khi ấn vào kẹp trên nắp. 
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Thay thế cầu chì và rơ-le 

Nắp 

phía trước 
Kẹp 
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Rơ-le 

Cầu chì 

Thay cầu chì 
1. Trước khi thay cầu chì, phải nhớ đặt

công tắc ở vị trí "LOCK" và kéo hết
cần phanh tay.

2. Đặt cây tháo cầu chì vào cầu chì và
kéo nó ra (Cây tháo cầu chì được cất
trong hộp cầu chì bên trong cabin.)

3. Nếu cầu chì chỉ ra phía phải của
hình bên trái thì cầu chì đã bị đứt.
Đừng dung cầu chì khác loại đã
chỉ định.)

CẢNH BÁO 
• Dùng cầu chì có công suất tương

tự để thay thế. Không dùng bất kỳ
loại cầu chì nào khác loại đã chỉ
định.

• Dùng cầu chì khác loại chỉ
định có thể gây cháy hoặc
làm hư thiết bị.

• Nếu cầu chì mới bị đứt ngay,
hãy liên hệ đại lý ISUZU gần
nhất.

Thay Rờ le 
Khi thay Rờ le, hãy lien hệ với đại lý 
ISUZU gần nhất. 

KHUYẾN CÁO 
• Không cần thiết phải đóng mở

nắp đậy, trừ khi phát hiện hư
hỏng.

• Cấu trúc hộp rờ le được thiết kế
ngăn không cho nước vào, nếu 
bạn làm dính nước hoặc thức 
uống trên nắp, hãy lau sạch 
trước khi mở nắp. 

• Vùng quanh nắp sẽ ấm lên khi xe
đang lái nhưng điều này không
bất thường.
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Cầu chì 

Rờ le 

Bình 
thường 

Bị đứt 



8-55TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

Thay cầu chì đứt chậm 
 Khi đèn trước và các thiết bị khác trong hệ 
thống điện không hoạt động nhưng không có 
hư hỏng ở cầu chì, hãy kiểm tra cầu chì đứt 
chậm. 
Thay cầu chì đứt chậm khi nó bị đứt. Liên 
hệ với đại lý ISUZU gần nhất. Cầu chì đứt 
chậm bảo vệ mạch điện, và nó được lắp 
để có thể thay thế nhanh khi có hư hỏng. 

CẢNH BÁO 

• Dùng linh kiện chính hãng
ISUZU khi thay thế cầu chì đứt
chậm.

• Không dùng vật liệu nào khác
hơn cầu chì đứt chậm theo thiết
kế. Dùng vật liệu khác có thể gây
hư hỏng nghiêm trọng hoặc cháy.

• Nếu cầu chì đứt chậm mới bị nổ,
hãy liên hệ đại lý ISUZU gần nhất.

GHI CHÚ 
• Nếu có quá tải trong mạch bình điện, cầu chì đứt chậm sẽ chảy trước khi bộ

dây bị hư.
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Cầu chì 
đứt 
chậm 
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Vị trí Cầu chì và Rờ le (Bên trong cabin) 

Cho tay lái phải Cho tay lái trái
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Cầ nhấn

Vị trí cầu chì: Loại xe động cơ 6HH1
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STT Diễn giải Hạng 
1 H/LIGHT CLEANER 20A 
2 AIR SUSPENSION 15A 
3 DOME LIGHT 15A 
4 DOOR LOCK 15A 
5 FRT FOG LIGHT 10A 
6 POWER WINDOW 20A 

7 ABS 10A 
8 FRONT WIPER & WASHER 20A 
9 H/LIGHT LH 10A 
10 IMMOBILIZER 10A 
11 H/LIGHT RH 10A 
12 STOP LIGHT 10A 
13 STARTER 10A 
14 H/LIGHT LH 10A 
15 H/LIGHT RH 10A 

16 MIRROR HEATER 15A 
17 AIR DRYER 15A 

18 PTO. 
BACK LIGHT 15A 

19 SRS 10A 
20 EXHAUST BRAKE 10A 

21 METER 
CONTROLLER 10A 

STT Diễn giải Hạng 

22 H/LIGHT, TAIL LIGHT 
(RELAY) 10A 

23 REMOTE CONTROL 
MIRROR 15A 

24 CIGAR LIGHTER 15A 
25 HORN 15A 

26 TURN LIGHT, HAZARD 15A 
27 TAIL LIGHT 10A 
28 ILLUMI 10A 

29 CORNERING LIGHT/ 
RR FOG LIGHT 10A 

30 BLOWER MOTOR 20A 

31 CONDENSER FAN 
(AIR CON) 15A 

32 BLANK ― 
33 BLANK ― 
34 BLANK ― 
35 SPARE ― 
36 SPARE ― 
37 SPARE ― 
38 SPARE ― 
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Vị trí cầu chì: Loại xe động cơ 6HK1/4HK1
chỉ cho tay lái bên phải Chỉ cho tay lái bên trái 
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Cầu chì nhấn 



8-59TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-59  
8-59 

2015/11/02   14:45:599

STT Diễn giải Hạng 

1 H/LIGHT CLEANER 20A 

2 AIR SUSPENSION 15A 

3 DOME LIGHT 15A 

4 DOOR LOCK 15A 

5 FRT FOG LIGHT 10A 

6 POWER WINDOW 20A 

7 ABS 10A 

8 FRONT WIPER & WASHER 20A 

9 H/LIGHT LH 10A 

10 IMMOBILIZER 10A 

11 H/LIGHT RH 10A 

12 STOP LIGHT 10A 

13 STARTER 10A 

14 H/LIGHT LH 10A 

15 H/LIGHT RH 10A 

16 MIRROR HEATER 15A 

17 AIR DRYER 15A 

18 
PTO. 

BACK LIGHT 
15A 

19 SRS 10A 

20 ENGINE CONTROLLER 10A 

21 METER 10A 

22 RR FOG LIGHT 10A 

23 
REMOTE CONTROL 

MIRROR 
15A 

STT Diễn giải Hạng 

24 CIGAR LIGHTER 15A 

25 HORN 15A 

26 TURN LIGHT, HAZARD 15A 

27 TAIL LIGHT 10A 

28 ILLUMI 10A 

29 
CORNERING LIGHT/ 

RR FOG LIGHT 
10A 

30 BLOWER MOTOR 20A 

31 
CONDENSER FAN 
(AIR CON) 

15A 

32 BLANK ― 

33 

POWER WINDOW (REAR) 

[Right-hand drive model] 
20A 

BLANK 

[Left-hand drive model] 
― 

34 ABS 25A 

35 

NOT PROVIDED 
[Right-hand drive model] 

― 

SPARE 

[Left-hand drive model] 
― 

36 SPARE ― 

37 SPARE ― 

38 SPARE ― 



8-60 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Vị trí Rờ le: Loại xe động cơ 6HH1
Loại xe tay lái bên phải

Loại xe tay lái bên trái 
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Rờ-le 

Rờ-le 



8-61 
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STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 
4 BLANK 
5 BLANK 
6 WIPER MAIN 

7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 
9 FRONT FOG LIGHT 

10 BLANK 
11 BLANK 
12 POWER WINDOW 
13 HEADLIGHT (LOW) 
14 MANUAL TRANSMISSION HSA 
15 HEADLIGHT (HIGH) 

16 TAILLIGHT 
17 PTO MAIN (MODEL WITH PTO) 

STT Diễn giải 

18 PTO CUT 
(MODEL WITH PTO) 

19 IGNITION 
20 ACCESSORY 
21 EXHAUST BRAKE CONTROL 

22 CONDENSER FAN (MODEL WITH 
AIR CONDITIONER) 

23 TRANSFER (LOW) 
(FSS/FTS MODEL) 

24 
FRONT DIFFERENTIAL LOCK 
(MODEL WITH DIFFERENTIAL 
LOCK) 

25 BLANK 
26 BLANK 
27 BLANK 

28 BLANK 

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 



8-62 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Vị trí Rơ le: Loại xe động cơ 6HK1/4HK1 (Loại 1)
Loại xe tay lái bên phải (Ngoại trừ loại xe cho thị trường Indonesia và loại xe
với ABS cho thị trường T h á i  L a n )

Loại xe tay lái bên trái 
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Rờ-le 

Rờ-le 



8-63

 Hãy cẩn thận với loại 1 và loại 2 vì vị trí xuất hiện rất giống nhau. 
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STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 
4 DOOR LOCK (LOCK) 
5 REAR FOG LIGHT 
6 WIPER MAIN 

7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 
9 FRONT FOG LIGHT 

10 HEADLIGHT CLEANER 
11 DOOR LOCK (UNLOCK) 
12 POWER WINDOW 
13 HEADLIGHT (LOW) 

14 

ENGINE RUN 
(MANUAL TRANSMISSION MODEL 
WITH HSA) 

AT REVERSE 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

15 HEADLIGHT (HIGH) 
16 TAILLIGHT 

17 

EXHAUST BRAKE INDICATOR 
LIGHT CUT 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

TRAILER BACKUP LIGHT 

STT Diễn giải 

18 
EXHAUST BRAKE CONTROL 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

19 
TRAILER STOP 
POWER WINDOW REAR 

20 
TRAILER INFORMATION 2 

TRANSFER (LOW) (4WD MODEL) 

21 EXHAUST BRAKE CONTROL 
(MODEL WITH ABS) 

22 

PTO MAIN (MODEL WITH PTO) 

EXHAUST BRAKE CUT AT 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

23 CONDENSER FAN (MODEL WITH 
AIR CONDITIONER) 

24 

PTO CUT 
(MANUAL TRANSMISSION MODEL 
WITH PTO) 

NEUTRAL AT 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

25 BLANK 
26 TRAILER FLASHER 
27 TRAILER INFORMATION 1 

28 TRAILER TAIL LIGHT 

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 



8-64 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 

4 DOOR LOCK (LOCK) 
(MODEL FOR THAILAND) 

5 BLANK 
6 WIPER MAIN 
7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 

9 FOG LIGHT 
(MODEL FOR THAILAND) 

10 BLANK 

11 DOOR LOCK (UNLOCK) 
(MODEL FOR THAILAND) 

STT Diễn giải 

12 POWER WINDOW 
(MODEL FOR THAILAND) 

13 HEADLIGHT (LOW) 
14 BLANK 
15 HEADLIGHT (HIGH) 
16 TAILLIGHT 
17 PTO MAIN (MODEL WITH PTO) 

18 
CONDENSER FAN (MODEL WITH 
AIR CONDITIONER) 
(MODEL FOR THAILAND) 

19 PTO CUT (MODEL WITH PTO) 

20 EXHAUST BRAKE CONTROL 
(MODEL FOR THAILAND) 

Loại xe cho Indonesia và loại xe với ABS cho thái Lan

Rờ-le 

17   18 19   20 
1 4 5 6 7 8 9 

10   11    12   13   14   15 
2 

16 
3 

 Hãy cẩn thận với loại 1 và loại 2 vì vị trí xuất hiện rất giống nhau. 
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8-65 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Vị trí Rờ-le: Loại xe động cơ 6HK1/4HK1 (Kiểu 2) 

Loại xe tay lái bên phải (Ngoại trừ loại xe cho thái Lan/Indonesia) 
Rờ-le 

Loại xe tay lái bên trái 
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Rờ-le 



8-66 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

 Hãy cẩn thận với loại 1 và loại 2 vì vị trí xuất hiện rất giống nhau. 
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STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 
4 DOOR LOCK (LOCK) 

5 
REAR FOG LIGHT 
CORNERING LIGHT 

6 WIPER MAIN 
7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 
9 FRONT FOG LIGHT 

10 BLANK 
11 DOOR LOCK (UNLOCK) 
12 POWER WINDOW 
13 HEADLIGHT (LOW) 

14 

ENGINE RUN 
(MANUAL TRANSMISSION MODEL 
WITHOUT SMOOTHER) 

AT REVERSE 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

15 HEADLIGHT (HIGH) 
16 TAILLIGHT 

17 

EXHAUST BRAKE INDICATOR 
LIGHT CUT 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

STT Diễn giải 

18 
EXHAUST BRAKE CONTROL 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

19 
TRAILER STOP LIGHT 
BLANK 

20 
TRANSFER (LOW) (4WD MODEL) 

BLANK 

21 EXHAUST BRAKE CONTROL 
(MODEL WITH AIR ABS) 

22 

PTO MAIN (MODEL WITH PTO) 

EXHAUST BRAKE CUT 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

23 CONDENSER FAN (MODEL WITH 
AIR CONDITIONER) 

24 

PTO CUT 
(MANUAL TRANSMISSION 
MODEL WITH PTO AND WITHOUT 
SMOOTHER) 

NEUTRAL 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

25 REAR DIFFERENTIAL LOCK 
(4WD MODEL) 

26 ― 
27 ― 
28 IGNITION 
29 ACCESSORY 



8-67 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Loại xe cho thị trường Thái Lan 

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-67  
8-67 

2015/11/02 14:46:011 

           

19 30 

1

2 

3

9 8 7 6 5 4 17 

15 14 13 12 11 10 

16 

18 

31 

22 23 24 25 

Rờ-le 



8-68 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

 Hãy cẩn thận với loại 1 và loại 2 vì vị trí xuất hiện rất giống nhau. 
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STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 
4 BLANK 
5 BLANK 
6 WIPER MAIN 

7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 
9 FOG LIGHT 

10 BLANK 
11 BLANK 
12 BLANK 
13 HEAD LIGHT (LOW) 

14 TRAILER STOP LIGHT 
(FVZ/GVR MODEL) 

15 HEAD LIGHT (HIGH) 
16 TAIL LIGHT 
17 IGNITION 

STT Diễn giải 
18 ACCESSORY 

19 TRAILER STOP LIGHT 
(FVZ/GVR MODEL) 

20 ― 
21 ― 
22 PTO MAIN 

23 CONDENSER FAN 
24 PTO CUT 

25 EXHAUST BRAKE CONTROL 
(MODEL WITH ABS) 

26 ― 
27 ― 
28 ― 
29 ― 

30 TRAILER TAIL LIGHT 
(FVZ/GVR MODEL) 

31 TRAILER BACKUP LIGHT 
(FVZ/GVR MODEL) 



8-69 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Loại xe cho thị trường Indonesia 

Rờ-le 

 Hãy cẩn thận với loại 1 và loại 2 vì vị trí xuất hiện rất giống nhau. 
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STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 
4 BLANK 
5 BLANK 

6 WIPER MAIN 
7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 
9 BLANK 

10 BLANK 
11 BLANK 

STT Diễn giải 
12 BLANK 

13 HEAD LIGHT (LOW) 
14 BLANK 
15 HEAD LIGHT (HIGH) 
16 TAIL LIGHT 
17 IGNITION 
18 ACCESSORY 

19 
PTO CUT 
(MANUAL TRANSMISSION MODEL 
WITH PTO) 

20 PTO MAIN (MODEL WITH PTO) 



8-70 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

STT  Rờ le 
1 BLANK 
2 BLANK 
3 GLOW 
4 MAGNETIC CLUTCH 
5 BLANK 

6 BLANK 
7 ENGINE STOP 

STT  Tên cầu chì Hạng 
1 BLANK ― 
2 A/C 10A 
3 ENGINE STOP 10A 
4 POWER SOURCE 15A 

 Vị trí cầu chì và rơ-le (Cab Exterior) 
Loại xe động cơ 6HH1 
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Cầu chì 

Rờ le 

2 

5 

3 

4 

1 

6 7 

1 

2 3 

4 



8-71 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

STT Tên Rờ le 

1 
STARTER 
FUEL HEATER 

2 ECM MAIN 
3 GLOW 

4 MAGNETIC CLUTCH 

5 
BUZZER CUT 
DUMMY LOAD 

6 STARTER CUT 

7 
STOP LIGHT CONTROL 
EXHAUST BRAKE 

STT Tên cầu chì Hạng 
1 ECM MAIN 15A 
2 A/C 10A 
3 POWER SOURCE 15A 
4 TCM 15A 

Loại xe máy 6HK1/4HK1 

Tùy thuộc vào thiết bị được lắp đặt, 
mục đích sử dụng của xe hoặc loại xe, 
có thể không lắp cầu chì hoảc rơ le ở 
vị trí xuất hiện tên của chúng trên sơ 
đồ. 
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Cầu chì 

Rờ le 

1 2 3 

4 5 6 7 

1 

2 

3 
4 



8-72 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Trường hợp lái xe trên đường khó đi 
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Nếu xe bị mắc kẹt trong 
bùn, nhấn bàn đạp gia tốc 
mạnh hơn cần thiết chỉ làm 
xe bị lún sâu hơn và khó 
thoát hơn. Hãy kê đá hoặc 
cành cây hoặc giẻ dưới 
bánh xe để tạo ra ma sát  
hoặc liên tục lái lên trước 
rồi lại lùi về sau để tạo đà 
cho xe thoát ra.  
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8-73 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

V 

V 

Để di chuyến xe không có khả năng hoạt động, tốt nhất là nên gọi nhân viên cứu hộ 
hoặc dịch vụ cứu hệ giao thông. Nếu không thể gọi được, hãy thực hiện theo các 
quy trình sau khi kéo xe, sử dụng các thiết bị thích hợp và tuân theo các yêu cầu 
pháp lý tại địa phương. Không nên cố gắng khởi động xe bằng cách kéo hoặc đẩy 
xe. 

CẢNH BÁO 
• Phải nhớ chèn bánh xe khi tháo trục truyền động. Xe có thể di chuyển và gây tai nạn

nghiêm trọng.

CẢNH BÁO 
• Đối với mô hình MZZ, MZW và mô hình thủ công truyền MLD, đặt cần chọn

số sang vị trí  "N", và kéo cho một khoảng cách tối đa là 10 km (6.2 dặm) ở
tốc độ dưới 40 km / h (25 MPH). Khác so với ở trên, ngắt cánh quạt trục
trường hợp phải kéo xe để tránh thiệt hại cho việc truyền tải.

• Đối với xe êm, đặt cần chọn số ở vị trí "N" vị trí and đảm bảo hiển thị chỉ số
thay đổi "N". Kéo cho một khoảng cách tối đa là 10 km (6.2 dặm) ở tốc độ
dưới 40 km / h (25 MPH).
Khi chỉ báo sự thay đổi không chỉ "tồn tại", hoặc trong các tình huống khác so
với ở trên, ngắt cánh quạt trục trường hợp phải kéo xe để tránh thiệt hại cho
việc truyền tải.

• Nếu có thể, hãy kéo xe khi động cơ xe đã được khởi động. Nếu không khởi
động được động cơ xe:
- Phanh sẽ không hoạt động hiệu quả;
- Khó xoay vô lăng xe;
- Vô lăng có thể bị khóa và không thể xoay được. Tinh trạng này đặc

biệt nguy hiểm. (đặc biệt khi chìa khóa xe đã bị rút ra.)

Kéo xe với mẫu rơ-móc ZF9S1110 
→ Tham khảo trang  8-78

 Kéo xe với mẫu rơ-móc ZF6S1000 
→ Tham khảo trang  8-79

 Kéo xe với mẫu rơ-móc ALLISON 
V 2500/3000/3500 

→ Tham khảo trang  8-79
Kéo xe với mẫu rơ-móc FSO5206B/ 
ES11109/FS8209A

  → Tham khảo trang  8-80
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Trường hợp phải kéo xe 
xe 



8-74 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Kéo xe chuyển tiếp (Tất cả các bánh 
xe trên mặt đất hoặc bánh xe trước 
không chạm đất) 
Khi có thể để vận hành tay lái, chiếc xe có 
thể được kéo với tất cả các bánh xe trên 
mặt đất. 
Nếu động cơ không thể khởi động, hệ 
thống lái trợ lực không hoạt động, làm cho 
lái khó khăn. Ngoài ra, khi áp suất không 
khí thấp, phanh sẽ không hoạt động. Hoặc 
cài đặt một thanh kéo giữa xe kéo and xe 
bị vô hiệu hay sử dụng một chiếc xe tải kéo 
để di chuyển xe bị vô hiệu hoá. 

 Đối với xe có một bánh xe phanh, nhả 
phanh lò xo bằng tay. 
Ngắt kết nối các trục cánh quạt từ trục 
sau, và sửa chữa các trục chân vịt vào 
khung. 

CẢNH BÁO 
• Hãy chắc chắn để chặn các bánh

xe với phanh trống trước khi ngắt
kết nối các trục cánh quạt. Nếu
không làm như vậy có thể gây
một tai nạn nghiêm trọng. Chiếc
xe sẽ bắt đầu di chuyển khi ngắt
kết nối trục cánh quạt.

Nếu trục sau bị hư hỏng hay nghi ngờ 
trục sau bị hư hỏng, loại bỏ các trục và 
cắm mở đầu cho các trung tâm để 
ngăn chặn dầu bánh răng khác biệt rò 
rỉ, hoặc để ngăn chặn bụi bẩn hoặc 
nước ngoài đối tượng xâm nhập vào 
trụcNếu trục sau bị hư hỏng hay nghi 
ngờ trục sau bị hư hỏng, loại bỏ các 
trục và cắm mở đầu cho các trung tâm 
để ngăn chặn dầu bánh răng khác biệt 
rò rỉ, hoặc để ngăn chặn bụi bẩn hoặc 
nước ngoài đối tượng xâm nhập vào 
trục. 
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8-75 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Phía trước 
Ngoại trừ mô hình FSS/FTS với 
đèn pha gắn trên cabin 

Mô hình FSS/FTS với đèn pha gắn 
trên cabin 
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1. Nếu chiếc xe được kéo hoặc kéo,
vững chắc gắn một sợi dây thừng để
phía trước hoặc móc kéo phía sau
trên cùng một bên.

2. Trong quá trình kéo, cẩn thận xem
đèn dừng của xe kéo để ngăn ngừa
chùng trong sợi dây thừng. Đảm
bảo rằng không có những cú sốc
mạnh hay lực lượng bên áp dụng
cho các xe tải trọng kéo quá mức có
thể làm hỏng các móc kéo.
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8-76 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Phía sau CẢNH BÁO 
• Không kéo một chiếc xe ở một

góc lớn hơn 15 °. Điều này có thể
tác động lực quả lớn lên xe và làm
hỏng xe.

• Chỉ buộc dây cáp vào đầu móc
kéo. Việc buộc dây cáp vào các bộ
phận khác của xe có thể làm hỏng
xe.

• Hãy chắc chắn rằng không có ai ở
gần móc và dây cáp kéo trước khi
kéo xe. nếu dây cáp đứt hoặc xe rơi
khỏi móc và bị hư hỏng, những
người đứng gần đấy có thể bị
thương hoặc các vật quanh đấyy có
thể bị hỏng.

• Móc kéo chỉ dùng để kéo xe có
trọng lượng tương tự với xe dùng để
kéo trên đường.

• Khi đến một đoạn đường hẹp hoặc
lầy lội, hãy dở xe ra. Không sử dụng
móc kéo để kéo trực tiếp mà dung
thừng để kéo.

• Đối với xe có dốc bắt đầu viện trợ
(HSA), hủy bỏ các HSA bằng cách
nhấn công tắc HSA OFF.

 Khi phanh xe không thể thả ra 
V → Tham khảo trang  8-26

Công tắc HSA OFF → Tham khảo trang 4-148 
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8-77 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

 Trường hợp phải kéo xe từ phía 
sau( bánh sau rời khỏi mặt đất) 
Sửa chữa các tay lái ở vị trí thẳng về phía 
trước. 

KHUYẾN CÁO 
• Trước khi kéo, đặt công tắc 4WD ở

vị trí "OFF" cho bán thời thời gian
bốn ổ bánh mẫu (4WD) và nơi trung
tâm khác biệt giữa khóa chuyển đổi
trong vị trí "OFF" cho toàn thời gian
xe 4WD . Không đặt công tắc ở vị
trí "OFF" có thể gây phanh để bắt
kịp trong khi kéo.

[Liên hệ với một chiếc xe tải kéo vào 
những lúc này] 
• Khi chiếc xe sẽ đi xuống đồi dài

(Hệ thống phanh có thể bị quá nóng
và trở nên không hiệu quả)

• Khi việc truyền tải hoặc khác biệt bị
lỗi.

• Khi xe bị hỏng trên đường cao
tốc.

• Khi dải cao không thể được chuyển
sang tầm thấp (Mô hình rơ móc
ZF9S1110)

V Công tắc 4WD  → Tham khảo trang 4-186
V Center Differential Lock Switch 

→ Tham khảo trang 4-187
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8-78 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Kích thước lốp  xe sau Bán kính 
lốp m m
(in)10.00R20-14 

0.5 (19.69) 10.00-20-16 
10.00R20-16 
11.00-20-16 

0.55 (21.65) 
11.00R20-16 
11R22.5-14 

0.5 (19.69) 
11R22.5-16 
275/70R22.5 
295/80R22.5-152/148J 

 Kéo xe với mẫu rơ móc ZF9S1110
Trên các phương tiện rơ móc ZF9S1110, chọn cao nơi phạm vi và để cần chọn số ở 
vị trí "N" . Đối với tốc độ kéo, hãy tham khảo sau đây biểu đồ. Đừng kéo hơn 100 km 
(62 dặm). Khác so với ở trên, ngắt cánh quạt trục Trường hợp phải kéo xe để tránh 
thiệt hại cho việc truyền tải. 

Trường hợp phải kéo xe  được trang bị với 
một rơ móc ZF9S1110, xác nhận tốc độ 
kéo sử dụng biểu đồ ở bên trái cho lốp 
kích thước and tỉ số truyền cuối cùng của 
trục sau trên xe của bạn. Kéo chiếc xe như 
vậy là không vượt quá tốc độ kéo. 

Mã tuỳ chọn → Tham khảo trang 1-5 
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Tỉ số truyền 
cuối cùng 

4.333 

4.556 
4.875 
5.125 
5.571 
6.143 
6.167 
6.429 
6.667 
6.833 

V



V Kéo xe với mẫu rơ móc ZF6S1000 

CẢNH BÁO 
• Kéo một chiếc xe phù hợp với các yêu cầu pháp lý có liên quan của khu vực của bạn.

• Khi khoảng cách kéo lên đến 100 km (62 dặm):
- Đặt các trơ móc ở vị trí trung lập.
- Hạn chế tốc độ kéo tối đa 60 km / h (37 MPH).

• Khi khoảng cách kéo dài hơn 100 km (62 dặm):
- Ngắt trục cánh quạt từ trục và phía sau buộc chặt vào cuối ngắt kết nối của

trục chân vịt vào khung.
- Một khi biện pháp này được thực hiện, tốc độ kéo lớn nhất trên không áp dụng.

• Một khi biện pháp này được thực hiện, tốc độ kéo lớn nhất trên không áp dụng:
- Để bảo vệ việc truyền tải, ngắt kết nối các trục cánh quạt từ trục và phía

sau an toàn của nó vào khung.

ALLISON2500/3000/3500 VKéo xe với mẫu rơ móc 

 Trường hợp phải kéo xe hoặc đẩy và di 
chuyển xe bị vô hiệu hoá, hoặc ngắt kết 
nối các dòng ổ đĩa hoặc nhấc bánh dẫn 
động khỏi đường. 
Bạn không thể bắt đầu động cơ bằng cách 
kéo hoặc đẩy các xe. 

CẢNH BÁO 
• Kéo hoặc đẩy xe bị vô hiệu hoá với

các dòng ổ đĩa không bị ngắt kết nối
hoặc các bánh dẫn động vẫn còn
trên đường có thể gây ra thiệt hại
nghiêm trọng đến việc truyền tải.
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8-80 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Kéo xe 
Cắt bỏ các lượng lái xe trục sau với rơ móc. Nếu chiếc xe được kéo mà không cần 
cắt ra khỏi lực lượng ổ đĩa, không đủ bôi trơn sẽ xảy ra bên trong rơ móc và sẽ bị 
thiệt hại như co giật cơ do ma sát. 

Lái xe xuống dốc (Driving with Shift Lever in Neutral) 
Thiếu nhớt bôi trơn sẽ xảy ra bên trong và rơ móc sẽ bị thiệt hại như co giật cơ do ma 
sát. 

Để tránh thiệt hại 
1. Trong mọi trường hợp xuống dốc

với rơ móc ở vị trí trung lập.
2. Đừng xuống dốc với bộ rơ

móc lỏng lẻo.

3. Kéo xe với trục bị loại bỏ, trục
cánh quạt bị ngắt kết nối hoặc
các bánh sau không chạm mặt
đất.

CẢNH BÁO 
• Hãy chắc chắn để chặn các bánh

xe với phanh trống trước khi ngắt
kết nối các trục cánh quạt. Nếu
không làm như vậy có thể gây ra
một tai nạn nghiêm trọng khi
chiếc xe sẽ bắt đầu di chuyển khi
ngắt kết nối các trục cánh quạt.

CẢNH BÁO 
• Nếu xe của bạn phải được kéo, sử

dụng, chiếc xe tải chứa các bánh xe
phía sau rời khỏi mặt đất, hoặc loại
bỏ các trục cánh quạt từ chiếc xe
của bạn. Nếu không làm như vậy sẽ
dẫn đến rơ móc bị vỡ.
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xe Transmissions V



CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 9 

● CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH 9-2

● CÁC THÔNG SỐ KHÁC 9-32

Á Ô Ố



9-2 CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

Động cơ 
Động cơ 6HH1 

Á Ô Ố

Í

Thông số kỹ thuật 

Động cơ  làm mát bằng nước, trục cam đặt phía trên, Phun nhiên liệu trực tiếp

Tỷ số nén    (đến 1) 18.5 

Dung tích xi lanh cc (cu. in) 8,226 (501.9) 

Thứ tự đánh lửa 1-5-3-6-2-4 

Thời điểm phun nhiên liệu   º(độ) 7° 

Khe hở xú-páp mm (in) Cả hai xú-páp hút-xả: 0.4 (0.016) khi động cơ nguội 

Tốc độ tối đa
 vòng/
phút

600 

Lực căng dây curoa quạt mm (in)/Hz Dây mới: 10 - 15 (0.39 - 0.59) / 125 - 147 
Dây cũ: 10 - 15 (0.39 - 0.59) / 104 - 118 

Lọc nhớt Loại Cartridge 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
      lít (US gal./Imp gal.) 

12.5 (3.30 / 2.75) bao gồm 2.0 (0.53 / 0.44) trong 
lọc & 10.5 (2.77 / 2.31) trong cacte nhớt. 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham 
khảo] 

      lít (US gal./Imp gal.) 
29.0 (7.66 / 6.38) 

Hệ thống xông máy Bugi xông (Hệ thống xông nhanh) 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH 

-



9-3CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

Động cơ 6HK1 

Á Ô Ố

Í

Thông số kỹ thuật 

Động cơ  làm mát bằng nước, trục cam đặt phía trên, Phun nhiên liệu trực tiếp  với bộ  làm mát khí  nạp

Tỷ số nén (to 1) 17.5 

Dung tích xi lanh cc (cu. in) 7,790 (475.3) 

Thứ tự đánh lửa 1-5-3-6-2-4 

Thời điểm phun nhiên liệu   º (tĩnh) 0° 

Khe hở xú-páp mm (in) Cả hai xú-páp hút-xả: 0.4 (0.016) khi động cơ nguội 

Tốc độ tối đa   vòng/phút 500 - 550 
Độ căng dây curoa quạt mm (in)/Hz Dây mới: 4 - 5 (0.16 - 0.20) / 191 - 209 

Dây cũ: 6 - 7 (0.24 - 0.28) / 162 - 172 

Lực căng dây curoa quạt 
mm (in)/Hz 

Dây mới: 10 - 13 (0.39 - 0.51) / 115 - 141 
Dây cũ: 13 - 15 (0.51 - 0.59) / 101 - 115 

Lọc nhớt Cartridge Loại 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
       lít (US gal./Imp gal.) 

FRR/FSR/Loại FTS: 
12.5 (3.30 / 2.75) bao gồm 2.0 (0.53 / 0.44) trong lọc & 10.5 
(2.77 / 2.31) trong cacte nhớt. 

FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ Loại: 
18.5 (4.89 / 4.07) bao gồm 
2.0 (0.53 / 0.44) trong lọc & 
16.5 (4.36 / 3.63) trong cacte 
nhớt. 

Dung tích dung dịch làm mát [giá trị tham 
khảo] 

   lít (US gal./Imp gal.) 

6HK1-TCN 

M/T 

Euro II 
(Ngoại trừ  Loại FTS) 28.1 (7.42 / 6.18) 

Euro III 
(Ngoại trừ  Loại FTS) 29.0 (7.66 / 6.38) 

Euro II (Loại FTS) 28.7 (7.58 / 6.31) 

Euro III (Loại FTS) 29.6 (7.82 / 6.51) 

A/T 
Euro II 
(Ngoại trừ  Loại FTS) 31.4 (8.29 / 6.91) 

Euro II (Loại FTS) 32.0 (8.45 / 7.04) 

EuroIV 29.6 (7.82 / 6.51) 

6HK1-TCS 

M/T 
Euro II 28.7 (7.58 / 6.31) 

Euro III 29.6 (7.82 / 6.51) 

A/T Euro II (FVZ Loại) 32.0 (8.45 / 7.04) 

EuroIV 30.2 (7.98 / 6.64) 

Hệ thống xông máy V    Bugi xông 

-



9-4 CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

Động cơ 4HK1 
Thông số kỹ thuật 

Động cơ làm mát bằng nước, trục cam đặt phía trên, Phun nhiên liệu trực tiếp với bộ làm mát  khí nạp 

Tỷ số nén (to 1) 17.5 

Dung tích xi lanh cc (cu. in) 5,193 (316.9) 

Thứ tự đánh lửa 1-3-4-2 

Thời điểm phun nhiên liệu o (độ) 0° 

Khe hở xú-páp mm (in) Cả hai xú-páp hút-xả: 0.4 (0.016) khi động cơ nguội 

Tốc độ tối đa vòng/phút 550 - 600 

Độ căng chuyền động quạt mm (in)/Hz  Máy phát điện 50A/60A: 
Dây mới: 5 - 7 (0.20 - 0.28) / 197 - 221 

Dây cũ: 7 - 9 (0.28 - 0.35) / 168 - 182 Máy phát 
điện 90A: 

Dây mới: 5 - 7 (0.20 - 0.28) / 190 - 212 
Dây cũ: 7 - 9 (0.28 - 0.35) / 163 - 175 

Lực căng dây curoa quạt 
mm (in)/Hz 

Dây mới: 16 - 21 (0.63 - 0.83) / 68 - 82 
Dây cũ: 21 - 24 (0.83 - 0.94) / 59 - 67 

Bộ lọc nhớt Cartridge Loại 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham 
khảo] 

lít (US gal./Imp gal.) 

10.5 (2.77 / 2.31) bao gồm 1.0 (0.26 / 0.22) trong lọc 
& 9.5 (2.51 / 2.09) trong cacte nhớt 

EuroII 16.9 (4.46 / 3.72) 

EuroIII 18.0 (4.76 / 3.96) 

EuroIV 19.0 (5.02 / 4.18) 

Hệ thống xông máy V    Bugi xông 

Á Ô Ố

Í -



9-5CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

Hộp số 

Hộp số MZZ6W 
Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (số thứ 6 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 2 đến số 6 

Tỉ số truyền (1)   Số 1 6.369 

  Số 2 3.767 

  Số 3 2.385 

  Số 4 1.442 

  Số 5 1.000 

  Số 6 0.720 

  Số lùi 6.369 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 4.4 (1.16/0.97) 

Loại có PTO: 5.3 (1.40/1.17) 

Hộp số MZW5A  

Hộp số MZW6P 

Ô Ố Í

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (số thứ 6 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 2 đến số 6 

Tỉ số truyền (1) Số 1 6.615 

Số 2 4.095 

Số 3 2.358 

Số 4 1.531 

Số 5 1.000 

Số 6 0.722 

Số 
lùi 

6.615 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 5.3 (1.40 / 1.17) 

Loại có PTO: 6.0 (1.59 / 1.32) 

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ(Số thứ 5 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 2 đến số 5 

Tỉ số truyền (1) Số 1 6.615 

Số 2 4.095 

Số 3 2.358 

Số 4 1.531 

Số 5 1.000 

Số lùi 6.615 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 5.3 (1.40 / 1.17) 

Loại có PTO: 6.0 (1.59 / 1.32) 

-



9-6  

Hộp số MZW6P (Smoother) 
Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (số thứ 6 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 2 đến số 6 

Tỉ số truyền (1) Số 1 6.615 

Số 2 4.095 

Số 3 2.358 

Số 4 1.531 

Số 5 1.000 

Số 6 0.722 

  Số lùi 6.615 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 5.3 (1.40 / 1.17) 

Loại có PTO: 6.0 (1.59 / 1.32) 

Dung tích nhớt bộ ly hợp Smoother [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

2.0 (0.53 / 0.44) 

Tổng dung tích 
nhớt 

      Loại: 6HK1 
8.40 (2.22 / 1.85) 

      Loại: 4HK1 
8.25 (2.18 / 1.82) 

Hộp số MLD 
Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (số thứ 6 là số overdriver), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 6 

Tỉ số truyền (1) MLD6A MLD6D MLD6Q MLD6W MLD6S 

Số 1 8.761 7.166 6.720 6.120 6.307 

Số 2 5.533 4.526 4.244 4.244 3.983 

Số 3 3.569 2.919 2.580 2.580 2.421 

Số 4 2.389 1.954 1.540 1.540 1.445 

Số 5 1.533 1.254 1.000 1.000 1.000 

Số 6 1.000 1.000 0.763 0.763 0.759 

  Số lùi 8.896 7.276 6.823 6.525 6.404 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 6.5 (1.72 / 1.43) 

Loại tiêu chuẩn có PTO: 7.2 (1.90 / 1.58) 

Loại công suất cao có  PTO: 8.0 (2.11 / 1.76) 

Á Ô Ố Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 



9-7
Hộp số ZF6S1000 

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (số thứ 6 là số overdriver), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 6 

Tỉ số truyền (1) Số 1 6.753 

Số 2 3.598 

Số 3 2.125 

Số 4 1.390 

Số 5 1.000 

Số 6 0.782 

  Số lùi 6.061 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 10.0 (2.64 / 2.20) 

Loại có PTO: 10.5 (2.77 / 2.31) 

Hộp số ZF9S1110 Over Drive 

Í

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 9 tốc độ (số thứ 8 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 8 

Tỉ số truyền (1) Số cực thấp 9.479 

Số 1 6.576 

Số 2 4.678 

Số 3 3.478 

Số 4 2.617 

Số 5 1.890 

Số 6 1.345 

7th 1.000 

8th 0.752 

  Số lùi 8.967 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 8.0 (2.11 / 1.76) 

Loại có PTO: 8.5 (2.25 / 1.87) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

-



9-8 
Hộp số ZF9S1110 truyền động trực tiếp

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 9 tốc độ (số thứ 8 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 8 

Tỉ số truyền (1) Số cực thấp 12.728 

Số 1 8.829 

Số 2 6.281 

Số 3 4.644 

Số 4 3.478 

Số 5 2.538 

Số 6 1.806 

7th 1.335 

8th 1.000 

  Số lùi 12.040 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 8.0 (2.11 / 1.76) 

Loại có PTO: 8.5 (2.25 / 1.87) 

Hộp số FSO5206B 

Á Ô Ố

Í

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ(số thứ 6 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 6 

Tỉ số truyền (1) Số 1 6.077 

Số 2 3.534 

Số 3 2.091 

Số 4 1.347 

Số 5 1.000 

Số 6 0.792 

  Số lùi 5.431 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 7.5 (1.98 / 1.65) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Hộp số ES11109 

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 9 tốc độ (số thứ 8 là số truyền động trực tiếp), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 8  

Tỉ số truyền (1)   Thấp 12.638 

Số 1 8.807 

Số 2 6.550 

Số 3 4.768 

Số 4 3.548 

Số 5 2.482 

Số 6 1.846 

Số 7 1.344 

Số 8 1.000 

  Số lùi 13.210 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 8.5 (2.25 / 1.87) 

Hộp số FS8209A 

Ố

Í

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 9 tốc độ (số thứ 8 là số truyền động trực tiếp), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 8 

Tỉ số truyền (1)   Số cực thấp 12.638 

Số 1 8.807 

Số 2 6.550 

Số 3 4.768 

Số 4 3.548 

Số 5 2.482 

Số 6 1.846 

Số 7 1.344 

Số 8 1.000 

  Số lùi 13.210 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 8.5 (2.25 / 1.87) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Hộp số tự động ALLISON2500 (5 tốc độ)

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 5 tốc độ (Số 5 là số overdrive) 

Tỉ số truyền (1) Số 1 3.510 

Số 2 1.900 

Số 3 1.440 

Số 4 1.000 

Số 5 0.740 

  Số lùi 5.090 

Dung tích dung dịch hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 14.0 (3.70 / 3.08) 

Loại ALLISON2500 hộp số tự động (6 tốc độ) 

Loại ALLISON3000 hộp số tự động (6 tốc độ) 

Á Ô Ố

Í

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ(Số 5 và Số 6 là số overdrive) 

Tỉ số truyền (to 1) Số 1 3.486 

Số 2 1.864 

Số 3 1.409 

Số 4 1.000 

Số 5 0.749 

Số 6 0.652 

  Số lùi 5.027 

Dung tích dung dịch hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 27.0 (7.13 / 5.94) 

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ(Số 5 và Số 6 là số overdrive) 

Tỉ số truyền (1) Số 1 3.510 

Số 2 1.900 

Số 3 1.440 

Số 4 1.000 

Số 5 0.740 

Số 6 0.640 

  Số lùi 5.090 

Dung tích dung dịch hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 14.0 (3.70 / 3.08) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Hộp số tự động ALLISON3500 

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (Số 5 và số 6 là số overdrive) 

Tỉ số truyền (1) Số 1 4.593 

Số 2 2.257 

Số 3 1.535 

Số 4 1.000 

Số 5 0.749 

Số 6 0.651 

  Số lùi 4.999 

Dung tích dung dịch hộp số [giá trị tham khảo 
lít (US gal./Imp gal.) 27.0 (7.13 / 5.94) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 



ZZ6W 

V    MZW6  MZW6P (Smoother) 
MLD 

6HH1-S 
6HK1-TCN 
4HK1-TCC 
4HK1-TCS 

9-12

V
V 
V 
V  

V  
P, SA 

V 

Thông số kỹ thuật 
Loại xe FRR 

Động cơ 

Loại 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3, 9-4 

Dung tích dung dịch làm mát [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3, 9-4 

Hộp số 

Loại 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6 

Cầu  trước 

Loại bánh xe F036 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 8° 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 0.64 × 2 (1.41 × 2) 

Á Ô Ố Í

Cầu sau 

Loại bánh xe R077 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 6.5 (1.72 / 1.43) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau  [giá trị tham khảo]
kg (lb) 0.45 × 2 (0.99 × 2) 

Bộ  ly hợp

Hành trình tự do của bàn đạp ly hợp mm (in) Hộp số MZZ  60 - 80 (2.36 - 3.15) 

Ngoại trừ hộp số  MZZ 
40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức.    
mm (in)

  60 (2.36) hoặc hơn 

 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

M
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Tay lái 

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích dầu trợ lực lái [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh 

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép  

Hành trình tự do của bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay 

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

V    Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) 

nấc Lực kéo 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu 

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    100 (26.4 / 22.0) 

Hệ thống điện 

Loại ắc quy V 65D23L, V 80D26L, V 115E41L 

Máy phát điện volt/amp. V 24 / 50, V 24 / 60, V 24 / 90 

Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 



6HH1-S 
6HK1-TCN 
4HK1-TCS 

9-14

V 
V  
V  

V M 
P, SA 

 V 

Loại  xe FSR 
Động cơ 

Loại 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3, 9-4 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3, 9-4 

Loại 

Hộp số 

V    MZW6 
ZW5A 
MZW6P (Smoother) 
MLD 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 

V    ALLISON2500 (6-cấp) 

lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6, 9-10 

Bộ ly hợp 

Hành trình tự do của bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức.  mm 
(in) 

  60 (2.36) hoặc hơn 

Cầu trước 

Loại V    F036 V    F050 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 0°30’ 

: Caster độ 2° 2° 

: King pin độ 8° 8° 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 0.64 × 2 (1.41 × 2) 0.815 × 2 (1.80 × 2) 

Cầu sau 

Loại V    R077 V    R090 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 6.5 (1.72 / 1.43) 6.5 (1.72 / 1.43) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 0.95 × 2 (2.09 × 2) 0.95 × 2 (2.09 × 2) 

Á Ô Ố

Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

V    Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Á Ô Ố

Í

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 200 (52.8 / 44.0) 

Hệ thống điện 

Loại ắc quy V 65D23L, V 80D26L, V 115E41L 

Máy phát điện volt/amp. V 24 / 40, V 24 / 50, V 24 / 60 

 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Loại xe FTR

Động cơ

Loại V    6HK1-TCN 
V    4HK1-TCS 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3, 9-4 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3, 9-4 

Hộp số

Loại V    MZW6P,   SA   MZW6P (Smoother) 
V    MLD 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6 

Bộ  ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức mm (in) 60 (2.36) hoặc hơn 

Cầu sau

Loại R092 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 9.0 (2.38 / 1.98) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 

Á Ô Ố Í

Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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V Air o 

 V 

 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép  

Khí nén hoàn toàn mạch kép 
Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

V   Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    200 (52.8 / 44.0) + 200 (52.8 / 44.0) 

Á Ô Ố

Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

Hệ thống điện 

Loại ắc quy V 65D23L, V 80D26L, V 115E41L 

Máy phát điện V 24 / 60, V 24 / 90 volt/amp.
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V 
V  
V  

V ALLI 
V 

Bộ  ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
lúc đạp bàn đạp ly hợp hết mức. mm (in) 60 (2.36) hoặc hơn 

Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 

 

Loại xe FVR 
Động cơ

Loại 6HH1-S 
6HK1-TCS 
6HK1-TCN 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3 

Hộp số

Loại V    MZW6P 
V    MLD 

V    ZF9S1110 
V    FSO5206B 

SON2500 (6-speed) 
ALLISON3000 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-10 

Cầu sau

Loại V    R105 
V    R130 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 14.0 (3.70 / 3.08) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 

Á Ô Ố Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 



9-19

V Air o 
V 

Tay lái 

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích dầu trợ lực lái [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép 
Khí nén hoàn toàn mạch kép 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

V   Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    400 (105.7 / 88.0) 

Á Ô Ố

Í

Hệ thống điện 

Loại ắc quy V 65D23L, V 80D26L, V 115E41L 

Máy phát điện volt/amp. V 24 / 50,  24 / 60, V 24 / 90 V

V
V

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Bộ  ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) Ngoại trừ  hộp số 
ZF6S1000 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Cho hộp số ZF6S1000 
25 - 40 (0.98 - 1.57) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức. mm (in) 60 (2.36) hoặc 

hơn 

Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 

Loại xe FVM
Động cơ

Loại V    6HK1-TCS 
V    6HK1-TCN 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Hộp số

Loại V    MZW6P 
V    ZF6S1000 
V    ZF9S1110 

V    ALLISON3000 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-7, 9-8, 9-10 

Cầu sau

Loại V    R130 + D105 
V    R130 + D108 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

V    13.0 (3.43 / 2.86) 
V    14.0 (3.70 / 3.08) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 

Á Ô Ố Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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V Air o 
V 

V 
V 

V 

V V 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích Dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại thủy lực, mạch kép Mạch 
kép thông khí 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Mechanical internal expanding at rear of 
Hộp số 

V    Spring actuator at rear wheels 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc 

Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

200 (52.8 / 44.0) 
370 (97.8 / 81.4) 
400 (105.7 / 88.0) 

Hệ  thống điện

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 

Á Ô Ố

Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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V 
V 

V A 

Bộ  ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
lúc đạp bàn đạp ly hợp hết mức. mm (in) 60 (2.36) hoặc 

hơn 

Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 

Loại xe FVZ 
Động cơ

Loại V    6HK1-TCS 
V    6HK1-TCN 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Hộp số 

Loại ZF9S1110 
ES11109 

LLISON3500 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-7, 9-8, 9-9, 9-11 

Cầu sau

Loại V    RT210 
V    RT250 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

Truyền động cầu sau: 18.0 (4.76 / 3.96) 
Truyền động cầu trước: 12.0 (3.17 / 2.64) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 
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V Air o 

 V 

V V 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích Dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép 

Khí nén hoàn toàn, mạch kép 
Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số  

V    Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    370 (97.8 / 81.4) 

Hệ  thống điện 

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 

Á Ô Ố
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V M
V 

Bộ ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức. mm (in) 60 (2.36) hoặc hơn 

Cầu trước

Loại FD039 

Dung tích nhớt cầu trước 
[giá trị tham khảo] lít (US gal./Imp gal.) 3.8 (1.00 / 0.84) 

Khả năng chứa mỡ bánh xe trước [giá trị tham 
khảo] kg (lb) 0.5 × 2 (1.10 × 2) 

Loại xe FSS 
Động cơ

Loại V    6HH1-S 
V    4HK1-TCS 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-4 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-4 

Hộp số  

Loại ZW6P 
MLD 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6 

Hộp số  phụ

Loại TF036 

Dung tích nhớt hộp số phụ  [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Cầu sau

Loại V    R075 V    R077 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 6.5 (1.72 / 1.43) 6.5 (1.72 / 1.43) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 0.95 × 2 (2.09 × 2) 0.95 × 2 (2.09 × 2) 

Á Ô Ố
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V V 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích Dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Air over hydraulic, dual circuit 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số phụ 

V    Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu 

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    140 (37.0 / 30.8) 
V    200 (52.8 / 44.0) 

Hệ thống điện

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 

Í
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V 
V  

ZW5A, V 
V MLD 

 

Hộp số  phụ 

Loại TF56 TF036 

Dung tích nhớt hộp số phụ  [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.7 (0.98 / 0.81) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Bộ  ly hợp 

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức mm (in) 60 (2.36) hoặc h

ơn 

Loại xe FTS 
Động cơ

Loại 6HH1-S 
6HK1-TCN 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3 

Hộp số 

Loại V    M MZW6P 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 

V    ALLISON2500 (5-speed) 

lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6, 9-10 

Cầu trước

Loại FD047 

Dung tích nhớt cầu trước 
[giá trị tham khảo] lít (US gal./Imp gal.) 

Bánh sau đôi 5.5 (1.45 / 1.21) 

Bánh sau đơn 6.5 (1.72 / 1.43) 

Lượng mỡ trục bánh xe trước [giá trị tham khảo]
kg (lb) 0.5 × 2 (1.10 × 2) 

Cầu sau

Loại V    R075 V    R092 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 6.5 (1.72 / 1.43) 9.0 (2.38 / 1.98) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 1.250 × 2 (2.756 × 2) 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
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Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích Dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khi mở rộng phía sau hộp số phụ 

V    Lò xo ở bánh sau 
Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 200 (52.8 / 44.0) 

V V 

Hệ  thống điện

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 

Í
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V 
V 
V 

Loại xe GVR 
Động cơ

Loại 6HK1-TCS 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Hộp số

Loại ZF9S1110 
ES11109 
FS8209A 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-7, 9-8, 9-9 

Bộ  ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức mm (in) 60 (2.36) hoặc 

hơn 

Cầu sau

Loại R130 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 13.0 (3.43 /2.86) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 

Á Ô Ố
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Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 
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V Air o 
V 

V V 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại thủy lực, mạch kép Mạch 
kép thông khí 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

V    Lò xo ở bánh sau

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) 

Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    400 (105.7 / 88.0) 

Hệ  thống điện

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 
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Loại xe GVZ

Động cơ

Loại 6HK1-TCS 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Hộp số

Loại ES11109 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-9 

Bộ ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức mm (in) 60 (2.36) hoặc 

hơn 

Cầu sau 

Loại V    RT210 
V    RT250 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

Forward Cầu sau: 18.0 (4.76 / 3.96) 
Rearward Cầu sau: 12.0 (3.17 / 2.64) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 

Á Ô Ố
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Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 
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V V 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích Dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép 

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc 

Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    400 (105.7 / 88.0) 

Hệ  thống điện

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 
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Cho thị trường Cộng Hòa Nam Phi 
Hệ thống khóa điều kiển từ xa của xe 
(đầu phát asm/bộ phận điều kiển; bộ 
nhận tín hiệu) phù hợp với các yêu cầu 
cơ bản của Cục Truyền Thông Độc Lập 
Nam Phi (ICASA) và các quy định liên 
quan. 

Cho thị trường Singapore 

 Hệ thống khóa điều kiển từ xa của xe 
(đầu phát asm/bộ phận điều kiển; bộ 
nhận tín hiệu) phù hợp với các yêu cầu 
cơ bản của Cục Truyền Thông 
Singapore (IDA) và các quy định liên 
quan. 

Á Ô Ố Í
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Hướng dẫn lắp đặt thiết bị thu phát sóng radio 

Mục đích 
Hướng dẫn lắp đặt này cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho việc lắp đặt cho xe 
có: 

• Bộ thu phát sóng radio (RF).
• Các thiết bị phụ trợ kết nối khác.

LƯU Ý 

• Hướng dẫn này mục đích bổ sung, không có ý nghĩa thay thế cho hướng dẫn
chi tiết lắp đặt được cung cấp duy nhất bởi nhà sản xuất của điện thoại vô tuyến
hoặc đài phát sóng ở mặt đất.

Tổng quan 
1. Chỉ có những thiết bị thu phát RFvà các thiết bị phụ trợ (microphone, bộ

chuyển, bộ khuếch đại...) có chứng chỉ 'CE' hoặc 'e'mới được kết nối với
xe.

2. Lắp đặt bộ thu phát RF cần được thực hiện bởi nhân viên được sự cho phép
của tổ chức có thẩm quyền. Hướng dẫn sử dụng và cài đặt bộ thu phát RF
cung cấp bởi nhà sản xuất cần được theo dõi.

LƯU Ý 

• Hướng dẫn của nhà sản xuất xe ô tô được ưu tiên trong trường có sự hợp xung đột.
• Lắp đặt bộ thu phát RF trên bất kỳ bộ phận nào của xe khác vị trí kết nối

được chỉ định hoặc vị trí gắn sẽ làm mất hiệu lực bảo hành xe.
• Nếu một vấn đề được tìm thấy và không thể được sửa chữa, và nó được

cho là lỗi kỹ thuật của thiết bị phát RF do không phù hợp với nhà sản xuất,
cần có sự tư vấn của đại lý hoặc nhà cung cấp.

• Các chi phí phát sinh từ việc cài đặt không phải là trách nhiệm của nhà sản
xuất xe.

Á Ô Ố
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3. Quá trình lắp đặt được thực hiện theo các qui định pháp lý quốc gia cho việc
cài đặt và sử dụng các thiết bị thu phát RF trong xe.

4. Việc xem xét toàn diện cho vị trí lắp đặt thiết bị thu phát RF giúp cho hiện tượng
nhiễu điện từ (EMI) và nhiễu tần số radio (RFI) được giảm thiểu giữa các thiết bị
thu phát RF với xe điện và hệ thống điện.

5. Cẩn thận thực hiện khi có dự định lắp đặt bất kỳ thiết bị bổ trợ bên ngoài không
được là một mối nguy hiểm và không trái với quy định an toàn.

6. Đảm bảo rằng microphone/tai nghe không làm ảnh hưởng đến việc vận hành và
điều khiển xe.

7. Khi các thiết bị cầm tay hoặc thiết bị di động được kết nối với xe, bộ
chuyển đổi phù hợp tính năng kỹ thuật cần được sử dụng.

Lắp đặt 
Cẩn thận thực hiện các bước 

• Chọn ăng ten,
• Đặt nó vào vị trí được chỉ định trước,
• Lắp vào chính xác,
• Đảm bảo rằng tất cả các kết nối của ăng ten được niêm phong để ngăn chặn

bụi bẩn và nước xâm nhập và ảnh hưởng đến chất lượng,
• Đảm bảo rằng tất cả các kết nối đều được kiểm tra về mặt điện sau khi cài đặt, và
• Đảm bảo thu nhận được các kênh chuẩn VSWR.

Ăng ten 
1. Thiết bị thu phát RF có mức công suất đầu ra trên 100mW (đỉnh), một ăng ten

bên ngoài được khuyến cáo sử dụng.
2. Ăng ten ngoài cáp nạp phải phù hợp về trở kháng với VSWR < 2.0.
3. Ăng ten nên là loại gắn vĩnh viễn trên nắp phía xe. Nếu sử dụng loại ăng ten

nam châm, cần lắp vào vị trí giống như loại gắn vĩnh viễn.

LƯU Ý 

• Mỗi loại và kiểu dáng xe sẽ tương tác với tần số năng lượng một cách khác
nhau. Khi kết nối với một xe lạ, khuyến cáo nên dùng ăng ten nam châm để
kiểm tra vị trí của ăng ten được đề nghị với các hiệu ứng không mong muốn
trên xe. Vị trí của ăng ten là nguyên nhân chính của các hiệu ứng này.

• Vị trí tốt nhất để đặt ăng ten là mái kim loại chính giữa phía trên, nếu có thể
với khoảng cách > λ/4 (λ = bước sóng) từ bất kỳ một khe hở, chẳng hạn như
cửa sổ trời hay cửa sổ.

Á Ô Ố
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4. Cẩn thận khi ngồi gần ăng ten khi có thiên tai hoặc lắp vị trí gắn ăng ten khi

có từ tính, vì điều này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc hoạt động
của la bàn trên xe được trang bị.

[Bức xạ trái đất] 
1. Để tạo một đối xứng, mẫu bức xạ không định hướng, một ăng-ten cần phải

được gắn theo chiều dọc trên một mặt phẳng nằm ngang lý tưởng với bán
kính > λ/4 khi tần số thấp nhất được sử dụng (xem Bảng 1).

2. Các ăng-ten không nên được đặt gần với bất kỳ cấu trúc cộng hưởng điện trường.
3. Cẩn thận khi đặt ăng ten gần với ăng ten có sẵn. cần phải tắch chúng với khoản

cách > λ/4 cho tần số phát f < 600 MHz và > λ cho tần số phát f > 600 MHz (xem
Bảng 1).

[Điều kiện mặt đất phẳng] 
Khi ăng ten được lắp trên mặt phẳng không phải kim loại. 

• Ăng-ten trên mặt đất - phẳng - độc lập có thể được gắn trực tiếp vào bất kỳ bề
mặt (sợi thủy tinh...) hoặc trên một giá đỡ có thể được cung cấp bởi nhà sản xuất,

• Một ăng ten tiêu chuẩn có thể được sử dụng với một bay phẳng gắn vào mặt dưới của
bảng điều khiển, ví dụ như một tấm kim loại tuân theo kích thước bảng 1.

Í

Tần số 
f 

MHz 

Bước sóng 
λ 

cm 

λ/4 
cm 

50 600 150 
80 375 94 

150 200 50 

450 66 17 
600 49.5 12 
900 33 8 
1800 16.5 4 

Bảng 1. Chuyển đổi tần số thành bước sóng tương đương 
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[Vị trí ăng ten trên xe] 
Việc lắp đặt và sử dụng bộ truyền RF với ăng ten bên ngoài xe được thể hiện trong 
Bảng 2. 

Bảng 2. Việc lắp đặt và sử dụng bộ truyền RF với ăng ten bên ngoài xe 

Tần số kênh 
(MHz) 

Công suất 
tối đa (W) 

Vị trí của ăng 
ten 

Điều kiện cụ thể để cài đặt và / 
hoặc sử dụng 

1. 1.8-30 50 1.2.3.4.5. Ham Radio 
2. 50-54 50 1.2.3. Ham Radio 

3. 142-176 50 1.2.3. Ham Radio / General Service Radio 
4. 380-470 50 1.2.3. Ham Radio / General Service Radio 

5. 870-915 5 1.2.3. General Service Radio / Mobile 
Telephone 

6. 1200-1300 10 1.2.3. Ham Radio 
7. 1710-1785 2 1.2.3. Mobile Telephone 
8. 1885-2025 1 1.2.3. Mobile Telephone 

Vị trí Ăng ten       ;     
0: tất cả vị trí (bên ngoài xe)  
1: trên nắp, bên trái phía trước 
2: trên nắp, bên phải phía trước 
3: chính giữa nắp 
4: cản trước bên trái  
5: cản trước bên phải 

Hình 1. Hình thể hiện vị trí lắp ăng ten 
trên xe 

[ăng ten "On-glass" ] 
Kính gắn anten nên được giữ càng cao càng tốt trong trung tâm của cửa sổ phía sau 
hoặc kính chắn gió. 

LƯU Ý
• Cẩn thận để đảm bảo rằng kính nằm trong phạm vi nhiệt độ quy định khi lắp

đặt ăng-ten để có kết nối tốt.

Á Ô Ố

Í
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Cáp nối ăng ten 

1. Sử dụng loại chất lượng cao,loại đồng trục (tối thiểu 95% vỏ bọc) có trở kháng
phù hợp với thiết bị thu phát RF (VSWR < 2.0).

2. Không được cuộn dây cáp, vì điều này có thể ảnh hưởng đến sự điều chỉnh của
các ăng-ten cũng như sinh nhiễu điện.

3. Nếu có thể, cáp ăng-ten nên được cắt theo chiều dài chính xác.
4. Cáp cần được xếp định tuyến để tránh biến dạng.
5. Bộ phận cảm biến an toàn điện tử (ví dụ túi khí và hệ thống ABS), mạch không

được đấu nối dây điện song song
6. Nếu cần đi ngang qua các đường dây điện khác, cắt ngang vuông góc.
7. Nếu cần một dây cáp nối dài, cáp đồng trục là thích hợp để sử dụng để có kết

nối chính xác với chất lượng tốt và tiết kiệm.

LƯU Ý
• Các kết nối ăng ten chính xác tại mỗi đầu của dây cáp trung chuyển để phù

hợp với các thiết bị sử dụng cần sử dụng kết nối hoặc hàn các đầu dây

8. Nếu dây cáp ăng ten bị ngắn, cần thay bằng một dây cáp trung chuyển khác với
chiều dài phù hợp.

LƯU Ý
• Mở rộng độ dài của cáp trung chuyển sẽ làm chất lượng kết nối kém,

đặc biệt đối với tần số > 800 MHz.

9. Đảm bảo rằng  không được kéo căng hoặc bóp méo như việc bóp chặp
các cáp với nhau.

10. Khi các viền xe được thay thế, đảm bảo không làm gãy các dây cáp.
11. Cần chú ý khi khi lắp tấm kính vào phía sao xe của loại có cửa xập để có thể

đóng mở và ngăn chặn hư hognr cho dây cáp.

Á Ô Ố
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Thiết bị thu phát RF 
[Bộ gá của thiết bị thu phát RF] 

1. Vị trí lắp thiết thị thu phát RF được cung cấp một đế gắn chắc chắn không không
ảnh hưởng tới các điều khiển vận hành xe và đảm bảo thông khí.

2. Thiết bị thu phát RF không được bị hư hỏng hoặc tắt về thông khí. Đặc biệt cần
đảm bảo thiết bị thu phát RF không được để bị hư hỏng vì ướt.

3. Việc truy cập vào các thiết bị của xe tại khu vực tải được cho phép như bánh xe
dự phòng, bình chữa cháy.

4. Việc kết nối thiết bị thu phát RF có thể dể dàng khi thiết bị thoát khỏi chế độ cầm
tay, hoặc sữa chửa và bảo trì.

5. Không cản trở hoạt động của túi khí và các thiết bị an toàn khác.

LƯU Ý
• Đặc biệt cú ý không đặt bất kỳ thiết bị thu phát RF, microphone hoặc linh

kiện trên đường dẫn của hệ thống khí nâng ghế hoặc "Air Bag".

[Bộ chuyển kết nối cáp thiết bị thu phát RF] 
1. Nếu có thể, tất cả các cáp cần được thiết kế bên trong các đường gờ dọc để

đủ khả năng bảo vệ tối đa. Nếu cần thiết, sử dụng ống dẫn, bộ bảo vệ và /
hoặc vỏ bọc cáp khi cần.

2. Để chọn đường đi của cáp, lý tưởng ở phía tránh gần ống dẫn nhiên liệu,
ống phanh, dây cáp, điều khiển, hệ thống dây điện xe và bất kỳ thành phần
nóng. Trong mọi trường hợp bất kỳ loại cáp nào cần được tuân thủ những
điều trên.

3. Dâp cáp cần được kết nối để tránh
• các cạnh sắc,
• Uốn cong,
• quá căng hoặc biến dạng,
• mài mòn,
• Nhiệt độ cao, và
• trở thành một mối nguy hiểm cho những người lái của xe.

Á Ô Ố
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Nguồn điện cho thiết bị thu phát RF 
[Tổng quan] 

1. Cáp chuyên dụng nên được sử dụng cho việc lắp đặt thiết bị RF-truyền mà
nên càng ngắn càng tốt để pin kết nối tích cực và tiêu cực. Không kết nối trực
tiếp đến các điện cực, sử dụng các thiết bị kết nối.

LƯU Ý
• Các kết nối không được thược hiện với các bộ điều kiển điện tử với bất kỳ

trường hợp nào. Ví dụ, không sử dụng ổ mồi thuốc làm nguồn cho thiết bị
thu phát RF.

2. Theo khuyến cáo, khi cáp đôi được sử dụng, 02 sợi dây cần được xoắn lại với
nhau để giảm nhiễu.

LƯU Ý

• Dây nguồn của thiết bị thu phát  cần được kết nối theo cách sau, khi nối,
02 dây không được phép đảo lộn, ví dụ sẽ để một sợi dài hơn sợi còn lại.

3. Nếu việc điều khiển đánh lửa được yêu cầu, các thiết bị cầm tay hoặc bộ phận
điều khiển có thể được kết nối thông qua một cầu chì trong mạch thích hợp hoặc
mạch đánh lửa không được cấp nguồn khi động cơ quay. 

Á Ô Ố
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[Cáp nguồn và định tuyến] 

1. Dây cáp lớn với điện trở thấp nên được sử dụng cho đường cáp dài để giảm thiểu
sụt áp.

2. Dây cáp sẽ có công suất cao hơn so với các cầu chì bảo vệ, và cầu chì cần
được trang bị.

3. Dây cáp cần ngắn nhất có thể.
4. Dây cáp cần được tính toán kỹ cho bộ phận chuyển động, (giảm xóc, lái, ổ trục,

bàn đạp điều khiển...).
5. Cáp được bảo đảm tránh các bộ phận của động cơ, hệ thống ống xả hoặc các

bộ phận nóng khác.
6. Dây cáp nguồn, nếu có thể, cần được tacwsh biệt với các dây cáp điều khiển

thiết bị giải trí trong xe, mặc dùng nó có thể vượt qua cùng một lổ hở khung xe;
có thể khoan thêm lổ để thuận tiện cho việc đi dây.

7. Dây cáp cần được bao bọc, tránh gấp gãy, và tránh bị kéo căng.
8. Cáp được bố trí xa cuộn dây đánh lửa, các mạch điện áp cao của hệ thống

đánh lửa và các bộ phận điều khiển điện tử và, nếu có thể, tránh các dây điện
khác.

[Hệ thống cung cấp nguồn 24 V] 
1. Điện thế 12 V có thể được chiết xuất từ pin 24 V.

LƯU Ý

• Hầu hết các thiết bị thu phát RF di động sẽ vận hành tại nguồn 12 V. Các
dòng xe ISUZU FRR90/FSR34/FVR34/FSR90 được trang bị 24 V, do đó,
cần có bộ điều chỉnh thích hợp hoặc bộ chuyển đổi được sử dụng để cung
cấp cho các nguồn cung cấp điện áp các thiết bị RF truyền tải được thiết kế.

2. Cáp nguồn của ổn áp hoặc bộ chuyển đổi cần được thiết kế cầu chì phù hợp
phải được lắp càng gần nguồn cung cấp.

LƯU Ý

• Việc lắp đặt các thiết bị RF truyền tải được thực hiện như vậy để giúp cho
nguồn điện của xe không bị ảnh hưởng.

3. Các thiết bị sẽ được lắp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Để bảo vệ môi
trường, nó nên được đặt ở một vị trí khô ráo và thoáng mát.
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